






CONG TY TNHH KHAI THAC CHt CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM 
BIEN ICHOANG SAN NUI PHAO Dc 14p - Ti. do - Hanh phtic 

S6: 4 RD --N?N\ C Thai Nguyen, ngay 5 thang 7 neirn 2023 

THONG BAO CHAO BAN TRAI PHIEU RA CONG CHUNG 

Trai Phitu NPMP02328005 va NPMP02328006 
(Gaych&ng nhan clang chao ban trai pilau ra ,cang chang s 169/GCN-UBCK do Cha tich (Yy ban 

Chang khocin Nha mrac cap ngay 5 thcing 7 nam 2023) 

I. GTO' THIEU VE TO CHtfC PHAT HANH 

1. Ten t6 chirc phat hanh (dcly : Cong ty TNHH Khai Tilde Ch e Bien Khoang San Nni Phao 

2. Ten vie't tat bang tie'ng nuac : Nui Phao Mining Company Ltd 
ngoai 

3. Ten cong ty vie't tat : NUIPHAO MINING 

4. Dia chi tro si chinh : Xóm Su6i Cat, Xa Ha Thugng, Huyen Dai Tir, Tinh Thai 
Nguyen, Viet Nam 

5. Dien thoai 

Fax 

Website 

: 024 3718 2490 

: 024 3718 2491 

: https://masanhightechmaterials.com/vi/subsidiary/nui-phao-
mining-company/ 

: 10.792.915.155.000 dong (mtrai nghin bay tram chin muai hai 
tY chin tram mtrai lam tri'eu mOt tram nam muoi larn nghin 
d8ng) 

6. V6n di'L le 

7. Ma c6 phiL (nu cO) : Ithong ap dung 

8. Nai ma tai khoan thanh toan : Ngan hang Thuang mai c6 phan K Thuang Viet Nam 
("Techcombank") 

S6 hieu tai khoan : 117 2302 7668 015 

9. Can dr phap ly hoat dOng : 
kinh doanh 

Giay chfrng nhb da*ng doanh nghiep ding ty trach nhiem hau han hai thanh vien tâ len 
ma so' doanh nghiep 4600864513 do S6 Ic6 hoach va DAu tir Tinh Thai Nguyen cap Ian au 
ngay 05 thang 07 nam 2010, dang Icy thay d6i tan thir 14 ngay 03 thang 06 nam 2022 



- Nganh nghe kinh doanh : 
chinh/Ma nganh 

- San pham/dich vii 
chinh: 

STT Ten nganh Ma 
nginh 

1. Khai thac quang kim loai qui him (khai 
thac, che bin yang, &rig, vonfram, 
fluorit va bismut) 

0730 

2. Hoat dgng kin frac va tu van ky thuat co 
lien‘quan (hoat d6ng tham do dia chat, 
nguon nu& (tharn do khoang san)) 

7110 

3. Hoat dOng dich vi 116 trg khai khoang 
khac 

0990 

4. Ban buon kim loai va quang kim loai 
(kh6ng bao gm kinh doanh mua, ban 
yang mieng) 

4662 

5. San xuAt kim loai mau va kim loai quy 2420 
6. Hoat Meg dich vii 116 trg kinh doanh 

khac con jai chua dugc phan vao dau 
(Xuat khau, nhap khau cac mat hang 
C6ng Ty kinh doanh) 

8299 

vonfram, fluorit, diing va bismut 

10. Giay phep thanh l'a.p va hog Gay pile]) khai thac khoang san sá 1710/GP-BTATMT ngc'2y 21 
&ling (theo quy dinh cita phap thang 9 nam 2010 
luat chuyen nganh): 

MIX BICH CHAO BAN 

Nham mgc dich tang cugng tiem lot va tai cu triic nang lkrc tài chinh cho doanh nghiep, T6 Chirc Phat  
Hanh du kien chao ban Trai Phieu ra ding chimg de co cau lai ng cila T6 Chirc Phat Hanh. 

PHVONG AN CHAO BAN 

1. Ten trai phieu : Trai phieu NPMP02328005 va Trai phieu 
NPMP02328006 ("Trai Phieu") 

2. Loai trai phiL	 : Trai phileu doanh nghiep kitting chuyen di, khong kern 
chimg quyen, có bao dam bang tai san. 

3. Menh gia trai phieu 100.000 demg (mOt tram nghin dong)/Trai Phieu 

4. T6ng s6 luemg trai phieu chao : 10.000.000 (mu-ó'i trieu) Trai Phieu, bao Om: 
ban - Trait Phieu NPMP02328005: 5.500.000 (na'm trieu nam 

tram nghin) trai phieu; va 

- Trai Phieu NPMP02328006: 4.500.000 (b6n trieu narn 
tram nghin) trái phieu. 

5. T6ng gia tri trai phieu chao ban : 1.000.000.000.000 d6ng (m(5t nghin If) d6ng), bao g6m: 
theo menh gia - Trai Phieu NPMP02328005: 550.000.000.000 ding 



(nam tram nam muoi tS,  dang); va 

- Trai Phieu NPMP02328006: 450.000.000.000 emg 
(ban tram nam muai tS, deng). 

6. KS,  han Trai Phieu 60 (sau num° thang 

7. Lai suAt Trai Phieu c6 lai suit ket hop giaa lai suit c6 dinh va lai 
suit tha nai, et.' the nhu sau: 

• Di vai 2 (hai) KS,  Tinh Lai du tien: lai suit bang 
9%/nam (chin phin tram mOt nam); va 

• DM volt cac KS' Tinh Lai con lai: iai suit bang Lai 
Suit Tham Chieu cUa KS/ Tinh Lai do cOng vai 
4,1%/nam (ban phi)/ mOt phin tram mOt nam). 

8. KS,  tra lai 

Trong do, 

Tinh Lai" c6 nglifa la mi giai doan keo dai 6 (sau) 
thang lien tuc tir Ngay Phat Hanh cho den ngay ddo han 
cüa Trai Phieu (hoc ngay Trai Phieu duac mua lai truck 
han). 

"LAi SuAt Tham Chien" c6 nghia, la trung binh cOng cüa 
lai suit tin gfri tit kiem ap dung cho khach hang ca. nhan, 
1(5/ han 12 (mtroi hai) thang (hoac tucmg ducmg) bang dang 
Viet Nam do Ngan hang TMCP Diu Ttr Va Phat Trien 
Via Nam, Ngan hang TMCP Ngoai Thuang Via Nam, 
Ngan hang TMCP C6ng Thucmg Via Nam va Ngan hang 
TMCP Ks/ Thuang Viet Nam c8ng b vao vao ngay xac 1 

dinh lai suit c6 lien quan. 

"Ngay Phat Hanh" c6 nghia la ngay IC& thiic dot chao ban 
cüa Trai Phieu theo quy dinh tai Luat ChCrng Khoan. 

Lai Trai Phieu s duac thanh toan vao (i) ngay cu6i cang 
cua nilii KS/ Tinh Lai, va (ii) ngay dao han  hoac ngay Trai 
Phieu &roc mua lai truck han du la A.r nguyen hay bat buOc 

100.000 ding (in.& tram nghin dang)/Trai Phieu 

: Toan b6 Trai Phieu dugc phan phai cho nha diu ttr thong 
qua TachCrc bao lanh phat hanh la Cong ty Ca phAn Chirng 
khoan icy Thuang ("TCBS") vai phuang thirc c6 gang tai 
da 

9. Gia chao ban 

10. Phucmg thirc phan phai 

11. Sa ltrang dang dat mua 
thi6u 

dip dyng cho Trai Phiju NPMP02328005 



D61 voi ben dat mua la cá : ti thieu 5.000 (nam nghin) trai phieu, Mang ducmg yeti thi 
than thieu 500.000.000 ding (nam tram trieu deng) menh gia 

Trai Phieu 

- Di vai ben dat mua la te : thi thiL 10.000 (mu-&i nghin) trai phieu, tuang ducmg vâi 
chirc thi thi6u 1.000.000.000 deng (met tS,  deng) menh gia Trai 

Phieu. 

De tranh nhcim ln, sa lumg Trcii Phi& duvc dat mua bed 
nha dciu tuphái la s chSu den hang don vi. 

Ap dung cho Trai Phieu NPMP02328006 

- D6i vai ben dat mua là ca : thi thieu 6.000 (sau nghin) trai phieu, Wang ducmg vói ti 
nhan thieu 600.000.000 deng (sau tram trieu deng) menh gia 

Trai Phieu 

- Di vai ben dat mua la th : ti thieu 15.000 (mu-al lam nghin) trai phieu, turmg throng 
chirc vâi t6i thieu 1.500.000.000 deng (met tS,  nam tra'm trieu 

deg) menh gia Trai Phieu. 

De tranh nhcim an, s a luvng Trai Phi& Arc da t mua bai 
nha du tirphái là sa chan den hang don vi. 

12. Thoi gian nhan dang Icy dat mua :Tr ngay 8/7/2023 den ngay 27/07/2023 

13. Dia diem nhan dang dat mua : Tai try s6 dm T6 chirc bao lanh phat hanh: Cong Ty Co 
trai phieu PhAn Chimg Khoan K5 Thuang 

• Dia chi: Tang 27, Techcombank D'Capital Tower C5, 
119 TrAn Duy Hung, Quan Cu GiAy, Ha Nei 

• Hotline: 1800 588 826 

Chi tit hueyng din thu tvc dang k mua Trai Phieu &rot 
(Tang tai ten trang chia cüa TCBS tai: 
https://www.tcbs.com.vn/ 

14. TIVyi gian nhan tin dat mua trai : Tr ngay 8/7/2023 den ngay 27/7/2023; 
phiL 

Td Chtic Ph& Hanh chi dinh cho Gong Ty Ca Pluin Cluing Khocin 1c9 Among vcii cach Ta 
chi-c bao lanh ph& hanh ("TCBS') duvc thay mat Td Chtiv Ph& Hanh thuc hien cac thti tyc van 
hanh trong qua trinh phan phai so. cdp Trai Phieu, bao gam nhung khong giói hgn nhan Gay 
Dang K Mua Trai Phi& cita ccic ben dat mua, mer va qucin lj tai khoan chuyen dung nhan tien 
dejt mua Tr& Phieu, chuyen tan dat mua Trai Phi& vao tai khocin phong toa act Ta Chtic Phat 
Hanh (Ave quy dinh tgi Myc 16 clic, Thong boo nay), va gtii xcic nhan dat mua thanh cong 
cho cac ben dat mua. 

Cac ben dat mua nap tien clejt coc mua Trai Phi& vao tai khoan chuyen dung dux TCBS theo 
htrang can to Huang Dan Thtrc Hien Dang K Va Nap Tien Dat C9c Mua Trai Phi eu. Ket thtic 



thai gian chao ban Trcii Phik4, TCBS se chuyen sá tin da:t cac mua Trai Phdu ter tai khocin 
chuyen dung cia TCBS vao Tai Khocin Phong Toa cita Ta Chtic Phat Hanh twang ting vai sa 
*mg Trai Phdu clang kY mua thanh cong cza clat chao ban. 

15. Tai khoan phong tea than tin mua trai phieu ("TM Khan Phong Tea") 

• Ap dyng cho Trai Phi& NPMP02328005 

- Ten tai khoan : Cong Ty TNIIH Khai Thac Cite' Bien Khoang San NI:1i 
Phao 

- Se tai khoan : 285477425 

- MO.  tai : Ngan hang Thucmg mai CO phan Viet Nam Thinh Vugng 

• A, dyng cho Trai Phi& NPMP02328006 

- Ten tai khoan : C6ng Ty TNHH Khai Thac Cite Bien Khoang San NIA 
Phao 

- Se tai khoan : 285477697 

- MO tai : Ngan hang Thucmg mai Ce phan Viet Nam Thinh VIA:mg 

16. Caz diet' khoan v chuyen di : Khong c6 
Trai Phieu 

17. Cac,  dieu khoan di vOi chimg : Khong c6 
quyen kern theo Trái Phieu 

18. Cac thong tin lien quan den Trai Phieu c6 bao dam: 

• Ap dyng cho Trai Philu NPMP02328005 
Hinh thirc bao dam: bao dam bang tai san cila ben tht ba. 

- Gia tri Trai‘Phieu dugc bao dam: 550.000.000.000 dong (nam tram nam mucri tSr ding). 
Bao dam bang tai san: 
(i) Tai san bao dam: Tài san bao dam ban dau cho Trai Phieu la phan von gop cüa Cong Ty 

INfal MOt Thanh Vien Tai Nguyen Masan Thai Nguyen, mOt c6ng ty,dtrgc thanh lap 
theo Giay Chimg Nhan Dang K Doanh Nghiep so 0309960069 do Ser Ke Hoch Va Dau 
Ttr Thanh Pho He Chi Minh cap ngay 7 thang 5 nam 2010 (dugc sta dôi tai  tirng tiled 
diem), tong re Chic Pilaf Hanh ("PhAn Voin Gop NPM"). Tai san bao dam cho Trai 
Phieu c6 the dugc thay dei theo tit& thuart gift To Chirc Ph& Hanh, chu sâ hitu trái 
phieu va/hoac caz ben c6 lien quan. 

(ii) Gia tri dinh gia cho Phan Ven Grip NPM the chip cho Trai Phieu NPMP02328005 la 
1.107.550.656.000 deft; (mOt nghin mOt tram le bay tSr nam tram nam mucri trieu sau tram 
nam mtrui sau nghin dong); 
Tri gia Phan Min Gap NPM the chap theo von dieu le: 928.190.703.330 deng (bang chit: 
chin tram hai muoi tam tjr mOt tram chin muui trieu bay tram le ba nghin ba tram ba mtroi 
dOng), tuuns &rung tS,  le 8,6% yon dieu le dm Ong Ty; , 

(iii) TO chirc tham dinh gia Phan Von Grip NPM: Cong Ty Co Phan Tham Dinh Gia va Ttr 
Van Quec Te (VALUCO) dugc chi dinh theo Nghi guy& se 29/2023/NQ-HDTV ngay 
08 thang 06 nam 2023 oh To Chirc Mat Hanh; 

(iv) Chit so.  hitu tai san bao dam (ben bao dam): Cong Ty TNHI-IMOt Thanh Vien Tai Nguyen 
Masan Thai Nguyen. 



IV. 

(v) T6 chirc quan 157 tai san bao dam ban du: Cong Ty C6 Phan Cht'rng Khoan K5 Thucmg. 

Ap (long cho Trai Phi& NPMP02328006 
Hinh thirc bao dam: bao dam bang tai san dm ben thir ba. 

- Gia tri Trai, Phieu dugc bao dam: 450.000.000.000 (long (ben tram nam mtrai t5r deng). 
- Bao dam bang tai san: 

(i) Tai san bao dam: Tai san bao dam ban dau cho Trai Phieu la phan von gop cüa Cong Ty 
TNHH Met Thanh Vien Tai Nguyen Masan Thai Nguyen, met ding ty dugc thanh ldp 
theo Giay Chimg Nhan Dang K5r Doanh Nghiep s6 0309960069 do Se Ke Hoach Va Dau 
Tu Thanh Phe HO Chi Minh cap ngay 7 thang 5 narn 2010 (ducc sfra dôi tai  tirng died 
diem), trong To Chirc Phat Hanh ("PhAn Vim Gop,NPM"). Tai san bao dam cho Trai 
Phieu co the dirge thay doi theo thea thudn gicra To Chirc Phat Hanh, chn ser hat trai 
phieu va/hoc cac ben c6 lien quan. 

(ii) Gia tri dinh gia cho Phan Ven Grip NPM the chap cho Trai Phieu NPMP02328006 la 
901.494.720.000 Deng (chin tram le met tS,  ben tram chin muoi ben trieu bay tram hai 
muai nghin Deng); 
Tri gia Phan Von G6p NPM the chap theo von dieu le: 755.504.060.850 d6ng (bang chit: 
bay tram nam mucri lam tS,  nam tram le bon trieu kh6ng tram sau mtrai nghin tam tram 
na'm muai (long), tucmg throng tSr l'e 7,0% von dieu le dm Cong Ty 

(iii) Te chirc tham dinh gia Phan Yen G6p NPM: C6ng Ty CO Phan Tham Dinh Gia va Tu 
Van Quec Te (VALUCO) dugc chi dinh theo Nghi quAt s6 29/2023/NQ-HDTV ngay 
08 thang 06 nam 2023 dm T6 Chirc Phat Hanh; 

(iv) Chu ser hiltu tai san bao dam (ben bao dam): Cong Ty TNHH Met Thanh Vien Tai Nguyen 
Masan Thai Nguyen. 

(v) T6 chirc quan 1S,  tai san bao dam ban du: C6ng Ty c6 Phan Chirng Khoan K5 Thucmg. 

19. Dia diem cong be ban cao bach : Ban cao bach va cac tai lieu lien quan dugc dang tai tai 
https ://www.tcbs.com.vn va 
https ://m as an h ghtechmateri a I s.com/vi/subs d ary/nu - 
phao-rn in ing-company/ 

CAC TO CH(JV LIEN QUAN 

  

1. T6 chirc ttr vdn va t6 chdc bao 
lath phat bath 

: TCBS 

2. Te chirc tu van niem yet : TCBS 

3. Dai din chn kr hint trai phieu : TCBS 

4. Di l dang kj,  va gnat-115r chuyen 
nhugng ban du 

: TCBS 

5. T6 chirc ltru k5r ban au 

 

TCBS 

6. Te chirc quan l tai san bao dam 
ban du 

: TCBS 



C6NG TY TNHH ICHAI THAC CHE BIEN 
KHOANG_SAN NUI PHAO 
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ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO 

BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO 

BÁN CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN 
QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CÔNG TY VÀ GIÁ TRỊ CỦA 

CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. 

 
BẢN CÁO BẠCH 

 
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO 

(Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hai Thành Viên Trở 

Lên số 4600864513 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 5 tháng 7 

năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 03 tháng 06 năm 2022) 

 
CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số _____/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nước cấp ngày ___ tháng ___ năm ____) 
 

TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG 

 
 
Bản Cáo Bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp từ ngày ______________________tại:  
 
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:  
 
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO  
Địa chỉ: Xóm Suối Cát, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên 
Điện thoại: (+84-20) 80382 4063       Fax: (+84-20) 80382 4063 
Website: https://masanhightechmaterials.com/subsidiary/nui-phao-mining-company/  

 
TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH:  
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG 
Địa chỉ: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D’Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại: (84–24) 3944 6368  Fax: (84–24) 3944 6583  
Website: www.tcbs.com.vn 

 
Phụ trách công bố thông tin: 
Họ tên: Phạm Nguyên Hải   
Chức vụ: Trưởng phòng Pháp lý của Tổ Chức Phát Hành  
Số điện thoại: (84-24) 3718 2490  
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CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO 
(Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hai Thành Viên Trở 

Lên số 4600864513 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 5 tháng 7 

năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 03 tháng 06 năm 2022) 
 

CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 
 
Dưới đây là các thông tin tóm tắt về các điều khoản và điều kiện chính của các trái phiếu được 

chào bán theo bản cáo bạch này (sau đây gọi là “Bản Cáo Bạch”) bao gồm: 
 
Tên trái phiếu: Trái Phiếu NPMPO2328005 và Trái Phiếu NPMPO2328006.  

 
Trái Phiếu NPMPO2328005 và Trái Phiếu NPMPO2328006 sau đây được gọi chung là “Các Trái 
Phiếu”, và “Trái Phiếu” có nghĩa là bất kỳ trái phiếu nào trong số Các Trái Phiếu.  Để biết thêm 

các thông tin chi tiết liên quan đến các điều khoản và điều kiện chính của Trái Phiếu (như được 

định nghĩa dưới đây), vui lòng xem Phần VI có tiêu đề “THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN” của 

Bản Cáo Bạch này. 
 

Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm 
bằng tài sản 

 
Mệnh giá: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu 

 
Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 10.000.000 (mười triệu) Trái Phiếu, bao gồm: 

 
- Trái Phiếu NPMPO2328005: 5.500.000 (năm triệu năm trăm nghìn) trái phiếu; và 

 
- Trái Phiếu NPMPO2328006: 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) trái phiếu. 

 
Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 1.000.000.000.000 VND (một nghìn tỷ Đồng), 

bao gồm: 
 

- Trái Phiếu NPMPO2328005: 550.000.000.000 VND (năm trăm năm mươi tỷ Đồng) 
 

- Trái Phiếu NPMPO2328006: 450.000.000.000 VND (bốn trăm năm mươi tỷ Đồng) 
 

Kỳ hạn trái phiếu: Trái Phiếu NPMPO2328005 và Trái Phiếu NPMPO2328005 có kỳ hạn 60 (sáu 

mươi tháng) kể từ Ngày Phát Hành của Trái Phiếu đó. 
 
Lãi suất: được quy định cụ thể tại Điều 7 Phần VI – Thông Tin Về Đợt Chào Bán của Bản Cáo 

Bạch này. 
 
TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (theo hình thức cố gắng tối đa):  
 
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương 
- Địa chỉ: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D’Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
- Điện thoại: (84–4) 3944 6368  Fax: (84–4) 3944 6583  
- Website: www.tcbs.com.vn 
 
(sau đây gọi là “Tổ Chức Tư Vấn” hoặc “Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành”, tùy từng ngữ cảnh)  
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TỔ CHỨC ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH: Không có 
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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 
 
I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO 

BẠCH 
 
1. Tổ Chức Phát Hành    

 
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO 
 
Ông: Nguyễn Thiều Nam  Chức vụ: Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên 
Ông: Craig Richard Bradshaw Chức vụ: Tổng Giám Đốc 
Bà: Nguyễn Thị Thanh Mai  Chức vụ: Kế Toán Trưởng 

 
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản Cáo Bạch này là chính xác, trung 

thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số 

liệu này. Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, chúng tôi đảm bảo không có 

thông tin hoặc số liệu sai sót mà có thể gây ảnh hưởng đối với các thông tin trong Bản Cáo 

Bạch. 
 

2. Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành, Tổ Chức Tư Vấn 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG (“TCBS”) 
  
Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền Chức vụ: Tổng Giám đốc (văn bản ủy quyền của 

Người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho bà 

Nguyễn Thị Thu Hiền thực hiện một số công việc liên 

quan đến hoạt động của TCBS số 010/2018/UQ-CT 
ngày 14/08/2018 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị) 

 
Bản Cáo Bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng do 

TCBS tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn chào bán trái phiếu ra công chúng, bảo lãnh 

phát hành và tư vấn niêm yết số 03/2023/BLPH/NPM-TCBS ngày 05 tháng 5 năm 2023 
với Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo, thỏa thuận sửa đổi hợp 

đồng tư vấn chào bán trái phiếu ra công chúng, bảo lãnh phát hành và tư vấn niêm yết số 

03/2023/TTSD01/BLPH/NPM-TCBS và các thỏa thuận sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm. 
Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, 

đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản Cáo Bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý 

và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến 

Khoáng Sản Núi Pháo cung cấp.   
 

[Mục II. Các Nhân Tố Rủi Ro bắt đầu từ trang sau.  
Phần còn lại của trang này được chủ ý để trống] 
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II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 
 
Ngoài những thông tin có tại các phần khác của Bản Cáo Bạch này, nhà đầu tư dự kiến mua Trái 

Phiếu nên xem xét kỹ lưỡng các yếu tố rủi ro dưới đây trước khi mua Trái Phiếu.  Việc xảy ra một 

hoặc nhiều sự kiện được trình bày dưới đây có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến công việc kinh doanh, 

tình hình tài chính hoặc kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và có thể ảnh hưởng 

đến khả năng Tổ Chức Phát Hành thanh toán tiền gốc và tiền lãi của Trái Phiếu.  Ngoài ra, có thể 

có những vấn đề cần quan tâm và những rủi ro khác có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến khoản đầu 

tư vào Trái Phiếu nhưng Tổ Chức Phát Hành hiện nay chưa biết đến hoặc được cho là không trọng 

yếu. 
 
1. Rủi Ro Về Kinh Tế 
 
Thay đổi về điều kiện kinh tế, chính trị, pháp lý và chính sách ở Việt Nam có thể ảnh hưởng 

đáng kể và bất lợi đến công việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh 

và triển vọng của Tổ Chức Phát Hành 
 
Hoạt động kinh doanh chính của Tổ Chức Phát Hành phụ thuộc vào các điều kiện kinh tế, chính 

trị, pháp lý và chính sách ở Việt Nam mà các điều kiện đó khác biệt so với điều kiện ở các nước 

có nền kinh tế phát triển hơn xét trên các khía cạnh quan trọng, bao gồm cả mức độ can thiệp của 

chính phủ, trình độ phát triển, tốc độ tăng trưởng, quản lý ngoại hối, kiểm soát lương và giá cả, và 

hạn chế đối với hàng hóa nhập khẩu.  
 
Mặc dù nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng đáng kể trong những thập kỷ qua, tỷ lệ tăng trưởng 

vẫn không đồng đều, cả về mặt địa lý lẫn giữa các ngành khác nhau của nền kinh tế.  Chính Phủ 

đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để khuyến khích tăng trưởng kinh tế và hướng dẫn phân 

bổ các nguồn lực.  Một số trong các biện pháp này có thể mang lại lợi ích cho tổng thể nền kinh tế 

Việt Nam, nhưng có khả năng tác động tiêu cực đến Tổ Chức Phát Hành.  Ví dụ, việc tăng lãi suất 

để kiểm soát tốc độ tăng trưởng kinh tế có thể ảnh hưởng bất lợi đến tình hình tài chính và kết quả 

hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.  
 
Nhà nước có thể can thiệp vào nền kinh tế Việt Nam và đôi lúc tạo ra những thay đổi quan trọng 

về chính sách, bao gồm cả thay đổi cơ chế kiểm soát lương và giá cả, quản lý vốn và ngoại hối và 

hạn chế đối với hàng hóa xuất khẩu và/hoặc nhập khẩu.  Các thay đổi chính sách đó có thể ảnh 

hưởng bất lợi đến công việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển 

vọng của Tổ Chức Phát Hành. 
 
Tình hình kinh tế Việt Nam cũng ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát 

Hành.  Các yếu tố đã và có khả năng tiếp tục ảnh hưởng bất lợi đến nền kinh tế Việt Nam bao gồm 

những đợt bùng phát bệnh dịch truyền nhiễm xảy ra gần đây và có khả năng xảy ra trong tương lai; 

biến động tỷ giá; tỷ lệ lạm phát cao và việc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam tăng lãi suất; thay đổi 

về thuế; các thiên tai, bao gồm cả sóng thần, hỏa hoạn, lũ lụt và các thảm họa tương tự khác; việc 

tăng giá dầu; sự phát triển về chính sách, chính trị hoặc kinh tế khác ở Việt Nam hoặc ảnh hưởng 

đến Việt Nam, và các xu hướng kinh tế toàn cầu mang tính tiêu cực bao gồm khủng hoảng kinh tế 

toàn cầu dẫn đến những đợt điều chỉnh trên thị trường bất động sản và chứng khoán, thiếu nguồn 

cung vốn, suy giảm mang tính hệ quả đối với hoạt động đầu tư nước ngoài và đình trệ tăng trưởng 

kinh tế. 
 
Tổ Chức Phát Hành không thể đưa ra bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến sự phát triển của nền kinh 

tế Việt Nam trong tương lai.  Một đợt suy thoái của nền kinh tế Việt Nam có thể ảnh hưởng bất lợi 

đáng kể đến công việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển vọng 
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của Tổ Chức Phát Hành.  Tuy nhiên, Tổ Chức Phát Hành luôn cam kết nỗ lực tối đa trong việc 

kiểm soát và nhận diện sớm các rủi ro có thể xảy ra và xây dựng các biện pháp khắc phục phù hợp 

nhất. 
 
Mức độ lạm phát cao ở Việt Nam có thể ảnh hưởng bất lợi đến tình hình tài chính và kết quả 

hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành 
 
Theo số liệu của Tổng Cục thống kê, từ năm 2011 trở về trước, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam luôn 
ở mức cao hai con số. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2011 đến nay, NHNN đã điều hành chủ động, 
linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa góp phần quan 
trọng trong kiểm soát và đưa lạm phát ở mức cao 23% vào tháng 8/2011 xuống còn 6,81% năm 

2012, 6,04% năm 2013, và duy trì mức lạm phát dưới 5% xuyên suốt từ năm 2014 đến nay.  Trong 
5 năm gần nhất từ năm 2018 đến năm 2022, lạm phát lần lượt đạt mức 3,54%, 2,79%, 3,23%, 
1,84% và 3,15% đều nằm trong giới hạn mục tiêu mà Quốc hội đặt ra tương ứng cho các năm.  
 
Mặc dù tỷ lệ lạm phát được duy trì ở mức ổn định trong một vài năm trở lại đây, không thể bảo 
đảm rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ không lặp lại các giai đoạn lạm phát cao trong tương lai, đặc 
biệt trong thời gian tới khi giá dầu có xu hướng tăng dần trở lại và nền kinh tế được dự báo tiếp tục 
tăng trưởng nhanh. Nếu lạm phát của Việt Nam tăng cao đáng kể thì chi phí của Tổ Chức Phát 
Hành, bao gồm cả chi phí nguyên liệu thô, chi phí trả lương người lao động, chi phí nhiên liệu, chi 
phí vận chuyển, chi phí xây dựng, chi phí bảo trì, chi phí tài chính và chi phí quản lý khác dự kiến 
sẽ tăng.  Nếu Tổ Chức Phát Hành không thể chuyển các chi phí và phí tổn gia tăng này vào giá 

dịch vụ cho khách hàng, thì các chi phí đó sẽ có thể ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến tình hình tài 
chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.  Hơn nữa, tỷ lệ lạm phát và mức 
lãi suất cho vay cao có thể ảnh hưởng bất lợi đến nền kinh tế Việt Nam, môi trường kinh doanh và 
niềm tin của người tiêu dùng nói chung, và do đó ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến công việc kinh 
doanh, tình hình tài chính, và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành. 
 
Ngoài ra, Tổ Chức Phát Hành không bảo đảm rằng Chính Phủ sẽ không tiếp tục thực hiện các chính 
sách chống lạm phát, bao gồm cả việc cấm tăng hoặc hạn chế tăng giá cả một số mặt hàng và sản 
phẩm do Chính Phủ kiểm soát.  
 
Diễn biến lãi suất có thể làm gia tăng chi phí vận hành của Tổ Chức Phát Hành  
 
Lãi suất luôn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh của 
các doanh nghiệp. Các biến động về lãi suất có thể làm gia tăng chi phí vay vốn và từ đó tác động 
chi phí vận hành và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm cả Tổ Chức Phát Hành.  
 
Mọi biến động đối với lãi suất vay cũng sẽ tác động đến chi phí vận hành và từ đó ảnh hưởng đến 
kết quả kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.  Mặc dù từ đầu năm 2020 đến nay, Ngân Hàng Nhà 
Nước đã nhiều lần hạ mặt bằng lãi suất, đây được xem là động thái của Ngân Hàng Nhà Nước 
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau các ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 cũng như giúp 

kích thích nền kinh tế hoạt động sôi nổi trở lại.  Tổ Chức Phát Hành không thể cam kết rằng các 
ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng sẽ không tăng lãi suất cũng như việc Ngân Hàng Nhà Nước sẽ 
không tăng lãi suất trung tâm trong thời gian tới.  Bất kỳ sự gia tăng lãi suất nào trong thời gian tới 
cũng có thể ảnh hưởng đến chi phí vay và do đó ảnh hưởng bất lợi đến tình hình tài chính và kết 
quả của hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành. 
 
Nền kinh tế Việt Nam vẫn còn phải chịu các rủi ro gắn liền với một nền kinh tế mới nổi  
 
Nền kinh tế Việt Nam vẫn phải chịu các rủi ro gắn liền với nền kinh tế mới nổi.  Các nhà đầu tư tại 
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các thị trường mới nổi, như Việt Nam, nên lưu ý rằng các thị trường mới nổi này có thể tiềm ẩn 

nhiều rủi ro hơn các nền kinh tế đã phát triển, trong một số trường hợp bao gồm rủi ro đáng kể về 

kinh tế và pháp lý.  Hơn thế nữa, những thay đổi chính sách quản lý của Nhà Nước cũng như việc 

diễn giải về mặt pháp lý đối với pháp luật áp dụng có thể gây ra các hệ quả không lường trước mà 

có thể ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động kinh doanh trong nước.  Các nhà đầu tư cũng nên lưu ý 

rằng các nền kinh tế mới nổi như nền kinh tế Việt Nam thường biến đổi một cách nhanh chóng.  
Do đó, các nhà đầu tư nên thận trọng trong việc đánh giá các rủi ro có liên quan và từ đó đưa ra 

các quyết định đầu tư phù hợp có tính đến các rủi ro đó.  Nhìn chung, hoạt động đầu tư ở các thị 

trường mới nổi chỉ phù hợp cho những nhà đầu tư có tổ chức và chuyên nghiệp và có khả năng 

đánh giá một cách toàn diện tầm quan trọng của các rủi ro có liên quan. 
 
Xếp hạng tín dụng của Việt Nam và các công ty Việt Nam giảm có thể ảnh hưởng đáng kể và 
bất lợi đến Tổ Chức Phát Hành và khả năng huy động vốn của Tổ Chức Phát Hành 
 
Công ty xếp hạng tín dụng Standard & Poor’s Financial Services và các cơ quan xếp hạng tín dụng 
khác có thể sẽ thay đổi xếp hạng tín dụng của Việt Nam hoặc của các công ty Việt Nam.  Việc thay 
đổi xếp hạng như vậy có thể ảnh hưởng bất lợi đến tính thanh khoản trong các thị trường tài chính 
của Việt Nam, đến khả năng của Chính Phủ và các doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm cả Tổ Chức 
Phát Hành, trong việc huy động vốn bổ sung, và có thể tác động đến lãi suất và các điều khoản 
thương mại khác mà việc huy động vốn bổ sung được thực hiện trên cơ sở lãi suất và các điều 
khoản thương mại khác đó.  Tất cả các yếu tố đó có thể tác động bất lợi đáng kể đến Tổ Chức Phát 
Hành.  
 
2. Rủi Ro Về Luật Pháp 
 
Những thay đổi cơ bản đối với các quy định pháp luật của Việt Nam có thể tác động không tích 

cực đến hoạt động của Tổ Chức Phát Hành 
 
Các hoạt động kinh doanh chủ chốt của Tổ Chức Phát Hành bao gồm hoạt động khai thác và chế 
biến khoáng sản thuộc lĩnh vực chịu sự quản lý chặt chẽ của Nhà Nước.  
 
Hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản chịu sự điều chỉnh của luật và các quy định bảo vệ 
môi trường của Việt Nam.  Các luật và quy định này nhằm hạn chế ảnh hưởng bất lợi đến môi 
trường, kiểm soát tình trạng môi trường xuống cấp, ô nhiễm môi trường và khuyến khích sử dụng 
hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên.  Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm luật và quy định đó 

sẽ bị phạt tiền và/hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.  Ngoài ra, đối với hoạt động 
khai thác và chế biến khoáng sản, các hoạt động khác của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến việc 
sử dụng nước, bốc dỡ đất đá, xây dựng khu chứa đuôi quặng, lưu trữ lớp đất phủ bề mặt và xả thải 
từ các nhà máy nghiền và lọc quặng là những hoạt động có thể ảnh hưởng bất lợi đến môi trường, 
sức khỏe người lao động và người dân các vùng xung quanh, nên bên cạnh các luật và quy định về 
bảo vệ môi trường, Tổ Chức Phát Hành và các công ty con của Tổ Chức Phát Hành còn phải chịu 
sự điều chỉnh của các luật và quy định về y tế, an toàn, lao động, bảo vệ rừng và các quy định khác 
có liên quan đến hoạt động khai khoáng.  Thêm vào đó, các quy định về thuế và thương mại liên 
quan đến hoạt động khai thác và xuất khẩu khoáng sản cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 
của Tổ Chức Phát Hành và các công ty con của Tổ Chức Phát Hành. 
 
Tổ Chức Phát Hành không bảo đảm rằng các luật, quy định và quy chế điều chỉnh hoạt động khai 

thác và chế biến khoáng sản sẽ không thay đổi trong tương lai, hoặc các luật, quy định và quy chế 

nghiêm ngặt hơn điều chỉnh các lĩnh vực đó sẽ được ban hành.  Những thay đổi đó có thể yêu cầu 

các Tổ Chức Phát Hành và các công ty con của Tổ Chức Phát Hành phải sửa đổi cơ chế hoạt động 

hoặc dẫn đến việc gia tăng chi phí để tuân thủ các thay đổi đó, và do vậy ảnh hưởng bất lợi đến 
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công việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển vọng của Tổ Chức 

Phát Hành. 
 
Hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành phụ thuộc vào khả năng xin, duy trì và cấp mới 

hoặc gia hạn các giấy phép và chấp thuận do Cơ quan Nhà nước Việt Nam cấp  
 
Hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành yêu cầu các giấy phép và chấp thuận khác nhau từ 

các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, chẳng hạn như giấy phép khai thác 

khoáng sản và các chấp thuận về môi trường khác do BTNMT cấp, chấp thuận của BCT về thiết 

kế nhà máy, cũng như các giấy phép khác cần thiết cho hoạt động khai thác và sản xuất của Tổ 

Chức Phát Hành.  Các giấy phép và chấp thuận này trong một số trường hợp nhất định sẽ cần được 

nộp hồ sơ xin cấp, sửa đổi, cấp mới hoặc gia hạn tùy từng trường hợp.  Tổ Chức Phát Hành không 

thể bảo đảm với các nhà đầu tư tiềm năng rằng cơ quan nhà nước có liên quan sẽ cấp các giấy phép 

mới, giấy phép sửa đổi, cấp mới hoặc gia hạn đối với các giấy phép hiện có cũng như sẽ cấp các 

giấy phép nói trên trong thời hạn mà Tổ Chức Phát Hành dự đoán.  Việc không thể sửa đổi, xin 

cấp mới hoặc gia hạn bất kỳ giấy phép hoặc chấp thuận quan trọng nào cần phải có để thực hiện 

hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành đều có thể ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến công việc 

kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển vọng của Tổ Chức Phát 

Hành.  
 
Giấy phép quan trọng nhất phải có đối với hoạt động khai thác mỏ của Tổ Chức Phát Hành là Giấy 

phép khai thác khoáng sản do BTNMT cấp, và các quyền của Tổ Chức Phát Hành để khai thác và 

phát triển Dự Án Núi Pháo phụ thuộc vào khả năng của Tổ Chức Phát Hành trong việc đáp ứng 

các điều khoản của giấy phép đó, bao gồm việc trả cho Chính Phủ các khoản phí và thuế như quy 

định trong giấy phép, cũng như việc đáp ứng các điều kiện cấp phép khác liên quan đến yêu cầu 

về môi trường, y tế, an toàn và lao động.  Nếu Tổ Chức Phát Hành không có khả năng đáp ứng các 

điều kiện cấp phép, quyền khai thác khoáng sản đối với Dự Án Núi Pháo có thể bị hạn chế hoặc 

thay đổi và kết quả là hạn chế hoặc thay đổi này có thể ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến công việc 

kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển vọng của Tổ Chức Phát 

Hành. 
 
Pháp luật thuế Việt Nam thay đổi  
 
Tất cả các luật và quy định về các khoản thuế chính ở Việt Nam (bao gồm thuế giá trị gia tăng, 

thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên và thuế xuất khẩu) đã thay đổi 
đáng kể kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2009 và vẫn đang tiếp tục được bổ sung và làm rõ để đáp ứng 
yêu cầu thực tiễn khi có các vấn đề phát sinh trong quá trình thu và nộp thuế.  Các thay đổi về tình 
trạng thuế của Tổ Chức Phát Hành hoặc luật thuế hoặc các cách diễn giải khác nhau về pháp luật 
và chính sách thuế ở Việt Nam nhìn chung có thể ảnh hưởng bất lợi đến tình hình hoạt động và kết 
quả kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và làm tăng nghĩa vụ thuế mà Tổ Chức Phát Hành phải 
chịu. 

 
Đối với các rủi ro về mặt pháp lý, Tổ Chức Phát Hành luôn đảm bảo việc theo dõi, cập nhật tình 
trạng của các giấy phép và quy định pháp luật có liên quan đồng thời có phương án xử lý kịp thời 
để tránh rủi ro nêu trên. 
 
Khuôn khổ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi các vấn đề chính trị, tư pháp, quy định và biến đổi khí 

hậu hoặc các vấn đề về tuân thủ bị cáo buộc tại các quốc gia mà Tổ Chức Phát Hành hoạt động 
 
Hiện tại, Tổ Chức Phát Hành tiến hành hoạt động kinh doanh của mình trong một môi trường toàn 

cầu bao gồm nhiều khu vực pháp lý và các khuôn khổ pháp lý phức tạp. Các quy trình quản trị và 
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tuân thủ của Tổ Chức Phát Hành (bao gồm việc xem xét các kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài 

chính và các kiểm soát nội bộ cụ thể liên quan đến cạnh tranh, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, 

cung cấp bất kỳ điều gì có giá trị cho các quan chức Chính phủ và đại diện của các doanh nghiệp 

nhà nước và tiết lộ thông tin nhà nước hoặc bí mật thương mại) không được hoạt động để xác định 

các sai sót tài chính hoặc ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật tiềm ẩn, hoặc thông lệ kế toán 

hoặc quản trị. Bộ Quy tắc Ứng xử của Tổ Chức Phát Hành, cùng với các chính sách của Tổ Chức 

Phát Hành, chẳng hạn như chính sách chống tham nhũng và cạnh tranh, không thể ngăn chặn các 

trường hợp hành vi gian lận và không trung thực cũng như đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý 

hoặc quy định. Điều này có thể dẫn đến tiền phạt theo quy định, mất lợi nhuận, kiện tụng, cáo buộc 

hoặc điều tra bởi cơ quan quản lý, mất giấy phép hoạt động hoặc thiệt hại về danh tiếng. 
 
3. Rủi Ro Đặc Thù Liên Quan Đến Hoạt Động Của Tổ Chức Phát Hành 
 

 Rủi ro đặc thù liên quan đến ngành 
  
Rủi ro biến động giá khoáng sản toàn cầu  
 
Giá khoáng sản toàn cầu mang tính chu kỳ và có thể biến động mạnh, do đó nếu giá khoáng sản 
sụt giảm thì sẽ ảnh hưởng bất lợi đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty Núi Pháo. 
 
Thị trường vonfram, florit, đồng và bismut toàn cầu khá nhạy cảm với những thay đổi trong công 
suất và sản lượng khai thác khoáng sản.  Do nhu cầu về vonfram, florit, đồng và bismut đến từ hầu 
hết các ứng dụng công nghiệp, giá của các khoáng sản này thường có mối liên hệ với sự tăng trưởng 
kinh tế toàn cầu.  Ngoài ra, thị trường Trung Quốc là tác nhân thúc đẩy nhu cầu giá và nguyên liệu 
toàn cầu trong thập kỷ qua, việc tăng trưởng kinh tế dài hạn và nhu cầu của Trung Quốc tiếp tục 
giảm tốc có thể dẫn đến việc chuyển hướng dòng chảy thương mại, dẫn đến giảm giá sản phẩm của 
Công Ty Núi Pháo và tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh chung. 
 
Theo các hợp đồng bao tiêu và hợp đồng bán sản phẩm của Dự Án Núi Pháo đối với vonfram, 
fluorit, đồng và bismut, giá của các khoáng sản này nhìn chung sẽ được đàm phán và điều chỉnh 
định kỳ có tham chiếu giá thị trường hiện hành.  Do vậy, sự sụt giảm và biến động đáng kể của giá 
các khoáng sản đã chế biến này trên thế giới, hoặc giá các thành phẩm đã qua chế biến đều có thể 
ảnh hưởng và tác động bất lợi đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và kết quả hoạt động 
kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.  Đây là một rủi ro mang tính hệ thống và khó dự báo. 
 
Gia tăng chí phí vận chuyển và việc gián đoạn vận chuyển có thể ảnh hưởng bất lợi đến chi phí 
sản xuất và khả năng thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực của Tổ Chức Phát Hành 
 
Chi phí vận chuyển chiếm một phần đáng kể chi phí sản xuất của Tổ Chức Phát Hành và là một 
yếu tố quan trọng cần xem xét khi Tổ Chức Phát Hành thương lượng giá mua với khách hàng.   
Việc gia tăng chi phí vận chuyển có thể khiến giá thành sản phẩm của Tổ Chức Phát Hành đắt hơn 

và do đó hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành sẽ giảm tính cạnh tranh so với các nhà sản 
xuất khác.  Hơn nữa, bất kỳ gián đoạn nào xảy ra trên hệ thống đường bộ hoặc đường sắt nối tỉnh 
Thái Nguyên, nơi mỏ Núi Pháo tọa lạc, với các cảng gần nhất là Hải Phòng và Quảng Ninh, nơi 

sản phẩm được chuyển đi cho khách hàng, chẳng hạn như vì các vấn đề thời tiết, tranh chấp lao 
động, bảo trì đường bộ và/hoặc đường sắt, đều có thể tạm thời hạn chế khả năng vận chuyển sản 
phẩm đến khách hàng đúng hạn của Tổ Chức Phát Hành.  
 
Ngoài ra, các hoạt động của Công Ty Núi Pháo cũng chịu tác động của sự dịch chuyển của các 
nguồn lực logistics trên toàn thế giới đã khiến mọi thách thức đối với chuỗi cung ứng trở nên lớn 
hơn.  Các cảng biển lớn trên thế giới tại các thời điểm nhất định đều có thể bị ùn tắc hoặc xáo trộn.  
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Các cảng biển chính cung cấp cho Việt Nam (Trung Quốc và Singapore) nằm trong số các cảng ùn 
ứ nhất và có những thời điểm tình hình này đã ảnh hưởng xấu đến các tuyến cung ứng trên toàn 
thế giới của Tổ Chức Phát Hành.  Bộ phận Cung ứng của Tổ Chức Phát Hành đã phải đối mặt với 
tình hình khó khăn này và đã thực hiện một số chiến lược đối với hàng tồn kho và giao nhận hàng 
hóa. 
 
Bất kỳ yếu tố nào kể trên đều có thể ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến công việc kinh doanh, tình hình 
tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển vọng của Tổ Chức Phát Hành. Đây là những rủi 
ro khách quan nằm ngoài khả năng dự đoán của Công Ty Núi Pháo, tuy nhiên Tổ Chức Phát Hành 
luôn nỗ lực tối đa để tính toán và phân bổ hợp lý chi phí vận chuyển để tối ưu hóa kết quả kinh 
doanh. 
 

 Rủi ro đặc thù liên quan đến công ty 
 
Tổ Chức Phát Hành có một quá trình hoạt động còn giới hạn 
 
Tổ Chức Phát Hành được thành lập năm 2010 khi Tập Đoàn Masan tiếp quản Dự Án Núi Pháo.  

Quá trình hoạt động của Tổ Chức Phát Hành và Dự Án Núi Pháo còn tương đối ngắn để có thể 

đánh giá được khả năng của Tổ Chức Phát Hành và Dự Án Núi Pháo trong tương lai.  Mặc dù đội 

ngũ quản lý và người lao động thuộc Tổ Chức Phát Hành có kinh nghiệm và chuyên môn trong 

lĩnh vực hoạt động khai thác mỏ và tài nguyên, chúng tôi vẫn không thể bảo đảm chắc chắn sự tăng 

trưởng thành công và hoạt động trong tương lai của mình.  Tổ Chức Phát Hành không đảm bảo 

chắc chắn có thể tạo ra doanh thu lớn hơn chi phí trong tương lai để có lợi nhuận từ hoạt động khai 

thác khoáng sản, và do đó có thể ảnh hưởng bất lợi đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động 

kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.  
 
Rủi ro từ khả năng mất hoặc giảm đáng kể đơn hàng từ các khách hàng lớn  
 
Sản lượng florit và bismut của Dự án Núi Pháo được bán cho Traxys Europe S.A. và Vital Materials 
Co., Ltd theo các hợp đồng bao tiêu giữa Công Ty với các khách hàng này.  Đối với vonfram, phần 
lớn các sản phẩm sẽ được cung cấp cho Nhóm Công ty H.C. Starck, ngoài ra còn có các đối tác 
tiêu thụ tại Bắc Mỹ, Nhật Bản  và EU. 
 
Nếu Công Ty Núi Pháo mất đi bất kỳ khách hàng nào trong số các khách hàng này mà không có 
các khách hàng khác thay thế hoặc nếu bất kỳ khách hàng nào trong số các khách hàng này không 
thể thực hiện đầy đủ các cam kết bao tiêu của họ với Công Ty Núi Pháo, thì tình hình tài chính, kết 
quả hoạt động kinh doanh và triển vọng của Tổ Chức Phát Hành có thể bị ảnh hưởng bất lợi và 
đáng kể.  Tuy nhiên đây là các nhà sản xuất lớn trên thế giới đã hoạt động lâu đời và có uy tín trong 
ngành, và các sản phẩm khoáng sản khai thác từ Dự Án Núi Pháo là những sản phẩm có tính hữu 
dụng cao nên Tổ Chức Phát Hành có cơ sở tin tưởng về tính bền vững trong bao tiêu cũng như tiêu 

thụ các sản phẩm của Công Ty Núi Pháo. 
 
Chi phí hoạt động tại Dự Án Núi Pháo tăng đáng kể có thể ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến khả 

năng sinh lời và lợi ích kinh tế dự tính nhận được từ hoạt động khai thác mỏ của Tổ Chức Phát 

Hành 
 
Chi phí hoạt động của Tổ Chức Phát Hành có thể thay đổi phụ thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn 

như những điều chỉnh trong kế hoạch khai thác mỏ của Dự Án Núi Pháo dựa trên những thông tin 

địa kỹ thuật thu được khi mỏ phát triển và thông tin về giá của hàng hóa đầu vào như nhiên liệu, 

điện, hoá chất, chất nổ, và sắt thép.  Chi phí hàng hóa có thể chịu sự biến động giá thất thường, bao 

gồm cả việc tăng giá dẫn đến hoạt động kinh doanh ít sinh lời hơn, và phụ thuộc vào những thay 
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đổi của pháp luật, quy chế và quy định ảnh hưởng đến giá cả, quá trình sử dụng và vận chuyển 

hàng hóa.  Chi phí vốn cũng có thể tăng do những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của Tổ Chức 

Phát Hành, bao gồm giá nguyên liệu, nhiên liệu, sắt thép, các hàng hoá khác và chi phí nhân công.  
Nếu chi phí hoạt động của Dự Án Núi Pháo tăng lên đáng kể có thể gây ảnh hưởng bất lợi đáng kể 

đến lợi nhuận và lợi ích kinh tế từ hoạt động khoáng sản của Tổ Chức Phát Hành.  Để giảm thiểu 

rủi ro này, Tổ Chức Phát Hành luôn nỗ lực tối đa để theo dõi các biến động có thể ảnh hưởng đến 

chi phí hoạt động của Dự Án Núi Pháo để chủ động có biện pháp kiểm soát. 
 
Tổ Chức Phát Hành dựa vào các nhà thầu thứ ba trong việc cung cấp dịch vụ khai thác mỏ 
 
Hiện tại, Công Ty Núi Pháo đang thuê các nhà thầu để thực hiện hoạt động khai thác mỏ và tất cả 
các hoạt động hỗ trợ khai thác mỏ như bảo trì và sửa chữa trang thiết bị và bảo trì đường bộ.  Do 
đó, hoạt động của Dự Án Núi Pháo có thể bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện dịch vụ của các nhà 
thầu thứ ba này.  Mặc dù Tổ Chức Phát Hành giám sát công việc của các nhà thầu này để bảo đảm 
công việc được thực hiện phù hợp với kế hoạch khai thác mỏ, ngân sách và các chỉ dẫn kỹ thuật 
của Tổ Chức Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành không thể kiểm soát các tiêu chuẩn chất lượng, an 
toàn và môi trường đối với công việc do các nhà thầu thứ ba thực hiện với mức độ cẩn trọng như 

đối với công việc do nhân viên của chính Tổ Chức Phát Hành thực hiện.  Nếu bất kỳ nhà thầu thứ 
ba nào không đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn và môi trường của Tổ Chức Phát Hành, 
việc đó có thể ảnh hưởng đến việc Tổ Chức Phát Hành tuân thủ các quy định có liên quan và cũng 

có thể dẫn đến trách nhiệm đối với các bên thứ ba, từ đó có thể ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến công 
việc kinh doanh, danh tiếng, tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát 
Hành.  Công Ty Núi Pháo luôn nỗ lực tối đa sử dụng những nhà thầu thứ ba có uy tín, có kinh 
nghiệm để đảm bảo vận hành dự án đúng kỹ thuật, an toàn và hiệu quả. 
 
Rủi ro hỏng hóc máy móc, thiết bị chính và mối đe dọa an ninh mạng 
 
Hoạt động của Dự Án Núi Pháo và các nhà máy trên toàn cầu của Tổ Chức Phát Hành phụ thuộc 
vào các bộ phận trọng yếu của nhà máy chế biến, thiết bị và máy móc hiện đại với đặc điểm kỹ 
thuật-công nghệ phức tạp, đa dạng và có giá trị lớn.  Việc bảo trì những máy móc và thiết bị có 
liên quan hiện được thực hiện bởi các nhân viên của Tổ Chức Phát Hành hoặc, nếu cần thiết, bởi 
các nhà thầu thứ ba dưới sự giám sát của Tổ Chức Phát Hành.  
 
Tổ Chức Phát Hành sử dụng chiến lược sở hữu và vận hành tài sản có tuổi thọ cao và chi phí thấp, 
được củng cố bởi khả năng trở nên tích hợp hoàn toàn và tự động hóa cao, từ tài nguyên đến khách 
hàng sử dụng cuối và thị trường.  Do vậy, quy trình hoạt động và kinh doanh của Tổ Chức Phát 
Hành phụ thuộc nhiều vào các công nghệ truyền thống và mới nổi để cải thiện độ an toàn, hạ giá 
thành và mở khóa giá trị.  Khi Tổ Chức Phát Hành tiếp tục hiện thực hóa thành công chiến lược 
tăng trưởng của mình, thì danh sách toàn cầu nổi bật hơn và sự hiện diện trực tuyến ngày càng tăng 

có thể sẽ trở thành mục tiêu hấp dẫn hơn cho các cuộc tấn công an ninh mạng. Bất kỳ thiệt hại đáng 

kể nào kể trên đều có ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến công việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết 

quả hoạt động kinh doanh và triển vọng của Tổ Chức Phát Hành.  Tổ Chức Phát Hành luôn nỗ lực 

tối đa trong việc vận hành, bảo dưỡng và kiểm tra máy móc thiết bị theo đúng quy định của nhà 

sản xuất, cũng như nâng cao tinh thần phòng chống tội phạm mạng để đảm bảo cho các máy móc 

thiết bị được hoạt động tốt nhất, và ngăn chặn bất kỳ sự kiện mạng nào dẫn đến vi phạm đáng kể 

môi trường công nghệ quan trọng trong kinh doanh hoặc tiết lộ thông tin nhạy cảm với thị trường. 
 
Các số liệu trữ lượng của Dự Án Núi Pháo chỉ là số liệu ước tính trữ lượng tài nguyên khoáng 
sản thực tế và dựa trên nhiều giả định mấu chốt khác nhau mà có thể thay đổi trong tương lai 
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Trữ lượng khoáng sản tiềm năng đã được chứng minh trên cơ sở những phán đoán dựa trên kiến 
thức, kinh nghiệm và thực tiễn trong nghề và bất kỳ thay đổi nào đối với trữ lượng khoáng sản tiềm 
năng đã được chứng minh ước tính đều có thể ảnh hưởng bất lợi đến các kế hoạch phát triển và 
hoạt động khai thác mỏ của Tổ Chức Phát Hành, từ đó ảnh hưởng đến giá trị khoản đầu tư của Tổ 
Chức Phát Hành.  Trữ lượng khoáng sản của Dự Án Núi Pháo được nêu trong Bản Công Bố Thông 
Tin này chỉ là số liệu ước tính về quy mô các vỉa khoáng sản nằm trong khu vực khai thác của Dự 
Án Núi Pháo.  Tính chất của thân quặng, sự phân bố và phẩm cấp quặng cũng như tính chất của 
quặng trong quá trình khai thác và chế biến khoáng sản là những yếu tố không bao giờ có thể dự 
đoán đầy đủ, và các số liệu ước tính về trữ lượng không thể được lập mà không có biến động, vì 
cần thiết phải dựa vào nhiều giả định khác nhau chẳng hạn như các giả định liên quan đến điều 
kiện địa chất, lịch sử sản xuất của các mỏ tại vùng lân cận khu vực khai thác mỏ của Tổ Chức Phát 
Hành, ảnh hưởng của các yêu cầu luật định và chi phí hoạt động.  Những giả định này có thể cần 
thay đổi, chẳng hạn, dựa trên kinh nghiệm sản xuất thực tế, khi có thông tin mới làm thay đổi 
những giả định cơ bản hoặc thay đổi trong cách phân loại trữ lượng thành loại “đã chứng minh” 

hoặc “tiềm năng”.  Bên cạnh đó, chất lượng và đặc tính của khoáng sản thực tế khai thác được từ 
Dự Án Núi Pháo có thể thay đổi đáng kể so với ước tính của Tổ Chức Phát Hành hoặc có thể không 
đạt yêu cầu của khách hàng. 
 
Do những số liệu ước tính về khối lượng, phẩm cấp và hàm lượng kim loại tổng thể của một vỉa 
khoáng sản không phải lúc nào cũng được tính toán chính xác, trữ lượng khoáng sản tiềm năng đã 

được chứng minh có thể cần được điều chỉnh và bất kỳ điều chỉnh nào như vậy đều có thể ảnh 
hưởng đến kế hoạch phát triển và khai thác mỏ và bất kỳ suy giảm đáng kể nào đối với khối lượng 
và phẩm cấp của trữ lượng thuộc Dự Án Núi Pháo có thể gây ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến công 
việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển vọng kinh doanh Tổ 
Chức Phát Hành.  Tuy nhiên mỏ Núi Pháo có quá trình hoạt động thăm dò và khai thác khoáng sản 
lâu dài.  “Báo cáo các kết quả thăm dò chi tiết mỏ vonfram-đa kim Núi Pháo” được phê duyệt bởi 
Hội Đồng Đánh Giá Trữ Lượng Khoáng Sản Quốc Gia xác nhận tổng trữ lượng quặng của mỏ Núi 
Pháo có thể được coi là đáng tin cậy. 
 
Rủi ro về mặt địa chất đối với Dự Án Núi Pháo 
 
Nhà máy Núi Pháo đi vào hoạt động và thực hiện sản xuất thương mại đối với sản phẩm đầu tiên 

vào ngày 1 tháng 3 năm 2014.  Bất ổn địa kỹ thuật có thể khó dự đoán và thường bị ảnh hưởng bởi 
những rủi ro và nguy hiểm ngoài tầm kiểm soát của Tổ Chức Phát Hành, chẳng hạn như thời tiết 
khắc nghiệt và mưa lớn, có thể dẫn đến lũ lụt, sạt bùn, lở đất và vách móng không ổn định.  Mỗi 
một hậu quả tiềm năng này đều có thể ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến công việc kinh doanh, tình 
hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển vọng của Tổ Chức Phát Hành.  Tuy nhiên, 
ngoài việc mua bảo hiểm đầy đủ, ban điều hành Dự Án Núi Pháo sẽ luôn đảm bảo vận hành dự án 
theo đúng các quy chuẩn kỹ thuật để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng bất lợi (nếu có). 
 

 Rủi ro đặc thù liên quan đến lĩnh vực hoạt động 
 
Rủi ro từ việc gia tăng chi phí và nguồn lực để bảo vệ môi trường từ hoạt động khai thác mỏ và 

các đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về biến đổi khí hậu 
 
Hoạt động của Dự Án Núi Pháo và Nhóm Công Ty H.C. Starck, cụ thể là nhà máy chế biến, phát 

sinh ra những chất thải thông thường và nguy hại mà có thể ảnh hưởng bất lợi đến môi trường nếu 

các loại chất thải đó không được kiểm soát và quản lý một cách phù hợp. Hoạt động thăm dò, khai 

thác và chế biến khoáng sản của Dự Án Núi Pháo và hoạt động chế biến của Nhóm Công Ty H.C. 
Starck đều phải tuân thủ pháp luật và quy định về môi trường, y tế và an toàn của Việt Nam và các 
nước nơi Nhóm Công Ty H.C. Starck đặt nhà máy.  Những quy định này điều chỉnh nhiều phương 
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diện khác nhau của hoạt động khai thác mỏ của Công Ty Núi Pháo, chẳng hạn như việc xả thải vào 

không khí và nguồn nước, việc thu gom, quản lý, lưu trữ, xử lý chất thải rắn thông thường và chất 

thải nguy hại, vệ sinh công trường, chất lượng nước ngầm, cải tạo và phục hồi môi trường sau khi 
kết thúc khai thác.  Chi phí cho việc tuân thủ pháp luật và quy định này được dự kiến là sẽ ảnh 

hưởng đến chi phí hoạt động và vị thế cạnh tranh của Tổ Chức Phát Hành.  Ngoài ra, bất kỳ vi 

phạm nào đối với, bất kỳ trách nhiệm nào theo, hoặc bất kỳ thay đổi nào của pháp luật về môi 

trường, y tế và an toàn có thể làm phát sinh các chi phí và chế tài đáng kể.  Giấy phép và các chấp 

thuận phải có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản cũng có thể bị đình chỉ hoặc thu hồi 

trong trường hợp không đáp ứng các tiêu chuẩn mà pháp luật yêu cầu.  Tổ Chức Phát Hành không 

bảo đảm rằng Công Ty Núi Pháo sẽ có khả năng tuân thủ các yêu cầu về môi trường trong hiện tại 

hoặc tương lai. Bên cạnh đó, các quy định trong tương lai có thể đặt ra nhiều yêu cầu nghiêm ngặt 

hơn về việc tuân thủ và phục hồi môi trường, từ đó có thể dẫn đến chi phí tuân thủ cao hơn và có 

thể ảnh hưởng bất lợi đến công việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh 

và triển vọng của Tổ Chức Phát Hành.  Tuy nhiên, đây là những chi phí bắt buộc và Tổ Chức Phát 

Hành sẽ luôn tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về việc sản xuất kinh doanh đi đôi với phát 

triển bền vững và bảo vệ môi trường. 
 
Do tính chất của các hoạt động kinh doanh chính của Tổ Chức Phát Hành là những hoạt động được 

điều chỉnh chặt chẽ bởi các luật liên quan đến các tác động đến cộng đồng, sức khỏe, môi trường 

và an toàn.  Các yêu cầu ngày càng tăng liên quan đến các phê duyệt về quy định, cộng đồng, sức 

khỏe, môi trường và an toàn có thể dẫn đến sự chậm trễ hoặc gián đoạn đáng kể và có thể ảnh 

hưởng tiêu cực đến tính kinh tế của sự phát triển mới, việc mở rộng các tài sản và hoạt động hiện 

có cũng như hiệu suất của các tài sản hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.  Khi các tiêu chuẩn quy 

định và kỳ vọng liên tục phát triển, Tổ Chức Phát Hành có thể phải chịu chi phí tuân thủ và quy 

định tăng lên để đáp ứng các tiêu chuẩn báo cáo và vận hành mới, cũng như các chi phí đóng cửa 

và khôi phục địa điểm khai khoáng không lường trước được.  Việc thiếu sự chắc chắn về quy định, 

sự không nhất quán về chính sách toàn cầu và những thách thức liên quan đến việc quản lý danh 

mục doanh nghiệp đa dạng trên nhiều các khuôn khổ quy định có khả năng ảnh hưởng xấu đến tài 

sản và chuỗi cung ứng của Tổ Chức Phát Hành.  
 
Rủi ro trong quá trình hoạt động do các trở ngại ngoài dự kiến như các thảm họa tự nhiên và 

hoạt động không mong muốn có thể tác động xấu đến tài sản, chức năng hoặc con người 
 
Hoạt động khai thác khoáng sản có thể phụ thuộc vào các sự kiện và điều kiện vận hành mà các sự 

kiện và điều kiện vận hành như thiên tai, tai nạn và hỏng hóc đó có thể phá vỡ kế hoạch khai thác, 

sản xuất, bốc dỡ và vận chuyển vonfram, florit, đồng và bismut của Dự Án Núi Pháo trong một 

thời gian dài.  Công Ty hiện sở hữu các tài sản sản xuất ở một số quốc gia trên toàn cầu như: Đức, 

Trung Quốc, Canada.  Do vậy, quá trình hoạt động của Công Ty có thể gặp phải các tai nạn vận 

hành, chẳng hạn như hỏa hoạn, rò rỉ khí đốt, sự cố đường bộ và phương tiện, sự cố cảng và vận 

chuyển, sự cố máy bay, sự cố thành hố lộ thiên hoặc hầm chứa, kho chứa chất thải, mất nguồn 

điện, ô nhiễm môi trường, lỗi thiết bị quan trọng cơ học và các cuộc tấn công bảo mật mạng hoặc 

thông thường vào cơ sở hạ tầng của Công Ty.  Tài sản khoáng sản của Công Ty cũng có thể chịu 

những thảm họa thiên nhiên bất ngờ như động đất, bão lũ.  Ngoài ra, Công Ty vận hành các văn 

phòng và hoạt động trên toàn cầu. Nếu xảy ra thiên tai nghiêm trọng (đại dịch), bất ổn dân sự, 

khủng bố hoặc sự kiện tội phạm ở bất kỳ hoặc tất cả các địa điểm này có thể có tác động đến các 

dịch vụ được cung cấp cho nhân sự của Công Ty tại đó và cộng đồng địa phương liên quan, hoặc 

nếu một cuộc khủng hoảng hoạt động xảy ra, việc không cung cấp phản hồi liên lạc đầy đủ cho các 

bên liên quan bên ngoài có thể dẫn đến thiệt hại về uy tín của toàn Công Ty.  Tác động của những 

sự kiện này có thể dẫn đến gián đoạn sản xuất, tăng chi phí và mất cơ sở vật chất. 
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Đối với những rủi ro nêu trên, Tổ Chức Phát Hành luôn cam kết đảm bảo vận hành dự án đúng quy 

trình, đảm bảo an toàn lao động, kiểm soát vận hành, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp 
luật để hạn chế tối đa những sự kiện bất lợi nói trên.  
 
Rủi ro thu xếp chi phí khắc phục tổn thất  
 
Tổ Chức Phát Hành duy trì bảo hiểm đối với tất cả những rủi ro bao gồm tổn thất hoặc thiệt hại vật 

chất đối với mỏ, công trình, nhà máy, máy móc và cơ sở hạ tầng hỗ trợ của các cơ sở sản xuất-kinh 
doanh.  Ngoài ra, Công Ty cũng luôn duy trì bảo hiểm trách nhiệm cho bên thứ ba của các nhà thầu 

đối với những tổn thương hoặc thiệt hại.  Tổ Chức Phát Hành không thể bảo đảm rằng phạm vi bảo 

hiểm này sẽ đủ để chi trả tất cả các tổn thất và trách nhiệm có thể phát sinh.  Một số trách nhiệm 

và rủi ro về mặt kinh doanh, hoạt động và tài sản của Tổ Chức Phát Hành có thể không được bảo 

hiểm chi trả hoặc chi trả không đầy đủ vì nhiều nguyên nhân như thiệt hại do lỗi thiết kế, vật liệu 

hoặc tay nghề, khiếm khuyết của hàng hóa, sự giảm dần giá trị, gián đoạn nguồn nước, hệ thống 

khí đốt, điện hoặc nhiên liệu, hỏng hóc hệ thống xử lý chất thải ra và vào cơ sở, hiện tượng bốc 

cháy tự phát, xói mòn, sụp lún bờ biển hoặc bờ sông, chuyển dịch ngang nền đất và lở đất, dịch 

chuyển của trái đất, bắt cóc, nguy cơ đánh bom, nguy cơ dịch bệnh, lừa đảo, tống tiền nhưng không 

loại trừ những tổn thất hệ quả, chiến tranh, xâm lược, hành động hoặc kẻ thù ngoại quốc, tình trạng 

chiến tranh hoặc các hành động hiếu chiến, nội chiến, bạo loạn, bạo động, leo thang quân sự, nổi 

dậy, nổi loạn, cách mạng, sức mạnh quân sự hoặc chiếm đoạt quyền lực, hành động khủng bố, hủy 

hoại tài sản theo lệnh của bất kỳ cơ quan nhà nước nào, vũ khí hạt nhân và bức xạ ion hoá hoặc 

nhiễm phóng xạ từ bất kỳ nhiên liệu hạt nhân hoặc từ bất kỳ chất thải hạt nhân nào.  Những trường 

hợp phát sinh không được bảo hiểm, hoặc ngoài phạm vi được bảo hiểm, có thể ảnh hưởng đáng 

kể và bất lợi đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển vọng của Tổ Chức Phát 

Hành. 
 
4. Rủi Ro Liên Quan Đến Các Trái Phiếu Và Đợt Chào Bán 
 
Nguồn tiền để thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu khi Trái Phiếu đáo hạn 
 
Căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2022 của Tổ Chức Phát Hành, tính 

đến ngày 31/12/2022, tổng dư nợ vay của Tổ Chức Phát Hành là khoảng 13.098 tỷ Đồng (trong 

đó, tổng số dư của các trái phiếu đã phát hành là 7.300 tỷ Đồng) và vốn chủ sở hữu khoảng 12.396 
tỷ Đồng, do vậy nếu Tổ Chức Phát Hành tiếp tục phát hành các trái phiếu khác trong tương lai, 
mặc dù số dư nợ trái phiếu không tăng lên, cũng vẫn tạo ra áp lực trả nợ và có rủi ro ảnh hưởng 

đến khả năng thanh toán của Tổ Chức Phát Hành cho Trái Phiếu. 
 
Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, mặc dù giá các sản phẩm chế biến sâu từ khoáng sản trên thế 

giới có thể có những biến động tại từng thời kỳ, nhưng trong thời gian tới dự kiến cải thiện hơn rất 

nhiều và qua đó sẽ cải thiện doanh thu cho Tổ Chức Phát Hành rất nhiều, từ đó góp phần đảm bảo 

nguồn trả lãi Trái Phiếu.   
 
Những thay đổi đáng kể về lãi suất của Trái Phiếu 
 
Trái Phiếu có lãi suất thả nổi.  Lãi suất thả nổi có thể thay đổi đáng kể phụ thuộc vào mức lãi suất 

tham chiếu vào ngày xác định lãi suất có liên quan.  Bất kỳ thay đổi đáng kể nào về lãi suất có thể 

ảnh hưởng bất lợi đến dòng lưu chuyển tiền tệ và điều kiện tài chính của Tổ Chức Phát Hành cũng 

như nhà đầu tư Trái Phiếu. 
 
Tiền lãi Trái Phiếu có thể bị khấu trừ thuế nếu pháp luật Việt Nam có quy định 
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Các nhà đầu tư cần biết rằng tiền lãi Trái Phiếu và lợi nhuận thu được từ việc chuyển nhượng Trái 

Phiếu có thể là đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.  Tổ Chức Phát Hành và 

Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ, theo quy định của pháp luật khấu trừ thuế (nếu có) đối với 

các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu. 
 
Quyền đối với Trái Phiếu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có thể bị hạn chế 
 
Theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu, khi xảy ra một sự kiện vi phạm, Chủ Sở Hữu Trái 

Phiếu phải thực hiện quyền của mình đối với Trái Phiếu thông qua Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái 

Phiếu chứ không được tự mình chủ động thực hiện quyền. 
 
Việc Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện các quyền này cũng phụ thuộc vào các điều kiện 

khác, như Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu chỉ được tuyên bố xảy ra sự kiện vi phạm và yêu cầu 

Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu nếu có nghị quyết chấp thuận của các Chủ Sở Hữu Trái 

Phiếu hoặc chỉ được tiến hành các thủ tục tố tụng đối với Tổ Chức Phát Hành sau khi Tổ Chức 

Phát Hành không đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mua lại của mình.  
 
Đây là những quy định chặt chẽ, có thể ảnh hưởng đến quyền tự quyết của chủ sở hữu Trái Phiếu. 

Vì thế Tổ Chức Phát Hành khuyến nghị nhà đầu tư nên tham khảo ý kiến tư vấn đầy đủ trước khi 

đầu tư vào Trái Phiếu. 
 
Rủi ro sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán   
 
Do đặc thù liên quan đến mục đích chào bán của Trái Phiếu (như được trình bày tại Mục VIII của 

Bản Cáo Bạch này), việc sử dụng vốn thu được sẽ phụ thuộc nhiều vào việc Tổ Chức Phát Hành 

có thể hoàn tất chào bán đúng thời gian như dự kiến.  Vì vậy, trong trường hợp vì các lý do khách 

quan mà việc chào bán không đúng như tiến độ, (i) Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng nguồn vốn tạm 

thời của Tổ Chức Phát Hành (bao gồm vốn lưu động từ hoạt động kinh doanh và các nguồn tiền 

khác của Tổ Chức Phát Hành) hoặc vốn vay từ các bên liên quan của Tổ Chức Phát Hành để thanh 

toán cho các trái phiếu tại thời điểm đáo hạn như được nêu tại Mục VIII của Bản cáo bạch này; và 

(ii) toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng sẽ được sử dụng để bù đắp 

cho nguồn vốn tạm thời của Tổ Chức Phát Hành hoặc hoàn trả/tất toán khoản vốn vay từ các bên 

liên quan đã được sử dụng để thanh toán cho các trái phiếu tại thời điểm đáo hạn như được nêu tại 

đoạn (i) liền trước, chi tiết như được nêu tại Mục VIII của Bản cáo bạch này. 
 
Mặc dù Tổ Chức Phát Hành sẽ luôn nỗ lực để phối hợp cùng các đơn vị có liên quan để đảm bảo 

tiến độ hoàn tất việc chào bán như dự kiến, tuy nhiên nếu trường hợp như được nêu trên xảy ra, Tổ 

Chức Phát Hành cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin đến nhà đầu tư và các 

trách nhiệm có liên quan khác. 
 
5. Rủi Ro Liên Quan Đến Biện Pháp Bảo Đảm Và Tài Sản Bảo Đảm 
 
Tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm khi xảy ra sự kiện vi phạm có thể không đủ để thanh 

toán các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với Các Trái Phiếu 
 
Khả năng của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, nhân danh các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, thu giữ tài 

sản bảo đảm khi xảy ra sự kiện vi phạm hoặc các sự kiện khác, phụ thuộc vào tình trạng đăng ký 

giao dịch bảo đảm và thứ tự ưu tiên trong một số trường hợp nhất định theo quy định của pháp luật 

Việt Nam tùy từng trường hợp.  Mặc dù các thủ tục sẽ được tiến hành để đảm bảo tính hiệu lực và 
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khả năng thi hành các biện pháp bảo đảm, không có gì bảo đảm chắc chắn rằng Đại Diện Chủ Sở 

Hữu Trái Phiếu hoặc Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ thực hiện được các quyền đối với tài sản bảo đảm. 
 
Trong trường hợp xử lý tài sản bảo đảm, giá trị của tài sản bảo đảm được cầm cố/thế chấp sẽ phụ 

thuộc vào các điều kiện thị trường và các yếu tố khác.  Hơn nữa, giá trị tài sản bảo đảm có thể biến 

động giảm trong tương lai.  Vì thế, Tổ Chức Phát Hành không thể cam kết với Chủ Sở Hữu Trái 

Phiếu rằng khoản tiền thu được từ bất kỳ việc bán các tài sản bảo đảm sau khi xảy ra sự kiện vi 

phạm theo Các Điều Kiện Trái Phiếu sẽ đủ để đáp ứng, hoặc sẽ không ít hơn một cách đáng kể so 

với, các khoản tiền đến hạn và phải thanh toán của Trái Phiếu này.  Nếu khoản tiền thu được từ bất 

kỳ việc bán các tài sản bảo đảm không đủ để thanh toán tất cả các nghĩa vụ theo Trái Phiếu này thì 

mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ chỉ nhận được khoản thanh toán theo tỷ lệ tương ứng giữa tổng 

mệnh giá trái phiếu mình đang nắm giữ với tổng giá trị khoản nợ theo Trái Phiếu này. 
 
Khó khăn có thể gặp phải khi xử lý tài sản bảo đảm 
 
Việc xử lý tài sản bảo đảm phụ thuộc vào quy định của pháp luật Việt Nam tại thời điểm xử lý.  

Nếu vào bất kỳ thời điểm nào trong tương lai, pháp luật Việt Nam hạn chế việc chuyển nhượng 

hoặc áp đặt các điều kiện chuyển nhượng đối với tài sản bảo đảm thì Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ 

gặp khó khăn khi xử lý tài sản này.  Đồng thời, Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có thể phải chịu các chi phí 

có liên quan khi xử lý tài sản bảo đảm. 
 
Ngoài ra, tùy thuộc vào pháp luật quản lý ngoại hối của Việt Nam, tiền thu được từ việc xử lý tài 

sản bảo đảm trước khi được chuyển cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ở nước ngoài để thanh toán cho 

các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu phải tuân thủ các quy định về quản lý ngoại 

hối tại Việt Nam. 
 
Theo quy định tại các hợp đồng bảo đảm, tài sản bảo đảm được định giá định kỳ (tùy theo từng tài 

sản bảo đảm), nếu giá trị giảm xuống dưới cam kết về tỷ lệ bảo đảm, bên bảo đảm có liên quan 

và/hoặc Tổ Chức Phát Hành sẽ phải bổ sung ngay tài sản bảo đảm hiện tại hoặc tài sản khác (theo 

chấp thuận của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu).  Hơn nữa, các biện pháp bảo đảm được tạo lập theo các 

hợp đồng bảo đảm cũng sẽ được đăng ký với cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm có thẩm quyền 

phù hợp với các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng để hoàn thiện lợi ích bảo đảm của 

các nhà đầu tư  đối với Trái Phiếu.   
 
Nếu Tổ Chức Phát Hành tiến hành thủ tục phá sản hoặc trở thành đối tượng bị yêu cầu tuyên 

bố phá sản trong thủ tục phá sản sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng xử lý tài sản bảo đảm và 

giá trị tài sản bảo đảm  
 
Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành tiến hành thủ tục phá sản hoặc trở thành đối tượng bị yêu 

cầu tuyên bố phá sản trong thủ tục phá sản, khoản nợ Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành sẽ được 

xem là khoản nợ có bảo đảm và việc xử lý khoản nợ này sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 

53 của Luật Phá sản.1   
 

Như đã đề cập bên trên, trong trường hợp xử lý tài sản bảo đảm, giá trị của tài sản bảo đảm được 

cầm cố/thế chấp sẽ phụ thuộc vào các điều kiện thị trường và các yếu tố khác. Trong trường hợp 

phá sản, Tổ Chức Phát Hành đã lâm vào trình trạng mất khả năng thanh toán, khi đó tài sản của Tổ 

Chức Phát Hành cũng suy giảm đáng kể và điều này ảnh hưởng đến việc định giá của Tổ Chức 

Phát Hành. Đối với Tài Sản Bảo Đảm là phần vốn góp của MRTN trong vốn điều lệ của Tổ Chức 

Phát Hành và được thế chấp cho Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm (thay mặt và đại diện cho 

                                                 
1  Luật Phá sản số 51/2014/QH13 (Quốc hội, ngày 19 tháng 6 năm 2014) (“Luật Phá Sản”). 
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các chủ sở hữu trái phiếu), giá trị của Tài Sản Bảo Đảm tỷ lệ thuận với giá trị thị trường của Tổ 

Chức Phát Hành và do đó, có thể bị suy giảm đáng kể so với nghĩa vụ được bảo đảm và trong 

trường hợp xấu nhất có thể không còn giá trị về mặt kinh tế khi Tổ Chức Phát Hành phá sản, khi 

đó, Tài Sản Bảo Đảm có thể không còn tính thanh khoản và việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm để thanh 

toán cho nghĩa vụ được bảo đảm có thể trở nên bất khả thi. 
 
6. Rủi Ro Quản Trị Công Ty 
 
Tổ Chức Phát Hành là một công ty nắm giữ cổ phần, phần vốn góp trong nhiều công ty  
 
Tổ Chức Phát Hành nắm giữ tài sản trong, và thực hiện một số hoạt động kinh doanh quan trọng 

thông qua các công ty con của Tổ Chức Phát Hành, bao gồm MTC và các công ty con/công ty liên 
kết khác của MTC liên quan đến nền tảng kinh doanh vonfram của H.C. Starck Group GmbH.  Tổ 

Chức Phát Hành sẽ sử dụng mọi nguồn thu hợp pháp của mình để đáp ứng các nghĩa vụ theo Trái 

Phiếu, trong đó có thu nhập từ các khoản phân chia lợi nhuận và các khoản thu khác từ các công 

ty con đó.  Thu nhập từ các khoản phân chia lợi nhuận phụ thuộc vào lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ phân 

chia lợi nhuận của công ty con và tỷ lệ sở hữu của Tổ Chức Phát Hành tại công ty đó.  Mặc dù nắm 

tỷ lệ sở hữu chi phối tại phần lớn các công ty con, tỷ lệ chi trả cổ tức hoặc phân chia lợi nhuận của 

các công ty con có thể bị ảnh hưởng bởi các cam kết hạn chế tỷ lệ chia trả cổ tức hoặc phân chia 

lợi nhuận mà các công ty con đó đã ký kết với các đối tác (ví dụ: các chủ nợ, các nhà đầu tư) và 

phụ thuộc vào luật áp dụng cũng như điều lệ của các công ty con đó. Ngoài ra, các Chủ Sở Hữu 

Trái Phiếu cũng không được yêu cầu thanh toán trực tiếp đối với tài sản của công ty con của Tổ 

Chức Phát Hành, trừ trường hợp yêu cầu thi hành biện pháp bảo đảm phù hợp với Các Điều Kiện 

Trái Phiếu và các hợp đồng bảo đảm có liên quan mà công ty con của Tổ Chức Phát Hành là một 

bên bảo đảm trong hợp đồng bảo đảm đó. 
 
Rủi ro mất đi nhân sự chủ chốt hoặc thiếu hụt lao động có tay nghề cao 
 
Hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản là ngành sử dụng lao động tập trung.  Tổ Chức Phát 
Hành sẽ dựa vào một số nhân sự chủ chốt để quản lý hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát 
Hành, bao gồm các nhà quản lý, lao động có tay nghề cao, các nhà thầu và các nhân viên khác.  Tổ 
Chức Phát Hành không thể bảo đảm việc tuyển dụng và duy trì các nhân sự chủ chốt đó hoặc bảo 
đảm rằng Tổ Chức Phát Hành có khả năng thu hút và giữ chân nhân sự có tay nghề và trình độ cao 
trong tương lai.  Ngoài ra, một số thành viên điều hành của Tổ Chức Phát Hành là người nước 
ngoài và họ có thể sẽ chọn nơi sinh sống khác trong tương lai.  Nếu Tổ Chức Phát Hành mất đi 

những nhân sự quản lý chủ chốt có thâm niên này hoặc phần lớn các lao động có tay nghề cao, Tổ 
Chức Phát Hành không thể bảo đảm rằng Tổ Chức Phát Hành có thể tuyển dụng được nhân sự thay 
thế phù hợp để vận hành mỏ.  Bất kỳ khó khăn nào trong tương lai liên quan đến khả năng thu hút, 

tuyển dụng và giữ chân nhân sự có tay nghề và trình độ cao của Tổ Chức Phát Hành có thể ảnh 
hưởng bất lợi đáng kể và bất lợi đến công việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động 
kinh doanh và triển vọng của Tổ Chức Phát Hành.  Ngoài ra, bất kỳ thiếu hụt lao động có tay nghề 

cao nào cũng có thể dẫn đến sự gia tăng chi phí sản xuất, điều đó có thể làm giảm đáng kể doanh 

thu thuần và khả năng sinh lời của Dự Án Núi Pháo.  Hiện nay, Công Ty Núi Pháo vẫn đang thực 
hiện duy trì chương trình thu hút và giữ chân nhân lực cho công ty, bao gồm chương trình lương 

thưởng, phúc lợi và chế độ đãi ngộ tốt, các chương trình đào tạo và sử dụng nhân sự trên địa bàn 
khu vực tỉnh Thái Nguyên hoặc lân cận, do đó chúng tôi có cơ sở tin tưởng sẽ giữ chân và phát 
triển được những nhân sự chủ chốt và nhân lực có tay nghề cao. 
 
7. Rủi Ro Khác  
 
Ngoài các rủi ro trình bày ở trên, hoạt động của Tổ Chức Phát Hành còn chịu ảnh hưởng của các 
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rủi ro bất khả kháng như động đất, thiên tai, hỏa hoạn, bãi công, đảo chính, chiến tranh...là những 

sự kiện ít gặp trong thực tế, ngoài tầm kiểm soát, khả năng phòng ngừa và dự kiến của Tổ Chức 

Phát Hành.  Mặc dù Tổ Chức Phát Hành và các công ty con của Tổ Chức Phát Hành đã mua bảo 

hiểm rủi ro tài sản cho Dự Án Núi Pháo và các công trình, giao dịch quan trọng, các rủi ro này, 

nếu xảy ra, sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Tổ Chức Phát Hành và các công ty con của Tổ Chức Phát Hành và qua đó ảnh hưởng đến kết quả 

hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và các công ty con của Tổ Chức Phát Hành. 
 
Minh chứng cho sự ảnh hưởng của những rủi ro này đến hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát 

Hành đó chính là sự bùng phát đại dịch Covid-19 đã và đang diễn ra trên toàn thế giới và bao gồm 

cả Việt Nam từ cuối năm 2019 cho đến nay.  Trong giai đoạn này, hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh 

tế đều chịu tác động tiêu cực.  Tuy nhiên, hiện tại dịch bệnh đã được kiểm soát chặt chẽ tại Việt 

Nam và nhiều nơi trên thế giới, vì vậy hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành đã được cải 

thiện tích cực và trở lại hoạt động bình thường. 
 
DANH MỤC CÁC NHÂN TỐ RỦI RO NÊU TRÊN KHÔNG PHẢI LÀ BẢNG LIỆT KÊ 

HAY GIẢI THÍCH ĐẦY ĐỦ VỀ TẤT CẢ CÁC RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐẦU TƯ 

VÀO TRÁI PHIẾU. 
  
[Mục III. Các Khái Niệm bắt đầu từ trang sau. Phần còn lại của trang này được chủ ý để trống] 
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III. CÁC KHÁI NIỆM 
 
Các công ty trong Tập Đoàn Masan và nhóm công ty Masan Resources  
 
“Masan Group” hoặc 

“Tập Đoàn Masan” hoặc 

“MSN” 
 

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan 

“Masan Horizon” Công Ty Cổ phần Tầm Nhìn Masan 

“MHT”  
 

Công Ty Cổ Phần Masan High-Tech Materials 

“Nhóm Công Ty H.C. 

Starck” hoặc “HCS” 
 

H.C.Starck Holding (Germany) GmbH và các công ty 
con/công ty liên kết khác của H.C.Starck Holding (Germany) 

GmbH 
 

“Nhóm công ty Masan 

High-Tech Materials” 
 

Công Ty Cổ Phần Masan High-Tech Materials và các công 
ty con của Công Ty Cổ Phần Masan High-Tech Materials, 
bao gồm MRTN, TNTI, Công Ty Núi Pháo, MTC và các 

công ty con/công ty liên kết khác của MTC liên quan đến nền 

tảng kinh doanh vonfram của H.C. Starck Group GmbH 
 

“NHTCM” Công ty TNHH Tinh luyện Vonfram Núi Pháo – H.C.Starck  
 

“MRTN” Công Ty TNHH Một Thành Viên Tài Nguyên Masan Thái 

Nguyên 
 

“MTC” hoặc “Masan 
Tungsten” 
 

Công Ty TNHH Vonfram Masan 

“TNTI” Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư 

Thái Nguyên 
 

“Tổ Chức Phát Hành” 

hoặc “Công Ty Núi Pháo” 

hoặc “Công Ty”  
 

Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo  
 

Thuật ngữ chuyên môn về hoạt động của Tổ Chức Phát Hành 
 
“AMEC” Hiệp Hội Các Công Ty Khai Thác Khoáng Sản (“AMEC”) – 

Association of Mining and Exploration Companies 

“APT” Ammonium paratungstate, là muối kết tinh màu trắng amoni 

và vonfram 
 

“BTO” Oxit vonfram tinh chế thể màu xanh (Blue tungsten oxide) 

“CRU” Công ty tư vấn CRU, Anh Quốc 
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“Dự Án Núi Pháo” Dự án mang tên “Dự án khai thác, chế biến khoáng sản Núi 

Pháo” được cấp phép theo Giấy Chứng Nhận Đầu Tư số 

17121000026 cấp lần đầu ngày 21 tháng 7 năm 2010 bởi Ủy 

Ban Nhân Dân Tỉnh Thái Nguyên và các sửa đổi bổ sung tại 

từng thời điểm 
 

“Mã JORC” Mã Báo Cáo Kết Quả Thăm Dò, Tài Nguyên Khoáng Sản Và 

Trữ Lượng Quặng của Úc (Australasian Code for Reporting 
of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves) 
do Ủy Ban Liên Tịch Trữ Lượng Quặng của Viện Khai 

Khoáng Và Luyện Kim Úc, Viện Các Nhà Nghiên Cứu Địa 

Chất và Hội Đồng Khoáng Sản Úc (Joint Ore Reserves 
Committee of the Australasian Institute of Mining and 
Metallurgy, Australian Institute of Geoscientists and Mineral 
Council of Australia) ban hành, [Ấn phẩm năm 2012] 
 

“SGS” Công Ty TNHH SGS Việt Nam 
 

“ST” Sodium Tungstate – sản phẩm trung gian giữa tinh quặng 

vonfram và vonfram giá trị gia tăng cao 
 

“YTO” Oxit vonfram tinh chế thể màu vàng (Yellow tungsten oxide) 

Định nghĩa chung  
 

“Chính Phủ” Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

“Bản Cáo Bạch” Bản Cáo Bạch này và cũng là bản cung cấp thông tin của Tổ 

Chức Phát Hành về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh 

nhằm cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đánh giá và đưa 

ra các quyết định đầu tư Trái Phiếu 
 

“BTNMT” Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Việt Nam  

“BCT” Bộ Công Thương Việt Nam 

“BCTC” Báo cáo tài chính 

“BKS” Ban kiểm soát 

“CPI” Chỉ số giá tiêu dùng 
 

“DTT” Doanh thu thuần 
 

“Điều Lệ” Điều lệ hợp nhất của Công Ty Núi Pháo ngày 24 tháng 05 

năm 2021 như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm 
 

“GDP” Tổng sản phẩm quốc nội – Gross Domestic Products 
 

“HĐQT” Hội đồng quản trị 
 

“HĐTV” Hội đồng thành viên 
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“LNST” Lợi nhuận sau thuế 
 

“MTV” Một thành viên 
 

“SGDCK” Sở Giao Dịch Chứng Khoán 
 

“Tổ Chức Bảo Lãnh Phát 

Hành” 
 

TCBS 

“Tổ Chức Tư Vấn” 
 

TCBS 

“TNHH” Trách nhiệm hữu hạn 

“UBND” Ủy Ban Nhân Dân 

“UBCKNN” Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước 

Tiền tệ, đơn vị và khác  

“km” Ki-lô-mét 

“lb” Pound (đơn vị đo khối lượng, 1 lb bằng khoảng 0,45 ki-lô-
gram) 
 

“m3” Mét khối 

“mtu” Metric Ton Unit, 1 mtu tương đương với 10 ki-lô-gram. 

"%" Phần trăm 

“USD” Đô-la Mỹ 
 

“VND” Đồng Việt Nam 
 

Các từ ngữ, khái niệm khác được sử dụng trong Bản Cáo Bạch này nhưng không được giải 
thích/định nghĩa trong mục này sẽ có nghĩa như được giải thích/định nghĩa trong các mục khác của 
Bản Cáo Bạch này hoặc trong các điều kiện và điều khoản Trái Phiếu đính kèm tại Phụ lục I của 

Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (“Các Điều Kiện Trái Phiếu”). 
 

[Mục IV. Tình Hình Và Đặc Điểm Của Tổ Chức Phát Hành bắt đầu từ trang sau. Phần còn lại 

của trang này được chủ ý để trống] 
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IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 
 
1. Thông Tin Chung Về Tổ Chức Phát Hành 
 
• Tên Tổ Chức 

Phát Hành (tên 
đầy đủ) 
 
 

: Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo 
 

• Tên công ty viết 

tắt bằng tiếng 

nước ngoài 
 

: Nui Phao Mining Company Ltd 

• Tên công ty viết 

tắt 
 

: Nuiphao Mining 

• Giấy Chứng 

Nhận Đăng Ký 

Doanh Nghiệp 

: Số 4600864513 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Thái Nguyên cấp lần 

đầu ngày 5 tháng 7 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 
03/06/2022 
 

• Logo : 

 
   
• Trụ sở chính : Xóm Suối Cát, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, Việt 

Nam 
 

• Điện thoại : 024 3718 2490 
 

• Fax : 024 3718 2491 
 

• Website                 : https://masanhightechmaterials.com/vi/subsidiary/nui-phao-mining-
company/ 
 

• Vốn điều lệ đã 

đăng ký 
 
 

: 10.792.915.155.000 VND 

• Vốn điều lệ thực 

góp 
 

: 10.792.915.155.000 VND 
 

• Người đại diện 

theo pháp luật 
 

: Ông Nguyễn Thiều Nam – Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên 

• Ngành nghề 

kinh doanh 
chính 

: - Khai thác quặng kim loại quý hiếm (khai thác, chế biến vonfram, 

fluorit, đồng, bismut và vàng); 
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (hoạt động thăm 

dò địa chất và tài nguyên nước (thăm dò khoáng sản); 
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác; 
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại (không bao gồm kinh doanh 

mua, bán vàng miếng); 
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- Sản xuất kim loại màu và kim loại quý; và 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công Ty kinh doanh (đối với các ngành 

nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được phép kinh 

doanh khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật). 
 

• Sản phẩm chính : vonfram, fluorit, đồng, bismut 
 

2. Tóm Tắt Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Của Tổ Chức Phát Hành 
 
Công Ty Núi Pháo được thành lập ngày 5 tháng 7 năm 2010 dưới hình thức công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên trở lên với vốn điều lệ ban đầu là 837.900.000.000 VND.  Tại ngày phát 

hành Bản Cáo Bạch này, Công Ty Núi Pháo có vốn điều lệ là 10.792.915.155.000 VND, với hai 

thành viên góp vốn là MRTN chiếm 80% vốn điều lệ và TNTI chiếm 20% vốn điều lệ. Công Ty 

Núi Pháo trực tiếp vận hành Dự Án Núi Pháo để khai thác và chế biến khoáng sản tại Xã Hà 

Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên.  Các sự kiện quan trọng trong quá trình hoạt động của 

Công Ty Núi Pháo và Dự Án Núi Pháo được trình bày dưới đây: 
 
Tháng 2/2004  Công Ty Liên Doanh Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo 

(Nuiphaovica), một công ty thành lập bởi các nhà đầu tư trước đây của Công 

Ty Núi Pháo, được thành lập theo giấy phép đầu tư số 2377/GP do Bộ Kế 

Hoạch Và Đầu Tư cấp để thực hiện dự án. 
 

Tháng 2/2005 BTNMT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 
 

Tháng 3/2008 BTNMT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của dự án. 

Tháng 4/2010 Tập Đoàn Masan ký các thỏa thuận chính thức với các quỹ đầu tư do Dragon 

Capital sở hữu và quản lý để mua lại quyền kiểm soát trong Nuiphaovica. 
 

Tháng 7/2010 Công Ty Núi Pháo được thành lập nhằm mục đích sở hữu và vận hành Dự Án 

Núi Pháo. 
 

 Công Ty Núi Pháo được UBND Tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận đầu 

tư số 17121000026 ngày 21 tháng 7 năm 2010 để thực hiện Dự Án Núi Pháo, 

theo đó Công Ty Núi Pháo sẽ kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của 

Nuiphaovica như được quy định trong giấy phép đầu tư số 2377/GP ngày 03 

tháng 02 năm 2004. 
 

Tháng 9/2010 Công Ty Núi Pháo được BTNMT cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 

1710/GP-BTNMT ngày 21 tháng 9 năm 2010. 
 
Tập Đoàn Masan hoàn thành giao dịch mua lại quyền kiểm soát trong Công Ty 

Núi Pháo. 
 

Tháng 12/2011 Hội Đồng Đánh Giá Trữ Lượng Khoáng Sản Quốc Gia công nhận kết quả 

chuyển đổi cấp trữ lượng và cấp tài nguyên của Dự Án Núi Pháo. 
 

Tháng 2/2012 Công Ty Núi Pháo nhận được chấp thuận chính thức của BCT đối với thiết kế 

cơ bản mỏ của Dự Án Núi Pháo. 
 

Tháng 7/2013 Công Ty Núi Pháo và H.C. Starck, nhà sản xuất kim loại công nghệ cao hàng 

đầu thế giới, đã ký kết các hợp đồng liên doanh để thành lập một liên doanh 
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sản xuất hóa chất vonfram giá trị gia tăng tại Việt Nam. 
 

Tháng 1/2014 Liên doanh giữa Công Ty Núi Pháo và H.C. Starck nhận được giấy chứng nhận 

đầu tư cho nhà máy của liên doanh do UBND tỉnh Thái Nguyên cấp. 
 

Tháng 3/2014 Dự Án Núi Pháo bắt đầu sản xuất thương mại vonfram và đồng. 
 
Tháng 6/2014 

 
Dự Án Núi Pháo bắt đầu sản xuất thương mại fluorit. 
 
 

Tháng 9/2014 Dự Án Núi Pháo bắt đầu sản xuất thương mại bismut. 
 

 Dự Án Núi Pháo đạt kỷ lục về sản lượng khai thác đối với tất cả 4 dòng sản 

phẩm. 
 

2015 Nhà máy chế biến sâu của Núi Pháo – H.C. Starck (nay là MTC) nghiệm thu 

vận hành và đi vào hoạt động sản xuất. 
 
Núi Pháo – H.C. Starck được trao Chứng nhận Dự án Ứng dụng Công nghệ 

cao của Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam. 
 

2016 Dự Án Núi Pháo bắt đầu sản xuất Bismut Xi măng thương mại từ ngày 1 tháng 7. 
 
Triển khai các sáng kiến và đầu tư đổi mới quy trình và công nghệ, tiết kiệm 

chi phí, thay đổi quy trình nghiệp vụ, và xây dựng các mối liên kết và hợp tác 

mới. MTC (trước đây là liên doanh Núi Pháo – H.C.Starck) đã đạt sản lượng 

và doanh thu vượt bậc đối với sản phẩm hóa chất vonfram giá trị gia tăng. 
 

2017 Việc nâng cấp chu trình tuyển trọng lực vonfram giúp tăng tỷ lệ thu hồi 

vonfram lên 67% và vẫn còn khả năng cải thiện thông qua các biện pháp tối ưu 

hoá. 
 
Giá của tất cả các sản phẩm của Công Ty đều tăng đáng kể cùng với nâng cao 

hiệu suất sản xuất đã giúp Nhóm công ty Masan High-Tech Materials đạt được 

kết quả kỷ lục trên tất cả các mặt từ sản xuất, doanh thu đến lợi nhuận ròng. 
 

Tháng 8/2018 Công Ty Núi Pháo đã mua lại 49% phần vốn góp của H.C.Starck GmbH trong 

Công ty TNHH Tinh Luyện Vonfram  Núi Pháo – H.C.Starck.  Công ty TNHH 
Tinh luyện Vonfram Núi Pháo – H.C.Starck sau đó được đổi tên thành Công 

Ty TNHH Vonfram Masan và chính thức trở thành công ty con do Tổ Chức 

Phát Hành sở hữu 100% theo ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 11 tháng 9 năm 2018. 
 

2019 Công Ty Núi Pháo tăng vốn điều lệ từ 4.789.010.000.000 VND lên 

8.048.709.226.169 VND. 
 
Công Ty Núi Pháo thông qua công ty con là Công Ty TNHH Vonfram Masan 
đã ký hợp đồng mua lại nền tảng kinh doanh vonfram của H.C.Starck GmbH 

– nhà sản xuất bột kim loại vonfram và vonfram các-bua công nghệ cao hàng 

đầu thế giới. 
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2020 Công Ty Núi Pháo thông qua công ty con là Công Ty TNHH Vonfram Masan  
đã công bố hoàn tất giao dịch mua lại nền tảng kinh doanh vonfram của 

H.C.Starck GmbH. 
 

2021 
 

Tính trên cơ sở hợp nhất (bao gồm cả nền tảng kinh doanh H.C.Starck GmbH), 

sản lượng vonfram của Công Ty Núi Pháo và các công ty con trong năm 2021 

tăng 97% so với năm 2020. 
 
Giá của tất cả các sản phẩm của Công Ty Núi Pháo đều tăng, cùng với các lợi 

thế cộng hưởng sau khi mua lại nền tảng kinh doanh của H.C.Starck GmbH đã 

giúp kết quả kinh doanh hợp nhất của Công Ty Núi Pháo năm 2021 tốt hơn 

đáng kể so với năm 2020. 
 

Tháng 7/2022 H.C. Starck Tungsten Powders, công ty con của MHT đã tiến hành ký kết thỏa 

thuận đầu tư 45 triệu bảng Anh (tương đương 52 triệu Euro) vào Nyobolt 

Limited (“Nyobolt”), một công ty chuyên cung cấp giải pháp pin Li-ion sạc 

nhanh ứng dụng vật liệu Vonfram công nghệ cao của HCS cho lớp phủ cực 

anode.  
 
Thương vụ hợp tác được thực hiện với kỳ vọng sẽ thúc đẩy tầm nhìn của Nhóm 
Công Ty H.C. Starck trở thành nhà cung ứng vật liệu công nghiệp công nghệ 
cao, mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng, thông qua việc phát triển các ứng 
dụng Vonfram mới có ý nghĩa quan trọng cho các phát kiến của tương lai. 
 
Công ty bắt đầu tiến hành các thủ tục xin cấp phép khai thác cho giai đoạn 2 
của Dự án Núi Pháo cho phần trữ lượng hầm lò 28.028.000 tấn tại mỏ Núi Pháo 
theo quy định trong Giấy phép Khai thác số 1710/GP–BTNMT, và xin quy 
hoạch thăm dò cho khu vực Núi Chiếm với diện tích 11,79 km2. 

3. Cơ Cấu Tổ Chức Của Tổ Chức Phát Hành  
 
Tính đến ngày lập Bản Công Bố Thông Tin này, cơ cấu tổ chức của Tổ Chức Phát Hành và các công ty 
thuộc Masan Group và Nhóm công ty Masan High-Tech Materials được trình bày trong sơ đồ dưới đây:  

 
(Nguồn: Công Ty) 

 
[Sơ đồ cơ cấu tổ chức bắt đầu từ trang sau.  

Phần còn lại của trang này được chủ ý để trống] 
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4. Cơ Cấu Quản Trị Và Bộ Máy Quản Lý Của Tổ Chức Phát Hành 
 
Tổ chức và hoạt động của Tổ Chức Phát Hành căn cứ vào các văn bản pháp lý chính sau đây: 
 
• Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ 

Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; 
 
• Điều Lệ; và 
 
• Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tổ 

Chức Phát Hành. 
 
Tính đến ngày lập Bản Cáo Bạch này, cơ cấu quản lý của Tổ Chức Phát Hành như sau: 
 

 
 
 
Quyền và nghĩa vụ của HĐTV, Chủ Tịch HĐTV và Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành 

được quy định trong Điều Lệ.  Theo Điều Lệ, HĐTV là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao 

nhất của Tổ Chức Phát Hành. 
 

 Hội Đồng Thành Viên 
 
HĐTV chịu trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh và bổ nhiệm nhân sự quản lý chủ chốt của 

Tổ Chức Phát Hành. Chủ Tịch HĐTV do MRTN đề cử và được HĐTV bầu chọn.  Nhiệm kỳ của 

Chủ Tịch HĐTV là 5 năm, và có thể được bầu với số nhiệm kỳ không hạn chế. 
 
HĐTV có thẩm quyền quyết định những vấn đề sau đây: 
 

a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công Ty; 

Ban Điều hành, bao gồm Giám đốc của các mảng Tài chính – Kế toán; Bán hàng & 

Tiếp thị; Đối ngoại, Truyền thông và Cộng đồng; Vận hành (bao gồm Khai thác – 
Địa chất và Chế biến); Công nghệ Thông tin…  

Tổng Giám Đốc 

Hội Đồng  
Thành Viên 

Phó Tổng Giám 

Đốc 

Phòng Tài 

chính – Kế 

toán 

Phòng Bán 

hàng và Tiếp 

thị 

Phòng Đối 

ngoại, truyền 

thông và cộng 

đồng 

Phòng Vận hành 

(bao gồm Khai 

thác – Địa chất 

và Chế Biến) 

Phòng 

Công 

nghệ 

thông tin 



BẢN CÁO BẠCH                                                                                                        

 
31 

 

 
b) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động 

thêm vốn; 
 
c) Quyết định dự án đầu tư phát triển của Công Ty; 
 
d) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ, thông qua 

các hợp đồng vay, cho vay, phát hành trái phiếu, mua, bán tài sản hoặc giao dịch khác có 

giá trị bằng hoặc lớn hơn 2% (hai phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo 

tài chính kiểm toán hợp nhất gần nhất của Công ty trên mỗi giao dịch hoặc các chuỗi giao 

dịch có liên quan; 
 
e) Thông qua việc Công Ty cấp bảo lãnh; thông qua việc Công ty dùng tài sản để cầm cố, 

thế chấp, hoặc làm biện pháp bảo đảm khác, để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty hoặc 

nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khác; 
 
f) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐTV; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách 

chức Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty; 
 
g) Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc 

và Phó Tổng giám đốc Công Ty; 
 
h) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc 

phương án xử lý lỗ của Công Ty; 
 
i) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty; 
 
j) Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công Ty; 
 
k) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty; 
 
l) Quyết định tổ chức lại Công Ty; 
 
m) Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công Ty; và 
 
n) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều Lệ. 

 
 Tổng Giám Đốc Và Đội Ngũ Quản Lý 

 
Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành được đề cử bởi MRTN và bổ nhiệm bởi HĐTV và có 

trách nhiệm quản lý hàng ngày và thực hiện các quyết định do HĐTV ban hành.   
 
Tổng Giám Đốc có các quyền hạn, nhiệm vụ và nghĩa vụ cụ thể như sau: 
 

a) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐTV; 
 

b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công Ty; 
 

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công Ty; 
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d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của Công Ty; 

 
e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức 

danh thuộc thẩm quyền của HĐTV theo quy định tại Điều lệ Công Ty; 
 

f) Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với các chức danh quy định tại điểm 

(e) trên đây; 
 

g) Ký kết hợp đồng nhân danh Công Ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 

HĐTV; 
 

h) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức Công Ty; 
 

i) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên HĐTV; 
 

j) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 
 

k) Tuyển dụng lao động; và 
 

l) Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại nghị quyết, quyết định của HĐTV, hợp 

đồng lao động mà Tổng giám đốc ký với Công Ty. 
 
5. Thông Tin Về danh Sách Công Ty Mẹ Và Công Ty Con Của Tổ Chức Phát Hành, 

Những Công Ty Nắm Quyền Kiểm Soát Hoặc Cổ Phần, Phần Vốn Góp Chi Phối Đối 
Với Tổ Chức Phát Hành, Những Công Ty Mà Tổ Chức Phát Hành Nắm Quyền Kiểm 
Soát Hoặc Cổ Phần, Phần Vốn Góp Chi Phối Tại Thời Điểm 31/12/2022 

 
 Danh Sách Các Công Ty Con Mà Tổ Chức Phát Hành Nắm Giữ Quyền Kiểm Soát 

Hoặc Phần Vốn Góp Chi Phối Trong 02 Năm Liên Tục Liền Trước Năm Đăng Ký 

Chào Bán Và Đến Thời Điểm Hiện Tại 
 
Danh sách các công ty con/công ty liên kết mà Tổ Chức Phát Hành đang nắm giữ quyền kiểm 

soát hoặc cổ phần/phần vốn góp chi phối trực tiếp/gián tiếp trong năm 2021, năm 2022 và tính 
tại ngày 31/03/2023 như sau: 
 

STT Tên Công Ty 
Ngày 

thành lập 

Mã số 

doanh 
nghiệp 

Hoạt động kinh 

doanh chính 

Tỷ lệ sở hữu của Tổ Chức Phát 

Hành 

31/12 
/2021 

31/12 
/2022 

31/03 
/2023 

CÔNG TY CON SỞ HỮU TRỰC TIẾP 

1 
Công ty TNHH Vonfram 
Masan 

15/01/2014 
460116374

3 

Chế biến sâu kim 

loại màu và kim 

loại quý hiếm 

(Vonfram) 

99,999% 99,999% 99,999% 

CÔNG TY CON SỞ HỮU GIÁN TIẾP 

1 
H.C. Starck Holding 
(Germany) GmbH 

23/4/2007 
HRB 

200744 
Tư vấn quản lý 99,999% 99,999% 99,999% 
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STT Tên Công Ty 
Ngày 

thành lập 

Mã số 

doanh 
nghiệp 

Hoạt động kinh 

doanh chính 

Tỷ lệ sở hữu của Tổ Chức Phát 

Hành 

31/12 
/2021 

31/12 
/2022 

31/03 
/2023 

2 
ChemiLytics Beteiligungs 
GmbH 

27/12/2018 
HRB 

207566 
Tư vấn quản lý 99,999% 99,999% 99,999% 

3 H.C. Starck GmbH 20/4/2007 
HRB 

200743 
Tư vấn quản lý 99,999% 99,999% 99,999% 

4 
Chemische Fabriken Oker 
und Branschweig AG 

14/2/2006 
HRB 

110008 

Sản xuất hóa chất 

dùng trong sản xuất 

giấy và phụ gia cho 

ngành vật liệu hấp 

thụ 

99,999% 99,999% 99,999% 

5 
H.C. Starck Infrastructure 
GmbH & Co. KG 

26/11/2015 
HRA10461

3 

Chế biến sâu kim 

loại màu và kim 

loại quý hiếm 

(Vonfram) 

99,999% 99,999% 99,999% 

6 
ChemiLytics GmbH & Co. 
KG 

10/10/2018 
HRB 

202206 

Phân tích hoát học 

và dữ liệu đo lường 

vật lý 
99,999% 99,999% 99,999% 

7 
H.C. Starck Tungsten 
GmbH 

26/11/2015 
HRB 

222201 

Chế biến sâu kim 

loại màu và kim 

loại quý hiếm 

(Vonfram) 

99,999% 99,999% 99,999% 

8 
H.C. Starck Nonferrous 
Metals Trading (Shanghai) 
Co. Ltd. 

14/11/2018 
120000022
018111400

11 

Kinh doanh và 
phân phối 

99,999% 99,999% 99,999% 

9 H.C. Starck Canada Inc. 18/5/2006 4358201 

Chế biến sâu kim 

loại màu và kim 

loại quý hiếm 

(Vonfram) 

99,999% 99,999% 99,999% 

10 H.C. Starck Tungsten GK 26/3/2018 
0100-03-
027237 

Kinh doanh và 
phân phối 

99,999% 99,999% 99,999% 

11 H.C. Starck Tungsten LLC 19/9/2019 7609450 
Kinh doanh và 

phân phối 
99,999% 99,999% 99,999% 

12 
H.C. Starck Jiangwu 
Tungsten Specialities 
(Ganzhou) Co., Ltd 

31/7/2012 
360700520

011685 

Chế biến sâu kim 

loại màu và kim 

loại quý hiếm 

(Vonfram) 

59,999% 59,999% 59,999% 

CÔNG TY LIÊN KẾT 

1 
Jiangwu H.C. Starck 
Tungsten Products Co., Ltd 

27/11/2012 
360700520

012039 

Chế biến sâu kim 

loại màu và kim 

loại quý hiếm 

(Vonfram) 

29,999% 29,999% 29,999% 

 
 Công Ty Mẹ Nắm Quyền Kiểm Soát Hoặc Phần Vốn Góp Chi Phối Đối Với Tổ Chức 

Phát Hành Trong 02 Năm Liên Tục Liền Trước Năm Đăng Ký Chào Bán Và Đến 
Thời Điểm Hiện Tại 

 
 Tên công ty : Công Ty TNHH Một Thành Viên Tài Nguyên Masan Thái 

Nguyên  
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 Địa chỉ  : Phòng 802, tầng 8, Tòa Nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 
 

 Giấy Chứng nhận 

đăng ký kinh 

doanh 
 

: Số 0309960069 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ 

Chí Minh cấp ngày 7 tháng 5 năm 2010, như được sửa đổi, 
bổ sung tuỳ từng thời điểm 
 

 Điện thoại 
 

: 84-28 6256 3862 

 Fax 
 

: 84-28 3827 4115 

 Vốn điều lệ đăng 

ký 
 

: 12.156.476.389.000 VND 
 

 Vốn điều lệ thực 

góp 
 

:  12.156.476.389.000 VND 

 Tỷ lệ góp vốn tại 

Tổ Chức Phát 

Hành 
 

: 80% vốn điều lệ 

 Ngành nghề kinh 

doanh chính 
: - Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (cụ thể: nghiên 

cứu thị trường); và 
- Hoạt động tư vấn quản lý (cụ thể: dịch vụ tư vấn quản lý, 

tư vấn đầu tư, ngoại trừ tư vấn tài chính, kế toán). 
 
6. Giới Thiệu Về Quá Trình Tăng, Giảm Vốn Điều Lệ Của Tổ Chức Phát Hành 
 
Kể từ ngày thành lập đến nay, Tổ Chức Phát Hành đã thực hiện 6 lần tăng vốn điều lệ từ 

837.900.000.000 VND lên 10.792.915.155.000 VND cụ thể như:  
 
 Vốn góp từ thời điểm thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 

4600864513 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 5 tháng 7 

năm 2010 là 837.900.000.000 VND. 
 

 Tăng vốn điều lệ lần 1 từ 837.900.000.000 VND lên 2.227.892.822.000 VND 
 

- Vốn điều lệ trước khi tăng vốn : 837.900.000.000 VND 
- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn : 2.227.892.822.000 VND 
- Số vốn tăng thêm : 1.389.992.822.000 VND 
- Cơ quan chấp thuận việc tăng vốn : HĐTV Công Ty Núi Pháo và Sở Kế Hoạch Và 

Đầu Tư Tỉnh Thái Nguyên 
- Mục đích tăng vốn : Để đáp ứng nhu cầu về vốn kinh doanh 
- Phương thức tăng vốn : Chuyển đổi từ vốn vay của các thành viên thành 

vốn điều lệ 
- Số lượng thành viên góp vốn sau 

khi tăng vốn 
: 02 

- Ngày hoàn thành việc tăng vốn : Ngày 23 tháng 11 năm 2010 
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- Cơ sở pháp lý của đợt tăng vốn 
 

:  Nghị quyết của HĐTV Công ty TNHH Khai 
thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo số 

02/NQ-10 ngày 9 tháng 11 năm 2010 
 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 

4600864513 thay đổi lần thứ 1 ngày 23 tháng 

11 năm 2010 
 

 Tăng vốn điều lệ lần 2 từ 2.227.892.822.000 VND lên 4.100.000.000.000 VND 
 
- Vốn điều lệ trước khi tăng vốn : 2.227.892.822.000 VND 
- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn : 4.100.000.000.000 VND 

- Số vốn tăng thêm : 1.872.107.178.000 VND 

- Cơ quan chấp thuận việc tăng vốn : HĐTV Công Ty TNHH Khai thác Chế biến 

Khoáng sản Núi Pháo và Sở Kế Hoạch Và Đầu 

Tư Tỉnh Thái Nguyên 
- Mục đích tăng vốn : Để đáp ứng nhu cầu về vốn kinh doanh 
- Phương thức tăng vốn : Chuyển đổi từ vốn vay của các thành viên thành 

vốn điều lệ và tăng vốn góp bằng tiền của các 

thành viên 
- Số lượng thành viên góp vốn sau 

khi tăng vốn 
: 02 

- Ngày hoàn thành việc tăng vốn : Ngày 1 tháng 3 năm 2011 
- Cơ sở pháp lý của đợt tăng vốn 
 

:  Quyết định của HĐTV Công ty TNHH Khai 
thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo số 

03/QĐ-HĐTV-11 ngày 24/2/2011 
 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 

4600864513 thay đổi lần thứ 2 ngày 1 tháng 

3 năm 2011 
 

 Tăng vốn điều lệ lần 3 từ 4.100.000.000.000 VND lên 4.729.010.000.000 VND 
 
- Vốn điều lệ trước khi tăng vốn : 4.100.000.000.000 VND 
- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn : 4.729.010.000.000 VND 
- Số vốn tăng thêm : 629.010.000.000 VND 
- Cơ quan chấp thuận việc tăng vốn : HĐTV Công Ty TNHH Khai thác Chế biến 

Khoáng sản Núi Pháo và Sở Kế Hoạch Và Đầu 

Tư Tỉnh Thái Nguyên 
- Mục đích tăng vốn : Để đáp ứng nhu cầu về vốn kinh doanh 
- Phương thức tăng vốn : Chuyển đổi từ vốn vay của các thành viên thành 

vốn điều lệ  
- Số lượng thành viên góp vốn sau 

khi tăng vốn 
: 02 

- Ngày hoàn thành việc tăng vốn : 15 tháng 7 năm 2013 
- Cơ sở pháp lý của đợt tăng vốn 
 

:  Quyết định của HĐTV Công ty TNHH Khai 
thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo số 06-
2013/QĐ-HĐTV ngày 5 tháng 7 năm 2013 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 

4600864513 thay đổi lần thứ 6 ngày 15 

tháng 7 năm 2013 
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 Tăng vốn điều lệ lần 4 từ 4.729.010.000.000 VND lên 4.789.010.000.000 VND 

 
- Vốn điều lệ trước khi tăng vốn : 4.729.010.000.000 VND 
- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn : 4.789.010.000.000 VND 
- Số vốn tăng thêm : 60.000.000.000 VND 
- Cơ quan chấp thuận việc tăng vốn : HĐTV Công Ty TNHH Khai thác Chế biến 

Khoáng sản Núi Pháo và Sở Kế Hoạch Và Đầu 

Tư Tỉnh Thái Nguyên 
- Mục đích tăng vốn : Để đáp ứng nhu cầu về vốn kinh doanh 
- Phương thức tăng vốn : Chuyển đổi từ vốn vay của các thành viên thành 

vốn điều lệ 
- Số lượng thành viên góp vốn sau 

khi tăng vốn 
: 02 

- Ngày hoàn thành việc tăng vốn : 22 tháng 8 năm 2013 
- Cơ sở pháp lý của đợt tăng vốn 
 

:  Nghị quyết của HĐTV Công ty TNHH Khai 
thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo số 07-
2013/NQ-HĐTV ngày 6 tháng 8 năm 2013 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 

4600864513 thay đổi lần thứ 7 ngày 22 tháng 

8 năm 2013 
 

 Tăng vốn điều lệ lần 5 từ 4.789.010.000.000 VND lên 8.048.709.226.169 VND 
 
- Vốn điều lệ trước khi tăng vốn : 4.789.010.000.000 VND 
- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn : 8.048.709.226.169 VND 
- Số vốn tăng thêm : 3.259.699.226.169 VND 
- Cơ quan chấp thuận việc tăng vốn : HĐTV Công Ty TNHH Khai thác Chế biến 

Khoáng sản Núi Pháo và Sở Kế Hoạch Và Đầu 

Tư Tỉnh Thái Nguyên 
- Mục đích tăng vốn : Để đáp ứng nhu cầu về vốn kinh doanh 
- Phương thức tăng vốn : Tăng vốn góp của các thành viên hiện hữu của 

Công Ty 
- Số lượng thành viên góp vốn sau 

khi tăng vốn 
: 02 

- Ngày hoàn thành việc tăng vốn : Ngày 5 tháng 7 năm 2019 
- Cơ sở pháp lý của đợt tăng vốn 
 

:  Nghị quyết của HĐTV Công ty TNHH Khai 
thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo số 

09/2019/NQ-HĐTV ngày 24 tháng 6 năm 

2019 
 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 

4600864513 thay đổi lần thứ 11 ngày 5 tháng 

7 năm 2019 
 

 Tăng vốn điều lệ lần 6 từ 8.048.709.226.169 VND lên 10.792.915.155.000 VND 
 
- Vốn điều lệ trước khi tăng vốn : 8.048.709.226.169 VND 
- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn : 10.792.915.155.000 VND 
- Số vốn tăng thêm : 2.744.205.928.831 VND 
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- Cơ quan chấp thuận việc tăng vốn : HĐTV Công Ty TNHH Khai thác Chế biến 

Khoáng sản Núi Pháo và Sở Kế Hoạch Và Đầu 

Tư Tỉnh Thái Nguyên 
- Mục đích tăng vốn : Để đáp ứng nhu cầu về vốn kinh doanh 
- Phương thức tăng vốn : Tăng vốn góp của các thành viên hiện hữu của 

Công Ty 
- Số lượng thành viên góp vốn sau 

khi tăng vốn 
: 02 

- Ngày hoàn thành việc tăng vốn : Ngày 10 tháng 12 năm 2020 
- Cơ sở pháp lý của đợt tăng vốn 
 

:  Nghị quyết của HĐTV Công ty TNHH Khai 
thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo số 

15/2020/NQ-HĐTV ngày 7 tháng 12 năm 

2020 
 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 

4600864513 thay đổi lần thứ 12 ngày 10 

tháng 12 năm 2020 
 

7. Thông tin về chứng khoán đang lưu hành 
 

• Cổ Phiếu Phổ Thông 
 
Công ty có hình thức doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn nên không có cổ phiếu phổ 

thông. 

• Cổ Phiếu Ưu Đãi  
 
Công ty có hình thức doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn nên không có cổ phiếu ưu 

đãi. 

• Các Loại Chứng Khoán Khác:  
 
Tính đến thời điểm của Bản Cáo Bạch, Tổ Chức Phát Hành có các trái phiếu đã phát hành nhưng 

chưa đến thời hạn thanh toán với các đặc điểm như sau (không bao gồm các trái phiếu của các 

công ty con phát hành): 

ST
T 

Các 
trái 

phiếu 

Tên trái 
phiếu 

Kỳ 

Hạn 

Ngày 
Phát 
Hành 

Dư nợ 

tại thời 

điểm 

của 

Bản 

cáo 
bạch 
(tỷ 

VND) 

Lãi suất 
Năm 

đáo 

hạn 

 TỔNG 

CỘNG 
   7.300   

1 

Trái 
phiếu 

có đảm 

bảo 

NPM082023 
(mã niêm yết 

NPM11805) 
5 năm 

13/8 
/2018 

500 

+ 12 tháng đầu: 10% 
+ Các kỳ sau: lãi suất tiền 

gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 

tháng lãi trả sau của các 

2023 
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ngân hàng tham chiếu + 

biên độ 3,25% 

2 

Trái 
phiếu 

có đảm 

bảo 

NPM052024 
(mã niêm yết 

NPM11911) 
5 năm 

27/5 
/2019 

500 

+ 12 tháng đầu: 10,2% 
+ Các kỳ sau: lãi suất tiền 

gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 

tháng lãi trả sau của các 

ngân hàng tham chiếu + 

biên độ 3,3% 

2024 

3 

Các trái 
phiếu 

có đảm 

bảo 

6 trái phiếu 

có mã trái 
phiếu từ 

NPMCB202
3024 đến 

NPMCB202
3029 

(gọi chung là 
“Trái Phiếu 

NPM 700”) 

3 năm 
30/7 
/2020 

700 

+ 12 tháng đầu: 10% 
+ Các kỳ sau: lãi suất tiền 

gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 

tháng lãi trả sau của các 

ngân hàng tham chiếu + 

biên độ 3,2% 

2023 

4 

Trái 
phiếu 

có đảm 

bảo 

NPMPO202
2_02 

3 năm 
8/7/2
020 

1.000 

+ 12 tháng đầu: 10% 
+ Các kỳ sau: lãi suất tiền 

gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 

tháng lãi trả sau của các 

ngân hàng tham chiếu + 

biên độ 3,1% 

2023 

5 

Trái 
phiếu 

có đảm 

bảo 

NPMPO202
2_03 

3 năm 
7/8/2
020 

1.000 

+ 12 tháng đầu: 10% 
+ Các kỳ sau: lãi suất tiền 

gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 

tháng lãi trả sau của các 

ngân hàng tham chiếu + 

biên độ 3,1% 

2023 

6 

Trái 
phiếu 

có đảm 

bảo 

NPMCH222
7001 

5 năm 
25/5 
/2022 

500 

+ 12 tháng đầu: 9,3% 
+ Các kỳ sau: lãi suất tiền 

gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 

tháng lãi trả sau của các 

ngân hàng tham chiếu + 
biên độ 4,24% 

2027 

7 

Trái 
phiếu 

có đảm 

bảo 

NPMCB222
7002 

5 năm 
22/9 
/2022 

290 

+ 12 tháng đầu: 10% 
+ Các kỳ sau: lãi suất tiền 

gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 

tháng lãi trả sau của các 

ngân hàng tham chiếu + 

biên độ 4,4% 

2027 

8 

Trái 
phiếu 

có đảm 

bảo 

NPMCB222
7003 

5 năm 
26/10 
/2022 

210 

+ 12 tháng đầu: 11% 
+ Các kỳ sau: lãi suất tiền 

gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 

tháng lãi trả sau của các 

ngân hàng tham chiếu + 

biên độ 4,6% 

2027 

9 
Trái 

phiếu 

NPMCB232
8001 

5 năm 
25/5/
2023 

640 + 12 tháng đầu: 9% 2028 
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có đảm 

bảo 
+ Các kỳ sau: lãi suất tiền 

gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 

tháng lãi trả sau của các 

ngân hàng tham chiếu + 

biên độ 4,1% 

10 

Trái 
phiếu 

có đảm 

bảo 

NPMCB232
8002 

5 năm 
25/5/
2023 

720 

+ 12 tháng đầu: 9% 
+ Các kỳ sau: lãi suất tiền 

gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 

tháng lãi trả sau của các 
ngân hàng tham chiếu + 

biên độ 4,1% 

2028 

11 

Trái 
phiếu 

có đảm 

bảo 

NPMCB232
8003 

5 năm 
25/5/
2023 

630 

+ 12 tháng đầu: 9% 
+ Các kỳ sau: lãi suất tiền 

gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 

tháng lãi trả sau của các 

ngân hàng tham chiếu + 

biên độ 4,1% 

2028 

12 

Trái 
phiếu 

có đảm 

bảo 

NPMCB232
8004 

5 năm 
25/5/
2023 

610 

+ 12 tháng đầu: 9% 
+ Các kỳ sau: lãi suất tiền 

gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 

tháng lãi trả sau của các 

ngân hàng tham chiếu + 

biên độ 4,1% 

2028 

Nguồn: Công Ty 
8. Hoạt Động Kinh Doanh 
 

 Đặc Điểm Hoạt Động Kinh Doanh 
 
(a) Giới Thiệu Các Sản Phẩm Của Công Ty Núi Pháo 
 
Ngành nghề kinh doanh chính của Công Ty là khai thác và chế biến khoáng sản với các sản phẩm 

chính bao gồm vonfram, fluorit, đồng và bismut.  Đây là các kim loại được giao dịch trên toàn 

cầu và được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp. 
 
Vonfram 
 
Vonfram là một kim loại rất cứng có điểm nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại và nặng 

gần như bằng vàng.  Vonfram cứng hơn gấp ba lần crom, cobalt và titanium và cứng hơn gấp 

năm lần nickel, sắt và platinum.  Hợp kim vonfram có thể hàn tốt với các kim loại khác, và có 

nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại và có khả năng chống mài mòn cao. 
 
Vonfram được sử dụng chủ yếu trong sản xuất các hợp kim các-bua cứng hoặc các kim loại cứng, 

được dùng làm vật liệu chống mài mòn sử dụng trong các ngành công nghiệp gia công kim loại, 

khai thác mỏ, dầu khí và xây dựng.  Vonfram là kim loại hầu như không thể thay thế trong một 

loạt các ứng dụng công nghiệp như sản xuất máy công cụ hiệu suất cao và các hợp kim thép, 

được sử dụng trong các ngành công nghiệp như ô tô, năng lượng, xây dựng, hàng không vũ 

trụ…Vonfram cũng được sử dụng trong các ứng dụng đa dạng về quân sự và sản xuất điện. 
 
Mỏ Núi Pháo là mỏ đa kim có trữ lượng vonfram lớn nhất thế giới đang hoạt động bên ngoài 

Trung Quốc, và Công Ty Núi Pháo cũng là nhà sản xuất fluorit và bismut hàng đầu thế giới.  
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Quặng vonfram từ mỏ Núi Pháo được trực tiếp khai thác và chế biến thành oxit vonfram có hàm 

lượng vonfram trên 50% bởi Công Ty Núi Pháo.  Oxit vonfram tiếp tục được tinh luyện thành 

các sản phẩm vonfram giá trị cao như APT/YTO/BTO tại nhà máy tinh luyện của MTC, công ty 

con do Tổ Chức Phát Hành sở hữu 99,99%.  MTC trực tiếp phân phối thành phẩm hoặc phân 

phối thông qua Công Ty Núi Pháo.  Hiện nay, Công Ty Núi Pháo và công ty con đang xuất khẩu 

vonfram sang các thị trường Đức, Nhật Bản, Singapore, Mỹ, Ấn Độ.  Ngoài ra trong năm 2020, 

MTC đã hoàn tất giao dịch mua lại nền tảng kinh doanh Vonfram của H.C. Starck GmBH, giúp 
Nhóm công ty Masan High-Tech Materials mở rộng quy mô thị trường đầu ra từ 1,3 tỷ Đô la Mỹ 

lên 4,6 tỷ Đô la Mỹ với mức giá bán cao hơn so với các sản phẩm APT hiện tại. 
 
Fluorit (CaF2) 
 
Florit được sản xuất thành 2 loại chính: 
 
 Acidspar, chứa ít nhất 97% CaF2.  Sản phẩm chất lượng cao này được dùng để sản xuất 

axit flohydric (HF), được sử dụng trong sản xuất nhôm và chất bán dẫn.  HF cũng được 

sử dụng trong sản xuất chất làm lạnh.  Mỏ Núi Pháo đang sản xuất acidspar; và 
 
 Metspar, chứa ít nhất 60% CaF2 và được sử dụng chủ yếu trong sản xuất thép để nâng cao 

chất lượng thép. 
 
Bismut (Bi) 
 
Bismut là nguyên tố không phóng xạ tự nhiên nặng nhất.  Đây là một kim loại cơ bản trên Trái 

Đất với trữ lượng trên thế giới tương tự như với trữ lượng của bạc, và hầu như không bao giờ 

xuất hiện ở dạng tinh khiết.  Bismut gần như hoàn toàn được sản xuất như một sản phẩm phụ 

trong quy trình chế biến chì, kẽm, đồng và vonfram.  Bismut được sử dụng nhiều trong các ngành 

công nghiệp nhuộm, dược phẩm và mỹ phẩm.  Kim loại này được sử dụng như sản phẩm thay 

thế cho chì trong các ứng dụng hàn, chống thấm và bơm.  Gần đây, bismut đang dần thay thế chì 

trong nhiều ứng dụng sản phẩm. 
 
Trung Quốc chiếm 50% sản lượng bismut trên toàn cầu.  Trong trường hợp không có thêm nhà 

cung cấp bismut nào đi vào hoạt động trên toàn cầu, thì sự thâm hụt cung cầu dự kiến sẽ ngày 

càng gia tăng, điều này sẽ là tác nhân tích cực cho biến động tăng giá.  Hiện nay, Công Ty Núi 

Pháo xuất khẩu Bismut sang thị trường Hong Kong (Trung Quốc). 
 
Đồng (Cu) 
 
Đồng là kim loại quan trọng với rất nhiều ứng dụng, được sử dụng rộng rãi trong ngành công 

nghiệp và trong sản xuất hàng hoá tiêu dùng.  Trung Quốc là nước tiêu thụ đồng lớn nhất.  Đồng 

cũng rất quan trọng trong các ứng dụng không dùng điện như hàn, tấm lợp, và khi kết hợp với 

kẽm, dùng để sản xuất đồng thau cho các ứng dụng công nghiệp và tiêu dùng.  Hoạt động xây 

dựng, sản xuất thiết bị điện và điện tử, và các thiết bị giao thông vận tải chiếm hơn 80% nhu cầu 

thị trường. 
 
Nhu cầu đối với đồng được ước tính sẽ tiếp tục tăng. Trung Quốc là nước đã có ảnh hưởng lớn 

nhất đến việc tăng nhu cầu này. Các lĩnh vực chính liên quan đến việc tăng nhu cầu này là hạ 

tầng, các phương tiện dùng điện và ngành năng lượng tái tạo. Hiện nay, Công Ty Núi Pháo bán 
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sản phẩm đồng cho thị trường trong nước và là một đối tác chiến lược của Tổng công ty Khoáng 

sản – TKV (VIMICO).  
 
(b) Giá Trị Sản Xuất 
 
Bảng dưới đây thể hiện khối lượng quặng được khai thác và chế biến, sản lượng của mỗi loại sản 

phẩm cho các giai đoạn được thể hiện:  
  Mười hai tháng kết 

thúc vào ngày 31 
tháng 12 năm 2020 

Mười hai tháng kết 

thúc vào ngày 31 
tháng 12 năm 2021 

Mười hai tháng kết 

thúc vào ngày 31 
tháng 12 năm 2022 

     
Quặng được chế biến 

(theo nghìn tấn) 
 

 3.869 3.737 3.794 

Sản lượng vonfram 

(quy về tấn kim loại) 
 

 10.171 19.997 19.517 

Sản lượng fluorit 
(quy về tấn khô) 
 

 219.920 215.027 217.975 

Sản lượng đồng (quy 

về tấn kim loại) 
 

 9.061 9.208 6.953 

Sản lượng bismut (quy 

về tấn kim loại) 
 993 2.067 1.938 

(Nguồn: Công Ty trên cơ sở hợp nhất) 
 
(c) Sản Lượng Sản Phẩm, Giá Trị Dịch Vụ Qua Các Năm 
 
Bảng dưới đây thể hiện chi tiết doanh thu của Tổ Chức Phát Hành đối với mỗi loại sản phẩm 

trong các giai đoạn được thể hiện: 
 
 
  

Năm 2021 % 
tăng/ 

(giảm) 

Năm 2022 % 
tăng/ 

(giảm) 

Quý I năm 2023 

Sản 

phẩm 
Doanh thu 

thuần (triệu 

VND) 

% 
DTT 
 

Doanh thu 
thuần 

(triệu 

VND) 

% 
DTT 

 

Doanh 
thu thuần 

(triệu 

VND) 

% 
DTT 

 

Vonfram 11.912.310 88% 139% 13.465.667 87% 13% 3.013.992 80% 
Fluorit 1.347.940 10% -10% 1.758.591 11% 30% 552.494 14% 
Đồng 56.404 0,4% -92% 48.416 0,3% -14% 146.384 4% 
Bismut2 247.635 1,6% 392% 276.873 1,7% 12% 73.631 2% 
Tổng 

cộng 
13.564.289 100% 86% 15.549.548 100% 15% 3.786.501 100% 

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021, 2022 và BCTC hợp nhất Quý I năm 2023  
của Công Ty) 

                                                 
2  Bao gồm bismut và các sản phẩm phụ của bismut. 
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Năm 2021, tổng doanh thu của Công Ty đạt 13.564 tỷ Đồng, tăng trưởng 86% so với doanh thu 

cùng kỳ và tăng trưởng hơn 97% tổng sản lượng sản xuất vonfram so với năm 2020. Thành quả 

này nhờ vào kết quả hợp nhất nền tảng kinh doanh H.C.Starck và nhu cầu từ các khách hàng trên 

toàn cầu phục hồi sau khi các quốc gia đã kiểm soát được dịch bệnh và mở cửa nền kinh tế trở 

lại. Đặc biệt, giá vonfram tăng mạnh trong quý 4 năm 2021 lên mức giá trên 320 USD/MTU, và 

trung bình giá vonfram cả năm 2021 tăng hơn 29% từ 222 USD/mtu lên 286 USD/MTU. Nhu 
cầu sản xuất mạnh mẽ toàn cầu trong các lĩnh vực kỹ thuật tổng hợp, hạ tầng, khai khoáng, sản 

xuất ô tô và sản xuất chip, cùng với việc các đối tác đang tìm cách ổn định hàng tồn kho trong 

bối cảnh khối lượng đặt hàng tăng và chuỗi cung ứng không ổn định là các yếu tố làm cho giá thị 

trường các sản phẩm của Công Ty tăng cao so với năm 2020, và dự kiến nửa đầu năm 2022 sẽ 

tiếp tục tăng mạnh do nguồn cung thiếu hụt. Giá Đồng cũng tăng hơn 51% vào năm 2021 và các 

sản phẩm như bismuth, florit, coban cũng có mức giá tăng lần lượt là 38%, 4% và 60% so với 

năm 2020. 
 
Năm 2022, Công Ty ghi nhận mức doanh thu thuần là 15.550 tỷ Đồng, tăng 15% so với mức 

13.564 tỷ Đồng trong trong năm 2021.  Trong đó, doanh thu từ vonfram cao hơn 13% nhờ sản 

lượng và giá thị trường tăng, nhờ Trung Quốc thực hiện gỡ bỏ chính sách “Không Covid” cùng 

các biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế trong cuối năm 2022, khiến nhu cầu nội địa Trung 

Quốc tăng trưởng. Tuy nhiên, do căng thẳng địa chính trị ở Châu Âu nên nhu cầu toàn cầu đối 

với vonfram vẫn thấp hơn so với những năm trước đây. Doanh thu fluorit năm 2022 tăng 30%, 

đạt 1.758 tỷ Đồng nhờ sản lượng bán hàng tăng và giá thực tế cao hơn, giá fluorit vẫn ổn định 

trong khoảng 450-500USD/tấn khô trong Quý 4 năm 2022, mặc dù nền kinh tế Trung Quốc có 
dấu hiệu chững lại nhưng nhờ các chính sách trên thế giới ưu tiên mạnh mẽ cho việc cung cấp 

nguyên liệu thô, nên thị phần nguồn cung của Công Ty vào Nhật Bản đã tăng trong năm 2022 và 
các khách hàng của Công Ty đang tăng cường các hoạt động mở rộng công suất và phát triển 

kinh doanh . Doanh thu Bismut đạt 276 tỷ Đồng tăng nhẹ do giá và sản lượng bán hàng cao hơn. 

Doanh thu Đồng đạt 48 tỷ Đồng nhờ bán đồng cho một nhà máy luyện đồng trong nước trong 

Quý 4 năm 2022. Trong Quý 1 năm 2023, tổng doanh thu thuần đạt 3.786 tỷ đồng, trong đó cơ 

cấu doanh thu được duy trì với tỷ trọng của Vonfram và Florit lần lượt là 80% và 15% của tổng 

doanh thu. 
 
(d) Chi Tiết Chi Phí Theo Sản Phẩm 
 
Công Ty không phân bổ một cách chính xác chi phí khấu hao cũng như các chi phí khác như 

nhân công, chi phí nguyên vật liệu…cho từng sản phẩm nên không có chi tiết số liệu lợi nhuận 

trên từng sản phẩm.   
 
(e) Tính Thời Vụ Của Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh 
 
Do hoạt động kinh doanh chính của Tổ Chức Phát Hành thuộc lĩnh vực khai thác và chế biến 

khoáng sản nên có thể thực hiện hoạt động trong năm và không bị ảnh hưởng bởi tính thời vụ của 

thị trường.  
 
(f) Nguyên Vật Liệu  
 
Nguồn nguyên liệu thô 
 
Nguyên liệu thô cần thiết cho hoạt động sản xuất của Dự Án Núi Pháo bao gồm nguyên liệu thô 

cơ bản và hóa chất chuyên dùng trong hoạt động chế biến.  Công Ty Núi Pháo đang mở rộng 
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nguồn cung cấp, không chỉ mua nguyên liệu thô cơ bản mà còn mua một phần các hóa chất từ 

các nhà cung cấp trong nước, đảm bảo giá mua hợp lý và chất lượng phù hợp.  Các hóa chất 

chuyên dùng còn lại được nhập khẩu từ các nhà cung cấp nước ngoài có quan hệ lâu dài, giá cả 

cạnh tranh và chất lượng được đảm bảo. 
 
Bảng dưới đây thể hiện danh sách các nguyên liệu thô, các hóa chất và các nhà cung cấp chính 

của Công Ty Núi Pháo tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2022:  
 
Nguyên liệu thô Nhà cung cấp 

trong nước 
Nhà cung cấp 

nước ngoài 
Sodium Carbonate x  
Đá vôi x  
Sodium Hydroxide x  
Bi nghiền quặng x x 
PAX  x 
Sodium Sulphite  x 
Copper Sulphate x x 
Chất tập hợp x x 
Sodium Cyanide x  
Chất tạo váng/bọt  x 
Sodium Chloride x  
Chất tăng xúc tác  x 
Hydrogen Peroxide x  
Bột sắt  x 
Axit Sunphuric x  
Thanh nghiền  x 

Acid phosphoric x  

Hydrogen peroxide 50% x  

Chất đông tụ polyeste nhôm clorua x  

 
 (Nguồn: Công Ty) 

 
Tính ổn định của các nguồn cung cấp 
 
Nguyên liệu thô và một phần các hóa chất mà Công Ty Núi Pháo mua từ các nhà cung cấp trong 

nước (như sodium carbonate, đá vôi) nhìn chung là những nguyên liệu có sẵn mà các nhà cung 

cấp và thương nhân khác có thể thay thế nguồn cung cấp.  Công Ty tin rằng điều này làm giảm 

các rủi ro trong chuỗi cung ứng trong trường hợp có bất kỳ gián đoạn nào trong việc cung cấp 

hoặc bất kỳ biến động nào về chất lượng các nguyên liệu.  Nguyên liệu mà Công Ty lấy từ các 

nhà cung cấp nước ngoài (như sodium hydroxide, PAX…) nhìn chung là những hóa chất chuyên 

dùng được sản xuất bởi các nhà sản xuất công nghiệp danh tiếng trên thị trường quốc tế. 
 
Công Ty đã ký kết các hợp đồng dài hạn, thông thường với thời hạn từ hai đến ba năm, với các 

nhà cung cấp trong nước và quốc tế để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu thô dự kiến phù hợp với 

tiến độ giao hàng như đã thỏa thuận.  Để giảm thiểu rủi ro về nguồn cung nguyên liệu thô, Công 

Ty thường xuyên xem xét các nhà cung cấp thay thế tiềm năng khác mà có thể đáp ứng các yêu 

cầu về chất lượng và giao nhận cần thiết cho hoạt động kinh doanh của Công Ty. 
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Nguyên liệu dự trữ được duy trì để đảm bảo đủ cho nhu cầu phục vụ hoạt động sản xuất, có tính 

đến thời gian hoàn thành việc sản xuất, giao hàng, thanh toán, thông quan nội địa bao gồm cả các 

thủ tục hải quan và vận chuyển đến khu vực dự án.  Đối với các nhà cung cấp địa phương, Công 

Ty chú trọng duy trì mức dự trữ nguyên liệu hợp lý.  Ngoài ra, Công Ty cũng duy trì danh sách 

các nhà cung cấp thay thế để giảm thiểu rủi ro về nguồn cung nguyên liệu. 
 
Ảnh hưởng của giá nguyên liệu đối với doanh thu và lợi nhuận 
 
Giá cả nguyên vật liệu không ảnh hưởng trọng yếu tới doanh thu và lợi nhuận của Công Ty Núi 

Pháo do chi phí nguyên vật liệu chỉ chiếm khoảng 10% tổng chi phí và Công Ty Núi Pháo đã duy 

trì ổn định được nguồn cung cấp nên chỉ bị ảnh hưởng rất nhỏ bởi biến động giá cả nguyên vật 

liệu. 
 
Để giảm thiểu tác động của biến động giá nguyên liệu đối với kết quả hoạt động kinh doanh, 

Công Ty ký kết các hợp đồng dài hạn, thông thường với thời hạn từ hai đến ba năm, với mức giá 

cố định.  Trước khi các hợp đồng này hết hạn, Công Ty tiến hành quy trình đấu thầu để có được 

giá tốt nhất trên thị trường trong khi vẫn bảo đảm được các yêu cầu về chất lượng do Công Ty 

đưa ra, và hoàn thiện các hợp đồng mới trên cơ sở đó.  Đối với bất kỳ nguyên liệu nào không có 

hợp đồng dài hạn, đấu thầu cạnh tranh sẽ được thực hiện và dựa trên chi phí, chất lượng và thời 

gian giao hàng, các đơn hàng giao ngay sẽ được áp dụng với giá thị trường để mang lại hiệu quả 

kinh tế cao nhất cho Công Ty. 
 
(g) Chi Phí Sản Xuất, Tỷ Lệ Chi Phí/Doanh Thu Thuần 
 
Bảng dưới đây thể hiện cơ cấu chi phí cho hoạt động kinh doanh của Công Ty trên cơ sở hợp 

nhất: 
 

[Bảng cơ cấu chi phí hoạt động kinh doanh của Công Ty bắt đầu từ trang sau.  
Phần còn lại của trang này được chủ ý để trống] 

 
 

Đơn vị: tỷ VND 

Chỉ tiêu 
Năm 2021 % 

tăng/ 
(giảm) 

Năm 2022 % 
tăng/ 
(giảm

) 

Quý I năm 

2023 

Giá trị 
% 

DTT Giá trị 
% 

DTT 
Giá 
trị 

% 
DTT 

Chi phí giá vốn 

hàng bán 
11.172 82% 61% 13.041 84% 17% 3.213 85% 

Chi phí tài 
chính 

1.443 11% -13% 1.991 13% 38% 501 13% 

Chi phí bán 
hàng 

445 3% 97% 452 3% 2% 99 3% 

Chi phí quản lý 

doanh nghiệp 
629 5% 127% 579 4% -8% 77 2% 

Tổng cộng 13.689 101% 51% 16.063 103% 17% 3.890 103% 
(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021, 2022 và BCTC hợp nhất Quý I năm 2023  

của Công Ty) 
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Chi phí giá vốn hàng bán là chi phí chiếm tỷ lệ trọng yếu trong cơ cấu tổng chi phí trên doanh 
thu thuần của Công Ty, chủ yếu bao gồm các chi phí nguyên liệu thô, công cụ dụng cụ, nhà thầu 

và khấu hao, ngoài ra còn bao gồm các chi phí nhân công, dịch vụ và các chi phí khác. Trong 
năm 2020 chi phí này chiếm đến 95% chủ yếu do giá bán thực tế trong năm 2020 thấp đối với 

sản phẩm vonfram và đồng liên quan tới đại dịch Covid-19, và sau đó đã  giảm xuống trong năm 

2021 và 2022 về mức tỷ trọng lần lượt là 82% và 84% nhờ vào tình hình dịch bệnh được được 

kiểm soát cùng với nhu cầu sản xuất dần hồi phục và đặc biệt Trung Quốc hủy bỏ chính sách 

Không Covid trong quý 4 năm 2022 đã khiến thị trường phục hồi.   
 
Trong năm 2021, tổng chi phí chỉ tăng trưởng 51%, thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng của tổng 

doanh thu ở mức 86%, điều này đã mang lại kết quả lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lãi 

gần 220 tỷ so với mức lỗ trong năm 2020. Chi phí giá vốn hàng bán chiếm 82% tổng doanh thu, 

thấp hơn so với mức 95% trong năm 2020, một phần vì công ty đã sản xuất và tích trữ hàng tồn 

kho với chi phí thấp và đồng thời giá bán các sản phẩm tăng trưởng mạnh trong năm 2021. Chi 
phí tài chính giảm 13% so với năm 2020, cải thiện đáng kể chỉ còn ở mức 11% trên tổng doanh 

thu, đồng thời, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giữ ổn định ở mức 3% và 5% 

so với tổng doanh thu.  
 
Đến năm 2022, mặc dù chi phí sản xuất và nguyên liệu đầu vào vẫn đang tăng do các yếu tố lạm 

phát đang diễn ra trên toàn thế giới, tổng chi phí chỉ tăng 13% so với năm 2021 và thấp hơn so 

với mức tăng trưởng doanh thu 15% trong năm 2022, nhờ vào ban điều hành Công Ty đã luôn 

nỗ lực kiểm soát chi phí, áp dụng các sáng kiến khác nhau về tiết kiệm chi phí và cải thiện hiệu 

suất nhà máy nhằm giảm thiểu tác động của chi phí đầu vào ngày càng tăng, đăng biệt là chi phí 

năng lượng, gas và hóa chất, cụ thể là chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8% so với năm 2022, 

và các chi phí khác được giữ ở mức hợp lý. Trong Quý 1 năm 2023, tổng các chi phí cho hoạt 

động kinh doanh là 3.890 tỷ, tương đương 103% doanh thu thuần. Tỷ trọng các chi phí được duy 

trỳ tương tự trong năm 2022, theo đó chi phí giá vốn hàng bán và chi phí tài chính chiếm tỷ trọng 

lớn nhất lần lượt là 85% và 13% trên tổng doanh thu thuần. 
 
(h) Trình Độ Công Nghệ 
 
Nhà máy chế biến khoáng sản 
 
Nhà máy chế biến khoáng sản của Công Ty Núi Pháo được thiết kế để chế biến 3,5 triệu tấn 

quặng nguyên khai một năm, được lắp đặt công nghệ tiên tiến nhất hiện có trong ngành công 

nghiệp chế biến khoáng sản từ các khâu nghiền thô, nghiền tinh, tuyển nổi sunfua (để sản xuất 

đồng) và tuyển nổi ôxít (để sản xuất fluorspar cấp axít), tuyển trọng lực (để sản xuất tinh quặng 

vonfram), lọc và đông cứng clorua (để sản xuất bismut).  Các quy trình sản xuất này được tích 

hợp và vận hành trong một chuỗi nối tiếp kéo dài 24 giờ mỗi ngày và 365 ngày mỗi năm.  Chi 
tiết các giai đoạn vận hành như sau: 
 
1. Chu trình nghiền thô hai giai đoạn: Chu trình nghiền thô biến quặng mỏ thành quặng nhỏ 

thông qua một quá trình nghiền hai giai đoạn; 
 

2. Kho dự trữ và thu hồi quặng nhỏ: Quặng mịn từ chu trình nghiền thô được đưa vào một 

kho dự trữ hình nón mở.  Quặng nhỏ được thu hồi từ kho dự trữ thông qua ba băng chuyền, 

đưa vào băng tải nghiền và chuyển quặng đến chu trình nghiền tinh; 
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3. Chu trình nghiền tinh bằng thanh nghiền hai giai đoạn: Chu trình nghiền tinh được thiết 

kế để xử lý 444 tấn/giờ từ quặng khô thành sản phẩm được nghiền mịn; 
 

4. Chu trình tuyển nổi, khử nước cho tinh quặng và đóng gói đồng: Chu trình tuyển nổi đồng 

được thiết kế để tách đồng sunfua từ sản phẩm được nghiền mịn.  Tinh quặng đồng cuối 

cùng sau khi tuyển nổi được bơm vào một bể lắng có tốc độ đông tụ nhanh tại khu vực 

đầu ra của tinh quặng.  Sau đó, tinh quặng cô đặc được tách nước bằng cách sử dụng một 

bộ đai lọc chân không.  Sản phẩm sau khi lọc được đóng gói vào bao lớn tại trạm băng 

chuyền và đóng gói;  
 

5. Chu trình tuyển nổi sunfua số lượng lớn: Quy trình tuyển nổi sunfua số lượng lớn (BSF) 
được thiết kế để tách khoáng chất sunfua, có chứa bismut và sắt, từ oxit vonfram và 

khoáng chất florit; 
 

6. Chu trình tuyển trọng lực, làm giàu tinh quặng, sấy và đóng gói vonfram: quy trình tuyển 

trọng lực được thiết kế để thu hồi các khoáng chất vonfram, chủ yếu là khoáng Scheelite, 
từ dòng sản phẩm đầu ra của quy trình tuyển nổi sunfua.  Sau quy trình làm giàu tinh 

quặng, tinh quặng vonfram đã tách nước được đưa vào máy sấy chạy bằng dầu diesel để 

loại bỏ hơi ẩm còn lại.  Sau khi làm mát, thành phẩm tinh quặng vonfram được đóng gói 

vào bao lớn tại trạm đóng gói.  Thành phẩm này là sản phẩm công nghiệp với tên giao 

dịch là ôxít vonfram thương phẩm; 
 

7. Hóa chất vonfram: Tinh quặng vonfram từ chu trình tuyển trọng lực vonfram được tiếp 

tục chế biến sâu thành hóa chất vonfram có giá trị gia tăng tại nhà máy của công ty liên 
doanh nằm ngay cạnh mỏ.  Tinh quặng vonfram được sản xuất thành sản phẩm APT (muối 
Ammonium paratungstate) với hàm lượng cao qua quá trình chiết tách bằng hóa chất, tiếp 
đó là quá trình tinh chế vật lý và hóa học, và cuối cùng là bước kết tinh.  APT sau đó được 
đóng bao để xuất bán hoặc tiếp tục được xử lý tại lò nung để sản xuất ra BTO và YTO; 
 

8. Chu trình tuyển nổi, lọc, luyện, và đóng gói bismut ximăng: quy trình tuyển nổi bismut 

được thiết kế để tách các khoáng chất giàu bismut từ tinh quặng BSF và đuôi quặng đồng 

được làm sạch.  Tinh quặng bismut cuối cùng sau khi tuyển nổi được bơm vào một bể 

lắng có tốc độ đông tụ nhanh tại khu vực xử lý tinh quặng.  Tinh quặng cô đặc được tách 

nước bằng cách sử dụng một bộ đai lọc chân không.  Bánh lọc sau đó được chuyển bằng 

băng chuyền xoắn ốc đa chiều đến giai đoạn lọc.  Tinh quặng bismut tuyển nổi được lọc 

và làm sạch bằng phương pháp sử dụng muối (NaCl) và axit sulphuric (H2SO4) trong quy 
trình lọc hai giai đoạn.  Chất thải từ quy trình luyện bismut ximăng có chứa H2SO4 và 
NaCl còn lại được tái sử dụng để lọc bismut.  Quy trình luyện bismut ximăng được tiến 

hành trên cơ sở hàng loạt trong một lò phản ứng dao động đơn.  Sản phẩm bismut ximăng 

được lọc và rửa trong một bộ lọc áp lực nhỏ trước khi cân và đóng gói để giao hàng; 
 

9. Quy trình xử lý chất thải từ chu trình lọc bismut: xử lý chất thải từ chu trình lọc bismut 

được yêu cầu để trung hòa axit và kết tủa kim loại nặng chứa trong chất thải trước khi thải 

ra ngoài; 
 

10. Chu trình tuyển nổi fluorit, khử nước cho tinh quặng và lưu trữ: chu trình tuyển nổi fluorit 

được thiết kế để thu hồi calcium fluorite (CaF2) phẩm cấp cao cuối quy trình tuyển trọng 

lực vonfram.  Sau khi chế biến, calcium fluorite cuối cùng được bơm vào một bể lắng tại 

khu vực đầu ra của dây chuyền chế biến.  Thành phần fluorit cuối cùng được tách nước 
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bằng quy trình lọc và lắng cặn tiêu chuẩn, sau đó được thu hồi từ kho dự trữ bằng máy 

xúc gàu ngược và được vận chuyển đến cảng bằng đường bộ và xà lan; và 
 

11. Quy trình trộn thuốc thử và lưu trữ: Các thuốc thử quan trọng được nhận và lưu trữ trong 

khu vực dự án.  Các thiết bị trộn, lưu trữ và định lượng chuyên dụng được cung cấp cho 

mỗi thuốc thử. 
 
Quá trình sản xuất các sản phẩm của Công Ty được trình bày trong các biểu đồ dưới đây: 
 

 
 

Nhà máy chế biến sâu tinh luyện Vonfram tại các công ty con 
 
Nhà máy sản xuất các sản phẩm APT và các sản phẩm oxit vonfram BTO và YTO đã được xây 
dựng theo công nghệ của CHLB Đức do H.C.Starck GmbH chuyển giao.  Thiết bị mới được nhập 
khẩu đồng bộ từ khâu thiết kế đến thi công và lắp đặt.  Các hệ thống công nghệ được đầu tư mới 
từ khâu đầu vào vonfram cho đến khâu đóng gói sản phẩm.  Công nghệ sản xuất của Nhà máy 
được thể hiện tại sơ đồ dưới đây. 
 

Sơ đồ công nghệ sản xuất các sản phẩm APT/BTO/YTO 
[Phần còn lại của trang chủ ý để trống] 

Nạp thuốc nổ 
vào lỗ khoan, 

kích nổ để phá 
đá. 

Đá hay còn gọi là quặng được vận chuyển 
bằng xe tải tới hệ thống nghiền thô hai 

cấp để đạt kích thước nhỏ hơn. 

Cấp quặng vào dây 
chuyền nghiền tinh để 
nghiền thành hạt mịn. 

Cấp quặng vào 
thùng tuyển nổi để 

tuyển quặng. 

Vận chuyển tinh quặng 
Vôn-fram sang một nhà 

máy khác để chế biến sâu 
tạo ra tinh thể muối a-mô-

ni vonframat. 

Thành phẩm tinh 
quặng vôn-fram 
và tinh quặng 

Cấp phần quặng 
còn lại sang chu 

trình tuyển nổi Sun-
phua. 

Sấy khô và 
đóng bao 

tinh quặng 
đồng. 

Tuyển trọng lực 
vôn-fram và 

tuyển nổi fluorit. 

Sản xuất Bismut 
xi măng, dùng để 
ép bánh Bismut. 

Có thể tuyển thêm 
Bismut bằng cách tiếp 
tục ngâm chiết và tinh 

lọc. 

Đóng bao 
thành phẩm 
tinh quặng 

Bismut. 
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Quy trình sản xuất các sản phẩm APT/BTO/YTO được mô tả chi tiết dưới đây: 
 
Giai đoạn 1:   Sản xuất Dung dịch Natri Vonframat 
 
1. Nghiền nguyên liệu ôxít vonfram: Mục tiêu của công đoạn này là nghiền và trộn đồng 

nhất nguyên liệu đầu vào là ôxít vonfram thành kích thước hạt theo yêu cầu và để các hạt 
rắn này tiếp xúc với xút và nhiều hóa chất khử tạp chất khác nhau.  Công tác nghiền được 
thực hiện theo từng mẻ trong chuỗi 6 khoang nghiền song song. 

 
2. Phân hóa bằng dung dịch kiềm: Giai đoạn này nhằm chiết xuất vonfram từ pha rắn trong 

hỗn hợp đậm đặc và chuyển thành Natri Vonframat được hòa tan. Hỗn hợp đậm đặc này 

được bơm vào các bể khuấy phản ứng.  Phản ứng này trước đây được thực hiện ở nhiệt 

độ và áp suất cao.  Để cải thiện sự an toàn và giảm thiểu chi phí bảo trì, quy trình chiết 

xuất này hiện nay đang được tiến hành trong điều kiện khí quyển ở nhiệt độ nhất định. Sự 

thay đổi này trong những điều kiện chiết xuất không gây hại cho việc thu hồi WO3.  Sau 
phản ứng, hỗn hợp đậm đặc này chuyển tới một bể pha loãng để trộn với dung dịch tuần 

hoàn từ bước lọc thứ nhất để làm mát trước khi bơm sang những máy lọc sơ cấp.  Có 3 

bể chứa được trang bị bộ khuấy trộn và vách ngăn để thực hiện chức năng của một bể 

chứa cấp liệu cho máy lọc, lưu trữ dung dịch từ các bể pha loãng.  Điều này sẽ làm giảm 

sự trì hoãn giữa các lò phản ứng và các máy lọc sơ cấp và tăng công suất nhà máy. 
 
3. Quy trình lọc và phân tách dung dịch: Mục tiêu của công đoạn này chủ yếu là để loại bỏ 

các bã lọc khỏi các dung dịch giàu vonfram bằng một máy lọc ép đứng.  Quy trình lọc 

được thực hiện theo ba bước.  Quy trình được thiết kế nhằm giảm thiểu xút vì phần lớn 

lượng xút (dung dịch kiềm) còn sót lại có thể được tái chế trở lại các bể trộn trước khi xút 

bổ sung được thêm vào để tăng cường hàm lượng. 
 
Sản phẩm thu được từ Giai đoạn này là Dung dịch Natri Vonframat đậm đặc.  Sau khi lọc dung 
dịch kiềm Natri Vonframat đậm đặc được đưa vào bể trộn để tiếp tục chế biến Muối Ammonium 
Paratungstate.  
 
Giai đoạn 2: Chế biến Ammonium Paratungstate (“APT”) 



BẢN CÁO BẠCH                                                                                                        

 
49 

 

 
1. Làm sạch giai đoạn 1: Giai đoạn này nhằm mục đích làm giảm nồng độ tạp chất không 

mong muốn trong dung dịch kiềm Natri Vonframat đậm đặc.  Đây là một quá trình liên 
tục và quan trọng đối với chất lượng của sản phẩm cuối cùng.  Trước khi làm sạch, dung 
dịch kiềm Natri Vonframat được trộn với dung dịch tuần hoàn từ quá trình xử lý bã lọc 
trong năm bể trộn để trộn đều dung dịch và đảm bảo rằng dung dịch cần có nồng độ ổn 
định khi tiến hành giai đoạn tinh lọc.  Quá trình làm sạch xảy ra trong bốn bể khuấy dựa 
trên phản ứng kết tủa.  Chất kết tủa hình thành trong suốt quá trình tinh lọc được lọc qua 
máy lọc ép dạng tấm đứng.  

 
2. Làm sạch giai đoạn 2: Mục đích của giai đoạn này là làm giảm nồng độ các tạp chất còn 

lại trong dung dịch Natri Vonframat kiềm trước khi chuyển sang giai đoạn chiết xuất.  
Quá trình làm sạch được thực hiện thông qua kết tủa hóa học trong một loạt 5 bể phản 
ứng khép kín có khuấy trộn. Bùn tạo ra trong suốt quá trình kết tủa được lọc bằng máy 
lọc ép dạng tấm đứng và được tái chế.  Dung dịch sau lọc được chuyển đến công đoạn 
chiết xuất bằng dung môi để chế biến tiếp. 
 

3. Chiết xuất bằng dung môi: Chiết xuất bằng dung môi là một công nghệ hiện đại, hiệu quả, 
thân thiện với môi trường và mang lại chất lượng sản phẩm cao hơn so với các công nghệ 
khác.  Mục đích của giai đoạn này là chiết xuất vonfram từ Natri Vonframat để tạo ra 
dung dịch amoni vonframat.   

 
4. Lắng cặn: Mục tiêu của công đoạn này nhằm phân tách các chất kết tủa và phần dung môi 

hữu cơ còn lại bằng cách sử dụng một hệ thống các bể tách và lọc tinh.    Phần chất hữu 
cơ này được thu gom và đưa vào bể xử lý bùn trước khi tái sử dụng.   
 

5. Kết tinh và sấy khô: Mục tiêu của công đoạn này là làm bay hơi lượng nước dư và amoniac 

trong dung dịch ammonium tungstate để quá trình kết tinh APT được diễn ra dễ dàng.  
Công đoạn kết tinh đầu tiên được thiết kế để tạo ra APT tinh khiết nhất có thể, công đoạn 
kết tinh thứ hai là để đảm bảo đạt chất lượng APT theo yêu cầu.  

 
Sản phẩm APT khô từ máy sấy được thu gom vào phễu trước khi được lưu trữ trong các thùng 
chứa nhỏ.  Các thùng chứa này sẽ được chuyển đến khu vực đóng gói APT hoặc lò nung để sản 
xuất BTO hoặc YTO.  
 
Sản phẩm hoàn thành của Giai đoạn này là Muối Ammonium Paratungstate (APT) chứa vonfram 
hàm lượng WO3≥88,5%.  Đây là chất trung gian để điều chế các sản phẩm cao cấp hơn là BTO, 

YTO, Axít vonframic và Metatungstate ammoni. 
 
Giai đoạn 3: Pha trộn và đóng gói APT (WO3≥88,5%) 
 
APT có kích thước đạt yêu cầu được chứa trong các thùng chứa nhỏ được chở thủ công từ khu 
Kết tinh sang khu đóng gói. Tùy theo yêu cầu khách hàng, việc phân loại kích cỡ được thực hiện 
nhờ một loạt các máng cấp và sàng để chia thành hai cỡ khác nhau. Tại khu đóng gói, các mẻ 
APT được pha trộn đồng nhất và đóng gói riêng biệt trong các bao tiêu chuẩn. Các túi hoặc thùng 
sản phẩm được cân và dán nhãn để vận chuyển. Đóng gói APT được thực hiện riêng so với đóng 

gói BTO/YTO để tránh các sản phẩm này bị lẫn vào nhau.  
 
Giai đoạn 4: Tinh chế BTO/YTO (hàm lượng WO3≥99,62%) 
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1. Nung: Mục đích của công đoạn này là chuyển hóa APT thành BTO hoặc YTO bằng cách 

nung APT trong ba lò nung để loại bỏ amoniac.  APT được chuyển trong các thùng chứa 
nhỏ đến các phễu cấp liệu cho lò nung.  Từ đó, APT được cấp vào các lò nung thông qua 
các bộ phận cấp liệu trục vít.  Để sản xuất BTO, khí nitơ (được bơm từ bộ phận chứa nitơ) 

được thổi liên tục vào lò để tránh quá trình oxy hóa BTO thành YTO.  Đối với sản xuất 
YTO, không khí được hút liên tục vào lò để làm oxy hóa APT thành YTO.  Việc sản xuất 
BTO và YTO có thể hoán đổi từ lò này sang lò khác.  
 

2. Pha trộn và đóng gói BTO, và YTO: Mục tiêu của công đoạn này nhằm pha trộn và đóng 

gói riêng biệt các sản phẩm (BTO, và YTO) trước khi chuyển đi cho khách hàng.  Công 
đoạn đóng gói này được thực hiện riêng biệt để tránh các sản phẩm này bị lẫn vào nhau.  
Các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn được gom lại và tái chế.  Sản phẩm đã phân loại theo 
yêu cầu được chuyển theo từng mẻ tới máy trộn BTO/YTO.  Tại đây, các mẻ BTO/YTO 
được đồng nhất trước khi đổ vào túi hoặc thùng chứa bằng trọng lực.  Các túi hoặc thùng 
được cân và dán nhãn để vận chuyển.  

 
Tóm tắt công nghệ sản xuất Vonfram tinh luyện sâu ở các nhà máy của Nhóm công ty H.C. 

Starck 
 
H.C. Starck Tungsten sản xuất các sản phẩm Vonfram chủ yếu từ nguyên liệu chính là APT 
(Ammonia Paratungstate).  
 
Dựa trên APT, các tuyến sản xuất khác nhau có thể được sử dụng để tạo ra các sản phẩm đa dạng 
như hóa chất vonfram (bao gồm Axit Vonfram, AMT (Ammonium Metatungstate)); bột Vonfram 
kim loại với nhiều loại kích thước hạt được xác định rõ và Cacbua Vonfram.  
 
 
 
Các hóa chất Vonfram được sử dụng trong thị trường hóa chất cuối chuỗi sản xuất, ví dụ: làm 
chất xúc tác trong tinh chế dầu thô hoặc trong công nghiệp bột màu. Bột kim loại Vonfram được 
sử dụng trong hàng không, công nghiệp điện tử, điện và y tế và các ứng dụng cho thăm dò khí 

đốt và dầu mỏ. 
 
Cacbua Vonfram là hợp chất Vonfram quan trọng nhất về khối lượng. Tùy thuộc vào đặc điểm 
kỹ thuật của khách hàng, H.C. Starck Tungsten cung cấp một loạt sản phẩm bao gồm bột nano 
siêu mịn đến bột thô. Cacbua Vonfram có độ cứng cao là vật liệu được lựa chọn để sản xuất các 
công cụ chính xác. 
 
Bên cạnh đó, H.C. Starck Tungsten cũng sở hữu công nghệ tiên tiến để tái chế chất thải công 
nghiệp, xỉ chế biến và phế liệu, thu hồi các thành phần kim loại hữu ích (vonfram, niken, côban…) 
và chuyển hóa chúng thành kim loại công nghệ chất lượng cao và hiệu suất cao. 
 
(i) Tình Hình Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm Mới  
 
Công Ty có kế hoạch tái đầu tư một phần doanh thu hàng năm cho hoạt động nghiên cứu phát 

triển, với chiến lược trở thành nhà sản xuất hóa chất công nghiệp vonfram tích hợp lớn trên thế 

giới, chế biến các sản phẩm cacbua vonfram, bột kim loại vonfram, xi măng cacbua, sản phẩm 

máy phay và hóa chất công nghiệp. 
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Bên cạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, Tổ Chức Phát Hành cũng quan tâm 

nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất bằng cách khảo sát công nghệ tốt nhất trong hệ thống công 

ty con, với định hướng tiết kiệm chi phí sản xuất thông qua tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm hoá 

chất – điển hình như quy trình thu hồi bùn APT từ công đoạn chiết xuất, khảo sát đa dạng hoá 

nguồn tinh quặng đầu vào được lên kế hoạch từ năm 2021-2022, nâng cao khả năng xử lý và 

công suất của quy trình sản xuất. 
 

(j) Tình Hình Kiểm Soát Chất Lượng Sản Phẩm 
 
Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Hiện Tại 
 
Nhà máy chế biến phục vụ hoạt động của Công Ty bao gồm các tổ vận hành đang được sử dụng 

rộng rãi trong ngành công nghiệp chế biến khoáng sản để thu hồi các sản phẩm đồng, bismut, 
vonfram và fluorit phẩm cấp cao.  Việc sản xuất ra sản phẩm chất lượng cao và đồng nhất là một 

trong những ưu tiên hàng đầu của Công Ty.  Để đảm bảo đạt được mục tiêu này, một số chương 

trình và chiến lược đang được thực hiện đối với toàn bộ nhà máy chế biến như: 
 
 Để đảm bảo rằng nhà máy chế biến được tối ưu hóa, các quy trình hoạt động chi tiết từ 

vận hành thiết bị cho đến chuẩn bị mẫu thử đều được tuân thủ theo các chiến lược vận 

hành được thiết lập sẵn.  Quy trình đảm bảo chất lượng này cũng được lồng ghép vào;  
 

 Lấy mẫu thử thường xuyên trong suốt quy trình từ quặng đến thành phẩm; 
 

 Sử dụng công nghệ phân tích quang phổ Mobile XRF để giám sát việc phân tích các quy 

trình chế biến quan trọng trong thời gian thực tế.  Điều này cho phép phát hiện sớm bất 

kỳ bất thường nào trong quá trình chế biến; 
 

 Thường xuyên tiến hành phân tích toàn diện quy trình chế biến đối với toàn bộ nhà máy 
chế biến trên cơ sở mỗi 4 giờ, trong đó việc phân tích được hoàn thành tại các phòng thí 

nghiệm độc lập được công nhận được vận hành bởi Công Ty SGS Việt Nam TNHH 

(“SGS”) mà các phòng thí nghiệm này được đặt trong khu vực dự án của Núi Pháo; 
 

 Từ năm 2013 đến nay, hơn 63.416 mẫu nước đã được lấy để phân tích và giám sát chất 

lượng môi trường; 
 

 Phòng kiểm soát quy trình – luôn có người điều khiển, tất cả các quy trình đều được giám 

sát và mọi hoạt động được ghi lại trong Hệ Thống Điều Khiển Phân Tán ABB; 
 

 Toàn bộ nhà máy chế biến được kiểm soát và giám sát từ một phòng điều khiển trung tâm 

sử dụng một Hệ Thống Điều Khiển Phân Tán ABB 800XA tích hợp.  Phòng điều khiển 

luôn có người điều khiển tại mọi thời điểm để đảm bảo rằng thiết bị đang hoạt động phù 

hợp với các chiến lược vận hành được thiết lập sẵn; 
 

 Các thông số thời gian thực và thay đổi quy trình được thực hiện bằng cách sử dụng Hệ 

Thống Điều Khiển Phân Tán được lưu trữ và dễ dàng được cung cấp để phân tích bằng 

cách sử dụng phần mềm thu thập dữ liệu Quản Lý Tri Thức ABB; 
 

 Nhân sự vận hành có kinh nghiệm chuyên môn được bố trí khắp nhà máy để tăng cường 

giám sát quy trình và liên lạc bằng vô tuyến với phòng điều khiển trung tâm.  Các nhân 
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sự này cũng hoàn thành việc kiểm tra định kỳ và lập sổ ghi chép đối với tất cả các thiết 

bị và các thông số quan trọng của quá trình; 
 

 Quản lý/giám sát có mặt trong nhà máy 24/7; và 
 

 Sử dụng các chuyên gia của bên thứ ba để kiểm tra thường xuyên quá trình và quy trình 

được sử dụng bởi Công Ty Núi Pháo. 
 
Bộ Phận Kiểm Soát Chất Lượng 
 
Việc phân tích các mẫu thử được thực hiện bằng cách sử dụng phòng thí nghiệm tại chỗ của SGS, 

là một công ty cung cấp dịch vụ phân tích và chứng nhận độc lập.  SGS được công nhận đạt tiêu 

chuẩn ISO17025 về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng chuyên biệt cho phòng thử nghiệm do 

tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO ban hành và do đó có chương trình giám sát và kiểm soát 
chất lượng nghiêm ngặt riêng của họ tại chỗ.  Hơn nữa SGS được công nhận đạt tiêu chuẩn phòng 

thí nghiệm VILAS bởi Văn Phòng Công Nhận Chất Lượng của Bộ Khoa Học và Công Nghệ Việt 

Nam và được chứng nhận kiểm soát chất lượng đối với tất cả các sản phẩm mà Công Ty sản xuất.  

Ngoài ra, SGS cung cấp trên cơ sở hàng quý các chứng nhận đối với sản phẩm được Công Ty 

sản xuất. 
 
Nhà máy chế biến của Công Ty được vận hành bởi một đội ngũ quản lý quốc tế là các chuyên 

gia công nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm chế biến khoáng sản.  Yếu tố này kết hợp với thiết 

kế nhà máy tinh vi và trình độ giám sát trực tuyến và tự động hóa quy trình chế biến cao cũng 

như chương trình đào tạo quan trọng cho nhân viên vận hành đảm bảo nhà máy chế biến luôn 

được vận hành phù hợp với quy trình đã được thống nhất để luôn sản xuất các sản phẩm chất 

lượng cao và đồng nhất như khách hàng của Công Ty yêu cầu. 
 
Nếu có bất kỳ xáo trộn quy trình nào xảy ra, nguyên nhân gốc rễ được xác định và giải quyết nhanh 

chóng trong khi bất kỳ thành phẩm nào mà có thể bị ảnh hưởng sẽ được cách ly để lấy mẫu thử bổ 

sung.  Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về chất lượng của thành phẩm, thành phẩm đó sẽ được lưu trữ 

riêng biệt và xử lý phù hợp có tham vấn với bộ phận bán hàng. 
 
Bộ phận bán hàng và tiếp thị làm việc chặt chẽ với đội ngũ quản lý chuỗi cung ứng để giao thành 

phẩm cho khách hàng của Công Ty theo các loại hợp đồng miễn trách nhiệm trên boong tàu nơi 

đi (FOB) và hợp đồng giá thành, bảo hiểm và cước phí vận chuyển (CIF), và các phương thức 

bán hàng nội địa mà thông thường được bán trên cơ sở giá xuất xưởng (EXW) tại địa điểm của 

Dự Án Núi Pháo.  Như là một phần của chương trình bảo đảm chất lượng, các công ty giám định 

độc lập, ví dụ như A.H. Knight, được thuê thực hiện giám định lại các kết quả phân tích để giao 

nhận và vận chuyển hàng hóa.  Tất cả dữ liệu về chất lượng sản phẩm và sản lượng đều được 

quản lý bằng phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp của Công Ty để đảm bảo tính toàn 

vẹn và minh bạch của dữ liệu. 
 
(k) Các Hoạt Động Tiếp Thị Và Bán Hàng 
 
Hiện nay, các sản phẩm đồng của Công Ty được tiêu thụ trong thị trường Việt Nam.  Vonfram, 

Fluorit và Bismut được xuất khẩu cho các khách hàng ở Châu Á, Bắc Mỹ, Châu Âu và Trung 

Đông.  Bộ phận bán hàng và tiếp thị của Công Ty được đặt tại Hà Nội.  Công Ty đã tạo dựng và 

duy trì mối quan hệ với mạng lưới các khách hàng quan trọng trong Việt Nam và trên toàn cầu.  

Nhu cầu đối với các sản phẩm của Dự Án Núi Pháo bắt nguồn từ chính chất lượng sản phẩm.  
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Vonfram, fluorit, đồng và bismut là các nguyên liệu thiết yếu được sử dụng cho nhiều sản phẩm 

tiêu dùng hiện đại. 
 
Sản phẩm của Công Ty được bán cho các khách hàng thuộc nhiều phân khúc công nghiệp khác 

nhau (như công nghiệp chế tạo máy, hóa chất, chế tạo hợp kim…) và thường là các khách hàng 

truyền thống theo các hợp đồng cung cấp dài hạn đã ký.  Trong mọi trường hợp, giá quốc tế được 

coi như là mức định giá cơ sở trong các công thức tính giá của hợp đồng bao gồm các khoản phí 

bảo đảm chất lượng sản phẩm cũng như các điều khoản thanh toán và giao hàng. 
 
Chiến lược quản lý quan hệ khách hàng của Công Ty là tiếp cận đối tác dài hạn, theo đó Công 

Ty nỗ lực làm việc với nhân sự chủ chốt tại tất cả các cấp trong cơ cấu tổ chức của từng khách 

hàng, từ đó cho phép Công Ty đưa ra giải pháp tốt nhất cho tất cả các bên.  Như một phần trong 

chiến lược của Công Ty, Công Ty khuyến khích việc trao đổi phi độc quyền với các khách hàng 

để chia sẻ thông tin về phát triển sản phẩm, công nghệ chế biến và các yêu cầu chi tiết của khách 

hàng. 
 
Bộ phận bán hàng và tiếp thị của Công Ty làm việc chặt chẽ với bộ phận tài chính để thường 

xuyên xem xét hạn mức tín dụng cho tất cả các bên đối tác.  Trong một số trường hợp, Công Ty 
yêu cầu phải thanh toán trước hoặc có thư tín dụng; tuy nhiên, các điều khoản thanh toán thường 

không quá 45 ngày kể từ ngày lập hóa đơn, để đảm bảo dòng tiền kịp thời. 
 
Chiến lược quản lý quan hệ khách hàng của nhóm các công ty phát triển Dự Án Núi Pháo là mở 

rộng quan hệ với khách hàng trọng yếu để phát triển thêm nữa mạng lưới khách hàng tin cậy và 

đa dạng hoá khách hàng.  Công Ty khuyến khích trao đổi kỹ thuật với khách hàng nhằm chia sẻ 

thông tin quan trọng, bao gồm các kỹ thuật phân tích và phát triển sản phẩm.  Hơn nữa, các lãnh 

đạo cấp cao trong Công Ty đóng một vai trò tích cực trong việc phát triển mối quan hệ cấp cao 

với các khách hàng lớn, đặc biệt trong các ngành công nghiệp fluorit, bismut và vonfram. 
 

 Tài Sản Của Tổ Chức Phát Hành 
 
Nguyên giá của Tài sản 

Đơn vị: triệu VND 
Chỉ tiêu 31/12/2021 31/12/2022 Quý I năm 

2023 

Tài sản cố định hữu hình 24.497.975 24.564.313 24.618.414 

Nhà cửa và vật kiến trúc 6.780.904 6.912.013 6.930.500 

Máy móc và thiết bị 17.562.140 17.497.369 17.532.983 

Dụng cụ văn phòng 43.104 43.104 43.104 

Phương tiện vận chuyển 22.706 22.706 22.706 

Các tài sản khai khoáng khác 89.121 89.121 89.122 

Tài sản cố định vô hình 4.501.880 4.420.728 4.466.069 

Đất 31.680 30.896 31.292 

Phần mềm máy vi tính 402.749 396.245 400.526 

Quyền khai thác khoáng sản 792.655 792.655 792.655 
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Chỉ tiêu 31/12/2021 31/12/2022 Quý I năm 

2023 
Chi phí triển khai 622.125 608.152 615.945 

Tên thương hiệu 1.016.397 993.569 1.006.300 

Quan hệ với khách hàng 208.741 204.053 206.668 

Công nghệ 1.402.017 1.370.529 1.388.090 

Tài sản cố định vô hình khác 25.516 24.629 24.593 

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021, 2022 và BCTC hợp nhất Quý I năm 2023 của 

Công Ty) 
 
Giá trị còn lại của Tài sản 

Đơn vị: triệu VND 
Chỉ tiêu 31/12/2021 31/12/2022 Quý I năm 

2023 

Tài sản cố định hữu hình 14.491.203 13.580.855 13.375.790 

Nhà cửa và vật kiến trúc 4.770.958 4.599.132 4.525.690 

Máy móc và thiết bị 9.640.660 8.908.629 8.778.566 

Dụng cụ văn phòng 1.978 1.262 1.117 

Phương tiện vận chuyển 5.996 4.024 3.559 

Các tài sản khai khoáng khác 71.611 67.808 66.858 

Tài sản cố định vô hình 3.590.769 3.321.408 3.308.524 

Đất 31.680 30.896 31.292 

Phần mềm máy vi tính 25.261 13.062 11.759 

Quyền khai thác khoáng sản 556.921 509.857 498.091 

Chi phí triển khai 500.728 454.720 452.010 

Tên thương hiệu 962.306 907.360 910.662 

Quan hệ với khách hàng 199.435 189.222 190.215 

Công nghệ 1.293.838 1.198.114 1.196.817 

Tài sản cố định vô hình khác 20.600 18.177 17.677 
 

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021, 2022 và BCTC hợp nhất Quý I năm 2023 của Công Ty) 
 

 Thị Trường Hoạt Động 
 
Công Ty hoạt động trên thị trường toàn cầu trong chuỗi giá trị chế biến về khoáng sản và kim 

loại công nghiệp, trong đó hai các sản phẩm như vonfram và florit đang nắm giữ vai trò chính 

trong chiến lược phát triển kinh tế và công nghiệp của nhiều nền kinh tế trên thế giới. Đây cũng 

là các dòng sản phẩm mang lại doanh thu lớn nhất cho Công Ty. Về thị trường vonfram toàn cầu, 

theo báo cáo thị trường vonfram của Roskill, tổng nguồn cung vonfram toàn cầu được ước tính 

104.000 tấn vào năm 2019, với 75.000 tấn sản xuất mới và 29.000 tấn từ vonfram tái chế. Trong 

số 75.000 tấn sản lượng vonfram sơ cấp, 81% đến từ các mỏ của Trung Quốc, phần còn lại có 
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nguồn gốc từ các quốc gia khác. Trong năm 2020 và nửa đầu năm 2021 là một năm khó khăn đối 

với ngành vonfram toàn cầu do Covid-19 và đặc biệt là tác động của nó đối với sự suy thoái kinh 

tế toàn cầu. Tuy nhiên, sau khi kinh tế toàn cầu hồi phục trong nửa cuối năm 2021, điều này đã 

hỗ trợ thị trường vonfram vì tiêu thụ gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu khi mà 
cacbua vonfram, hợp kim và hóa chất được sử dụng rộng rãi trong các ngành xây dựng, điện tử, 

khai thác mỏ, ô tô và hóa dầu. Theo Roskill, phần lớn vonfram trên toàn cầu được tiêu thụ ở dạng 

cacbua xi măng (chiếm khoảng 55%), tiếp theo là thép và hợp kim (23%), các sản phẩm nghiền 

(14%), và hóa chất/các chất khác chiếm 8%. Các nhóm sản phẩm vonfram này có thể được chia 

nhỏ hơn nữa thành các lĩnh vực ứng dụng; vận tải 18%, công nghiệp 13%, khai khoáng 14%, 

quốc phòng 6%, khác/y tế 11%, xây dựng 8%, năng lượng 8% và hàng tiêu dùng lâu bền 9%.  

Nhu cầu vonfram trên thế giới năm 2021 đã tăng mạnh mẽ do sự phục hồi các nền kinh tế và các 

ngành công nghiệp, công nghệ, ô tô, hạ tầng kĩ thuật và khai khoáng, cùng với nguồn cung khan 

hiếm và đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu được là các tác nhân làm cho giá sản phẩm tiếp tục tăng 

trong năm 2021. Đến năm 2022, những lo ngại về tình hình kinh tế toàn cầu, căng thẳng địa chính 

trị giữa Mỹ và Trung Quốc và xung đột ở Ukraine, cùng với chính sách “Không Covid” của 

Trung Quốc đã làm thị trường chững lại trong nửa cuối năm 2022. Tuy nhiên đến tháng 12 năm 

2022 thị trường dần cải thiện hơn khi Trung Quốc bắt đầu tái mở cửa biên giới, cùng với các dấu 

hiệu về lạm phát thế giới dần được kiểm soát, chuỗi cung ứng không bị tắc nghẽn và giá năng 

lượng trở lại mức ổn định sẽ tạo kỳ vọng trong năm 2023 với đà tăng trưởng trở lại và nhu cầu 

vonfram thế giới phục hồi.  
 
Năm 2020, Công Ty MTC đã mua lại H.C. Starck Tungsten Powder - một trong những nhà tái 

chế Vonfram lớn nhất châu Âu, phục vụ khách hàng trên toàn thế giới với các tổ hợp sản xuất tại 

châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc. Việc mua lại nền tảng kinh doanh Vonfram của H.C Starck 

Tungsten Powders với lịch sử hơn 100 năm hoạt động đã mang lại cho Công Ty các trung tâm 

sản xuất tiên tiến ở mỗi khu vực thị trường trọng yếu như NAFTA, EU và APAC với các cơ sở 

sản xuất tại Đức, Canada và Trung Quốc; một nền tảng công nghệ tái chế đẳng cấp thế giới, có 

thể mở rộng và nhân rộng ra mọi địa điểm cơ sở kinh doanh. 
 

Điều này sẽ giúp Công Ty và Nhóm Công Ty Masan High-Tech Materials tạo ra dòng tiền ổn 

định qua các chu kỳ thị trường, đồng thời mở rộng quy mô thị trường đầu ra lên gấp 3,5 lần, từ 

1,3 tỷ USD lên 4,6 tỷ USD. Nhu cầu và giá Vonfram tăng mạnh từ năm 2021, cùng với nền tảng 

kinh doanh của HCS đã chứng minh được thương vụ này mang lại giá trị và tạo đà vững chắc 

cho Tổ Chức Phát Hành và các công ty con tăng trưởng trong tương lai khi đóng góp đáng kể vào 

kết quả kinh doanh chung của Tổ Chức Phát Hành cho năm 2021 và 2022 với lợi nhuận trước lãi 

vay, khấu hao và thuế cao kỷ lục từ trước đến nay của Masan High-Tech Materials và các công 
ty con, lần lượt là 3.070 tỷ Đồng và 3.203 tỷ Đồng. 
 
Vào ngày 15 tháng 7 năm 2022, Nhóm Công Ty H.C. Starck đã tiến hành ký kết thỏa thuận đầu 

tư 45 triệu bảng Anh (tương đương 52 triệu Euro) vào Nyobolt, một công ty chuyên cung cấp 

giải pháp pin Li-ion sạc nhanh. Sau khi ký kết thỏa thuận, Ban điều hành đã và đang tiếp tục hợp 

tác với Nyobolt để phát triển và đa dạng hóa danh mục sản phẩm, tăng cường cơ hội hợp tác sản 

xuất và thúc đẩy quá trình thương mại hóa để đưa các sản phẩm pin nằm trong chiến lược vào 

các ứng dụng vonfram giá trị gia tăng cao hơn. 
 

Theo vùng địa 

lý 

Năm 2022 (triệu VND) 
Doanh thu bán ra 

ngoài 
Tỷ trọng 

doanh thu 
Tài sản của bộ 

phận Chi tiêu vốn 
Việt Nam 62.730 0% 27.640.392 1.207.096 
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Bỉ 161.866 1% 0 0 
Đức 2.536.011 16% 4.512.600 76.692 
Nhật Bản 1.365.711 9% 284.784 0 
Mỹ 3.394.403 22% 1.579.650 0 
Trung Quốc 2.792.535 18% 1.636.333 18.310 
Luxembourg 1.709.454 11% 480.098 0 
Các nước khác 3.526.839 23% 2.047.305 23.772 
Tổng cộng 15.549.548 100% 38.181.161 1.325.871 

     

Theo vùng địa 

lý 

Năm 2021 (triệu VND) 
Doanh thu bán ra 

ngoài 
Tỷ trọng 

doanh thu 
Tài sản của bộ 

phận Chi tiêu vốn 
Việt Nam 103.897 1% 26.826.341 821.276 
Bỉ 77.128 1% 221.363 0 
Đức 2.254.194 17% 3.795.214 69.172 
Nhật Bản 890.305 7% 298.008 0 
Mỹ 2.739.884 20% 1.080.375 0 
Trung Quốc 3.172.105 23% 1.829.894 5.102 
Luxembourg 1.223.018 9% 68.450 0 
Các nước khác 3.103.758 23% 1.787.774 1.047 
Tổng cộng 13.564.290 100% 35.907.420 896.597 

 
(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 của Công Ty) 

 
Nguồn doanh thu của Tổ Chức Phát Hành chủ yếu phát sinh tại nước ngoài. Theo đó, doanh thu 

hoạt động nước ngoài chiếm khoảng 98-99% trong tổng doanh thu của Tổ Chức Phát Hành trong 
3 năm gần nhất. 
 
Công Ty không phân bổ một cách chính xác chi phí đầu tư, như nhân công, chi phí nghiên cứu 

phát triển, chi phí nguyên vật liệu…cho từng vùng địa lý nên không có chi tiết số liệu lợi nhuận 

trên từng vùng địa lý.  
 

 Các Hợp Đồng Lớn Quan Trọng Đang Được Thực Hiện Hoặc Đã Được Ký Kết 
 

STT Khách 
hàng 

Sản 

phẩ

m 

Sản 

lượng 
Thời điểm ký kết  Giá 

trị 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 
thực 

hiện 

Điều khoản 

quan trọng 

1.  CMC 
Cometals, 
đã chuyển 

quyền lợi 

và nghĩa 

vụ cho 

Traxys 
Cometals 
Europe 

Fluo
rit 

Tối 

thiểu 

200.00
0 tấn 

khô / 
năm 

Thời hạn đầu là 6 năm 

tính từ ngày đạt công suất 

đầy đủ 12.000 mt/tháng 

trong 3 tháng liên tiếp 

(Từ ngày 1 tháng 3 năm 

2015). 

Tự động gia hạn đến ngày 

31 tháng 12 năm 2027 

Theo 
thỏa 

thuận 

2 bên 

Từ 

năm 

2012 

Khối lượng bán 

một năm tối 

thiểu là 200.000 

tấn khô và hàm 

lượng không 

thấp hơn 97% 

CaF2. 
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STT Khách 
hàng 

Sản 

phẩ

m 

Sản 

lượng 
Thời điểm ký kết  Giá 

trị 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 
thực 

hiện 

Điều khoản 

quan trọng 

S.à.r.l. 

2.  Công Ty 
TNHH 
Vonfram 
Masan  

Von
fram 

~100% 
sản 

lượng 

vonfra
m hàng 
năm 

Công Ty Núi Pháo và 
H.C. Starck đã thành lập 

liên doanh để cùng khai 

thác và bao tiêu 100% sản 

phẩm, hiện nay liên doanh 

đã trở thành công ty con 
của Công Ty Núi Pháo 

Theo 
thỏa 

thuận 

2 bên 

Từ 

năm 

2013 

Hợp đồng bao 

tiêu ký ngày 
1/7/2014 và có 
hiệu lực đến khi 

hết thời hạn 

khai thác của dự 

án Núi Pháo. 

 
Nguồn: Công Ty 

Ghi chú: 
 

1. Đối với các hợp đồng bao tiêu Florit, Vonfram: các hợp đồng được ký kết là các hợp đồng 

khung mang tính nguyên tắc.  Tùy từng thời kỳ khi giá khoáng sản trên thế giới thay đổi, 

đơn giá các loại khoáng sản này sẽ được các bên thống nhất và sẽ áp dụng với từng lô 

hàng được bàn giao tại từng thời điểm. 
 

2. Đối với sản phẩm đồng theo công suất thiết kế của nhà máy, lượng đồng khai thác được 

trong năm sẽ được Công Ty chủ động bán cho các đối tác trong nước theo giá cả tại từng 

thời điểm do hai bên thống nhất. 
 

 Vị Thế Của Tổ Chức Phát Hành Trong Ngành 
 

8.5.1  Vị thế của Tổ Chức Phát Hành 
 
Công Ty Núi Pháo, trong vai trò là đơn vị khai thác mỏ Núi Pháo, là mỏ đầu tiên của Việt Nam 

vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế và có lượng vonfram lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc, có 

phạm vi hoạt động toàn cầu với vị thế đáng kể trong thị trường. Nhiều đối thủ cạnh tranh của 

Công Ty đến từ Trung Quốc, với tư cách là một trong những nhà sản xuất và tiêu thụ các sản 

phẩm vonfram lớn nhất thế giới với nhiều quy mô và mức độ sở hữu/hỗ trợ khác nhau của chính 

phủ. Công Ty có lợi thế là một nhà sản xuất hóa chất ổn định và tin cậy với các sản phẩm vonfram 

có độ tinh khiết cao, có sức cạnh tranh trên toàn cầu và đồng thời được vận hành tại Việt Nam, 
điều này khiến Công Ty trở thành một trong số ít nhà cung cấp vonfram ngoài Trung Quốc trực 

tiếp sản xuất ra sản phẩm tại nguồn. Với việc mua lại H.C. Starck, Công Ty đang thâm nhập sâu 

hơn vào chuỗi giá trị vonfram bằng cách sản xuất các sản phẩm vonfram theo đặt hàng riêng và 

phức tạp hơn, có chất lượng cao hơn và cạnh tranh ít hơn về giá. 
 
Về lợi thế cạnh tranh, với đội ngũ chuyên gia kỹ thuật chuyên sâu và chuyên nghiệp trong lĩnh 

vực nghiên cứu và phát triển (R&D), kỹ thuật ứng dụng, cùng với công nghệ sản xuất tự động 

hiện đại để đảm bảo cung cấp cho khách hàng các sản phẩm có chất lượng vượt trội và ổn định. 

Công Ty cũng sở hữu tài sản trí tuệ áp dụng trong sản xuất các sản phẩm tiên tiến như hợp chất 

Vonfram có cấu trúc siêu mịn. Ngoài ra, Công Ty còn vận hành một nền tảng công nghệ thu hồi 

vonfram chất lượng cao qua quá trình tái chế phức tạp nhưng vẫn thân thiện với môi trường, nhờ 

các bí kíp công nghệ mà Công Ty sở hữu. Sự hợp nhất này là bước đi chiến lược trong quá trình 

thực hiện tầm nhìn của Công Ty, là trở thành nhà chế tạo vật liệu công nghiệp công nghệ cao dựa 

trên nền tảng chuỗi giá trị tích hợp xuyên suốt ở tầm cỡ thế giới. Nguồn cung APT sơ cấp ổn định 
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với giá thành thấp kết hợp với năng lực tái chế vonfram tại các cơ sở sản xuất của Công Ty ở 

châu Âu sẽ mang lại cho Công Ty năng lực cạnh tranh toàn cầu. 
 
Nhà máy sản xuất của MTC có những lợi thế về cơ sở sản xuất hiện đại có khả năng sản xuất các 

sản phẩm chất lượng cao đáp ứng yêu cầu cụ thể của khách hàng nhờ các lợi thế cạnh tranh như: 

chi phí chuyển đổi thấp và được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế; uy tín tốt trên thị trường 

nhờ sự hỗ trợ về công nghệ và kỹ thuật từ H.C. Starck với gần 100 năm kinh nghiệm hoạt động 

và là nhà cung cấp sản phẩm kim loại công nghệ cao ưu việt hàng đầu thế giới; chuyển giao công 
nghệ từ H.C. Starck (Đức) và cơ hội để tiếp tục phát triển các nguồn phế liệu vonfram trong nước 

thành các sản phẩm công nghệ cao đặc thù.  Công Ty sẽ trở thành nhà cung cấp các sản phẩm 

Vonfram hàng đầu cho nhiều ngành công nghiệp quan trọng như cơ khí chế tạo máy và công cụ, 

khai mỏ, động cơ cơ giới và năng lượng, hàng không và công nghiệp hóa chất. Việc trở thành 

nhà sản xuất các sản phẩm Vonfram chế biến cận sâu sẽ làm gia tăng đáng kể giá trị công ty, do 

các sản phẩm Vonfram công nghệ cao có giá bán cao hơn 30-50% so với các sản phẩm APT hiện 

tại. Cùng với chiến lược gia tăng giá trị cho các sản phẩm, trong năm 2022, Nhóm Công Ty H.C. 

Starck đã tiến hành ký kết thỏa thuận đầu tư 45 triệu bảng Anh (tương đương 52 triệu Euro) vào 

Nyobolt, một công ty chuyên cung cấp giải pháp pin Li-ion sạc nhanh để phát triển và đa dạng 

hóa danh mục sản phẩm, tăng cường cơ hội hợp tác sản xuất và thúc đẩy quá trình thương mại 

hóa để đưa các sản phẩm pin nằm trong chiến lược vào các ứng dụng vonfram giá trị gia tăng cao 

hơn. 
 
Điều này đã tạo ra một công ty vật liệu công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam với quy mô 

toàn cầu hàng đầu. Quan trọng hơn nữa, vị thế cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường vonfram 
toàn cầu sẽ có được nền tảng nghiên cứu phát triển và sản xuất hàng đầu thế giới. Đây là cơ hội 

để đào tạo và phát triển các chuyên gia kỹ thuật trong ngành vật liệu công nghệ cao của Việt 

Nam, như một phần trong quá trình toàn cầu hóa nền tảng kinh doanh của Công Ty.  
 
Bảng dưới đây thể hiện một số thông tin so sánh quy mô và vị thế giữa Công Ty Núi Pháo và một 

số công ty khác hoạt động trong cùng ngành, trong đó, Công Ty Núi Pháo có quy mô doanh thu 

thuần, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu lớn so với các công ty còn lại trong ngành. Do hạn chế về 

các thông tin được công bố của các công ty nên Tổ Chức Phát Hành không thể tổng hợp thông 

tin liên quan đến thị phần của các công ty trong ngành.  
Đơn vị: Triệu VND 

Chỉ tiêu năm 2022 NPM KSV MVB 
Doanh thu thuần 15.549.547 12.251.080 5.475.736 
Lợi nhuận sau thuế 213.353 65.101 261.589 
Tổng tài sản 38.181.161 10.447.701 3.404.811 
Vốn chủ sở hữu 12.396.411 2.958.233 1.992.538 

(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2022 của NPM, BCTC quý 4 năm 2022 của Tổng Công 

ty Khoáng sản TKV (“KSV”) và Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV (“MVB”)) 
 
8.5.2  Triển Vọng Ngành Khai Thác Và Chế Biến Khoáng Sản  
 
Nhờ tính ứng dụng cao của các nguyên liệu chính như vonfram, đồng, bismuth, fluorit nên nhu 
cầu tiêu thụ kim loại kỳ vọng sẽ được gia tăng song hành cùng với sự phát triển kinh tế thế giới. 
Tuy nhiên, nguồn cung vonfram đang tăng trưởng với tốc độ chậm hơn cầu, thị trường sẽ trở lại 

cân bằng và giá vonfram sẽ phục hồi do Trung Quốc đang nỗ lực kiểm soát trữ lượng, tập trung 

đáp ứng nhu cầu trong nước, hạn chế xuất khẩu thông qua các biện pháp kiểm soát buôn lậu và 

áp đặt các tiêu chuẩn về môi trường, công suất cho các nhà máy vonfram. Giá vonfram thấp trong 
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những năm trước khiến nhiều mỏ có chi phí hoạt động cao ngừng sản xuất và nếu muốn hoạt 

động lại, các mỏ này cũng mất thời gian ít nhất là một năm sau khi giá vonfram phục hồi. Mỏ 

Núi Pháo sau khi kết thúc giai đoạn đầu tư cơ bản sẽ bước vào giai đoạn bền vững và có cơ hội 

trở thành nhà cung cấp lớn cho các nước ngoài Trung Quốc khi nhu cầu vonfram đang được các 

chuyên gia kinh tế dự báo tăng trưởng cùng với nền kinh tế toàn cầu. 
 
8.5.3  Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Tổ Chức Phát Hành so với định 
hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, xu thế chung trên thế giới 
 
Thế giới cần nguồn cung vật liệu và khoáng sản tiên tiến ổn định để đáp ứng các xu thế lớn trên 
toàn cầu về năng lượng tái tạo, xe điện, tái chế, đô thị hóa và phát triển bền vững. Công Ty Núi 
Pháo với các sản phẩm của mình không chỉ sẵn sàng tham gia mà còn ở vị thế dẫn dắt sự phát 

triển công nghệ trong những lĩnh vực này. Điều quan trọng là nhu cầu nguồn nguyên liệu toàn 

cầu được đáp ứng một cách bền vững và Công Ty Núi Pháo ở vị thế vững vàng để đạt được điều 

này thông qua thành tích ấn tượng về công tác môi trường, năng lực tái chế hàng đầu, nguồn cung 

ứng có trách nhiệm, tạo ra giá trị cho xã hội, phát huy phẩm chất và năng lực con người. 
 
Với sự thuận lợi Mỏ Núi Pháo là mỏ lộ thiên, kết hợp cùng với việc liên tục cải tiến công nghệ, 

đặc biệt là sau khi hợp nhất nền tảng kinh doanh với H.C.Starck – đơn vị sản xuất hàng đầu trên 

thế giới, bên cạnh chế biến từ các nguyên liệu thô, Công Ty Núi Pháo và Nhóm Công Ty 

H.C.Starck còn đẩy mạnh các sản phẩm vonfram cận sâu, đồng thời phát triển công nghệ để tái 

chế các phế liệu cứng và mềm thành các sản phẩm kim loại có giá trị cao, đóng góp vào việc phát 

triển bền vững. Ngoài ra, nhu cầu mạnh mẽ trên thế giới về xe điện là xu hướng của tương lai, 
Nhóm Công Ty H.C.Starck còn đầu tư vào Nyobolt công ty chuyên cung cấp giải pháp pin sạc 

nhanh có công suất và độ bền cao ứng dụng từ vật liệu vonfram của Công Ty, đã giúp Công Ty 
hiện thực hóa tầm nhìn trở thành chế biến vật liệu công nghệ cao, mang lại giá trị gia tăng và phát 
triển nền kinh tế tuần hoàn cho vonfram và vật liệu pin. Đây được xem là các chính sách phát 
triển đúng đắn, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển bền vững của công ty và xu thế 

chung trên thế giới. 
 

 Quyền Sở Hữu Trí Tuệ, Nhãn Hiệu, Tên Thương Mại, Sáng Chế Và Bản Quyền 
 
Tính đến ngày lập Bản Cáo Bạch này, Nhóm công ty Masan High-Tech Materials đã và đang 

đăng ký bảo hộ cho các nhãn hiệu sau:  
 

 Nhãn hiệu “Nuiphao Mining” và hình theo Giấy Chứng Nhận Nhãn Hiệu 

số 170797 do Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam cấp ngày 31 tháng 8 năm 

2011, như được sửa đổi, bổ sung, gia hạn tùy từng thời điểm; và 
 

 Nhãn hiệu “Masan High-Tech Materials” và hình theo Đơn Đăng Ký Nhãn 

Hiệu số 4-2020-38785 nộp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam ngày 22 

tháng 09 năm 2020. 
 

 Nhãn hiệu “Masan Tungsten” và hình theo Đơn Đăng Ký Nhãn Hiệu số 4-
2018-42236 nộp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam ngày 30 tháng 11 năm 

2018. 
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Nhãn hiệu “H.C. Starck” và hình theo Chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu 
số 955512 cấp ngày 11/07/2007 tại CHLB Đức. Phạm vi bảo hộ toàn cầu 
trong 20 năm tại trên 120 quốc gia theo quy định của Tổ chức Sở hữu Trí 
tuệ Thế giới (WIPO). 

Masan High-Tech Materials, Công Ty Núi Pháo, MTC không có sáng chế hoặc bản quyền nào 
được đăng ký. 
 
H.C. Starck Tungsten sở hữu 105 bằng sáng chế (đã được cấp và đang đăng ký) và sở hữu trí tuệ 
đối với các sản phẩm vonfram hàng đầu như hợp chất vonfram có cấu trúc siêu mịn (ultrafine). 
 

 Chiến Lược Kinh Doanh 
 
Tầm nhìn của Công Ty Núi Pháo là trở thành công ty hàng đầu thế giới và là đối tác tin cậy khi 

ngành vật liệu công nghệ cao tiếp tục định hình tương lai của thế giới và song song với đó là 

chiến lược phát triển bền vững. Công Ty đã hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược toàn cầu bằng 

bước đi đầu tiên vào tháng 6 năm 2020 sau khi hoàn tất giao dịch mua lại nền tảng kinh doanh 

vonfram toàn cầu của HCS, thương hiệu H.C.Starck và ChemiLytics. Thông qua việc mua lại 

mạng lưới phân phối và bán hàng toàn cầu của HCS, điều quan trọng là giúp Công Ty củng cố 

cam kết cùng nhau hợp tác với khách hàng để không ngừng tham gia vào việc phát triển, nâng 

cao năng suất sản phẩm đặc thù cũng như các sáng kiến công nghiệp mới nhất. 
 
 

Để thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh toàn cầu, Công Ty tập trung vào ba phương diện 

chiến lược chủ chốt bao gồm (i) nguồn nhân lực, am hiểu khách hàng và năng lực đổi mới sáng 

tạo, (ii) năng lực tài chính, và (iii) khả năng quản trị rủi ro biến động giá cả. 
 
Về nguồn nhân lực, am hiểu khách hàng và năng lực đổi mới sáng tạo, Công Ty sẽ tối ưu các 
hoạt động của công ty trên cơ sở kiến thức và nguồn lực trong nước và nước ngoài. Công Ty chú 
trọng giải quyết các nhu cầu và các mối quan tâm của cộng đồng địa phương và của khách hàng 

để phát triển bền vững. Chúng tôi đã chứng minh điều này tại Việt Nam trong suốt 10 năm qua 
và tại tất cả các cơ sở hoạt động của HCS trong hơn 100 năm qua bằng cách chủ động phối hợp 

với cộng đồng địa phương và khách hàng toàn cầu thông qua đội ngũ quản lý địa phương và quốc 
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tế của Công Ty. Ngoài ra, Công Ty cũng không ngừng mở rộng mạng lưới khách hàng, danh mục 

sản phẩm và xâm nhập các thị trường mới dựa vào nguồn cung sản phẩm trung gian Vonfram 

cạnh tranh từ Việt Nam và thay đổi chiến lược bán hàng sang “Tập trung vào giải pháp cho khách 

hàng”. Quan hệ đối tác chiến lược của Công ty cũng ngày càng được củng cố vững chắc với các 

công ty dẫn đầu thị trường trong các lĩnh vực có xu hướng lớn toàn cầu như đô thị hóa, giải pháp 

di chuyển tiên tiến, chuyển đổi số. Công Ty đang nghiên cứu phát triển các vật liệu khoáng sản 

tiên tiến, mang tính chiến lược và cùng với các đối tác hàng đầu toàn cầu khác trong lĩnh vực đổi 

mới sáng tạo, tìm kiếm các giải pháp cung ứng ổn định, dài hạn nhằm hạn chế rủi ro trong chuỗi 

cung ứng của doanh nghiệp. Vị thế trên thị trường của Công Ty chủ yếu dựa vào năng lực đổi 
mới sáng tạo và chuyên môn cao về công nghệ. 
 
Về nguồn lực tài chính, Công Ty luôn tận dụng khả năng nhằm tiếp cận và tối ưu hóa vốn và 

dòng tiền để mua lại và phát triển các dự án giá trị. Khi đã xác định được giá trị của các dự án có 

tiềm năng sinh lời cao, với sự hỗ trợ của nhóm công ty Masan High-Tech Materials, Công Ty 
luôn có khả năng tiếp cận nguồn vốn tự có và vốn vay bên ngoài bao gồm nguồn vốn trong nước 

và quốc tế, để mua lại, phát triển và ổn định những dự án nhằm đảm bảo hiện thực hóa các giá trị 
lâu dài và bền vững của Công Ty. Tháng 11/2020, Công Ty Masan High-Tech Materials (công 
ty mẹ gián tiếp của Công Ty Núi Pháo) đã chào đón cổ đông lớn Mitsubishi Materials Corporation 

(“MMC”) thông qua việc chuyển vốn cổ phần giúp Công ty Masan High-Tech Materials củng 

cố cơ cấu tài chính cũng như ký kết thỏa thuận ghi nhớ với MMC về mở rộng hợp tác kỹ thuật 

cho Công Ty Núi Pháo và các công ty con. Năm 2021, Công Ty tiếp tục hợp nhất các đơn vị kinh 

doanh để tối ưu hóa kết quả kinh doanh, đồng thời hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược. 
 
Trên phương diện về quản trị rủi ro, Công Ty phòng ngừa biến động giá cả hàng hóa thông qua 

việc đa dạng hóa danh mục các loại kim loại, khoáng sản và loại tiền tệ doanh thu. Thương vụ 

mua lại HCS đã giúp Công ty giảm thêm biến động doanh thu vonfram thông qua việc mở rộng 

danh mục sản phẩm và chế biến phế liệu được thu mua trên toàn cầu mà không cần định giá theo 

chỉ số giá. Cùng với chiến lược gia tăng giá trị cho các sản phẩm, trong năm 2022, Nhóm Công 

Ty H.C. Starck đã tiến hành ký kết thỏa thuận đầu tư 45 triệu bảng Anh (tương đương 52 triệu 

Euro) vào Nyobolt Limited, một công ty chuyên cung cấp giải pháp pin Li-ion sạc nhanh để phát 

triển và đa dạng hóa danh mục sản phẩm, tăng cường cơ hội hợp tác sản xuất và thúc đẩy quá 
trình thương mại hóa để đưa các sản phẩm pin nằm trong chiến lược vào các ứng dụng vonfram 

giá trị gia tăng cao hơn. 
 

Ngoài chiến lược triển khai kinh doanh toàn cầu, Công ty luôn coi phát triển bền vững là một vấn 

đề trọng tâm và được áp dụng ở cấp độ địa phương lẫn toàn cầu. Phát triển bền vững liên quan 

đến quản trị rủi ro, giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với môi trường, xã hội, kinh tế và văn 

hóa, đồng thời hỗ trợ và duy trì các ngành công nghiệp, cộng đồng và môi trường mà Công Ty 
hoạt động. Công Ty chú trọng phát triển bền vững bằng việc xét đến các vấn đề toàn cầu như 

kiểm soát dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ủng hộ và tôn trọng quyền con người, ủng hộ sự thay đổi 
về xã hội bằng cách ủng hộ quyền con người tại các khu vực xung đột và các sáng kiến chuỗi 

cung ứng có trách nhiệm giúp khách hàng có sự lựa chọn rõ ràng đối với các sản phẩm và thương 

hiệu mà họ chấp nhận. 
 
 Việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật có liên quan của 

Tổ Chức Phát Hành 
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Công ty được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 1710/GP-BTNMT ngày 21 tháng 9 năm 

2010 và các giấy phép khác để đầu tư và thực hiện hợp pháp hoạt động khai thác, chế biến khoáng 
sản tại mỏ Vonfram đa kim Núi Pháo. 
 
Công ty luôn đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trước 
khi thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh có điều kiện nào. 

 
9. Thông Tin Về Thành Viên Sở Hữu Từ 10% Vốn Điều Lệ Của Tổ Chức Phát Hành 

Trở Lên 
 
Danh sách các thành viên sở hữu từ 10% trở lên của Tổ Chức Phát Hành tại ngày của Bản Cáo 

Bạch này như sau: 
 

 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI NGUYÊN MASAN THÁI NGUYÊN  
 
 Tên công ty : Công Ty TNHH Một Thành Viên Tài Nguyên Masan 

Thái Nguyên  
 

 Năm thành lập 
 

: 2010 

 Địa chỉ  : Phòng 802, tầng 8, Tòa Nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 
 

 Giấy Chứng nhận 

đăng ký kinh doanh 
 

: Số 0309960069 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố 

Hồ Chí Minh cấp ngày 7 tháng 5 năm 2010, như được 

sửa đổi, bổ sung tuỳ từng thời điểm 
 

 Vốn điều lệ đăng ký 
 

: 12.156.476.389.000 VND 
 

 Vốn điều lệ thực góp 
 

: 12.156.476.389.000 VND 
 

 Người đại diện theo 

pháp luật 
 

: Ông Nguyễn Bích Hà Nguyên 
Chủ tịch công ty của Công ty TNHH Một Thành Viên 

Tài Nguyên Masan Thái Nguyên 
 Người đại diện theo ủy 

quyền tại Tổ Chức 

Phát Hành 
 

: Ủy quyền theo cá nhân:  
+ Ông Nguyễn Thiều Nam, Người đại diện theo pháp 

luật và Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Núi Pháo, 

mang căn cước công dân số 042070007840 do cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 

11/8/2021, đại diện cho số vốn góp 3.453.732.849.600 
đồng chiếm 32% vốn điều lệ của Tổ Chức Phát Hành.  
+ Ông Danny Le, Thành viên Hội đồng Thành viên Công 

ty Núi Pháo, mang hộ chiếu số 565709439 cấp ngày 

19/9/2017 tại Hoa Kỳ, đại diện cho số vốn góp 

2.590.299.637.200 đồng chiếm 24% vốn điều lệ của Tổ 

Chức Phát Hành. 
+ Ông Craig Richard Bradshaw, Thành viên Hội đồng 

Thành viên và Tổng Giám đốc Công ty Núi Pháo,  mang 
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hộ chiếu số PE0407775 cấp ngày 12/12/2016 tại Úc, đại 

diện cho số vốn góp 2.590.299.637.200 đồng chiếm 24% 
vốn điều lệ của Tổ Chức Phát Hành. 
 

 Giá trị phần vốn góp 

và tỷ lệ phần vốn góp 
của Thành viên sở hữu 

từ 10% vốn điều lệ trở 

lên và những người có 

liên quan của họ tại 

Tổ Chức Phát Hành 
 

: 8.634.332.124.000 VND, tương đương với tỷ lệ phần 

vốn góp là 80% tại Tổ Chức Phát Hành 

 Giá trị phần vốn góp và 

tỷ lệ phần vốn góp của 

người đại diện theo ủy 

quyền và những người 

có liên quan của họ tại 

Tổ Chức Phát Hành 

: + Ông Nguyễn Thiều Nam, đại diện cho số vốn góp 

3.453.732.849.600 đồng chiếm 32% vốn điều lệ của Tổ 

Chức Phát Hành.  Ông Nguyễn Thiều Nam và những 

người có liên quan của mình không có sở hữu vốn trực 

tiếp tại Tổ Chức Phát Hành. 
+ Ông Danny Le, đại diện cho số vốn góp 

2.590.299.637.200 đồng chiếm 24% vốn điều lệ của Tổ 

Chức Phát Hành. Ông Danny Le và những người có liên 

quan của mình không có sở hữu vốn trực tiếp tại Tổ Chức 

Phát Hành. 
+ Ông Craig Richard Bradshaw, đại diện cho số vốn góp 

2.590.299.637.200 đồng chiếm 24% vốn điều lệ của Tổ 

Chức Phát Hành. Ông Craig Richard Bradshaw và những 

người có liên quan của mình không có sở hữu vốn trực 

tiếp tại Tổ Chức Phát Hành. 
 

 Lợi ích liên quan đối 

với Tổ Chức Phát 

Hành 

: Có quyền và nghĩa vụ như các thành viên góp vốn của 

Công Ty theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 
 
Lợi ích khác: Không có 

  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÁI 

NGUYÊN  
 
 Tên công ty : Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại và Đầu 

Tư Thái Nguyên 
 

 Năm thành lập 
 

: 2010 

 Địa chỉ  : Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
 

 Giấy Chứng nhận 

đăng ký kinh doanh 
 

: Số 0310352925 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành phố 

Hồ Chí Minh cấp ngày 15 tháng 10 năm 2010, như được 

sửa đổi, bổ sung tuỳ từng thời điểm 
 

 Vốn điều lệ đăng ký 
 

: 2.158.702.686.000 
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 Vốn điều lệ thực góp 
 

: 2.158.702.686.000 

 Người đại diện theo 

pháp luật 
 

: Ông Nguyễn Bích Hà Nguyên 
Chủ tịch Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại 

và Đầu Tư Thái Nguyên 
 Người đại diện theo ủy 

quyền tại Tổ Chức 

Phát Hành 
 

: Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó chủ tịch Hội đồng Thành 

viên Công ty Núi Pháo mang căn cước công dân số 

019057005737 do cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội cấp ngày 17/8/2021, đại diện cho số vốn 

góp 2.158.583.031.000 đồng, chiếm 20% vốn điều lệ của 

Tổ Chức Phát Hành. 
 

 Giá trị phần vốn góp 

và tỷ lệ phần vốn góp 

của Thành viên sở hữu 

từ 10% vốn điều lệ trở 

lên và những người có 

liên quan của họ tại 

Tổ Chức Phát Hành 
 

: 2.158.583.031.000 VND, tương đương với tỷ lệ phần 

vốn góp là 20% tại Tổ Chức Phát Hành 

 Giá trị phần vốn góp và 

tỷ lệ phần vốn góp của 

người đại diện theo ủy 

quyền và những người 

có liên quan của họ tại 

Tổ Chức Phát Hành 

: Ông Nguyễn Văn Thắng đại diện cho số vốn góp 
2.158.583.031.000 VND, tương đương với tỷ lệ phần 

vốn góp là 20% tại Tổ Chức Phát Hành. 
Ông Nguyễn Văn Thắng và những người có liên quan 

của mình không có sở hữu vốn trực tiếp tại Tổ Chức Phát 

Hành. 
 Lợi ích liên quan đối 

với Tổ Chức Phát 

Hành 

: Có quyền và nghĩa vụ như các thành viên góp vốn của 

Công Ty theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 
 
Lợi ích khác: Không có 

 
10. Hội Đồng Thành Viên, Ban Giám Đốc, Kế Toán Trưởng 
 

 Hội Đồng Thành Viên 
 
Tên Năm sinh Số 

CMND/CCCD/Số 

Hộ Chiếu 

Chức vụ 

Ông Nguyễn Thiều Nam 1970 042070007840 
Chủ tịch 
Người đại diện theo 

pháp luật 
Ông Nguyễn Văn Thắng 1957 090470619 Phó Chủ tịch HĐTV 
Ông Craig Richard Bradshaw 1971 PE0407775 Thành viên 
Ông Danny Le 1984 565709439 Thành viên 
 
Dưới đây là chi tiết về các thành viên HĐTV của Tổ Chức Phát Hành: 
 
1. Ông Nguyễn Thiều Nam – Chủ tịch HĐTV, Người đại diện theo pháp luật 

 Giới tính:  Nam 
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 Ngày tháng năm sinh:  11/12/1970 
 Quốc tịch:  Việt Nam 
 Trình độ chuyên môn: 

 
 Quá trình công tác: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cử Nhân Kinh Tế, Đại Học Thương Mại Việt 

Nam 
 

1993 – 1997: Giám đốc Công ty CP Đa My 
1997 – 2002: Tổng Giám Đốc Công ty CP 
Việt Tiến  
2002 – 2008: Thành viên HĐQT – Công ty Cổ 
phần Thương Mại Masan  
2003 – 2005: Phó Tổng Giám Đốc – Công Ty 
Đầu Tư Masan 
2005 - 2008: Tổng Giám đốc – Công ty Cổ 
Phần Đầu Tư Masan 
2010- 2019: Thành viên HĐTV – Công ty 
TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi 
Pháo 
2013 – 2021: Thành viên HĐQT – Công ty Cổ 
phần Masan High-Tech Materials 
2009 – nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó 

Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Masan 
2014 – nay: Thành viên HĐQT – Công ty CP 
Masan   
2011 – nay: Chủ tịch công ty – Công ty TNHH 
MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương 
2011 – nay: Giám đốc – Công ty TNHH 
MTVH Xây dựng Hoa Hướng Dương 
2011 – nay: Thành viên HĐQT – Công ty Cổ 
phần Tập đoàn Baltic Titan 
2015 – nay: Chủ tịch công ty – Công ty TNHH 
MTV Masan Brewery HG; Chủ tịch công ty – 
Công ty TNHH MTV Masan Brewery PY; 
Chủ tịch công ty – Công ty TNHH MTV 
Masan Brewery Distribution 
2016 – nay: Chủ tịch công ty – Công ty TNHH 
Masan Master Brewer 
2017 – nay: Thành viên HĐTV – Công ty 
TNHH MTV MasanConsumerHoldings; 
Thành viên HĐTV – Công ty TNHH Masan 
Brewery 
2017 – nay: Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ 

phần Masan 
2018 – nay: Chủ tịch công ty – Công ty TNHH 
Masan Brewery MB 
2019 – nay: Thành viên HĐTV – Công ty 
TNHH Vonfram Masan 
2019 – nay: Chủ tịch HĐTV – Công ty TNHH 
Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo 
2020 – nay: Thành viên HĐQT – Công ty Cổ 

phần The CrownX 
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2020 – 2021: Thành viên HĐQT – Công ty Cổ 

phần The CrownX 
2021 – nay: Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ 

phần Nước khoáng Quảng Ninh 
2021 – nay: Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT – 
Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials 
2021 – nay: Chủ tịch công ty và Tổng Giám 

đốc – Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát 

triển Nông nghiệp WinEco 
2021 – nay: Chủ tịch HĐTV và Giám đốc – 
Công Ty TNHH Nông Nghiệp Đồng Nai – 
Wineco; Chủ tịch HĐTV và Giám đốc – Công 
Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Và Phát Triển 

Nông Nghiệp WinEco – Tam Đảo 
 

 Chức vụ công tác hiện nay tại Tổ 

Chức Phát Hành: 
 Chủ tịch HĐTV 

 
 Chức vụ tại tổ chức khác: 

 
 Thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc 

Công ty Cổ phần  Masan 
Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT - Masan High-
Tech Materials 
Thành viên HĐTV - Công ty TNHH 
MasanConsumerHoldings 
Thành viên HĐTV - Công ty TNHH Masan 
Brewery 
Thành viên HĐTV – Công ty TNHH Vonfram 
Masan 
Chủ Tịch Công ty và Giám đốc  Công ty 
TNHH MTV Xây Dựng Hoa Hướng Dương 
Chủ tịch Công ty - Công ty TNHH MTV 
Masan Brewery Distribution 
Chủ tịch Công ty – Công ty TNHH MTV 
Masan Brewery PY 
Chủ tịch Công ty – Công ty TNHH MTV 
Masan Brewery HG 
Chủ tịch Công ty – Công ty TNHH Masan 
Master Brewer 
Chủ tịch Công ty – Công ty TNHH MTV 
Masan Brewery MB 
Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần Nước 
khoáng Quảng Ninh 
Thành viên HĐQT – Công ty CP Tập đoàn 

Baltic Titan 
Chủ tịch công ty và Tổng Giám đốc – Công ty 
TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông 
nghiệp WinEco 
Chủ tịch HĐTV và Giám Đốc - Công ty 
TNHH Nông Nghiệp Đồng Nai – WinEco 
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Chủ tịch HĐTV và Giám đốc – Công ty 
TNHH Đầu Tư Sản Xuất và Phát Triển Nông 
Nghiệp WinEco – Tam Đảo 
Thành viên HĐQT của Công ty Cổ Phần The 
CrownX 

 Lợi ích liên quan đến Tổ Chức Phát 
Hành: 

  

+ Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa 

thực hiện giữa Tổ Chức Phát Hành, công ty con của Tổ Chức Phát Hành, công 

ty do Tổ Chức Phát Hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành 

viên độc lập Hội đồng thành viên và những người có liên quan của họ (loại giao 

dịch, giá trị giao dịch, các điều khoản quan trọng khác của hợp đồng; cấp có 

thẩm quyền chấp thuận): Không có 
 
+ Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng, cổ phiếu được nhận theo 

chương trình lựa chọn cho người lao động (số lượng, giá) ...) trong 02 năm liên 

tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại: 
 

Thù lao, tiền thưởng và lợi 

ích khác 
Năm 2021 

(VND) 
Năm 2022 

(VND) 

Thù lao, tiền lương, tiền 

thưởng 
0 0 

Cổ phiếu ESOP 0 0 
 
+ Trường hợp thành viên độc lập Hội đồng thành viên có lợi ích liên quan tại 

doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ Chức Phát 

Hành hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Tổ Chức Phát Hành: Không có 
 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích 
của Tổ Chức Phát Hành: 

 Không 

 Các khoản nợ đối với Tổ Chức 
Phát Hành: 

 Không 

 Giá trị, tỷ lệ sở hữu phần vốn góp 
tại Tổ Chức Phát Hành của bản 
thân và những người có liên quan: 

 Không 

  
2. Ông Nguyễn Văn Thắng – Phó Chủ tịch HĐTV 

 Giới tính:  Nam 
 Ngày tháng năm sinh: 14/9/1957 
 Số Chứng minh nhân dân 090470619 
 Quốc tịch: Việt Nam 
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Đại học Tổng hợp 
 Quá trình công tác 1993 – 2004: Giám đốc Chi nhánh 

Geleximco Thái Nguyên và Chi nhánh 
Geleximco Tuyên Quang - Công ty Xuất 
nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco) 
2005 – 2010: Phó Chủ tịch HĐTV - Công ty 
Liên doanh Khai thác Chế biến Khoáng sản 
Núi Pháo (Nuiphaovica) 
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2006 – 2010: Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ 
phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thái Nguyên 

(INTRACORP) 
2007 – nay: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH 

Xuất Nhập khẩu và Đầu tư Thái Nguyên 

(INTRACO - LTD) 
2007 – nay: Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ 
phần Nhiệt điện An Khánh 
2007 – nay: Phó Chủ tịch HĐQT - Công ty 
Cổ phần Tập đoàn Baltic Titan 
2010 – 2016: Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ 
phần Khoáng sản An Khánh 
2010 – 2016: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp An 
Khánh 
Tháng 4/2016 – 2021: Thành viên HĐQT – 
Masan High-Tech Materials 
3/2013 – nay: Phó chủ tịch thứ nhất Hiệp hội 
doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên  
2014 – nay: Phó Chủ tịch HĐTV - Công Ty 
Núi Pháo 
2014 – nay: Chủ tịch HĐTV – MTC 
2015 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 
Vật liệu xây dựng An Khánh 
 

 Chức vụ công tác hiện nay tại Tổ Chức 
Phát Hành:  

Phó Chủ tịch HĐTV 

 Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức 
khác: 

Chủ tịch HĐTV – MTC 
Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Xuất Nhập 
khẩu và Đầu tư Thái Nguyên (INTRACO - 
LTD) 
Phó Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Tập 
đoàn Baltic Titan 
Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Vật liệu 
xây dựng An Khánh  
Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Nhiệt 
điện An Khánh 
Phó chủ tịch thứ nhất Hiệp hội doanh nghiệp 
tỉnh Thái Nguyên 

 Lợi ích liên quan đến Tổ Chức Phát 
Hành: 

 

+ Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực 

hiện giữa Tổ Chức Phát Hành, công ty con của Tổ Chức Phát Hành, công ty do Tổ 

Chức Phát Hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên độc lập 

Hội đồng thành viên và những người có liên quan của họ (loại giao dịch, giá trị giao 

dịch, các điều khoản quan trọng khác của hợp đồng; cấp có thẩm quyền chấp thuận): 

Không có 
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+ Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng, cổ phiếu được nhận theo chương 

trình lựa chọn cho người lao động (số lượng, giá) ...) trong 02 năm liên tục liền trước 

năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại: 
 

Thù lao, tiền thưởng và lợi 

ích khác 
Năm 2021 

(VND) 
Năm 2022 (VND) 

Thù lao, tiền lương, tiền 

thưởng 
0 0 

Cổ phiếu ESOP 0 0 
 
+ Trường hợp thành viên độc lập Hội đồng thành viên có lợi ích liên quan tại doanh 

nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ Chức Phát Hành hoặc 

là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Tổ Chức Phát Hành: Không có 
 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của 
Tổ Chức Phát Hành: 

Không 

 Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát 
Hành: 

Không 

 Giá trị, tỷ lệ sở hữu phần vốn góp tại 
Tổ Chức Phát Hành của bản thân và 
những người có liên quan: 

Không 

 
3. Ông Craig Richard Bradshaw – Thành viên HĐTV 

 Giới tính:  Nam 
 Ngày tháng năm sinh:  28/9/1971 
 Số Hộ chiếu: PE0407775 
 Quốc tịch:  Australia  
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh doanh, Đại học Southern 

Queensland, Úc 
 Quá trình công tác: Từ 8/2017 – nay : Tổng Giám Đốc – Tổ 

Chức Phát Hành 
Tháng 5/2015 – nay: Tổng Giám Đốc - Công 
Ty Núi Pháo; 2011 – 2015: Giám Đốc Vận 
Hành - Công Ty Núi Pháo 
Trước 2011: Tổng Giám đốc Toàn quốc - 
Toll tại Thái Lan; Giám Đốc Thương Mại 
Cao Cấp - Lane Xang Minerals Ltd. 

 Chức vụ công tác hiện nay tại Tổ 
Chức Phát Hành:  

Tổng Giám Đốc 

 Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức 
khác: 

Tổng Giám Đốc - MHT 
Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám Đốc - 
Công Ty TNHH Vonfram Masan  
Giám đốc Điều hành - H.C. Starck Holding 
(Germany) GmbH  
Giám đốc Điều hành - H.C. Starck GmbH 

 Lợi ích liên quan đến Tổ Chức Phát 
Hành: 
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+ Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực 

hiện giữa Tổ Chức Phát Hành, công ty con của Tổ Chức Phát Hành, công ty do Tổ 

Chức Phát Hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên độc lập 

Hội đồng thành viên và những người có liên quan của họ (loại giao dịch, giá trị giao 

dịch, các điều khoản quan trọng khác của hợp đồng; cấp có thẩm quyền chấp thuận): 

Không có 
 
+ Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng, cổ phiếu được nhận theo 

chương trình lựa chọn cho người lao động (số lượng, giá) ...) trong 02 năm liên tục 

liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại: 
 

Thù lao, tiền thưởng và lợi 

ích khác 
Năm 2021  Năm 2022  

Thù lao, tiền lương, tiền 

thưởng (triệu VNĐ) 
39.110 23.084 

Cổ phiếu ESOP 0 0 
 
+ Trường hợp thành viên độc lập Hội đồng thành viên có lợi ích liên quan tại doanh 

nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ Chức Phát Hành 

hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Tổ Chức Phát Hành: Không có 
 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của 
Tổ Chức Phát Hành: Không 

 Các khoản nợ đối vớiTổ Chức Phát 
Hành: Không 

 Giá trị, tỷ lệ sở hữu phần vốn góp tại 
Tổ Chức Phát Hành của bản thân và 
những người có liên quan: Không 

 
4. Ông Danny Le – Thành viên HĐTV 

 Giới tính:  Nam 
 Ngày tháng năm sinh:  13/7/1984 
 Số hộ chiếu:  565709439 
 Quốc tịch:  Mỹ 
 Trình độ chuyên môn:  Cử nhân chuyên ngành Xã hội học và Kinh tế, 

Cao Đẳng Bowdoin 
 Quá trình công tác:  2006 – 2010: Morgan Stanley - Chuyên viên 

phân tích, Bộ phận Ngân hàng Đầu tư  
2010 – 2020: Giám đốc Chiến Lược và Phát 
Triển (Head of Strategy & Development) -  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan 
2015 – 2019: Thành viên HĐQT - Công ty Cổ 

phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế 
2016 – 2018: Thành viên HĐQT - Công ty Cổ 

phần Masan MEATLife 
2018 – 2020: Thành viên HĐQT - Công ty Cổ 

phần Hàng tiêu dùng Masan 
2020 – 05/2022: Thành viên HĐTV – Công ty 
TNHH The Sherpa 
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2020 – nay: Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Masan 
2016 – nay: Thành viên Hội đồng Thành viên 

- Công ty TNHH MasanConsumerHoldings 
Thành viên Hội đồng Thành viên - Công ty 
TNHH Masan Brewery 
2018 – nay: Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ 

phần Masan MEATLife 
2919 – nay: Thành viên Hội đồng Thành viên 

- Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng 

sản Núi Pháo 
Chủ tịch HĐQT - Masan High-Tech Materials 
2020 – nay: Thành viên HĐQT – Công ty Cổ 

phần The CrownX 
2020 – nay: Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ 

phần Hàng tiêu dùng Masan 
05/2020 – nay: Chủ tịch HĐTV – Công ty 
TNHH The Sherpa 
2021 – nay: Thành viên HĐQT – Công ty Cổ 

phần Mobicast; Thành viên HĐQT – Công ty 
Cổ phần Phúc Long Heritage 

 
 Chức vụ công tác hiện nay tại 

Tổ Chức Phát Hành: 
 Thành viên HĐTV 

 Chức vụ tại tổ chức khác:  Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Masan 
MEATLife 
Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Hàng tiêu 
dùng Masan 
Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Masan 
Chủ tịch HĐTV - Công ty TNHH The Sherpa 
Thành viên HĐQT - Công Ty Cổ Phần The 
CrownX 
Thành viên HĐTV - Công ty TNHH 
MasanConsumerHoldings 
Thành viên HĐTV - Công ty TNHH Masan 
Brewery 
Chủ tịch HĐQT – Masan High-Tech Materials 
Thành viên HĐQT – Công ty Cổ Phần 
Mobicast 
Thành viên HĐQT – Công ty Cổ Phần Phúc 
Long Heritage 

 Lợi ích liên quan đến Tổ Chức 
Phát Hành: 

  

 
+ Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực 

hiện giữa Tổ Chức Phát Hành, công ty con của Tổ Chức Phát Hành, công ty do Tổ 

Chức Phát Hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên độc lập 

Hội đồng thành viên và những người có liên quan của họ (loại giao dịch, giá trị 
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giao dịch, các điều khoản quan trọng khác của hợp đồng; cấp có thẩm quyền chấp 

thuận): Không có 
 
+ Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng, cổ phiếu được nhận theo 

chương trình lựa chọn cho người lao động (số lượng, giá) ...) trong 02 năm liên tục 

liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại: 
 

Thù lao, tiền thưởng và lợi 

ích khác 
Năm 2021 

(VND) 
Năm 2022 (VND) 

Thù lao, tiền lương, tiền 

thưởng 
0 0 

Cổ phiếu ESOP 0 0 
 
+ Trường hợp thành viên độc lập Hội đồng thành viên có lợi ích liên quan tại doanh 

nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ Chức Phát Hành 

hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Tổ Chức Phát Hành: Không có 
 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích 
của Tổ Chức Phát Hành: 

 Không 

 Các khoản nợ đối với Tổ Chức 
Phát Hành: 

 Không 

 Giá trị, tỷ lệ sở hữu phần vốn 
góp tại Tổ Chức Phát Hành của 
bản thân và những người có liên 
quan: 

 Không 

 
 Ban Giám Đốc Và Kế Toán Trưởng 

 

Tên 
Năm sinh Số CMND/CCCD/ 

Hộ Chiếu Chức vụ 

Ông Craig Richard Bradshaw 1971 PE0407775 Tổng Giám Đốc 
Bà Đinh Lệ Hằng 1972 001172020418 Phó Tổng Giám Đốc 
Bà Nguyễn Thị Thanh Mai 1974  001174022785 Kế toán trưởng 

 
Dưới đây là chi tiết về các thành viên trong Ban Giám Đốc và Kế Toán Trưởng của Tổ chức Phát 
hành: 
 
1. Ông Craig Richard Bradshaw – Tổng Giám Đốc 
 

Vui lòng xem chi tiết tại phần giới thiệu các thành viên HĐTV. 
 
2. Bà Đinh Lệ Hằng – Phó Tổng Giám đốc 

 Giới tính  : Nữ 
 Ngày tháng năm sinh : 03/05/1972 
 Số Chứng minh nhân dân : 001172020418 
 Quốc tịch : Việt Nam 
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán – ĐH Hà Nội, Thạc sĩ Kế toán 

Quốc tế - ĐH Công nghệ Swinburne, Úc. 
Chứng chỉ CPA – Bộ Tài chính, 
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Chứng chỉ CPA Australia 
 Quá trình công tác : 2/2023 – nay: Phó Tổng Giám đốc – Công 

ty Núi Pháo 
10/2018 – 3/2019: Phó Tổng Giám đốc kiêm 
Giám đốc Tài chính – Công ty cổ phần 

nghiên cứu và sản xuất Vinsmart 
2/2013 – 7/2016: Chuyên viên tài chính cao 
cấp – Ensight Group (Australia) 
11/2011 – 01/2013: Kiểm soát tài chính – 
Ngân hàng Standard Chartered. 
10/2010 – 11/2011: Kiểm soát tài chính – 
Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital. 
11/2008-3/2010 : Trưởng phòng tư vấn tài 
chính – Ngân hàng HSBC Việt Nam. 
8/1997-11/2007 : Quản lý cấp cao – Công ty 
TNHH Ernst & Young Việt Nam. 
1995-1997 : Kế toán tổng hợp – Trung tâm 
công nghệ quốc tế Hà Nội. 

 Chức vụ công tác hiện nay tại 
Công Ty Núi Pháo 

: Phó Tổng Giám đốc 

 Chức vụ tại tổ chức khác  : Phó Tổng Giám đốc tại MHT, MTC 
 Lợi ích liên quan đến Tổ Chức 

Phát Hành  
: 

 

 
+ Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực 

hiện giữa Tổ Chức Phát Hành, công ty con của Tổ Chức Phát Hành, công ty do Tổ 

Chức Phát Hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên độc lập 

Hội đồng thành viên và những người có liên quan của họ (loại giao dịch, giá trị giao 

dịch, các điều khoản quan trọng khác của hợp đồng; cấp có thẩm quyền chấp thuận): 

Không có 
 
+ Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng, cổ phiếu được nhận theo 

chương trình lựa chọn cho người lao động (số lượng, giá) ...) trong 02 năm liên tục 

liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại: 
 

Thù lao, tiền thưởng và lợi 

ích khác 
Năm 2021 

(VND) 
Năm 2022 (VND) 

Thù lao, tiền lương, tiền 

thưởng 
0 0 

Cổ phiếu ESOP 0 0 
 

+ Trường hợp thành viên độc lập Hội đồng thành viên có lợi ích liên quan tại doanh 

nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ Chức Phát Hành hoặc 

là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Tổ Chức Phát Hành: Không có 
 
 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích 

của Tổ Chức Phát Hành 
: Không 

 Các khoản nợ đối với Tổ Chức 
Phát Hành 

: Không 
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 Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp tại Tổ 
Chức Phát Hành của bản thân và 
những người có liên quan 
 
 

: Không 

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Kế Toán Trưởng 
 Giới tính  : Nữ 
 Ngày tháng năm sinh : 21/01/1974 
 Số Chứng minh nhân dân : 001174022785 
 Quốc tịch : Việt Nam 
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán – ĐH Kinh tế Quốc Dân 

Chứng chỉ Kiểm toán viên – Bộ Tài chính   
 Quá trình công tác : 6/2018 – nay: Kế Toán Trưởng – Công ty 

Núi Pháo 
6/2018 – nay: Kế Toán Trưởng – MHT 
6/2018 – nay: Kế Toán Trưởng – 
MRTN;11/2005 – 4/2018: Kế Toán Trưởng 
– Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc 
9/1995 – 10/2005: Kiểm toán viên, Trưởng 
nhóm, Giám sát kiểm toán, Phó Giám đốc 
Kiểm toán – Công ty TNHH Arthur 
Andersen Việt Nam và Công ty TNHH 
KPMG Việt Nam  

 Chức vụ công tác hiện nay tại 
Công Ty Núi Pháo 

: Kế Toán Trưởng 

 Chức vụ tại tổ chức khác  : Kế Toán Trưởng tại MHT, MTC và MRTN  
 Lợi ích liên quan đến Tổ Chức 

Phát Hành  
 

: 
 

+ Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện 

giữa Tổ Chức Phát Hành, công ty con của Tổ Chức Phát Hành, công ty do Tổ Chức Phát 

Hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên độc lập Hội đồng thành 

viên và những người có liên quan của họ (loại giao dịch, giá trị giao dịch, các điều khoản 

quan trọng khác của hợp đồng; cấp có thẩm quyền chấp thuận): Không có 
 
+ Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng, cổ phiếu được nhận theo chương 

trình lựa chọn cho người lao động (số lượng, giá) ...) trong 02 năm liên tục liền trước 

năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại: 
 

Thù lao, tiền thưởng và lợi 

ích khác 
Năm 2021  Năm 2022  

Thù lao, tiền lương, tiền 

thưởng (triệu VNĐ) 
1.634 1.999 

Cổ phiếu ESOP 0 0 
 
+ Trường hợp thành viên độc lập Hội đồng thành viên có lợi ích liên quan tại 

doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ Chức Phát 

Hành hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Tổ Chức Phát Hành: Không có 
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 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích 
của Tổ Chức Phát Hành 

: Không 

 Các khoản nợ đối với Tổ Chức 
Phát Hành 

: Không 

 Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp tại Tổ 
Chức Phát Hành của bản thân và 
những người có liên quan 

: Không 

 
11. Chính Sách Chia Lợi Nhuận  

 
Tại thời điểm phát hành Bản Cáo Bạch này, Công Ty chưa có kế hoạch chia lợi nhuận.   Tuy 

nhiên tùy vào tình hình thực tế, HĐTV của Công Ty có thể sẽ xem xét và quyết định việc chia 

lợi nhuận trong khoảng thời gian còn lại của năm 2023. 
 

Chỉ tiêu 
Năm  
2020 

Năm  
2021 

Năm  
2022 

Giá trị khoản phân chia lợi nhuận 

đã trả  
- - - 

Hình thức chi trả và phê duyệt của 

cấp có thẩm quyền 
- - - 

Nguồn: Công Ty 
 

12. Tình Hình Thanh Toán Gốc Và Lãi Trái Phiếu Đã Phát Hành Trong 03 Năm Liên 

Tục Liền Trước Năm Đăng Ký Chào Bán Và Đến Thời Điểm Hiện Tại  

Các trái phiếu được Tổ Chức Phát Hành phát hành trong 3 năm liền trước đều được thanh toán 

gốc, lãi đúng hạn theo như cam kết với người sở hữu trái phiếu.  
 
13. Thông Tin Về Những Cam Kết Nhưng Chưa Thực Hiện Của Tổ Chức Phát Hành 
 

 Thông tin về các hợp đồng thuê sử dụng đất 
 
Nghĩa vụ trả tiền thuê đất theo các hợp đồng thuê đất đã ký sẽ được bù trừ toàn bộ với tiền 

đền bù giải phóng mặt bằng mà Tổ Chức Phát Hành đã chi trả theo quy định hiện nay của 

pháp luật. 
 
Chi tiết các hợp đồng thuê đất của Tổ Chức Phát Hành tại thời điểm 31/3/2023 như sau: 
 

Số Hợp 
đồng thuê đất 

Diện tích 
(m2) 

Tổng tiền thuê đất phải nộp (đã 

trừ tiền thuê được miễn) 
(VND) 

671-10 139.681 2.243.476.604 
01-2011 133.581 2.290.633.630 
28-11 174.487 16.352.408.648 
65-13 126.594 11.446.690.245 
65-11 194.666 17.464.279.151 
63-13 76.498 7.013.055.127 
84-11 160.783 14.323.538.455 
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Số Hợp 
đồng thuê đất 

Diện tích 
(m2) 

Tổng tiền thuê đất phải nộp (đã 

trừ tiền thuê được miễn) 
(VND) 

86-11 210.701 18.770.540.891 
124-11 37.338 4.748.719.649 
126-11 55.369 7.041.937.390 
128-11 56.978 5.040.173.029 
99-13 6.239 547.483.605 
11-12 38.067 5.028.669.734 
46-12 74.766 9.705.000.630 
85-11 91.893 8.186.393.582 
94-12 35.046 5.231.491.650 
108-12 20.146 1.273.215.314 
103-12 43.639 6.322.379.531 
22-13 35.497 3.785.045.110 
29-13 138.545 14.535.995.928 
54-13 3.004 320.468.763 
52-13 98.467 3.721.204.799 
59-13 4.294 1.667.562.941 
58-13 5.077 1.891.573.023 
68-13 7.162 1.646.250.158 
69-13 17.356 2.696.530.908 
71-13 3.942 866.316.941 
70-13 161.603 4.307.236.681 
98-13 141.833 10.886.383.405 
110-13 144.122 10.947.711.773 
09-14 39.348 2.988.929.954 
37-14 54.200 3.982.706.514 
48-14 77.595 6.501.420.658 
81-15 96.039 15.410.799.488 
13-17 48.331 6.421.112.150 
12-17 62.886 6.544.839.629 
62-17 80.209 8.174.580.444 
66-17 133.583 11.653.555.497 
102-17 56.424 6.296.627.121 
103-17 32.409 2.024.361.747 
10-18 94.320 5.688.711.785 
11-18 79.129 5.368.578.221 
32-18 70.837 5.001.629.018 
119-18 57.158 5.236.932.242 
116-18 87.537 6.863.219.435 
117-18 28.244 2.895.527.431 
120-18 26.198 3.244.890.830 
118-18 138.521 9.858.410.938 
106-18 35.005 484.204.044 
45-19 126.404 8.740.648.559 
75-19 33.296 2.476.902.758 
25-16 46.130 6.759.082.925 
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Số Hợp 
đồng thuê đất 

Diện tích 
(m2) 

Tổng tiền thuê đất phải nộp (đã 

trừ tiền thuê được miễn) 
(VND) 

94-19 28.167 1.762.066.403 
129-19 50.919 4.298.224.744 
130-19 60.928 3.591.544.729 
83-2020 14.872 1.090.135.873 
84-2020 40.047 2.733.191.731 
56-2021 25.953 2.601.552.435 
05-2023 6.744 386.724.159 
06-2023 10.634 786.171.021 
34-2023 2.869 162.142.109 
35-2023 7.823 697.626.351 
01-2023 225.970 36.533.551.917 
42-11 48.941 6.204.427.208 
64-13 37.944 2.901.618.678 
09-12 39.443 2.971.892.228 
10-12 1.103.718 83.161.294.630 
23-12 61.651 4.645.187.424 
85-12 17.026 1.273.276.103 
38-13 21.939 1.452.198.574 
49-14 86.963 5.329.903.297 

125-2020 32.817 5.516.942.450 
124-2020 22.157 1.684.332.100 
126-2020 36.283 6.545.582.600 
20/2019 147.133 22.084.663.300 
103-14 41.683 7.278.686.391 
PL-70 32.928 1.152.771.171 
99-18 30.968 2.341.614.033 
123-18 177.220 11.022.240.094 

Nguồn: Công Ty 
 Thông tin về các loại trái phiếu đã phát hành nhưng chưa đến hạn thanh toán

  
 
Cho đến ngày phát hành Bản Cáo Bạch này, Tổ Chức Phát Hành có 12 trái phiếu đã được phát 

hành nhưng chưa đến hạn thanh toán bao gồm chi tiết như bên dưới: 
 

ST
T 

Các 
trái 

phiếu 

Tên trái 
phiếu 

Kỳ 

Hạ

n 

Ngày 
Phát 
Hành 

Dư nợ 

tại thời 

điểm của 

Bản cáo 

bạch 
(tỷ VND) 

Lãi suất 

Nă

m 
đáo 

hạn 

Các 
điều 

khoản 

quan 
trọng 

 TỔNG 

CỘNG 
   7.300    

1 

Trái 
phiếu 

có đảm 

bảo 

NPM082023 
(mã niêm yết 

NPM11805) 

5 
năm 

13/8 
/2018 

500 

+ 12 tháng đầu: 10% 
+ Các kỳ sau: lãi suất tiền 

gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 

tháng lãi trả sau của các 

2023 
Không 

có 
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ngân hàng tham chiếu + 

biên độ 3,25% 

2 

Trái 
phiếu 

có đảm 

bảo 

NPM052024 
(mã niêm yết 

NPM11911) 

5 
năm 

27/5 
/2019 

500 

+ 12 tháng đầu: 10,2% 
+ Các kỳ sau: lãi suất tiền 

gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 

tháng lãi trả sau của các 

ngân hàng tham chiếu + 

biên độ 3,3% 

2024 
Không 

có 

3 

Các trái 
phiếu 

có đảm 

bảo 

6 trái phiếu 

có mã trái 
phiếu từ 

NPMCB2023
024 đến 

NPMCB2023
029 

(gọi chung là 

“Trái Phiếu 

NPM 700”) 
(*) 

3 
năm 

30/7 
/2020 

700 

+ 12 tháng đầu: 10% 
+ Các kỳ sau: lãi suất tiền 

gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 

tháng lãi trả sau của các 

ngân hàng tham chiếu + 

biên độ 3,2% 

2023 
Không 

có 

4 

Trái 
phiếu 

có đảm 

bảo 

NPMPO2022
_02 

3 
năm 

8/7 
/2020 

1.000 

+ 12 tháng đầu: 10% 
+ Các kỳ sau: lãi suất tiền 

gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 

tháng lãi trả sau của các 

ngân hàng tham chiếu + 

biên độ 3,1% 

2023 
Không 

có 

5 

Trái 
phiếu 

có đảm 

bảo 

NPMPO2022
_03 

3 
năm 

7/8 
/2020 

1.000 

+ 12 tháng đầu: 10% 
+ Các kỳ sau: lãi suất tiền 

gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 

tháng lãi trả sau của các 

ngân hàng tham chiếu + 

biên độ 3,1% 

2023 
Không 

có 

6 

Trái 
phiếu 

có đảm 

bảo 

NPMCH222
7001 

5 
năm 

25/5 
/2022 

500 

+ 12 tháng đầu: 9,3% 
+ Các kỳ sau: lãi suất tiền 

gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 

tháng lãi trả sau của các 

ngân hàng tham chiếu + 

biên độ 4,24% 

2027 
Không 

có 

7 

Trái 
phiếu 

có đảm 

bảo 

NPMCB2227
002 

5 
năm 

22/9 
/2022 

290 

+ 12 tháng đầu: 10% 
+ Các kỳ sau: lãi suất tiền 

gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 

tháng lãi trả sau của các 

ngân hàng tham chiếu + 

biên độ 4,4% 

2027 
Không 

có 

8 

Trái 
phiếu 

có đảm 

bảo 

NPMCB2227
003 

5 
năm 

26/10 
/2022 

210 

+ 12 tháng đầu: 11% 
+ Các kỳ sau: lãi suất tiền 

gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 

tháng lãi trả sau của các 

ngân hàng tham chiếu + 

biên độ 4,6% 

2027 
Không 

có 

9 

Trái 
phiếu 

có đảm 

bảo 

NPMCB2328
001 

5 
năm 

25/5/
2023 

640 

+ 12 tháng đầu: 9% 
+ Các kỳ sau: lãi suất tiền 

gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 

tháng lãi trả sau của các 

2028 
Không 

có 
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ngân hàng tham chiếu + 

biên độ 4,1% 

10 

Trái 
phiếu 

có đảm 

bảo 

NPMCB2328
002 

5 
năm 

25/5/
2023 

720 

+ 12 tháng đầu: 9% 
+ Các kỳ sau: lãi suất tiền 

gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 

tháng lãi trả sau của các 

ngân hàng tham chiếu + 

biên độ 4,1% 

2028 
Không 

có 

11 

Trái 
phiếu 

có đảm 

bảo 

NPMCB2328
003 

5 
năm 

25/5/
2023 

630 

+ 12 tháng đầu: 9% 
+ Các kỳ sau: lãi suất tiền 

gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 

tháng lãi trả sau của các 

ngân hàng tham chiếu + 

biên độ 4,1% 

2028 
Không 

có 

12 

Trái 
phiếu 

có đảm 

bảo 

NPMCB2328
004 

5 
năm 

25/5/
2023 

610 

+ 12 tháng đầu: 9% 
+ Các kỳ sau: lãi suất tiền 

gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 

tháng lãi trả sau của các 

ngân hàng tham chiếu + 

biên độ 4,1% 

2028 
Không 

có 

Nguồn: Công Ty 
(*) Trái Phiếu NPM 700 có tên trái phiếu ban đầu tại thời điểm phát hành và mã trái phiếu như 

sau: 
 
STT Tên trái phiếu ban 

đầu 
Mã trái phiếu Số tiền (VND) Ngày đáo 

hạn 
1 BondNPM242023 NPMCB2023024 160.000.000.000 30/7/2023 
2 BondNPM252023 NPMCB2023025 160.000.000.000 30/7/2023 
3 BondNPM262023 NPMCB2023026 95.000.000.000 30/7/2023 
4 BondNPM272023 NPMCB2023027 95.000.000.000 30/7/2023 
5 BondNPM282023 NPMCB2023028 95.000.000.000 30/7/2023 
6 BondNPM292023 NPMCB2023029 95.000.000.000 30/7/2023 

 
Tổng cộng  

700.000.000.000 
(bảy trăm tỷ Đồng) 

 

  
 Thông tin về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán 

 
(A) Tài sản thuê ngoài 
Các khoản tiền thuê tối thiểu trong tương lai phải trả cho các hợp đồng thuê hoạt động không 
được hủy ngang như sau 

 
 

31/12/2022 
Triệu đồng 

1/1/2022 
Triệu đồng 

   
Trong vòng 1 năm 17.090 12.395 
Trong vòng 2 năm đến 5 năm 11.878 16.227 
   

 28.968 28.662 

 
(B) Cam kết chi tiêu vốn 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Công ty có các cam kết vốn sau đã được duyệt nhưng chưa 

được phản ánh trong bảng cân đối kế toán 
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 31/12/2022 

Triệu Đồng 
1/1/2022 

Triệu Đồng 
   
Đã được duyệt nhưng chưa ký kết hợp đồng 3.287.792 3.099.626 
Đã được duyệt và đã ký kết hợp đồng 413.393 82.949 
   
 3.701.185 3.182.575 

 
14. Các Thông Tin, Nghĩa Vụ Nợ Tiềm Ẩn, Tranh Chấp Kiện Tụng Liên Quan Tới Tổ 

Chức Phát Hành Có Thể Ảnh Hưởng Đến Hoạt Động Kinh Doanh, Tình Hình Tài 
Chính Của Tổ Chức Phát Hành, Đợt Chào Bán, Phương Án Sử Dụng Vốn Thu 
Được Từ Đợt Chào Bán 

 
Tính đến thời điểm của Bản Cáo Bạch này, Tổ Chức Phát Hành cam kết không có các nghĩa vụ 

nợ tiềm ẩn, tranh chấp kiện tụng có thể ảnh hưởng đến (i) hoạt động kinh doanh, (ii) tình hình tài 
chính, (iii) đợt chào bán hoặc (iv) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Tổ Chức 

Phát Hành. 
 

 Công tác đền bù giải phóng mặt bằng  
 
Đến hết Quý I năm 2023, Công Ty Núi Pháo về cơ bản đã đền bù và giải phóng mặt bằng cho hầu 

hết các diện tích đất phục vụ cho hoạt động khai thác chế biến và chế biến khoáng sản, và ký 79 
hợp đồng thuê đất đối với 612,9 ha trên tổng diện tích 631 ha đất được Nhà nước giao để thực hiện 

dự án.  Tổ Chức Phát Hành sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục thực hiện việc thu 

hồi đất đối với các diện tích còn lại trong năm 2023-2024. 
 

 Tình Hình Thanh Tra Của BTNMT 
 
Trong năm 2017, BTNMT đã hoàn tất cuộc thanh tra về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi 

trường, khoáng sản, đất đai và tài nguyên nước đối với Tổ Chức Phát Hành và theo đó đã ban hành 

bản kết luận thanh tra.  Bản kết luận thanh tra này đã chỉ ra một số điểm cần khắc phục liên quan 

đến những vấn đề thanh tra nêu trên và đưa ra một số yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với Tổ 

Chức Phát Hành.  Ngoài khoản phạt vi phạm hành chính không trọng yếu, Tổ Chức Phát Hành 

không bị áp dụng hình thức xử phạt nào khác liên quan đến môi trường.   
  
Cho đến ngày phát hành Bản Cáo Bạch này, Tổ Chức Phát Hành đã thực hiện hầu hết các biện 

pháp khắc phục theo khuyến nghị của bản Kết luận Thanh tra. Kết quả thực hiện các yêu cầu của 

Kết luận Thanh tra đã được Tổ Chức Phát Hành báo cáo thường xuyên đến Tổng cục Môi trường 

– BTNMT để được hướng dẫn và giám sát. Chấp thuận cuối cùng về việc hoàn thành các biện 

pháp khắc phục phụ thuộc vào quá trình làm việc, trao đổi cũng như sự phê duyệt của các cơ quan 

chức năng liên quan, vì vậy Tổ Chức Phát Hành chưa có ước tính đáng tin cậy về ảnh hưởng tài 
chính của việc thực hiện các biện pháp khắc phục.  Do đó, không có khoản dự phòng nào được 

ghi nhận trong BCTC của Tổ Chức Phát Hành. 
 

 Nợ Tiềm Tàng   
 

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và riêng lẻ năm 2022 của Công Ty có đề cập về Nợ Tiềm 

Tàng trong phần thuyết minh báo cáo tài chính như sau: vào ngày 23 tháng 8 năm 2021, Bộ TNMT 
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ban hành Quyết định số 1640/QĐ/BTNMT (“Quyết định 1640”) để phê duyệt tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản (“TCQKTKS”) cho mỏ Núi Pháo, thay thế phê duyệt tạm thu TCQKTKS 

theo Quyết định số 500/QĐ-BTNMT (“Quyết định 500" do Bộ Tài Nguyên và Môi trường 

(“BTNMT”) ban hành ngày 4 tháng 3 năm 2015 và Công văn 3724/ĐCKS-KTĐCKS ngày 28 

tháng 12 năm 2018 (“Công văn 3724”) mặc dù giá tính thuế tài nguyên được áp dụng cho sản 

phẩm công nghiệp của Công Ty chưa được xác định. Khi ban hành Quyết định 1640 này, BTNMT 
tiếp tục sử dụng giá tính thuế tài nguyên cho sản phẩm tài nguyên áp dụng cho quặng vonfram 

(hàm lượng 0,1%< WO3<0,3%) thay vì sử dụng giá tính thuế tài nguyên được áp dụng cho sản 

phẩm công nghiệp mà việc ban hành này đã được Công ty nêu rõ trước đây. Giá tính TCQKTKS 

chính thức theo Quyết định 1640 là 1.831.085 đồng/tấn trong khi Giá tính TCQKTKS tạm thu 

theo Quyết định 500 là 775.026 đồng/tấn. Theo đó, số TCQKTKS phải nộp thêm do chênh lệch 

Giá tính TCQKTKS trong giai đoạn từ 2015 đến 2021 là 394,5 tỷ Đồng.   
 
Sau khi Quyết định 1640 được ban hành, Công Ty đã gửi nhiều công văn đến Thủ tướng Chính 

phủ và BTNMT để đề xuất tạm thời chưa thực hiện thu bổ sung thu TCQKTKS theo Quyết định 

1640 và yêu cầu xác định TCQKTKS áp dụng cho các sản phẩm công nghiệp của Công ty. 
 
Vào ngày 6 tháng 10 năm 2021, Công Ty nhận được Thông báo nộp TCQKTKS từ Cục thuế tỉnh 

Thái Nguyên căn cứ theo Quyết định 1640. Ngày 8 tháng 12 năm 2021, Cục thuế tỉnh Thái 

Nguyên ban hành Công văn số 4883/CTTNG-QLN yêu cầu Công ty nộp bổ sung 125,8 tỷ Đồng 

TCQKTKS cho giai đoạn 2018 đến 2021 và 4,1 tỷ Đồng tiền chậm nộp tương ứng. 
 
Ban Giám đốc tin rằng Công Ty đã trích lập dự phòng đầy đủ cho các khoản nợ phải trả về 

TCQKTKS dựa trên diễn giải của Công ty về quy định pháp luật liên quan, bao gồm các quy định 

về TCQKTKS và quy định về thuế tài nguyên. Do đó, Ban Giám đốc Công ty đã gửi công văn 

lên cơ quan quản lý các cấp để nêu rõ vấn đề và xin giải quyết phù hợp cho việc xác định 

TCQKTKS của Công Ty. 
 
Trong năm 2021, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 978/VPCP-KTTH ngày 
8 tháng 2 năm 2021 và Công văn số 5987/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 8 năm 2021, vụ việc đang 

được BTC, BTNMT, UBND tỉnh Thái Nguyên và Sở Tài chính (“STC”) tỉnh Thái Nguyên xem 

xét để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Kinh tế Quốc hội.  
 

Năm 2022, các cơ quan liên quan của trung ương và của tỉnh, thông qua cuộc họp do Tổng cục 

Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (“TCĐCKSVN”) chủ trì, đã thống nhất xác định có bất cập 

về giá tính thuế tài nguyên làm căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho dự án Núi 

Pháo. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Thái Nguyên đã làm việc với BTC và BTNMT để tìm kiếm đơn 

vị tư vấn kỹ thuật, đồng thời chỉ đạo STC tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các sở, ngành liên quan 

của địa phương hoàn thiện thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn kỹ thuật phù hợp để xây dựng cơ chế 

xác định giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm công nghiệp của Công Ty. Tại thời điểm phát 

hành báo cáo tài chính riêng, UBND tỉnh Thái Nguyên, STC tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan 

chức năng có liên quan vẫn đang phối hợp làm việc để xác định giá tính thuế tài nguyên áp dụng 

cho các sản phẩm công nghiệp của Công Ty. 
 

Ban Giám đốc đánh giá rằng vì giá tính thuế tài nguyên áp dụng cho sản phẩm công nghiệp của 

Công Ty chưa được BTNMT và UBND tỉnh Thái Nguyên xác định, cho nên giá tính TCQKTKS 

làm căn cứ xác định TCQKTKS theo Quyết định 1640 chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện 

hành. Do đó, Công Ty tin rằng khi giá tính thuế tài nguyên áp dụng cho sản phẩm công nghiệp 

của Công ty được xác định, TCQKTKS chính thức của mỏ Núi Pháo cho giai đoạn từ 2015 trở 

đi sẽ được xác định, và thay thế TCQKTKS như đã phê duyệt tại Quyết định 1640.    
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Kết quả cuối cùng của vấn đề này hiện nay vẫn chưa có và phụ thuộc vào việc giá tính thuế tài 

nguyên áp dụng cho sản phẩm công nghiệp của Công Ty được xác định và BTNMT có chấp 

thuận tính toán lại TCQKTKS tại Quyết định 1640 theo Giá tính TCQKTKS đó khi được xác 
định. Do đó, Công Ty chưa ghi nhận TCQKTKS bổ sung theo Quyết định 1640 là nợ phải trả 

trong báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng.  
 
Trong suốt quá trình trên, Công Ty luôn có văn bản đồng ý đóng TCQKTKS và liên tục trao đổi 

với các cơ quan có thẩm quyền. Mặc dù cơ quan nhà nước đang xem xét lại về giá và chưa có  

kết quả cuối cùng về TCQKTKS, Công Ty vẫn đã và đang tuân thủ theo mọi quyết định của cơ 

quan nhà nước, bao gồm Quyết định 1640. Đến hiện nay, chúng tôi đã nộp tổng cộng hơn 1.155 
tỉ đồng bất kể các vướng mắc đang tồn tại. 
 
Ngoài ra, thuyết minh báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2022 có đề cập vấn đề này cho thấy 

một yếu tố không chắc chắn có thể có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính riêng và đã 

được đơn vị kiểm toán nêu Vấn đề cần nhấn mạnh tại báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 

2022. 
 
15. Thông Tin Về Cam Kết Của Tổ Chức Phát Hành Không Thuộc Trường Hợp Đang 

Bị Truy Cứu Trách Nhiệm Hình Sự Hoặc Đã Bị Kết Án Về Một Trong Các Tội 
Xâm Phạm Trật Tự Quản Lý Kinh Tế Mà Chưa Được Xóa Án Tích 

 
Tính đến thời điểm của Bản Cáo Bạch này, Tổ Chức Phát Hành cam kết không thuộc trường hợp 

đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản 

lý kinh tế mà chưa được xóa án tích. 
 

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ DỰ 
KIẾN KẾ HOẠCH 

 
1. Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh 
 

 Tóm Tắt Một Số Chỉ Tiêu Về Hoạt Động Kinh Doanh Của Tổ Chức Phát Hành 
 
Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Hợp Nhất 

Đơn vị: triệu VND 

Chỉ tiêu Năm 2021 
% tăng 

giảm Năm 2022 
% tăng 

giảm 
Quý I năm 

2023 
Tổng giá trị tài sản 35.907.419 -2% 38.181.161 6% 38.443.157 
Doanh thu thuần 13.564.289 86% 15.549.547 15% 3.786.502 
Lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh 
219.827 -119% 33.048 -85% 2.380 

Lợi nhuận/(Lỗ) khác 57.758 -95% 74.772 29% 11.716 
Lợi nhuận trước thuế 277.586 192% 107.821 -61% 14.097 
Lợi nhuận sau thuế 360.365 75% 213.353 -41% 39.806 
Tỷ lệ khoản phân chia lợi 

nhuận (%) - - - - - 

Cách thức chia lợi nhuận - - - - - 
(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021, 2022 và BCTC hợp nhất Quý I năm 2023 của Công Ty) 
 
Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Công Ty Mẹ (riêng lẻ) 
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Đơn vị: triệu VND 

Chỉ tiêu Năm 2021 
% tăng 

giảm 
Năm 2022 % tăng 

giảm 
Quý I năm 

2023 

Tổng giá trị tài sản 24.859.885 0% 25.947.861 4% 25.527.483 

Doanh thu thuần 3.840.512 -7% 4.370.319 14% 1.067.967 

Lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh 
-295.288 N/A -3.132 N/A -98.851 

Lợi nhuận/(Lỗ) khác 86.863 N/A 53.005 -39% 4.927 

Lợi nhuận trước thuế -208.426 N/A 49.873 N/A -93.923 

Lợi nhuận sau thuế -242.336 N/A 20.845 N/A -93.923 

Tỷ lệ khoản phân chia lợi 

nhuận (%) 
- - - - - 

Cách thức chia lợi nhuận - - - - - 

(Nguồn: BCTC riêng lẻ kiểm toán năm 2021, 2022 và BCTC riêng lẻ Quý I năm 2023 của Công Ty) 
 
Tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng cho quý kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2023 theo 
báo cáo tài chính riêng lẻ, Công ty có khoản lỗ sau thuế là 93,9 tỷ Đồng và có lỗ lũy kế là 176 tỷ 

Đồng. Tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng theo báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán 

năm 2022 của Công Ty, mặc dù công ty có lợi nhuận sau thuế nhưng có lỗ lũy kế tại bảng cân 

đối kế toán riêng là 82,1 tỷ Đồng. Khoản lỗ sau thuế trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

tại báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2023 và khoản mục lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán 

riêng tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 và báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 

2023 phát sinh là vì công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ và các công ty con, trong đó các 

hoạt động kinh doanh chính tạo ra doanh thu, lợi nhuận chủ yếu phát sinh từ hoạt động kinh 

doanh của các công ty con của Công Ty. Công Ty TNHH Vonfram Masan (“MTC”) – Công ty 
con của Tổ Chức Phát Hành, sở hữu nhà máy chế biến sâu tích hợp và nhà máy tinh luyện vonfram 

(APT) công nghệ cao, MTC cũng trực tiếp phân phối thành phẩm xuất khẩu vonfram sang các 

thị trường Đức, Nhật Bản, Singapore, Mỹ, Ấn Độ…. Ngoài ra trong năm 2020, MTC đã hoàn tất 

giao dịch mua lại nền tảng kinh doanh Vonfram của H.C. Starck GmBH, giúp Nhóm công ty 
Masan High-Tech Materials mở rộng quy mô thị trường đầu ra từ 1,3 tỷ Đô la Mỹ lên 4,6 tỷ Đô 

la Mỹ với mức giá bán cao hơn so với các sản phẩm APT hiện tại.  
 
Do đó, việc đánh giá hoạt động kinh doanh của Công Ty cần dựa trên tất cả hoạt động kinh doanh 
hợp nhất của Công Ty và các công ty con và căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất của Công 

Ty.  Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022, khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa 

phân phối và lãi sau thuế lần lượt là 1.181 tỷ Đồng và 213,3 tỷ Đồng. Theo Báo cáo tài chính hợp 

nhất Quý 1 năm 2023 của Công Ty, khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và lãi sau thuế 

lần lượt là là 1.212 tỷ Đồng và 40 tỷ Đồng. 

Nhận xét về hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành 

BCTC riêng lẻ và hợp nhất được kiểm toán năm 2021 và 2022 của Tổ Chức Phát Hành thể hiện 

ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn bộ, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh 

trọng yếu. 
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Năm 2021 đánh dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ trở lại của Công Ty, khi doanh thu thuần tăng 86% 
và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 75% so với cùng kỳ năm 2020, mặc dù nửa đầu năm 2021 

Công Ty bị ảnh hưởng trong hoạt động kinh doanh bởi dịch bệnh COVID-19. Sự tăng trưởng về 

các kết quả kinh doanh trong năm 2021 là nhờ vào giá các sản phẩm tăng trở lại trong quý 3 và 

quý 4 năm 2021 sau khi các nền kinh tế lớn mở cửa và khôi phục các hoạt động kinh tế, đồng 

thời, sự hiệu quả của nền tảng kinh doanh H.C.Starck GmBH trên toàn cầu, đặc biệt là nhà máy 

tại Trung Quốc đạt doanh thu và sản lượng kỷ lục, đã góp phần tạo đà phát triển vững chắc cho 

Công Ty. 
 
Năm 2022, sản xuất toàn cầu bị ảnh hưởng bởi căng thẳng chính trị và chính sách “Không Covid” 

của Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc mở cửa lại nền kinh tế vào cuối Q4 2022, đưa ra tín 

hiệu phục hồi tích cực trong năm 2023. Doanh thu thuần của Công ty tăng 15% so với năm 2021 

nhờ giá hàng hóa và sản lượng bán hàng tăng. Tuy nhiên, lợi nhuận thuần giảm 85% do chi phí 

năng lượng và nguyên liệu thô tăng cao. Lợi nhuận sau thuế giảm 41% do lạm phát và chi phí 

vốn cao hơn. Trong Quý 1 năm 2023, nhu cầu của các nước trên thế giới về các sản phẩm vonfram 

của Công Ty giảm tạm thời vì các khách hàng lớn quốc tế giảm hàng tồn kho, áp lực về giá năng 

lượng và chi phí sản xuất đầu vào cao.  Ngoài ra trong Quý 1 năm 2023, Công Ty đã bắt đầu bán 

được lượng Đồng tồn kho với tổng doanh thu Đồng là 146 tỷ Đồng (trong khi Quý 1 năm 2022 

không có doanh thu từ Đồng). 
 
Trên báo cáo tài chính hợp nhất của Công Ty năm 2021 và 2022, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của 

Công Ty chịu ảnh hưởng của việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại nên đã tăng lên so với lợi 

nhuận hợp nhất trước thuế.  Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo phương pháp bảng cân đối kế 

toán cho các chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ cho mục đích báo cáo tài chính và giá trị sử 

dụng cho mục đích tính thuế của các khoản mục tài sản và nợ phải trả của Công Ty.  Các chênh 
lệch tạm thời này được ghi nhận vào tài sản thuế thu nhập hoãn lại tạo ra lợi ích thuế thu nhập 

hoãn lại được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty. Các khoản chênh 

lệch tạm thời tạo ra lợi ích thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh của Công ty năm 2021 và 2022 chủ yếu liên quan đến việc tái xác định nghĩa vụ với 

mức trợ cấp xác định - dự phòng trợ cấp hưu trí của Tập đoàn H.C.Starck, giá trị thuế của các 

khoản lỗ mang sang, tài sản vô hình và tài sản hữu hình được xác định từ hợp nhất kinh doanh. 
 
 
 Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập đối với các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Tổ 

Chức Phát Hành 

Không có. 

 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành 

(a) Những nhân tố chính tác động đến tình hình hoạt động kinh doanh của Tổ Chức 

Phát Hành trong 2 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán:  

Những thuận lợi về hoạt động kinh doanh của Công Ty 
 
Mỏ Núi Pháo và các khu vực lân cận có trữ lượng quặng lớn để hỗ trợ kế hoạch tăng trưởng trong 

tương lai. Mỏ Núi Pháo được xem là một trong các mỏ vonfram có quy mô lớn trên thế giới, và 
về bản chất, mỏ Núi Pháo là một mỏ lộ thiên nơi có thể tìm thấy các vỉa khoáng sản hoặc đá có 

giá trị thương mại gần bề mặt, do đó chi phí khai thác thấp hơn so với chi phí khai thác mỏ dưới 
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lòng đất.  
 
Công Ty đã phát triển mạng lưới khách hàng lớn ổn định trên phạm vi toàn cầu và bán phần lớn 

các sản phẩm của mình cho các khách hàng theo các hợp đồng bao tiêu dài hạn.  
 
Công Ty đã tập trung đặc biệt vào thiết kế và xây dựng Dự Án Núi Pháo để đảm bảo rằng thiết 

kế và xây dựng được tiến hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhà máy Núi Pháo được xây dựng có 

vòng đời và khối lượng chế biến tương xứng với thời hạn của Dự Án Núi Pháo và sức tăng trưởng 

và khả năng sản xuất dự kiến. Hơn nữa, Công Ty tin rằng sự kết hợp các nhà máy chế biến của 

mình, cụ thể là nhà máy chế biến hiện tại, nhà máy chế biến sâu tích hợp và nhà máy tinh luyện 

APT công nghệ cao của MTC, sẽ tăng hiệu quả của các nhà máy này và vì vậy mang lại chi phí 

sản xuất thấp hơn. 
 
Ngoài ra, xu hướng toàn cầu đang được đánh giá cần nguồn cung vật liệu và khoáng sản tiên tiến 

ổn định để đáp ứng các xu thế lớn về năng lượng tái tạo, xe điện, tái chế, đô thị hóa và phát triển 

bền vững. Công Ty Núi Pháo cũng như Nhóm Công Ty Masan High-Tech Materials không chỉ 

sẵn sàng tham gia mà còn nhắm tới vị thế dẫn dắt sự phát triển công nghệ trong những lĩnh vực 

này. Điều quan trọng là nhu cầu nguồn nguyên liệu toàn cầu được đáp ứng một cách bền vững 

và ở vị thế vững vàng để đạt được điều này thông qua thành tích ấn tượng về công tác môi trường, 

năng lực tái chế, nguồn cung ứng có trách nhiệm, tạo ra giá trị cho xã hội, phát huy phẩm chất và 

năng lực con người.  
 
Trong năm 2022, Công Ty Núi Pháo tiếp tục phát triển trên cơ sở hợp nhất nền tảng kinh doanh 

của H.C. Starck. Chúng tôi đang thúc đẩy quá trình cải tiến hiệu suất thông qua việc rà soát, đánh 

giá quản lý quy trình nghiệp vụ để chuẩn hóa và tối ưu hóa mô hình hoạt động kinh doanh toàn 

cầu. Việc này sẽ mất thời gian để thực hiện nhưng được kỳ vọng sẽ đem lại hiệu suất hoạt động 

kinh doanh đáng kể và cải thiện khả năng sinh lời trong hai năm tới. 
 
Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và tình hình chính trị của các quốc gia trên thế giới 
ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất toàn cầu và giá các sản phẩm của Công Ty 
 
Năm 2020 thực sự là một năm khó khăn do đại dịch Covid-19 và đặc biệt là những tác động của 

dịch bệnh lên giá và nhu cầu đối với Vonfram - sản phẩm chính của Công ty với ảnh hưởng sâu 

rộng đến nhu cầu và sản xuất trên toàn cầu. Trong suốt năm 2020, do tình trạng đóng cửa của các 

cảng biển, nhà máy và quốc gia  trên thế giới, doanh thu và giá của các sản phẩm của Công ty 

đều bị ảnh hưởng đáng kể. Các ngành sản xuất ô tô, hàng không vũ trụ, khoan khai thác dầu khí, 
cơ sở hạ tầng, kỹ thuật tổng hợp đều bị ảnh hưởng đáng kể do phải đóng cửa kéo dài do các công 
ty muốn bảo vệ an toàn cho người lao động và người dân. Khách hàng có nhu cầu hạn chế hoặc 

định kỳ không có nhu cầu vì họ điều chỉnh chuỗi cung ứng của mình xuống mức thấp hơn đáng 

kể. Một số khách hàng tìm cách hoạt động ngược chu kì và tiếp tục sản xuất ở mức trước đại dịch 

Covid-19 khi họ có thể hoạt động nhằm cố gắng tự hồi phục lại.  
 
Tuy nhiên, trong năm 2021, với nỗ lực của các quốc gia trong việc mở rộng tiêm chủng, các chính 

sách giãn cách phù hợp và kế hoạch mở cửa nền kinh tế thích nghi với đại dịch đã mang đến kết 

quả nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng dự kiến đạt 5,9% trong năm 2021, theo Qũy Tiền tệ Quốc 
tế. Sự phục hồi toàn cầu tiếp tục diễn ra, GDP ở hầu hết các quốc gia hiện đã gần đến con đường 

trước đại dịch. Hỗ trợ tài chính và tiền tệ khổng lồ cho các hộ gia đình và doanh nghiệp ngay từ 

đầu cuộc khủng hoảng, sự phát triển tương đối nhanh chóng của vaccine đã giúp chúng ta đạt 

được kết quả này. Nhờ nhu cầu ngày càng tăng cao đối với các sản phẩm vonfram và các sản 
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phẩm khác của Công Ty, giá các sản phẩm này cũng theo xu hướng tăng liên tục trong cuối năm 

2021. 
 
Năm 2022 được xem là một năm khó khăn vì nhiều biến động trên thế giới, trong đó số lượng 

đơn hàng trên thế giới chững lại trong nửa cuối năm 2022 do những lo ngại về tình hình kinh tế 

toàn cầu và chính sách “Không Covid” của Trung Quốc. Đồng thời cuộc xung đột tại Ukraina 

gây tác động đến sức ép ngày càng tăng về giá năng lượng và các chi phí sản xuất đầu vào khác, 

cùng với đó là các chính sách kiểm soát vĩ mô tài chính thắt chặt của các nền kinh tế lớn để kiểm 

soát lạm phát cũng là yếu tố trọng yếu ảnh hưởng đến chi phí đầu vào tăng. Tuy nhiên, đến tháng 

12 năm 2022, thị trường dần cải thiện hơn với việc Trung Quốc bắt đầu tái mở của biên giới và 
các nền kinh tế công bố các số liệu về việc kiểm soát dần lạm phát là những tín hiệu tích cực cho 

sự tăng trưởng vào năm 2023.  
 
Chính sách liên quan đến thị trường tài chính trong nước 
 
Do đặc thù ngành chủ yếu của Tổ Chức Phát Hành là khai thác, chế biến khoáng sản và hóa chất 
công nghiệp, đây là ngành có nhu cầu về vốn rất lớn và thời gian thu hồi vốn dài. Do đó, để thực 

hiện tốt các hoạt động kinh doanh và đầu tư, Tổ Chức Phát Hành phải phụ thuộc khá lớn vào 

nguồn vốn tự có và nguồn vay của các ngân hàng. Chính vì vậy, các chính sách về cho vay của 

ngân hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư và hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.  
 
Trong năm 2019-2021, dưới chính sách siết chặt nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, 

Tổ Chức Phát Hành đã gặp một số khó khăn nhất định trong công tác huy động vốn nhằm phục 

vụ đầu tư. Tuy nhiên, nhờ sự phát triển mạnh của thị trường trái phiếu cũng như uy tín và hiệu 

quả kinh doanh khả quan, Công Ty hứa hẹn sẽ tập trung nguồn lực lớn trong huy động vốn từ thị 

trường trái phiếu nhằm giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng trong thời gian tới. 
 
Trong nửa cuối năm 2022, tình hình kinh tế thế giới và các diễn biến phức tạp của thị trường tài 

chính trong nước đã ảnh hưởng đến chi phí tài chính của Công Ty tại Việt Nam tăng cao, tác 

động đến lợi nhuận của Công Ty. 

(b) Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ 

Chức Phát Hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất: không có ảnh 

hưởng nào đáng kể ngoài các yếu tố đã được liệt kê ở trên. 

2. Tình Hình Tài Chính 
 

 Các Chỉ Tiêu Cơ Bản 
 
Tình hình công nợ hiện nay: 
 
(i) Các khoản phải thu:  

Đơn vị: triệu VND 
Chỉ tiêu 31/12/2021 31/12/2022 Quý I năm 

2023 
Các khoản phải thu ngắn hạn 2.706.513 2.982.434 3.100.771 

Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.988.261 2.170.552 2.233.448 

Trả trước cho người bán ngắn hạn 243.333 371.154 415.040 
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Phải thu về cho vay ngắn hạn 21.200 21.200 21.200 

Phải thu ngắn hạn khác 453.719 434.403 445.956 

Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó 

đòi 
- -14.875 -14.874 

Các khoản phải thu dài hạn 1.334.575 1.403.254 1.403.683 

Phải thu dài hạn khác 1.334.575 1.403.254 1.403.683 

Tổng các khoản phải thu 4.041.088 4.385.688 4.504.454 

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021, 2022 và BCTC hợp nhất Quý I năm 2023 của Công Ty) 
 
(ii) Các khoản phải trả:  

Đơn vị: triệu VND 
Chỉ tiêu 31/12/2021 31/12/2022 Quý I năm 

2023 

Các khoản phải trả ngắn hạn 7.899.659 16.661.285 16.796.885 

Phải trả người bán ngắn hạn 1.505.351 1.566.468 1.385.926 

Người mua trả tiền trước ngắn hạn 34.709 489.804 729.354 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 166.761 160.004 115.446 

Phải trả người lao động 4.778 14.842 5.286 

Chi phí phải trả ngắn hạn 950.999 763.179 905.372 

Phải trả ngắn hạn khác 417.867 2.049.516 1.454.542 

Vay và trái phiếu phát hành ngắn hạn 4.800.093 11.607.475 12.193.263 

Dự phòng phải trả ngắn hạn 19.101 9.997 7.697 

Các khoản trả dài hạn 16.625.808 9.123.463 9.180.054 

Phải trả dài hạn khác 3.000.000 2.000.000 2.000.000 

Vay và trái phiếu phát hành dài hạn 6.261.142 1.490.595 1.561.463 

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 1.013.941 1.010.086 994.594 

Dự phòng phải trả dài hạn 6.350.725 4.622.782 4.623.997 

Tổng các khoản phải trả 24.525.467 25.784.749 25.976.939 
(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021, 2022 và BCTC hợp nhất Quý I năm 2023 của Công Ty) 

 
Tổng dư nợ vay: 

Đơn vị: triệu VND 

Chỉ tiêu 31/12/2021 31/12/2022 Quý I năm 

2023 
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 4.800.093 11.607.475 12.193.263 
Vay ngắn hạn 3.801.630 5.818.241 6.397.498 
Trái phiếu dài hạn đến hạn trả 998.463 5.789.234 5.795.765 
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 6.261.141 1.490.595 1.561.463 
Phát hành trái phiếu dài hạn 7.259.604 7.279.829 7.287.021 
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Chỉ tiêu 31/12/2021 31/12/2022 Quý I năm 

2023 
Khoản đến hạn trả trong vòng 12 

tháng 
-998.463 -5.789.234 -5.795.765 

Vay dài hạn - - 70.206 
Tổng 11.061.234 13.098.070 13.754.726 
(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021, 2022 và BCTC hợp nhất Quý I năm 2023 của Công Ty) 

 Tình hình thanh toán các khoản nợ đến hạn: Các khoản nợ của Công Ty Núi Pháo đều 

được thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong những năm qua.  Các nghĩa vụ nợ khác như: 

phải trả người bán, phải trả công nhân viên, và các khoản phải trả và phải nộp khác đã 

được Công Ty Núi Pháo thanh toán đúng hạn và đầy đủ. 
 
 Tổ Chức Phát Hành và công ty con không vi phạm các điều khoản khác trong hợp 

đồng/cam kết liên quan đến các khoản nợ. 

 Thông tin trái phiếu chưa đáo hạn của Tổ Chức Phát Hành: xem điểm 13.2 mục IV của 

Bản Cáo Bạch này. 
 
Các khoản phải nộp theo luật định: 
 
Các loại thuế, phí, bảo hiểm phải nộp theo luật định đã được Công Ty Núi Pháo thực hiện kê khai 

theo đúng các quy định hiện hành và được thanh toán cho cơ quan thuế đúng hạn. Cụ thể các 

khoản phải nộp theo luật định tại ngày 31/12/2022 và 31/3/2023 chi tiết như sau: 
 

 

1/1/2022 
(triệu 

VND) 

Số phải 

nộp trong 

năm  
(triệu 

VND) 

Số đã 

nộp/bù 

trừ trong 

năm  
(triệu 

VND) 

Chênh 
lệch 

chuyển 

đổi tỷ giá 

(triệu 

VND) 

31/12 
/2022  
(triệu 

VND) 

31/3 
/2023 
(triệu 

VND) 
       

Thuế phải nộp tại 

Việt Nam 14.814 1.362.384 -1.345.845 
                       

-    31.353 10.108 

Thuế giá trị gia tăng 
                       

-    
474.599 -474.599 

                       
-    

                       
-    

- 

Thuế xuất nhập 

khẩu 
                       

-    
221.906 -221.906 

                       
-    

                       
-    

1.272 

Thuế thu nhập 

doanh nghiệp 909 21.697 -1.053 
                       

-    
21.553 - 

Thuế thu nhập cá 

nhân  9.157 136.285 -136.421 
                       

-    
9.021 8.536 

Thuế bảo vệ môi 

trường  - 20.868 -20.868 
                       

-    
                       

-    
- 

Thuế tài nguyên - 459.286 -459.286 
                       

-    
                       

-    
- 

Các loại thuế khác 4.748 27.743 -31.712 
                       

-    
779 301 

Thuế phải nộp tại 

nước ngoài 
151.946 337.406 -357.383 -3.319 128.650 105.337 
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Thuế thu nhập 

doanh nghiệp 82.427 23.387 -45.928 -2.014 57.872 35.238 

Thuế khác 69.519 314.019 -311.455 -1.305 70.778 70.099 

Tổng cộng 166.761 1.699.790 -1.703.228 -3.319 160.004 115.446 

(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán và BCTC hợp nhất quý 1 năm 2023 của Công 
Ty) 

 
- Trích lập các quỹ theo quy định: 

Trong năm 2020, 2021 và 2022, Tổ Chức Phát Hành trên cơ sở riêng lẻ không thực hiện 

trích các quỹ nhằm ưu tiên nguồn lợi nhuận để lại vào việc đầu tư vào các hoạt động kinh 

doanh của Tổ Chức Phát Hành, Việc trích lập các quỹ sẽ được thực hiện theo nghị quyết 

của Hội đồng Thành viên của Tổ Chức Phát Hành. 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Tổ Chức Phát Hành 

kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất: Không có. 
 

 Các Chỉ Tiêu Tài Chính Chủ Yếu  
 
Các chỉ tiêu tài chính trên cơ sở hợp nhất 

(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2021, 2022 đã kiểm toán và BCTC hợp nhất Quý I năm 2023 của Công 
Ty) 

(*) Số liệu cho Quý I năm 2023 đã được ngoại suy cho cả năm 
 

 

Chỉ tiêu 
2021 2022 Quý I 

năm 2023 
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)      

Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ 

ngắn hạn 
1,34 0,73 0,74 

Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn – 
Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn 

0,59 0,32 0,33 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (%)       
Hệ số Nợ/Tổng tài sản 30,80% 34,31% 35,78% 
Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu 97,18% 105,66% 110,34% 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (vòng)      
Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng 

tài sản bình quân(*) 
0,37 0,42 0,40 

Vòng quay vốn lưu động: Doanh thu thuần/Tổng 

tài sản ngắn hạn bình quân(*) 
1,34 1,37 1,23 

Vòng luân hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/ Hàng 

tồn kho bình quân(*) 
2,09 2,06 1,90 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)       
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS): Lợi 

nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 
2,66% 1,37% 1,05% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 

(ROA)(*) 
1,00% 0,58% 0,42% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu bình 

quân (ROE)(*) 3,22% 1,79% 1,28% 

Thu nhập trên cổ phần (EPS) - - - 
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công Ty mẹ (riêng lẻ) 

(Nguồn: BCTC riêng lẻ năm 2021, 2022 đã kiểm toán và BCTC riêng lẻ Quý I năm 2023 của Công Ty) 
(*) Số liệu cho Quý I năm 2023 đã được ngoại suy cho cả năm 
 
Về khả năng thanh toán:  
 
Trong năm 2021, các chỉ số về khả năng thanh toán được cải thiện, với hệ số thanh toán ngắn hạn 

tăng từ 1,29 lần lên 1,34 lần và hệ số thanh toán nhanh ổn định ở mức 0,59 lần. Hệ số thanh toán 

cải thiện từ các yếu tố như tiền và các khoản tương đương tiền tăng thêm 300 tỷ, các khoản phải 

thu ngắn hạn bằng với mức năm 2020, tăng tích lũy hàng tồn kho và sản lượng sản xuất của các 

sản phẩm như vonfram (sản lượng tăng lên 96%), trong khi tổng nợ ngắn hạn được kiểm soát tương 

đương với năm 2020. Trong năm 2022, chỉ số về khả năng thanh toán giảm về mức 0,73 lần, lý do 

vì các khoản vay dài hạn đến hạn trả trong năm 2023 được chuyển đổi thành nợ ngắn hạn nên làm 

cho tổng nợ phải trả tăng lên, mặc dù tài sản ngắn hạn đã tăng trưởng 15%.  Trong Quý 1 năm 

2023, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán duy trì ổn định như mức năm 2022. 
 
Về cơ cấu vốn:  
 
Các chỉ tiêu về nợ như tỷ lệ Nợ/Tổng tài sản được duy trình ổn định ở mức 34,31% trong năm 

2022, có tăng 3,5% so với năm 2021, do Công Ty chủ động tăng thêm khoản nợ vay ngắn hạn và 

vốn lưu động để hỗ trợ hoạt động sản xuất và kinh doanh tăng trưởng trong năm 2022, nợ vay dài 

hạn từ trái phiếu và các khoản phải trả trong vòng 12 tháng không có nhiều biến động. Tỷ lệ Nợ 

trên vốn chủ sở hữu duy trì ở mức 105% và hệ số này được duy trì ổn định ở mức xấp xỉ 100% từ 

Chỉ tiêu 
2021 2022 Quý I 

năm 2023 
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)      

Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ 
ngắn hạn 

0,90 0,51 0,48 

Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn – 
Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn 

0,48 0,26 0,23 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (%)       
Hệ số Nợ/Tổng tài sản 38,92% 38,33% 39,01% 
Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu 90,51% 92,86% 93,82% 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (vòng)      
Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng 

tài sản bình quân(*) 
0,15 0,17 0,17 

Vòng quay vốn lưu động: Doanh thu thuần/Tổng 

tài sản ngắn hạn bình quân(*) 
0,81 0,83 0,78 

Vòng luân hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/ Hàng 
tồn kho bình quân(*) 

1,44 1,35 1,20 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)       
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS): Lợi 

nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 
-6,31% 0,48% -8,79% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 

(ROA)(*) 
-0,97% 0,08% -0,36% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu bình 

quân (ROE)(*) -2,24% 0,19% -3,52% 

Thu nhập trên cổ phần (EPS) - - - 
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năm 2020 đến 2022.  Trong Quý 1 năm 2023, các chỉ tiêu về cơ cấu vốn duy trì ổn định như mức 

chỉ tiêu năm 2022. 
 
Về năng lực hoạt động: 
 
Trong năm 2022, các chỉ tiêu về năng lực hoạt động đều được cải thiện so với năm 2021 và năm 

2020, với vòng quay tổng tài sản từ 0,23 lên 0,42 lần, vòng quay vốn lưu động từ 0,85 lên 1,37 lần 

và vòng quay hàng tồn kho từ 1,75 lên 2,06 lần. Yếu tố chính để các chỉ số về năng lực hoạt đông 

của Công Ty cải thiện là nhờ vào sự hoạt động và kiểm soát hiệu quả việc khai thác dự án Núi 

Pháo, tích lũy đủ lượng hàng tồn kho trong các năm trước và sự đóng góp của nền tảng kinh doanh 

H.C.Starck GmbH trên toàn cầu mà Công Ty đã mua lại trong năm 2020, đồng thời giá các sản 

phẩm trên thị trường tăng cao và nhu cầu trên thế giới tăng trưởng mạnh mẽ đã thúc đẩy doanh thu 
tăng trưởng liên tục trong năm 2021 và 2022 so với năm 2020. Trong Quý 1 năm 2023, các chỉ tiêu 

về năng lực hoạt động duy trì ổn định như mức chỉ tiêu năm 2022. 
 
Về khả năng sinh lời: 
 
Mặc dù có các yếu tố tích cực từ giá bán và sản lượng bán các sản phẩm của Tổ Chức Phát Hành, 

các chỉ tiêu về khả năng sinh lời giảm trong năm 2022 so với năm 2021 như tỷ suất lợi nhuận trên 

doanh thu giảm từ 2,66% về mức 1,37%, hệ số lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân từ 

1% xuống mức 0,58% và hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân từ 3,22% xuống 
1,79%. Lý do các hệ số sinh lời giảm trong năm 2022 mặc dù doanh thu tăng trưởng là chi phí năng 

lượng và nguyên liệu thô đầu vào tăng ở tất cả các hoạt động của Công Ty tại Việt Nam và trên thế 

giới, cùng với diễn biến phức tạp xung đột Ukraina, chính sách “Không Covid” của Trung Quốc 

đều dẫn đến áp lực lên chi phí cho nguồn nguyên liệu đầu vào. Đồng thời, chi phí sản xuất và 

nguyên liệu đầu vào cũng tăng do các yếu tố lạm phát đang diễn ra trên toàn thế giới và chi phí tài 

chính cao do chi phí vốn cao hơn tại Việt Nam trong nửa cuối năm 2022 cũng tác động tiêu cực 

đến lợi nhuận sau thuế và các chỉ số khả năng sinh lời. Trong Quý 1 năm 2023, các chỉ tiêu về khả 

năng sinh lời thấp hơn như mức chỉ tiêu năm 2022, vì chủ yếu do nhu cầu toàn cầu trong Quý 1 
tạm thời giảm và chi phí đầu vào tăng. 
 
3. Ý Kiến Của Tổ Chức Kiểm Toán Đối Với Báo Cáo Tài Chính  

 
BCTC hợp nhất và riêng kiểm toán năm 2021 và 2022 của Tổ Chức Phát Hành được kiểm toán bởi 

Công ty TNHH  KPMG. Trong đó, ý kiến kiểm toán đối với các BCTC cho năm tài chính kết thúc 

ngày 31/12/2021 và 31/12/2022 (bao gồm kết quả riêng lẻ và hợp nhất của Tổ Chức Phát Hành) 

như sau:  
 
 Ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 

năm 2022: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực 

và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 

31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp 

nhất của Tập đoàn trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt 

Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến 

việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.  
 

 Ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 

2022: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp 

lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính trước hợp nhất của Công ty TNHH 
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Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt 

động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trước hợp nhất của Công ty trong năm kết thúc cùng 

ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt 

Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.  
 
Trong báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2022 có nêu vấn đề cần nhấn mạnh: "Chúng tôi lưu ý người đọc tới Thuyết 

minh 33 của báo cáo tài chính riêng đề cập đến việc trong năm 2021, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường (“BTNMT”) đã ban hành Quyết định số 1640/QĐ/BTNMT (“Quyết định 

1640”) xác định mức giá được sử dụng để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (“Giá 

tính TCQKTKS”) và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (“TCQKTKS”) của mỏ Núi Pháo 

thay thế Giá tính TCQKTKS và TCQKTKS tạm tính trong Quyết định số 500/QD-BTNMT 
do BTNMT ban hành vào ngày 4 tháng 3 năm 2015, mặc dù tại thời điểm ban hành Quyết 
định này giá tính thuế áp dụng cho các sản phẩm công nghiệp của Công ty chưa được xác 

định. Giá tính TCQKTKS theo Quyết định 1640 là 1.831.085 VND/tấn trong khi Giá tính 

TCQKTKS tạm thu theo quyết định trước đây là 775.026 VND/tấn. Theo đó, TCQKTKS bổ 

sung do thay đổi về Giá tính TCQKTKS trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2021 là 394,5 tỷ 

VND. Ban Giám đốc Công ty đã đề nghị các cơ quan quản lý có thẩm quyền tạm hoãn thi 

hành Quyết định 1640 và xác định Giá tính TCQKTKS áp dụng với sản phẩm công nghiệp 

của Công ty. Kết quả cuối cùng của vấn đề này hiện nay vẫn chưa được xác định và phụ 

thuộc vào việc xác định giá tính thuế tài nguyên áp dụng cho sản phẩm công nghiệp của 

Công ty và BTNMT có chấp thuận tính toán lại TCQKTKS tại Quyết định 1640 khi Giá tính 

TCQKTKS được xác định. Do đó, TCQKTKS bổ sung theo Quyết định 1640 chưa được ghi 

nhận là nợ phải trả trong báo cáo tài chính riêng. Vấn đề này cho thấy một yếu tố không 

chắc chắn có thể có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính riêng. Kết luận kiểm toán 

của chúng tôi không bị thay đổi do ảnh hưởng của vấn đề cần nhấn mạnh này." 
 

 Ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 

năm 2021: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực 

và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 

31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp 

nhất của Tập đoàn trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt 

Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến 

việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.  
 
 Ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 

2021: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp 

lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính trước hợp nhất của Công ty TNHH 

Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt 

động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trước hợp nhất của Công ty trong năm kết thúc cùng 

ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt 

Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.  
 
Trong báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2021 có nêu vấn đề cần nhấn mạnh: "Chúng tôi không đưa ra ý kiến ngoại 

trừ nhưng lưu ý người đọc tới Thuyết minh 7(b) và Thuyết minh 35 của báo cáo tài chính 

riêng đề cập đến việc trong năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường (“BTNMT”) đã ban 

hành Quyết định số 1640/QĐ/BTNMT (“Quyết định 1640”) xác định mức giá được sử dụng 

để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (“Giá tính TCQKTKS”) và tiền cấp quyền khai 
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thác khoáng sản (“TCQKTKS”) của mỏ Núi Pháo thay thế TCQKTKS tạm tính trong các 

quyết định trước đây mặc dù tại thời điểm ban hành Quyết định này giá tính thuế áp dụng 

cho các sản phẩm công nghiệp của Công ty chưa có. Giá tính TCQKTKS theo Quyết định 

1640 là 1.831.085 VND/tấn trong khi Giá tính TCQKTKS tạm thu theo quyết định trước 

đây là 775.026 VND/tấn. Theo đó, TCQKTKS bổ sung do thay đổi về Giá tính TCQKTKS 

trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2021 là 394,5 tỷ VND. Hiện Ban Giám đốc Công ty đã đề 

nghị các cơ quan quản lý có thẩm quyền tạm hoãn thi hành Quyết định 1640 và xác định 

lại Giá tính TCQKTKS áp dụng với sản phẩm công nghiệp của Công ty. Kết quả cuối cùng 

của vấn đề này hiện chưa được xác định và có thể phụ thuộc vào việc BTNMT có chấp 

thuận sử dụng Giá tinh TCQKTKS áp dụng với sản phẩm công nghiệp của Công ty để thực 

hiện tính toán lại TCQKTKS trong quyết định 1640 hay không. Do đó, Công ty chưa thực 

hiện ghi nhận bất cứ nghĩa vụ nào liên quan đến TCQKTKS bổ sung trong giai đoạn từ 

năm 2015 đến 2021 như đã nêu trong Quyết định 1640 trong báo cáo tài chính riêng. Vấn 

đề này cho thấy một yếu tố không chắc chắn có thể có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo 

tài chính riêng. Kết luận kiểm toán của chúng tôi không bị thay đổi do ảnh hưởng của vấn 

đề cần nhấn mạnh này." 
 

4. Kết Quả Xếp Hạng Tín Nhiệm: không áp dụng. 
 
5. Kế Hoạch Lợi Nhuận Các Năm Tiếp Theo  
 

 Kế Hoạch Lợi Nhuận 
Đơn vị: tỷ VND 

STT CHỈ TIÊU Kế hoạch 2023 2022 % TĂNG 

GIẢM 
1.  Doanh thu thuần 16.500 - 18.200 15.563 6% - 17% 

2.  Lợi nhuận sau thuế đến 300 213 đến 41% 

3.  Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế 

/Doanh thu thuần 
đến 1,6% 1,4% đến 14% 

4.  Tỷ lệ lợi nhuận sau 

thuế/vốn chủ sở hữu bình 

quân 

đến 2,4% 1,8% đến 33% 

5.  Tỷ lệ phân chia lợi nhuận - - - 

 (Nguồn: Công Ty) 
 

Cấp Có Thẩm Quyền Thông Qua Kế Hoạch nêu trên: Hội đồng Thành viên đã thông qua nghị 

quyết số 29/2023/NQ-HĐTV ngày 08 tháng 06 năm 2023. 
 

 Căn Cứ Để Đạt Được Kế Hoạch Lợi Nhuận Nêu Trên 
 
Kế hoạch hoạt động của các lĩnh vực kinh doanh 
 
Sau khi các quốc gia trên thế giới đã kiểm soát được đại dịch Covid-19 và mở cửa nền kinh tế, đặc 

biệt Trung Quốc đã bãi bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch bệnh, các yếu tố 

về lạm phát trên thế giới đang được kiểm soát, Công Ty dự đoán giá và nhu cầu thị trường Vonfram 

và các sản phẩm khác của Công Ty đang kinh doanh nói chung sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, 

cùng với việc Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm gia tăng hiệu quả sản xuất và hoạt 

động của Công Ty sẽ là các cơ sở để thực hiện kế hoạch trong năm 2023. Đồng thời, chúng tôi tin 
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tưởng là cơ hội ghi nhận doanh thu từ việc bán đồng trong bối cảnh giá đồng đang tăng cao và 

công ty đã tích lũy tồn kho đồng trong nhiều năm, cùng với sự vận hành hiệu quả của nền tảng 

kinh doanh Vonfram của HCS trên toàn cầu sẽ giúp Công ty vượt đạt được các kế hoạch trên.  
 
Kế hoạch đầu tư 
 
Trong năm 2023, Công Ty có kế hoạch đầu tư nâng cấp, thay thế, mua mới các tài sản cố định 

phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty và một số hoạt động nâng cao hiệu suất nhà 

máy, mở rộng hoạt động khai thác với tổng giá trị khoảng 20 triệu USD.  Hoạt động đầu tư này 
góp phần thúc đẩy sản xuất để đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng. 
 

 Đánh Giá Của Tổ Chức Tư Vấn Về Kế Hoạch Lợi Nhuận  
 
Về kế hoạch kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành 
 
Kế hoạch lợi nhuận của Tổ Chức Phát Hành được đưa ra trên cơ sở các dự báo về kinh tế nói 

chung, các rủi ro dự đoán cũng như thực trạng và triển vọng kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.  

Trên cơ sở phân tích kết quả hoạt động kinh doanh mà Tổ Chức Phát Hành đã đạt được trong 

việc sản xuất và kinh doanh khoáng sản, đặc biệt là vonfram qua các năm, kế hoạch mở rộng và 

phát triển cũng như tình hình tài chính khả quan của Tổ Chức Phát Hành.  Tổ Chức Tư Vấn nhận 

thấy khả năng đạt được kế hoạch lợi nhuận năm 2023 như đã đề ra ở mục trên của Tổ Chức Phát 

Hành là khả thi nếu không gặp phải những rủi ro bất khả kháng. 
 
Về khả năng cân đối thanh toán trả nợ gốc và lãi của Trái Phiếu 
 
Về khả năng thanh toán lãi Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu 
được từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi Trái 
Phiếu cho nhà đầu tư. Theo kế hoạch kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, tiền thu được từ hoạt 
động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp cho 
Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán lãi Trái Phiếu. 
 
Gốc Trái Phiếu được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc ngày mua lại trước hạn Trái 
Phiếu dù là tự nguyện hoặc mua lại bắt buộc. Tùy tình hình thị trường thực tế, Tổ Chức Phát 
Hành dự kiến sẽ sử dụng (i) lợi nhuận kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, nguồn thu từ hoạt 
động tài chính, đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (ii) vốn 
huy động từ nền kinh tế để thanh toán gốc Trái Phiếu tại thời điểm đáo hạn hoặc thời điểm Trái 
Phiếu được mua lại trước hạn. 
 
Với triển vọng về giá và nhu cầu của các sản phẩm của Công Ty tăng trưởng do tình hình thế giới 

dần được ổn định, lạm phát đang được các quốc gia kiểm soát và việc Trung Quốc mở cửa nền kinh 

tế vào cuối năm 2022 là những tín hiệu tích cực về việc dự đoán nhu cầu thế giới sẽ phục hồi, đồng 

thời việc tích hợp nền tảng kinh doanh Vonfram của H.C.Starck Group GmBH cho phép Tổ Chức 

Phát Hành mở rộng danh mục sản phẩm, mạng lưới khách hàng và vươn ra các thị trường toàn cầu; 

và gia tăng sản lượng kinh doanh đồng trong tương lai dự kiến sẽ mang lại kết quả kinh doanh 

khả quan cho Tổ Chức Phát Hành. Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành nhận thấy rằng kế hoạch và khả 

năng thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành có thể thực hiện được nếu không 

xảy ra các rủi ro bất khả kháng.  
 
Tổ Chức Tư Vấn xin lưu ý rằng, ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của 



BẢN CÁO BẠCH                                                                                                        

 
95 

 

Tổ Chức Tư Vấn, dựa trên cơ sở những thông tin được thu thập có chọn lọc và tính toán dựa trên 

lý thuyết về tài chính mà không hàm ý bảo đảm giá trị chứng khoán cũng như tính chắc chắn của 

các số liệu được dự báo.  Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo đối với nhà đầu tư khi tự mình 

ra quyết định đầu tư Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành. 
 

 Đánh giá của Tổ chức kiểm toán độc lập về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 
 
Không có. 
 
6. Kế Hoạch Chào Bán Trái Phiếu Trong 3 Năm Tiếp Theo 
 
Ngoài Trái Phiếu dự kiến được chào bán theo thông tin tại Bản Cáo Bạch này, Tổ Chức Phát 

Hành đang có kế hoạch thực hiện chào bán ra công chúng các trái phiếu như sau: 
 
Trái phiếu NPMPO2328003 và Trái phiếu NPMPO2328004: 

 
Tổ Chức Phát Hành dự kiến chào bán ra công chúng các trái phiếu NPMPO2328003 và Trái 
phiếu NPMPO2328004 theo phương án phát hành theo Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐTV ngày 

08 tháng 6 năm 2023 của HĐTV của Công Ty, với các thông tin chi tiết như sau:  
 

Thông tin trái phiếu NPMPO2328003 và NPMPO2328004 

Phê duyệt phương 

án phát hành của 

HĐTV 

Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐTV ngày 08 tháng 6 năm 2023 của 

HĐTV của Công ty 

Hình thức phát 

hành 
Chào bàn trái phiếu ra công chúng 

Loại trái phiếu 
Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền 
và có bảo đảm bằng tài sản.  

Mệnh giá mỗi trái 

phiếu 
100.000 VND/trái phiếu  

Tổng Số lượng trái 

phiếu chào bán 

12.000.000 (mười hai triệu) trái phiếu, trong đó: 
- Đối với Trái phiếu NPMPO2328003: 7.000.000 trái phiếu 
- Đối với Trái phiếu NPMPO2328004: 5.000.000 trái phiếu 

Tổng giá trị trái 

phiếu chào bán 

theo mệnh giá 

1.200.000.000.000 VND (một nghìn hai trăm tỷ Đồng), trong đó: 
- Đối với Trái phiếu NPMPO2328003: 700.000.000.000 VND 
- Đối với Trái phiếu NPMPO2328004: 500.000.000.000 VND 

Kỳ hạn 60 tháng kể từ ngày phát hành của trái phiếu 

Lãi suất trái phiếu Kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. 

Thời điểm chào 

bán dự kiến 
Qúy II và Quý III năm 2023 

Mục đích chào 
bán: 

Tổ Chức Phát Hành dự kiến chào bán Trái Phiếu ra công chúng để cơ 

cấu lại nợ của Tổ Chức Phát Hành.  
[Mục VI. Thông Tin Về Đợt Chào Bán bắt đầu từ trang sau. Phần còn lại của trang này được 

chủ ý để trống] 
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VI. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 
 
Mục VI này chỉ trình bày tóm tắt (mà không phải toàn bộ) các điều khoản và điều kiện của Các 

Trái Phiếu được chào bán theo Bản Cáo Bạch này.  Các điều khoản và điều kiện đầy đủ của Các 

Trái Phiếu (sau đây gọi là “Các Điều Kiện Trái Phiếu”) được quy định tại Phụ Lục I của Hợp 

Đồng Đại Điện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu số 09/2023/BHA/NPM-TCBS (đối với Trái Phiếu 

NPMPO2328005) được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và 
Phụ Lục I của Hợp Đồng Đại Điện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu số 10/2023/BHA/NPM-TCBS (đối 

với Trái Phiếu NPMPO2328006) được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Chủ Sở Hữu 

Trái Phiếu (được xác định tại Đoạn 12 có tiêu đề “Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu” của Mục 

VI dưới đây) (sau đây gọi là “Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu”). 
 
Ngoài Các Điều Kiện Trái Phiếu, Trái Phiếu còn chịu sự điều chỉnh của Các Văn Kiện Trái 

Phiếu.  Các Văn Kiện Trái Phiếu được lưu tại địa chỉ của Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Chủ 

Sở Hữu Trái Phiếu (nêu tại trang đầu của Bản Cáo Bạch) để Nhà Đầu Tư nghiên cứu, xem xét 

và sao chụp (nếu cần). 
 
Một khi đăng ký mua Trái Phiếu, Nhà Đầu Tư (i) được coi là đã nghiên cứu và chấp thuận toàn 

bộ nội dung của Các Điều Kiện Trái Phiếu, Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, (ii) 

phụ thuộc vào việc đã thanh toán đầy đủ tiền mua Trái Phiếu, được hưởng các quyền và lợi ích 

quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, và 

(iii) chịu sự ràng buộc của Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái 

Phiếu. 
 
Các Văn Bản Pháp Lý Liên Quan Đến Đợt Chào Bán 
 
- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 

tháng 06 năm 2020, cùng các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm; 
 

- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019; 
 

- Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán; 
 

- Thông Tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số 

nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, 

đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng; 
 

- Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật khác có liên quan; 
 

- Nghị Quyết số 29/2023/NQ-HĐTV ngày 08/06/2023 của HĐTV của Tổ Chức Phát Hành 

phê duyệt phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Các 
Trái Phiếu và phương án trả nợ Các Trái Phiếu và các nghị quyết sửa đổi, bổ sung khác 

tại từng thời điểm (nếu có) (“Nghị Quyết Phê Duyệt Phương Án Phát Hành”); và 
 

- Nghị Quyết số 30/2023/NQ-HĐTV ngày 08/6/2023 của HĐTV của Tổ Chức Phát Hành 

phê duyệt hồ sơ chào bán ra công chúng Các Trái Phiếu và các nghị quyết sửa đổi, bổ 

sung khác tại từng thời điểm (nếu có). 
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1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu NPMPO2328005 và Trái Phiếu NPMPO2328006 
 
2. Loại Và Tính Chất Trái Phiếu 

 
 Loại Trái Phiếu: Các Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, 

có bảo đảm bằng tài sản.  
 

 Tính chất Trái Phiếu: Trái Phiếu tạo thành các nghĩa vụ nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát 

Hành.  Các Trái Phiếu có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang bằng mà không Trái Phiếu nào 

sẽ có quyền ưu tiên thanh toán hơn so với các Trái Phiếu còn lại vì bất kỳ lý do nào.  Nếu 

sau khi xử lý Tài Sản Bảo Đảm mà nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo Trái 
Phiếu còn tồn đọng do số tiền thu được từ việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm không đủ thì phần 

nghĩa vụ còn tồn đọng (nếu có) sẽ có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa 

vụ khác không được bảo đảm ở thời điểm hiện tại hoặc tương lai của Tổ Chức Phát Hành 
(trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán bắt buộc theo các văn bản quy phạm pháp luật có 

liên quan). 
 
3. Mệnh Giá 

 
Mệnh giá mỗi Trái Phiếu là 100.000 VND (Một trăm nghìn Đồng). 
 
4. Tổng Số Trái Phiếu Chào Bán  

 
Tổng số lượng Trái Phiếu chào bán là 10.000.000 (mười triệu) Trái Phiếu, bao gồm:  
 
 Trái Phiếu NPMPO2328005: 5.500.000 (năm triệu năm trăm nghìn) trái phiếu; và 
 
 Trái Phiếu NPMPO2328006: 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) trái phiếu. 

 
5. Tổng Giá Trị Trái Phiếu Chào Bán Theo Mệnh Giá  
 
Tổng giá trị 1.000.000.000.000 VND (một nghìn tỷ Đồng) (tính theo mệnh giá) trong một đợt 

chào bán ra công chúng (“Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng”), bao gồm: 
 
 Trái Phiếu NPMPO2328005: 550.000.000.000 VND (năm trăm năm mươi tỷ Đồng); và 
 
 Trái Phiếu NPMPO2328006: 450.000.000.000 VND (bốn trăm năm mươi tỷ Đồng). 
 
6. Kỳ Hạn Trái Phiếu 

 
Các Trái Phiếu có kỳ hạn 60 (sáu mươi) tháng kể từ Ngày Phát Hành. 
 
“Ngày Phát Hành” có nghĩa là ngày kết thúc đợt chào bán của Trái Phiếu theo quy định tại Luật 
Chứng Khoán. 
 
7. Lãi Suất 
  
Lãi suất áp dụng chung cho Các Trái Phiếu là lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất 

thả nổi, cụ thể như sau:  
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- Đối với 2 (hai) Kỳ Tính Lãi (như được định nghĩa dưới đây) đầu tiên: lãi suất cố định 

9%/năm (chín phần trăm một năm); và 
 

- Đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại: Lãi suất thả nổi, được tính bằng tổng của 4,1% (bốn 

phẩy một phần trăm)/năm và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó. 
 
Trong đó,  
 
“Kỳ Tính Lãi” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 6 (sáu) tháng liên tục từ Ngày Phát Hành cho 

đến đến ngày đáo hạn của Trái Phiếu (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn).  Để tránh 

nhầm lẫn, Kỳ Tính Lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào Ngày Phát Hành và mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo sẽ 

bắt đầu vào ngày liền sau ngày kết thúc Kỳ Tính Lãi liền trước đó. 
 
“Lãi Suất Tham Chiếu” có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho 

khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) bằng đồng Việt Nam do 

Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, 

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam công bố 

vào hoặc vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của Ngày Xác Định Lãi Suất (như được 

định nghĩa dưới đây) của Kỳ Tính Lãi đó. 
 
“Ngày Xác Định Lãi Suất” có nghĩa là đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu 

tiên, là Ngày Làm Việc thứ 11 (mười một) trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó. 
 
8. Kỳ Hạn Trả Lãi, Trả Gốc 

Lãi áp dụng cho Trái Phiếu sẽ được thanh toán sau, định kỳ vào ngày tròn 6 (sáu) tháng từ Ngày 
Phát Hành cho đến ngày tròn 60 (sáu mươi) tháng kể từ Ngày Phát Hành (“Ngày Đáo Hạn”) 

hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc. Gốc Trái Phiếu được thanh 
toán một lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt 
buộc.  

 
9. Giá Chào Bán Dự Kiến 

 
Giá chào bán dự kiến là 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu. 

  
10. Thứ Tự Ưu Tiên Thanh Toán Trong Trường Hợp Tổ Chức Phát Hành Mất Khả 

Năng Trả Nợ/Chấm Dứt Hoạt Động 
 

Các Trái Phiếu có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang bằng mà không Trái Phiếu nào sẽ có quyền ưu 

tiên thanh toán hơn so với các Trái Phiếu còn lại vì bất kỳ lý do nào.  Nếu sau khi xử lý Tài Sản 

Bảo Đảm mà nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu còn tồn đọng do số 

tiền thu được từ việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm không đủ thì phần nghĩa vụ còn tồn đọng (nếu có) 

sẽ có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ khác không được bảo đảm ở thời 

điểm hiện tại hoặc tương lai của Tổ Chức Phát Hành (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán bắt 

buộc theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan). 
 
Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành mất khả năng trả nợ, chấm dứt hoạt động, tiến hành thủ 

tục phá sản hoặc trở thành đối tượng bị yêu cầu tuyên bố phá sản trong thủ tục phá sản, khoản nợ 

Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành sẽ được xem là khoản nợ có bảo đảm và việc xử lý khoản nợ 
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này sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 53 của Luật Phá sản.3  Theo đó việc xử lý tài sản 

bảo đảm trong các trường hợp nêu trên được thực hiện như sau:4 
 
(A) Đối với khoản nợ có bảo đảm được xác lập trước khi Tòa án nhân dân thụ lý đơn 

yêu cầu mở thủ tục phá sản được thanh toán bằng tài sản bảo đảm đó; và 
 

(B) Trường hợp giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán số nợ thì phần nợ còn lại 

sẽ được thanh toán trong quá trình thanh lý tài sản của doanh nghiệp; nếu giá trị 

tài sản bảo đảm lớn hơn số nợ thì phần chênh lệch được nhập vào giá trị tài sản 

của doanh nghiệp. 
 

Sau khi xử lý Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu mà giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán 

số nợ thì phần nợ còn lại sẽ được thanh toán trong quá trình thanh lý tài sản của doanh nghiệp 

theo thứ tự như được quy định tại Điều 54 của Luật Phá sản như sau: 
 

a) Chi phí phá sản; 
 

b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, 

quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết; 
 

c) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp; 
 

d) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ 

trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo 

đảm không đủ thanh toán nợ. 
 

e) Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, sau khi đã thanh toán đủ các cho các khoản 

(a) đến (d) nêu trên mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về: Thành viên của công ty 

trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 
 

11. Quyền Của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu 
 

(a) Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao 

gồm cả tiền lãi và gốc; 
 

(b) Được đại diện bởi Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (như được định nghĩa bên dưới) trong 

việc thi hành một số quyền của mình; 
 

(c) Được sử dụng Trái Phiếu để chuyển nhượng, chiết khấu, làm tài sản bảo đảm, để tặng, 

cho, để lại thừa kế, góp vốn, hoán đổi, trao đổi, chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình 

thức khác hoặc tham gia các giao dịch thương mại/dân sự/tín dụng hợp pháp khác phù 

hợp với các quy định liên quan đến Trái Phiếu và các quy định có liên quan của pháp luật; 
 

(d) Được cấp trích lục Sổ Đăng Ký (nếu có yêu cầu);  
 

                                                 
3  Luật Phá sản số 51/2014/QH13 (Quốc hội, ngày 19 tháng 6 năm 2014) (“Luật Phá Sản”). 
4  Luật Phá Sản, Điều 53.3. 
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(e) Được tham dự các cuộc họp của tất cả Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (“Hội Nghị Chủ Sở Hữu 

Trái Phiếu”) và biểu quyết tại Hội Nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và được lấy ý kiến và 

biểu quyết về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu mà yêu cầu phải lấy ý kiến của các Chủ 
Sở Hữu Trái Phiếu (“Lấy Ý Kiến Chủ Sở Hữu Trái Phiếu”); 
 

(f) Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu và/hoặc Tổ Chức Phát Hành; 

và 
 

(g) Các quyền khác có liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của của pháp luật hiện hành, 

Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Văn Kiện Trái Phiếu. 
 

- Ngoại trừ các vấn đề yêu cầu phải được quyết định bởi Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối, 

nghị quyết hoặc quyết định của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được coi là thông qua hợp lệ 

nếu được chấp thuận bởi hoặc nhân danh một hoặc nhiều Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu 

số Trái Phiếu chiếm ít nhất 51% (năm mươi mốt phần trăm) của (i) tổng mệnh giá các 

Trái Phiếu được nắm giữ bởi các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tham dự hội nghị nếu được biểu 

quyết tại Hội Nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, hoặc (ii) tổng mệnh giá các Trái Phiếu đang 

lưu hành tại thời điểm thông qua nghị quyết hoặc quyết định đó nếu được biểu quyết dưới 

hình thức Lấy Ý Kiến Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bằng các hình thức lấy ý kiến khác 

của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu. 
 

- Mọi Vấn Đề Loại Trừ phải được quyết định bởi một Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối (dù tại 

Hội Nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hay bằng cách Lấy Ý Kiến Chủ Sở Hữu Trái Phiếu).  

Tỷ lệ cần thiết để thông qua Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối được xác định trong định nghĩa 

“Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối” tại Các Điều Kiện Trái Phiếu (như được định nghĩa dưới 

đây). 
 

- Nghị quyết được thông qua bằng hình thức Lấy Ý Kiến Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được tiến 

hành phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu này và Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái 

Phiếu có giá trị như nghị quyết được thông qua tại Hội Nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.  Thủ 

tục Lấy Ý Kiến Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được quy định cụ thể trong Hợp Đồng Đại Diện 

Chủ Sở Hữu Trái Phiếu. 
 

“Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối” có nghĩa là nghị quyết hoặc quyết định bằng văn bản 

được thông qua bởi hoặc nhân danh một hoặc nhiều Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu số 

Trái Phiếu chiếm ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) của tổng mệnh giá các Trái Phiếu 

đang lưu hành tại thời điểm thông qua nghị quyết hoặc quyết định đó (dù tại Hội Nghị 
Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hay bằng cách Lấy Ý Kiến Chủ Sở Hữu Trái Phiếu). 

 
“Vấn Đề Loại Trừ” có nghĩa là bất kỳ vấn đề nào dưới đây: 

 
(i) điều chỉnh Ngày Đáo Hạn hoặc bất kỳ Ngày Thanh Toán Lãi nào; 

 
(ii) giảm hoặc ngừng thanh toán gốc Trái Phiếu; 
 
(iii) điều chỉnh Lãi Suất; 
 
(iv) thay đổi loại tiền tệ thanh toán đối với Trái Phiếu; 
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(v) thay đổi điều kiện tổ chức Hội Nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hợp lệ; 
 
(vi) thay đổi tỷ lệ chấp thuận cần thiết để thông qua nghị quyết của các Chủ Sở Hữu 

Trái Phiếu; 
 
(vii) thay thế Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu; 
 
(viii) thay đổi chủng loại Tài Sản Bảo Đảm hoặc các thay đổi khác liên quan đến Tài 

Sản Bảo Đảm cần hành động theo chỉ thị của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo quy 

định tại Các Hợp Đồng Bảo Đảm và Các Điều Kiện Trái Phiếu mà Đại Diện Chủ 

Sở Hữu Trái Phiếu không thể tự quyết định theo quy định của Các Văn Kiện Trái 

Phiếu;  
 
(ix) sửa đổi định nghĩa về Sự Kiện Vi Phạm và Vấn Đề Loại Trừ; và 
 
(x) bất kỳ vấn đề nào khác được yêu cầu một cách cụ thể là phải được thông qua bởi 

Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối theo Các Điều Kiện Trái Phiếu hoặc bất kỳ Văn 

Kiện Trái Phiếu nào khác. 
 

- Trường hợp thay đổi quyền của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu: không có. 
 

12. Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu  
 

- Tên đại diện chủ sở hữu trái phiếu của các Trái Phiếu NPMPO2328005 và Trái Phiếu 

NPMPO2328006: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương.  
 
Tổ Chức Phát Hành đã chỉ định Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương làm đại diện 

chủ sở hữu trái phiếu ban đầu theo Hợp đồng đại diện chủ sở hữu trái phiếu số 

09/2023/BHA/NPM-TCBS ngày 08/06/2023 được ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Công 

ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (đối với Trái Phiếu NPMPO2328005) và Hợp đồng 

đại diện chủ sở hữu trái phiếu số 10/2023/BHA/NPM-TCBS ngày 08/06/2023 được ký 

giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (đối với Trái 

Phiếu NPMPO2328006) (“Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu”); 
 
Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện quyền và trách nhiệm của mình theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 24 Nghị Định 155 và có các nhiệm vụ cơ bản như được nêu sau đây: 
 
 Ký kết và thực hiện các Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu số 

09/2023/BHA/NPM-TCBS ngày 08/6/2023 (đối với Trái Phiếu NPMPO2328005) và Hợp 

Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu số 10/2023/BHA/NPM-TCBS ngày 08/6/2023 (đối 

với Trái Phiếu NPMPO2328006) với Tổ Chức Phát Hành và bất kỳ văn kiện Trái Phiếu nào 

khác có liên quan mà Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu là một bên nhân danh và vì lợi ích 

của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu; 
 

 Thay mặt các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện các quyền lợi của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu 

theo Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu khác có liên 

quan; 
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 Giám sát việc tuân thủ các cam kết của Tổ Chức Phát Hành trong hồ sơ đăng ký chào bán 

Trái Phiếu; báo cáo cho UBCKNN trong trường hợp phát hiện và có bằng chứng rõ ràng về 

việc Tổ Chức Phát Hành có hành vi vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi của Chủ Sở Hữu Trái 
Phiếu; 

 
 Triệu tập và tổ chức hội nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hoặc lấy ý kiến Chủ Sở Hữu Trái 

Phiếu theo quy định tại Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu; 
 

 Ký biên bản Hội nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nhân danh các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, biên 

bản kiểm phiếu, các quyết định/nghị quyết của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo thẩm quyền 

được giao; 
 

 Nhận và thông báo ngay cho các bên liên quan các nội dung như được quy định tại Hợp 

Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu;  
 

 Hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo về việc chốt danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu 

tại từng thời điểm cho VSD; 
 

 Thông báo và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành và các bên có liên quan khác thực hiện các quyết 

định của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc các quyết định/nghị quyết của các Chủ 

Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu theo thẩm quyền được giao;  
 

 Tạo điều kiện cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu rà soát, nghiên cứu và sao chụp các văn bản, 

tài liệu liên quan đến Trái Phiếu mà Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm lưu 

giữ; và 
 

 Các nhiệm vụ khác theo quy định của các Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu. 

Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điểm 2 Điều 24 Nghị 

Định 155 về việc Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu không thuộc một trong số các đối tượng sau: 

(i) tổ chức bảo lãnh thanh toán của Tổ Chức Phát Hành, (ii) bên sở hữu tài sản bảo đảm của Trái 

Phiếu hoặc (iii) cổ đông lớn hoặc người có liên quan của Tổ Chức Phát Hành. 
 

13. Cam Kết Về Bảo Đảm 
 

 Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm  
 

- Tên Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm của các Trái Phiếu NPMPO2328005 và Trái 

Phiếu NPMPO2328006: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“TCBS”).  
 

- Tổ Chức Phát Hành và Công Ty TNHH Một Thành Viên Tài Nguyên Masan Thái Nguyên 

(“Bên Bảo Đảm”) đã chỉ định Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương làm Tổ chức 

quản lý tài sản bảo đảm theo Hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm số 

05/2023/HDQLTSBD/NPM-TCBS ngày 05/05/2023 và thỏa thuận sửa đổi hợp đồng 

quản lý tài sản bảo đảm số 05/2023/TTSD01/HDQLTSBD/NPM-TCBS ngày 8/6/2023 
được ký giữa Tổ Chức Phát Hành, Bên Bảo Đảm và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ 

Thương (đối với Trái Phiếu NPMPO2328005); và Hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm số 

06/2023/HDQLTSBD/NPM-TCBS ngày 05/05/2023 và thỏa thuận sửa đổi hợp đồng 

quản lý tài sản bảo đảm số 06/2023/TTSD01/HDQLTSBD/NPM-TCBS ngày 8/6/2023 
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được ký giữa Tổ Chức Phát Hành, Bên Bảo Đảm và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ 

Thương (đối với Trái Phiếu NPMPO2328006) (“Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo 

Đảm”); 
 
TCBS (nhận tài sản thế chấp với vai trò Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hành động nhân danh 

và thay mặt cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu) và/hoặc một tổ chức/cá nhân đáp ứng các yêu cầu 

của quy định pháp luật có liên quan do Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu chỉ định để cùng với 

hoặc thay thế cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nhận và quản lý các tài sản bảo đảm (“Tổ 

Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm”). 
 

 Hình Thức Bảo Đảm  
 
Các Trái Phiếu được bảo đảm toàn bộ bằng tài sản bảo đảm của bên thứ ba. 

 
Các nghĩa vụ được bảo đảm theo Các Điều Kiện Trái Phiếu là toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của 

Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu (“Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm”) bao gồm nhưng 

không giới hạn: (i) nghĩa vụ thanh toán gốc của các Trái Phiếu đang lưu hành tại từng thời điểm 

áp dụng, (ii) nghĩa vụ thanh toán toàn bộ khoản lãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán tính 

trên các Trái Phiếu (bao gồm cả lãi trong hạn và lãi quá hạn), (iii) số tiền phạt và bồi thường thiệt 

hại của Tổ Chức Phát Hành đối với Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, và (iv) các nghĩa vụ thanh toán khác 

liên quan đến Trái Phiếu theo Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Hợp Đồng Bảo Đảm. 
 

 Tài Sản Bảo Đảm Đối Với Trái Phiếu NPMPO2328005 
 
(a) Tài Sản Bảo Đảm: phần vốn góp của của Tổ Chức Phát Hành thuộc sở hữu của Công Ty 

TNHH Một Thành Viên Tài Nguyên Masan Thái Nguyên (“Phần Vốn Góp NPM”);  
 

(b) Thông Tin Về Chủ Sở Hữu Tài Sản/Bên Bảo Đảm:  
 
- Công Ty TNHH Một Thành Viên Tài Nguyên Masan Thái Nguyên (“Bên Bảo Đảm” 

hoặc “MRTN”) được Chủ tịch Công ty và Giám đốc Công ty thông qua việc thế chấp 

một số lượng Phần Vốn Góp NPM để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán của Trái Phiếu 

NPMPO2328005 theo Quyết định của Chủ tịch Công ty số 241/2023/QD-CT ngày 
04/5/2023 và số 297/2023/QD-CT ngày 8/6/2023; và Quyết định của Giám đốc Công 

ty số 242/2023/QD-GD ngày 04/5/2023 và số 298/2023/QD-GD ngày 8/6/2023. 
 

- Thông tin về MRTN: 
o Mã số doanh nghiệp Số 0309960069 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố 

Hồ Chí Minh cấp ngày 7 tháng 5 năm 2010, như được sửa đổi, bổ sung tuỳ 

từng thời điểm;  
o Địa chỉ: Phòng 802, tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
o Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (cụ thể: nghiên 

cứu thị trường); và Hoạt động tư vấn quản lý (cụ thể: dịch vụ tư vấn quản lý, 

tư vấn đầu tư, ngoại trừ tư vấn tài chính, kế toán) 
o Vốn điều lệ: 12.156.476.389.000 Đồng 
o Mối quan hệ với Tổ Chức Phát Hành: Công ty mẹ nắm giữ trực tiếp phần vốn 

góp chi phối tại Tổ Chức Phát Hành. 
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- Cam kết của bên thứ ba sở hữu tài sản bảo đảm về việc dùng tài sản đó để bảo đảm 

thực hiện nghĩa vụ thanh toán trái phiếu: theo Hợp Đồng Thế Chấp Phần Vốn Góp 

NPM số 05/2023/HĐBĐ-PVGNPM/MRTN-TCBS ngày 05/5/2023, thỏa thuận sửa 

đổi hợp đồng thế chấp phần vốn góp số 05/2023/TTSD01/HĐBĐ-PVGNPM/MRTN-
TCBS ngày 8/6/2023 và các sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm (đối với Trái Phiếu 

NPMPO2328005) (“Hợp Đồng Bảo Đảm Phần Vốn Góp NPM”), Bên Bảo Đảm sẽ 

thực hiện mọi công việc và thủ tục (kể cả ký kết và chuyển giao tài liệu) bắt buộc hoặc 

phải được Bên Bảo Đảm thực hiện theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp 

Luật có liên quan để đảm bảo hiệu lực và giá trị pháp lý của giao dịch bảo đảm và 
hoàn tất việc xử lý tài sản bảo đảm theo hợp đồng thế chấp đã được ký kết. 

 
(c) Giá trị định giá cho toàn bộ Phần Vốn Góp NPM  là 12.878.496.000.000  Đồng (mười hai 

nghìn tám trăm bảy mươi tám tỷ bốn trăm chín mươi sáu triệu Đồng); 
 

(d) Giá trị định giá cho Phần Vốn Góp NPM thế chấp cho Trái Phiếu NPMPO2328005 là 
1.107.550.656.000 VND (một nghìn một trăm lẻ bảy tỷ năm trăm năm mươi triệu sáu 

trăm năm mươi sáu nghìn Đồng); 
 
Trị giá Phần Vốn Góp NPM thế chấp theo vốn điều lệ: 928.190.703.330 VND (bằng chữ: 

chín trăm hai mươi tám tỷ một trăm chín mươi triệu bảy trăm lẻ ba nghìn ba trăm ba 

mươi Đồng), tương đương tỷ lệ 8,6% vốn điều lệ của Công Ty; 
 

(e) Tổ chức thẩm định giá Phần Vốn Góp NPM: Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá và Tư 

Vấn Quốc Tế (VALUCO) được chỉ định theo Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐTV  ngày 
08 tháng 6 năm 2023 của Tổ Chức Phát Hành; 
 

(f) Tài liệu định giá: Chứng thư thẩm định giá số 205/2023/CT-VALUCO ký ngày 11 tháng 
4 năm 2023; 
 

(g) Tổng Giá Trị Bảo Đảm của Trái Phiếu NPMPO2328005: 553.775.328.000 VND (năm 

trăm năm mươi ba tỷ bảy trăm bảy mươi lăm triệu ba trăm hai mươi tám nghìn Đồng) 
 

(h) Các Nghĩa Vụ Khác Được Đảm Bảo Bằng Tài Sản Này: không có 
 

(i) Hợp Đồng Có Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm:  
 
- Việc thế chấp Tài sản bảo đảm được quy định theo Hợp Đồng Bảo Đảm Phần Vốn 

Góp NPM giữa MRTN với tư cách là Bên Bảo Đảm và TCBS với tư cách là Tổ Chức 

Nhận Tài Sản Bảo Đảm; 
 

- Các điều khoản quan trọng được quy định tại hợp đồng bảo đảm: 
 

(A) Mô tả Tài sản bảo đảm: 
 
Tài sản bảo đảm theo hợp đồng bảo đảm (“Tài Sản Bảo Đảm”) gồm: 

 
(i) Phần vốn góp NPM được thế chấp cho Trái Phiếu (“Phần Vốn Góp Thế 

Chấp”); 
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(ii) các quyền, quyền lợi và lợi ích mà Bên Bảo Đảm có, được hưởng theo hoặc 

đối với các Phần Vốn Góp Thế Chấp, kể cả các khoản tiền và khoản phân chia 

liên quan đến hoặc phát sinh từ Phần Vốn Góp Thế Chấp, ngoại trừ các quyền, 

quyền lợi hoặc lợi ích không được coi là quyền tài sản theo quy định của Bộ 

Luật Dân Sự; và  
 
(iii) tất cả các quyền, lợi ích, các khoản bồi hoàn và các khoản thanh toán khác 

mà Bên Bảo Đảm nhận được hoặc sẽ nhận được để thay thế cho, thuộc về, 

hoặc liên quan đến, và mọi tài sản thuộc mọi tính chất và chủng loại nhằm để 

trao đổi, thay đổi hoặc thay thế cho bất kỳ quyền và tài sản nào được đề cập 

tại các đoạn từ (i) đến (ii) trên đây. 
 

(B) Đăng ký giao dịch bảo đảm: 
 
Bên Bảo Đảm có trách nhiệm phối hợp với Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm hoàn 
thành việc đăng ký Giao Dịch Bảo Đảm với Cơ Quan ĐKGDBĐ phù hợp với các Văn 

Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan và sẽ cung cấp cho Tổ Chức Quản Lý Tài Sản 

Bảo Đảm bản gốc của các tài liệu đăng ký đó phù hợp với quy định của Hợp Đồng 

Bảo Đảm Phần Vốn Góp NPM trước hoặc vào Ngày Phát Hành.  
 
Bên Bảo Đảm có nghĩa vụ thực hiện tất cả các công việc cần thiết để Giao Dịch Bảo 

Đảm được tạo lập theo Hợp Đồng Bảo Đảm Phần Vốn Góp NPM được hoàn thiện và 

có hiệu lực đầy đủ.  Trong suốt Thời Hạn Bảo Đảm, Bên Bảo Đảm phải thực hiện tất 

cả các công việc theo chỉ thị hợp lý của Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và Đại 

Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (tùy từng trường hợp áp dụng) để bảo đảm hiệu lực của 

Giao Dịch Bảo Đảm. 
 
(C) Bổ sung tài sản bảo đảm  
 
Nếu theo thông báo kết quả định giá lại mà Tổng Giá Trị Bảo Đảm thấp hơn Giá Trị 

Bảo Đảm Tối Thiểu thì Tổ Chức Phát Hành phải bảo đảm Tổ Chức Phát Hành, Bên 
Bảo Đảm và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác bổ sung Tài Sản Bảo Đảm sao cho sau 

khi bổ sung, tổng giá trị bảo đảm duy trì không thấp hơn giá trị bảo đảm tối thiểu. 
 
Bên Bảo Đảm có nghĩa vụ thực hiện tất cả các công việc cần thiết để Giao Dịch Bảo 

Đảm được tạo lập theo hợp đồng bảo đảm có liên quan được hoàn thiện và có hiệu 

lực đầy đủ và đảm bảo quyền của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và các bên liên quan 

đến Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm theo hợp đồng bảo đảm có liên quan có thứ tự ưu tiên 

cao nhất.   
 
(j) Văn Bản Xác Nhận Đăng Ký Biện Pháp Bảo Đảm: 

 
- Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, thông báo xử lý tài sản bảo 

đảm số 1497438616 ngày 11 tháng 05 năm 2023 của Trung Tâm Đăng Ký Giao 

Dịch, Tài Sản tại Thành Phố Đà Nẵng (“NRAST”) đối với Phần Vốn Góp Thế 

Chấp. 
- Văn bản chứng nhận cập nhật kết quả đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm, 

thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 2058052444 ngày 9 tháng 6 năm 2023 của 
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Trung Tâm Đăng Ký Giao Dịch, Tài Sản tại Thành Phố Đà Nẵng (“NRAST”) 

đối với Phần Vốn Góp Thế Chấp. 
 

(k) Hợp Đồng Bảo Hiểm Tài Sản: không áp dụng 
 

(l) Phương Thức Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm 
 
Quy Định Chung 
 
Khi một Sự Kiện Vi Phạm được xác định là đã xảy ra theo quy định tại Các Điều Kiện 

Trái Phiếu và Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận được thông báo bằng văn bản 

của bất kỳ Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nào yêu cầu Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tuyên 

bố Trái Phiếu đến hạn theo Các Điều Kiện Trái Phiếu, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu 

sẽ gửi thông báo buộc mua lại trước hạn cho Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký, Tổ 

Chức Lưu Ký, Các Bên Bảo Đảm và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.  Nếu các Nghĩa Vụ 

Được Bảo Đảm của Tổ Chức Phát Hành chưa được thanh toán vào hoặc trước ngày thanh 

toán cuối cùng, phụ thuộc vào các quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu, Đại Diện Chủ 

Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm sẽ thực hiện các hành 

động nhằm xử lý toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Tài Sản Bảo Đảm phù hợp với các 

Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng, Các Điều Kiện Trái Phiếu này và Các Hợp 

Đồng Bảo Đảm tương ứng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc Đại Diện Chủ Sở 

Hữu Trái Phiếu và/hoặc Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm gửi thông báo xử lý tài sản 

(như được định nghĩa trong Hợp Đồng Bảo Đảm có liên quan) cho Tổ Chức Phát Hành, 

Các Bên Bảo Đảm, các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký và Tổ Chức Lưu Ký 

(nếu áp dụng) và đăng ký Thông Báo Xử Lý Tài Sản và/hoặc việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm 

với (các) Cơ Quan ĐKGDBĐ có thẩm quyền (nếu các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có 

yêu cầu). 
 
Trong đó, “Cơ Quan ĐKGDBĐ” có nghĩa là Cục Đăng Ký Quốc Gia Giao Dịch Bảo 

Đảm thuộc Bộ Tư Pháp, bất kỳ trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản nào trực thuộc Cục 

Đăng Ký Quốc Gia Giao Dịch Bảo Đảm tại các địa phương hoặc bất kỳ cơ quan Nhà 

Nước nào khác có thẩm quyền đăng ký các biện pháp bảo đảm liên quan đến động sản và 

bất động sản sản theo các văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng. 
 
Phương Thức Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm 
 
Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, theo chỉ thị của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu 

(hành động nhân danh và vì lợi ích của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu), có thể xử lý Tài Sản 

Bảo Đảm,  theo một hoặc các phương thức sau đây: 
 

(i) bán hoặc chuyển nhượng Tài Sản Bảo Đảm theo quy định của pháp luật có liên 

quan; 
 

(ii) nhận chính Tài Sản Bảo Đảm (hành động vì lợi ích của Các Chủ Sở Hữu Trái 

Phiếu) hoặc chuyển Tài Sản Bảo Đảm để các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nhận chính 

Tài Sản Bảo Đảm thay thế cho việc thực hiện Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm; 
 
(iii) định đoạt Tài Sản Bảo Đảm theo cách thức khác không trái với quy định của pháp 

luật có liên quan; và/hoặc 
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(iv) áp dụng bất kỳ phương thức xử lý Tài Sản Bảo Đảm nào khác mà Văn Bản Quy 

Phạm Pháp Luật có liên quan cho phép,   
 
theo cách thức, vào thời điểm, tại địa điểm và theo các điều kiện mà Tổ Chức 

Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm cho là cần thiết hoặc thích hợp để tuân thủ các quy 

định của pháp luật có liên quan và Các Văn Kiện Trái Phiếu.  
 
Để tránh nhầm lẫn Bên Bảo Đảm đồng ý rằng nếu theo quy định của Văn Bản 

Quy Phạm Pháp Luật điều kiện để Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm thực 

hiện bất kỳ quyền nào quy định tại đoạn này là các bên phải có thỏa thuận về 

việc đó thì quy định tại đoạn này chính là thỏa thuận như vậy và điều kiện đó coi 

như đã được thỏa mãn),  
 
Thứ Tự Thanh Toán Sau Tiền Thu Được Từ Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm 

 
Tất cả các khoản tiền mà Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm nhận được từ việc xử lý 

Tài Sản Bảo Đảm theo Các Điều Kiện Trái Phiếu và hợp đồng bảo đảm (trong phạm vi 

các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan cho phép) sẽ được thanh toán theo thứ tự 

như sau: 
 
a. thứ nhất, thanh toán tất cả các chi phí, phí tổn và phí liên quan đến việc thu nhận, 

chiếm hữu, di chuyển, bảo hiểm, sửa chữa, bảo quản và định đoạt Tài Sản Bảo 

Đảm và bất kỳ hoặc tất cả các khoản tiền khác liên quan đến việc xử lý Tài Sản 

Bảo Đảm; 
 
b. thứ hai, thanh toán bất kỳ và tất cả thuế, lệ phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

ấn định đối với việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm;  
 
c. thứ ba, (i) nếu số tiền còn lại lớn hơn hoặc bằng tổng Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm 

chưa được thanh toán thì số tiền tương đương với tổng Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm 

này sẽ được chia thành các phần bằng với nghĩa vụ thanh toán tương ứng đối với 

Trái Phiếu; và (ii) nếu số tiền còn lại nhỏ hơn tổng Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm chưa 

được thanh toán thì sẽ được chuyển cho Tổ Chức Lưu Ký. Sau đó Tổ Chức Lưu 

Ký sẽ thực hiện thanh toán cho các bên có liên quan và mỗi Chủ Sở Hữu Trái 

Phiếu theo tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu và theo thứ tự thanh toán áp dụng đối với Trái 

Phiếu theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu có liên quan; và  
 
d. thứ tư, trả khoản tiền còn lại (nếu có) cho Bên Bảo Đảm hoặc Bên Bảo Đảm có 

liên quan.  
 
Trong trường hợp số tiền sau khi xử lý Tài Sản Bảo Đảm không đủ để thanh toán hết các 

Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm thì Tổ Chức Phát Hành tiếp tục có nghĩa vụ phải thanh toán 

các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm. 
 
Trong phạm vi được pháp luật Việt Nam cho phép, Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm 

theo quyết định của toàn bộ Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có quyền thay đổi thứ tự thanh toán 

nêu trên 
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 Tài Sản Bảo Đảm Đối Với Trái Phiếu NPMPO2328006 
 
(a) Tài Sản Bảo Đảm: Phần Vốn Góp NPM thuộc sở hữu của Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Tài Nguyên Masan Thái Nguyên (MRTN).  
 

(b) Thông Tin Về Chủ Sở Hữu Tài Sản/Bên Bảo Đảm:  
 
- MRTN được được Chủ tịch Công ty và Giám đốc Công ty thông qua việc thế chấp 

một số lượng Phần Vốn Góp NPM để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán của Trái Phiếu 

NPMPO2328006 theo Quyết định của Chủ tịch Công ty số 241/2023/QD-CT ngày 
04/5/2023 và số 297/2023/QD-CT ngày 8/6/2023; và Quyết định của Giám đốc Công 

ty số 242/2023/QD-GD ngày 04/5/2023 và số 298/2023/QD-GD ngày 8/6/2023. 
 

- Thông tin về Công Ty TNHH Một Thành Viên Tài Nguyên Masan Thái Nguyên: 
o Mã số doanh nghiệp Số 0309960069 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố 

Hồ Chí Minh cấp ngày 7 tháng 5 năm 2010, như được sửa đổi, bổ sung tuỳ 

từng thời điểm;  
o Địa chỉ: Phòng 802, tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
o Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (cụ thể: nghiên 

cứu thị trường); và Hoạt động tư vấn quản lý (cụ thể: dịch vụ tư vấn quản lý, 

tư vấn đầu tư, ngoại trừ tư vấn tài chính, kế toán) 
o Vốn điều lệ: 12.156.476.389.000 Đồng 
o Mối quan hệ với Tổ Chức Phát Hành: Công ty mẹ nắm giữ trực tiếp phần vốn 

góp chi phối tại Tổ Chức Phát Hành. 
 
- Cam kết của bên thứ ba sở hữu tài sản bảo đảm về việc dùng tài sản đó để bảo đảm 

thực hiện nghĩa vụ thanh toán trái phiếu: theo Hợp Đồng Bảo Đảm Bằng Phần Vốn 

Góp NPM số 06/2023/HDBD/PVGNPM/MRTN-TCBS ngày 05/5/2023, thỏa thuận 

sửa đổi hợp đồng thế chấp phần vốn góp số 06/2023/TTSD01/HĐBĐ-
PVGNPM/MRTN-TCBS ngày 8/6/2023  và các sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm 
(đối với Trái Phiếu NPMPO2328006) (“Hợp Đồng Bảo Đảm Phần Vốn Góp 

NPM”), Bên Bảo Đảm sẽ thực hiện mọi công việc và thủ tục (kể cả ký kết và chuyển 

giao tài liệu) bắt buộc hoặc phải được Bên Bảo Đảm thực hiện theo quy định của các 

Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan để đảm bảo hiệu lực và giá trị pháp lý của 

Giao Dịch Bảo Đảm và hoàn tất việc xử lý Tài Sản Thế Chấp theo hợp đồng thế chấp 

đã được ký kết. 
 

(c) Giá trị định giá cho toàn bộ Phần Vốn Góp NPM là 12.878.496.000.000  Đồng (mười hai 

nghìn tám trăm bảy mươi tám tỷ bốn trăm chín mươi sáu triệu Đồng); 
 

(d) Giá trị định giá cho Phần Vốn Góp NPM thế chấp cho Trái Phiếu NPMPO2328006 là 
901.494.720.000 Đồng (chín trăm lẻ một tỷ bốn trăm chín mươi bốn triệu bảy trăm hai 

mươi nghìn Đồng); 
 
Trị giá Phần Vốn Góp NPM thế chấp (theo vốn điều lệ): 755.504.060.850 VND (bằng 

chữ: bảy trăm năm mươi lăm tỷ năm trăm lẻ bốn triệu không trăm sáu mươi nghìn tám 

trăm năm mươi Đồng), tương đương tỷ lệ 7,0% vốn điều lệ của Công Ty. 
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(e) Tổ chức thẩm định giá Phần Vốn Góp NPM: Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá và Tư 

Vấn Quốc Tế (VALUCO) được chỉ định theo Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐTV ngày 08 
tháng 06 năm 2023 của Tổ Chức Phát Hành; 
 

(f) Tài liệu định giá: Chứng thư thẩm định giá số 205/2023/CT-VALUCO ngày 11 tháng 4 
năm 2023; 
 

(m) Tổng Giá Trị Bảo Đảm của Trái Phiếu NPMPO2328006: 450.747.360.000 VND (bốn 

trăm năm mươi tỷ bảy trăm bốn mươi bảy triệu ba trăm sáu mươi nghìn Đồng) 
 

(g) Các Nghĩa Vụ Khác Được Đảm Bảo Bằng Tài Sản Này: không có 
 

(h) Hợp Đồng Có Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm:  
 
- Việc thế chấp Tài sản bảo đảm được quy định theo Hợp Đồng Bảo Đảm Phần Vốn 

Góp NPM giữa MRTN với tư cách là Bên Bảo Đảm và TCBS với tư cách là Tổ Chức 

Nhận Tài Sản Bảo Đảm; 
 

- Các điều khoản quan trọng được quy định tại hợp đồng bảo đảm: 
 

(A) Mô tả Tài sản bảo đảm: 
 
Tài sản bảo đảm theo hợp đồng bảo đảm (“Tài Sản Bảo Đảm”) gồm: 

 
(i) Phần vốn góp NPM được thế chấp cho Trái Phiếu (“Phần Vốn Góp Thế 

Chấp”); 
 
(ii) các quyền, quyền lợi và lợi ích mà Bên Bảo Đảm có, được hưởng theo hoặc 

đối với các Phần Vốn Góp Thế Chấp, kể cả các khoản tiền và khoản phân 

chia liên quan đến hoặc phát sinh từ Phần Vốn Góp Thế Chấp, ngoại trừ 

các quyền, quyền lợi hoặc lợi không được coi là quyền tài sản theo quy 

định của Bộ Luật Dân Sự; và  
 
(iii) tất cả các quyền, lợi ích, các khoản bồi hoàn và các khoản thanh toán khác 

mà Bên Bảo Đảm nhận được hoặc sẽ nhận được để thay thế cho, thuộc về, 

hoặc liên quan đến, và mọi tài sản thuộc mọi tính chất và chủng loại nhằm 

để trao đổi, thay đổi hoặc thay thế cho bất kỳ quyền và tài sản nào được 

đề cập tại các đoạn từ (i) đến (ii) trên đây. 
 
(B) Đăng ký giao dịch bảo đảm: 
 
Bên Bảo Đảm có trách nhiệm phối hợp với Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm hoàn 
thành việc đăng ký Giao Dịch Bảo Đảm với Cơ Quan ĐKGDBĐ phù hợp với các Văn 

Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan và sẽ cung cấp cho Tổ Chức Quản Lý Tài 

Sản Bảo Đảm bản gốc của các tài liệu đăng ký đó phù hợp với quy định của Hợp 

Đồng Bảo Đảm Phần Vốn Góp NPM trước hoặc vào Ngày Phát Hành.  
 
Bên Bảo Đảm có nghĩa vụ thực hiện tất cả các công việc cần thiết để Giao Dịch Bảo 

Đảm được tạo lập theo Hợp Đồng Bảo Đảm Phần Vốn Góp NPM được hoàn thiện 
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và có hiệu lực đầy đủ.  Trong suốt Thời Hạn Bảo Đảm, Bên Bảo Đảm phải thực hiện 

tất cả các công việc theo chỉ thị hợp lý của Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và 

Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (tùy từng trường hợp áp dụng) để bảo đảm hiệu 

lực của Giao Dịch Bảo Đảm. 
 
(C) Bổ sung tài sản bảo đảm  
 
Nếu theo thông báo kết quả định giá lại mà Tổng Giá Trị Bảo Đảm thấp hơn Giá Trị 

Bảo Đảm Tối Thiểu thì Tổ Chức Phát Hành phải bảo đảm Tổ Chức Phát Hành, Bên 
Bảo Đảm và/hoặc bất kỳ bên thứ ba khác bổ sung Tài Sản Bảo Đảm sao cho sau khi 

bổ sung, tổng giá trị bảo đảm duy trì không thấp hơn giá trị bảo đảm tối thiểu. 
 

Bên Bảo Đảm có nghĩa vụ thực hiện tất cả các công việc cần thiết để Giao Dịch Bảo 

Đảm được tạo lập theo hợp đồng bảo đảm có liên quan được hoàn thiện và có hiệu 

lực đầy đủ và đảm bảo quyền của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và các bên liên quan 

đến Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm theo hợp đồng bảo đảm có liên quan có thứ tự ưu tiên 

cao nhất.   
 
(i) Văn Bản Xác Nhận Đăng Ký Biện Pháp Bảo Đảm: 

 
- Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, thông báo xử lý tài sản bảo đảm 

số 1497451160 ngày 08 tháng 06 năm 2023 của NRAST đối với Phần Vốn Góp 

Thế Chấp. 
 

- Văn bản chứng nhận cập nhật kết quả đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm, thông 

báo xử lý tài sản bảo đảm số 2058052752 ngày 9 tháng 6 năm 2023 của Trung 

Tâm Đăng Ký Giao Dịch, Tài Sản tại Thành Phố Đà Nẵng (“NRAST”) đối với 

Phần Vốn Góp Thế Chấp. 
 

(j) Hợp Đồng Bảo Hiểm Tài Sản: không áp dụng 
 

(k) Phương Thức Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm 
 
Quy Định Chung 
 
Khi một Sự Kiện Vi Phạm được xác định là đã xảy ra theo quy định tại Các Điều Kiện 

Trái Phiếu và Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận được thông báo bằng văn bản 

của bất kỳ Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nào yêu cầu Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tuyên 

bố Trái Phiếu đến hạn theo Các Điều Kiện Trái Phiếu, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu 

sẽ gửi Thông Báo Buộc Mua Lại Trước Hạn cho Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký, 

Tổ Chức Lưu Ký, Các Bên Bảo Đảm và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.  Nếu các Nghĩa Vụ 

Được Bảo Đảm của Tổ Chức Phát Hành chưa được thanh toán vào hoặc trước Ngày Thanh 

Toán Cuối Cùng, phụ thuộc vào các quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu, Đại Diện Chủ 

Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm sẽ thực hiện các hành 

động nhằm xử lý toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Tài Sản Bảo Đảm phù hợp với các 

Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng, Các Điều Kiện Trái Phiếu này và Các Hợp 

Đồng Bảo Đảm tương ứng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc Đại Diện Chủ Sở 

Hữu Trái Phiếu và/hoặc Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm gửi Thông Báo Xử Lý Tài 

Sản (như được định nghĩa trong Hợp Đồng Bảo Đảm có liên quan) cho Tổ Chức Phát 
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Hành, Các Bên Bảo Đảm, các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký và Tổ Chức Lưu 

Ký (nếu áp dụng) và đăng ký Thông Báo Xử Lý Tài Sản và/hoặc việc xử lý Tài Sản Bảo 

Đảm với (các) Cơ Quan ĐKGDBĐ có thẩm quyền (nếu các Văn Bản Quy Phạm Pháp 

Luật có yêu cầu). 
 
Phương Thức Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm 
 
Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, theo chỉ thị của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu 

(hành động nhân danh và vì lợi ích của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu), có thể xử lý Tài Sản 

Bảo Đảm theo một hoặc các phương thức sau đây: 
 

(i) nhận chính Tài Sản Bảo Đảm (hành động vì lợi ích của Các Chủ Sở Hữu Trái 

Phiếu) hoặc chuyển Tài Sản Bảo Đảm để các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nhận chính 

Tài Sản Bảo Đảm thay thế cho việc thực hiện Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm; 
 

(ii) bán hoặc chuyển nhượng Tài Sản Bảo Đảm theo quy định của pháp luật có liên 

quan;  
 

(iii) định đoạt Tài Sản Bảo Đảm theo cách thức khác không trái với quy định của pháp 

luật có liên quan; và/hoặc 
 

(iv) áp dụng bất kỳ phương thức xử lý Tài Sản Bảo Đảm nào khác mà Văn Bản Quy 

Phạm Pháp Luật có liên quan cho phép,  
 

theo cách thức, vào thời điểm, tại địa điểm và theo các điều kiện mà Tổ Chức 

Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm cho là cần thiết hoặc thích hợp để tuân thủ các quy 

định của pháp luật có liên quan và Các Văn Kiện Trái Phiếu . 
 

Để tránh nhầm lẫn Bên Bảo Đảm đồng ý rằng nếu theo quy định của Văn Bản 

Quy Phạm Pháp Luật điều kiện để Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm thực hiện 

bất kỳ quyền nào quy định tại đoạn này là các bên phải có thỏa thuận về việc đó 

thì quy định tại đoạn này chính là thỏa thuận như vậy và điều kiện đó coi như đã 

được thỏa mãn.  
 
Thứ Tự Thanh Toán Sau Tiền Thu Được Từ Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm 

 
Tất cả các khoản tiền mà Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm nhận được từ việc xử lý 

Tài Sản Bảo Đảm theo Các Điều Kiện Trái Phiếu và hợp đồng bảo đảm (trong phạm vi 

các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan cho phép) sẽ được thanh toán theo thứ tự 

như sau: 
 

a. thứ nhất, thanh toán tất cả các chi phí, phí tổn và phí liên quan đến việc thu nhận, 

chiếm hữu, di chuyển, bảo hiểm, sửa chữa, bảo quản và định đoạt Tài Sản Bảo 

Đảm và bất kỳ hoặc tất cả các khoản tiền khác liên quan đến việc xử lý Tài Sản 

Bảo Đảm; 
 
b. thứ hai, thanh toán bất kỳ và tất cả thuế, lệ phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

ấn định đối với việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm;  
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c. thứ ba, (i) nếu số tiền còn lại lớn hơn hoặc bằng tổng Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm 

chưa được thanh toán thì số tiền tương đương với tổng Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm 

này sẽ được chia thành các phần bằng với nghĩa vụ thanh toán tương ứng đối với 

Trái Phiếu; và (ii) nếu số tiền còn lại nhỏ hơn tổng Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm chưa 

được thanh toán thì sẽ được chuyển cho Tổ Chức Lưu Ký. Sau đó Tổ Chức Lưu 

Ký sẽ thực hiện thanh toán cho các bên có liên quan và mỗi Chủ Sở Hữu Trái 

Phiếu theo tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu và theo thứ tự thanh toán áp dụng đối với Trái 

Phiếu theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu có liên quan; 
 
d. cuối cùng, phần còn lại (nếu có) sẽ được chuyển trả cho các Bên Bảo Đảm có liên 

quan  
 
Trong trường hợp số tiền sau khi xử lý Tài Sản Bảo Đảm không đủ để thanh toán hết các 

Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm thì Tổ Chức Phát Hành tiếp tục có nghĩa vụ phải thanh toán 

các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm.  

 
Trong phạm vi được pháp luật Việt Nam cho phép, Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm 

theo quyết định của toàn bộ Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có quyền thay đổi thứ tự thanh toán 

nêu trên 
 

14. Việc Mua Lại Trái Phiếu  
 

 Mua Lại Vào Ngày Đáo Hạn 

Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại toàn bộ các Trái Phiếu đang lưu hành với mức giá mua lại mỗi 
Trái Phiếu bằng tổng của mệnh giá, lãi và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa 

được thanh toán đối với Trái Phiếu tính đến Ngày Đáo Hạn. 
 

 Mua Lại Trước Hạn Theo Quyền Chọn Của Tổ Chức Phát Hành 

Tổ Chức Phát Hành được phép mua lại toàn bộ hoặc một phần số Trái Phiếu đang lưu hành và để 

tránh nhầm lẫn, Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có toàn quyền bán lại (một phần hoặc toàn bộ) hoặc 

không bán lại số Trái Phiếu được chào mua của mình cho Tổ Chức Phát Hành khi nhận được 

chào mua như vậy. 
 

 Mua lại Trái Phiếu Sau Khi Niêm Yết  

Nếu Trái Phiếu được niêm yết trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán thì Tổ 

Chức Phát Hành được mua lại Trái Phiếu từ bất kỳ Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nào và theo bất kỳ 

giá nào phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan, quy chế của VSD và Sở Giao Dịch 

Chứng Khoán.  
 

 Mua Lại Khi Không Bổ Sung Tài Sản Bảo Đảm 
 

(a) Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành không tự mình hoặc yêu cầu một hoặc một số Tổ 

Chức/Cá Nhân khác bổ sung Tài Sản Bảo Đảm hoặc tạo lập Các Biện Pháp Bảo Đảm bổ 

sung hoặc thực hiện các biện pháp khắc phục khác có liên quan theo quy định tại Các 
Điều Kiện Trái Phiếu, Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, và Các Hợp Đồng Bảo Đảm 
để đảm bảo Tổng Giá Trị Bảo Đảm không thấp hơn Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu, Tổ Chức 
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Phát Hành sẽ mua lại từ tất cả các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, và khi đó tất cả các Chủ Sở 

Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại cho Tổ Chức Phát Hành, một số Trái Phiếu nhất định 

theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu các Trái Phiếu của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tại 

Thời Điểm Khóa Sổ có liên quan sao cho Tổng Giá Trị Bảo Đảm Duy Trì được xác định 

theo Các Hợp Đồng Bảo Đảm ngay sau khi mua lại số lượng Trái Phiếu đó không thấp 

hơn Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu tại thời điểm đó. 
 

(b) Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ công bố, công khai thông tin về việc mua lại Trái Phiếu 

và gửi thông báo mua lại Trái Phiếu (nêu rõ số lượng Trái Phiếu mua lại, giá mua lại và 

Ngày Mua Lại Trước Hạn) cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (thông qua Đại Diện Chủ Sở 

Hữu Trái Phiếu) và Tổ Chức Lưu Ký (nếu áp dụng) chậm nhất 10 (mười) Ngày Làm Việc 

trước Ngày Mua Lại Trước Hạn có liên quan.  
 

(c) Trừ trường hợp việc thanh toán giá mua lại Trái Phiếu sau khi Trái Phiếu được đăng ký 

tại VSD và/hoặc giao dịch tập trung trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng 

Khoán được quy định tại Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan và các quy chế của 

VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán, trong thời hạn 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc kể từ 

ngày kết thúc thời hạn bổ sung Tài Sản Bảo Đảm (để làm rõ, thời hạn 30 (ba mươi) Ngày 

Làm Việc này là thời hạn khắc phục vi phạm cam kết quy định tại Các Điều Kiện Trái 

Phiếu), Tổ Chức Phát Hành sẽ, thông qua Tổ Chức Lưu Ký, thanh toán cho các Chủ Sở 

Hữu Trái Phiếu mức giá mua lại bằng tổng của (i) khoản gốc của các Trái Phiếu được 

mua lại, (ii) bất kỳ khoản lãi nào đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán tính trên khoản 

gốc của các Trái Phiếu được mua lại kể từ (và bao gồm cả) Ngày Thanh Toán Lãi gần 

nhất cho đến (nhưng không bao gồm) ngày thực hiện thanh toán giá mua lại tương ứng, 

và (iii) tất cả các khoản thanh toán khác liên quan đến Trái Phiếu được mua lại mà Tổ 

Chức Phát Hành phải thanh toán cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm đó theo 

Các Điều Kiện Trái Phiếu này (nếu có).  Ngoại trừ khoản thanh toán giá mua lại các Trái 

Phiếu theo quy định tại câu liền trước, Tổ Chức Phát Hành không có nghĩa vụ phải thanh 

toán bất kỳ khoản tiền nào khác liên quan đến các Trái Phiếu được mua lại nêu trên vào 

hoặc sau Ngày Mua Lại Trước Hạn đó. 
 

 Mua Lại Khi Xảy Ra Sự Kiện Vi Phạm 
 

Nếu (i) có bất kỳ sự kiện nào dưới đây đã xảy ra và đang tiếp diễn và (ii) đã có một Nghị Quyết 

Đa Số Tuyệt Đối được thông qua hợp lệ xác định sự kiện đó đã xảy ra và cấu thành một vi phạm 

theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này và do đó Trái Phiếu cần bị tuyên bố đến hạn để Tổ Chức Phát 

Hành mua lại trước hạn (điều kiện nêu tại mục (ii) này không áp dụng đối với bất kỳ sự kiện nào 

quy định tại đoạn (a) đến đoạn (c) dưới đây) thì sự kiện đó được xem là một sự kiện vi phạm 

(“Sự Kiện Vi Phạm”):   
 

(a) Không Thanh Toán 
 
Tổ Chức Phát Hành không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ gốc hoặc lãi Trái Phiếu vào 

ngày đến hạn thanh toán có liên quan và việc không thanh toán đó không được Tổ Chức Phát 

Hành khắc phục trong thời hạn 7 (bảy) Ngày Làm Việc liên tục từ ngày đến hạn thanh toán có 

liên quan. 
 
(b) Vi Phạm Pháp Luật Và/Hoặc Phương Án Phát Hành Trái Phiếu 
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Tổ Chức Phát Hành vi phạm nghiêm trọng bất kỳ quy định có liên quan nào của pháp luật Việt 

Nam về chào bán trái phiếu ra công chúng (trong phạm vi liên quan đến Trái Phiếu) hoặc Phương 

Án Phát Hành Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành không chấm dứt và/hoặc không khắc phục vi 

phạm đó trong thời hạn 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc từ ngày nhận được thông báo của Đại Diện 

Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về sự kiện có liên quan. 
 
(c) Không Xác Lập Biện Pháp Bảo Đảm 
 
Tổ Chức Phát Hành không xác lập và hoàn thiện Các Biện Pháp Bảo Đảm trong thời gian theo 

quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu. 
 
(d) Vi Phạm Cam Kết 

 
Tổ Chức Phát Hành vi phạm một số cam kết được quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu mà việc 

không tuân thủ đó không chấm dứt và/hoặc không được khắc phục trong thời hạn 30 (ba mươi) 

Ngày Làm Việc từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được thông báo của Đại Diện Chủ Sở Hữu 

Trái Phiếu về sự kiện có liên quan, tuy nhiên với điều kiện là việc không tuân thủ các cam kết 

quy định tại các điều kiện sau: 
 
(i) Tuân Thủ Luật; 
 
(ii) Quản Lý Tài Chính Và Kế Toán; 

 
(iii) Bảo Hiểm; 
 
(iv) Thuế; 
 
(v) Các Chấp Thuận; và 
 
(vi) Giao Dịch Với Người Có Liên Quan, 
 
sẽ chỉ được xem là Sự Kiện Vi Phạm nếu gây ra, hoặc có thể được dự tính một cách hợp lý và rõ 

ràng là sẽ gây ra, một Ảnh Hưởng Bất Lợi Đáng Kể cho Tổ Chức Phát Hành.  Cho dù có quy 

định tại câu liền trước, việc Tổ Chức Phát Hành không tuân thủ các cam kết nêu trên là kết quả 

của hoặc có liên quan đến việc thực hiện các hành động phù hợp với các điều kiện liên quan đến 

cam kết không giải thể và/hoặc tổ chức lại doanh nghiệp và chuyển nhượng tài sản được quy định 

tại Các Điều Kiện Trái Phiếu sẽ không được xem là Sự Kiện Vi Phạm trong bất kỳ trường hợp 

nào và theo bất kỳ cách thức nào. 
 
(e) Sự Kiện Vi Phạm Tiềm Tàng Theo Các Thỏa Thuận Khác 

 
(i) Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công Ty Con nào của Tổ Chức Phát Hành không 

thanh toán bất kỳ Khoản Nợ nào (cho dù là một Khoản Nợ riêng lẻ hay một nhóm 
các Khoản Nợ có liên quan) khi đến hạn (nhưng chỉ sau khi kết thúc khoảng thời 
gian ân hạn có liên quan) hoặc có bất kỳ Khoản Nợ nào phải được thanh toán trước 
ngày đáo hạn của Khoản Nợ đó do vi phạm của Tổ Chức Phát Hành hoặc Công 
Ty Con của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Khoản Nợ đó. 

 
Vì mục đích của quy định này, “Khoản Nợ” có nghĩa là bất kỳ khoản nợ nào với 
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tổng số tiền gốc trên 200.000.000.000 VND (hai trăm tỷ Đồng) (hoặc tương đương 

nếu được ghi nhận bằng loại tiền tệ khác) của Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ 
Công Ty Con nào của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến:  

 
(A) các khoản tiền vay; 
 
(B) giấy nhận nợ, trái phiếu, hối phiếu nhận nợ hoặc các chứng khoán nợ tương 

tự khác; 
 
(C) thư tín dụng chấp nhận thanh toán (acceptance credit); 
 
(D) các khoản phải thu đã bán hoặc chiết khấu (trừ trường hợp được bán hoặc 

chiết khấu trên cơ sở không truy đòi); 
 
(E) chi phí mua bất kỳ tài sản nào phải thanh toán trước hoặc sau thời điểm 

người có nghĩa vụ thanh toán mua hoặc sở hữu tài sản đó nếu khoản thanh 
toán trước hoặc khoản tiền trả chậm chủ yếu được thu xếp như một phương 

thức huy động vốn hoặc tài trợ tài chính cho việc mua tài sản đó; 
 
(F) bất kỳ hợp đồng thuê tài sản nào được ký kết chủ yếu như là một phương 

thức huy động vốn hoặc tài trợ tài chính cho việc mua tài sản đó; 
 

(G) bất kỳ giao dịch hoán đổi tiền tệ hay hoán đổi lãi suất nào, giao dịch về 
mức trần hoặc mức sàn hoặc bất kỳ giao dịch phái sinh nào được ký kết 
nhằm tránh bị ảnh hưởng bởi hoặc nhằm thu lợi từ việc biến động lãi suất 
hoặc giá (trừ trường hợp đối với một khoản tiền không được thanh toán, 
khoản tiền đó sẽ được tính bằng cách sử dụng giá trị được điều chỉnh theo 
giá trị thị trường của bất kỳ giao dịch phái sinh nào); 

 
(H) bất kỳ khoản tiền nào được huy động theo bất kỳ giao dịch nào khác có 

giá trị về mặt thương mại như là một khoản vay hoặc hoạt động huy động 
vốn; 
 

(I) bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn đối ứng nào đối với bất kỳ bảo lãnh, bồi hoàn, 
trái phiếu, thư tín dụng hoặc bất kỳ công cụ nào khác do một ngân hàng 
hoặc một định chế tài chính cấp; hoặc 

 
(J) bất kỳ bảo lãnh, bồi hoàn hoặc biện pháp đảm bảo có tính chất tương tự 

nào cho tổn thất tài chính của một Tổ Chức/Cá Nhân nào liên quan đến bất 
kỳ mục nào nêu tại các đoạn từ (A) đến (I) trên. 

 
(ii) Có bất kỳ tài sản nào có giá trị lớn hơn 200.000.000.000 VND (hai trăm tỷ Đồng) 

(hoặc tương đương nếu được ghi nhận bằng loại tiền tệ khác) của Tổ Chức Phát 
Hành hoặc bất kỳ Công Ty Con nào của Tổ Chức Phát Hành bị xử lý theo diện xử 
lý tài sản bảo đảm. 

 
(f) Mất Khả Năng Thanh Toán 
 

Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công Ty Con nào của Tổ Chức Phát Hành bị lâm vào 
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tình trạng mất khả năng thanh toán (kể cả do ngừng hoặc đe dọa ngừng toàn bộ hoặc một 

phần đáng kể hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành hoặc Công Ty Con đó) làm 

phát sinh quyền yêu cầu mở thủ tục tuyên bố phá sản đối với Tổ Chức Phát Hành hoặc 

Công Ty Con đó của chủ nợ nói chung (kể cả các chủ nợ đối với các khoản phải thanh 

toán của Tổ Chức Phát Hành hoặc Công Ty Con đó theo bất kỳ bản án hoặc quyết định 
nào của tòa án được ban hành và có hiệu lực thi hành đối với Tổ Chức Phát Hành hoặc 

Công Ty Con đó) theo các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật về phá sản doanh nghiệp và 

tình trạng đó không chấm dứt và/hoặc không được khắc phục trong thời hạn 30 (ba mươi) 

Ngày Làm Việc từ ngày xuất hiện. 
 

(g) Quốc Hữu Hóa  
 

Bất kỳ Cơ Quan Nhà Nước nào tịch thu, quốc hữu hóa, tịch biên, sung công hoặc bằng 

cách khác đoạt quyền chiếm hữu hoặc kiểm soát tất cả hoặc về cơ bản là (i) tất cả các 

công việc kinh doanh, hoạt động, bất động sản hoặc tài sản khác của Tổ Chức Phát Hành 

hoặc Công Ty Con Chính hoặc Các Bên Bảo Đảm hoặc (ii) vốn điều lệ/phần vốn góp của 

Tổ Chức Phát Hành hoặc Công Ty Con Chính hoặc Các Bên Bảo Đảm và biện pháp hoặc 

hành động đó không được giải trừ hoặc hủy bỏ trong thời hạn 30 (ba mươi) Ngày Làm 

Việc từ ngày xuất hiện. 
 
(h) Bất Hợp Pháp 
 

Việc Tổ Chức Phát Hành hoặc Các Bên Bảo Đảm thực hiện hoặc tuân thủ các nghĩa vụ 

quan trọng của mình theo Các Điều Kiện Trái Phiếu là hoặc trở nên bất hợp pháp theo 

các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan và sự kiện này không chấm dứt và/hoặc 

không được khắc phục trong thời hạn 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc từ ngày xuất hiện.  
 

Nếu bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào xảy ra, bất kỳ Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nào cũng có quyền gửi 

thông báo bằng văn bản cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu để yêu cầu Đại Diện Chủ Sở Hữu 

Trái Phiếu tuyên bố Trái Phiếu đến hạn.  
 

15. Phương Thức Phân Phối 

Toàn bộ Trái Phiếu được phân phối cho nhà đầu tư thông qua Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành là 

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương với phương thức cố gắng tối đa. Tổ Chức Bảo Lãnh 

Phát Hành và Tổ Chức Phát Hành sẽ phân phối Trái Phiếu công bằng, công khai và bảo đảm thời 

hạn đăng ký mua cho nhà đầu tư tối thiểu là 20 (hai mươi) ngày.  

Trường hợp số lượng đăng ký mua vượt quá số lượng Trái Phiếu được phép phát hành thì Tổ 

Chức Phát Hành và/hoặc Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành sẽ phân phối hết số Trái Phiếu được phép 

phát hành cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư.  
 
16. Đăng Ký Mua Trái Phiếu 

(a) Thời hạn chào bán: Sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được Giấy Chứng Nhận Đăng Ký 

Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng, Tổ Chức Phát Hành sẽ công bố thông tin về việc 

phát hành Trái Phiếu ra công chúng (“Bản Thông Báo Phát Hành”) theo quy định của 

pháp luật hiện hành, và thời gian đăng ký mua Trái Phiếu dự kiến là kể từ ngày Tổ Chức 

Phát Hành công bố Bản Thông Báo Phát Hành cho tới ngày kết thúc Thời Hạn Phân Phối 

Trái Phiếu. 
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(b) Tổng số lượng chào bán: 10.000.000 (mười triệu) Trái Phiếu, trong đó  

 Đối với Trái Phiếu NPMPO2328005: 5.500.000 (năm triệu năm trăm nghìn) Trái 
Phiếu; và 
 

 Đối với Trái Phiếu NPMPO2328006: 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) Trái 
Phiếu. 

(c) Số lượng trái phiếu đặt mua tối thiểu: 

(i) Áp dụng cho Trái Phiếu NPMPO2328005 

a. Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 500.000.000 VND (năm trăm triệu Đồng) 

mệnh giá Trái Phiếu; và 

b. Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 1.000.000.000 VND (một tỷ Đồng) mệnh 

giá Trái Phiếu. 

(ii) Áp dụng cho Trái Phiếu NPMPO2328006 

a. Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 600.000.000 VND (sáu trăm triệu Đồng) 

mệnh giá Trái Phiếu; và 

b. Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 1.500.000.000 VND (một tỷ năm trăm 

triệu Đồng) mệnh giá Trái Phiếu. 

Số lượng Trái Phiếu đặt mua tối thiểu cho các đối tượng nhà đầu tư nêu trên có thể được 

điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện chào bán thực tế và sẽ do Chủ tịch Hội Đồng Thành 

Viên,  hoặc Tổng Giám Đốc, hoặc Phó Tổng Giám Đốc, hoặc Giám Đốc Tài chính hoặc 

Quyền Giám Đốc Tài Chính hoặc Kế Toán Trưởng của Tổ Chức Phát Hành quyết định 

phù với quy định pháp luật liên quan được quy định tại Nghị Quyết Phê Duyệt Phương 

Án Phát Hành. 

(d) Phương thức đăng ký mua và thanh toán: (i) Việc đăng ký mua Trái Phiếu của nhà đầu tư 

chỉ được coi là đã hoàn thành khi nhà đầu tư đã đăng ký và thanh toán đầy đủ tiền mua 

theo hướng dẫn của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành; và (ii) 

Thời gian tối thiểu cho nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua là 20 (hai mươi) ngày theo 

quy định pháp luật.  

(e) Phương thức thanh toán: tiền mua Trái Phiếu của nhà đầu tư sẽ được nộp vào Tài Khoản 

Phong Tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành mở tại ngân hàng quản lý 

tài khoản phong tỏa.  

(f) Quyền lợi của nhà đầu tư Trái Phiếu: Nhà đầu tư sau khi hoàn thành việc mua Trái Phiếu 

sẽ được ghi tên trong Sổ Đăng Ký với tư cách là Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, được cấp bản 

gốc trích lục Sổ Đăng Ký (nếu Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu) và được hưởng các 

quyền và lợi ích của Người Sở Hữu Trái Phiếu. 
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(g) Chuyển giao trái phiếu: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ Ngày Phát Hành, 

nhà đầu tư sẽ nhận được bản gốc trích lục Sổ Đăng Ký (nếu Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có 

yêu cầu). 

(h) Đối tượng được đăng ký mua: Tổ chức và cá nhân, trong nước và nước ngoài theo quy 

định của pháp luật. 

(i) Trường hợp số lượng Trái Phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng Trái Phiếu được phép 

phát hành thì Trái Phiếu sẽ được phân phối cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ đăng ký 

mua của từng nhà đầu tư. Thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua trong trường hợp này 

như sau: 

(i) Thời hạn: Trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ Ngày Phát Hành. 

(ii) Cách thức: Chuyển vào tài khoản của người đặt mua Trái Phiếu theo thông tin 

đăng ký đặt mua Trái Phiếu có liên quan. 

(iii) Trong trường hợp khối lượng Trái Phiếu được phân bổ của nhà đầu tư thấp hơn 

khối lượng đăng ký đặt mua tối thiểu theo quy định tại Mục 16(c) Phần VI của 

Bản Cáo Bạch này thì nhà đầu tư sẽ vẫn được coi là đã đăng ký mua thành công 

với khối lượng Trái Phiếu đã được phân bổ.  

(j) Thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua trái phiếu trong trường hợp số lượng trái phiếu 

đặt mua của nhà đầu tư không đáp ứng đủ số lượng trái phiếu đặt mua tối thiểu được quy 

định tại Mục 16(c) Phần VI nêu trên: 

(i) Thời hạn: Trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ Ngày Phát Hành.  

(ii) Cách thức: Chuyển vào tài khoản của người đặt mua Trái Phiếu theo thông tin 

đăng ký đặt mua Trái Phiếu có liên quan. 
 
17. Lịch Trình Dự Kiến Phân Phối Trái Phiếu 

Sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được Giấy chứng nhận chào bán Trái Phiếu ra công chúng 
(“Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng”) do UBCKNN cấp, Tổ 

Chức Phát Hành sẽ tiến hành phân phối Các Trái Phiếu với tổng số lượng Trái Phiếu phát hành 

dự kiến là 10.000.000 (mười triệu) Trái Phiếu, tương đương với 1.000.000.000.000 VND (một 

nghìn tỷ Đồng) tính theo mệnh giá với kỳ hạn 60 (sáu mươi) tháng, thời gian chào bán dự kiến 

trong Quý II và Quý III năm 2023.  

Cụ thể, lịch trình phân phối các Trái Phiếu dự kiến như sau: 
 

STT NỘI DUNG THỜI GIAN DỰ KIẾN 

1.  Tổ Chức Phát Hành nhận Giấy chứng nhận chào bán 

từ UBCKNN  
T 

2.  Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin về đợt chào bán T đến T + 3 (“T1”) 

3.  Tổ Chức Phát Hành thực hiện phân phối Trái Phiếu T1 đến T1 + 20 
 - Thời hạn bắt đầu nhận đơn đăng ký mua Trái T1 
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STT NỘI DUNG THỜI GIAN DỰ KIẾN 

Phiếu dự kiến 
- Thời gian cung cấp thông tin cho nhà đầu tư và 

nhận đơn đăng ký và nộp tiền mua Trái Phiếu dự 

kiến 
T1  đến T1  + 20 

- Thời hạn cuối cùng nhận đơn đăng ký mua Trái 

Phiếu dự kiến 
T1 + 20 

4.  Tổ Chức Phát Hành kết thúc phân phối Trái Phiếu T1 + 21 

5.  Tổ Chức Phát Hành thực hiện báo cáo kết quả phát 

hành cho UBCKNN và thực hiện công bố thông tin về 

kết quả phát hành 

Trong vòng 10 ngày kể từ 

ngày kết thúc đợt chào bán 

 
Ghi chú:  
  
 Thời gian phân phối cụ thể của Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng sẽ được Tổ 

Chức Phát Hành thông báo chi tiết trong Bản Thông Báo Phát Hành của Đợt Chào 

Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng; và 
 

 Thời hạn phân phối trái phiếu (“Thời Hạn Phân Phối Trái Phiếu”): theo quy định 

của pháp luật hiện hành và được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Trái 

Phiếu ra công chúng do UBCKNN cấp cho Tổ Chức Phát Hành.  
 

18. Tài Khoản Phong Tỏa Nhận Tiền Mua Trái Phiếu 
 

Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu đối với Trái Phiếu NPMPO2328005 
 
 Tên người thụ hưởng: Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo 

 
 Số tài khoản: 285477425  

 
 Tên ngân hàng nơi mở tài khoản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh 

Vượng 
 
Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu đối với Trái Phiếu NPMPO2328006 
 
 Tên người thụ hưởng: Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo 

 
 Số tài khoản:  285477697 

 
 Tên ngân hàng nơi mở tài khoản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh 

Vượng 
 
19. Ý Kiến Của Cơ Quan Có Thẩm Quyền Về Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công 

Chúng Của Tổ Chức Phát Hành  
 
Tổ Chức Phát Hành không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên 

ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 
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20. Các Loại Thuế Có Liên Quan  
 

 Thuế Thu Nhập Cá Nhân 
 
Tại Việt Nam, thuế thu nhập cá nhân được điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật sau đây: 
 
(i) Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân số 04/2007/QH12 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội 

Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/11/2007; Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân; và Luật số 71/2014/QH13 ngày 

26/11/2014 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế (gọi chung là “Luật 
Thuế Thu Nhập Cá Nhân”); 
 

(ii) Nghị định số 65/2013/NĐ–CP ngày 27/6/2013 của Chính Phủ hướng dẫn Luật Thuế Thu 

Nhập Cá Nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân; 

Nghị định số 91/2014/NĐ–CP ngày 1/10/2014 sửa đổi, một số điều tại các Nghị định quy 

định về thuế và Nghị định số 12/2015/NĐ–CP ngày 12/2/2015 quy định chi tiết thi hành 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định về thuế; 
 

(iii) Thông tư số 111/2013/TT–BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 

Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân; 
 

(iv) Thông tư số 119/2014/TT–BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 156/2013/TT–BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT–

BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT–BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 

08/2013/TT–BTC ngày 10/1/2013, Thông tư số 85/2011/TT–BTC ngày 17/6/2011, 
Thông tư số 39/2014/TT–BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT–BTC ngày 
18/6/2914 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế;  

 
(v) Thông tư số 151/2014/TT–BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị Định 

số 91/2014/NĐ–CP ngày 1/10/2014 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

tại các Nghị định quy định về thuế; và 
 
(vi) Thông tư số 92/2015/TT–BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện 

thuế Giá trị gia tăng và Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 

doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân 

quy định tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 và 

Nghị định số 12/2015/NĐ–CP ngày 12/02/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành 

luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định về thuế; 
 

(vii) Thông Tư số 80/2021/TT-BTC ngày ngày 29 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn Luật Quản lý 

thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế; và 
 

(viii) Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan 
 
Căn cứ vào các văn bản trên: 
 
Thu nhập từ đầu tư vốn bao gồm, ngoài các khoản khác, khoản thu nhập cá nhân nhận được từ 
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lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá khác do các tổ chức trong nước phát hành, trừ thu 

nhập từ lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và thu nhập từ lãi 

trái phiếu Chính Phủ. Đối với cá nhân cư trú và không cư trú, thuế suất đối với thu nhập từ đầu 

tư vốn áp dụng theo biểu thuế toàn phần là 5%; và 
 
Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm, ngoài các khoản khác, khoản thu nhập cá 

nhân nhận được từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ 

quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển 

nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

Đối với cá nhân cư trú và không cư trú, thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán 

là 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần. 
 

 Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 
 
Văn bản pháp luật hướng dẫn về TTNDN như sau: 
 
(i) Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 

2013; và Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các luật về thuế; 
 

(ii) Nghị định số 218/2013/NĐ–CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 12/2015/NĐ–CP ngày 12/2/2015 quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định về thuế; 
 

(iii) Thông tư số 78/2014/TT–BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 

218/2013/NĐ–CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật 

Thuế thu nhập doanh nghiệp; 
 

(iv) Thông tư số 103/2014/TT–BTC ngày 6/8/2014 về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế 

áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập 

tại Việt Nam; 
 

(v) Thông tư số 119/2014/TT–BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 156/2013/TT–BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT–

BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT–BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 

08/2013/TT–BTC ngày 10/1/2013, Thông tư số 85/2011/TT–BTC ngày 17/6/2011, 
Thông tư số 39/2014/TT–BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT–BTC ngày 
18/6/2914 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế; 
 

(vi) Thông tư số 151/2014/TT–BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị Định 

91/2014/NĐ–CP ngày 1/10/2014 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại 

các Nghị định quy định về thuế; 
 

(vii) Thông tư số 26/2015/TT–BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá 

trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ–CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 

của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật 
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về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 39/2014/TT–BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa 

đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; và 
 

(viii) Thông tư số 96/2015/TT–BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về TTNDN 

tại Nghị định số 12/2015/NĐ–CP ngày 12/2/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi 

hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số 

điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

78/2014/TT–BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT–BTC ngày 25/8/2014, 
Thông tư số 151/2014/TT–BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài Chính, 
 

(ix) Thông Tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2018 hướng dẫn Nghị định số 

146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính Phủ và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông Tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài Chính, 

Thông Tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài Chính; và  
 

(x) Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 
 
Căn cứ vào các văn bản trên: 
 
Đối với nhà đầu tư là tổ chức trong nước 
 
Doanh nghiệp có thu nhập từ lãi cho vay thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập 

khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính TTNDN. Thuế suất đối với thu nhập này là 22%. 

Từ ngày 1/1/2016, thuế suất áp dụng là 20%. 
 
Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp là thu nhập có được từ việc chuyển 

nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định. Doanh 
nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì khoản thu nhập này được xác định là 

khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính TTNDN. Thuế suất đối với thu 

nhập này là 22%. Từ ngày 1/1/2016, thuế suất áp dụng là 20%. 
 
Đối với nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài 
 
Theo quy định pháp luật về nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh 

doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam thì tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở 

thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh 

doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam kinh doanh 

tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thoả thuận, hoặc cam 

kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với 

Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu thì là đối tượng 

chịu thuế nhà thầu. 
 
Theo quy định về thuế nhà thầu thì thu nhập từ lãi tiền vay là thu nhập của bên cho vay từ các 

khoản cho vay dưới bất kỳ dạng nào mà khoản vay đó có hay không được đảm bảo bằng thế chấp, 

người cho vay đó có hay không được hưởng lợi tức của người đi vay; thu nhập từ lãi tiền gửi (trừ 

lãi tiền gửi của các cá nhân người nước ngoài và lãi tiền gửi phát sinh từ tài khoản tiền gửi để 

duy trì hoạt động tại Việt Nam của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức 

quốc tế, tổ chức phi Chính Phủ tại Việt Nam), kể cả các khoản thưởng đi kèm lãi tiền gửi (nếu 
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có); thu nhập từ lãi trả chậm theo quy định của các hợp đồng; thu nhập từ lãi trái phiếu, chiết 

khấu giá trái phiếu (trừ trái phiếu thuộc diện miễn thuế), tín phiếu kho bạc; thu nhập từ lãi chứng 

chỉ tiền gửi. Lãi tiền vay bao gồm cả các khoản phí mà bên Việt Nam phải trả theo quy định của 

hợp đồng.  
 
Do vậy, thu nhập từ lãi trái phiếu do tổ chức nước ngoài nắm giữ sẽ chịu thuế nhà thầu. Tỷ lệ (%) 

TTNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với lãi tiền vay (lãi trái phiếu) là 5%. 
 
Ngoài ra, trường hợp tổ chức nước ngoài chuyển nhượng trái phiếu thì áp dụng thuế tỷ lệ (%) 

TTNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán (bao gồm 

chuyển nhượng trái phiếu) là 0,1%. 
 
Trong trường hợp Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần có quy định khác đi và có lợi hơn, các doanh 

nghiệp này có thể áp dụng các điều khoản của Hiệp định và thông báo cho bên Việt Nam về việc 

miễn, giảm thuế theo Hiệp định tại Việt Nam. 
 
Tổ Chức Phát Hành sẽ tiến hành khấu trừ thuế thay cho nhà thầu nước ngoài. Tuy nhiên, Tổ Chức 

Phát Hành có quyền, vào bất kỳ thời điểm nào và không phụ thuộc vào phương pháp khấu trừ 

thuế, khấu trừ thuế với mức cao hơn để nộp cho Ngân sách Nhà nước nếu Tổ Chức Phát Hành 

tin rằng làm như vậy theo đúng quy định của pháp luật. Tổ Chức Phát Hành không chịu trách 

nhiệm về bất kỳ nghĩa vụ thuế nào của các nhà đầu tư trái phiếu tiềm năng liên quan đến Trái 

Phiếu và bất kỳ khiếu nại nào về việc áp dụng phương thức khấu trừ thuế. 
 

 Thuế Giá Trị Gia Tăng 
 
Văn bản pháp luật hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng như sau: 
 
(i) Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 

2013; và Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các luật về thuế; và luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; 
 

(ii) Nghị định số 209/2013/NĐ–CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 

12/2015/NĐ–CP ngày 12/2/2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, Nghị 

định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu 

thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 ban hành 
quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 

điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013; 
 

(iii) Thông tư số 219/2013/TT–BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị 

gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ–CP ngày 18/12/2013 của Chính Phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế Giá trị gia tăng; 
 

(iv) Thông tư số 119/2014/TT–BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 156/2013/TT–BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT–
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BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT–BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 

08/2013/TT–BTC ngày 10/1/2013, Thông tư số 85/2011/TT–BTC ngày 17/6/2011, 
Thông tư số 39/2014/TT–BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT–BTC ngày 
18/6/2914 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế; 
 

(v) Thông tư số 151/2014/TT–BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị Định 

91/2014/NĐ–CP ngày 1/10/2014 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại 

các Nghị định quy định về thuế; 
 

(vi) Thông tư số 26/2015/TT–BTC ngày 27/2/2015 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản 

lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ–CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính Phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 39/2014/TT–BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung 

ứng dịch vụ; và 
 

(vii) Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-
CP ngày 1/7/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý Thuế và 

sửa đổi một số điều tại các thông tư về thuế, 
 

(viii) Thông Tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2016 sửa đổi khổ thứ nhất khoản 

3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi theo Thông tư 119/2014/TT-
BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC); 
 

(ix) Thông Tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 9 năm 2017 sửa đổi Khoản 3, Khoản 4 

Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Thông tư 119/2014/TT-BTC) 
và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC; 
 

(x) Thông Tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2018 hướng dẫn Nghị định 

146/2017/NĐ-CP sửa đổi Thông tư 78/2014/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC; 
 

(xi) Thông Tư số 82/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2018 bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy 

định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật 

Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng;  
 

(xii) Thông Tư số 43/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 6 năm 2021 sửa đổi Khoản 11 Điều 10 

Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 

209/2013/NĐ-CP Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi tại Thông tư 26/2015/TT-
BTC); và 
 

(xiii) Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 
 
Theo quy định trên, hoạt động chuyển nhượng chứng khoán và lãi cho vay không thuộc đối tượng 

chịu thuế giá trị gia tăng. Theo đó, chuyển nhượng trái phiếu và lãi trái phiếu sẽ không chịu thuế 

giá trị gia tăng.  Trong trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định áp dụng thuế giá trị gia tăng 

đối với việc chuyển nhượng Trái Phiếu sau Ngày Phát Hành thì chủ sở hữu trái phiếu có nghĩa 

vụ thanh toán thuế giá trị gia tăng này. 
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21. Thông Tin Về Các Cam Kết 
 
Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng, Tổ Chức Phát Hành cam 

kết: 
 
(a) thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái 

Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cam kết về (i) điều kiện chào bán Trái Phiếu 

ra công chúng, (ii) việc thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu, (iii) việc bảo đảm quyền và lợi 

ích hợp pháp của nhà đầu tư liên quan đến Trái Phiếu và (iv) các điều kiện khác được nêu 

cụ thể trong Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và các điều khoản và điều kiện 

Trái Phiếu được đính kèm tại Phụ Lục I của Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu 
nêu trên. 
 

(b) không có bất kỳ khoản nợ phải trả nào quá hạn trên 1 (một) năm và đã hoàn thành các 

nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.  
 

(c) sẽ hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết Trái Phiếu trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ 

ngày kết thúc Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng theo đúng quy định của pháp 

luật.  
 

(d) không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một 

trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích. 
 
22. Thông Tin Về Các Loại Chứng Khoán Khác Đang Được Chào Bán 
 
Ngoài Trái Phiếu dự kiến được chào bán theo thông tin tại Bản Cáo Bạch này, Tổ Chức Phát 

Hành đang có kế hoạch thực hiện chào bán ra công chúng các trái phiếu NPMPO2328003 và Trái 
phiếu NPMPO2328004. Thông tin các trái phiếu đang được chào bán được nêu cụ thể tại Mục 6 

Phần V Bản Cáo Bạch này. 
 

VII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 
 
Nhằm mục đích tăng cường tiềm lực và tái cấu trúc năng lực tài chính cho doanh nghiệp, Tổ 

Chức Phát Hành dự kiến chào bán Trái Phiếu ra công chúng để cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát 

Hành.  
 
VIII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VÀ TRẢ NỢ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN  
 
1. Kế Hoạch Sử Dụng 
 

 Kế hoạch sử dụng chi tiết 
 
Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng tối đa là 1.000.000.000.000 
VND (một nghìn tỷ Đồng) sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng phù hợp với mục đích chào bán 

nêu trên. Cụ thể như sau: 
 

Kế hoạch sử dụng chi tiết đối với Trái Phiếu NPMPO2328005 và Trái Phiếu 

NPMPO2328006 
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- Toàn bộ số tiền thu được từ Trái Phiếu NPMPO2328005 và Trái Phiếu NPMPO2328006 
sẽ được sử dụng để thanh toán toàn bộ gốc Trái phiếu NPMPO2022_03 đã phát hành thành 

công bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 7 tháng 8 năm 2020 và đáo hạn ngày 7 tháng 8 năm 

2023 cho các sở hữu trái phiếu với tổng mệnh giá trái phiếu là 1.000.000.000.000 (một 

nghìn tỷ Đồng), Trái phiếu NPMPO2022_03 là trái phiếu đợt 3 theo giấy chứng nhận đăng 

ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 101/GCN-UBCK ngày 7 tháng 10 năm 2019 do 

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp (thông tin chi tiết của Trái Phiếu NPMPO2022_03 
được chi tiết như bảng bên dưới). 
 

- Tổng số tiền dự kiến sử dụng: 1.000.000.000.000 VND (một nghìn tỷ Đồng) 
 

- Thời gian sử dụng vốn dự kiến: trong Quý III năm 2023  

Trong trường hợp đợt chào bán Trái Phiếu NPMPO2328005 và Trái Phiếu NPMPO2328006 

không hoàn thành trước thời điểm đáo hạn của Trái Phiếu NPMPO2022_03 hoặc số tiền thu được 

từ đợt chào bán không kịp giải tỏa để thanh toán vào thời điểm đáo hạn của Trái Phiếu 

NPMPO2022_03, Tổ Chức Phát Hành sẽ: 

(i) sử dụng nguồn vốn tạm thời của Tổ Chức Phát Hành (bao gồm vốn lưu động từ hoạt 
động kinh doanh và các nguồn tiền khác của Tổ Chức Phát Hành) hoặc vốn vay từ 
các bên liên quan của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán Trái Phiếu 
NPMPO2022_03 tại thời điểm đáo hạn. 

 
(ii) Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu NPMPO2328005 và Trái Phiếu 

NPMPO2328006 sẽ được sử dụng để bù đắp cho nguồn vốn tạm thời của Tổ Chức 

Phát Hành hoặc hoàn trả/tất toán khoản vốn vay từ các bên liên quan đã được sử 

dụng để thanh toán Trái Phiếu NPMPO2022_03 tại thời điểm đáo hạn như được 

nêu tại đoạn (i) liền trước. 
 
Trong trường hợp số tiền thu được từ Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng không đủ để sử 

dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng (i) lợi nhuận thu được 

từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (ii) 

vốn huy động từ nguồn vốn hợp pháp khác để tài trợ cho mục đích nêu trên.  
 
Theo ủy quyền của Hội đồng Thành viên (“HĐTV”), Chủ tịch HĐTV,  hoặc Tổng Giám Đốc, 

hoặc Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Tài chính hoặc Quyền Giám Đốc Tài Chính, hoặc Kế Toán 

Trưởng của Tổ Chức Phát Hành có quyền quyết định mức phân bổ số tiền thu được từ việc chào 

bán Trái Phiếu ra công chúng cho các mục đích và phương án nêu trên trên cơ sở linh hoạt và 

phù hợp với quy định của pháp luật, Điều Lệ và quy chế nội bộ của Tổ Chức Phát Hành. 
 
Việc sử dụng tiền thu được từ Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng được thực hiện sau khi 

Tổ Chức Phát Hành nhận được công văn xác nhận kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của 

UBCKNN cho Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng, đồng thời tiền thu được từ Đợt Chào 

Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng tại tài khoản phong tỏa trái phiếu được giải tỏa. 
 

 Mô tả cụ thể về kế hoạch sử dụng 

Thông tin sơ bộ về phương án sử dụng vốn thu được từ Trái Phiếu được trình bày sau đây: 
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Nhằm mục đích tăng cường tiềm lực và tái cấu trúc năng lực tài chính cho doanh nghiệp, Tổ 

Chức Phát Hành dự kiến chào bán Trái Phiếu ra công chúng để cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát 

Hành. Cụ thể, toàn bộ số tiền thu được từ Trái Phiếu NPMPO2328005 và Trái Phiếu 

NPMPO2328006 sẽ được sử dụng để thanh toán toàn bộ gốc Trái phiếu NPMPO2022_03 đã phát 

hành thành công bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 7 tháng 8 năm 2020 và đáo hạn ngày 7 tháng 8 
năm 2023 cho các chủ sở hữu trái phiếu với tổng mệnh giá trái phiếu là 1.000.000.000.000 (một 
nghìn tỷ Đồng).  Thông tin của Trái phiếu NPMPO2022_03 được nêu chi tiết dưới đây. 

Trong trường hợp đợt chào bán Trái Phiếu NPMPO2328005 và Trái Phiếu NPMPO2328006 

không hoàn thành trước thời điểm đáo hạn của Trái Phiếu NPMPO2022_03 hoặc số tiền thu được 

từ đợt chào bán không kịp giải tỏa để thanh toán vào thời điểm đáo hạn của Trái Phiếu 

NPMPO2022_03, Tổ Chức Phát Hành sẽ: 

(i) sử dụng nguồn vốn tạm thời của Tổ Chức Phát Hành (bao gồm vốn lưu động từ hoạt 
động kinh doanh và các nguồn tiền khác của Tổ Chức Phát Hành) hoặc vốn vay từ 
các bên liên quan của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán Trái Phiếu NPMPO2022_03 
tại thời điểm đáo hạn. 
 

(ii) Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu NPMPO2328005 và Trái Phiếu 

NPMPO2328006 sẽ được sử dụng để bù đắp cho nguồn vốn tạm thời của Tổ Chức 

Phát Hành hoặc hoàn trả/tất toán khoản vốn vay từ các bên liên quan đã được sử 

dụng để thanh toán Trái Phiếu NPMPO2022_03 tại thời điểm đáo hạn như được 

nêu tại đoạn (i) liền trước. 
 
THÔNG TIN TRÁI PHIẾU NPMPO2022_03 ĐƯỢC NÊU TẠI MỤC 1.1 PHẦN VIII 

BẢN CÁO BẠCH NÀY 

Cơ sở pháp lý: 

- Nghị quyết HĐQT số 07/2019/NQ-HĐTC ngày 05 tháng 6 năm 

2019 về phương án phát hành trái phiếu; 
 

- Bản Cáo Bạch ngày 8 tháng 7 năm 2020; 
 

- Giấy chứng nhận đăng ký chào báo trái phiếu ra công chúng số 

101/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 
7 tháng 10 năm 2019; 

 
- Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu Đợt 3 NPMPO2022_03 ra 

công chúng ngày 7 tháng 8 năm 2020. 
 

- Công văn số 4951/UBCK-QLCB của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà 

Nước ngày 11 tháng 8 năm 2020 có nội dung về  báo cáo kết quả 

chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 3 (Trái Phiếu 

NPMPO2022_03) 

Loại trái phiếu: 
Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, 

được bảo đảm bằng tài sản và không phải nợ thứ cấp của Tổ Chức 

Phát Hành.  
Tổng mệnh giá các 
trái phiếu tại ngày 

phát hành và đang 

1.000.000.000.000 VND (một nghìn tỷ Đồng) 
 
Trái phiếu NPMPO2022_03 này được nêu tại Thuyết minh số 21(b) 
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lưu hành đến thời 

điểm hiện tại 
tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 của Công Ty, là 

trái phiếu có bảo đảm, loại tiền VND, năm đáo hạn 2023 và có số dư 

tại ngày 31/12/2022 là 998.357.417.000 VND 
Tên chủ sở hữu 

trái phiếu: 
Các tổ chức và cá nhân  

Quan hệ với Tổ 

Chức Phát Hành 

và người có liên 

quan của Tổ Chức 

Phát Hành: 

Chủ sở hữu trái phiếu không phải là người có liên quan của Tổ Chức 

Phát Hành 

Tài sản bảo đảm 

- Cổ phần phổ thông MSR (Công Ty Cổ Phần Masan High-Tech 
Materials (“MSR”)) thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tầm Nhìn 

Masan. 
- Toàn bộ tài sản bảo đảm đã được phong tỏa và đăng ký biện pháp 

bảo đảm tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) 

và thành viên lưu ký. 
- Toàn bộ tài sản đã được đăng ký biện pháp bảo đảm tại Trung tâm 

đăng ký giao dịch, tài sản tại Đà Nẵng. 
 

Lãi Suất 

- Lãi suất cho 2 (hai) Kỳ Tính Lãi (như được định nghĩa dưới đây) 

đầu tiên: cố định 10% (mười phần trăm)/năm; 
 

- Lãi suất cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo: thả nổi bằng tổng của 

3,1% (ba phẩy một phần trăm)/năm và Lãi Suất Tham Chiếu. 
 
Trong đó, 
“Kỳ Tính Lãi” có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 6 (sáu) tháng liên tục 

bắt đầu từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn (hoặc ngày Trái Phiếu 

được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hay bắt buộc. 
 
“Lãi Suất Tham Chiếu” có nghĩa, đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 2 

(hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết 

kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân với lãi trả sau, kỳ hạn 12 (mười 

hai) tháng (hoặc tương đương) bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng 

TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại 

Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và 

Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam công 

bố vào hoặc vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của Ngày 

Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó. 

Kỳ hạn: 36 (ba mươi) tháng 

Ngày phát hành 
của trái phiếu: 

7/8/2020 

Ngày đáo hạn của 

các trái phiếu: 
7/8/2023 

Thời hạn dự kiến 

thanh toán: 
Quý III năm 2023 

Mục đích phát 

hành: 
Tổ Chức Phát Hành đã sử dụng vốn huy động được từ trái phiếu để 

cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành. 
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Mục đích sử dụng 

vốn chi tiết: 

Tổ Chức Phát Hành đã sử dụng vốn trái phiếu để trả nợ trước hạn một 

phần cho các khoản gốc và lãi của trái phiếu do Tổ Chức Phát Hành 

đã phát hành ngày 13/8/2015, đáo hạn 13/8/2020 (Trái Phiếu 

NPM082020) với tổng mệnh giá các trái phiếu được trả nợ trước hạn 

tối đa là 1.000.000.000.000 VND (một nghìn tỷ đồng). 
 
Tại thời điểm hiện tại, Công Ty đã hoàn tất sử dụng toàn bộ số tiền 

thu được từ đợt phát hành để chi theo đúng mục đích sử dụng vốn nêu 

trên. 
Cơ sở cho việc 

thanh toán gốc các 

trái phiếu đáo hạn 
 

Trái Phiếu NPMPO2022_03 sẽ đáo hạn vào ngày 7/8/2023 và được 

thanh toán gốc trái phiếu  theo các quy định tại Điều kiện “Mua Lại 

Vào Ngày Đáo Hạn” của Các điều khoản và điều kiện trái phiếu của 

các trái phiếu.  

Kế hoạch trả nợ 

của các Trái Phiếu 

NPMPO2022_03 
đáo hạn ngày 

7/8/2023 

Theo Nghị Quyết HĐTV số 29/2023/NQ-HĐTV ngày 08/06/2023, 

Hội Đồng thành viên của Công Ty đã thông qua việc thanh toán gốc 

của các Trái Phiếu NPMPO2022_03 cho chủ sở hữu trái phiếu sẽ theo 

thứ tự ưu tiên như sau sử dụng:  
 
(i) nguồn vốn huy động từ việc chào bán ra công chúng Trái Phiếu 

NPMPO2328005 và Trái Phiếu NPMPO2328006 với tổng mệnh giá 

phát hành 1.000.000.0000.000 VND (một nghìn tỷ Đồng) có phương 

án phát hành được nêu tại Nghị Quyết Phê Duyệt Phương Án Phát 

Hành và/hoặc  
 
(ii) tùy tình hình thị trường thực tế sẽ sử dụng lợi nhuận kinh doanh 
của Tổ Chức Phát Hành, nguồn thu từ hoạt động tài chính, đầu tư và 

các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc vốn 
huy động từ nền kinh tế để thanh toán gốc các trái phiếu đáo hạn tại 
thời điểm 7/8/2023. 
 

2. Kế Hoạch Trả Nợ 

 Thanh toán lãi Trái Phiếu: Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 6 (sáu) tháng một lần kể 
từ ngày phát hành Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được 
từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi Trái 
Phiếu cho nhà đầu tư. Theo kế hoạch kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, tiền thu được từ 
hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải 
nộp cho Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán lãi Trái Phiếu.  

 Thanh toán gốc Trái Phiếu: Gốc Trái Phiếu được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn 
hoặc ngày mua lại trước hạn Trái Phiếu dù là tự nguyện hoặc mua lại bắt buộc. Tùy tình hình 
thị trường thực tế, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ sử dụng (i) lợi nhuận kinh doanh của Tổ 
Chức Phát Hành, nguồn thu từ hoạt động tài chính, đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác 
của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (ii) vốn huy động từ nền kinh tế để thanh toán gốc Trái Phiếu 
tại thời điểm đáo hạn hoặc thời điểm Trái Phiếu được mua lại trước hạn. 

Tổ Chức Phát Hành nêu dự phóng cân đối dòng tiền trong giai đoạn 2023-2028 theo bảng 
bên dưới liên quan đến phương án kế hoạch trả nợ như sau: 

Bảng dự phóng cân đối dòng tiền của Tổ Chức Phát Hành trong giai đoạn 2023-2028 
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                                                                                                 Đơn vị: tỷ VNĐ   

Năm 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Số dư tiền đầu kỳ 1.558 823 598 1.206 2.214 4.074 
Dòng tiền từ hoạt động sản 
xuất kinh doanh  

3.698 4.397 4.343 4.140 5.238 4.137 

Các khoản chi đầu tư dài hạn (1.335) (2.850) (2.185) (1.251) (732) (1.382) 
Trả gốc dài hạn (5.800) (2.619) - - (1.000) (6.377) 
Trả lãi (1.821) (1.682) (1.626) (1.617) (1.550) (1.434) 
Các khoản thu/chi khác từ 
hoạt động tài chính 

4.524 2.528 76 (263) (96) 2.635 

Số dư tiền cuối kỳ 823 598 1.206 2.214 4.074 1.653 
 

- Theo kết quả kinh doanh thực tế trong năm 2021 và 2022, mặc dù bị ảnh hưởng bởi các 

điều kiện khách quan như dịch bệnh, lạm phát hoặc căng thẳng địa chính trị trên thế giới 

tác động đến hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và các công ty con, doanh 

thu thuần năm 2021 và 2022 có mức tăng trưởng tương ứng là 86% và 15%, Công Ty đã 

đạt mức doanh thu cao là 15.549 tỷ Đồng trong năm 2022. Đây là kết quả do nhiều yếu 

tố đến từ nhu cầu thị trường, cũng như hiệu quả việc mở rộng đầu tư, tập trung vào nghiên 

cứu và phát triển, tối ưu hóa chi phí và tận dụng lợi thế chiến lược sau khi hợp nhất nền 

tảng kinh doanh HC.Starck. 
 

- Trong giai đoạn 2023-2028, dựa trên cơ sở những hiểu biết tốt nhất về diễn biến thị 

trường, giả định các yếu tố vĩ mô ổn định, Công Ty dự phóng rằng dòng tiền từ hoạt động 

sản xuất kinh doanh sẽ ở mức ổn định như được nêu tại bảng dự phóng. 
 

- Trong năm 2023 và các năm tiếp theo, Công Ty đang ở giai đoạn phát triển mở rộng, vì 

vậy Công Ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh vào đầu tư dài hạn để nâng cao về mặt công nghệ, đầu 

tư vào tài sản cố định, nâng cao hiệu suất nhà máy và hoạt động khai thác, và sẽ đầu tư 

vào nhiều lĩnh vực khác phù hợp với chiến lược công ty. 
 

- Với kế hoạch đầu tư dài hạn cùng với kế hoạch trả gốc dài hạn và trả lãi như bảng dự 

phóng trong 5 năm 2023-2028, nhằm mục đích cân đối nguồn tiền, ngoài việc sử dụng 

dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, Công Ty có kế hoạch huy động từ các nguồn vốn khác 

bao gồm các khoản vay, huy động vốn từ việc chào bán trái phiếu, và/hoặc các nguồn 

vốn khác huy động từ nền kinh tế để thanh toán cho các nghĩa vụ nợ và bổ sung vốn cho 

hoạt động đầu tư, kinh doanh. 
 

Tổ Chức Phát Hành xin lưu ý rằng dự phóng cân đối dòng tiền của Tổ Chức Phát Hành trong 

giai đoạn 2023-2028 được nêu tại bảng trên dựa trên các giả định thị trường kinh doanh ổn định, 

thuận lợi và không có diễn biến bất lợi ngoài tầm kiểm soát của Tổ Chức Phát Hành. Bảng Dự 

phóng dòng tiền này có thể được thay đổi, điều chỉnh tại từng thời điểm, phụ thuộc vào tình hình 

thị trường và hoạt động kinh doanh thực tế của Công Ty trong từng giai đoạn, trên cơ sở các phê 

duyệt kế hoạch kinh doanh của Công Ty. 
 

[Mục IX. Các Đối Tác Liên Quan Đến Đợt Chào Bán bắt đầu từ trang sau. Phần còn lại của trang này được chủ ý 

để trống] 
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IX. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN 
 
1. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:  

 
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO 
Địa chỉ : Xóm Suối Cát, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, 

Việt Nam 
Số fax : (84-208) 3824 063 
Số điện thoại : (84-208) 3824 063 
Website : https://masanhightechmaterials.com/vi/subsidiary/nui-phao-mining-

company/ 
 

2. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:  
 
CÔNG TY TNHH KPMG  
Địa chỉ : Tầng 46, Tòa tháp Keangnam Landmark 72, Lô E6, Đường Phạm Hùng, 

Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 
Số điện thoại : (84–24) 3946 1600 
Website : https://home.kpmg.com  

 
3. TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH:  

 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG 
Địa chỉ : Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D’Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
Số fax : (84–24) 3944 6583 
Số điện thoại : (84–24) 3944 6368 
Website : www.tcbs.com.vn  

Ý kiến của Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành: 

Trên cơ sở những thông tin về đợt chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt 

chào bán của Tổ Chức Phát Hành đã được HĐTV của Công Ty thông qua tại Nghị Quyết 

Phê Duyệt Phương Án Phát Hành và những nhận định về tình hình thị trường kinh tế nói 

chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng, với tư cách là Tổ chức bảo lãnh 

phát hành cho đợt chào bán Trái Phiếu, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương nhận 

định kế hoạch chào bán các Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành là hợp lí và mang tính khả 

thi, trừ trường hợp có những biến động bất thường và nằm ngoài tầm kiểm soát của Tổ 

Chức Phát Hành làm ảnh hưởng đến đợt chào bán. Số lượng Trái Phiếu được bảo lãnh 

phát hành cho đợt chào bán là toàn bộ số Trái Phiếu đang được đăng ký chào bán. Việc 

bảo lãnh phát hành được thực hiện trên cơ sở nỗ lực tối đa.  
 
Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành cũng xin lưu ý rằng các ý kiến nhận xét của Tổ Chức Bảo 

Lãnh Phát Hành được đưa ra với góc độ của một tổ chức tư vấn, dựa trên kinh nghiệm 

thực tế cũng như các thông tin Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành đã thu thập và đánh giá 

một cách khách quan trên lý thuyết về lĩnh vực tài chính, kinh tế và chứng khoán nói 

chung. Những nhận xét đánh giá của Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành không hàm ý đảm 

bảo giá trị của các Trái Phiếu và chỉ mang tính chất tham khảo. 
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4. ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU:  
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG 
Địa chỉ : Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D’Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
Số fax : (84–24) 3944 6583 
Số điện thoại : (84–24) 3944 6368 
Website : www.tcbs.com.vn  

 
5. Ý KIẾN CỦA CÁC CHUYÊN GIA VỀ ĐỢT CHÀO BÁN: không có 
 
X. CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT 

ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ  

Không có. 
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XI. PHỤ LỤC 
 
1. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600864513 được Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 5/7/2010, được đăng ký thay đổi lần thứ 14 
ngày 3/6/2022; 
 

2. Phụ lục II: Các nghị quyết Hội Đồng Thành Viên phê duyệt phương án phát hành Trái 
Phiếu và hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu gồm: 
 
 Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐTV ngày 08/6/2023 phê duyệt phương án phát 

hành Trái Phiếu; và 
 

 Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐTV ngày 08/6/2023 phê duyệt bộ hồ sơ đăng ký 

chào bán Trái Phiếu; 
 
3. Phụ lục III: Điều lệ công ty; 

 
4. Phụ lục IV:  

 
 Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2021, năm 2022 đã kiểm toán của Công 

Ty; và 
 

 Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ Quý I năm 2023 của Công Ty. 
 
5. Phụ lục V: Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều 

kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều 

kiện khác; 
 

6. Phụ lục VI:  
 
 Hợp đồng đại diện chủ sở hữu trái phiếu số 09/2023/BHA/NPM-TCBS ngày 

08/6/2023 được ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Kỹ Thương; và  
 

 Hợp đồng đại diện chủ sở hữu trái phiếu số 10/2023/BHA/NPM-TCBS ngày 
08/6/2023 được ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Kỹ Thương. 
 

[Phần ký bắt đầu từ trang sau. Phần còn lại của trang này được chủ ý để trống] 
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Được lập tại tỉnh Thái Nguyên, ngày ___ tháng ___ năm 2023 

 
 

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
 

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 
 
 
 
 

_______________ 
Nguyễn Thiều Nam 

 
 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
 
 

________________ 
Craig Richard Bradshaw 

 

 
KẾ TOÁN TRƯỞNG 

 
 
 

________________ 
Nguyễn Thị Thanh Mai 

 
 
 
 

TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG 
 
 
 
 
 
 

________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







C6NG TY TNHH KHAI THAC 
CHE BIEN KHOANG SAN NUI PHAO 
NUI PHAO MINING COMPANY LTD 

29/2023/NQ-HDTV 

ONG HOA XA*  HO! CHU NGHIA VItT NAM 
D(ic 14p — Tty do — Hph phfic 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

******* 

Thai Nguyen, ngay 08 thang 06 nam 2023 
Thai Nguyen, June 8, 2023 

NGHI QUYET CiJA HO!  BONG THANH VIEN 
C6NG TY TNHH KHAI THAC CHE BIEN KHOANG SAN NO PHAO 

RESOLUTION OF THE MEMBERS' COUNCIL 
OF NUI PHAO MINING COMPANY LTD 

HO BONG THANH VIEN 
MEMBERS' COUNCIL 

Can c* Luat Doanh Nghiep s6 59/2020/QH14 dugc Quec Hi mac COng Hôa Xà HOi 
Chu Nghia Viet Nam thong qua ngay 17 thang 6 narn 2020, va caz van ban hung d'An 
thi hanh; 
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly 
of Vietnam on June 17, 2020 and its guiding documents; 

Can cir Luat Chimg Khoan s6 54/2019/QH14 dugc Qu6c hi thong qua ngay 26 thang 
11 nam 2019 va cac van ban huang dan thi hanh; 
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly 
of Vietnam on November 26, 2019 and its guiding documents; 

Can dr Nghi dinh se 155/2020/ND-CP ngay 31 thang 12 nam 2020 dm Chinh phü quy 
dinh chi ti6t thi hanh mOt s6 dieu cita Lust Chimg Khoan; 
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP adopted by the Government on December 
31, 2020 detailing the implementation of several articles of Law on Securities; 

Can cir Thong tu s6 118/2020/TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2020 huang dan mot ,st) 
nOi dung ye chao ban, phat hanh chimg Ichodn, chao mua cong lchai, mua 1i co phieu, 
clang 14 ding ty di chimg va buy tu cach citing ty di chimg; 
Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC adopted on December 31, 2020 guiding 
offer and issue of securities, tender offer, shares redemption, registration of and 
cancellation of status of public companies; 

Can cir Dieu1e ngay 24 thang 5 narn 2021 ("Diu Li") cüa Cong Ty TNHH Khai Thac 
Ch e Bien Khoang San Nui Phao ("Cling Ty"); \TA. 
Pursuant to the Charter dated May 24, 2021 ("Charter') ofNui Phao Mining Company 
Ltd (the "Company"); and 

Can dr Bien ban hgp Hi deng Thanh vien s6 29/2023/BBH-HDTV ngay 08 thang 06 
nam 2023. 
Pursuant to Minutes of Meeting of the Members' Council No. 29/2023/BBH-HDTV 
dated 08 June 2023. 



QUYET NGHI: 
RESOLVES: 

Dieu 1. Thong qua toan be nei dung lien quan den viec C8ng Ty chao ban ra ding chimg 
cac trai phieu doanh nghiep voi tong gia tri phat hanh theo menh giá tOi da la 
1.000.000.000.000 VND (met nghin tST Deng) Phieu") theo phucmg an phat 
hanh Trai Phieu chi tiect ("Phircrng An Phat Hanh") dugc dinh kern tai Phu Luc 1 
cüa Nghi guy& nay. 

Article 1. To approve all contents in relation to the public offering of corporate bonds by the 
Company with the aggregate principal amount of up to VND 1,000,000,000,000 
(one thousand billion Vietnamese Dong) (the "Bonds') in accordance with the 
detailed issuance plan ("Issuance Plan') attached to Annex 1 of this Resolution. 

Dieu 2. Thong qua ke hoach b tri ngu8n von cho viec thanh toan gec cUa cac trai phieu 
dugc plat hanh b&i To Chirc Phat Hanh ngay 7 thang 8 ram 2020 va dag han ngay 
7 thang 8 nam 2023 vOi tong menh giá trai phieu la 1.000.000.000.000 (met nghin 
tSr Ong) ("Trait Phieu NPMP02022_03") cho chü se( httu trai phieu se theo thir tu 
uu tien thu sau (i) uu tien sir dung nguon von huy Ong tir viec chao ban ra cong 
chung Trai Phieu NPMP02328005 va Trai Phieu NPMP02328006 vOi ding menh 
gia phat hanh 1.000.000.0000.000 VND (met nghin tST Deng) c6 phuang an phat 
hanh dugc neu ti Nghi Quyet nay (trong truong hgp Trai Phieu NPMP02328005 
va Trai Phieu NPMP02328006 c6 the phat hanh truac died diem dao han cUa cac 
Trai Phiêu NPMP02022_03) va/hoac (ii) tüy tinh hinh thj truerng thuc te se sir dung 

nhuan kinh doanh cüa To Chirc Phat Hanh, nguon thu tir hog Ong tai chinh, 
d'au tu va cac nguen thu hp phap khac cüa To Chic Phat Hanh va/hoac \Ten huy 
Ong tir nen kinh t6 de thanh toan goc Trai Phieu NPMP02022_03 tai tiled diem 
dao han. 

Article 2. Approve capital plan for the payment of principal of the bonds issued by the Issuer 
on August 07, 2020 and maturing on August 07, 2023 with a total bond face value 
of VND 1,000,000,000,000 (one thousand billion dong) ("Bond NPMP02022 03 ') 
to bondholders by N capital raised from the public offering of NPMP02328005 
Bonds and NPMP02328006 Bonds with a total issuance face value of VND 
1,000,000,0000,000 (one thousand billion Dong) with the issuance plan stated in 
this Resolution and/or (ii) depending on the actual market situation, using the 
Issuer 's business profits, revenue from financial and investment activities and other 
legitimate sources of revenue of the Issuer and/or capital mobilized from the 
economy to pay the principal of Bond NPMP02022 _03 at maturity. 

Dik 3. Thong qua cac nei dung du6i day lien quan den bin phap bao dam cho Trai Phieu: 
Article 3. To approve the following matters relating to the security interests for the Bonds: 

(i) C6ng ty TNHH Met Thanh‘Vien Tai‘ Nguyen Masan Thai Nguyen ("Ben 
Ban Dam") sir dung met phan cUa phan von Op thuec so him cüa minh tai 
Cong Ty de bao dam cho nglifa vi thanh toan cüa Cong Ty doi vOi Trai 
Phieu theo (cac) hgp Ong bao dam dugc 1(3'T ket gifra Ben Bao Dam va C6ng 
Ty Co Plan Chimg Khoan Ky Thuang ("TCBS") \Tad tu each la to chirc 
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quan 13'T tai san bao dam, thong tin chi tit ve tai san bao dam &roc neu ti 
Plw Lvc 1 dinh kern Nghi guy& nay; vWhoac 
Masan Resources Thai Nguyen Limited Liability Company with One 
Member ("Securing Party') uses a portion of its contributed capital in the 
Company to secure the Company's payment obligations for Bonds 
according to the security contract(s) signed between the Securing Party and 
Techcom Securities Joint Stock Company ("TCBS') as the security 
management agency, detailed information on secured assets is stated in 
Annex 1 attached to this Resolution; and/or 

(ii) cac tai san khac cüa Cong Ty va/hoc tai san cUa (cac) ben thir ba khaz theo 
quyet dinh cüa ngued &roc uST quyen quy dinh tai Dieu 7 dm Nghi Quyet 
nay, 
other assets of the Company and/or assets of the other third party(ies) as 
may be decided by the authorized representatives as specified in Article 7 
hereof 

(cac hop ang va th6a thuan duoc cac ben 14T ket d to lap caz bin phap bao dam 
theo cac doan tir (i) den (ii) neu tren ducyc goi chung la "Cac Hop Wing Bio Dim"). 
(contracts and agreements executed by parties to create the security arrangements 
as prescribed in items (i) to (ii) above shall be hereinafter referred to collectively 
as the "Security Agreements"). 

Diu 4. Th6ng qua cae,giao dich &rot quy dinh trong, va viec Cong Ty 14 kit, chuyen giao 
va thuc hien, tat cã cac thoa thuan, hop d'Ong va cac tai lieu khac lien quan den Trai 
Phieu ma C8ng Ty la mOt ben tham gia, bao gôm nhung khong giOi han 

Article 4. To approve the transactions contemplated in, and the execution, delivery and 
performance by the Company of all agreements, contracts and other documents 
relating to the Bonds to which the Company is a party, including but not limited to: 

(i) mi hop dOng/thoa thuan Tat mua trai phieu duot k k6t vâi in& ben dat 
mua trai phieu (lieu c6); 
each bond subscription agreement to be signed with each bond subscriber 
(if any); 

(ii) hop dOng tu vn chao ban trai phieu ra c8ng chung, bao lanh phat hanh va 
tu van niem yet trai phieu giira Cong Ty va TCBS; 
the public offering of bonds, underwriting and bond listing consultancy 
agreement between the Company and TCBS; 

(iii) hop dOng di 1ST dang 147 va quail 1ST chuyen nhugng gitta Cong Ty va TCBS; 
the bond depository and transfer management agency agreement between 
the Company and TCBS; 

(iv) hop dOng dich vt hxu k giira Cong Ty va TCBS; 
the custodian agency agreement between the Company and TCBS; 

(v) hcip dOng dai din chü sO hitu trai phieu giira C6ng Ty va TCBS; 
the bondholders' agency agreement between the Company and TCBS; 
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(vi) Cac ligp Deng Bao Dam, hgp deng quan 1ST tai,  san bao dam, va cac them 
thuan, hcp dong khac lien quan d8n viec th8 chap tai san bao dam va viec 
tap lap, dang kST cac bin phap bao dam dugc quy dinh trong Cac Hgp Deng 
Bao Dam; 
the Security Agreements, security agency agreement, and other agreements, 
contracts in relation to collaterals and the creation and registration of the 
security interests contemplated under the Security Agreements; 

(vii) ban cao bach nham chao ban Trai Phieu ra cong chimg; 
offering circular for purpose of the public offering of the Bonds; 

cac thoa thuan, hgp deng va cac tai lieu khac lien quan den Trai Phieu; va 
other agreements, contracts and documents relating to the Bonds; and 

(ix) cac ban sira di, be sung, cham dirt hoac thay the dm cac tai lieu dugc neu 
tir mitc (i) den mvc (viii) cüa Dieu nay, 
the amendments, supplementations, terminations or replacements of the 
documents as prescribed in items (i) to (viii) of this Article, 

(cac hgp deng, th6a thuan quy dinh tai phan nay dugc g9i chung la "Cfic Tai Lieu 
Giao Dich"). 
(the aforementioned agreements, contracts and documents shall be referred to 
collectively as the "Transaction Documents"). 

Dieu 5. Thong qua viec Cong Ty dang k5r Trai Phieu tai Trung tam Luu kST Chimg khoan 
Viet Nam hoc Tong Cong ty Luu 14T va Bü trir Chimg khoan Viet Nam (tily truamg 
hgp áp dung) ("VSD") va viec them yet Trai Phial tren Sa Giao dich Chirng khoan 
Viet Nam va/hoac (cac) ding ty con nth Trai Phieu dugc niem yet va/hoac giao dich 
tap trung phü hgp ved quy dinh cua phap lust ("S& Giao Dich Chting Khoan") sau 
khi hoan tat dgt chao ban Trai Phieu theo Phucmg An Phat Hanh dal dugc phe duyet 
theo Ng hi guy& nay va theo quy dinh cüa phap luat c6 lien quan hieu 1irc ti timg 
thad diem. 

Vao ngay thong qua Nghi guy& nay, Sa Giao Dich CM:mg Khoan co tham quyen 
niem yet Trai Phieu la Sr Giao dich Chimg khoan Ha Nei. Truamg hgp Cong Ty 
guy& dinh niem yet Trai Phieu tai met Sac Giao Dich Chimg Khoan khac, neu dugc 
cho phep theo quy dinh cüa phap lust, viec hra chgn Sac Giao Dich Chimg Khoan 
khac do se dugc cluyet dinh boi Chit tich Hi Dong Thanh Vien,,hoSc Tong,Giam 
Doc, hoc Pho Tong Giam Doc, Giam Doc Tai chinh hoc Quyen Giam Doc Tai 
Chinh hoac Ke Toan Truamg cüa Cong Ty. 

Article 5. To approve the registration of the Bonds at the Vietnam Securities Depository or 
Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (as applicable) ("VSD') 
and the listing of the Bonds at the Vietnam Stock Exchange and/or the subsidiaries 
where the Bonds is listed and/or centrally traded in accordance with the law (the 
"Stock Exchange") upon completion of issuance of the Bonds in accordance with 
the Issuance Plan approved under this Resolution and the applicable laws. 

On the date of this Resolution, the Stock Exchange having the authority to list the 
Bonds is the Hanoi Stock Exchange. In case the Company decides to list the Bonds 



at another Stock Exchange, if permitted by law, the decision of choosing that other 
Stock Exchange will be decided by the Chairman of the Members' Council, or the 
General Director, or the Deputy General Director, the Chief Financial Officer or 
the Acting Chief Financial Officer or the Chief Accountant of the Company. 

Dieu 6. Th8ng qua viec lira ch9n t6 chirc tham dinh gia dOc lap nam trong danh sach doanh 
nghiep tham dinh gia du dieu ki'en tham dinh gia dugc BO Tai Chinh cap phep la 
Cong Ty Co Phan Tham Dinh Gia Va Tu Van Quoc Te (giay chirng nhan clang 14T 
doanh nghiep s6 0305995166) thuc hien dinh gia ban dau cac tai san bao dam neu 
tai Dieu 3 Nghi Quyet nay de bao dam cho nghla vi thanh toan cüa Cong Ty lien 
quan den Trai Phieu. 

Article 6. To approve the decisions to appoint an independent valuation company provided in 
the list of eligible valuation enterprises licensed by the Ministry of Finance being 
International Assess Valuation And Consultancy Corporation (enterprise 
registration certificate No. 0305995166) to initially appraise the securitiy assets 
provided in Article 3 of this Resolution securing for the payment obligations of the 
Company related to the Bonds. 

Dieu 7. Thong qua viec Ay quyen cho Chit tich Hi Dtmg Thanh Vien, hoc T6ng ,Giam 
Doc, hoc Pho Tong Giam Doc, Giam Doc Tai chinh hoac Quyen Giam Doc Tai 
Chinh hoc Ke Toan Tru6ng, va cho phep nhftng nguoi nay ity quyen lai cho nguoi 
pan 1Sr khac cüa Cong Ty nhu dugc quy dinh tai Dieu Le, dugc thay mat va di 
din cho Cling Ty: 

Article 7. To approve the authorization in favor of the Chairman of the Members' Council, or 
the General Director, or the Deputy General Director, or the Chief Financial 
Officer or the Acting Chief Financial Officer, the Chief Accountant, and allow these 
persons to re-authorize other management personnel of the Company as provided 
in the Charter, to act for and on behalf of the Company to: 

(i) guy& ‘dinh viec sira di, b6 sung hoac dieu chinh Hwang An Phat Hanh, 
bao gôm phuang an sir dung von, thoi diem phat hanh, thei gian sir dung 
von thu ducv tir Trai Phieu va cac nOi dung khac theo yeu cau cüa co.  quan 
nha mr6c c6 tham quyen, phir hop voi guy dinh cira phap luat, Dieu Le, dieu 
ki'en thi tnr6ng va lçii ich cira Cong Ty; 
decide the amendments, supplements or adjustments to the Issuance Plan, 
including plan on use of proceeds, issuance time, time for use of proceeds 
from the Bonds and other contents as requested by the competent 
authorities, the applicable law), the Charter, market conditions and 
interests of the Company; 

(ii) guy& dinh cac An de lien quan den viec thuc hien Phuang An Phat Hanh; 
decide the matters relating to implement the Isssuance Plan; 

(iii) thuc hien cac thir tuc lien quan d'en viec ding kST chao ban Trai Phieu ra ding 
chimg; 
implement the registration procedures of the public offering of the Bonds; 

(iv) guy& dinh loai, gia tri tai san khac cUa Cong Ty (nett c6) va/hoac cira (cac) 
ben thir ba (neu áp dung) khac lam tai san bao dam cho nghia vii thanh toan 
cira C8ng Ty lien quan den Trai Phieu; guy& dinh cac An d'e lien quan den 
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viec thgc hien tham dinh gia tai san bao dam, lira chgn, thay di tio eh& 
thdrn dinh gia cho tai san bao dam; 
decide the type and value of other assets of the Company (if any) and/or 
those of third party(ies) (where applicable) which are to be used as 
collateral to secure the payment obligations of the Company relating to the 
Bonds; decided the matters realting to valuation of security assets, 
appointment and change of valuation organization for security assets; 

(v) quyet dinh nOi dung cae dieu khoan va dieu kin cg the dm Trai Phieu va 
Cac Tai Lieu Giao Dich phi h9p \raj Phirong An Phat Hanh; 
decide specific terms and conditions of the Bonds and the Transaction 
Documents in accordance with the Issuance Plan; 

(vi) quyet,dinh cach thirc sir ding tin thu dirge tir viec phat hanh Trai Phieu, 
the van de khac lien quan den viec sir dgng tien thu dugc tir vi'ec phat hanh 
Trai Phieu phii h9p vâi phucmg an sir ding von dirge neu tai Phucmg An 
Phat Hanh, va viec b8 tri nguon tra ng goc va lai Trai Phial; 
decide the matters relating to the usage of the proceeds from the issuance 
of the Bonds, the payment method and resources for payment of the 
principal and interest of the Bonds; 

(vii) quyet dinh danh sach cac nha du tir mua Trai Phieu; 
decide the list of investors of the Bonds; 

(viii) guy& dinh va te chirc thgc hi'en cac cons viec cn thiet a Cong,Ty thgc 
hien viee ,dang k vasniem yet Trai Phieu dirge thong qua tai Dieu 5 eta 
Nghi quyet nay, bao gôm nhung khong giâi han cac c8ng viec sau: (A) quyet 
dinh va kST ket caz ho so, tai lieu se' nOp cho co quan Nha nuac c6 tham 
quyen lien quan den viec clang 1()'T va niem yet Trai Phieu phU hgp vOi quy 
dinh cña phap luat; va (B) lam viec va giai trinh vOi cac co quan Nha nugc 
c6 tham quyen,va cac don vi c6 lien quan ve h6 so dang lc* va niem yet Trai 
Phieu va cac van de khac lien quan den viec dang k va niem yet Trai Phieu; 
decide and organize the tasks necessary for registration and listing of the 
Bonds approved in Article 5 of this Resolution, including but not limited to 
the following tasks: (A) decide and sign the dossiers and documents to be 
submitted to the relevant competent authorities for registration and listing 
of the Bonds in accordance with the laws; and (B) work with and explain to 
the relevant competent authorities and related regulatory bodies regarding 
the registration and listing of the Bonds and other matters relating to the 
registration and listing of the Bonds; 

(ix) guy& dinh viec mua lai Trai Phieu truac han theo phuong an mua lai Trai 
Phieu dirge quy dinh trong Cae Tai Lieu Giao Dich; va 
decide the early redemption of the Bonds in accordance with the plan of 
Bonds redemption as provided under the Transaction Documents; and 

(x) quyet dinh va thgc hien tit cã cac hanh dOng c'an thiet Ichae phü hgp \Ted quy 
dinh cüa phap luat, Dieu Le cna Cong Ty, Cac Tai Lieu Giao Dich va Nghi 
quyet nay de hoan tit viec clang k chao ban Trai Phieu ra cong chAng, viee 
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phan phi va chuyen giao Trai Phieu, viec clang 14T va niern,yet Trai Phieu, 
va viec cong bo thong tin va bao cao lien quan den Trai 
decide and implement all other necessary tasks in accordance with the laws, 
the Charter of the Company, the Transaction Documents, and this 
Resolution to complete the public offering of the Bonds, the registration and 
listing of the Bonds and information disclosure and reports relating to the 
Bonds. 

Dieu 8. Cac thanh vien HOi Dang Thanh Vien, Tong Giam dec, Ph6 Tong Giam doe, Giam 
Dec Tai Chinh hoc Quyan Giam Dec Tai Chinh, Kê Toan Truang va cac ph6ng 
ban c6 lien quan ciXa Cong Ty c6 trach nhiem thi hanh Nghi quyet nay. 

Article 8. The members of the Members' Council, the General DirectOr, the Deputy General 
Director, Chief Financial Officer or the Acting Chief Financial Officer, the Chief 
Accountant and the relevant departments of the Company shall be responsible for 
implementing this Resolution. 

Dieu 9. Ng lii guy& nay c6 hieu ltrc ice tir ngay ghi tai trang du cüa Nghi quyet. K tir ngay 
Nghi Quyet nay c6 hieu hsc, Nghi Quyet nay se thay the cho toanbO nOi dung Nghi 
quyet HOi &mg thanh vien so 18/2023/NQ-HDTV ngay 4 thang 5 nam 2023 ("Nghi 
Quytt 18") va Nghi Quyet 18 se chain dirt hieu 

Article 9. This Resolution shall be effective as from the date first above written. From the 
effective date of this Resolution, this Resolution shall replace the entire content of 
Resolution No. 18/2023/NQ-HDTV of the Board of Members dated May 4, 2023 
("Resolution 18") and Resolution 18 shall cease to be effective. 

[Ph :dn con lgi cita trang &ivy chit f) d'j trong] 
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FOR AND ON ,? 4•11."7,"*.C. ii MEMBERS' COUNCIL 

,.•  cu Nam 
g Thanh vien 

yen i ieu Nam 
Chairman of the Members' Council 

• - 

TM. HO! BONG HANH VIEN 



PHiJ LI.JC 1 

PHVONG AN PHAT HANH TRAI PHIEU RA CONG CHUNG 
CtJA CONG TY TNHH KHAI THAC Cid BIEN KHOANG SAN NO PHAO 

(clinh kern theo Nghi Quy'dt sa 29/2023/NQ-HDTV 
cita 110i Dang Thanh Vien Cong Ty TNHH Khai Thae Chê Min Khoang San Mit Phao) 

Phuang an pilaf hanh nay ("Plitroug An Phat Hanh"),la co so.  cho viec chao ban cac trai phieu 
ra cong chimg bang Doing Viet Nam, khong chuyen doi, khong kern chung quyen, c6 bao dam 
cüa Cong Ty TNHH Khai Thac Che Bien Khoang San Nüi Phao ("TO Cluic Phat Hanh") theo 
quy dinh tai Lust Chimg khoan se 54/2019/QH14 cüa Quec h'ei ban hanh ngay 26 thang 11 
nam 2019 ("Lu4t Chüiig Khoan"), Nghi dinh se 155/2020/ND-CP cüa Chinh phii ban hanh 
ngay 31 thang 12 nam 2020 quy dinh chi tie't thi hanh m6t se dieu cUa LI* Chimg Khoan 
("Nghi Dinh 155") va Th6ng tu se 118/2020/TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2020 huang can 
met so nOi dung ye chao ban, phat hanh chimg khodn, chao mua cong khai, mua lai ce phieu, 
clang 14T c6ng ty dai chimg va hüy tu each cong ty di chung ("Thong Tu. 118"), vai tong m'enh 
gia tOi da 1.000.000.000.000 VND (rnOt nghin tST DOng) va dao han nam 2028 ("Till Phieu") 
theo the nOi dung trinh bay trong Phucmg An Phat Hanh nay. 

Phucmg An Phat Hanh nay chi quy dinh cac dieu kin, diet' khoan chinh cüa Trai Phieu va n6i 
dung chinh cia viec chao ban Trai Phieu. Cac dieu kin, diet' khoan cv the dm Trai Phieu va 
nOi dung khac cüa viec chao ban Trai Phieu se duot quy dinh trong cac dieu khoan va dieu 
kin cüa Trai Phieu ("Cie Dieu Kien Trai Phieu") va cac hop &rig, them thuan va tai lieu 
khac dugc 147 ket bC'd hoac than danh To Chirc Phat Hanh nham nwc dich chao ban Trai Phieu. 

I. THONG TIN Vt.  TO ClIffC PHAT HANH 

1. Thong Tin Chung VtTo Chic Phat Hanh 

• Ten Ting Viet : Cong Ty TNHH Khai Thac Ch e Bien Khoang San Nui 
Phao 

Nui Phao Mining Company Ltd 

• Tm Sa Giao Dich X6m Suei Cat, xa Ha Thucmg, huyen Di Ur, tinh Thai 
Nguyen, Viet Nam 

• Logi hinh doanh Cong ty trach nhiem hftu han hai thanh vien tra len 
nghiep 

• Thanh Lap Giay Chimg Nhan Dang KS/ Doanh Nghiep se 
4600864513 ngay 5 thang 7 nam 2010 do S6 Ice Hoach 
Va Dau Tu Tinh Thai Nguyen cap, dugc sita del ran 
thir 14 ngay 03 thang 06 nam 2022 

• Ngu6i Di Dien Ong Nguye'n Thieu Nam 
Theo Phap Lust 

• Ven Dieu Le : 10.792.915.155.000 VND 
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• Ten Ting Anh 



• Nganh Ngh'e Kinh : Khai iliac quang kim log quy him (khai thac, che' 
Doanh bien vonfram, font, dong, bismut va yang); 

- Khai thac quang kim log kirk kh6ng chira sat; 
Hog dOng hen trirc va trr van ky thuat co lien quan 
(hog dUng tharn do dia chat va tai nguyen nu6c 
(tham do khoang san); 
Hog dOng dich v1,1 ht; try khai thac mo va quang 
khac; 
Ban buon kim log va quang kim log (khong bao 
gôm kinh doanh mua, ban yang mieng); )BE 
San xuat kim log mau va kim log quy; 
Hog dOng tu van quan ly; 
Sim chita may moc, thiet bi; q{) 
Kinh doanh bat dOng san, quyen sir (twig dat thuOc iA 
chü s6 hiru, chir sir dvng hoc di thue; UI 
Van tai hang hOa bang dung ix); 7-

 

Kho bai va luu gift hang hoa; 
Beic xecp hang hoa; 
Hog dOng dich vii ho trçi khac lien quan den van 
tai; 
Photo, chuan' bi tai liUu va cac hog dOng 116 try van 
phOng dac bit khac (Cac hog dung 116 try van 
phong dc bit kirk); 
Xuat nhap khau cac mat hang ding ty kinh doanh 
(Doi vai cac nganh nghe kinh doanh có dieu kin, 
doanh nghiep chi &toy phép kinh doanh khi dap 
irng dii dieu kin theo quy dinh cüa phap 14.0; 
Khai thác, xü l va cung cap 'mac; 
Thoat nuac va xir lY nu& thai; 
• 157ô nhi"em \fa hoat Ong quart lY chat thai khac; 
Thu gom rac thai khong dc hai; 
Thu gom rac thai dc WI; 
• va fiat huy rac thai kh8ng dc hai; 
• va tiêu hug' rac thai dc hai; 
Tai che phe lieu; 
Xay dung c6ng trinh cap, thoat ntroc; 
Ban buon chuyen doanh khac chtra dtrac phan vao 
dau; va 
Hot deng dich vu h tq kinh doanh khac con lai 
chtra dirge phan vao dau. 

2. Tinh Hinh Tai Chinh Va Kt Qua Hoat Deng Kinh Doanh Cfia To Chtic Phat 
Hanh 

2.1. Cfic chi tieu tai chinh tiêu bieu cfia Te Chtic Phat Hanh trong vong 2 (hai) nam 
lien tip trithc dçt chic, bfin Trai Phieu va tinh den thbi diem hien tai: 
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Chi tieu OHO ilOng) 31/12/2021 31/12/2022 Quf I nam 
2023 

Doanh thu thuin 13.564.289 15.562.992 3.786.502 
Lgi nhuan tnrgc thue 277.586 107.821 14.097 
Lgi. nhu0 sau thue 360.365 213.353 39.806 
Lgi nhu0 sau thue phin b6 cho CO 
dong dm cong ty 294.852 177.227 30.665 

T6ng tai san 35.907.419 38.181.161 38.443.157 
Tien va cac khoan tucmg duang 
tin 1.032.986 1.496.827 1.440.110 

Tai sail ngin hqn 10.549.879 12.180.692 12.380.053 
Tai san dai hp 25.357.540 26.000.469 26.063.104 
V6n dieu le 10.792.915 10.792.915 10.792.915 
V6n chit' s6.  him 11.381.949 12.396.411 12.466.217 
Ng ngan' hp 7.899.661 16.661.285 16.796.885 
Ng dai hp 16.625.808 9.123.463 9.180.054 
He s6 no./v6n chi" so.  haul  (1Li) 0,97 1,06 1,10 
TY suit lgi nhuan sau thue/v6n chii 
so. hau binh quan2  (%) 2,65% 1,51% 1,01% 

 

(Nguan: Bao ccio thi chinh hcxp nhat cla kiem toan nam 2021, 2022 va Bao cao tai chinh hcip 
nhat Quj) I nam 2023 act To Chic Phat Hanh) 

2.2. Tinh hinh thanh toan gOc, lai trai phieu dã phat hanh trong 3 (ba) nam lien tiep 
truck dift chao ban Trai Phieu ra ding chUng 

To Chirc Phat Hanh di thuc hien thanh toan diy dñ g6c va lai cüa cac trai phieu di phat 
hanh va cac khoan ng den hp khac trong 3 (ha) nam lien tiep trugc dgt chao ban Trai 

A Phieu ra c6ng chimg. 

2.3. '1'( Kin Kim Toin D6i ATM Bao Cao Tài Chinh Nam 2022 Cua T Chlic Phat 
Ilinh 

Cong ty kiem toan: Cong Ty TNHH KPMG Viet Nam. 

)"( kin kiem toan bao cao tai chinh hop nht cho nArn tai chinh ket thfic ngay 31 
thang 12 nam 2022: "Theo ji kien cfia chfing toi, bao cao tài chinh hap nhát dc7 
phan anh trung thyr va hop lj, tren cac khia canh tr9ng yeu, tinh hinh tai chinh 
hQp nhat cfia Tap doan tai ngay 31 thang 12 nam 2022, ket qua hoat clang kinh 
doanh hp nhat va luu chuyen tien té h679 nhat cfia Tap cloan trong nam ket Odic 
ding ngay, phfi hap vol cac Chuan nuirc ice toan Viet Nam, Che claKê toan 
Doanh nghiep Viet Nam va cac quy clinh phap l5 c6 lien quan den viec lap va 
trinh bay bao cao tai chinh". 

Gia tri nçi dtrov sir dung a tinh toan bao g6m t6ng cüa no.  vay, trai phien phat hanh vã ng thue tai chinh 
ngan han va dai hn tai thei diem tai chinh có lien quan. 
Gia tn lçii nhuan sau thue va vein chü so hail birth quan dugc sir dung de tinh toan d loai 1)6 lcci Ich dm co 
dong Ichong kie.rn soat , s6 1iu cho QuSII nam 2023 da duov ngoai suy cho Ca nam. 

51, 
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kin kiam toan bao cao tai chinh rieng cho nam tai chinh kat thiic ngay 31 
thang 12 nam 2022: "Theo j kien cüa chUng tOi, bao cao tai chinh rieng da phan 
anh trung thy.c va lwp tren cac khia canh tr6ng yeu, tinh hinh tai chinh truyk 
hvp IA& cua Gong ty TNHH Khai Thac Che Bien Khoang San NO Phao tgi 
ngay 31 thang 12 nam 2022, kit qua hoat Ong kinh doanh va heti chuyen tien 
re Mx& hcp nhat act Gong ty trong nam ket thfic cling ngay, phit hcip vol ccic 
Chuan mu.c ke toan Viet Nam, che cto Ke toan Doanh nghiep Viet Nam va ccic 
quy dinh phap c6 lien quan den viec lap va trinh bay bao ccio tai chinh". 

Trong bao cao kiam than cud bao cao tai chinh rieng cho nam tai chinh kat thiic 
ngay 31 thang 12 nam 2022, don vi kiem toan CO neu van de can nhan manh 
lien quan den viac xac dinh mitt gia dugc sir diving dê tinh tien cap quyen khai 
thac khoang san va tier' cap quyen khai thac khoang san cüa m6 Nüi Phao, nhu 
dugc neu chi tiet xem tai Thuyet minh 33 dm bao cao tài chinh rieng &roc kiem 
toan nam 2022. 

II. MIJC BICH CHAO BAN VA Kt HoAcH SlY DUNG SO TIEN THU DUVC 

1. Moc Dich Chao Ban 

Nham mi1c dich tang cuang tiem loc va tái cu truc nang 1irc tai chinh cho doanh nghiap, 
To Chirc Phat Hanh do kien chao ban Trai Phieu ra cong chimg dê tai co cau lai no dm 
To Chile Phat Hanh. 

2. Phircrng An Sir Dung Voin Chi Tit 

Toan be sa tin thu &roc -Ur viac chao ban Trai Phiau ra c6ng chimg tai da là 
1.000.000.000.000 VND (met nghin t Bang) se dugc To Chirc Phat Hanh sir dong phit 
hop voi moc dich chao ban neu tren. Co the flint sau: 

A 
Ke houch sir dung  chi tier di Wei Trai Phitu NPMP02328005 va Trai Phieu 
NPMP02328006: 

Toan be sa tin thu dugc tir Trai Phiau NPMP02328005 va Trai Phiu 
NPMP02328006 se duoc sir dong dê thanh toan toan bo gac Trai phiau 
NPMP02022_03 da duoc phat hanh thanh ding bâi To Chirc Phat Hanh ngay 
07 thang 8 nam 2020 va dao han ngay 07 thang 8 nam 2023 cho cac 
trai phiau voi tang m'anh gia trai phial]. la 1.000.000.000.000 VND (met nghin 
ty Bang), Trai phiêu NPMP02022_03 la trai phiau dot 3 theo gidy chimg nhan 
clang k chao ban trai phiau ra cang chimg so 101/GCN-UBCK do fly Ban 
Chirng Khoan Nha Nuoc cap ngay 7 thang 10 nam 2019. 

Tang sa flan do kin sir diving: 1.000.000.000.000 VND (met nghin t Bang). 

Thai gian sir dong van do kin: trong Quy III nam 2023 (do kin thanh toan vao 
ngay dao han cüa Trai phiau NPMP02022_03). 

Trong truang hop dot chao ban Trai Phiau NPMP02328005 va Trai Phiau 
NPMP02328006 khong hoan thanh truac thai diem dao han cüa Trai,  Phiau 
NPMP02022 _ 03 hoc so tien thu dirge tir dot chao ban khong kip giai t6a de thanh 

12 



toan vao thai diem dao han cüa Trai Phieu NPMP02022_03, T8 Chirc Phat Hanh 

(i) sir dking ngu8n van tam thai cUa T8 Chirc Phat Hanh (bao gm v6n hru dOng 
tir hoatdng kinh doanh va cac ngu'On tien khac cüa TO Chirc ,Phat Ranh) 
hoac von vay tir cac ben lien quan cüa To Chirc Phat Hanh de thanh toan 
Trai Phieu NPMP02022_03 ti thai diem dao han; 

(ii) Toan be s6 v6n thu dugc tir dcyt chao ban Trai Phieu NPMP02328005 va 
Trai Phieu NPMP02328006 se dugc sir ding de bn dap cho ngu8n von tam 
thai dm To Chirc Phat Hanh hoc hoan tra/tat toan khoan von vay tir cac 
ben lien quan da duet sir ch,ing de thanh toan Trai Phieu NPMP02022_03 
tai thai diem dao han nhu dugc neu tai clop (i) lien truot. 

Trong truang hgp s6 tin thu dugc tir dcrt chap ban Trai Phieu ra cong chiing khong du 
de sir di,mg cho toan bOmiic dich chao ban neu ten, To Chirc Phat Hanh chr kien sir 
ding (i) lgi nhuan thu dugc tir cac hoat dOng kinh doanh, dau tu va cac boat dOng khac 
dm To Chirc Phat Hanh vaihoac (ii) von huy deng tir ngu8n von hgp phap khac de tai 
trg cho nwc dich neu tren. 

Chu tich HOi D8ng Thanh Vien, hoac T6ng Giam D6c, hoc Pho T8ng Giam Dc, hoac 
Giam D6c Tai chinh hoac Quyen Giam Dec Tai Chinh hoac Ke Toan Tnrang cüa T8 
Chirc Phat Hanh, theo üy quyen cüa Hi Bong Thanh Vien, c6 quyen quyet dinh mirc 
phan 1)6 so tien thu dugc tir viec chao ban Trai Phieu ra c8ng chfing cho cac 'nye dich 
va phuong an neu tren ten co.  s linh hoat va phi" h9p vai quy dinh cüa phap lust, Dieu 
Le va quy che nOi bOcUa T8 Chirc Phat Hanh. 

III. CAC DIEU KHOAN VA DIEU KIN CO BAN CtJA TRAI PHIEU 

1. Ten Trai Phieu: Trai Phieu NPMP02328005 va Trai Phieu NPMP02328006. 

2. Loai Trai Phieu: Trai phieu doanh nghiep khong chuyen d8i, khong kern chirng quyen, 
c6 bao dam bang tai san. 

3. Tinh Chat Trai Phieu:  Trai Phieu tao thanh cac nghl'a vi ng nye tier, dm T8 Chirc Phat 
Hanh. Cac Trai Phieu c6 thir tçr tin tien thanh toan ngang bang ma khong Trai Phieu 
nao se c6 quyen tru tien thanh toan han so vai cac Trai Phieu con lai vi bat kSr 1Sr do 
nao. Neu sau khi xir 1ST Tai San Bao Dam ma ngllia vi thanh toan cUa TO Chirc Phat 
Hanh theo Trai Phieu c6n ton deng do so tien thu dugc tir viec xir 1ST Tai San Bao Dam 
khong dü thi phan nghia vi con ton deng (neu co) sê c6 thir thanh toan it nhat ngang 
bang vOi cac nghia vi khac khong dugc bao darn a thai diem hien tai hoc tuning lai 
dm To Chirc Phat Hanh (trir cac truang hep tru tien thanh toan bat buOc theo cac van 
ban quy pham phap luSt c6 lien quan). 

4. Kh6i Luong Trai Phieu Chao Ban: T8ng menh gia phat hanh la 1.000.000.000.000 
VND (met nghin t-ST D'ong), bao g8: 

• Trai phieu \raj t8ng menh gia phat hanh la 550.000.000.000 VND (nam tram 
nam muoi ty D6ng) (sau day pi la "Till. Phieu NPMP02328005"); va 



• Trai phieu yoi tang menh gia phat hanh la 450.000.000.000 VND (ban tram nam 
muai t Dong) (sau day pi la "Trai Phitu NPMP02328006"). 

5. SS Luang Trai Phieu Chao Ban: 10.000.000 (muroi trieu) Trai Phiu, bao Om: 

• Trai Phieu NPMP02328005: 5.500.000 (5 trieu nam tram nghin) trai phieu; va 

• Trai Phiu NPMP02328006: 4.500.000 (ban trieu nam tram nghin) trai phieu. 

6. KY Han Trai Phieu: tai da 60 (sau murai) thang k tr ngay phat hanh cüa Trai Phieu 
NPMP02328005 va Trai Phiêu NPMP02328006. 

7. Menh Gia Trai Phieu: 100.000 VND (mOt tram nghin Dang)/Trai Phieu. 

/A 
8. Hinh Thirc Trai Phieu:,but toan ghi sa va/hoSc dit lieu din tir, c6 cp trich luc sa dang 3 

ICST Chu sâ hitu trai phieu va/hoSc giay chirng nhan ser hitu trai phieu trong truamg hop 
van ban quy pham phap luat hoc cac quy che có lien quan cUa VSD, Sey Giao Dich 
Chung Khoan c6 lien quan va cac ca quan Nha nu& khac c6 yeu cau hoc theo cac 
truamg hap khac duot quy dinh tai Cac Dieu Kin Trai Phieu va/hoSc Cac Tai Lieu 
Giao Dich. 

9. Hinh Thiry Chao Ban: Chao ban ra c6ng chung theo quy dinh cüa (i) Luat Chung Khodn, 
(ii) Nghi Dinh 155, va (iii) Thong Tu 118. 

10. Loai Tien Te Phat Hanh va Thanh Toan: Dang Viet Nam (VND). 

11. Gia Chao Ban: 100% menh gia Trai Phieu. 

12. Ngay Phat Hanh: c6 nghia la ngay ket thiic dart chao ban dm Trai Phieu theo quy dinh 
tai Lust Chimg Khodn. 

Trai Phieu NPMP02328005 va Trai Phieu NPMP02328006 dr kin se dirge phat hanh 
trong QuY III nam 2023. 

13. Ngay Dao Han: dai \Ted timg loai Trai Phieu, la ngay kat thfic kY han cüa Trai Phieu dO. 

14. Di Tuang Tham Gia Dart Chao Ban: cac nha dau tu la fa chirc va ca nhan trong nuOc 
va nuot ngoai phü hop vai quy dinh cüa phap luat. 

15. Lai Suit: cac Trai Phieu NPMP02328005 va Trai Phieu NPMP02328006 c6 lai suit 
kat hop gifta lãi suit di dinh va lai suit tha nai, cu the nhu sau: 

Di vai 2 (hai) Ky Tinh LAi (nhu dirge dimh nghia duoi day) dau tien: lai suat 
cO dinh 9%/nam (chin phan tram mOt nam); va 

vOi cac Tinh Lai con lai: lai suit tha nai, duac ,tinh bAng tang dm 
4,1%/narn (ban phay mOt phan tram mOt nam) va Lai Suat Tham Chieu (nhu 
&rot dinh nghia dual" day) dm Tinh Lài do. 

Trong do: 
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"Kjr Tinh Lai" c6 nghia la mi giai don keo dai 6 (sau) thang lien ttIC tir ngay phat 
hanh Trai PhiOu cho an ngay dao han cüa Trai PhiOu (hoc ngay Trai PhiOu dugc mua 
lai tilt& han). 

"Lai Suit Tham Chien" c6 nghla lA lA trung binh cOng cüa lai suit tin g1ri tit ki0). 
ap &pig cho khach hang cã nhan, han 12 (mired hai) thang ,(hoc tuang ducmg) bang 
ang Via Nam do Ngan hang TMCP Dau Tu Va Phat Trien Via Nam, Ngan hang 
TMCP Ngoai Thuang Via Nam, Ngan hang TMCP Cong Thuang Via Nam va. Ngan 
hang TMCP K5 Thucmg Via Nam col-3g be) vao hoc vao khoang 11:00 gier sang (gi6 
Via Nam) dm Ngay Xac Dinh Lai Suat (nhu dugc dinh nghia dual day) dm KS' Tinh 
Lai do. ,De lam re)", trong truorT hp to chirc luu k kh8ng xac dinh dugc hay khong c6 
co sa de xac dinh mOt hay nhieu mac lai suat tien gui neu ten, Lai Suat Tham Chieu 
se dugc xac dinh theo cac quy dinh lien quan tai hop dong dich vg luu k5f. 

"Ngay Mc Dinh Lai Suit" co nglifa la ai vai mi Kr Tinh LAI sau 2 (hai) Kr Tinh 
Lai dau tien, la Ngay LAm Vic thir 11 (mtrai mOt) truac ngay dau lien dm KS'  Tinh Lai 
do. 

16. Bien Phap Bao Dam: Nghla vçi thanh toan cUa T6 Chirc Phat Hanh di vth Trai PhiOu 
dugc bao dam bai cac bin phap bao dam sau: 

(a) Cong ty TNHH MOt Thanh Vien TAi Nguyen Masan Thai Nguyen ("Ben Bio 
Dam") the chap cho to chirc quan tai sari bao dam (hanh dOng vi lgi ich cüa 
tat ca cac chü s hitu trai phieu) mOt phan ciia phan von gop thuOc sâ hitu cüa 
minh tai  T6 Chirc Pilaf Hanh ("PhAn Vn G6p NPM") dê bao dam cho cac 
nglila v1,1 thanh toan cüa T6 Chirc Phat Hanh doi vori Trai Phieu theo cac diOu 
kien dugc quy dinh cv the tai  Caz Dieu Kin Trai Phieu và cac hop &mg bac) 
dam c6 lien quan. Tai  ngay cüa Nghj quyet nay, cac thong tin ve tai san bao 
dam dugc neu tai ben duai và CO the dugc cap nhat, thay doi tai timg theyi diem 
trong sutytk5fhan Trai PhiOu luu hanh: 

Ben Bao DAm: Cong ty TNHH MOt Thanh Vien Tai Nguyen Masan Thai 
Nguyen; 

Gia tri dinh gia cho toAn b0 Phan V6n Gop NPM la 12.878.496.000.000 
Ding (mu6i hai nghin tam tram bay mucri tam tSr btm tram chin muai sau 
trieu D6ng), theo Ching thu tham dinh gia s6 205/2023/CT-VALUCO 147 
ngay 11 thang 4 nam 2023 dm Cong Ty CO Phan Tham Dinh Gia va Tu Van 
Queic TO (VALUCO); 

Gia tri dinh gia cho Phan V6n G6p NPM cüa Ben BAo Dam thO chap cho 
nghia vii  thanh toan ai vâi Trai PhiOu NPMP02328005 là 
1.107.550.656.000 VND (m(it nghin m(jt tram le bay tY nam tram nam mucri 
trieu sau tram nam ?marl sew nghin Dong), tucmg throng t-S,  le 8,6% von dieu 
10 dm Cong Ty; tri gia Phan V6n Gop NPM the chap theo von diOu 
928.190.703.330 VND (bang chi?: chin tram hai muoi tam tY m(it tram chin 
mucti trieu bay tram lé ha nghin ba tram ha meal Dong); 
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Gia trj dinh gia cho Phan V6n Gap NPM cita Ben Bao Dam the chip cho 
Trai Phieu NPMP02328006 la 901.494.720.000 VND (chin tram le mOt 
bon tram chin ?meal bon trieu bay tram hai meal nghin D Ong), turcmg ducmg 
tST le 7,0% von dieu l dm Cong Ty; tri gia Phan Von Gap NPM the chap 
theo von dieu le: 755.504.060.850 VND (bang chic: bay tram nam meal lam 
tj nam tram le bon trieu khong tram sau meal nghin tam tram nam meal 
Dong) 

(b) Cac bin phap bao dam khac (nu c6). 

17. Phucmg Thirc Thanh Toan G6c Va Lai Trai Phieu: 

(a) Thanh toan goc: G6c dugc thanh toan m8t ran vao (i) ngay dao han, (ii) ngay 
Trai Phieu dugc mua lai tru6c han theo quy dinh tti Mix 18(a), hoc (iii) ngay 
ma cac Trai Phieu den hart thanh toan do bi thu hoi ng truck han do vi pham 
hoac do nguyen nhan khac pha hop vOi Cac Dieu Kin Trai Phieu); va 

(b) Thanh toan Trai Phieu sê dugc thanh toan vao (i) ngay cuoc i cang cüa 
m6i Kr Tinh Lai, va (ii) n4ay dao han hoc ngay Trai Phieu &rot mua lai tnxac 
han di la tu nguyen hay bat buOc theo quy dinh tai Mlle 17(a) ben tren. 

18. Quyen Mua Lai Trai Phieu Cita T6 Chirc Phat Hanh: 

(a) Trir trui:mg hop phap luat Co quy dinh khac, Ti Chirc Phat Hanh c6 quyen mua 
lai, trong mOt hoac nhieu lan vao bat kST tiled diem nao &CA voi cac Trai Phieu 
dugc sO hint bed cac chit sa httu Trai Phieu chap thuan ban lai. 

(b) Tai bat kST tiled diem nao sau khi Trai Phieu dugc niem y6t tren h th6ng giao 
dich cüa So• Giao Dich Chimg Khoan, To Chirc Phat Hanh c6 the mua Trai 
Phieu tren Sâ Giao Dich ChUng Khoan theo phucmg thirc pha hop voi cac quy 
dinh ciia phap luat c6 lien quan va cac quy che cüa Trung Tam Luu K 'Y Chung 
Khoan Viet Nam hoc T6ng Cong Ty Lint I(T Va Bit Trir Chimg Khoan Viet 
Nam (tay tirng truong hop áp ding) va Si Giao Dich Chung Khoan c6 lien 
quan. 

19. Phucmg Thirc Phat Hanh: Bao lanh phat hanh theo hinh thirc c6 gang ti da. 

20. Dang 1(T Va Niem Yet: Trai Phieu se dugc clang 1c5,  va luu icS7 ti Trung tam Um 
Chung khoan Viet Nam hoc T8ng Cong ty Lint kSr.  va Bit trir Chimg khoan Viet Nam 
(tay twang hop ap dtmg) va dang k niem yet tren Sâ Giao Dich ChUng Khodn. 

21. Bang I“TMua Trai Phieu: 

(a) S6 lucmg Trai Phieu dtt mua t6i thiL: 

Ap ding cho Trai Phieu NPMP02328005: 

D6i vai nhàdtu tu cá nhan: ti thieu 500.000.000 VND (nam 
tram trieu D6ng) tinh theo menh gia Trai Phieu; va 
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Di vOi nha du tu t chtirc: ti thieu 1.000.000.000 VND (met t-ST 
Deng) tinh theo menh gia Trai Phieu. 

(ii) Ap ding cho Trai Phieu NPMP02328006: 

Dei vOi nha du ttx ca nhan: t6i thieu 600.000.000 VND (sau tram 
trieu Deng) tinh theo menh gia Trai Phieu; va 

Di vOi nha du ttx t chirc: 16i thieu 1.500.000.000 VND (me:A t)T 
narn tram tri'u Deng) tinh theo menh gia Trai Phieu. 

(b) Tnrang hop se lucmg Trai Phieu clang 14T mua vugt qua se lucmg Trai Phieu 
dugc phép chao ban thi Trai Phieu sê dugc phan phoi cho nha dau tu tucmg img 
vâi tS7 le clang k mua cüa timg nha dau tu. Tron* truamg hop khoi lucmg Trai 
Phieu dugc phan bo cüa nha dau tu thap han khoi lucmg clang 147 d4t mua tôi 
thieu neu ten thi nha dau tu se van dugc coi la da clang kST mua thanh cong vOi 
khei lugng Trai Phieu da clugc phan be. 

(c) Se lucmg Trai Phieu dat mua t6i thieu cho cac dei tucmg nha du tu có the dugc 
dieu chinh cho phü hop vOi dieu kien,chao ban thgc te va së do Chü tich Hi 
Deng Thanh Vien, hoc Tong Giam Doc, hoc Pho Tong Giam Doc, ho4c Giam 
Doc Tai chinh hoc Quyen Giam Doc Tai Chinh ho0.c Ke Toan Trugng dm To 
Chirc Phat Hanh quyet dinh phü vOi quy dinh phap luat lien quan. 

22. Quyet Dinh Ciia Chñ So. Him Trai Phieu: 

(a) Chu sâ hau trai phieu thong qua cac guy& dinh/nghi guy& thuec tha'm quyen 
cüa minh doi vOi cac van de lien quan den Trai Phieu bang hinh thirc bieu quyet 
tai hei nghi chü sa hat Trai Phieu ho4c bang each lay r kien thong qua cac hinh 
thgc khac. 

(b) Quyet dinh/nghi guy& dm chit so hitu trai phieu ve met se vAn de tong yeu 
dugc coi la thong qua hop le neu dugc chap thulan bai met hoac met so chil so 
hat trai phieu sO him so Trai Phieu chiem It nhat 65% (sau mugi lam phL tram) 
tong menh gia Trai Phieu clang km hanh tai died diem thong qua quyet dinh/nghi 
quyet do (du dugc bieu quyet tai hei nghi chü so.  hau Trai Phieu hay Well quyet 
bang each lacy kien chü so. hilu Trai Phieu), bao gem cac van de sau: 

(i) Diu chinh ngay dao han hoc bAt lcST ngay thanh toan lài nao; 

(ii) Giam hoc ngimg thanh toan tin gee Trai Phieu; 

(iii) Diu chinh lài suAt; 

(iv) Thay di loai tin t thanh toan eüa Trai Phieu; 

(v) Thay di dieu kin t chirc hei nghi chi" sa hat trai phieu hop le; 

(vi) Thay di chap thuan c'an thiet de thong qua guy& dinhinghl guy& 
chit so. trai phieu; 
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(vii) Thay the dai din chü sâ hau trai phieu (khong bao gm cac truemg hop 
thay the da dirge quy dinh tai h9p dong di din chü so hau trai phieu); 

(viii) Thay di chimg loai Tai San Bao Dam hoac các thay di khac lien quan 
den, Tai San Bao Dam can hanh d6ng theo chi thi cüa chir se( hair trai 
phieu theo quy dinh tai Cac Hop Dong Bao Dam va Cac Dieu Kin Trai 
Phieu ma dai din chi' so hau trai phial khong the tu quyet dinh theo 
quy dinh ciia cac van hen trai phieu; 

(ix) Sira d6i dinh nghia v sir kin vi pham va vAn d'e loai trir trong Cac Dieu 
Kien Trai Phieu; va 

(x) BAt IcSrvAn d nao‘khac dugc yeu c.0 mOt each cv the la phai dugc thong 
qua bed nghi quyet da s6 tuy'et doi theo Cac Dieu Kin Trai Phieu hoc 
bAt kST van kien trai phieu nao khac. 

(c) Quyet dinh/nghi quyet cUa chi' sâ hihi trai phieu v cac van de khong phai la 
cac van de treng yeu neu tren se dugc quy dinh cu the tai cac van kin Trai 
Phieu. 

23. Quyen Cira Chu SO Hitu Trai Phieu: 

Chñ se,  tau Trai Phieu se Co cac quyen sau: 

(a) dugc T6 Chirc Phát Hanh thanh toan &Ay dir, dung han g6c, lai Trai Phieu khi 
den Ilan va dam bao viec thuc hien cac quy'en kern theo (neu c6) theo cac van 
kin Trái Phieu co lien quan; 

(b) dugc dung Trai,Phieu a ban, chuyen nhucmg, cho, tSng, d lai thira k& chit 
khau hoc chuyen giao quyen si hOu Trai Phieu theo hinh thirc khac va sir (king gi 
Trai Phieu lam tai san bao dam trong cac quan h dan sr va quan h thucmg mai 
theo quy dinh cüa phap lust hien hanh; va 

(c) cac quyen khac theo cac quy dinh cUa phap luat hien hanh, Cac Dieu Kin Trai 
Phieu va Cac Tai Lieu Giao Dich. 

24. T6 Chirc Bao Lanh Phat Hanh: Cong Ty C6 Ph'an Chung Khoan icy Thuong ("TCBS"). 

25. T6 Chirc Tu VAn H6 So Dang I“/ Chao Ban Tr& Phieu Ra Cong Ching: TCBS. 

26. T6 Chirc Tu VAn Niem Yet: TCBS. 

27. Dai Dien Chu Si Him Trai Phieu ban Au: TCBS. 

28. Dai L [Yang 1“/ Va Quail L Chuyen Nhuong ban du: TCBS. 

29. T6 Chirc Luu KST ban du: TCBS. 



30. T6 Chirc Quan 14 Tai Khoan Phong Toa:  Ngan Hang Thuang Mai C6 Phan Viet Nam 
Thinh Vugng. 

31. To Chuc QuanI4 Tai San Bao Dam ban du (doi vi tai san bao dam la Phan' Ven GOp 
NPM):  TCBS 

32. Ludt Dieu Chinh:  Luat Viet Nam. 

33. Trach Nhiem VàNghia Vu Cua Cac T6 Chirc, Ca Nhan Cung Cap Dich Vu Lien Quan 
Den Trai Phieu:  Cac to chirc, cá nha.n cung cap cac dich vu lien quan den Trai phiêu CO 
trach nhiem va nghla vii duge quy dinh cii the theo cac quy dinh phap luat hien hanh va 
cac van kin Trai Phieu co lien quan. 

34. Cac Dieu Kien Khac:  sê duge quy dinh cu the trong Cac Dieu Kien Trai Phieu va the 
hgp &mg, thea thuan va cac tai 1iu khac dugc kST ket nham miic dich chap ban Trai 
Phieu theo Phucmg An Phat Hanh nay va do Chia'. tich Hi Deng Thanh Vien, hoac Tong 
Giam Dec, hoc Ph6 Tong Giam Dec, hoc Giam Doc Tai chinh hoc Quyen Giam 
Dee Tài Chinh hose Ke Toan Truong dm T6 Chirc Phat Hanh quyet dinh. 

35. Cac Cam Ket Khac:  nhu dugc quy dinh trong Cac Dieu Kin Trai Phieu va Cac Tai 
Lieu Giao Dich. 

36. Sim Di, B6 Sung  : vie sira di, 136 sung Phucmg An Phat Hanh nay (nu can thiet) se 
dugc dux hien theo quyet dinh dm Chu Tich HOi Deng Thanh Vien, hoac Tong Giam 
Dec, hoc Pho Tong Giarn Dec, hoe Giam Dec Tai chinh hoe Quyen Giam Doc Tai 
Chinh hoc Ke Toan Truemg dm T6 Chirc Phat Hanh. 

IV. Kt HOACH BO TR! NGUON VON CHO VItC THANH TOAN GOC, LAI 
TRAI PHIEU 

1. Thanh toan lai Trai Phieu: Lai Trai Phieu dirge thanh toan dinh kST 6 (sau) thang met 
ran ke tir ngay phat hanh Trai Phieu. To Chirc Phat Hanh du kien sir dung phan 19i 
nhuan thu dugc tir cac hoat &ling kinh doanh, dau ttr,va cac nguen thu h9p phap khac 
de thanh toan lài Trai Phieu cho nha dau tu. Theo ke hoach kinh doanh cña To Chirc 
Phat Hanh, tien thu dugc ti r hog deng kinh doanh, du tu va cac hog deng khac, sau 
khi trir di cac nghla vu thue phai nOp cho Nha nuot va chi phi hog d'Ong, van du de 
thanh toan lai Trai Phieu. 

2. Thanh tofin gc Trai Phieu: Gee Trai Phieu dugc thanh toan met lan vao Ngay Dao 
Han hoc ngay mua lai truac hn Trai Phieu dit la tu nguyen hoc mua 1i bat buec. 
Thy tinh hinh thj truemg thue t6, To Chile Phat Hanh du kien se sir dung (i) lgi nhuan 
kinh doanh cüa T6 Chirc Phat Hanh, nguon thu tir hog deng tài chinh, dau tu va caz 
nguen,thu hep phap khac dm T6 Chirc Phat Hanh va/hoc (ii) \Ten huy deng tir nen 
kinh te de thanh toan gee Trai Phieu tai thei diem dao hn hoc thei diem Trai Phieu 
dugc mua lai trugc han. 

V. Kt HOACH LQI NHUAN HP NHAT NAM 2023 

Dan Ili: VND 
STT TIEU hoac1- 1-2-0-2-3M 
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1. Doanh thu thuan 16.500 - 18.200 

2. Lçii nhuan sau thug an 300 

3. Ty le: Loll nhuan sau thug /Doanh thu thuan (%) dgn 1,6% 

4. Ty 1 lçii nhuan sau thue/von chit so• hitu binh quan den 2,4% 

 

(%) 

 

5. Ty 1g phan chia loi nhuan (%) 

 

hoach 1çi nhuan së duoc cap có tham quygn caa Cong Ty digu chinh theo timg th6i kY, phtt 
thuOc vao tinh hinh thi truong va hot dOng kinh doanh thgc te cüa Cong Ty. 
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CONG TY TNHH ICHAI THAC 
CHE BIEN KHOANG SAN NO PHAO 
NUI PHAO MINING COMPANY LTD 

S6/No.: 30/2023/NQ-HDTV 

CONG HOA. xA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 14p — Tty do — II3nh phtic 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

******* 

Thai Nguyen, ngay 8 thang 6 nam 2023 
Thai Nguyen, June 8, 2023 

NGHI QUYET CtJA HO BONG THANH VIEN 
CONG TY TNHH KHAI THAC CHE BIEN KHOANG SAN NUI PHAO 

RESOLUTION OF THE MEMBERS' COUNCIL 
OF NUI PHAO MINING COMPA1VY LTD 

HO! BONG THA.NH VIEN 
MEMBERS' COUNCIL 

Can dr Lu4t Doanh Nghiep s6 59/2020/QH14 dugc Qu6c HOi mrac COng H6a Xä HOi 
Chü Nglila Viet Nam thong qua ngay 17 thang 6 nam 2020, va cac van ban huang dan 
thi hanh; 
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly 
of Vietnam on June 17, 2020 and its guiding documents; 

Can cir Lu'at Chirng Khoan s6 54/2019/QH14 duov Qu6c hOi thong qua ngay 26 thang 
11 na.'m 2019 va cac van ban huong clan thi hanh; 
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly 
of Vietnam on November 26, 2019 and its guiding documents; 

Can cir Nghi dinh s6 155/2020/ND-CP ngay 31 thang 12 nam 2020 dm Chinh phü quy 
dinh chi ti& thi hanh mOt s6 dieu cUa Lu4t. Chung Khoan; 
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government 
detailing the implementation of several articles of the Law on Securities; 

Can cir Th6ng tu s6 118/2020/TT-BTC ngay 31 thang 12 narn 2020 huong dAin mOt s6 
nOi dung ye chao ban, phat hanh chimg khoan, chao mua cong khai, mua lai c6 phieu, 
dang 1(5T cong ty di chimg va hity tu cach ding ty dai  chung; 
Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 guiding offer 
and issue of securities, tender offer, shares redemption, registration ofand cancellation 
of status of public companies; 

Can cir Dieu le ngay 24 thang 5 nam 2021 ("Dieu Len cüa C6ng Ty TNHH Khai Thac 
Che Bien Khoang San Ni Phan ("Cling Ty" hoc "Te Chtic Phat Mirth"); va 
Pursuant to the Charter dated May 24, 2021 ("Charter') of Nui Phao Mining Company 
Ltd (the "Company" or the "Issuer'); and 

Can cur Bien ban hop HOi d6ng Thanh vien s6 30/2023/BBH-HDTV ngay 08 thang 06 
am 2023 ve viec phe,duyet cac tai lieu dm bo h6 scv dang kSichao ban ra cong chimg 
cac trai phial bang Dozing Viet Nam, khong chuyen doi, lchong kern chUng quyen, c6 
bao dam vOi tong menh gia tôi da 1.000.000.000.000 VND (mOt nghin t-ST D'Ong), bao 



gm cac Trai Phieu NPMP02328005 \TA Trai Phi6u NPMP02328006 (ggi chung la 
"Cac Trái Phieu"). 
Pursuant to Minutes of Meeting of the Members' Council No. 30/2023/BBH-HDTV 
dated 08 June, 2023 approving the documents of the application dossiers for 
registration of public offering of bonds in Vietnamese Dong, non-convertible, 
unwarranted, secured with a maximum total par value of VND1,000,000,000,000,000 
(one thousand billion Vietnamese Dong), including the NPMP02328005 Bonds and the 
NPMP02328006 Bonds (collectively, the "Bonds"). 

QUYET NGHI: 

Dieu 1. Phe duyOt cac tai Weu cüa b0 h0 so clang 14,  chao ban Cac Trai Phi6u ra c8ng chung 
theo danh sach dirge liOt ke tai Phki ltic 1 dm Nghi quyet nay (g9i chung la "Cac 
Tai Lqu Cua He So' Bang ICS,  Chao Ban") c6 nOi dung phii hgp vâi phuong an 
phat hanh Cac Trai Phi6u dirge phe duyOt boi 110i Deng Thanh Vien dirge C8ng Ty 
n0p,cho Oy Ban Chimg Khoan Nha Nuae (va/hoc cac co quan nha nu& c6 thArn 
quyen khac (necu c6)) de clang kST chao ban Cac Trai Phi6u ra ding chfing. 

Article 1. To approve the documents of the application dossiers for registration of public 
offering of the Bonds as listed in Annex 1 of this Resolution (collectively, "Offering 
Documents') having the contents in accordance with the issuance plan of the 
Bonds as approved by the Members' Council to be submitted by the Company to 
the State Securities Committee (and/or the competent authorities (if any)) for 
registration of public offering of the Bonds. 

Dieu 2. Th8ng qua vi0c fly quy&i. cho Chü Tich Hi Wong Thanh Vien, hoc Ttmg Giam 
Doc, hoac Pho Tong Giam Doc, hoc Giam Doc Tai Chinh, hoc Quyen Giam Doc 
Tai Chinh, hoe Ke Toan Truong cüa C8ng Ty, va cho phep nhting ngirei nay iy 
quyen lai cho ngir6i quan11,  khac cüa Cong Ty nhu dirge quy dinh tai Dieu L4 dirge 
thay mat va di din cho HOi Dong Thanh Vien, can cir yeu eau cüa Uy Ban Ching 
Khoan Nha Nuac va tinh hinh cii  the, toan quyen quyet dinh va chiu trach nhiOm to 
chire trien khai thgc hiOn cac cong vi0c sau day: 

Article 2. To approve the authorization to the Chairman of the Members' Council, or the 
General Director, or the Deputy General Director, or Chief Financial Officer, or 
the Acting Chief Financial Officer, or the Chief Accountant of the Company, acting 
on behalf of the Members' Council, per the request of the State Securities 
Commission and the specific situation, in its sole discretion and being responsible 
to implement the following tasks: 

(i) thuang lugng va quy6t dinh cac nOi dung ell the' dm Cae Tai Li0 Cita HO So 
Ding 1(3"/ Chao Ban phi h9p theo quy dinh cüa phap luat lien quan va phirong 
an phat hanh Cac Trai Phieu dirge phe duy0t; 
negotiate and decide the specific contents of the Offering Documents in 
accordance with the applicable law and the approved issuance plan of the 
Bonds; 

(ii) quye't dinh vic sira di, b0 sung hoc diu chinh Cac Tài Lieu Cüa Ht) So 
Dang KST Chao Ban vao timg thai diem (necu c6); va 
decide to amend, supplement or adjust the Offering Documents from time to 
time (if any); and 
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(iii) chuAn bi, k ket \TA t6,chirc dive hien Cac Tai Lieu Cfra H6 So Dang 1“r Chao 
Ban va cac sira doi, 1)6 sung ho4c dieu chinh (neu co) theo quy dinh phap luat. 
prepare, execute and implement the Offering Documents and any amendments, 
supplements or adjustments (if any) in accordance with law. 

Dieu 3. Cae thanh vien HOi Diing Thanh Vien, T6ng Giam D6c, Pho T6ng Giam D6c, Giarn 
D6c Tai Chinh hoc Quyen Gam D6c Tai Chinh, Ke Toan Tnr4rng va cac phOng 
ban c6 lien quan cna Cong Ty Ca trach nhiem thi hanh Nghl quyet nay. 

Article 3. The members of the Members' Council, the General Director, the Deputy General 
Director, Chief Financial Officer or the Acting Chief Financial Officer, the Chief 
Accountant and the relevant departments of the Company shall be responsible for 
implementing this Resolution. 

Dieu 4. Nghi guy& nay c6 hieu lrc ke tr ngay ghi ti ph'an au cna Nghi quyet. Ke tir ngay 0 
Nghl Quyet nay c6 hieu hrc, Nghl Quyet nay se thay the cho toanbO nOi dung Nghi , 
quyet HOi dong thanh vien so 20/2023/NQ-HDTV ngay 5 thang 5 n'am 2023 ("Nghi 
Quyet 20") va Nghi Quyet 20 s'e chAm dirt hieu hrc 

Article 4. This Resolution shall be effective as from the date first above written. From the 
effective date of this Resolution, this Resolution shall replace the entire content of 
Resolution No. 20/2023/NQ-HDTV of the Board of Members dated May 5, 2023 
("Resolution 20") and Resolution 20 shall cease to be effective. 

[Phein con iqi cita trang &toy chit j d tre•ng] 
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91 s ong Thanh viên 

Nguyen Thieu Nam 
Chairman of the Members' Council 

ANTI VIEN 
MEMBERS' COUNCIL 
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PHV L1.JC 1 

CAC TAI LIEU CiJA HO SO BANG Id( CHAO BAN 

1. Gidy clang V chao ban trai phieu; 

2. Ban caob4ch chao ban trai phieu ra ding chi:mg, kern theo cac tai lieu sau: 

a. Phu luc I:  Gidy chimg nhan clang k doanh nghiep; 

b. Phu luc II:  Cac nghi guy& HOi ang Thanh vien có lien quan, bao g6m: 

Nghi guy& H'ai ang Thanh vien s6 29/2023/NQ-HDTV ngay 8/6/2023 
phe duyet,plurcmg,an phat hanh trai phieu dugc chat) ban ra cong chung; 
Ng hi quyet Hi Tong Thanh vien s8 30/2023/NQ-HDTV ngay 8/6/2023 
phe duyet ho so clang V chao ban trai phieu ra cong chimg; 

c. Phu luc III:  Dieu le cong ty; 

d. Phu luc IV: 

Bao cao tai chinh hgp nhdt va rieng le kiem toan nam 2021 dm C8ng Ty; 
Bao cao tai chinh hgp nhat va rieng le kiem toan nam 2022 dm Cong Ty; 
Bao cao tai chinh hgp nhât va rieng le Q-1.7.  I nam 2023 dm C8ng Ty. 

e. Phu luc V:  Cam ket thuc hien nghl'a vu dm T6 Chirc Phat Hanh di vOi nha du 
tii ve dieu kin phat,hanh, thanh toan, bao dam quyen va lgi ich hgp phap cüa 
nha dau tu va cac dieu kien khac; 

f. Phu luc VI:  

H9p d6ng di din chit s0 hitu trai phieu sa 09/2023/BHA/NPM-TCBS 
ngay 8/6/2023 14.  gift T6 Chirc Phat Hanh va C8ng Ty Co Plan Chimg 
Khoan Thucmg ("TCBS"); 

H9p d6ng dgi din chit sa hitu trai phieu s6 10/2023/BHA/NPM-TCBS 
ngay 8/6/2023 lcSr gala T6 Chirc Phat Hanh va TCBS; 

3. Van ban cam ket bao lanh phat hanh Trai Phieu gitra C8ng Ty va TCBS; 

4. Cam ket dm ben thir ha sa hau tai san bao dam ve viec dimg tai san do de bao dam thuc 
hien ngliia vi thanh toan trai phieu; 

5. Van ban cam ket Cong Ty Ichong thuOc truang hop clang bi truy ciru tacit nhiem hinh 
sr hoc da bi ket an ve mOt trong cac tOi xam ph4m tat tu quart 1ST kinh te ma chua 
dugc x6a an tich; 

6. Van ban cam ket cüa Cong Ty ve viec trien khai them yet trai phieu sau khi ket thitc 
dot chao ban; 
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7. Van ban cam ket cüa Cong Ty ve viec khong Co cac khoan ng phai tra qua han tren mOt 
nam; 

8. Van ban xac nhSri cUa Ngan Hang TMCP Viet Nam Thinh Vuong v viec mer tai khoan 
phong tea nhan tien mua trai phieu cüa dgt chao ban trai phieu ra ding chimg; 

9. H9p d6ng tu yin chao ban chimg khoan, bao lanh phat hanh va tu yin niem yet trai 
phieu s6 03/2023/BLPH/NPM-TCBS k glib. C8ng Ty va TCBS va cac th6a thuSn sira 
d6i, bo sung tai tang thoi diem; 

CY 
10. Van ban Ay quyen dm nguoi dai din theo phap lust dm cong ty kiem toan c6 lien quan {-j 

k ket va kST sao y bao cao tai chinh; t• BAN 
AN 

11. Van ban Ay quyen dm ngtrOi di din theo phap lust dia. T6 Chirc Phat Hanh cho nguOi AO 

k3'r k'et va kSr sao y cac van ban CO lien quan den d9t chao ban; ;.V• 

12. Van ban iiy quyen cüa ngueri di din theo phap lu.t cüa Ngan hang TMCP Viet Nam 
Thinh Vugrig Vick va 14 sao y cac van ban c6 lien quan den dcrt chao ban; 

13. Van ban fly guy& cüa nguai di din theo phap luSt cüa TCBS cho nguoi kr ket va 
sao y cac van ban c6 lien quan den dgt chao ban; 

14. Cac tai lieu lien quan den bin phap bao dam la phin v6n gop tti Cong ty TNHH Khai 
Thac Che Bien Khoang San Niri Phao thuOc sâ him cüa C8ng Ty TNHH MOt Thanh 
Vien Tai Nguyen Masan Thai Nguyen de dam bao nglifa vu cho Trai Phieu: 

Quyet dinh s6 241/2023/QD-CT ngay 04/5/2023 va Quyet dinh s6 297/2023/QD-
CT ngay 8/6/2023 cila Chü tich Cong ty; Quyet dinh s6 242/2023/QD-GD ngay 
04/5/2023 va Quyet dinh s6 298/2023/QD-GD ngay 8/6/2023 dm Giam d6c cUa 
Cong Ty TNHH Mt Thanh Vien Tai Nguyen Masan Thai Nguyn ("MRTN") 
y6' vic sir dung phan von Op cüa MRTN trong C6ng Ty de the chip cho cac 
nghia vu thanh toan lien quan den Trai Phieu; 

H9p dtmg quan 1S7tài san bao dam s6 05/2023/HDQLTSBD/NPM-TCBS ngay 
05/5/2023 dugc k ket gitta T6 Chirc Ph& Hanh, MRTN va TCBS vâi tu each la 
to chirc quan tai sari bao dam \TA thea thuSn sira d6i hp dong quan 1ST tai san 
bao dam s6 05/2023/TTSD01/HDQLTSBD/NPM-TCBS ngay 8/6/2023; 

va Hgp &Ong quan Vi tai sari bac, dam s6 06/2023/HDQLTSBD/NPM-TCBS ngay 
05/5/2023 dugc k ket gitta T6 Chile Phat Hanh, MRTN va TCBS vOi tu cach la 
to cht'rc quart 1' tai san bao dam va th6a thuSn sira dôi h9p &mg quan 1' tai san 
bao dam s6 06/2023/TTSD/HDQLTSBD/NPM-TCBS ngay 8/6/2023; 

Hgp dong the chip phin v6n g6p s6 05/2023/HDBD-PVGNPM/MRTN-TCBS 
ngay 05/5/2023 dugc 14 ket gitta MRTN vOri tu each la ben bao dam va TCBS 
vói tu cach la to chirc quan ,157 tai san bao dam va di din chii so hiru trai phieu 
va thOa thuSri sira doi hp dong the chap phan von gop so 
05/2023/TTSD01/HDBD-PVGNPM/MRTN-TCBS ngay 8/6/2023; 

H9p d6ng the chip phirt vim g6p s6 06/2023/HDBD-PVGNPM/MRTN-TCBS 



ngay 05/5/2023 &rot k 'y ket gift MRTN vai tu each la ben bao dam va TCBS 
vOi tu each la to chirc quan,1S,  tai san bao dam va di din chü s6httu trai phieu 
va thea thuan sira deli hop dong the chap phAn von g6p so 
06/2023/TTSD01/HDBD-PVGNPM/MRTN-TCBS ngay 8/6/2023; 

Chimg thu than' dinh gia s6 205/2023/CT-Valuco ciia Ong ty CO phAn ThArn 
Dinh Gia Va Tu VAn Qu6c Te ngay 11/04/2023; va 

Van ban chimg nhan dang IcS7bien phap bao dam, thong bac) xir 1 tâi san bac) darn 
cüa Trung tam Dang k giao dich, tai san. 
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DIEU LC 
CONG TY TNHH KHAI THAC CLIC BIEN KHOANG SAN NIA PHAO 

Can cir Luat Doanh nghiep s6 59/2020/QH14 duct Qu6c hi thong qua ngay 
17/06/2020 vã cac van ban twang clan thi hanh (sau day goi IA "Lu4t Doanh nghi0"), 

Chung toi, g6m nhang thanh vien Co ten nhtr sau: 

I. I. CONG TY TNHH MQT THANH VIEN TAI NGUYEN MASAN THAI NGUYEN 

Dia chi till so chinh: Phong 802, Tang 8, Toa nha Central Plaza, 
so 17 Le' Duan, Phoong Ben Nghe, Quart 
1, TP. H6 Chi Minh, Viet Nam 

giay chirng nhan clang ks,  doanh nghiep 0309960069, do SO K6 hoach va Dau lit 
so: TP. Ho Chi Minh cap Ian dâu ngay 

07/05/2010,.nlur duoc sira dOi,b8 sung tai 
tirng thari diem 

Nguai di dien theo phap hut: Ong Nguyen Bich HA Nguyen 
'N 

Cht:rc vu: Chit tich ding ty 
OA 

1.2. CONG TY TNHH MOT THANH VIEN THCONG M31 VA °Au TU.  THAI NGUYEN 

Dia chi tru sey chinh: Tang 8, Toa nha Central Plaza, so 17 Le 
Duan, Phtrimg Ben Ng,he, Quail 1, T.P. H6 
Chi Minh, Viet Nam 

Giay chimg nhan dang ky doanh nghiep 0310352925, do SO Ke hoach va Dau to 
s8: TP. Ho Chi Minh cap Ian Tau ngdy 

15/10/2010,,nlur throe sCra d'Oi, bo sung tai 
timg then diem 

Ngued dg din theo phap luat: Ong Nguyen .Bich HA Nguyen 

Chirc vu: Chi) tich ding ty 

CUng clang phe duyet ban Dieu ,le clueri day nham dieu chinh viec t6 chirc va hog d6ng cüa 
Cong ty TNHH Khai thac Che bien Khoang sin Nii Phao (sau day goi la "COng ty"). 

BAn Dieu le nay thay the ban Dieu le'cüa COng ty ngay 15/10/2019, &roc sCra d6i, b6 sung theo 
Phu luc sira doi ngay 22/10/2019 VA Ph1,1 kic stra doi ngay 07/12/2020. 

Chureng I 
DIEU KHOAN CHUNG 

Dieu 1. Ptinni vi trach nhiêni 

Mi thanh vien trong Cong ty chi chiu trach nhiem ve cac khoan n va cic nghia vu tai 
san khac cna Cong ty trong pham vi von gOp ttrcmg Ong cua minh dã g6p vao Cong ty. 
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Ditu 2. Ten Cong ty 

Ten Cong ty viet bang tieng Viet: CONG TY TRACH NHItM Het HA, N KHAI 
THAC CHE BIEN KHOANG SAN Nill MAO. 

2. Ten Cfing ty viet bang neng nu& ngoai: NUI PHAO MINING COMPANY LTD. 

3. Ten Cong ty vi6t NUIPHAO MINING. 

Diu 3. Trti s& chinh, chi nhanh, van phong di din 

1. Trki set chinh cua Cong ty dat X6m 2, )(a Ha Thlrong, Huyen Di Tir, Tinh Thai 
Nguyen, Viet Nam, 

2. Ong ty CO the thanh lap chi nhanh hoc van phong dal din tai Viet Nam hoc nu& 
ngoai theo guy& dinh cüa HO (long thanh vien. 

Diu 4. Nginh, ng14 kinh doanh 

I. Nganh nghe kinh doanh cüa Cong ty la: 
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STT Ten nganh Ma nganh 

I. Khai iliac quang kim loai quy him (Khai thac, che bier) yang, 
dong, vonfram, fluorit, va bismut) 

0730 (Chinh) 

2. Khai thac quang kim log khac khong chira sat 0722 

3. Hog (king kin trac va fix van k9 thuat co lien quan (Hog deng 
tham do clja chat, nguen nu& (tham dO Idioang sari)) 

7110 

4. Hog dOng djch vu 118 trq khai khoang khac 0990 

5. San xuat kim loai mau va kim 10 quk 2420 

6. Ban buon kim 14 va qu5ng kim looi 4662 

7. Hoat Ong lir van quan lY 7020 

8. Sira chila may moo, thiet hi 3312 

9. Kinh doanh bat Ong san, quyen sir dicing dat thuOc cha sir him, 
chit sir ding hoc di thue 

6810 

10. Van tai hang hoa bang dirOng be 4933 

1 L Kho bai va km gift hang h6a 5210 
12. Bec xep hang h6a 5224 

13. Hoat dOng djch vo a) trq khac lien quan den van tai 5229 

14. Photo, chuan bi tai lieu va cac hog dng ho-  trq van phong dc biet 
khac 
(Cac hog Ong hi).  trq van pilot-1g dc bit khac) 

8219 

15. Hoot deng djch vu hO trq kinh doanh khac con lai chtra &pc phan 
vao dau _ 
Chi tiet: Xuat khau, nhap khan cac mat hang COng ty kinh doanh 

8299 

16 Khai thac, xir lY va cung cap mac 3600 
17 Thoat mak va xir lY mac thai 3700 
18 Xir 1Y 0 nhiZm NIA hog ding quail 1' chat thai khac 3900 
19 Thu gom rac thai khOng dec hai 3811 
20 Thu gom rac thai dc hi 3812 
21 Xir ly va tieu hay rac thai khong dc hi 3821 
22 Xir IY va tieu hay rac thai dc hai 3822 
23 Tai che ph8 lieu 3830 
24 Xay dkrng ding trinh cap, thoat nu& 4222 
25 Ban buon chuyen doanh khac chtra thrqc phan vao dau 

Chi tiet: 
I - Ban buon hoa chat (Trir log Nha ntrac cam) 

4669 
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2. Ngoai cac nganh nghe kinh doanh neu tren, Ong ty c6 the tin hanh cac boat Ong, kinh 
doanh khac ma phap luat khOng cam va Hi dong thanh vien xet thay c6 19,-i nhat cho 
Gang ty. 

Dieu 5. Thal hn hot ging ctia C5ng ty 

I. Thai han boat deng ctia Cling ty la vo thei han. 

Cong ty c6 the cham dirt hoot deng theo guy& dinh cia Hi deng thanh vien hoc theo 
quy dinh ciia phap luat. 

Dieu 6. Ngtrai dal  din theo phap 1114 ctia C8ng ty 

1. Ngtrei di din theo phap luat cOa Cong ty la ca nhan di din cho Ong ty thuc hien 
cac quyen va nghia vu plat sinh tir giao dich cüa Cong ty, di din cho Cong ty vi ttr 
each ngtrei yeu cau giai guy& viec clan sr, nguyen dcrn, ,b1 dcm, ngtrei co quyen 19i, 
nghia vu lien quan fru& Trong tai hoc Tea an va cac quyen va nglifavukhac theo quy 
dinh cia Dieu re nay, Luat Doanh nghiep N/A cac quy dinh phap luat kbac. 

2. Cong ty c6 met ngued dii din theo phap luat. 

3. Chit tich 1-19i deng thanh vien la ngttei di din theo phap luat cüa COng ty. 

Chtmeng II 
VON DIEU LE VA CAC QUY DINH YE CHU YEN NHUONG VON 

Dieu 7. Vim ditu 

I. Ven dieu h dm Cong ty la 10.792.915.155.000 ding (BZing chik Muiri nghin bay train 
chin natal hai tf chin tram nut& lam hien imit tram nam nurai lam nghin dong). 

2. Veit diet' le dm Cong ty bao gem cac phan von Op cia cac thanh vien COng ty cu the 
nhtt sau: 

STT Ten thanh vien • A in v n Gia tri phoS/ T l e phatt 

  

Op vim gOp (%) 

  

(VND) 

 

1. Cong ty TNITH m8t thanh vier' Tai 
nguyen Masan Thai Nguyen 

8.634.332.124.000 80 

2. Cong ty TNHH met thanh vien 2.158.583.031.000 20 

 

Thncrng mai va dint tu Thai Nguyen 

  

Tfing Ong 

 

10.792.915.155.000 100 

3. Von dieu l dm Cong ty ea the duqc tang hoc giam theo quyet dinh cUa Hi deng 
thanh vien. 
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Dieu 8. Thyc hi§n gip vOn va cAp giy chthig nhin plan v6n gip 

1. Thanh vien phai Op von day di va dung han vao Ging ty bang loai tai san gOp von 
nhu da cam ket. Minh vier' Using ty chi &roc g6p yen cho Cong. ty bang cac tai san 
khac vai 100 tai san va theri han gop v6n di cam kk nu duvc sir tan thanh cita tren 
50% se cao thanh vien can 10. 

2. Thinh vien Cong.  ty phãi chuyin quy6'n set hitu tai san gap vn cho COng ty theo guy 
dinh sau day: 

a) Doi voi tai sin co dAngkY quyen ser hitu hoc quyen sir dung dat thi nguiti gOp 
k • 

von phai lam thit tuc chuyen quyen so• hu tai san dO hoc quyen sir dung dat 
cho C6ng ty theo quy dinh cQa phap 

b) DOi vOi tai sin khong ding ky quy'en so hOu, viec gop v6n phii &roc thuc hien 
bang viec giao nhAn tai san gop v'en có xac !Man bang bien bin, trir true:mg hop 
&roc thuc hien thong qua tai khoan. 

3. Throng hop co Matt vien chtm gOp yen hoc chin gOp dO vi dung thoi han dei ved se 
v6n dã cam ket„ Cling ty phai ding k thay di yen dieu 1 va l'e' phan v6n gop ca 
cac thanh vien bang ski yen di gap trong theyi hart .ba muoi (30) rigay, ke tit ngay cuei 
ding phai gop dO phan yen gOp ma thanh vien do di cam ket. Cac thanh vien chug gOp 
yen hoc chua gap dO A v6n di cam k& phai chin trach nhiem Prang Ong phan 
vett gOp di cam ket di vai cac nghia vi tai chinh cOa cong ty phat sinh trong thoi gian 
truerc ngay Cong ty ding ky thay dei yen dieu le va tY l phan yen gOp cOa thanh vien. 

4. Truang hop co that'll vien khOng gOp hoc khong gop dO s6 v6n. sau thOi han di cam 
ket thi se yen chtra gap dm Minh vien do se dtroc chao ban theo quytt dinh cOa Hi 
deng thanh vien. 

5. NguOi gOp vett trer thanh thanh vien oda Cong ty k tit thiri diem di thanh tom n phan 
v6n gOp vi nhang thong tin v6 ngtrai gOp v6n quy dinh ti cac diem b, c vi d khoan 2 
Dieu 48 ciia Lulit Doanh nghiep dupt ghi day di vao s6 ding kY thanh vien.Tai theri 
diem Op di phan v6n glop. Cong ty phai cap giay chimg nhAn pat v6n gop cho thanh 
vien tucmg Ong vai gia tri phan vAn di grip. 

6. Throng hop giay chimg nhin phan yen gop bi mat, bi hu hong hoc bi hity hoai duoi 
hinh thirc khac, thanh vien duqc Cong ty cap 14i gia'y chting nhin phan vim gop. 

Dieu 9. So ding k thinh vien 



1. COng ty phai lap skdang 1(9 thanh vien ngay sau khi dugc cAp GiAy chung nhan clang 
k9 doanh nghiep. SO clang 1c9 ,thanh vien e6 the la van ban giay, tap h9p dr lieu din ter 
gbi nhan thong tin so hint phan von gOp cüa cac thanh vien Cong ty. SO Tang k9 thanh 
vien phai co cac nei dung theo guy dinh tai Dieu 48 dm Luat Doanh nghiep. 

2. Sc clang k thanh vien duvc liru tri tai tri ser chinh cüa C8ng ty. 

DiEu 10. Mua lai phAn Alt Op 

1. Thanh vien CO quyen yeu cu Cong ty mua lai phAn vOn gop cOa rninh, nu thanh vien 
d6 dã b6 phieu khong tan thanh di vcn nshi guyet, guyet dinh cua 1-18i dc3ng thanh vien 
ve met trong cae van dé sau day: 

a) Sfra di, be sung cac nOi dung trong Dieu le nay lien quan den quya va nghia 
vi cüa thanh vien hoc Hi thing thanh vier]; hoc 

b) TOchcrc lai Con ty theo guy dinh tai Dieu le nay. 

2. Yeu eau mua lai phan v6n Op  phai bang van ban va ducre gri dn COng ty trong theri 
hp mired lam (15) ngay. ke tr ngay Tong thanh vien thc3ng qua nghi quyet, quyet 
dinh ve mOt trong cac van a neu tren. 

3. Trong theri han 15 ngay k tkngay nhan duvc yeu eau mua lai phAn vOn Op cOa thanh 
vien guy dinh tai khan 1 Dieu nay, thi Cong ty phai mua lai phAn von gop cOa thanh 
vien do theo gia thj tnrerng hoc, theo mire gia do ding ty dinh gia dc lap (lucre Gong 
ty va thanh via do thing nit& chi dinh dira ra,,trir tnxerng hap hai ben them thuan duce 
ye. gia. Vic thanh toan chi dugc thuc hien neu sau khi thanh toan du phAn vn gOp 
dirge mua lai. Cling ty yin thanh toan du eac khoin ncy va nghla vu tai san khac. 

4. Tnrerng help Cong ty khong thanh toan dugc phAn v6n gop dirge yeu eau mua 1i theo 
guy dinh tai klioan 3 Dieu nay thi thanh vien do co guyen tv do chuyen nhugng phAn 
v8n g6p ccia minh cho thanh vien kliac hoc cho ngueri khong phai la thanh vien Cong 
ty. 

Diu 11. Chuyen nhtnyng phAn vOn gop 

I. Tr* truerng h9p guy djnh tai khan 4 Dieu 10, khoan 5 VA khoan 6 Dieu 12 dm Dieu le 
nay, thanh vien COng ty cO guy& chuyen nbirgng mOt plan hoc loan bO phan von gap 
cOa minh cm ngireri khae theo guy dinli sau day: 

a) Thinh vien ehao ban mOt phAn hoc tan b() phAn v6n gOp oh mirth cho cac 
thanh vien con lai theo t l tuang Cmg veri Odin von Op tuang 1rng eitah9 trong 
Cong ty veri chng (lieu kin cf.& ban; va 

b) Thanh vien chuyen nhirgng vai cOng dieu kin chao ban di yeti cac thanh vien 
con lai theo guy dinh tai diem a khoin nay, cho ngireri kitting phai la thanh vien 
Cong ty neu cie thanh vien con lai cUa Ong ty khong mua hoc không mua het 
trong theri han ba mired' (30) ngay, ke fix ngay chao ban. 
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2. Thanh yien.chuyen nhoung van ca cac quyen va nghia vu dal vai Cong ty tuang irng 
voi phan von gap cO lien quan cho dan khi thong tin ye ngixii rnua quy dinh tai cac 
Diem b, c va d Khoan 2 Dieu 48 Luat Doanh nghiep chive ghi clay cTh vao si clang ky 
thanh vien ccta Cong ty. 

3. Tnring hop chuyan nhtrung hoac thay dai [Than van gap dm cac thanh vien dAn den chi 
con mOt thanh vien Cong ty, thi Cong ty phai to chirc quan lY theo loai hinh cong ty 
trach nhiem hiru han tnit thanh vien va thuc hien clang kY thay doi n6i dung clang ky 
doanh nghiO trong thii ban muoi lain (15) ngay, ke tir ngay hoan thanh viec chuyen 
nhvgng. 

Diu 12. MI .'S,-  phin vOn g6p trong cac truirng hop khfic 

I. Trong truing hop thanh vien Cong ty la. Ca nhan chat hoc bi Toa an tuyen ba la da chat 
thi ngtrii thira ke theo di chiic hoc theo phip luat cüa thanh vien do la thanh vien Cong 
ty. 

2. Trong truing hop thankvien la ca nhan b T6a An tuyen ba mat tich thi quyen vã nghia 
vu cüa thanh vien dirge Atm hien thOng qua nguii quan ly tai san cüa thanh vien do 
theo quy dinh cOa phap luat ve clan gr. 

3. Trong tiring hop thanh v-ien b hn chat' hoc mat nang luc hanh vi clan su, CO kh6 khan 
trong nhan tilde, lam chit hanh vi thi quyen va nghla vi cita thanh vien da trong Cong 
ty cluoc thuc hien thong qua rigtrii dai di 'en cua thanh vien da. 

4. Phan van gap cüa thanhvien &roc Cong ty mua hoc chuyan nhuvrig theo quy dinh 
tai Dieu 10 va Dieu 11 caa Dieu le nay tong cac tnring hop san day: 

a) Ngtrii thira ka khOng muan tra thanh thanh vien Gong ty; 

b) Ngtrai dtruc tang cho theo quy dinh tai khoitn 6 Dian nay khong dirge Hai dang 
thanh vien chap thuan lam thanh vien Cong ty; hoc 

c) Thanh vien Cong ty la ta chirc giai th'a hoc phd san. 

5. Trtrin hop pluln von gap cua thanh vien cOng ty la cá nhan chat ma khong co ngtrii 
thira ke, hoc ngtrii thira ka tit chai nhan thira ke hoac bi truAt quyen thira ké thi phAn 

A van gap do' (Woe giai quyet theo quy dinh cüa phap luat yean sir. 

6. Truing hp thanh vien tang cho mit phan hoc toan bi phan van gap cila minh tai 
Cong ty cho ngtrii khac thi ngtrii dirge tang cho tr& thanh thanh vien ding ty theo quy 
dinh san day: 

a) Ngtrii dtroc tang cho thuic dai tuong thira ka theo phap luat theo quy dinh cüa 
B6 Iuat Dan sir thi ngtrii nay dtrang nhien la thanh vien Cong ty. 

b) Ngtrii &roc tang cho khong thu§c dai tucmg quy dinh tai diam a khoan nay thi 
nguii nay chi to. thanh thanh vien Cong ty khi dtroc Nil dong thanh vien chap 
thuan. Trong truing hop nay, thanh vien tang cho sê khong co quyen Wen quyet. 

7.. Truing hops thanh vien Clang ty sir dung phan van gap de tra ncr thi ngtrii nhan thanh 
toan co quyen sir dung phan von gap do theo ms;)''t tong hai hinh thirc san day: 



a) Tr& thanh thanh vien Cling ty nu duqc Wei ding thanh vién chip thuan. Trong 
tnrerng hop nay, thanh vien do se khong c6 guy& bieu guyet; 

Chao ban va chuyen nhuang phan' von Op do theo guy dinh tai Dieu 11 clia 
Dieu le nay. 

8.Tnrerng hap thanh vien Cong ty là ca nhan bj tam giam, dang chip hanh hinh phat tci, dang 
chip hanh bin phap xix19 hanh chinh tai Cu sa cai nghien bit buec, ca s& giao doc bat burac thi 
thanh vien do ay quyen cho ngutti khac thot hien met se hoc tAt ca guyen va nghia vu ciia 
minh tai Cong ty, 

9. Throng hop thanh vien Cong ty la ca nhan bj Tea an cam hanh nghe, lam cOng viec nhat 
dinh hoc thanh vien Cong ty la phap nhan thuang mai bi Tea an cam kinh doanh, cam hog 
ang trong met so linh we nhit dinh thuec pham vi nganh, nghe kinh doanh cua Con ty thi 
thanh viên de khong duor hanh nghe, lam ding viec da hi cam tai Cling ty hoc COng ty tom 
ngirng, cham dirt kinh doanh nganh, nghe co li8n guan theo guyet dinh cfra Tea On. 

Dieu 13. Tang, giam vOn dieu le 

1. Theo guy& dinh cUa Hi deng thanh vien, Cong ty co the tang vett dieu Fe bang cac 
hinh thlic sau day: 

a) Tang yen Op cOa thanh vien; va/hoac 

b) Tiep nhan them ven gap cOa thanh viên meri. 

Twang hop tang yen Op cOa thanh vien thi yen g6p them dugc chia cho cac thanh 
vien theo tu.ang Irrig veri phan von góp cua li trong von dieu 1 Cong ty. Thanh 
vien co the chuyen nhuvng guyen gop vein cüa minh cho liven khac theo guy dinh tai 
Dieu 11 cila Dieu le nay. Inning hop co thanh vien khong gap hoc chi gOp met phan 
phan von gap them thi so von con lai ciaa phan von Op them ca thanh vien do se ducre 
chia cho cac thanh vien khac theo ty le nrcrng Cmg yeti phan von gap cOa ho trong von 
dieu l Cong ty neu cac thanh vien khong co thoa thuan khac. 

3. Cong ty co the giam yen dieu le trong tnrerng hop sau day: 

a) Hoan tra met phan plan ven gap cho the thanh vien Cong ty theo t9 1O pha'n 
von gop tuctng frng ccta ho trong von dieu le ceia Cong ty nu Cong ty dã boat 
deng kinh doanh lien tic tir hai nam fro len ke tcy ngay dang ky thanh lap doanh 
nghi0; (long thOi van bao dam thanh toan dt cac khoan nçi va cac nghTa vi tai 
san khac cüa Cong ty sau khi da hoan tra cho thanh vien; hoc 

b) COng ty mua loi phan von gap el:La thanh vien theo guy dinh tai Dieu 10 dia 
Dieu le,  nay. 

c) Vn dieu le khong duvc cac thanh vien thanh toan day clu va dung ban theo guy 
dinh tai Dieu 47 cda Luat Doanh nghiep. 
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Chtrong HI 
QUYEN VA NCHIA VV CiJA THANH VIEN CONG TY 

Dieu 14. Quyen cüa thanh vien Can ty 

Thanh vien Cling ty CO cac .quyen sau: 

a) Timm dy hop }lei deng than]) vien, that) Juan, kien nghi, bleu quy6t cac van de thuOc 
tham quyert cña HC,5i &Ong thanh vien. 

b) CO se phieu bieu quyet Wang (Mg yeti phAn yen gap caa mirdt. 

c) Duyc chia loi nhuan ttrcmg (Mg vai ph5n ven gap cita.minh sau khi Cong ty da nen dit 
thue va hoan thanh cac nghia vu tài chinh khde theo quy dinh ca phap luat. 

d) Ducre chia gia tri tai sari con Ii cila COng ty tuang Ong vai phArt yen gap cña minh khi 
Cong ty giai the hat pha sin, 

e) Ducrc tru tien gap them v6n vac) Con ty khi C8ng ty tang v6n dieu 1. 

1) 'Dinh dog phAn yen Op cua minh bang each chuyen nhucmg mcit phats  hoc toan be), 
tong eho va hinh thirc khae theo quy dinh cia phap 101 va Dieu le nay. 

g) Ty minh hoc nhan danh COng ty khai kien trach nhiem d5n sr del vai Chñ tich Hi 
thing thanh vien, Tong giam doe, ngtx6i di din theo phap luat vA ngutri quart 1.Sr khac 
theo quy dinh tai Dieu 72 dm Luat Doanh nghiep. 

It) Cie quyen khae theo quy dinh cOa Luat Doanh nghiep. 

2. Ngoai cacquyen quy dinh tai kboan 1 Dieu nay, thinh vien, nhom thanh vien sa hat -a 
10% $8 von dieu 1 COng ty trO len hoc thuetc trutmg hop quy djnh tai khoan 3 Dieu 
nay c6 cfie quyen sau day: 

a) Yeu cu trieu t5p hop Hi dentg thanh vien d eitii quyet 1111cillEt 

them quyen; 

b) Kiem tra, xem xet, tra cfru se) ghi chep va theo deri cac giao djch, s6 ke toan, bao 
cao tai chinh hang Warn; 

c) Kim tra, xem xet, tra dru va sao chip se dang kjr thanh vien, bien ban hop, 
nghi quyet, quyet dinh cüa Hi den thanh vien va tai lieu khac caa Cong ty; 

d) Yeu au TM An buy b6 nghi quyet, quyet dinh cup Nei d6ng thanh vien trong 
theri ban chin mtrcri (90) ngay, ke tr ngay kat thfic hop Heti deng thanhvien, neu 
trinh tu, thi tvc, dieu kin et* 'hop hat; nei dung nghi quyet, quyet dinh do 
khon.4 thyc hien dung hoc khong phit hop vai quy dinh cüa Luat Doanh nghiep 
va Dieu le nay. 

3, Truerng hop Cong ty c6 bAt kSi  thanh vien nao sa ham tren 90% yen dieu le, thi nhom 
thanh vien con lg &rang nhien c6 quyen theo quy dinh t.i khoan 2 Dieu nay. 
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Dieu 15. Nghlia vucüa thanh vien Ciing ty 

Thanh vien Cfing ty co cac nghla vii sau: 

I. Gap di), &mg han s yin dã cam ket, chiu trach ithiem v cac khoan ng va nghla vu tai 
san khac cna Cong ty tong pham vi so van cla gop vao Cong ty, trir tnre.ng hop guy 
dinh tai khoin 2 va khoan 4 Dieu 47 dm Luat Doanh nghiep. 

2. KhOng dirge lilt wen da gop ra khoi Cong ty duoi moi hinh thirc, trir twang hgp guy 
clinh tai cac Dieu 51, 52, 53 va 68 dm Luat Doanh nghiep. 

3. Tuan dui Dieu le nay ena Cong ty. 

4. Chap hanh nghl quyet, guyet dinh cnallei ding thanh 

5. Chiu trach nhiem cá nhan khi nhan danh Gong ty de thgc hien cac hanh vi sau day: 

a) Vi pham phap luat; 

b) Tien hanh kinh doanh hoc giao dich khac khongnham phuc vv lqi ich cna Cong 
ty vã gay thiet hai cho ngtreri khac; 

c) Thanh toan khoan ng clura cl'en han throe nguy co.  tai chinh co the xay ra d6i veri 
COng ty. 

6. Nghia vu khac theo guy dinh cna Luat Doanh nghiep. 

Dieu 16. Ngu.oi di tiqn theo ay quyen cua thank vien la t chtk 

I. Nguai di din theo y quyen cna thanh vien Cong ty la 0 chirc phai la ca nhan dugc üy 
guyen bang van ban nhan.danh thanh vien do thot hien guyen va nghia vii theo guy dinh cüa 1 
Luat Doanh nghiep va Dieu le nay. 

Truarng hop thanh vien Cong ty la to chirc cir nhieu_lion met ngtreri di dien theo fly 
guyen thi phai xac dinh co the phan von gel) cho,  mei nguai di din theo ny guyen. 
Trixerng hqp thanh viCn COng ty khang xic dinh phan von Op ttrcrng frng cho mei nguoi 
di din theo uy guyen, till phan von Op se dugc chia deu cho tat ca nguai dai dien thee 
ày guyen. 

3. Van ban cir ngtrgi di din theo fly guye'n phai dugc thong bac) cho Cong ty VA chi có 
hieu luc del vol COng ty ke tir ngay Cong ty nhan dircic van ban. Van ban dr nguoi di 
din theo ày guyen phai bao gOm cac nei dung chn yen sau day: 

a) Ten, ma si doanh nghiep, dia chi tru ser chinh cUa thanh vien; 

b) Se krong ngtrOi dui dien theo ny guyen va tY le ser hthi phan yen Op ming irng 
dm mei rigueri di dien theo ny guyen; 

Ho, ten, dia chi lien loc, (pee tich, s giAy ter phap cua ca nhan tirng ngtreri dai 
din thee lay guyen; 
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d) Thai hon fry guy& ttrang itng qua tirng ngtreri doi dien theo üy quytn; trong do 
ghi rO ngay bat du dug c dal din; 

e) Ho, ten, chit kSr cña nguoi.clai din theo phip luat ciia thanh vien va cUa tirng 
ngireri dai din theo Oy quyen. 

4. Nguoi dpi din theo fry quytn phai co day d cac tieu chuan va ditd kin sau day: 

a) CO nang lye hanh vi dan sir day dd; va 

b) KhOng thuee d6i ttrong quy dinh tai ktioan 2 Diu 17 cda Luat Doanh nghiep. 

Chtrong IV 
cci CAU TO CI-1(1.0 QUAN Li', NGUYEN TAC Ha/a DQNG COA CONG TV 

Dieu 17. Co.  eau t6 chtic quAn 15, 

Ca eau to chdc ctia C8ng ty Dim co: 

• flOi dring thanh vien; 
• Chd tich I-10i &Nig thanh vien; va 
• Tong giarn 'doe. 

Ditu 18. 1-1§i ding thanh vien 

1. Hi dtmg thanh vien la ca quan quytt dinh cao nhM cia COng ty, bao gm tAt cá thanh 
vien Cong ty la ca nhan va ngirdi dai din theo dy given cüa thanh vien COng ty la t6 
ch(rc. Frei (tong thanh vien hop it nhat in61 nam mOt tan. 

Hôi dcing thanh vien co quytn va nghla vi sau day: 

a) Quyeet dinh chien lugc phat trien va kt hooch kinh doanh hang nam cita Cong 
ty; 

b) Quyet dinh tang hoc giam vtin ditu le, guy& dinh thOi diem va phtrang thdc 
huy ging them von; quytt dinh Oat hanh trai phieu; 

c) Qpytt dinh chr an du tu Oat tritn cOa Cong ty; Giai phap phat tritn thi trtrerng, 
tiep thi va chuyen.  giao cong nghe; 

d) ThOng qua hcrp (long vay, cho vay, phat hanh trai phitu, mua, ban tai san hoc 
giao dich khac co gia tri bang hoc Ian han 2% (hai phan tram) tong gia trj tai 
san dixgc ghi trong bao cao tai chinh kiem toan hop nhat gan nhat cüa Cong ty 
tren moi giao dich hoc cac chu6i giao dich co lien quan; 

e) ThOng qua,vie9 Cong ty cap bao lanh; thong qua viec Cong ty ddng tai san de 
cam co, the chap, hoc lam bien ,phap bao dam khac, de bao dam cho nghla vi 
cua Cong ty hoc nghia vn cda to chirc, cá nhan khac; 

min nhiem, bai nhiem Chu tichl-lei dine thanh vien; qt!yet dinh bO nhiem, 
min nhiem, each chirc Tong giam doc va Pilo Tong giam dOe Cong ty; 
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Quyet dinh mire lucmg, thi lao thtrans va loi ich kbac di vai Cha tjch HO ding 
thanh vien, Tong giam chic vá Pito Tong giam chic Gang ty; 

h) 'Thong qua bac cao tai chinh hang nam, phucrng An sr dung va phan chia 
nhuan hoc phuang an xir 19 10 caa Cong ty; 

Quyet djnh ca eau te) chirc quan l Ging ty; 

Quyet djnh thanh lAp cong ty con, chi nhanh, van }Thong di din cna Cong ty; 

k) Sira dii, b0 sung Dieu le COng ty; 

1) Quyet djnh t chirc lai Clang ty; 

m) Quyet djnh vat the hoc yeu cu pha san Cong ty; va 

n) Cac quyen vinghTa u  khic theo quy dinh caa phap Wet va Dieu le nay. 

Dieu 19. Chit tjch HOi ding thinh vien 

1. HOi ding thanh vién ban met tha.nh vien trong sO cac thanh vien c6a Wei ding than.h 
vien lam Chu tjch. Cha tjch 1-10i clang thanh vien co the kiem Tong giam die Cong ty. 

2. Chit hell WO ding thanh vien CO quyen va nghla vu san day: 

a) Chun bj chucrng trinh, ke boach hog dOng cua 1-161 cling thanh vien; 

b) Chun bj chtrcmg trinh, nei dung, tai lieu hop HO ding thanh vien hoc d 14 
kien Hi deng thanh vien bang van ban; 

c) Trieu tip, chit tri va lain chit toa cuec hop 1-10i ding thanh vien hoc t6' chirc 
viec lay 9 ki'en HOi dong thanh vien bang van ban; 

d) Giam sat hoc M chirc giam sat viec dux hien nghj quyet, quyet djnh caa HOi 
(King thanh vien; 

e) Thay mat HO ding thanh vien k9 nghj quyet, guy& djnh caa HO ding thanh 
vien; 

f) Thay mat Cong ty k9 ket hop ding lao din g hoc cac van ban khic ye tuyen 
clung, be) nhiem, mien nhiem va each chirc doi veri các chirc danh quan 19 Cell% 
ty do Nei ding thanh vien bo nhiem; 

Thong qua hop &rig vay, cho vay, phat hanh trai phi'eu, mua, ban tai sin hoc 
giao dich khac CO gia trj nho lion 2% (hai phAn tram) .tong gia trj tai san throe 
ghi trong bao cao tai chinh kiem toin hop nhat gAn nhat cna Cong ty; 

h) Cac quyen vi nhiem vu khac theo quy djnh cOa phap luat vi Dieu le nay. 
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3. Nhim k dm Chit tich clang thanh vien la nam (5) nam vice the duqc bau lai vei 
s8 nhiem ky kitting hon che. 

4. Trueng hop Chit tich Hai dang tbanh vien yang mat hoac khang du nang Itrc cie thvc 
hien cac quyen va nghia vii cita mirth thi ph.ai quyen bang van ban cho met thanh 
vien khac thvc hien cac quyen va nghla vn cua cha tich Hei dong thanh vien, Tnremg. 
hop khong co thanh vien duce ày quyen hoc Chn tich HOi tieing thanh vien chat, mat 
tich, bj tom giam, dang chap hanh hinh phat tit, dans chap hanh bin phap hanh 
chin") tai ca ser cai nghi'en bat btfec, ca sex gido dtic bat buetc, tron khoi nai cu tilt, bj han 
che hoc mat nang lye hanh vi clan s1r, c6 khó khan trong nhan thirc, larn chit hanh vi, 
bi Toa in cam dam nhiem chirc vv, cam hanh nghe hoc lam cong viec nhat dinh thi 
met trong stt cac thanh vien Het dang thanh vien trieu tap hop cac:  thanh viën con iai 
btu met nguiri trong so cac thanh vien tam th6i lam Chu tich Hai (King thanh vion theo 
nguyen tac da so thanh vien con loi tan thanh cho den khi CO quyet djnh mei dm Hei 
Tong thanh vien, 

-Dieu 20. Tri0 .t4p lum HO dông thanh vien 

1. Hei dan g thanh vien c6 the duqc trie,`utap hop theo yeu cAu cila Chit tich Hei dang thanh 
vien hoc theo yeu cu ceia thanh vien hoc nh6.m thanh vien quy dinh tai khoan .2 va 
khoan 3 Dieu 14 dm Dieu le nay. Cuec hop cna Hai clang thanh vien duqc to chirc tai 
tru so chinh aim Cong ty, hoc tai met dia diem khac do Chit tich (tong thanh vien 
hoc ngueri trieu tap hop quyet dinh. Tnreng hop Chu fish. Het clang thanh viên khong 
trieu tap hop Hai (tong thanh vien theo yeu cau ctia thanh vien, nhom thanh vien trong 
thei bon 15 ngay ke tir ngay nhan etuot yeu eau thI thanh vien, nhom thanh vien de trieu 
tip hop Het clang thanh vien. Chi phi hop cho viec trieu tap va tien hanh hop Hi 
dong thanh vien se dixqc c8ng ty hoan Ii. 

2. Chit tich Hi (tang thanh vien hoc ngtriyi trieu tap hop chuan bi churang trinh, nei dung, 
tai ,lieu hop, trieu tap, chit tri va lam chit toa cui)c hop Hei clang thanh vien..Thanh. vien 
CO quyen kien nghi bet sung nei dung chtrcmg trinh hop bang v5n ban. Klett nghi phai 
bao gom the Wei dung chit yeu sau day: 14 

a) HQ, ten, dia chi lien lac, vac tich, se giay ter phap ca nhan doi vai thanh 
vien la ca nhan; ten, ma so doanh nghiephoac sogiay t6 phap ly da to chirc, dja 
chi frit sir chinh doi veri thanh vien la to chirc; Ito, ten, ch'n ana thanh vien 
kien righi hoc ngueri dal din theo fay quyen cCa ho; 

b) TS/ le phan van gop, s6 va ngay cap giAy chirng nhan phan van g6p; 

c) Nei dung kin nghi dtra vao clurong trinh hop; va 

d) Ly do kien 

Chtt tich Hi clang thanh vien hoc ngtreri trieu tap hop phai chap thuan kin nghi va ba 
sung chucrng trinh hop Hai citing thanh vien n'eu kien nghi c6 dü ne'i dung theo quy dinh 
tai khoan 2 Dieu nay va duct giri den tn.1 ser chinh cüa Cong ty chAm nhAt la met (01) 
ngay lam viec twat ngay hop Hai (long thanh vien; truetng hop kien nghl ducrc trinh 
ngay truck khi bat du hop thi kien nghl duric chap thuan nen da so cac thanh vien dtr 
hop tan thanh. 
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4. Thong bao mi hop Hi ding thanh vien c6 the girl bang giAy mot din thoai, fax, 
phtragg tin din tir hoc phuang thirc Ichac va dirge gCri tnrc tiep den tiing thanh vien 
Hi tieing thanh vien. Ni dung thong bao mai hop phai xac dinh reo theti .gian, dia diem 
va chuang trin,h h9p. 

5. Chuang trinh va tai Jiu hop phai dirge giri cho thanh vien Cong truac khi hop. Tat 
lieu sir dung trong cuec hop lien 9uan den quyet dinh ve sita dôi, bo sung Dieu le COng 
ty, thong qua chien ltsgc that trier) Cong ty, thO'ng qua bao cao tai chinh hang nam, tO 
chirc lai hoe gial the ("Ong ty phai dugc giri den cac thanh vien cham nhat la bay (07) 
ngay lam viec tnrot ngay h9p. ThCri han gfri cac tai lieu khac la cliam nhat nit (01) 
ngay lam viec truac ngay hop. 

6. Yeti cAu trieu tap hop ,HOi deng thanh vien theo quy dinh tai khoan 1 Dieu nay phai 
bang van ban va bao gam cac nei dung chit yeu sau day: 

HQ, ten, dia chi lien lac, quec tich, se; giAy t phi, 1St dm cá n.han di voi thanh 
%/len la Ca n.han; ten, ma sO doanh nghiep,hoac so giay to phap IS, dm 18 chirc, 
dia chi tnt sa chinh doi vâi thanh vier) la to chirc; tSt l phan von gOp, s6 va ngay 
caA A p giay dung nhan phAn von gop cüa tir' ng thanh vien yeu cAu; 

b) LS/ do yen cAu trieu tap hop Hi deng thanh vier' va van d din giai quyet; 

c) Du kin chuang trinh hop; va 

d) Ho, ten, chfilcS,  cita til•n2 thanh vien yeti cAu hoc ngtroi dal din theo ày quyen cita 
h. 

7. TruC'Ing hop yeu cu trieu tap hop HOi ding thath vien khong CO du nei dung then quy 
dinh tai khoan 6 Dieu nay till Chit tich Hi (tong thanh vien phai thong bao bang van 
ban ve viec khong trieu tap hop Hi dong thanh vien cho thanh vien, nhom thanh vien 
CO lien quan biet trong died ha.n bay (07) ngay lam viec, ke tit ngay nhan dugc yeu can. 

Trong cac tnra-ng hcrp khac, Chit tich HOi d6ng thanh vien phai trieu tap hop 1-Ii d6ng 
thanh vien trong thal hn rntroi lam (15) ngay, ke td ngay nhan dirge yen cAu. 

8. Inning hop cha tich HOi d6ng thanh vien khong trieu tap hop ROI d6ng thanh vien theo 
quy dinh tai khoan 7 Dieu nay thi phai chiu trach nhiern ca than ye thiet hai xay ra del 
yeti Cong ty vâ thanh vien Cong ty có lien quan. 

Dieu 21. Ditu kiOn vA th thk ben hanh hqp 1Ji ding thinh vien 

1, Cuik hop Hi deng thanh vien dugc tien hanh khi co s6 thanh vien du hop true •tiep hoc 
thong qua uy quyen cho ngueti khac du hop sa hint phAn v6n g6p tuctng cluing td sau 
muai lam phan tram (65%) von dieu 14 trey len. 

Neu trong vOng met (1) gier k tex theti diem dkr kien hop, ma khong có du s6 lung thanh 
vien toi thieu, thi cuOc hop se dtrgc di sang ngay lam viec tiep the°, vao ding thai ,gian va 
tai ding dia diem, vaneu tai,cut5c hop nay ma van khong co du so lugng thanh vien toi thieu, 
thi cuOc hop se dugc di:ti den ngay sau nam (5) nghy lam viec ke td ngay,dg kien hop dau 
tien (hoc, neu ngay do khong phai la ngay lam viec, la ngay lam viec gan nhat sau ngay 
do), vao ding thori gian va tai ding dia diem. 
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2. Throng hop cuec hop H(i d6ng thanh vien Van thir nhat khong da dieu kin tin hanh theo 
quy dinh tai khoan 1 Dieu nay thi viec trieu tap hp Hi dong thanh vien dugc thkrc hien 
nhtr sau: 

a) Th6ng bao rn6i hop Ian thir hai phai &rot gri trong th6i han 15 ngay ke tr ngay 
du dinh hop Ian thir nhat. Cu& hop Hi (long thanh vien lAn thir hai dtroc tier% 
hanh khi có so thanh vien du hop sa hir'u dr 50% von dieu le trer len; 

b) Truing hop cti6c hop Hei d6ng thanh vien In thir hai khong clCi clieu kien tien 
hanh theo quy dinh tai diem a khoan nay, thong bao mai hop Ian thir ba !Alai dugc 
gni trong th6i han 10 ngay ké tu ngay du dinh hop Ian thir hai. Cu6c hop 1-16i 
don& thanh vier' lAn thir ba throe tien hanh khong ph u thu6c si3thanh vien du hop 
va s6 vein dieu lé throe di din NH so thanh vien du hop. 

3. Thanh vien, ngueri di din theo iiy quyan ctia thanh vien phai tham du va bieu quyet tai 
cuOc h9p Hi ding thanh vien. 

4. Tnrang hop cu6c hop At dieu kien suy dinh tai Dieu nay khOng hoan thanh chucmg trinh 
hop trong th6i hn di; kien, thi co the keo dai nhung khong dtroc qua ba mirth (30) ngay, 

t6 ngay khai mac cu6c hop do. 

Dieu 22. Nghi quyet, quyet dinh cüa Hi deng thanh vien 

I. Hi Tong thanh viên thong qua nghi quyet, quyet dinh thu6c tham quyen bang Neu quyet 
tai cu6c hop hoc lay 9 kien bang van ban. 

2. Ngh:( quyet, quyet dinh ve cac van dé sau day phai duoc thOng qua bang bieu quyet tai 
cueic hop 1-16i dong thanh view 

a) Scra doi, bo sung cac quy dinh tai Dieu 14 va Dieu 15 dm Dieu le nay ve quyen 
va nghla vu ctia cac thanh vi'en H'6i clang thanh vien; 

b) Quyet dinh phtremg lureing phat trien cüa Cong ty; 

c) BAu, mien nhiem, hal nhiem Chu *11 Hei deng thanh vien; bô nhiem, mien 
nhiem, bai nhiem, each chirc TOng Giam doe; 

d) Thong qua bao cao tai chin!) hop nhat kiem toan hang nam caa Cong ty; va 

e) TO chile Ii, giai the' Cong ty. 

3. Ngh1 quyet, quyet dint! caa Hi d6ng thanh vien duoc thong qua tai euec hop trong 
trua-ng hop sau day: 

a) Dirge cac thanh vien du hop s6 hüu tir sau muoi lam pilau tram (65%) tong so 
von gap caa cac thanh vien du hop fro len tan thanh, trir Interng hop quy dinh tai 
diem h khoin nay; hoac 
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b) Duoc cac thenh vier) cht hop sa hitu ta 75% tong so von gap cita cac thanh vien ' A A 

du hop tra len tan thanh doi vOi ngh1 quyet, quyet clinh ban tai san c6 gia,tri tit. 
50% tong gia tn tai san fro' len &roc ghi trong bao cao tai chinh gan nhat cua 
cong ty; sira dOi, b6 sung Dieu le cong ty; to chirc lai, giai the cOng ty. 

4. Thanh vien &roc coi la tham du vã bieu guy& tai cuOc h9p HOi  dling thanh viCn trong 
twang hop sau day: 

a) Tham du va bieu guy& true tip tai cuOc hop; 

b) quyen cho nguai khac tham du va bieu quyet t4i cuOc hop; 

c) Tharn du va bieu guy& thong qua cuOc hop true tuyen, be phieu din tit hoc 
hinh thirc din tit khic; hoc 

d) Giri phieu bieu quyet den cuOc h9p thong qua thy, fax, thu dien tir. 

5. Nghiquyet, quyet dinh cüa Hi d6ng,than1i vien co the &lac thong_ qua duai hinh thirc 
lay y kien bang van ban khi &roc sO thanh vien so hitu phan von gop tucmg throng tit 
sau muoi lam phan tram (65%) von dieu le to len tan thanh. 

Diu 23. Bien bin bop HO ding thanb vien 

1. CuOe bop Hi Ong thanh vien phai duot ghi bien ban VA co the' ghi am hoc ghi va hru 
giit dirai hinh thirc din tit kink. 

2. Bien ban hp HOi d6ng thanh viên phai thong qua ngay nu& khi ket dine ell& hop. Bien 
ban phai bao gOrn cac nOi dung chi' yen sau day: 

a) Thai gian va dia diem hop;  mitc dich, chuang trinh hop; 

b) Ho, ten, tyl phan von gap, s6 va ngay cap giay chimg nhan plan yen g6p cüa 
thanh vien, ngtriti 41 dien theo fly quyen duh9p; ho, ten, tY le phan von gap, so 
va ngay cap giay chimg titian phan von gOp cita thanh vien, ngtxtsi dai din theo 
ity quyen cila thanh vien khong du hop; 

c) Van a ducx thao luan va bien quyet; tom tit kin phat bien ci.ia thanh vien ye. 
tiring van de that) Wan; 

d) T6ng s6 phieu bieu quyet hop le, khong hop le; tan thanh, khong tan thanh, khong 
CO kien d8i vai timg vAn dC bieu quyet; 

e) Cac guy& chnh duvc thong qua va ty l phiL hiêu quyL tiring img; 
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H9, ten, chit Icjr,va nei dung Y kin cna ngued dir h9p khong ding Y thong qua 
bien ban hop (neu c6);/ 

g) HQ, ten, chit ky ciut.ngueri ghi bien ban va ch6 tcoa cuOc h9p, trir tn.r&ng hcip quy 
dinh ti khoan 3 Dieu nay. 

3. Truimg h9p chn t9a, ngtrOi ghi hien ban tit chii lty bien ban hop thi bien ban nay có hieu 
neu duqc tAt ca thanh vien kbac cna I-10i ding thanh vien tham,du h9p va co day 

du nOi dung theo quy dinh tai cac diem a, b, c, d, d va e khoan 2 Dieu nay, Bien ban h9p 
ghi rô viec chit t9a, ngtrai ghi bien ban tir eh& 14 Nen .ban h9p. Ngtroi kY bien ban h9p 
chiu trach nhiern liOn dai va rieng re vO tinh cbinh xác va trung thvc cia nOi dung bien 
ban 119p HOi clang thanh vien. 

Diu 24, Thu tyc thong qua nghf quyit, quyet cljnh cfia HOi ding thanh vien cluoi hinh 
thfre liy kit!' bang van ban 

Tham quyen NIA the fink 'Ay kien thanh vien bang van ban de thong qua nglii quyet, 
quyet dinh cüa HO dong thanh vien duqc thvc hien theo quy dinh sau day: 

1. Chu tich HOi ding thanh vien quyet dinh viec lay y kien thanh vien flOi ding thanh 
vien bang van ban de thong qua nghi quyet, quy6t dinh cac van de thuOc tham quyen. 

Chit tich HOi ding thanh vien co trach nhie'm to chirc viec soan thao, gui cac bao cao, 
ter trinh ye nOi dung can tiuyet dinh dtr that) nghi quyet, guy& dinh Va. phi 'eu lay Y kien 
den cac thanh vien HOi d8ng thanh vien. 

3. Phieu lay Y kin phai bao gOrn cac nOi dung chit yeti sau day; 

a) Ten, ma si doanh nghiep, dia chi try so chinh ccia Cong Ty; 

b) H9, ten, dia chi lien lac, %tick tich, so giay tO phap lYcüa ca nhan, ty 1 phan von 
gOp cüa thanh vien Hi dong thanh vien; 

c) Van de can lay Y kin và. kin tra' 16i tilting rng theo thn tçr tan thanh, khang 
tan thanh va khong c6 kien; 

d) Thai ba.n cuii ding phai gCri phi'eu l'ay kin ve Cong ty; va 

c) HQ, ten, chit kY cita Chit tich HOi ding thanh vien. 

Phieu 1yY kin c6 nOi dung day dn, co chit kY cita thanh vien Hi ding thanh vien va 
&Tic gni ye Cong ty trong thoi han quy dinh dttqc cal la h9p le. 

4. cha tich HOi dong thanh vien to.chirc viec kiem phieu, lap bao can va thong bao ket 
qua kiem phieu, nghi quyet, Ruyet dinh duqc thong qua den cac thanh vier' trong thoi 
ban bay (07) ngay lam viec, ke tit ngay ket dine theti han ma thanh vien -phai kien 
ye Cong ty. Bao cao ket 9ua kiem phieu c6 gia tri tucmg &rang bien ban h9pOi ding 
thanh vien va phai bao gom cac nOi dung chit yeu sau day: 

a) Mvc dich, nOi dung lay-  kin; 
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H9, ten, bi l'e phan yin Op, so va ngay cap gifiy chirng nhAn ellAn yin g6p,cia 
thanh yien qa gin lai phieu lay 9 kien hep le; he, ten, bi 1 phan vn Op, so \TA 
ngay cap glair chLing nhAn phan von gOp cua lhanh yien ma Ong ty khong nhAn 
lai duoc phieu lay 9 kien hoc giti li phieu lay 9 kien nhung khong hop le; 

C) Van da hoc !Ay 9  kin va bleu quyet; torn tAt 9 kien cüa thanh vien v tiring van 
de lay jr Id& (nu co); 

d) Tong so.  phieu lay 9 kien hop 14, khong hop 14, khong nhlap dupe; t8ng so phieu 
lay 9 kieu hop 14 tin thanh, khan tan thanh, Wong co 9 kien dei vOi tirng van de 
bleu quyet; 

c) Nghi quyet, guy& dinh dtpc thong qua vã t9 l phiL bitu quy6t tuang img; va 

0 H9, ten, chit k9 cita ngueri kiem phieu va Chu tich Hi ding thanh vien. Ngueri 
kiem phieu va Chu tich FRU citing thanh vien chiu trach nhiem lien deri v tinh 
day dii, chinh xac, trung thvc cCia nil dung bao cao ket qua kiem phieu. 

Dieu 25. HiO lut ugh quyet, quyet dinh cia HO citing thanh Niel) 

1. Nghi quy6t, quy6t dint) cUa H6i ding thanh vien c6 hieu,ltrc thi hanh ke tit ngay dir9c 
thong qua hoc tir ngay ce hieu ltyc dugc ghi tai right quyet, quyet dinh de. 

4 • • 1 • 
2. NOU quyet, quyet dinh ciia Wei clang thanh &Km thong qua bang 100% tong so von 

dieu l'e la hem phap vi c6 hi'eu Ivc ngay ca trong truing hcrp trinh tr vi thi tvc thong qua 
ngbi quyet, quyet dinh de khong dirge thvc hien ding quy dinh. 

3. Truerng hcyp thanh viOn, nhom thanh vien yeu cu toa An hoc tr9n4 tai buy be nghi quyet, 
quyet dinh da dirge thong qua thi nghi quyet, quyet dinh do do van c6 hieu lvc thi hanh 
theo quy dinh tai khoan 1 Dieu nay cho den khi c6 guy& dinh hUy be cia t6a An hoc 
treiv tai có hieu lvc phap lu'At, trir truing hcrp ap dung bin phap khan cap tam theri theo 
quyet dinh cia ccr quan co than.' quyen. 

Diu 26. T6ng Giant dOc 

1. T6ng gum dc la ngueri dieu hanh hoat ding kinh doanh hang ngay cia Ong ty, chiu 
trach nhiem truerc Hi ding thanh vien ye viec thvc hien quyen va nghl'a vv cia minh. 

2. Ting gum die ce quyen vi nghTa viii sau day: 

a) Ti chic thvc hien nghi quyet, guy& dinh cia Nei ding than!) vie.n; 

b) Quyet dinh cac van de lien guan den hoat dng kinh doanh hang ngay cna C6ne, 
ty: 

c) TO chirc thvc hien ke hoach kinh doanh vi phuang in dau ti.r cia COng ty; 

d) Ban hanh guy che guar' ly ni b(i ca COng, ty: 
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BO nhiem, mien nhiem, each chirc ngutti guan 19 trong COng ty, trir chirc danh 
thuee tham guyen cita Hi ding thanh vien theo diem f, khoan 2, Dieu 18 dm 
Dieu le nay. De trarth nharn Jan, cac char danh pan 19 eu the cluqc bet nhiem 
theo guy dinh tai Dieu nay se &rye guy dinh tai Phu lye I cita Dieu 1e; 

f) Quyet dinh mire luang,,thaOmg va lgi ich kha.c di voi eac chirc danh guy dinh 
tai diem (e) khoan 2 Dieu nay; 

K9 ket hop citing nhan danh COng ty, trir tniimg hop thu6c tham quyen cUa Chit 
tich Hi dong thanh vien; 

h) Kin nghi phuang an ca eau tO chirc COng ty; 

i) Trinh bao cao tai chinh hang nam len HO deng thanh vien; 

j) Kin nghi plurcmg an sir dung va phan chia Igi nhuan hoc xit 19 18 trong kinh 
doanh; 

k) Tuyen dung lao deng; va 

1) Quyen va nghia vii khae clugc guy dinh tai  nghi guyet, guyet dinh eiia Hi deng 
thanh vien, hop Tong lao deng. 

Dieu 27. Tien chuin va diet' kien lam Tang giam dic 

1. KhOng thu6c di Wong guy dinh tai khoin 2 Dieu 17 oh Etat Doanh nghiep. 

CO2. trinh de chuyen mon, kinh nghiem trong quail fri kinh doanh. 

Diu 28. Tien lacrng, tha lao, tludeng vã Jçi ich khfic cüa Chg tfch Hi)i ding thanh vien, 
Ting giam tic va (nhain) ngtriri quan 19 khgc 

1. COng ty tra tin hwng, thu lao, thuong va loi ich khac cho Chit tich Nei deng thanh 
vien, Tong giam doe va (nhang) ngueyi guan 19 khac theo ket qua va hieu qua kinh 
doanh. 

2. Tien ltrang, tha lao,thu&ng va Igi ich kliac cita Chu tich ding thanh vien, TOng 
giam dc Nth (nhang) nguOi guan 19 khac dugc tinh vao chi phi kinh doanh theo guy 
dinh cüa phap luat co lien guan va phai dirge the hien thanh mue rieng trong bao cao 
tai chinh hang nam cüa Con ty. 

Dieu 29. Traci* nhiem cim Chü tich Hi ding thanh vien, Ting giam die, ngiriri di dien 
theo phaplu4t va (nhirng) wed quan 19 khfic 

1. Chit tich Mei ding thanh vien, TOng giam dc. ngtroi dal din theo phap luat va 
ngtthi guan 19 khac cita COng ty c6 trach nhiem sau day: 

a) Thue hien guyen va nghia vu met each trung thuc, can tong, tot nhat nham bao 
dam Icri ich hgp phap tOi da cOa Cong ty; 

g) 
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b) Trung thanh vai lqi ich cia COng ty; khong lam dung dia vi, Chit vu va sir dung 
thong tin, bi quyet, ca hi kinh doanh tai sin khac cia COng ty de tu lqi hoc 
phuc vu lqi ich cüa tO chic, ca nhan khac; 

c) Thong bao kip thel, day dO, chinh xac cho Cong ty v cac doanh nghiep ma 
minh lam chi hoc c6 co phan, phin von gap va doanh nghiep ma ngtrai 96 lien 
quan cia minh lam chi, ding sa hitt boat so' hitt rieng c8 phan, phAn von g6p 
chi phoi; va 

d) Trach nhiem khic theo quy dinh cUa phap luat va Dieu le nay. 

2. TOng giam dc khong duvc tang tin ltrong, tra thuong khi Cong ty khong CO kha nang 
thanh toin dCt cac khoin nq den ban. 

3. ThOng bao quy dinh tai diem c khoan 1 Dieu nay phai bang van ban va bao gOm cac 
nei dung sau day: 

a) Ten, ma se doanknghiep, dia chi tru sat chinh cUa doanh nghiep ma h9 làni chii, 
co so hint plin von.gop boat co phan; tY le va theyi diem lam chi, se him phan 
vOn gOp hoc cO phan do; va 

b) Ten, ma se doanh nghiep, dia chi try set chinb cOa doanh nghiepma ithngngthi 
co lien quan cOa h9 lam chi, ding sa him hoc set him rieng co phan, pha'n von 
Op chi phoi. 

4. ThOng bao quy dinh tai khoan 3 Dieu nay phai duqc thuc hien trong thai hart nam (05) 
ngay lam viec, ke tit ngay phit sinh boat co thay di lien quan. Cong ty phii tap hop 
va cap nhat danh sach doi tuvng quy dinh tai khoan 3 Dieu nay vi cic 1-19p dOng, giao 
dich cila ho vOi Cong ty. Danh sach nay phai dugc hru gift tai tru sa chinh.cia COng ty. 
Thanh vien, ngiiOi quail ly dm Cling ty va nguoti dal din theo fly quyen cOa ht? co 
quyen xem, trich !kw va sao met phan .hoac tan be nei dung thong tin quy dinh tai 
khoin 3 Dieu nay trong gier lam viec. 

Dieu 30. Hip ding, giao djch phai dime Hi ding thinh vien chap th4n 

1. Hap dOng, giao dich giia Cong ty vai doi tagng sau day phii &rot Hi dOng thanh vien 
chap thuan: 

a) Thanh vien, ngued dai  din theo üy quyen cOa thanh vien, Tong giam d6c,ngtroi 
dai diet) theo phap luat cOa Cong ty; 

b) Ngtreri co lien quan ctia ngtroi quy dinh tai diem a kboari nay; 

c) Nguoi quart lY ding ty mg, nguai có tham quyen be nhiem nguiyi quan 19 cong ty 
111C; va 

d) Ngu6i CO lien quan cUa nhing ngtred quy dinh tai diem c khoan nay. 

6 

r 
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2. Ngtrai ratan danh ding ty ky ket hap deng, giao dich phai theng bao cho cac thanh viOn 
1-lei ding thanh vien v'e cac di tugng co lien quart va lgi ich CO lien quan cIM vi hap 
deng, giao dich do; kern theo du thao hap ding hoc nei dung chit yeu cOa giao dich 
dv dinh tin hanh. Hi ding thanh viên phai quyet dinh chap thuan haft killing chip 
thuan hap ding, giao dich trong filed han aural (10) ngay lam viec, ke tir ngay nhan 
&me thong bao; trong trueng hgp nay, .hgp ding, giao dich dugc chap thuan nu co sti 
tan thanh Qua se thanh vién dai din it nhat sau muai lam phan tram (65%) teng s6 v6rt 

cO quyen Neu quyat. Thant] vien Hi deng thanh vien c6 lien quan den cac ben trong 
hgp deng, giao dich khong dtrgc tinh vao vik tau quyet. 

3. ligp deng, giao dich bi vo hieu theo quyet dinh cda Tea an VA xir 15,  then quy dinh cüa 
phap luat khi &Nye 1(5, ket khong dimg quy dinh tai khoan 1 NIA khoin 2 Dieu nay. Ngtrai 

ket hgp deng, giao dich., thanh vien co lien quan va ngtreti c6 lien quan cUa thanh 
vien do tham gia hgp deng, giao djch phai bei thuang thiet hal phat sinh, hoan tra cho 
COng ty cac khoan Igi thu dtrac or viec thvc hien hop deng, giao dich do. 

Dieu 31. Nguyen tic giai quyet tranh chip 

1. Tranh chap glib cac thanh vien Cong ty truac het phai dirge giai guy& thong qua 
thuung hrgng va boa giai. 

2. Trong twang hcnp cac ben tranh chap An Ming thoa thuan duqc vài nhau thi viii tranh 
chap se dirge dtra ra giai guy& cuoi ding bang trgng tai theo thea thu(in cOa cac thanh 
vien hoc theo quy dinh cOa phip luat Viet Nam Phan quyet cita trgng tai co gia tri 
cuoi ding va rang buOc cac ben. 

Chtrang V 
Kt TOAN, TAI CHINH, PHAN CHIA LQ*I NHU ,AN, CON DAU 

Dieu 32. Nam tai chinh 

1. Nam tai chinh cOa COng ty bt du tir ngay 01/01 throng lich va ch'am dat vao nQay 
31/12 ding nam &rang lich. 

2. Nam tai ,chinh du tien cüa Cong ty sê bit du tit ngay dugc ca quan dang kj,  kinh 
doanh cap giay chirng nhan clang ky doanh nghiep den ngay 31/12 dm nam do. 

Dieu 33. SA sach ke toan NA bin cao tai chinh 

1. S-6 sachk6 toan ant Cone, ty duvc lap va Itru gift day dU theo cac quy dinh phap luat có 
lien quan. 

1. Bao cao tai chinh hgp nhat hang nam c6 kiem toil) oh Cling ty se thrgc 1-1(ii ding thanh 
vien thong qua theo quy dinh tai Dieu le n'ay. 

Dieu 34. Nguyen tic sir dung lgi nhuan sau thue va xit ly 18 trong kinh doanh 
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I) Ong ty chi dugc chia Igi nhun cho cac thanh vien sau khi d hoan thanh nghia va thud 
va cac nghia vi tai chinh khac theo quy dinh cia phap 141 va bao darn thanh toán dit 
cac khoa'n ng va nghla vi tai sari den hp tra khac sau khi chia ku nhuan. 

2) Nguyen t5c xir 1S,  1 trong kinh Throng hop quyet toan nam tai chinh bi 18, Mi 
d8ng thanh vien dugc quyet dinh theo cac huang sau: 

a. Inch qu'y du mil de bit. 

b. Chuyen sang nam sau d trir vao loi nhuan cna nam tai chinh sau truck khi phan 

ph& Igi nhuan. 

Dieu 35. Thu hi phAn vn gOp di.hohn tra hoc hyi nhtqn d chia 
Truemg hop hoan tra met phan von gap do giam von dieu le trai viii quy clinh tai kho 'an 

3 Dieu 68 caa Luat Doanh nghiep hoc chia Jçri nhuan cho thanh vien trai \led quy dinh tai 
Dieu 69 dm Lust Doanh nghiep thi cac thanh vien Cong ty‘phai hohn tra cho Cong ty se tien, 
tai san khac c15 nhan, phai ding lien Uri chiu trach nhiem ye cac khoan ng va nglfia va tAi san 
khac cOa Cong ty tucmg Ong viii se tien, tai san chua hoan tra da cho den khi hoan tra da se 
tin, tat san khac da nhan. 

Dieu 36. Con dAti 

1. Hinh thirc, nei dung va s Itrong.con du cUa Clang ty, oh chi nhanh hoc van phOng 
di din ciia COng ty se do HO Tong thanh vien quyet dinh. 

/. Cong ty, chi nhanh hoc van phOng dai din ciia Cong ty c6 the c6 nhieu con au viii 
hinh thirc va nei dung alitr nhau. 

3. Con du cita Cong ty &cc ltru gia tai tra sii chinh caa Ding ty. Vic quan ly va sir ding 
con dau Ong ty se do Tong giam clOc quyet dinh. 

4. Con du dm chi nhanh hoc van phOng dai din ciia Cong ty dtrgc hru gi tai tra set'  cüa 
chi nhanh hoc van phong dai diem Vic quan ly \fa sir dung con dAu se do gum doc 
chi nhanh hoc truang van phong dai din guy& dinh. 

Chtrong VI 
TO CH(IC LJI, CIAI THE 

Dieu 37. Giai the COng ty 

I . Cong ty bj giai the trong cac tnrong hop sau day: 

a) Theo quyet dinh dm. HO deng thinh vien; hoc 

b) COng ty khong con dit s ltrong thanh viCn ti thieu thco quy dinh ciia LuSt 
Doanh nghiep trong theri han 06 thing lien vac ma khong lam tha ttic chuyen dOi 
loai hinh doanh nghiep; 

c) Bj thu h& GiAy chang nhan clang kY doanh nghiep. 

COng ty chi dugc gal' the khi bao dim thanh tom het cac khoan ng va nghIa va tai san 
khac. Trinh tu giai the va tha tuc thanh ly tai san Ong ty dugc that hien theo quy dint' 
ciia phap luSt c6 lien quan. 
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Dieu 38. Te; chin Iii COng ty 

Vic chia, tachs  hgp nhatt, sap ahlap, chuyen dei Cong ty theo quyet dinh cua Hi de.  ng 
Ihanh vien (neu co) se dugc thuc hien theo quy dinh cita Lust Doanh nghiep. 

Chit:0.11g VII 
DIEU KHOAN THI 14A.NH 

Dieu 39. Hieu hie eita Dieu I, süa dii, bol  sung Dieu le 

1. Dieu le nay ce hieu luc ke tit ngay duge Hi demg thanh vien thong qua. 

2. Vic stia di, be sung Diu le se do Hi dling thanh vien ens. COng ty quyet dinh. 

3. NsuOi di dien theo phap 141 cüa Cong ty la ngtfai 14 ban hanh Diu 1 hoc ban sira 
doi, bo sung Dieu le sau khi Hi clang thanh vien thong qua. 

Dieu 40. Cae quy dinh khat 

I . Nhiing vAn de lien quan den hog dOng cüa Cong ty khong ducrc quy dinh trong Diule 
nay se do Luat Doanh nghiep va cac van ban phip luSt khae dieu chinh. 

2. Trong trueng hgp Diu le nay có dieu khoan trai vi quy dinh cna phap luSt, thi dieu 
khoan do khong e6 hieu hrc thi hanh và s'e duge xem xet sira dOi ngay trong ky hop gar) 
nhat cüa Hi dong thanh vien. 

Di&i le nay durc 115i dijng thanh viên Cong ty thong qua ngayot4 thong  5  nam 2021 

NGI5L4A1DIEN THEO PHA.P LU/N,T CiJA CONG TY,r3;k . 

CoNG TY 
TNFIR 

Sig Hie CH1BLfN 
_ f-19ANG SAN 

YETI PRAO 
e-e 

Chet 
119 ten: Nguyen Thieu Nam. 
Chirc tich Hi tieing thanh vien 
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PHI; LVC I: DANH MVC CHIC DANH NHA QUAN 

SIT Chtk danh 
1 Giam doc Khai thac 
2 Giam doc Dieu hanh 
3 Giam doe Tai chinh 
4 Giam doc Cong nght thong tin 
5 Giarn doe Sang kin chin luoc 
6 Giant &tic Cong nghe va cai tien 
7 Giam doe Nhan six 
8 Giam doe Ban hang va Marketing 
9 Giam doe BO phan COng (Jong, Mi5i truang va Quan he DOi ngoai 
10 Giarn dOc Van hanh nha may 
11 Giam dOc Du an 
12 Twang BO phan Ban hang va Marketing 
13 Tnpang BO phan Quan IS/ chai cung Ung 
14 Truang BO phan An toan 
15 Twang BO phan Phap li 
16 Twang BO phan An ninh 
17 Trtr&ng BO phan San xuat 
18 Trtrong BO' phan Bao tri 
19 Tnr&ng BO phan Xay dung 
20 Twang BO phan Ky-  thuat du an 
21 Truer' ng BO phan Ca s& ha tang du an 
22 Twang BO phan Van hanh 
23 Twang BO phan Quan he chinh phi). 
24 Trtgmg BO phan lirng,dvng SAP 
25 TruCMg BO phan Ha tang cong nghe thong tin 
26 Truang BO phan Quan 1S,  thucmg mai va riii ro 
27 Truang BO phan Tham do 
28 Truang phemg Mua ban 
29 TnrC'rng phong Moi truing 
30 Tnr(L4mg phong Nhan sir 
31 Truang phong Ke toan 
32 Trtrang phong Thut , 
33 Tru&ng phong Lap ke hoach va Phan tich tai chinh 
34 Tnrong phong Nguon von s 
35 Truang phong Quan he COng dong va Phvc hoi kinh tt 
36 Tnr&ng phong Cong nah'e va Cai tin 
37 Tnxong phong Truyen thong 
38 Truong phong Ban hang 
39 TnrOrna phong Trier' khai Ban hang 
40 Tracing phong Logistic 
41 Ke toan tru&ng 
42 Ky six trtreing 



srs7-

 

4. 
VAN pr 

coNG IHU  G 

TfillaNt THI GA 

• 11 

0 0 

BAN SAO 

Cong ty TNHH Khai tilde Ch e bin Khoing san 
Ntii Phan 

Bdo cdo tai chinh hap nhk cho namk6t thtic 

ngay 31 thang 12 narn 2021 

CHING TKO BAN SAO DUNG vdt BAN CHIINH 

NGAY: 16 -09- 2022 

S6CH1:ING QUYE' SCTIBS 

GONG CHONG VIEW 

Atia074 %tang 

G 



Cling ty TNHH Khai tha• c Che hien Khoang s5n Ntii Phan 
Thong tin vt COng ty 

Giay Ch'ing nhan 
Dang ks% Doanh nghi0 sti 4600864513 ngay 5 thang 7 nam 2010 

GiAy Chung nhan Dang kY Doanh nghiep cua Cong.  ty da dtrgc ditu chinh nhitu Ian, va Ian dieu 
chinh gan day nhat la ngay 11 thang 1 nam 2022. Giay Chirng nhan va cdc ban diet' chinh do Sec Ke 
hoach va Dau us tinh Thai Nguyen cp. GiAy Cht`rng nhan Dang ky Kinh doanh lAn dAu s6 
4600864513 dugc cAp vao ngay 5 thang 7 nam 2010. 

GiAy Chirng nhY'n DAu first) 17121000026 ngay 21 thang 7 nam 2010 
17121000026-dieu chinh 'An 1 ngay 23 thang 2 nam 2011 
17121000026-ditu chinh !An 2 ngay 6 thing 2 atm 2013 
17121000026-dieu chinh !An 3 ngay 23 thang 7 nam 2015 

Giay Chirng nhan Dau Uva cdc ban dieu chinh do Cly ban Nhan dfin tinh Thai Nguyen cap cho Cone 
ty de thtrc hien viec dau ttr "Du an Khai thac va Ch e bien Khoang san Nüi Phao". Dv an di alai gian 
haat &One 30 nam ke tit ngay 3 thang 2 nam 2004. 

Hi dOng Thanh vien 

Ban Clam d6c 

Try s& dang kf 

Van ph2mg di din Ha Ni  

Ong Nguyen Thitu Nam 
Ong Nguyen Van Thing 
Ong Craig Richard Bradshaw 
Ong Danny Le 

Ong Craig Richard Bradshaw 

X6m 2, Xä Ha Thugng 
Huyen Dal Tir 
Tinh Thai Nguyen 
Viet Nam 

Cha tich 
Ph6 Chit tich 
Thanh vien 
Thanh vien 

T6ng Giam d6c 

106 Hoang Qu6c Viet 
Phutrng Nghia DO, Quan Can Giay 
Ha Nei, Viet Nam 

Cong ty kiem toil) COng ty TNHH KPMG 
Viet Nam 
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Cling ty TNILH Khai thac Chi hien Khoang san Ntli Phao 
Bao cao caa Ban Giam dc 

Ban Giim dc Cong ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang sin Mil Phdo ("Cang ty") trinh bay MG 
cao nay va bao cáo tai chInh 11913 nhat dinh kern cüa C8ng ty và các c8ng ty con (pi chung la "Tip 
doan") tai ngay va cho nam kat thtic ngay 31 thing 12 nam 2021. 

Bap Giam CI& Cong ty chiu trach nhiem 1p va trinh bay trung thoc va hop lg bao cao tài chinh hop 
nhat theo cic Chan moc Ke toan Viet Nam, Ch 'e d8 K toan Doanh nghiep Viet Nam va cac quy 
dinh phap ly co lien quan den viec 1p va trinh bay bao cao thi chihh. Theo y kien dm Ban Gam &Se 
Cong ty: 

(a) bao cao tai chihh hop nhAt &roc trbili bay tit trang 5 den trang 67 di Olin anh trung thoc va 
hop 1)1  tinh hinh titi chInh hop nhit ciiaTp doan tai ngay 31 thing 12 nim 2021, ket qui boat 
dOng kinh doanh hop nhit va km chuyen tin te hop nhit cda Tip doan cho nam ket tit& ding 
ngay, phit hop yeti cac Chun moc Ke toin Viet Nam, Ch e dO Ke taut Doanh nghiep Viet 
Nam va cac quy dinh phapljtcO lien quan den viec lip va trinh bay bao cao tai chinh; va 

(b) tai ngay
l
 1p bao cao nay, kh8ng có ly do gl de Ban Giam d6c cho rang Tip dohn se khong the 

tai cc cu no hofic thanh toan cac khoan nq phai tra khi den hart. 

Tai ngay lip bao cao nay, Ban Giam dc Cong ty di phe duyet plait hanh brio cao tAi chinh h9p nhAt 
dinh kern. 

chard Bradshaw 
Tong Gitlin dric 

HA Ni, ngay 28 thing 3 nam 2022 
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BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP 

Kinh giri cac Nha du tu' 
COng ty TNHH Khai thic Ch 6 bi6n Khoang san NCii Phao 

Chiing tor dã kiem toan bao cao tai chinh byrp nhht dinh kern cua C6ng ty TNHH 
Khai thac Ch e bien Khoang san NIA Phao ("C6ng ty") va cac cang ty con (gyi chung 
la "Tap doan"), bao gem bang can di ké toan hcyp nhht tpi ngay 31 thang 12 nam 
2021, bao cao ket qua hopt Ong kinh doanh hcyp nhht va bac) cao Ivy chuyen tien 
te hop nhht lien quan cho nam ket thCic ding ngay va cac thuyet minh kern theo 
duvc Ban Gam dc Gong ty phe duyet phat hanh ngay 28 thang 3 nam 2022, dricyc 
trinh bay *tang 5 den trang 67. 

Trach nhi01 cila Ban Gam dt3c 

Ban Gift dec Cong ty chju trach nhiem lap va trinh bay trung thvc \fa hyla l bao 
cao tai chinh hy'p nhht nay theo cac Chan mvc Ke than Viet Nam, Che d6 Ke toan 
Doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap 19 c6 lien quan den viec lap va trinh 
bay bao cao tai chinh, va chju trach nhiem ye kiern scat n6i b0 ma Ban Gam dc 
xac djnh la can thiet de dam bao viec lap bao cao tai chinh hop nhht khOng cO sal 
sat twig yeti do gian Ian hay nhArn 15n. 

Trach nhi0i ci,a kiem toan vien 

Trach nhiem cria chung tell la dva ra kien ye bao cao tai chinh hcrp nhht nay dva 
tren ket qua kiem loan dm chang 161. Chung 101 dã thvc hien c6ng viec kiem loan 
theo cac Chan mtyc Kiem than Viet Nam. Cac chan rmyc nay yeu cau chUng tOi 
tan tha chan mvc va cac quy djnh ye 0c) dirt nghe nghiep va lap kg hopch va 
thvc hien cu6c kiern toan de dat duvc sv dam bac) hcyp 19 ve viec lieu bao cao tal 
chinh hyp nhht c6 con sal sot trong yeu hay khOng. 

Cong viec kiem loan bao gem viec thvc hien cac th0 tyc nhhm thu thap cac bang 
chCvng kiern toan ye cac se lieu va cacthuyet minh trong bac cao tal chinh. Cac tha 
tyc duvc Iva chyn dva ten xet (loan cUa kiern toan vien, bao gem danh gia rUl ro 
co sai sOt trong yeu trong bao cao tai chinh do gian Ian hoac nham On. Khi thvc 
hien cac danh gia rUl ro nay, kiem loan vien xem xet kiem scat n6i bacUa Cong ty 
lien quan toi viec lap va trinh bay bac cao tai chinh trung thvc va hyv19 nham thiet 
kg cac thrl tyc kiern toan phU tic)'p v61 tinh hinh thvc te, tuy nhien khOng nham myc 
'filch dim ra 9  kik ye hieu qua cua kiem scat n0I b6 caa COng ty. COng viec kiem 
toan cOng bao gem viec danh gia tinh thich ticyp cUa c.ac chinh sach Ice loan cli.rvc 
áp dyng va tinh hop 19 cUa cac ircfm tinh ké Wan cua Ban Gam dec C6ng ty, cling 
rihry danh gia viec trinh bay tting the bao coo tai chink 

Chi:mg 161 tin rang cac bang ching kiern toan ma chi:mg tOi thu Cluvc la dhy du va 
thich ho'p lam co' so' cho 9 Wen kiern Wan cUa chUng t6i. 
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s6: 21-02-00184-22-2 

kin cua kiim toan vien 

Theo y kin cCia chiing toi, bao cao tai chinh hop nhat da ph5n anh trung thtyc và hgp 
Iran cac khia canh trgng y6u, tinh hinh tai chinh hop nhat ca Tap (loan tai ngay 31 thang 
12 narn 2021, ket qui hopt Ong kinh doanh hop nhat valLru chuyen tinte Iwo nhat caa 
Tap doan trong clam kat thilc ding ngay, phü hcyp vgi cac Chun anyc Ka toan Viet Nam, 
Che c10 Ka toan Doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap ly có lien quan den viec 
lap va trinh bay bao cao tai chinh. 

Tran An Quan 
Clay chirng nhan dang k hanh nghe 
kiem toan s6 0306-2018-007-1 
Pho T6ng Giarn cnic 

Ha NOi, ngay 28 thang 3 nam 2022 

Phan M9 Linh 
Giey chirng nhan dang k hanh nghe 
kiern toan s6 3064-2019-007-1 
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Cang ty TNHH khai thac Ch e bin Khoing san Ntli Phao 
Bang can di ke loan hop nhAt ti ngay 31 thang 12 nam 2021 

111Au B 01 — DN/HN 
(Ban hanh theo Thiing nrsá 202/2014/77-BTC 

TAI SAN 

Tai san ngin hon 
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 

Ma 
SO 

100 

Thuytt 
minh 

'way 22/12/2014 eaa BO Tai chtnh 

31/12/2021 1/1/2021 
Nghin VND Nghin VND 

10.549.879.151 9.659.445.024 

Tien va cac khoan tuning throng tin 110 5 1.032.986.478 704.171.736 
Tien 111 

 

642.986.478 704.171.736 
Cac khoin Mang 112 

 

390.000.000 

 

Du tar tai chinh nn hon 120 6(a) 7.400.000 

 

Dan tu närn gig-  den ngay dao han 1 )3 

 

7.400.000 

 

Cac khoin phai thu nem hon 130 

 

2.706.513.883 2.783.153.302 
Phai thu ngin han cCia khach hang 131 7 1.988.261.387 1.166.693.898 
Tra fru& cho nguoi ban ngan han 132 

 

243.333.108 139.861.845 
Phai thu ve cho vay ngan han 135 8 21.200.000 1.143.479.452 
Phai thu ngin han khac 136 9 453.719.388 333.118.107 

Hang ten kho 140 10 5.860.959.677 4.829.004.498 
Hang ton kho 141 

 

5.888.939.435 4.887.721.425 
Du phOng giam gid hang tOn kho 149 

 

(27.979.758) (58.716.927) 

Tai san nein hon kh:ac 150 

 

942.019.113 1.343.115.488 
Chi ?hi tra truac ngan han 151 

 

46.128.020 56.241.220 
Thue czia tri gia tang duoc khau trar 152 

 

895.835.495 1.286.793.842 
ThuC va cac khoin khac phai thu Nha mac 153 

 

55.598 80.426 

Cde thuyb mini? Atli kern ia ki pkin hop thanh etia bdo cao tai chinh hop illicit nay 
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Con ty TNHH Khai thac Ch e bin Kho5ng sari Mil Phan 
Bang can d4i ke toan him nhilt ti ngay 31 thang 12 nam 2021 (tip then) 

Mau B 01— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong nr sc; 202/2014/7T-BTC 

ngay 22/12/2014 ctia D5 Ted chinb) 

 

Ma 
A 

SO 

Thuyet 
minh 

31/12/2021 
Nghin VND 

1/1/2021 
Nghin VND 

TM sin dai hn 
(200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) 200 

 

25.357.540.829 26.807.477.281 

Cie khoin phii thu dai h4n 210 

 

1.344.574.789 1.296.265.451 
Phai thu di han khac 216 9 1.344.574.789 1.296.265.451 

Ili sin ci dinh 220 

 

18.081.973.425 20.219.196.499 
Tai san cc') dinh hCtu hinh 771 11 14.491.203.874 16.261.083.071 

Nguyen gici 222 

 

24.497.975.139 25.653.021.485 
ban moo lily ke 223 

 

(10.006.771.265) (9.391.938.414) 
Tai san c6 dinh him hinh thue tai chinh 224 

   

Nguyen gia 225 

 

67.300.000 67.300.000 
Cid hao ,non lily ké 226 

 

(67.300.000) (67.300.000) 
Tai sin cti dinh vo hinh 227 1/ 3.590.769.551 3.958.113.428 

Nguyen gici 228 

 

4.501.880.813 4.695.131.860 
Gid tri bac) man lily ke 229 

 

(911.111.262) (737.018.432) 

Bit d§ng sin du ttr 230 13 800.547.308 

 

Nguyen gici 231 

 

1.156.174.253 

 

Gia tri han man lift ke 232 

 

(355.626.945) 

 

TM sin do•dang dal ban 240 

 

1.132.520.931 1.467.480.229 
Chi phi xay dung co bin dâ dang 242 14 1.132.520.931 1.467.480.229 

DIuttrtaichInhdài han 250 

 

180.510.490 202.627.868 
Diu tu vao cic cong ty lien doanh, lien ket 252 6(b) 180.510.490 195.227.868 
Diu tu nam giCr den ngay dao han 255 6(a) 

 

7.400.000 

Tai sin dai ham khic 260 

 

3.817.413.886 3.621.907.234 
Chi phi tri truck dal hail 261 15 3.520.610.013 2.928.423.558 
Tàj san thue thu nhap hoan la' 262 16 296.803.873 693.483.676 

TONG TAI SAN (270= 100 + 200) 270 

 

35.907.419.980 36.466.922.305 

Car thuyet dinh keen là bd pilan hvp thiuth elm hcio cdo :iii clanh bop nbch nay 
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440 35.907.419.980 36.466.922.305 

Ngay 28 thang 3 nam 2022 

NgtrZli soat xet: 
CONG TY 
l'ZsTH 
ilk aim 

E110.iNG AN 
N(11 A9/-' 

Stuart James Wells raig Richard Bradshaw 
Giant (lac Tai chinh TOng Gicitn clac 

duyet: 

Cong ty TNHH Khai thac C14 hien Khoang sfin Nui Phan 
Bang can (lOi Ice twin hop nhAt tai ngay 31 thang 12 nam 2021 (tip theo) 

Mu B 01 —DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tzt so' 202/2014/17-BTC 

ngay 22/12/2014 c•za chinh 

Ma Thuyect 31/12/2021 1/1/2021 
so minh Nghin VND Nghin VND 

NGUON VON 

Ng PHAI TRA (300 = 310 + 330) 300 24.525.470.058 25.445.852.181 

NT ngin km 310 7.899.661.590 7.467.309.922 
Phai tra ngtrai ban ngan han 311 17 1.505.351.358 952.963.265 
Ngtrai mua tra lien truck ngin han 312 18 34.709.351 955.735.222 
Thud va ciic khoan phai n6p Nha ntrot 313 19 166.761.026 162.220.778 
Phai tra ngtroi lao dOng 314 4.777.953 16.064.491 
Chi phi phai tra ngan ban 315 20 950.999.313 855.085.502 
Phai tra ngin han khac 319 21 417.868.732 1.354.079.788 
Vay va trai phieu phat hanh ngan han 370 22(a) 4.800.093.173 3.164.644.018 
Du-  phOng phai tra n2an han 321 19.100.684 6.516.858 

Nty clai ban 330 16.625.808.468 17.978.542.259 
Phai tra dal Ilan.  khae 337 21 3.000.000.000 2.000.500.170 
Vay va trai phial phat hanh dai han 338 22(b) 6.261.141.910 7.229.909.187 
Thue thu nhap hoan lai phai tra 341 16 1.013.941.412 1.290.756.500 
Dv phOng phai tra dai han 342 73 6.350.725.146 7.457.376.402 

VON CHU SO Hltiti (400 = 410) 400 11.381.949.922 11.021.070.124 

Vim chi' sir hiru 410 24 11.381.949.922 11.021.070.124 
Vein Op 411 75 10.792.915.155 10.792.915.155 
Chenh lech tj,  giá hei dodi 417 (365.829.110) (189.058.585) 
Quj,  khtic thu6c v6n chit ser him . 418 (170.252.387) (358.967.342) 
1_,Qi nhuan sau thue chtra phan phoi 421 1.004.187.789 709.335.437 
- LNST chtra phi-ln phdi clan cuoi narn fru* 421a 709.335.437 515.834.608 
- LNST mini nay 4216 294.852.352 193.500.829 
Lgi ich c6 dong khong kiem soat 429 120.928.475 66.845.459 

TONG NGUON VON 
(440 = 300 + 400) 

Ngtroi lap: 

Nguyn Thi Thanh Mai 
KC roan trinivg 

thuyjt minh clinh kern la bo pkin Inyp thanh cart bao cda tai child; hyp nhrit nay 
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Ngirei lap: Ngtrei soat x6t: 

Ngay 28 thang 3 nam 2022 

Nguyin Thi Thanh Mai ttiirt James Wells 
Ke roan meting Giant clan Tai chinh 

g Richard Bradshaw 
Tang Gicini dac 

Cemg ty TNHH Khai thac Che hien Khoing sin Ntli Phi° 
Bao cao ket qua hog dOng kinh doanh Imp nhat cho 'tam ket thew 
riga),  31 thang 12 nam 2021 

 

Ma 
so 

M'au B 02 — DN/HN 
(Ban hanh then Thang tir só 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12./2014 cira BO Tai chhih) 

Thuyet 2021 2020 
minh Nghin VND Nghin VND 

Doanh thu ban hang va cung cap dich vi 01 

 

13.729.801.227 7.365.774.085 

Cac khoan giam trir doanh thu 02 

 

165.511.381 74.593.427 

Doanh thu than ve ban hang va cung cap 
dich vg (10= 01. 02) 

10 27 13.564.289.846 7.291.180.658 

Gia van hang ban 11 

 

11.172.649.273 6.919.741.859 

Ltri nhu4n Op (20 = 10 - 11) 20 

 

2.391.640.573 371.438.799 

Doanh thu hot Ong tai chinh /1 28 343.675.897 638.887.799 
Chi phi tai chinh 21 29 1.441627.160 1.652.450.825 
PhAnlqi nhuan/(13) trong cong ty lien ket 24 

 

3.064.567 (29.488.203) 
Chi phi ban hang 15 30 445.622.393 226.224.066 
Chi phi quail ly" doanh nghiep 26 31 629.303.710 276.804.415 

Loi nhu'in/(14) than tir hog dOng kinh 
doanh (30 = 20 + 21 - 22 + 24 - 25 - 26) 30 

 

219.827.774 (1.174.640.911) 

Thu nhap khac 31 32 162.183.553 1.328.986.069 
Chi phi khac 31 33 104.424.966 59.310.118 

Kt qua tir cac hog dOng khic 
(40 = 31 - 32) 

40 

 

57.758.587 1.269.675.951 

L9,i nhu,an ke toan trtrov thue 
(50 = 30 + 40) 50 

 

277.586.361 95.035.040 

Chi phi thu e TNDN hiên hanh 51 34 59.427.541 26.593.749 

1,91 ich thue TNDN ho5n1ai 52 34 (142.206.318) (137.655.061) 

Lyi nhun sau thud 
(60 = 50 - 51 - 52) 

60 

 

360.365.138 206.096.352 

Lpi nhu.an than phan b cho: 

    

Chti sc him cüa Cong ty 61 

 

/94.852.352 193.500.829 

CO (tong khong kiem soat 62 

 

65.512.786 12.595.523 

Cdc thuyb ininh clInh kern la ha phan hop thanh cOa bdo can tai ehinh lwp nhcit nay 
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Cong ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang sin Ntii Phao 
Bao cao Jim chuyen tin t tuip nhAt cho nam ket thüc ngay 31 thang 12 narn 2021 
(Phuong phap Orin tiep) 

Mu B 03— DN/HN 
(Ban Nash rhea Thong ter 202/2014/1T-BTC 

nga y 22/12/2014 clic, BO Tai chlnh) 

Ma 
so 

CHUYEN TIEN Tir HOAT DONG K1NH DOANH 

Lcri nhu4n truirc tha 01 
Dieu chinh cho cac khan 

Khan hao va phan 1)6 02 
Loi the thtrcmg mai am khi mua ding ty con 02 
Cac khoan dkr phong 03 
LO chenh lech tjf Fia h6i dogi do dinh gia1ai 
cac khoan mac tin t co g6c ngoai te 04 

2021 
Nghin VND 

277.586.361 

1.448.638.449 
- 

14.073.974 

15.702.295 

2020 
Nghin VND 

95.035.040 

1.360.819.693 
(1.298.081.205) 

130.075.431 

2.927.769 
Lai tir hoat Ong dau ttr 05 (12.264.294) (26.784.711) 
Chi phi lai vay va chi phi di vay 06 1.153.496.285 1.285.273.854 

L9i nhan tir ho4t Ong kinh doanh try& nhcrng 
thay doi vim hru di)ng 08 2.897.233.070 1.549.265.871 

Bien deng cac khoan phai thu va tai sin khdc 09 (738.358.041) (218.183.450) 
Bien Ong hang tOn kho 10 (1.001.218.010) (112.664.816) 
Bien Ong cac khoan phi tra và nçi phai tra khac 11 (333.518.703) (570.677.041) 
Bien Ong chi phi tra 1 7 43.931.473 (199.342.244) 

  

868.069.789 448.398.320 

Chi phi lãì vay NA chi phi di vay da tra 14 (1.335.762.652) (1.622.779.538) 
Thue thu nhap doanh nghiep cid tra 15 (122.733.347) (154.592.206) 

Ltru chuyen tin than tir hoat dOng kinh doanh 20 (590.426.210) (1.328.973.424) 

LUt CHU-YEN TIEN Tir Hag BONG DAU nf 

   

Tien chi mua sam, xay dung tai sin c6 dinh và tai sin 
dai han khac 21 (896.596.721) (1.111.958.156) 
Tien thu tir thanh J tai sin c6 dinh va 
tai sin dai han kink 

 

2L625.809 17.195.678 
Gin i lien giri Co kS,  han vi den chi cho vay cac 
ben khac 23 (21.200.000) (1.931.153.425) 
Tien thu tin gin c6 kS,  han tai ngan hang va thu h6i 
cho vay d6i v&i cac ben khac 74 1.143.479.452 1.787.321.421 
Mua cong ty con (da trir di s6 dtr lien cia cong ty con 

   

&rot mua) 25 26.476.816 (1.053.739.472) 
Tien thu lai nen giri vi c6 tirc 77 28.417.140 35.254.964 

Liru chuyen den thuAn tic hot dOng dttu hr 30 302.202.496 (2.257.078.990) 

Ccic thuyiit minh clinh kbn là bO phOn hvp !With cua bdo can tai chInh hfrp nhcit nay 
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duyet: 

Cong ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang san NÜI Phao 
Bao cao km chuye'n tien t hup nhat cho nam ket thtic ngay 31 thang 12 nam 2021 
(Phtroug phap gian tip — tip theo) 

Mau B 03— DN/HN 
(Ban ha nh theo Thong izt so 202/20)4/TT-BTC 

ngby 22/12/2014 caa BO Teri chInh 

1,111J CHUYEN TIEN TirHOINT DQNG TAI CHINH 

Ma 
so 

2021 
Nghin VND 

2020 
Nghin VND 

 

Tien thu tir nh6n gop veln dm chit se, him 31 - 2.744.207.209 

 

Tien thu tir di vay va phat hanh trai phieu 33 5.608.097.474 13.350.723.554 

 

Tien chi tra nc7 goc vay va trai phieu 34 (4.966.849.015) (12.671.079.066) 

 

Tien chi tra chi phi lien quan den phat hanh 
trai phieu 34 (21.756.393) (144.430.313) 

 

Tien tra c8 tirc 36 - (700.000.000) 

 

Ltru chuyen den thuOn hr boat d(ing tai chinh 40 619.492.066 2.579.421.384 

 

Ltru chuyen tien thuAn trong nain 
(50 = 20 + 30 + 40) 

50 331.268.352 (1.006.631.030) 

 

Tien va cc khoin twang throng tien tau narn 60 704.171.736 1.713.168.936 

 

Anh hirginf ctia thay dOi t gia hi doii guy âÔî 
ngo4i tç doi veri tien va cac khan twang dtrong tien 61 (2.453.610) (2.366.170) 

 

Tin va cac khan ttrong throng tien cal nam 
(70 = 50 + 60 + 61) (Thuyet minh 5) 70 1.032.986.478 704.171.736 

EU 

Ngay 28 thang 3 nam 2022 

Nguiri Ngtrol soat xet: 

Nzuyen Thi Thanh Mai Stuart James Wells 
Ke todn tnremg Gichn doe Tai chInh 

CoNG TY 
TNHI-1 

liAITEAC C1111116 
KHOANC :NJ 

6  NUI 

ig Richard Bradshaw 
Tang Gicint tide 

d(1 

Cdc thurjt mirth Aril kern la 1,0 plkin hop thanh elm &in Mt) tai chinh hop nhcit nay 
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Cong ty TNHH khai thác Ch e bin khoing sin Ntli Phi° 
Thuyet minh Liao cáo tai chinh ho) nhAt cho [tam ket tit& ngay 31 thing 12 nam 2021 

Mau B 09 —DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tie so 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 cia BO Tai chin/?) 

Cac thuyet minh nay la b6 phan hgp thanh va can dugc dc dOng then vOi bao cao tai chinh hgp nhat 
dinh kern. 

1. Dom vi bac) cao 

flinh thtic s him vim ya cu trtic Tklp doan 

C6ng ty TNHH Khai thic Ch e bin Khoang san Nth Phao ("Cling ty" hoc "NPM") IA in6t ceng ty 
trach nhiem him han dugc thanh lap tai Viet Nam. Hoat dOns.,* chinh ciia Cong ty IA tharn d6, khai 
thk va che Nen vonfram, fount, bismuth và dong tai xã HA Thugng, huyen Dai Tr, tinh Thai Nguyen 
de xuAt khAu va ban tai thi tnr6ng n6i dia. 

Bao cao tai chInh hp nhat bao gOrn COng ty va ck cong ty con (ggi chung lh "T'ap doan"). 

Ck hoat d6rig chinh ctla cac cong ty con va cOng ty lien ket dugc trinh bay nhu sau: 
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Cling ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang sin Ntii Phio 
Thuyet minh bio cáo tai chinh hop nhAt cho nam ket thtic ngay 31 thing 12 nam 2021 (tip theo) 

Mu B 09— DN/HN 
(Bart hanh the° Tha'ng :w só 202/2014/Tf-BTC 

ngay 22/12/2014 czia B Tai chinh ) 

Cic ding ty con: 
Ten cong ty con 

Cling ty con trrc tap 

 

Dia chi Hoit dOng chinh TS,  I§ loti [eh kinh 
31/12/2021 vi 1/1/2021 

Cong ty TNHH Vonfram Masan ("MTC") (i) Tinh Thai Nguyen Ch e bin sâu kim logi mau va kim loqi cp.4him (Vonfram) 99,999% 

Ccic cong ty con gidn 

    

H.C. Starck Holding (Germany) GmbH (ii) Goslar, Dire Ttr van quart 99,999% 
("HCS") 

    

CherniLytics Beteiligungs GmbH (ii) Goslar, Dire Ttr v611 quan 99,999% 

H.C. Starck GmbH (ii) Goslar, DCrc Tu van quart 99,999% 

Chemische Fabriken Oker und 
Branschweig AG 

(ii) Goslar, Dire San xuat hoa chat clang trong sari xuat giay va phi gia cho 
nganh vat lieu hip thy 

99,999% 

H.C. Starck Infrastructure GmbH & Co. KG (ii) Munich, Dirc Cho.  bin sau kim logi mau vii kim logi qujo biem (Vonfram) 99,999% 

ChemiLytics GmbH & Co. KG (ii) Goslar, Dire Phan tich h6a hoc va a lieu do luirng vot ty 99,999% 

H.C. Starck Tungsten GmbH (ii) Munich, Mk Ch e bier' sau kim logi mau vii kim logi quy Nem (Von fram) 99,999% 

H.C. Starck Nonferrous Metals Trading 

 

Thuung Kinh doanh vii phan phi 99,999% 
(Shanghai) Co. Ltd. 

 

Trung Quoc 

  

H.C. Starck Canada Inc. (ii) Sarnia, Ontario, 
Canada 

Ch e bin sau kim logi mau vii kim logi quY hiCin (Vonfram) 99,999% 
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Cong ty TNH11 Khai thic Ch e bin Khofing sIn Ntli Phao 
Thuyet minh bao cgo tài chinh hcp nht cho nam ket tilde ngay 31 thang 12 num 2021 (tiep theo) 

Ten cong ty con 

 

Dia chi 

Mau B 09 —DN/HN 
(Ban hanh (Iwo Thong itcsd 202/2014/ 77-BTC 

ngily 22./12/2014 (lea BO Ted chinh ) 

Hoot deng child] Ty le 19i ich kinh th 
31/12/2021 va 1/1/2021 

1-1.C. Starck Tungsten GK (ii) Tokyo, Nhat Ban Kinh doanh va pilau phOi 99,999% 

11.C. Starck Tungsten LLC (ii) Newton, Mti, Kinh doanh va phan pluf)i 99.999% 

H.C. Starck Jiangwu Tungsten Specialities 
(Ganzhou) Co., Ltd. 

(ii) Cam Chau, 
Trung Qutic 

Ch bin sau kim loai mau vã kim loot quS; him (Vonfram) 59,999% 

Cong ty lien ket 

    

Ten cfing ty lien ket 

 

Dia chi Hot dijng chinh Ty lelçi ich kinh 

    

31/12/2021 va 1/1/2021 
Cong iy lien IA gidn tip 

    

Jiangwu H.C. Starck Tungsten Products 
Co., Ltd. 

(ii) Cam Chau, 
Trung Quik 

Che bien sau kim loai inau va kim loai quy hien' (Vonfram) 29,999% 

(i) MTC la ding ty con caa Cong ty. 

(ii) Cac dcm vi nay la cric ding ty con va ding ty lien ket trtrc tip va gian tier) cOa HCS. 

HCS la ma ch6 too hang du ve bet kim loai vonfram k thuat cao va vonfram cacbua (giai doan gift cüa chuLi.gia tri). HCS có cac t6 hop sin xurit tai Chau Au, 
Bac M9 va Trung Quec, phoc vi khach hang tren wan cAu. HCS va cac ding ty con hoot deng cher yeu chuyen ye phat trier), sfin xuat va cung cap cac loai bet chat 
lasing cao sin xuat dtra tren ding nghe vonfram kim loai va vonfram hqp chat, dap ang nhu cau da clang cua Mulch hang. 

Ty le Igi ich kinh te Orin rink tY le thkrc te dui cac lqi ich kinh t trqc tip và guilt tiep ctia Cong ty tai cac cling ty con. TY le quyen bieu quyet bang tY 1" lyi ich kinh 
to' air khi &rot With bay kink. 

Tai ngay 31 tilting 12 nam 2021, Tap doan c(5 2.142 nhan vier) (1/1/2021: 2.206 nhan vien). 
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3. 

Cong ty TNHH Khai thgc Ch e bin Khoang san Ntii Phao 
Thuyk minh bao cao tai chinh hqp nhAt cho nam ket thtic ngay 31 thing 12 atm 2021 
(tip theo) 

Mu B 09 —DN/HN 
(Ban hanh then Thong ttr so 202/2014/TT-BTC 

nay 22/12/2014 clic: Bei Tat child?) 

2. Co sEr 14p bao cao tai chinh 

(a) Tuyen b v tufin tha 

Bao cao thi chinh hgp nhat dugc lap theo cac Chun muc KA toan Viet Nam, Ch e de Ke toan Doanh 
nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan den viec lap va mirth bay bao cao tai chinh. 

(b) Ctr sii• do luirng 

Bzio cao tai chinh hap nhat, tar bao cao liw chuyen tin t hap nhat, dtrgc lap tren cc ser dAn tich thco 
nguyen tac giá g6c. Bao cao hru chuyen tin t hop nhat dtrgc lap theo plurang phap gian tiep. 

(c) 1(5r ke toan nam 

ke tozin nam ciia Cong ty va cac ding ty con la tit ngay 1 thang 1 den nghy 31 thang 12. 

(d) Dom vi tin t ke toan 

 

.4 
Dan vi tin te ke toan ciia Tap dohn la Deng Viet Nam ("VND"), ciing la don vi Lien te dugc sir dung 
cho mute dich lap va trinh bay bao cao tai chInh. Toan be cac se lieu dugc lam tron den hang nghin 

 

("Ng.hin VND"), trir khi duac tr1nh bay khac. 

.( 

   

.*t 
Tom tAt nhiing chinh sfich Ice toan dill yeu \: N. 

Sau day IA nhang chinh skit ke todn chit' yeti dime Tap doan tip dung trong viec lap bac) cao tai chinh 
hop nhat nay. 

(a) Cors& hop nhAt 

(i) I/pp nit& kinh doanh 

Hgp nhat kinh doanh &roc hach toan theo phuang phap mua tai ngay mua, la ngay ma 9uyen kiem 
soat dirge chuyen giao cho Tap doan. Su kiem soat ten tai khi Tap doan co quyen chi phoi cac chinh 
skit tai chinh va hoot deng caa dcrn vi nham thu ducrc lgi ich kinh te tir calc hog deng cita dan vi do. 
Khi clanh gia quyen kiem soat, Tap doan phai xem xet quyen bieu quyet tient tang cd the thuo hien 
dugc ti theri diem hien tai. 

Theo phtro-ng ph5p mua, tai san.va ng phai tra cita cang ty dupe mua &roc hgp nhat theo gia tri hop 
1), khi hop nhat. Gia phi hap nhat kinh doanh (gia phi mua) gem !Ong cua gia tri hap 1. tai nghy trao 
dal, can ode tai san dem trao doi, cc khoin ng phai tra dã phat sinh hoc dã thira nhan, cac cong cu 
yen do ben mua phdt hanh de dei lAy quyen kiem soat ben bj mua Va cac chi phi lien quan live tiep 
den viec hyp nhat kinh doanh. Cac tai san, ng phai tra c6 the xac dinh dugc va cac khoin ng dem 
tang phai ganh chiu trong hap nhat kinh doanh dtrac ghi nhan theo gia tri hop ly tai ngay mua. 
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Cong ty TNHH Khai thác Ch e bin Khoing sin Ntli Phil) 
Thuyet minh bio cao tai chink hop ntuit cho nam ket thfic ngiy 31 thing 12 nam 2021 
(tip theo) 

111Au B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong u- .ca 202/2014/7T-BTC 

ngay 22/12/2014 clia BO Tai chin!? ) 

Bat kY khoin lo-i the thuang mai naaphat sinh the hien khohn chenh lech giira Ilia phi mua va icr1 ich 
ctia Tap doan trong gia trj hop iy thuan cüa cac tai sin, nq phai tn va ncr tiem tang dm don vj bj mua 
duoc ghi nhan vao bang crin doi ke Loan hap nhat, sau do dtroc pha'n bO vao kat qui hog clOng kinh 
doanh hap nhat. Khoin chenh lech am (lai tir giao (*It mua gid re) &roc ghi nhan vhabao cdo ket 
qui hog Ong kinh doanh hop nhat cüa nam hien.tai sau khi da tin hanh soat xet lai nham dim bio 
viec xac djnh gia trj cua tai sin, no phii tri c6 the xac djnh dtroc, no tiem tang va viec xac djnh gia 
phi hop nhit kinh doanh d phin anti phi] hop viec can nhac tat ci thong tin c6 tai ngay mua. 

Neu viec ke toan ban du di voi giao dich hop nhat kinh doanh chtra hoan thanh tarot thai diem 
cuot ky ke toan ma giao dich hap nhat kinh doanh dien ra do gia trj hop lycia tai sin, no phii tri co 
the xdc djnh dugc hoc no Lim tang cita ben bi mua hoc gia phi hop nhat kinh doanh chi duqc xac 
djnh tam then, Tap dohn se ke todn giao djch hop nhat kinh doanh theo cac giii tri tam thOi d6. Trong 
vOng 12 thang ke tin ngay mua (giai doan sir dung gia trj tarn thai), Tap dohn se dieu chinh hoi to cdc 
eia trj tarn thisi dã ghi nh5n tat ngay mua. 

Cac chi phi giao djch, ngoai tar cac chi phi lien quan den viec phat hanh cong cu no ho5c chting 
khoin von dm. Tap doan lien quan den viec hop nhat kinh doanh, bao gOnl cac chi phi lien quan truc 
tie!) den viec hop nhat kinh doanh, nhtr chi phi tri cho yin tai chinh, tu van phap i, tharn djnh 
vien ve gia vh cac nha tu van liOn quan den hop nhat kinh doanh. Cac chi phi giao djch nay duqc tinh 
vao gia phi hop nhat kinh doanh. Ctic chi phi quinlj,  chung va cdc chi phi khac kh8ng lien quan true 
tip den giao djch hop nit& kinh doanh cu the dang dirge ghi nhan thi khong throe tinh vao chi phi 
mua, ma &roc ghi nhatt la chi phi phat sinh trong nam. 

Ctic cling ty con 

Cac cOng ty con la cac dcrn vj chju su kiem soat dm Tap dohn. Sr kiem soat ten tai khi Tap clan c6 
quyen chi ph6i cac chinh sach tai chinh va hog dOng cia don vj nhAm thu duac icr1  ich kinh t tin cdc 
hog &Ong cua don vj d6. Vic ddnh giiquyen kiein sodt co xdt den quyen bO phieu tiem nang c6 the 
thuc hien &roc tai theri diem hien ti. Bao cdo tai chinh cia cac ding ty con dtroc hop nhat trong b5o 
cao thi chinh hop nhit tin ngay bat du cho tini ngay cham dirt kiem soat doi veri don vj nay. 

(iii) Loi ich c dong kluing kibn sotit 

Loi ich c &Ong khong kiem soat dtrqc xac djnh theo tY 1 iç,l ich kinh te cita Co Ring khOng kiem 
soat trong tai sin thuin cia don vj bj mua Ii tai ngay mua. 

Vic thoai vein ctia Tap doan trong ding ty con ma khong din den mit quyen kiem sodt throe ke toan 
tucrng tu nhu cac giao djch v6n chit set him. Theo Thong tu 202/2014/Tr-BTC ban hanh beri 134a Tai 
Chinh htrang din,  phtrang phrip lap VA trinh bay bdo cao tai chinh hop nhat (:Thong tu 202"), throe 
ap dung phi hoi to tin ngay 1 thine 1 nam 2015,,  chenh lech giaa gia trj thay doi phin sir hint cia Tap 
doan trong thi sin thuan cia cong ty con va so thu hoc chi tin viec thodi von tai cone ty con &roc ghi 
nhan vao 1cm  nhuan sau thue chua phan phi thuOc von chit se:r 
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Cling ty TNHH Khai thdc Ch e bin Khoing sin Nu; Philo 
Thuyet minh bao co tài chinh hçrp nhAt cho nAm ket thdc ngiy 31 thing 12 nam 2021 
(tip theo) 

(iv) Cling ty lien klt 

C8ng ty lien ket là nhiing c6ng ty ma Tap doan c6 anh hue:Mg dang ke, nhung khong kiem soat, cac 
chit-1h sach cal chinh va hog dOng cüa Ong ty. Sr anh Wang dfing ke. nay duqc gia djnh ten tai  khi 
Tap doan nam g1u lir 20% dAn 50% quyen b6 phieu. Cfic ding ty lien ket &lac hoch.toan theo phtrong 
pilaf) yen chfi ser him. Cac khoan du tir nay dtroc ghi nhan ban dau theo gia g6c, gorn ca chi phi giao 
djch. Sau ghi nhan ban du, bao cao tai chinh hop nhAt bao gem phAn ma Tap doan dtroc huang trong 
lai hoc 18 dm cac ding ty lien ket, sau khi diAu chinh theo chinh skh k Loan cfia Tap doan, lir ngay 

• bat du cho tai ngay chAm dit sr anh twang dang ked8i v6i cac don vj nay.. Gia trj ghi s8 cua ck 
khoan du us vao cOng ty lien ket cling &rot dieu chinh cho nhimg thay d6i ye ici fch cüa nha dAu tu 
!rang cOng ty lien ket phat sinh tir nhirng thay doi von chit sEr him dm cOng ty lien ket ma khong phan 
dnh tren bao C210 ket qua hog dng kinh doanh (nhtr viec danh gia lai tai san c6 djnh, hay chenh lech 

gia do chuyen doi bao cao tai chfnh, v.v...). 

!Chi phAn 18 cila ding ty lien ket ma Tap doan phai chia se vuot qua M  ich dm Tap doan trong cOng 
ty lien ket,. gia tri ghi s6 cüa khoan dim tu (bao gem cac khoin dAu ttr dai hon, nett co) se dtrcic ghi 
giam tOi bang khong va dung viec ghi nhan cac Ithoan 16 phat sinh trong ttrang lai air ck khan 10 
thuc:)c phom vi ma Tap doan c6 neffa vi phai tra hoc da tra thay cho cOng ty lien ket. 

Cdc giao dich duvc lod trirkhi h9p nhat 

Cac giao djch va s6 dtr trong ni bo tap doan va cac khoin thu nhap va chi phi chua thkrc hien cur ck 
giao djch nei b8 &roc loai trir khi lap bao cao tai ,chinh hop nhAt. Thy nhien, chenh lech tj,  gia phat 
sinh tir cfic khoan muc tin tani bc) Tap doan, ngan han hoc diti han, duoc ghi nhan vao bao cao ket  
qua hog deng kinh doanh hop nhfit. Khaki lAi va 16 chtra thuc hien phat sinh tfr cac giao djch vai 
ding ty lien ket &roc trir vao khofin ditu tu trong pham vi loi ich cila Tap doan tai don vi nhan dau tu. .0 

441 
(vi) L91 thi timing nz9i 

Lai the thtrang mai phat sinh trong viec mua lai cOng ty con va dtroc )(Lk djnh theo gia gee tar di gia 
trj hao mon Ifiy k& Gid goc cita Ityi the thircrng mai lit khoan chenh lech giira chi phi mua va loi fch 
cim Tap doan trong gia trj hop iy thuari cila cat tai san, no phai trã va no tiem tang cCia don vi bj mua 
de c6 &roc quyen kiem soat dart vj bj mua ceng ck chi phi lien quan trtrc tip den giao djch mua. 

Khoisi chenh lech Am (lai tit giao djch mua gia re) &roc ghi Man vao bao cao ket qua hoat deng kinh 
doanh hop FILIAL 

(b) Ngooi t? 

(i) Cdc giao djch bang ngoei 

Cac giao djch bang cac don vi den khac VND trong nam &roc quy d6i sang VND theo L gia 'zap xi 
veri giá thtrc t tai ngay giao djch. 

Cac khoin muc tai san va ng phai tra c6 g6c bing don vj tien t khk VND &rot quy dei sang VND 
theo tjt gia inua chuyen khoan dal veri tai san va ban chuyen khoan dOi voi no phiti tra cfia ngan hang 
thixang mai noi C6ng ty hoc ck cOng ty con thutmg xuyen c6 giao djch tai ngay ket thfic kS,  k toan 
Tarn. 

TAt ca cac khoan chenh lech tjt gia hi doai dtrot ghi nhan vk bao cao ket qui hoot dOng kinh doanh 
hop nhAt. 
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(Bon hanh theo Thong ruse 202/2014/1T-BTC 

'may 22./12/2014 eera Bi Tai chtnh ) 

(v) 

.m0 



Cong ty TNHI1 Khai thac Ch e bin Khoing san Niii Phao 
Thuyet minh ha° cao tai chinh hQp nhat cho nam ket thtc ngay 31 thing 12 nam 2021 
(tie') theo) 

Nth B 09 — DN/LIN 
(Ban h)nh then Thong nr so 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 caa B(5 Tai chinh ) 

Hogt d(Ing ô ItIrefC ngoài 

Cho muc dich trinh hay bit° cdo tai chinh hap nhat, tài san va ng phai tra cua cac hoat dOng a nu& 
ngoai clugc quy doi sang VND nhu sau: 

• Cac tai sin va ng phai tra, bao gem cac .dieu chinh iá ill hop lY phat sinh tai. ngay mua, duct 
quy cloi sang VND theo tS gia mua chuyen khoan (doi v&i tai sin) va ban chuyen khoan (cloi veri 
ng phai tra) ca ngan hang thtrcmg mai nai COng ty thuOng xuyen c6 giao dich tai ngay ket thtic 
ky ke toan; 

• Doanh thu, thu nhap, chi phi va ltru chuyen tien tecUa cac hoat dOng &nu& ngoai dirge quy d6i 
sang VND theo tY gia hoi doai xap xi tY gia giao dich thuc 1 tai ngay giao dich; 

• Lc i nhuin sau thu e chira phan phei/ L6lUy ke va cac cry trich tir lgi nhuan sau thud chtra phan 
phOi dugc tinh toan tir lgi nhuan sau thue thuan/cac bien dOng cia &rot quy doi. 

Chenh lech tj,  gia hi doai phat sinh do quy doi bao cao tai chinh cOn cac hoot dOng a ntrac, ngoai 
&lac ghi nhan vho bang can di ke toan tai khoan muc "Chenh lech tj,  gia hei doai" thuOc von chit 
sa hint. Khi chenh lech ty gia hi doai lien quan den mOt hoot dOnga ntror ngoai dugc hap nhat 
nhung khOng thuOc ser hau toan bO, chenh lech ty gia hoi doai lay kéRhat sinh do quy clOi thuOc ve 
Icri ich ce thing khOng kiem soat &rot phan bo va ghi nhan là mOt phan cOa Icri ich co dong kitting 
kiem sok trong bang can doi k toan hap nhat. 

(c) Tien va cac khaki twang throng tin 

Tien bao g6m tin mat va tin giri ngan hang khOng kYhan. Cac khohn tuang &rang tien la cac khoan 
ciao ttr ngan ban c6 tinh,thanh khoan cao, có the de.  dang chuyen di thanh mOt lugng tien xac dinh, 
khOng có nhieu ro ve thay doi gia tri va &rat sir dung cho muc dich dap (mg cac cam ket chi tien 
ngan han han là cho mix dich [tau tu hay la cac mi,ic dich khac. 

(d) Cac khoan frau to 

(i) Chring khocin kinh doanh 

ChUng khoan kinh doanh la clic loai chirng khoan dugc Tap doan nam giü vi mix dich kinh doanh, 
tirc la mua vao ban ra de thu lgi nhuan trong thei gian ngan. Chirng khoan kinh doanh dugc ghi nhan 
ban dau theo gia goc bao gOm gia mua cOng cac chi phi mua. Sau ghi nhan ban dau, chirng khoan 
kinh doanh dugc xác dinh theo gia goc trir di du phong giarn gia chi:mg khoan kinh doanh. Du phang 
giam gia chimg khoan kinh doanh dugc lip khi c6 bang chirng là gia thi truong ctia chting kboan 
giam xuong chap hcm gid tri ghi so cOn chting. Sau khi khoin du phong dtrgc lap, neu gia thi trtrOng 
cua chting khoan tang len thi khoan duphong se dugc hohn nhap. Khoan du phong chi cluac hoan 
nhap trong pham vi sao cho gia tri ghi sO caa chimg khoan kinh doanh khOng %vat qua gia tri ghi so 
cua cac chirng khoan nay khi gia dinh khOng có khoan du phang nho da dirge ghi nhan. 

Dihu trr cljn ngay doo 

Du tir nant gift clen ngay dáo liqn là cac khoan dal] tu ma Ban Giarn dc Tap,cloan du dinh Va c6 kha 
nang narn giU den ngay ciao han. DAL] tu 'tam gia den ngay dao han  gOm tien gin ngan hang c6 ky 
hart, trai phieu va cac khoan phai thu ye cho vay !tam gni.  den ngay dao hart. Cac khoin du tu nay 
dugc ghi nhan theo gia gOc vir di du phang phai thu khO doi. 
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Cang ty TNHII Khai thfic Ch e bin Khofing san Niii Phao 
Thuyet rninh bao cao tai chinh hop nhAt cho nam ket thtic ngay 31 thang 12 nAm 2021 
(tip theo) 

MAu 809— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong nr so 202/2014/7T-BTC 

nglay 22/12/2014 Elia B Tai ch(nh ) 

(e) Cie khoin phii thu 

Cac khoin phai thu khfich hang va cac khofin phai thu khac duce phan anh theo gia g6c tit di dkx 
phong phai thu kh6 doi. 

Bao thanh loon 

Theo tinh hinh cia thj truang va yeu cu v thanh.khoin, Tap doan k ket cac tit& thuan bao thanh 
toan de chuyin giao khoin phii thu khach hang. Doi vai cac giao djch bao thanh toan, Tap doan danh 
gia c6 ghi giam toan be khoin phai thu hay khong dua tren mitt t16 chuyen giao rui ro va lqi fch gan 
lien voi quyen s& hav cüa khoin phai thu. 

Neu Tap doan: 

• chuyen giao phen km rüi ro va lqi ich gin lien vol quyen ser hitu cita khoan phai thu, Tap doan 
sd ghi giim khoin phai thu va Fhi nhan rieng a tai sin hoc nci phii trid& vtri cac quyen va 
nghla vu phat sinh tir vic chuyen giao khoin phii thu; 

• con nim gift phen IOn rOl ro va lqi ich gin lien yen quyen so Kin cüa khoin phai thu. Tap doan 
se tip tuc ghi nhan khoan phi thu; 

• khong chuyen giao cling nhtr khong nim giliphn lem nil ro va kri ich On lien yen liven str hiiru 
cia khoan phai thu thi Tap doan xic djnh xem lieu c6 Warn giU quyen kiem soat doi yeti tai sin 
kholig. Neu Tap dohn kh8ng nem gi quyen kiem suit thl Tap dohn se ghi gum khoin phai thu 
va ghi nhan rieng rë tai sin hoac nq phai tri di vai cdc quyen va nghia vu phat sinh tir viec 
chuyen giao khoin phai thu. Neu Tap doan Warn gicr quyen kiem soat thi Top doan se tier, WC ghi 
nhan khoin phai thu den gia trj cOn tiep tic lien quan den tai sin duqc chuyen giao. 

Mire d8 con tiep hie lien quan den thi sin &roc chuyen giao là mat d8 Tap doan bj anh hutrng bth 
Mang thay dôi ye gia trj cOa thi sin chuyen giao va dtror xac djnh bang ii trj thip hcm gift gia trj 
ghi so caa khoin phai thu va se tier' cao nhat ma Tap dohn phai tra ("so tien bio lanh"). 

Khi Tap doan tiep tic ghi nhan tai sin chuyen giao den gia trj con tip tic lien quan den thi sin duqc 
chuyehgiao, Tap doan deng thari ghi nhan nghia vu lien quan. Nghia vu lien quan ban dAu dtrqc ghi 
nhan bang se tien bao lanh Ong yeti gia trj hqp 11  cüa bao lanh. Sau de, gia tri hqp li cua bao Wirth 
duvc phan 1)8 den theo thtti gian vao bao cao ket qui kinh doanh hqp nhAt. 

(f) Hang din kho 

Hang 16'n kho dirge phan anh theo gia thAp hcm giira gia gee va gia trj than co the thuc hien dtrqc. 
Gid g6c duor tinh theo phtrong phap binh quan gia quyen va bao gem tAt ca cfic chi phi phat sinh de 
c6 duqc hang ten kho 0 dia diem va trang thai hien tai. Di vc5i thanh phim va chi phi sin xuAt kinh 
doanh der dang, gia goc bao gem nguyen vat,lieu, chi phi nhan ding true tiep va cac chi phi khai thac 
khoang sin va sin xuat chung duqc phan bo. Oh trj than c6 the thuc hien dtroc.trac tinh dua vao 
gid bin ctla hang tOn kho trir di cfic khoin chi phi vac tfnh a hoan thanh sin pharn va cac chi phi 
trerc tinh de bin sin plum. 

Tap doan ap dung phtrang phip ke khai thuarng xuyen d hach man hang tiin kho. 
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Cong ty TNIIH Khai Iliac Ch e bin Khoang san Mil Phan 
Thuyet minh ban can tai chinh hop nhAt cho nam ket thtic ngay 31 thing 12 nam 2021 
(1iei) theo) 

111Lu B 09— DN/FIN 
(Ban hanh the° Thang ursó 202/2014/77-BTC 

ngay 22/12/2014 cria BO Tai chinh 

(g) Tai salt c tlinh htiu hinh 

(i) Nguyen gla 

Khi ket thac giai don xay ch,mg ma, cac tai san &roc ket chuyen vho "nha cira, vat kin mac", "may 
mac va thiet bi" hoac "tai san khai thac khoang san khac" thuac khoan myc thi san ca dinh hitu hinh. 
Tai san ca dinh hftu hinh dtrqc the hien theo nguyen gia trir di gia in hao mon lay ke.. Nguyen gia thi 
san co din!) hitu hInh bao gam gia rntta hoc chi phi xay dung, bao gam thus nhap khau, các log thue 
mua hang khang hoan loi va chi phi lien quan truc.tiep dé dua tai sin den vi tri va trang thai hoot 
dang cho.mgc dich sir dyng da du kien, va chi phi de that) do., di deyi tai sin va khoi phyc hien truOng 
tai clia diem dat tai san. Cc chi phi phat sinh sau khi tai sin CO dinh hi-ru hinh da dtra vao hot dang 
nhu chi phi sira chita, bao than Va 1141 tu duqc ghi nhan vac) bao cao ket qua hog dang kinh doanh 
hop nhat trong nam ma chi phi phat sinh. Trong cac tnrOmg horp co the chirng minh mat cach CO rang 
rang cac khoan chi phi nay lam tang kri ich kinh t trong tuang lai du tinh thu duac tir viec sir ding 
tai san cO dinh hitu hinh Nitro tren mac hog clang tieu chuan theo nhu danh gid ban dau, thi cac chi 
phi nay dtrqc van haa nhu mat khoan nguyen gid tang them dm tai san co dinh hitu hinh. 

Twang hqp tai sin ca dinh halt hinh tier xay dung &roc hoan thanh va dtrqc dira vao sir dyng nhung 
chi phi chtra duck: guy& toan thi Cling ty hach toan nguyen gia ciiatai sin Co dinh hitu hinh theo gia 
tam tinh va nguyen gid tam tinh se dtrqc dieu chinh sau khi chi phi quyet toan &roc phe duyet. 

Tai san khai thac khoang sin khac bao gam chi phi phyc hair mai truang ma vh gia tri hop lY cita trit 
luiong khoang sin va tai nguyen khoang sin tin hop nhat kinh doanh. 

(ii) Kkiiu hao 

NPM: Mciy mac, (hi& bj lien quan trur riip din hog: clang chi biin Oaring kin va gid tri hap 131eüa trip 
ht-Q-ng khoOng san ter hp kinh cloanh. 

May mac, thiet bi lien quan truc tip den hog dang che bin khoang sin va gii tri hop 1y cua tr 
!yang khoang san tin hop nhat kinh doanh duqc khau hao thco phtrang phap khai ltrqng san pham vài 
can cir khau hao &rot tinh dira tren Err hromg ,khoting san da &roc chimg minh vh tucrng doi chac 
chan se thu duqc va mat phan tai nguyen du kien së cluot chuyen thanh tra Itrong khoarig san. 

K. tir ngay 1 thang 1 narn 2021, Tap doan cap nhat troc tinh ye trit lucfng va tai nguyen khoang sari 
dtra tren (i) ket qua diinh já ky thuat cOa chuyen gia khai ma ve tni luang khoiing san trong khu vtrc 
Du an NCH Phao, (ii) phan tai nguyen khoang san du kin chuyen doi thanh tr0 ltrqng Va (iii) tai 
nguyen khoang san khac c6 the ducrc tai xir ly tin h china dual quhng oxit ("OTC") cira Cang ty. 
Nhang so lieu vex tinh cap nhat nay phan anh sin lung quang c6 the duvc khai Lilac hop phap va 
thu duce lçci ich kinh te tin tai san khai auk khoang sin caa Tap doan. 

Chi tit (hay &it vesi lucmg quhng tucmg ducmg cOn lai lam ca sar tinh khAu hao tai ngay I thang 1 
nam 2021 nhtr sau: 

May mac, thiet bi lien quan den hog dt:mg che bin khoang san 
May rn6c. thiet bi lien quan den hoat Ong chE bien khoang san và duvc sir dung 
cho tai xii ly china dual quhng oxit 
Gia tri hop ly caa tra• lacing khoang san tin hqp nhat kinh doanh 

Gia tri tang len 
tinh theo tan 

quang 

6.42/.588 

21.742.588 
21.742.588 

Anh huarng cia nhame thay cti nay la lam giam 155 VND chi phi khau hao trong nam hien hanh. 
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Cang ty TNHH Khai thác Ch e hien Khoang sin Ntii Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh hop nhAt cho nam ket thtic ngay 31 thang 12 nam 2021 
(tip theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hanh rhea Thong ar so 202/2014/TT-BTC 

tigay 22/12/2014 caa B Titi chiral) 

MTC: Mcly nide vet rh1 5  bi lien pan tror flip den hoot dOng scin xucit 

May mac va thiet bi ctia MTC lien quan tryc tip den haat clang che bin cac sin phAin tinh che tir 
vonfram duvc tinh khau hao trong theri gian sir hint ich mit tinh cüa tai san theo dan vj san pham. 
Teng clan vj san ph5m i.râc tinh ma tai san cO djnh khau hao theo phirong phap khau hao theo khei 
lugng san pham nhu sau: 

Nha may ST 171.865 tan von fram 
Nha may APT 166.990 tan vonfram 

Ccic tai scin khcic 

KhAti hao duct tinh theo phircmg phap &rang thang dya tren thiri gian sir dung him ich trarc tinh cda 
tai sin co djnh him hinh. Thai gian sir dicing hiru ich ink tinh nhu sau: 

• nha cira va vat kin trac 5 —40 nam 
• may mac va thiet bi 3 —22 narn 
• dyng cy van phong 3 — 10 nam 
• phircrng lien van chuyen 3 — 25 nam 
• cac tai san khai thac khoang san khtic 26 nam 

Trong tnrang hal) say dyng ca ban dtrqc hoan thanh va chra vao sir dyne truck khi chi phi say dung 
dirge quyet wan thl nguyen gia tai sin ducc sac djnh theo nguyen gia tam tinh. Khi chi phi xay dyng 
tai sari ce djnh duqc quyet toan va phe duyet, Cong ty diêu chinh lai nguyen gia tai san cc') djnh theo 
gia tri da quyet toan va khOng diet' chinh lai gia tri hao tnan lay ka. Chi phi khau hao sau thCri diem 
quyet wan duqc sac djnh bang gia trj quyet toan cid dove phe duyet tar (-) gia trj hao man lily ke 
dirge trich den thei diem phe duyet quyet Wan tai san chia (z.-) cho thai gian khAu hao con lai cüa tai 
san ce anti theo cac quy djnh hien hanh. 

Trong nain hien tai,.do thay doi trong trac tinh chra tren danh giatra lircne khoang sin mu i nhat va 
dy an tai sir ty tai ho chira,duoi quang oxit tai Thuyet minh 3(g)(ii) Miry mac, thief bi lien quail trttr 
tiep den hoot Aing che bien khocing scin tren day, NPM dä dieu chinh thai gian sir dung hau Ich 'sac 
tinh cüa mat sO nhoin tai san. Anh huang cita nhang thay doi nay la lam giant 26 ty: VND chi phi 
khau hao trong nam hien hanh. 

Thai gian sir dung him ich vac tinh duqc dieu chinh rilnr sau: 

  

2021 2020 

• nha cira va vat kin mac 5 - 27 nam 5 - 20 nam 

• may mac va thiet bi 3 - 22 nam 3 - 20 nam 

• cac tai sail khai iliac khoting san khac 26 nam 19 nam 

(h) Tai sin di dinh vô hinh 

(i) Did 

D5t gem co dAt nhan chuyen nhuvng hqp pháp. DAt ducrc the hien theo nguyen gia Va khOng dirge 
phan 
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Ong ty TNHH Khai tilde Che bitn Khoang sin Ntii Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh twp nhAt cho nam ket thtic ngiy 31 thing 12 nam 2021 
(tip theo) 

Mau B 09 — DN/IIN 
(Ban himh theo Thong nr so 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 ctia BO Ted chinh 

(ii) Phk: in'dm nuly vi (nth 

Gia gec cita phan mein may vi tinh bao gem: 

• Phan mm may vi tinh dtrgc mua meri ma phan mem nay khong phai lh met,be phan gin ket veri 
phan ding c6 lien quan thi duqc ghi nhan ninr tai sin co clinh vo hinh. Phan mem may vi tinh 
dugc mua mci dtrqc tinh khan hao theo phuang phap throng thing trong yang tir ba (3) den tarn 
(8) nam; 

• Chi phi phat sinh trong giai don phat trien phan mm nu th6a man cac hen chi sau: 

o Cac chi phi phat sinh lien quan true tiep den viec hinh thanh phan mem trong giai doan phat trien; 

o Tap doan du dinh hoan thanh phan mem de sir dung hoc de ban co the dirge kiern chimg bing 
cac thiet ke chuang trinh, me hinh hoc de sin pham ttrcrng tir; 

a Tap doan co kha nang trien khai 1,A sir dung phan mem sau giai don Oat trien; 

o CO day du nguen luc ye ky that, thi chinh va con riguiri de hoan tAt giai don phat trien phan 

a Tap doan CO the xac dinh cluqc cac chi phi phat sinh lien quan den giai don phat trien phan mein 
met cach clang tin cay. 

Phan mem tu phat trien duac khau hao theo plurcrng phap duerng thing trong 4 nam ke tir khi rn-6i 
cau phan cUa phin merit duqc hoan thanh. 

Quyen khai lhác khoeing san 

Quyen khai thac khoiing san dugc tinh dua tren tra hung khai thac.can lai nhan veri gia khodng san 
do Uy ban Nhan dan cap tinh ding b8 theo quy dinh tai Nghi dinh s8 67/2019/ND-CP Nay 31 thang 
7 nam 2019 ("Nghi (firth 67") c6 hieu Itrc tir ngay 15 thing 9 nam 2019, thay the Nghi dinh 
203/2013/ND/CP nay 28 thang 11 nam 2013. Nguyen gia ctia quyen khai aide khoang san dugc 
trinh bay theo gia In hien ti ciia tien cap quyen khai thac khoang san va chrgc von boa va hach wan 
nhu met tai sin co dinh vii hinh.. Quyen khai thdc khoang sin duqc phan be theo phuanz phdp

,
duirng 

thang dua tren yang dai kinh te cUa trir ltrqng khoang sin dã duac chirng minh Va ttrang di chac 
chan se thu dirge va met phan tai nguyen du kien se duqc chuyen thanh trü lucmg. 

(iv) Chi ph( (din khai 

Chi phi trien khai bao gem: 
• Chi phi cho cdc hog Ong trien khai ma thong qua cac hoat deng nay cdc ket qua nghien ciru 

dtrgc áp dung vao viec lap,ke hoach.hoac thiet ke cac quy trinh sin xuat va sin xuat cac san 
phalli mai hoc duqc cii tien dang ke, se chrgc von h6a neu san pham hoc quy trinh sin xuat 
d6 kha thi ye mat ky" thug va thucrng mai va Tap doan CO dii nguon lue de hohn tat viec trien 
khai. Cac chi phi trien khai dtrgc yen h6a bao g8m nguyen vat lieu,.chi phi nhan ding truc tiep 
va met phan chi.  phi chung duot phan bO thich hgpc  Cac chi phi trien khai khlic duqc ghi nhan 
trong bdo cdo k'et qua hog crOng kinh doanh hgp nhat nhu la met khoan chi phi trong ky khi cdc 
chi phi nay phat sinh. 

Chi phi trien khai ma Tap doan cO chive thOng qua hgp nhit kinh doanh chnx vOn hOa và truth 
bay la tai sin c8 djnh v8 hinh. Gia tri hap 1j,  cita chi phi trien khai dirge phan too theo phircmg 
phap dtrerng thang trong theri gian tir 10 den 16 nam. 

Giii tri hap 1 dm chi phi trien khai c6 ducrc qua hgp nhat kinh doanh chrgc xac dinh theo phuang 
phap clang lien gia tang, theo dO cac tai sin chti the ducre dinh gii sau khi trir di Icri tirc hgp ty cita tAt 
ca ciic tai sin khac gOp phan to ra cac clang lien lien quan. 
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Cling ty TNHH Khai thác Ch e bin Khoang sun NtH Phao 
Thuyet minh bfico cáo tai chinh hçp nhAt cho nAm ket thtic ngay 31 thang 12 nAm 2021 
(tip theo) 

Mu B 09 —DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tn. se') 202/2014I17'-BTC 

ngery 22/12/2014 ctia B Tai chinh 

(v) Ten thwang hip 

Chi phi mua ten thucmg hieu duqc ghi nhan la tai san vo hinh. 

Gil tri hgp ly dm ten thung hieu có duce qua hap nhet kinh doanh ducrc xac (firth bang each chit 
khau cdc khoan thanh toan phi ban quyert Irk drib tranh duvc do se/ hitu ten thucmg hien. Gia trj hap 
ly cia ten thuang hieu c6 dtrac qua .hap nhat kinh doanh dugt.ghi nhan la tai san vo hinh va dime 
phan b6 thea phuang phap throng then trong thoi gian tir 20 den 30 nem. 

(vi) Quail h khdch hang 

Quan he khach hang ma Tap doan c6 dtrac thong qua hp nhat kinh doanh thrac vOn hcia va trInh bay 
là tai sñnc djnh vo hinh. Giá trj hgp cUa quan be khach hang duvc phan b8 theo phuang phdp 
dutrng thang trong that' gian 36 nem. 

Gil trj haplycCia ck mM quan he khach hang c6 durrc qua hgp nht kinh doanh dugc xac djnh theo 
phucrng phap thy nhap thing dir nhieu theo d6 cac tai sin chi) the &lac djnh gia sau khi trir di lgi 
ffrc hap ly dm tat cã cac tai san khac gOp phan too ra cfic dong tin lien quan. 

(vii) Cong ngh? 

Cat ding nghe ma Tap doan co duac thong qua hap nhat kinh doanh dime ghi nhan la thi sin cO djnh 
vo hInh va duac ghi 'than ban den theo gia tr-j hgp ly. Gil tri ding nghe &rat khan hao theo phucmg 
phap dtrtmg theng trong th&i gian sir dung him ich cOa cac ding nghe nay la tir 16 den 31 nem. 

Gia trj hap 1 cita cac cang nghe c6 dirge qua hap nhat kinh doanh duvc xic djnh theo phuang phap 
thu nhap thang dtr nhieulc5f, theo d6 ck tai san chi the dtrgc djnh gia sau khi trir di lgi tCrc hap 1)1  ctia 
A. tat ca cc thi san khac gap phan to ra cac dong tien lien quan va/hoac dtra tren cac khoan thanh man 

phi bin quyen chiet khu ink tinh tranh dtrac do ser him cac ding nghe nay. 

(i) 13At d§ng sin du tit 

Bet Ong sin deli tir cho thue 

(i) Nguyen gia 

Bat d8ng san dau ty cho thue duat the hien theo nguyen gia trir di gia trj hao mon My ke. Nguyen 
gid ban du oh bet d(ing san deu ttr cho thue bao gom gia mua, chi phi quyen sir dung (let vh cdc chi 
phi lien quan tgrc tip den viec dtra tai sin den dieu kien can chi& de tai sin c6 the boat dc)ng theo 
each thirc dä clg kien beyi Ban Giam dec. Cac chi phi phat sinh sau khi bet ging san dAn nr cho thue 
dã duvc dua vao hoot Ong nhu chi phi sira chea va bac) duvc ghi nhan vao bao cao ket qua haat 
&ling kinh doanh hap nhat trong nem ma cac chi phi nay phat sinh. Trong cac twang hap co the 
ching minh mOt cad ro rang rang cac khan chi phi nay lam tang lgi ich kinh te trong tucmg lai dkr 
Unit thu duoc tin bit Ong san dau un cho thue vugt tren mirc boat dOng tieu chuan theo flint danh giã 
ban dau, thl cac chi phi nay dtrgc vOn h6a ntur mOt khoin nguyen gia tang them cia bet Ong san dau 
tu cho thue. 
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Cling ty TNHH Khai thfic Ch e hien Khoang sin Nái Phi() 
limy& minh ha° co tai chfnh hop nhAt cho Wain ket thtic ngay 31 thing 12 nam 2021 
(tip theo) 

Mu B 09— DN/IIN 
(Ban hanh rhea Thong tit so 202/2014117-B7C 

n gay 22/12/2014 caa BO Tai chin/i) 

(ii) Khau boo 

KhAu hao duct tinh theo phucmg phap duimg thing dip [ran theri gian htru dung uerc tinh cita bit 
deng san diu ttr. Theri gian hitu dung tr6c tinh nhu sau: 

• nha cira 40 — 60 Nun 

DEA dtrqc ghi nhan theo gia g6c va khong khau hao. 

U) Chi phi xay ching co bin dir dang 

Chi phi xay dtmg ca ban der dang cha yeu bao gem tai sari khoang san dang trong qua trinh phat trien 
va chi phi xay dtmg va may m6c chua hohn thanh, chtra lap dat xorT va chua nghiem thu dua vao 
hog dOng. Chi phi xay dung ca ban der dang ming bao gem chi phi den bh giii phong mat Mu, giá 
tri ciia tra luKrng khai thgc khofing san, tra lugmg dia chit khoang san va cac chi phi phat trien mer 
lien quart. Cac tai sari nay citi dieukien d dtrqc von heakhi trir luqng khai thac khoang sin lien quart 
dä duet chimg minh là c6 tfnh kha thi ve lqi ich kinh t vak9 thufit. Cc tai san nay &rot yen h6a 
sau khi city, trir tie thu ve tir viec ban san pham sin xuAt this trong giai don ph& trien m6. Khi hoan 
thanh giai doan xay dung, dtrac,xac dinh 14 tir khi tai sin dtrqc dua den vi tri va trang thffi boat ging 
cho muc dfch sir dung da dur kien, toan be tai sin ducrc phan loai lai vao tai sin co dinh hint hinh la 
"nha cira và vat kien tnic", "may m6c va thiet bi" hoc "tai san khai thac khoang san khac" hoc vho 
chi phi tra tnnk dal han la "chi phi khai thác khotmg san Ichk". 

Tap doan khong Unit khiu hao cho chi phi xay dung ca ban der dang trong qua trinh ph& trien mo, 
xay dung, lap dat va chay thir dê dtratai san van sir dung. 

(c) Chi phi tra truirc dai han 

(i) Chi phi diit Ira tritor 

Chi phi dit tra tnrerc bao gem tien thue dit tra truck, kA ca cdc khoan lien quan den dAt thue ma Tap 
doan dã nhan cluck giay chirng nhan quyen sir dung dat nhtmg Bong dit dieu ki'en ghi nhan tai san 
c6 dinh vo hinh theo cdc quy dinh phap luat hien hanh va cdc chi phi phat sinh khdc her,' quan den 
vie'c bac) dam cho viec sir dung &it thue. Ck chi phi nay duqc ghi nhan vao bao cao ket qua hog 
deng kinh doanh hop nhat theo plurcmg 04 &Ong thang dtra tren thin han  dm hop ding thue dat 
tir 35 den 50 nam. 

(ii) Chi phi den ha giai phong m(d bang 

Chi phi den bu giai phemg mat bing bao gem tien thue dAt tra tnr6c, chi phibei thuerng, tai dinh cu 
va cac chi phi khk phat sinh lien quan den viec bao darn mat bang can thiet cho viec sir dung dat 
thue phyc vi hoat Ong khai thac khoang san. Cat chi phi nay duck ghi nhan vao bao cao. ket qua 
hog Ong kinh doanh hqp nit& theo phircmg phap during thang dva teen the.' han cia hqp deing thue 
clit lien quan. 

(iii) Chi phi khai thde khoang san Hu& 

Chi phi khai thic khoang sin khac bao gem: 
• Chi phi tharn dO, danh gia va phat trien mo (bao gern chi phi b6c dit da phat &len m6); va 
• Chi phiboc dit dá trong qua trinh san xuAt (nhu duqc neu &red day trong phin 'Chi phi bck dAt 
da cher phan136'). 
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Cling ty TNHH Khai thfic Ch e bin Khoing sari Ntli Phan 
Thuyet minh ban cao tài chInh hop nhAt cho nam ket thtic ngay 31 thang 12 nam 2021 
(tip then) 

Mu B 09— DN/HN 
(Ban hanh then Thong :WSJ 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/20)4 dm BO Tai chink) 

Chi phi hoc dr cid eh& pha bei 

Hog ching khai thac ma 18 thien doi h6i phai b6c lop dit dá phi) ben tren va cac log phi1iu khac de 
• tiep can than quang can khai thac. Chi phi b6c dat dá phat sinh trong qua trinh phat trien m6 (chi phi 

b6c dit di phat then mo) duqc ghi nhan vao chi phi xay clung m6. Toan b6 chi phi bac dat dá phat 
trien m6 phat sinh trong giai dog) xay dung dtrqc ket chuyen vao chi phi khai thac khoang san Ichac. 

Chi phi loai b6 clat dá trong giai dog) sin xuat ciia m6 (chi phi b6c d1 âá trong qua trinh sin xuit) 
dtrqc gifl lai chi./ phan be) khi chi phi nay lam phat sinh lçii fch trong tuang lai: 

a) Khi Tap doan chic chin thu dtrqc lqi fch kinh t trong ttrang lai; 
b) Khi c6 th'e xac dinh duor thanh phAn cua phin than quing ma kha nang tip can dä duqc cai thin; 

va 
c) Khi cac chi phi phat sinh c6 the duqc tinh toan &rot mOt cach clang tin ch. 

Chi phi bac dat dá trong qua trinh sin xuAt duqc.phan bes Oa hang tin kho va chi phi tri truac dai 
han trong qua trinh san xuat dua tren ty le bac dat dá trong vbng deri mo cila cac thanh phan dä xac 
dinh duqc cila than quang. 

Ty 14 h6c dit dá trong vong doi cüa mo la EY le' gift tOng ltrong dt dá va ph lieu  trot tinh phai bac 
tren tong,ltrong quOng ;sac tinh c6 the thu hi duqc lqi fch kinh te trong suOt veng di m6 dm cac 
thanh phan dä xac dinh duqc dm than cluing. Chi phi hoc dat d trong qua trinh sin xuAt ducc ghi 
nhan thanh chi phi tra truck dai han khi tY l b6c dat dá thvc tecüa ky hien tai cao han tY 14 bac dit 
di trung birth trong vong d&i cita mi. 

Chi phi bac dit dá trong qua trinh phat trien mo va san xuAt &or phan bi mOt cach c6 h themg dtra 
ten tnt ltrqng khoang sin va tai nguyen khoang san dr kien se chuyen thanh tar lucmg khoting sin 
cüa cac thanh phin khoang san lien quan. Trong nam, NPM, mOt cong ty con c8a Tap doan, di cap 
nhot trac tinh trir Wong va tai nguyen khoang sin lam ca so tinh toan va khiu hao chi phi trien khai 
va chi phi b6c dit dá tong qua trinh san xuAt. Iferc tinh meri duqc dtra tren ket qui danh giá ky thuat 
cOa chuyen gia khai mo ye tril lucing khoing sin trong khu vvc du an Nth Phan va phin tai nguyen 
dv kien chuyen dOi thanh tra lugng nhu dtroc trinh bay tai Thuyet minh 3(g)(g)(ii). Anh huOng cüa 
chi phi phin bo trong nam hien tai la lam tang 9 ty VND chi phi phan b8. 

(iv) Chi phi phdt sinh dê có thr9c hp ding 

Cac chi phi phat sinh a c6 &roc hop ding la cac chi phi de Tap doan c6 duvrsc hop dOng vOl kltah 
hang ma chi phi nay se khOng phat sinh neu Taii) doan kh8ng cO dtrqc hop deng do. Tap doan von 
h6a cac chi phi phat sinh de c6 duqc hop ding neu cat chi phi da thaa man cac dieu kin sau: 

• Chi cac chi phi tang them do c6 duvc hcop ding meri du•qc vent h6a; 
• Chi phi do phai thu hi duqc. 

Tai sin dA ghi nhan duqc khau hao theo plurcmg phapmang tinhh'e thong va phü hp val viec chuyen 
giao hang h6a, dich vi cho khach hang ma tai san do c6 lien quan. 

(v) Chi phi' Era &Icor kb& 

Chi phi tri truck khác bao gm phi clich vu thrqc ghi rthan lin dAu theo nguyen gia và dugc phan bô 
theo pluming phap duOng thing dtra tren theri hart hop ding, 
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Cling ty TNILII Khai thac Ch bin Khoang sin Ntii Phao 
Thuyk minh ha° cao tai chinh hp nhAt cho nam kt tittle ngily 31 thang 12 /tam 2021 
(tip theo) 

Mau B 09 — DN/I1N 
(Ban hanh Theo Thong nr so 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 dm BO Tai chinh 

(1) Phil tra ngtrati ban va cfic khoan phai tra khae 

Phai tra nguoi ban va cac khan phai tra khfic the hien then gia gejc. 

(m) Ho ding h9p tfie kinh doanh 

Hqp dang hop tic kinh doanh (HDHTKD) là hqp ding ma trong d6 cac be'n tham gia ki ket ding )1 
thoc hien cfic hat d6ng kinh doanh co the ma qua d6 khong yeu cau phai thanh lap m6t phap nhan. 
Tfip dan hach tan m6i HDHTKD doa theo ban chit oh hop ding va cac quyen va nghla vi cira 
Tfip doan trong hop deng. Trtremg hqp Tap doan nhan win g6p dtroi hinh thitc tai sin tai chinh tit cac 
ben khac va do d6 tiep nhfin m6t nghia vu hqp ding— phai chi tritien hoc tai san tai chinh kluic cho 
cac ben khac theo HDHTKD. Top dottn se ghi nhan ncf phai tra tai chinh. Tnrerng hqp cac khoin phan 
chia loi nhuan cho cac b8n khac caa HDHTKD c6 bin chat la chi phi tai chinh, cac khan nay se 
duct ghi nhfin la chi phi tai chinh doa teen t5,10 loi nlivan theo thee thufin caa cac ben tham gia. Cac 
khoan phan chia con pho thuijc vao ket qui kinh doanh cu6i ding cüa HDHTKD va door ghi nhan 
la chi phi khi lcha rang phai phan chia cac khan nay la chic chin. 

(n) Du. phang 

M0t khaki do phong duct ghi nhan nu, do ket qua dm m'Ot so ki'en trong qua. khir,, Tap, doan c6 
nghia vo phap ly hien ti hoc lien dal cO the vac tinh m6t cach dang tin cay, và chac chan se lam 
giam süt csic loi ich kinh 4 trong ttrang lai d thanh toan cac khoan nq phai trit do nefia vu d6. Khoin 
do phOng duvc xac djnh bang each chit khan dong tin do kin phai tra trong ttrcmg lai voi t l Norm 
chiet khau trade thus phin anh dank gia cna thj tart:mg & theri diem hien ti ve gia trj theri gian cüa 
tien va rüi ro co the ctia khoan nq d6, CONG 

'iCft kHli 
(i) Quyen khai thde khating san KPly 

Theo quy djnh dm Lust Khoang san nam 2010, m6t cOng ty con cila Cong ty c6 ngfita vo n6p cho 
Nha ndic Lien cap Quyen khai thac khoang sin. Quyen khai thac khoing san duvc tinh doa trEn trit „pai 
locmg khai thac cOn 1i vk gia tinh tien cp quyen khai thac khoing sin, tronf d6 gia tinh tin cap 
quyen khai thac khoang sin duct xac &It tren ca ser quy doi tir giA tinh thue tai nguyen theo quy 
djnh can phap luat ve thue tai nguyen, ti thed diem tinh tin cap quyen khai thac khoang sin the° 
Nghj djnh 67. 

Gia tinh thue tài nguyen la gid áp dung cho cac sin pham c8ng nghiep sita Cong ty, do Oy ban Nhap 
clan cap tinh xac djnh. Phtrang phap quy doi duct doa vao cac thong so khac nhau citaN so quy dOi 
theo tnr6mg clAn tai Nghj djnh 67. 

(ii) Dy• phong ph ye Jui inôi truli'ng md 

Hoat d6ng khai thic và che bin khoang san cita Tap doan lam phat sinh nghia vi d6hg dm m6 hoc 
ph,uc hi mai trerng me. Hoot d6ng d6ng cira mo và phoc h61 m8i tramg mei co the bao gOm vic 
gial ban m6 IA thao da thiet bi; phc hi mat bang dat vä khu voc khai thfic. Phan vi cOng vi8c phai 
thoc hien va cac chi phi lien quan tuy thuijc vao cac quy djnh dm B6Tài nguyen và M8i tnrorig 
("BTNMr) va cfic chinh sach moi tarling dm Tap doan theo Bao cao Tac d6ng Med tnrerng. 
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Ging ty TNHH Khai thic Ch e bin Khodng sin Ntii Pita° 
Thuyet mirth bdo cao tài chinh hcrp nhAt cho nfim k'et tit& ngay 31 thing 12 Elam 2021 
(tier) theo) 

Mriu B 09 — DN/HN 
(Bon hanh theo Thiing tir so 202/2014/77'-BTC 

ngity 22/12/2014 cita BC3  Tai chinh 

Dir phong chi phi dm mgi cturcmg trinh dang cira va phvc hi mc5i trtremg ma chrqc ghi nh5n tai  theri 
diem anh Wong tieu ctrc den mai truimg xiy ra. Khi mix da anh htrang den m8i twang tang ten theo 
theri gian hoat clang khai thac, dv phong se tang theo tuang crng. Cac chi phi dugc tinh vao dcr phOng 
bao gem tit ca cac chi phi lien quan den hoot clang dang cira mo vA phvc 1161 mei truang ma dv kin 
se &roc trichlip lien tic theo sucit theri gian khai thac, che bin khoing sin, ttro-ng (frig voi intic da 
anh hvong dOi voi mai truang tai ngay ket ke toan. 

Trong tnrerng hgp hog Tang phvc hei ma eltrgc thtrc hien mat cach c6 he theng trong suiit theri gian 
boat dang khai thac ma khong phai tai thai diem dong cira mO, dv phong &rot trich 15p cho cong 
viec phvc hOi ma lien tic chva thtrc hien vac tinh tai mai theri diem bac cao va chi phi &rot ghi nhin 
vao bao cao ket qua hoot clang lcinh doanh hop nhat. Chi phi hoot clang thuang ngay c6 the tac dang 
den cac hoat clang clang cfra ma va phvc hOi mai tnrang ma sau nay nhv cong viec xfr 1 vit lieu thai 
dugc thtrc hien nine mat phin khong tach reri cua qui trinh khai thac khoing san ho5c san xuit, khong 
dirge tinh vao dv phong. Chi phi phat.sinh tir cac tinh hung khong dv kin tank ettrot nhtr tinh 
trang 8 nhiem do chit thai ngoai (iv kien, dugc ghi nhin la chi phi va ng phai tra khi str co lam phat 
sinh mat nghia vv c6 the vac tinh dtrqc mr:?t cach clang tin cay. 

Then gian clang cfra ma dux t va chi phi phvc hi mai tnrang ma phv thuac vao ye:mg deri cfia ma. 
Dr phOn clang cira va phvc hei m6 dtrot ghi nh5n theo gia trj dv kien cia dong den trong ttrcmg lai, 
dtrgc chiet kheu ye gia tej hien tai  va dirge xac djnh theo xfic suAt trot tinh cOa cac demg tien phat sinh 
doi vai m8i hoat clang khai thac. Cac xet dogn va vac tinh trong yeu dugc sfr ding d birth thanh citr 
kin v cac boat &ling trong tvong lai va gii trj va then gian cua &Ong tin lien quan. NhOng cltr kin 
nay duqc hinh thanh dva tren yeu cu ve mai Wrong va phap ly hien hanh lam phat sinh mat nghia 
vv HAn deri. 

Khi dtr phong dang cira va phtic hOi moi tnramg m6 dugc ghi !thin In din, chi phi ttrang irng dugc 
von h6a nhu mtjt tai sin nu nghia vv vi dang cira va phvc h8i moi truimg la khong the tninh khoi 
dal voi viec xa'y dtmg thi sin. Chi phi clang cfra va phvc hi m8i trulyng ma di vOn h6a dvgc ghi nhan 
vho tai sin khai thac khoang sin Ulric va ehrgc khan hao sau do. Chenh lech ve gia trj cfia khoin dtr 
phong tang len theo thin gian do arth hung cua viec chit khiu den gia tri hien tai, dugc ghi nh5n la 
chi phi tai chinh. 

Dr phOng dang va phvc hei mai twang m6 se ehrgt diet' chinh theo cac,  thay di vi vac tinh. 
Cac dieu chinh nay se &rot hoch wan nhu mat thay dOi ye chi phi dugc van hda timing ting, triir 
truang hgp sti giarn cltr phong cqo hcm chi phi clugc v,on h6a china dugc nth khAu hao cüa cac tai sin 
lien quan, khi del chi phi dugc von h6a dugc giim xuong bang khong va phan chinh lech cOn lai  ducrc 
ghi nhin vao bao cao kit qua hoot clang kinh doanh hop nhAt. Cac thay d8i ve chi phi duor vOn hcia 
din din thay di vi chi phi khiu hao trong tuang lai. Cac thay dôi ve gia Lei va theri gian vac tinh 
cac dong tin trong tvcrng lai dei vai hoot clang Clang dra va phvc hi ma la mat sr kien binh thuimg 
phi hop voi cac xet doin vh vactinh quan trong lien quan. 

Trii cap huu in 

Trg cAp htru tri la cac khoan phiic liii cho nhan vion khi nghi hut] VA dugc philn tool thanh Quy voi 
mac clang gap xac djnh hoc Quy phtic lcni )(tic djnh. 

Theo Quy (Jong gap xac djnh, Tip doan se phai dOng gap mat khoin tin c cljeth vita mat quy rung. 
Nhan vien se nhin du ot khoin tien irq cAp huu trf trong Wong lai dtra teen SO tie di drang va thu 
!Map mang lai tin viec d'au ti.r cfia quy rung nay. Tip doan khOng c6 nghia vii phap 131 hay nghia vv 
hAn d6ri phai chi trit them khoan clang g6p nio neu quy d6 khemg c6 du tai sin de chi tra cho tAt 
nhan vim n khoan trg cep lien quan d'en thin gian lam viec caa nhin vim n trong ItY hien ti va cac ky 
tarerc dd. Cac khoin &Ong gap dm Tip doh!' Quy dang gap xac djnh se duct ghi nhtin la chi phi 
trong 1-51 dtrgc chi tn. 
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Cling ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang sin NW Phao 
Thuyet minh bat) cao tai chinh h nhat cho nam ket thtic ngay 31 thang 12 nam 2021 

theo) 
Min B 09 — DN/HN 

(Ban hanh theo Thông W. so 202/2014/77-BTC 
ngay 22/12/2014 cua B3 TN chinl) 

Theo Qtf5r pink loi xac (firth, nhan vien se nhan &roc met khoan try.  cap huu tri xac djnh khi nghi 
khoan tro cap nay thin ph y thuec vao met hoc nhigu yeti tO nhis tuoi tac, s6 nam lam viec 

0 lung (hark% tai thei diem nghi htru. Dr phong phai tra cho.Quy phac loi xac djnh dtroc xdc djnh 
bang gia trj hien tai ciia nghia vy phtic loi xac djnh tai ngay ket thee kjr ke toan. Nghia vi veri mirc 
tro cap )(lie djnh duce tinh toin hang nam bài ck chuyen gia dc lip. Gia trj hien tai  ctia nghia vi 
phec loi xac djnh dtroc trec tinh bang cach chit khiu clang tin phai tra trot tinh trong Wang lai sir 
dung lai sat cüa trai phieu doanh.nghiep chat lucrng cao AA voi theri han wing ttr thin han phai tra 
cc khoan try cAp nay, the hien bang don vj tin te ma khoan trio cAp se dtroc thanh toán. Tap doan 
xac djnh chi phi I5i thuin tinh tren ngliTa viii nq (tai sin) phtic loi xac djnh thuan trong narn bang cach 
áp dung qf l chit khau &roc sir dung de xac djnh gid trj cüa nghia vu phtic 191 xac djnh tai thai diem 
dAu ke wan.nam nhan yeti gia trj nghia vu pink Icri xac djnh (hub tai thCri diem bao cao, c6 tinh 
den cac thay dôi v nghia viii phirc lc,i xac djnh thuAn trong I:9 do cac khoan mei &mg gOp vao quy. 
Chi phi lai thuAn va cfic chi phi khac lien quan den Quy phtic lçmi xfic djnh &roc ghi nhan vao bdo cao 
ket qua hoat Ong kinh doanh.  hop nhAt. Vic tai xac (filth (remeasurement) nghia vu pink lçri xac 
dinh &roc thvc hien do thay dei cac tree tinh &nig tien ttrang lai, tj,  le nghi vrec cüa nhan vien, tji re 
tim vong Va t-Sr le tang lucmg trong urcrng lai. 

Lei hoc l phat sinh tir viec tai xac djnh cüa ngha vu phiic Icri xac djnh thuan, bao gem ck khokn 
lai va 16 theng ke (actuarial gains and losses) va thue thu nhap hob lai lien quan, &roc ghi nhan vao 
ven this so-  hiru & tai khoan "Qu9 khac thuec yen chil se half theo Wang clan rieng cüa Be Tai chinh 
("BTC"). 

(o) Trait phieu phat Muth 

Tai thin diem ghi nhan ban dAu, trai phieu throe xac djnh theo gia gee bao gem khoan tin thu dtrot 
ter vi'ec phat hanh trai.phieu trim di chi phi ph& hank.  Cac khoan chiet khau, phy trei va chi phi phat 
hanh dirge phin be din theo phucrng phap dutmg thang trong su& kSi han cüa trai phieu. 

(p) Vein gop 

Von Op duce ghi nhan tai ngay gep yen theo se thvc gop trim di cac chi phi lien quan trut tip den 
viez gOp v&t. 

(q) Thue 

Thus thu nhap doanh nghiep tfnh tren loi nhuan hoc 1 cüa nam bao gem thud thu nhap hien hanh 
va thud thu nhap hoan loi. Thue thu Map doanh nghiep dtroc ghi nhan tronf bao cio ket qua hoot 
deng kinh doanh ngoiti trim twang hop co cac khoan thue thu.nhap lien quan den cac khofin muc dtroc 
ghi nhan thang vac) von chi) So' hau, thi khi de cac khoan thue thu nhap nay ciing duce ghi nhan thang 
vao yen ch6 tau. 

Thug thu nhap hien hanh là khoan thud dv kin phai np dtra tren thu nhap chju thus trong nam, sir 
dung cac mac thus suit ce hieu ltrc tai  ng5y ket thtic kj,  ke toan nam, va cac khoan &du chinh thug 
phai nep lien quan den nhang nam truot. 
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Ong ty TNHH Khai thác Ch e bin Khoang san Nai Phi() 
Thuytt minh bao cao tai chinh hgp nhAt cho nam ket thac nay 31 thang 12 nam 2021 
(tip theo) 

B 09 — DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tit. sd 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/20)4 elm B3 Tai chinh 

Thu e thu nhop hoar' lai duqc tinh theo phuung pita') bang can di keman cho cac chenh lech.tarn thiyi 
giita gifi trj ghi s6 cho moc dfch bdo cdo tai chfnh va gia trj sir (long cho moc dich tfnh thue cia cdc 
khofin mnc tai san va nq phai tra. Gia trj cita thud thu nhap hoar) lai  dime ghi nhan dua trait cach thirc 
du kin thu hi bode thanh tok giá tri ghi se ciia cdc khoan moc LM san va ncr phai Ira sir ding cac 
mirc thud suAt c6 hieu lye hoc co ban có hien luc tai ngay ket thtic kji ke man Mm. Thus thu nhap 
hob loi disqc ghi nhan vao bdo cdo ket qua hoat Ong kinh doanh hqp nhat ngoai trir pham vi lien 
quan den khoan mnc duqc ghi nhan thing vao von chit so.  hau. 

Tai san thus thu nhap halt lai chi duqc ghi nhan trong pham vi chic chin c6 dil içri nhuin tinh thud 
trong wan lai a cac chenh lech tom then nay c6 the sir dung chrqc. TM san thue thu nhap hoar) lai 
dtrqc ghi giam trong pharn vi khong con chic chin la ck 191 fch ve thus lien quan nay sd sir dung 
ductc. 

(r) Doanh thu 

(0 Doanh thu ban hang 

Doanh thu ban hang duqc ghi nhan trong báo cdo Let qua hoat dng kinh doanh hop nhit khi phen 
riii to va lqi ich gin lien vai quyen s6 hitu san phim duqc chuyen giao cho nguai mua. Doanh 

thu khong duot ghi nhan neu !Ala c6 nhitng yeu ti khong chic chin trong yen lien quan ten khft fling 
thu hi cac khoan phai thu hoc lien quan ten kha Wang hang ban bi tra lai. Doanh thu ban hang Chrot 
ghi nhan theo se thuAn sau khi di trir di se chi& khAu giam 

Dei yeti doanh thu ban khoang san, gid ban thuirng duqc xdc dinh sa be) tai ngay ghi nhan doanh thu 
va diu chinh giá ban phat sinh sau d6 dçra tren bin dOng gia ni'em yet teen thj truing hoc gia theo 
hop deng cho den ngay djnh gig chfnh thirc. Khoang then gian gitra thiri diem ghi nhan doanh thu so: 
b6 va thin diem dinh gift chinh thirc thuing la dr 30 den 60 ngay, tuy nhien m6t se tnring hop c6 the 
len den 90 ten 180 ngay. Doanh thu ghi nhan scr b6 &rot ghi nhan dua tren gia Iii hqp 15) tr6c tfnh cOa 
teng gia tri ck khoan phai thu. 

Trong twin% hop cdc dieu kin trong hqp deng mua ban cho phdp dieu chinh gid ban dua tren Let 
qua khao nghiem hang h6a ciia khdch hang, ket qua phan tfch duqc 1p  ben m6t ben ba se duqc 
six diving, trix khi ket qua khao nghiem cüa khdch hang Mm trong pham vi sal se di dtrqc quy dinh tai 
hcrp ding ban sari pham, khi d6 doanh thu dtrqc ghi nhan dtra tren ban phan tfch chit ltrong san phim 
gin nhit ducc cdc ben chip thuan. 

(i0 Doanh thu tit djch vy gia cling thu phi 

Dich vo gia ding thu phi duqc Tap doan cung cip cho cac khach hang trong nganh b6t kim 1901. Voi 
djch vo nay, khfich hang giao vat lieu di qua sir dnng hoc phe lieu kim loai cho Tap doan de tai chA 
lai thanh thanh pham — b6t kim ba1.  Doanh thu tir djch vii gia ceng thu phi dirge ghi nhan trong bdo 
cdo Let qua kinh doanh hqp nhat khi hang h6a duqc gia ceng xong va &vie ngtreYi mua chap nhan. 
Doanh thu tir djch vu gia ding thu phi dtrqc xc dinh dtra tren gia trj thanh man ma Tap doan du kien 
duce htrong trong hop ding, bao geim phi gia cling vh gia trj ticrp 1,9 cua các nguyen vat lieu ma Tap 
doan co duqc ciuye'n kiem sat. Doanh thu khong &Kir ghi nhan neu nhir c6 nhitng yeu te trong yeu 
khong chic chin lien quan tdri kha fling thu hi ck khoan phai thu. 
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Cling ty TNHH Khai th6c Ch e bin Khoang san Ntii Phao 
Thuyet minh bAo cao tai chinh Iwp nhAt cho nam ket auk ngay 31 thAng 12 nam 2021 
(tip theo) 

Mau B 09 —DN/HN 
(Ban hanh then Thong hr so 202/2014/7T-BTC 

riga),  22/12/2014 caa BO Tai chinh 

(s) Doanh thu hot clOng tai chinh va chi phi tai chinh 

Doanh thu hoca dizg tai chinh 

Doanh thu hoat deng tai chinh bao gOnt.thu nh5p rai tin g&i va cho vay va Ii chenh lech gia. Thu 
nh5p lai dirge ghi nhlin trong bao cao ket qui boat ding kinh doanh hop nhat theo ca sâ don tich. 

(ii) Chi phi hogt Ong tai chinh 

Chi phi tai chinh bao gm chi phi lai vay, lai trai phieu, phi thu xep tin dung, chi phi tai chinh, chi 
phi giao djch va 1 .6 do chenh lech tjf 

(t) Thue tai san 

(1) Tai (hue 

Cac hop ding thue dugc phan loai la thue tai chinh nu theo cac dieu khoan cüa hop ding, Tap daan, 
vài tu cach la ben thue, dã nhi'n phan kin rüi ro,va 191 ich gan lien -yen quyen ser hint. Till sin cc4) djnh 
hiru hinh duai hinh thilc thu e tai chinh duct the hien bang so tien mune duang voi so chip han girra 
gia trj hop ljrcOa tai san co djnh va gia tri hien tai cua cac khoin tien thue toi thieu, tinh tai theri diem 
bat dau thue, trir di gia trj hao nidn lüy ke. 

Khau hao cüa tai san thue tai chinh dugc hach toan theo phtrcrng phap &rang thang di,ra teen theri gian 
ngan ho-n gitla theri han thud' va thiyi gian hiru dung trac tfnh cila tai san thue tai chinh trir khi chac 
ch5n la Yap doan se c45 quyen ser him tai sin khi het han h9p Tong thue. Thai gian hiru dung vac tinh 
cfm tai sari thue tai chinh nhat quit) veri tai san cô djnh hüu nth duoc neu trong phan chinh sach ke 
toan 3(a)(g)(ii). 

Cac tài san thue theo.cac hop &on; thue khae &lac phan loi la thue hot dOng và khong dtroc ghi 
nh'in tren bang can deli ke Loan hgp nhit cCia T5p doan. 

(ii) Cac khan thanh loan tin thue 

Cac khoin thanh Loan thu'e haat deng ducsc ghi nhi'n trong bao cao ket qua hoot ding kinh doanh theo 
phtrang phdp dtrang than; dua vao theri han ciia hop d8ng thue. Cac khoin hoa hong di thue dugc 
ghi nh5n trong bao cao ket qui hot deng kinh doanh h9p nhat nhu la met be phOn hop thanh cüa 
tong chi phi thue trong suOt thoi han thue. 

Cac khoan thanh toan tin thue tai san thue tai chinh &roc chia tacit thanh chi phi tai chinh va. khoan 
tra nq geic. Chi phi tai chinh phi.i dttqc drift theo tirng k ke loan trong snot theri hn thue de dat tOri 
met tj,  re lai suit dinh 14 co djnh tren se du no cem lai. 

(u) Chi phi di vay 

Chi phi di vay bao g&-n chi phi lai vay, phi thu xep tin dung, chi phi tai chinh, chi phi giao djch va le 
phi vay. Chi phi di vay &roc ghi nhin la chi phi trong nam khi chi phi nay pita sinh, ngoai trir truang 
h9p chi phi di vay lien quan den cac khoan vay cho muc dich hinh thanh tai san d dieu kin von hoa 
chi phi di vay thi khi do chi phi di vay se dirge von hoa va duvc ghi vao nzuyen giá cic tai sin nay. 
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Gong ty TNHH Khai thfic Ch 6 bin Khoing sin Nfii Philo 
Thuyk minh ha° do tai chinh hcip nhat cho nam ket thfic ngay 31 thing 12 nAm 2021 
(tip theo) 

Mu B 09 — DN/HN 
(Ban ha nh rhea Thong nr se; 202/2014/1T-BTC 

ngay 22/12/2014 ca BO Tâi chinh 

(v) Bfio cáo bo phOn 

Met be phan la met hqp phen c6 the xac dinh rieng bit cua Tap doan tham gia vao viec c,ung cep cfic 
sin pham haat dich vi lien quan (be phan chia theo hoat Ong kinh doanh), haat cung cap sin pham 
hoc djch vu trong met mei trdyng kinh te cu the (be phan chia theo yang dja be phan nay 
chju rUi ro va thu duct lqi fch khat bit voi cac1)0 phan khk. Mau bao cao be phan chinh you IA thir 
yeu dm Tap doan là daa theo be' phan chia theo hoot deng kinh doanh va yang dja Ii  theo thir tu 
urcmg (mg. 

(w) Cfic ben lien quan 

Cat ben cluvc xem la ben lien quan tea TO? doan neu met ben c6 kha nang, trtrc ti6p hay gian act, 
kiem spat ben kia hay co inh hiring dang ke den ben kia trong viec dart ra cat quyet dInh anh hung 
den tinh hinh tai chinh va boat ging kinh doanh. Cac ben cling duct xem la ben lien quart neu cat 
ben tang chju su kiEm soat chung hay chin anh Wong clang ke chung. Cac ben liEn quan co the la 
cfic ding ty hoc cac ca nha'n, bao gOrn eh cat thanh vien gia dinh than can cOa eat cá nhan dtrqc col 
la lien gum, Cac ben liEn quan ca nhan la cat CCM be quart ly chit tit& co them quyen va trach nhiem 
trong viec lap ke hoach, chi do va kiem soat hoat Ong caa Cling ty, bao gem ck giam dc va can 
be cua Cong ty. Cac tang ty lien quart bao dim cac nha deu tu, cong ty mc cep cao nhet va car tong 
ty con va ding ty liEn ket cua cac tong ty nay. 

(x) Thang tin so sfinh 

ThOng tin so sanh trong bao cao tai chInh hqp nhet nay duqc trinh bay dual clang dir lieu tiron (mg: 
Theo phuung phap nay, cac thong tin so sanh côa nam twat duqc trinh bay nhu met phan kitting the 
tacit rori cüa bao cáo tai chinh nem hien tai va phii dirge xem x6t trong mOi lien he vai cac so lieu IA 
thuyet minh cua nem hien tai. Theo do, thong tin so sanh bao gom trong bao cao tai chfnh hqp nhet 
nay khonF nhem mac dfch trinh bay ye tinh hinh tai climb, ket qui hoot ging kinh doanh va, ltru 
chuyen tien t hap nhet caa Tap doan trong nem truck. 
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Cling ty TNHH Khai thac Ch bin Khoang sin Nal Phi° 
Thuyet minh bao cao tài chinh him nit& cho nam ket thtic ngay 31 th 'ang 12 Warn 2021 (t114 theo) 

Miitt B 09 — DN/LIN 
(Ban. heath theo Thong twsó 202/2014/TT-B7'C 

ngay 22/12/2014 eaa BO Tilt chtnh 

4. Bao coo 130 phOn 

(a) Bi) phtin chia theo hoat ding kinh doanh 

Tap doan gm cac 130 phan chia theo hoot &Ong kinh doanh chinh nhu sau: 

Tir ngity 1/1/2021 den ngay 31/12/2021 

Doanh thu b6 phan 

Ltyi nhuan g6p cüa bO phan 

Diing Flaunt 
Nghin VND NghIn VND 

56.404.090 1.347.940.363 

25.960,601 906.093.981 

Vonfram 
Nghin VND 

11.912.310.136 

1.368.817.718 

Cac hi) phfin 
khfic 

Nghin VND 

247.635.257 

tin Ong 
Nglnn VND 

13.564.289.846 

90.768.273 2.391.640.573 

Chi phi khOng phan b6 
Thu nhap tir hoot Ong tai chinh 
Chi phi tai chinh 
PhAn lcñ nhuan trong cong ty lien ke't 

KCt qui tir cac hoot &Ong kinh doanh 

Thu nhap khac 
Chi phi khac 
Lgi Ich thue thu nhap doanh nghiep 

Lcri nhOn than sau thud 

(1.074.926.103) 
343.675.897 

(1.443.627.160) 
3.064.567 

219.827.774 

162183.553 
(104.424.966) 

82.778.777 

360.365.138 
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Gong ty TNHII Khai Iliac Ch C bin IChofing sfin Nüi Phi() 
Thuyet minh bat) cAo tài chinh h9p 'tad du) nam IC& thtic may 31 thang 12 nam 2021 (tit') theo) 

Mu B 09— DN/IIN 
liZmh then Thong nrsO 202/2014/77-BTC 

may 22./12/2014 vita BO Tai chInh ) 

Tir new 1/1/2020 dtn ngay 31/12/2020 
DOng 

Nghin VND 
Fluorit 

Nghin VND 
Vonfrant 

Nghin VND 

Cfic hi) ph4n 
khac 

Nghin VND 
Wing Ong 

Nghin VND 

Doanh thu b phan 749.991.344 1.505.652.970 4.985.152.820 50.383.524 7.291.180.658 

nhutin/(18) gp cua b phan (247.121.467) 986.948.048 (428.472.698) 60.084.916 371.438.799 

Chi phi khong phan 

    

(503.028.481) 
Doanh thu tir hot dO•ng tai chinh 

    

638.887.799 
Chi phi tai chinh 

    

(1.652.450.825) 
Phan 18 trong ding ty lien ket 

    

(29.488.203) 

Ket qua tir cic hot d(mg kinh doanh 

    

(1.174.640.911) 

Thu nhap khiic 

    

1.328.986.069 
Chi phi kink 

    

(59.310.118) 
Lori ich thud thu nhap doanh netiO 

    

111.061.312 

Li nhuan thu'an sau [hue 

    

206.096.352 
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COng ty TN1111 Khai thac Ch t bin Khofing sin NW Phio 
Thuyt minh bio cao tai chinh hop nhat cho nam kiit thtic [may 31 thing 12 nam 2021 (tiecp theo) 

Mau B 00 DN/HN 
(Ban hanh thea Thong ht. se; 202/2014/177-BTC 

!rely 22/12t2014 cáa BO Tài chinh) 

Tii ngay ngiay 31 thing 12 nam 2021 

Tai sari cüa b0 phOn 
Tai san kheing phan bO 

Ding 
Nghin VND 

141.513.923 

Flaunt 
Nghln VND 

717.362.819 

Vonfram 
Nghin VND 

7.947.576.784 

Cac bc) ph4n 
khfic 

Nghin VND 

1.694.692.887 

Wing Ong 
Nghin VND 

10.501.146.413 
25.406.273.567 

TOng ta'i san 

 

35.907.419.980 

T6ng nçl pliAi tni 

 

24.525.470.058 

   

T4i ngay 1 (hang 1 Om 2021 

Tai san cüa hi) ph.an 
Tai san }thong phftn 131) 

Ding 
Nghin VND 

155.580.332 

Fluorit 
Nghin VND 

768,295.308 

Vonfram 
Nghin VND 

5.534.610.900 

Các bi) ph4n 
khac 

Nghin VND 

968.885.505 

Ting cOng 
Nghin VND 

7.427.372.045 
29.039.550.260 

TOng ti san 

    

36.466.922.305 

      

T6ng ny phai tra 25.445.852.181 
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D6ng 
Nghin VND 

Fluorit Vonfram 
Nghin VND NOM VND 

Cac b ph#n 
khác 

Nghin VND 
Tang Ong 

Nghin VND 

112.758.089 

11.728.610 44.344.098 679.307.009 

164.118.584 

69.379.559 

276.876.673 
619.720.048 
804.759.276 
643.879.173 
317.121.351 

Wing 
NgliIii VND

 

phiin 
khfie 

Nghin yND NghIn 
Fluorit Vonfram 

VND Nghln VND 

95.552.600 83.095.789 

13.996.276 69.972.694 395.149.563 88.187.478 

T6ng Ong 
Nghin VND 

178.648.389 
969.021.023 
567.306.011 
793.513.682 

235.765.103 

Tir ngay 1/1/2020 dAn ngay 31/12/2020 

Chi tieu v6n cüa bij phan 
Chi Lieu von thong phan b6 
Khau hao tai san co dinh 
Khau hao tai san c6 dinh khong phan b6 
Chi phi tra tru6c ket chuyin van hoat dijng san xuat kinh doanh 
chung khong phan bo theob6 phan 

Cong ty TNHH Khai Buie Chi hien Khofing sat) Phlo 
Thuyet mink bao do tali chInh hcrp nhAt elm nam kit thtle ngay 31 tilting 12 nam 2021 (tip then) 

Min B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tzrsj 202/2014/77-BTC 

ngay 22/12/2014 czia B5 Tai chink) 

Tir ngay 1/1/2021 an ngay 31/12/2021 

Chi tieu win c0ab6 phan 
Chi tieu win khOng phan b6 
Khau hao thi san c6 dinh 
Khan hao tai san c6 dinh kh6ng phan bt) 
Chi phi tra tnrerc ket chuyen vào hoot ding san xuat kinh doanh 
chung kheing phan b6 then 136 phan 
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Cfmg ty TNHI-1 Khai thfic Ch e bin Khoing sin NW Philo 
Thuyet minh bio cao tài chinh hyp nhat cho nam ket fink nay 31 thing 12 am 2021 (tiei) theo) 

Mau B 09 —DN/11N 
(Ban !Wadi then Thong tzrsd 202/2014/7T-BTC 

'way 22/12/2014 rim BO Teti chinh 

(b) B ph:in chia theo yang dia 1St 

Tp doan gni cac b5 ph5n chia theo yang dja 19 chinh nhtr sau: 

Vi§t Nam BI Dtic 
NghIn VND Nghin VND Nghin VND 

Ti nay-  va cho nam ket thtic ngity 31 thang 12 nam 2021 

Nh4t Ban 
Nghln VND 

1115, Trung Quec Cac tutor kink Teng Ong 
Nghin VND Nghin VND Nghin VND Nghin VND 

890.305.497 2.739.884.245 3.172.104.872 4.326.776.415 13.564.289.846 
298.007.504 1.080.375.416 1.829.894.491 1.856.223.970 35.907.419.980 

  

5.101_715 1.047.431 896.596.721 

Doanh thu 
ban ra ngoai 103.896.711 77.128.101 2.254.194.005 
liii sari dm Ix) ph5n 26.826.341.372 221.363.342 3.795.213.885 
Chi Lieu Al 821.275.517 - 69.172.058 

Vie:t Nam Hi C5ng him Sec Nhat Bin Singapore Cac nu& kluic 
Nghin VND Nghin VND Nghin VND Nghin VND Nghin VND Nghin VND Nghin VND 

Ti ngay vii chu Mint Itif4 tlinc tigay 31 tilling 12 nam 2020 

Doanh thu 

       

ban ra ngoai 100.310.278 2.163.030.828 721.401.110 592.321.521 614.301.694 3.094.815.227 7.291.180.658 
Tài sari dm 135 ph5n 27.911.798.728 102.805.243 5.706.084.571 215.265.268 318.909.291 2.212.059.204 36.466.922.305 
Chi Lieu von 1.081.448.536 

 

66.220.876 

  

- 1.147.669.412 
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Cong ty TNHII Khai thac Che hien Khoang saltNw Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh h9p nhAt cho n5m ket thaw ngity 31 thang 12 nam 2021 
(tip theo) 

Mau B 09 - DN/HN 
(Ban hanh rhea Thong nr sá 202/2014/1T-BTC 

ngay 22/12/2014 ciia B5 Tai chhih ) 

5. Tien va cac khofin tuvrig throng tien 

 

31/12/2021 
Nghin VND 

1/1/2021 
Nghin VND 

Tin mat 227.268 229.529 
Tien gri ngan hang 642.759.210 694.288.507 
Tien dang chuyen 

 

9.653.700 
Cac khoan tuang dtrang lien 390.000.000 

  

1.032.986.478 704.171.736 

6. Cac khoin dAu hr tai chink 

(a) Dutirnmgi&dnngàydáohin 

Du ttrnam gie den ng5y dao hqn - ngin 11,4n 
Tien gin co 14 han 

Du fir Warn giri den ng5y dao h4n — daft h#n 
Tien giri có kS,  ban 

31/12/2021 
Nghin VND 

7.400.000 

1/1/2021 
Nghin VND 

7.400.000 

(b) Du tir vao cac cling ty lien doanh, lien ket 

Dalt tu vao cac cong ty lien doanh, lien kEt tai ngay 31 thang 12 narn 2021 the hien khoan dau ttx vao 
Jiangwu H.C.,Starck Tungsten Products Co. Ltd. — met cong,ty &rot thanh lap tai Trung QuOc, va là 
ding ty li'en ket cüa HCS. Tap doan có 29,999%10 ich va quyen bleu quyet tai don vi nay. 

SO du dau nam 

2021 
Nghin VND 

195.227.868 

2020 
Nghin VND 

Tang do hop nhat kinh doanh 

 

213.921.246 
Phan 1ai/(18) Hong cong ty lien ket 3.064.567 (29.488.203) 
Chenhlech do quy doi tien te (17.781.945) 10.794.825 

Si du cuOi narn 180.510.490 195.227.868 
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Cling ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang san Ntii Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh h9p nhAt cho nam ktt thtic ngay 31 thang 12 nam 2021 
(tip theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hanh then Thong izrsó 202/201411T-8TC 

flyby 22/12/2014 czia Tai chinl 

7. Phil thu nga'n han ciia khach hang 

Phãi thu ngn hp ciia kliach hang chi tiet then khach hang Ion 

Ben Ma- ba 

31/12/2021 
Nghin VND 

1/1/2021 
Nghin VND 

Khaoh hang mua vonfram 1.481.640.329 966.871.809 
Khach hang mua fluorspar 217.890.096 102.016.555 
Khach hhng mua bismuth 173.757.817 23.036.447 
Khdch hang mua d8ng 112.652.650 74.769,087 
Cac khach hang khac 2.320.495 

  

1.988.261.387 1.166.693.898 

Tai ngay,31 thang 12 nam 2021 va,ngay 1 thang 1 nam 2021, mOt phan khoan phai thu ngan han 
&roc the chap tai ngan hang de dam bao cho cdc khoan vay ngan hart cila Tap doan 
(Thuyet minh (Thuyet minh 22(a)). 

8. Phil thu v cho vay nga'n han 

Phai thu ve cho vay ngin hn tir cac bin lien quan 
Ong ty Co phan Tap doan Masan — cong ty me cap cao nhAt 
Phai thu ye cho vay ngan han tir cc ben lien quan 

31/12/2021 1/1/2021 
Nghln VND Nghin VND 

1.143.479.452 
21.200.000 

21.200.000 1.143.479.452 

Phai thu ve cho vay nn hn ti cac ben lien quan la khan phai thu khong dtrqc dam bao, phai thu 
trong %/Ong 12 thang ke tir mei lAn giai ngan vh htrong lai then cac mire lai suat &roc thOa than trong 
cac hop citing tai ngay eiao dich, 
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COng ty TNHII Khai that Ch e bin Khofing sin Ntli PEW) 
Thuyet roinh btu) cao tài chinh him abet cho nam ket thtic ngay 31 thang 12 Wain 2021 
(tip theo) 

lu 13 09 — DN/HN 
(Ba,r hanh theo Thong tie so 202I2014/7T-BTC 

ngity 22/12./2014 eita BO Tai chtnh 

9. Phai thu ngAn h4n va dai 114n khae 

NW thu ngin hen khac 
Phai thu tir Ging ty CO phan Te'p doan Masan ("114SN") 
— ding ty mg cAp cao nhAt 

31/12/2021 
Nghin VND 

1/1/2021 
Nghin VND 

Tien lai phai thu - 18.793.927 

Phil thu tir Cling ty a phtm Masan High-Tech 

  

Materials ("MET") — cong ty mg clip trung 

  

Phai thu phi thuang mai (a) 10.294.685 10.294.685 
Tien lai phai thu 157.984 

 

Chi phi phat trien he tilting ERP 22.011.726 

 

Phãi thu khic tir cac ben khac 

  

Phai thu tin cap quyen khai thzic khozing san (b) 241.979,433 239.835.807 
Bei thutmg ban him (c) 74.794.500 

 

Nep truck phi bio ye mei trtrihg 43.000.000 

 

Ni)p trtrik thus xuAt khan 19,568.139 

 

ThuA xuAt khau phai thu 17.175.216 

 

Phai thu do giam gid mua theo SPA 

 

26.476.816 
Tien mi phiti thu 893.018 394.318 
Phai thu ngin han khfic 23.844.687 37.322.554 

 

453.719.388 333.118.107 

Phiii thu dài hen kink 

  

Phai thu tin bôi thuing giai phOng mat bang tir UBND tinh 

  

Thai Nguyen (d) 1.230.754.171 1.234.392.503 
Np tin k1  quy cho Quy Bao ve Mei trtitmg (e) 70.220.846 61.310.120 
Tai sin phtic lai xac dinh than 43.599.772 

 

Phai thu clai ban khac 

 

562.828 

 

1.344.574.789 1.296.265.451 

(a) Phiti thu phi thuang mai the hien khan tra he MHT khong có dam bao, kitting tinh lai va phai thu 
theo them thuan. 

(b) Khoitn phai thy an cap quyen khai thac khoang san ("TCQKTKS") the hien den cip guy& khai thdc 
khoting sin be sung ciT Cong ty cho nam 2018 va 2019 và phi hanh chinh lien quan ma Cong ty cla 
nep cho ca quan c6 tham quyen dtra teen filth toin tam till:4 dm Tong cpc Dia chat va Khodng sin 
Viet Nam ("TCDCKSVN") theo Ceng van se 3724/DCKS-KTDCKS ngay 28 thang 12 nam 2018 
rang van 3724"). 
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Cang ty TNHH Kbai tilde Che hien Khofing sin Ntii Phdo 
Thuyet minh bao cdo tai chfnh hirp nluit cho nam ket thtic nay 31 thang 12 nam 2021 
(tip theo) 

Mu B 09 —DN/HN 
(Ban hanh rhea Thong nt 202/2014/7T-BTC 

ngay 22/12/2014 cfia BO Tai chinh 

C8ng ty khong &sing yvài khan tin be sung nay và ca sa cua. Cifing vAn 3724 vi Ban Giam dee 
Cong ty cho rang cOng van nay la khOng hop!),  va khong theo dung cdc guy dinh hien hanh, b&i vl: 

• Gia duoc sir dung de tinh phi cap guy& khai thac khoang san (hay tin cap guy& khai thac 
khoang san) ("Gia tinh TCQKTKS") dtroc xac dinh chra ten gia tinh thud tai nguyen. Theo guy 
dinh ti Nghi dinh se 12/2015/ND-CP ngay 12 thang 2 nam 2015 ctia ChM pha va huang can 
tai ThOng ttr se 152/2015/TT-BIC ngay 2 thang 10 nfirn 2015 cua. BO Tai chinh ve Thud tai 
nguyen, nu doanh nghiep khai thac tai nFuyen khong bin ra ma phai qua che bien, san xuat, gia 
tai nguyen se khong bao gem chi phi che bin vOi (lieu kien la gid do phai nam trong bang gid 
tinh thud do UST ban Nhan clan Tinh guy dinh. San pham cua Cong ty la san pham ding nghiep 
mh gid áé tinh thus tài nguyen dirge xac dinh theo gia cao hcrn girra gia ban trir (-) chi phi che 
bien và iá tinh thud. do Uy ban Nhan clan Tinh guy dinh. TCDCKSVN d4 khong sit dung gid 
tinh thue chrcrc áp dung cho san pham ding nghiep ma sir dung gia tinh thue áp dung cho qu5ng 
vonfram (ham Itrong: 0,1%< W034.3%). 

Cong ty da thanh toan TCQKTKS theo Quyet dinh s 500/QD-BTNMT ("Quyit dinh 500") do Bq 
Tai Nguien va Mei trtrang ("BTNMT") ban hanh ngay 4 thang 5 nAm 2015, sir dung gia trac tinh de 
tinh thue tai nguyen dei vai san pham ding nghiep. 

Cang ty cling dd giri Ong van len co quan quan ly cac cap di nen it van da va xin giii guy& phi 
hop ye TCQKTKS cOa Gong ty. NAm 2021, theo chi dao caa Thit Wang Chinh pith tel  cOng van s6 
978/VPCP-KTTH ngay 8 thang 2 nam 2021 va cOng van se 5987NPCP-KTTH ngay 28 thang 8 dm 
2021, vu viec dang &rot BO Tai chinh, BTNMT, UBND tinh Thai Nguyen va S&Tài chinb tinh Thai 
Nguyen xem xet vh bao cdo I8n Thu ming Chfnh pha vh 1:1y ban Kinh tC cOa Quec hi. Tel ngay bao 
cau, BTNMT va UBND tinh Thai Nguyen dang lam viec de xfic c1inh gia tinh thue tai nguyen cho 
sin pham ding nghiep cüa NPM. 

Ngay 23 thang 8 nam 2021, BTNMT ban hanh Quyet dinh s 1640/QD/BTNMT ("Quyet dinh 1640") 
de phC duyet TCQKTKS chinh thirc cho me Nal Phao, thay the phe duyet tam thu TCQKTKS theo 
Quyet dinh 500 va Cong van 3724 m5c di g-ia tInh thue tai nguyen cho san ?ham cOng nghiep cña 
Ging ty chtra &roc xac dinh. Khi ban hanh Quyet dinh 1640, BO TNMT tiep tuc stl dung gid tinh 
thud ap dung cho gu5ng vonfram (ham lacing: 0,1%< W034,3%) thay vi sir dung gia tinh !hue dtrac 
ap dung cho sin pham cOng nghiep. Van de nay da duqc COnf ty neu ra truac day. Theo Diem 3 Dieu 
15 Nghi dinh 67, di vOi nhang twang hop clang tom thu tien cap quyen khai thac khoang san, khi 
gia tinh thue tai nguyen do Lly ban nhan dan CAP tinh ban hanh dang cO hiu Itrc và dung guy dinh vd 
gil khoang sari nguyen khai de Unit tien cap quyen khai thac khoang san thi &roc ap clung chinh thsirc, 
thay the gia tinh tien cap quyen khai.thac khoang sfin tarn thu truer day. Ban Gam dee Mph gia rang 
do gia tinh thue áp dung cho sfin pham cOng nghiep cüa C8ng ty chtra du-qc BTNMT va UBND tinh 
Thai Nguyen xdc dinh, Gil tfnh TCQKTKS lam ca sa de tinh TCQKTKS theo Quyet dinh 1640 chtra 
pha hop yeti guy dinh cila phat It* hien hanh. 

Do do, sau khi Quyet dinh 1640 duct ban hanh, Cong ty da gCri nineu cOng van den Tha tuang Chfrth 
pin) va BNMT de' da xuat tern hoan thi hanh thu be sung TCQKTKS theo Quyet dinh 1640 va yeti 

dinh li TCQKTKS. 

Ban Guam doe cho ring bing viec ap dung gia chra tr8n Quyet (*ill 500 Cong ty da arch 15p day dU 
chr phong cho dc khoin no phai tra dei vai TCQKTKS dtra tren dien giai cüa Cong ty ye guy chnh 
phap luftt lien quan, bao gem dc quy dinh ve tier] cap guyen khai thdc khoang san va dc guy did) 
ve thud tai nguyen. Do d6, COng ty dA kA todn khoEin TCQKTKS np be sung [rang ram 2019 la 
khofin phAi thu khac va.khong ghi nh5n khoin TCQKTKS be sung theo Quyet dinh 1640 la no phai 
tra. Ban giam dOc tin rang khofin phai thu nay se dtroc thu hei khi gia MAI thud tai nguyen clic) sin 
pham cOng nghiep cita NPM &roc xac dinh. 
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Cong ty TNHH 'Choi tittle ate bin Khoang sin Ntii Phi° 
Thuyet minh báo cáo tai chinh hop nh'it cho na'm ket thtic ngay 31 thing 12 Mint 2021 
(tip theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tit so 202/2014/7T-BTC 

tiger),  22./12/2014 coa BO Teti chin/?. 

(c) Day la khoan bi thubmg bao him u6c tinh phai thu tir cde cong ty bao hiem cho ton thfit do mat 
nhuan phat sinh tir viec gian don hoot &Ong kinh doanh cita Cong ty trong thei gian tir thing 7 dEn 
thang 10 nam 2021. Cho den ngay bao cao, cac ding ty bao him dã chap nhan yeu can bOi thtrang 
bao hiam ca Cong ty va dang lam viec vâi chuyen vien giant dinh ton that dc lap de xdc dinh so 
tin bei thutmg. 

(d) Khoan nay the hien khoan ph5i thu Ngan sach Nha mr6c lien guan den chi phi dan bü giai ph6ng mat 
bang ma Dtr an Khai thac chE bien khoang san Ni Phao dã chi tra cho cac 116 gia dinh nam trong 
vimg bi anh htrang dm du an toi Xã Ha Thucmg, Huyen Dai Tir, Tinh Thai Nguyen. Khoan phai thu 
nay c6 the &rot bii trir veri tin thue dat hang nam trong cac nam sau nay. 

(e) Cong ty co nghia vu ky guy rho nghia vu (tong cira me va nghia vi plinc het m6i trutmg cho QuY 
Bao ve Moi truing. Theo Quyet dinh 1536/QD-BTNMT do BTNMT ban hanh ngay 20 thang 6 nam 
2019, ke hoach phyc heti mo dbi hoi phai tang khohn ky,  guy len 123.460 trieu VND. aing tai ngay 
nay, khoan ky guy con lai la 87.692 trieu VND &roc ph'e duyet cho tra gdp hang nam Ironi vby 10 
nam ke tir nam 2019. Dcii voi cac In ky guy trong tong lai, tin 14 guy tra g6p s bao gom yeu to 
trtrot gid can cir vao chi sO gia tieu dung hang nam theo guy dinh tai Thong tir sO 38/2015/TT-BTNMT 
ngay 30 thing 6 nam 2015. 

10. Hang din kho 

Hang mua dang di tren duCrng 

31/12/2021 
Gii gtic DLI phimg 

Nghin VND Nghin VND 

372.098.029 

1/1/2021 
Gia gc thy phimg 

Nghin VND Nghin VND 

71.956.654 
Nguyen vat lieu 753.100.358 (1.628.513) 952.738.268 

 

Cong cu va dung cu 730.776.119 (7.482.718) 686.047.326 (30.721.208) 
Chi phi sari xuat kinh doanh 
do dang 945.659.620 (1.793.382) 668.781.756 (10.176.195) 
Thanh pham 2.933.086.998 (17.075.145) 2.430.831.136 (17.819.524) 
Hang hoa 389.748 

 

23.320.446 

 

Hang giri di ban 153.828.563 

 

54.045.839 

  

5.888.939.435 (27.979.758) 4.887.721.425 (58.716.927) 

Bao gom trong hang ton kho cüa Tap doan ti nay 31 thang 12 nam 2021 c6 1.629 trieu VND nguyen 
vat lieu, 101.919 tru VND ding cy dung cp. 307.937 trieu VND san philm d&dang va 1.243,221 
trieu VND thanh pham (1/1/2021: 30.721 trieu VND cong cti dung cu. VND276,046 trieu VND san 
pham der dang va 1.453.984 trieu VND thanh pham) &roc xac dinh theo gia tri thuan c6 the thuc hi 'en 
dupc. 
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Cong ty TNHH Khai thac Che hien Khofing San Nai.Phao 
Thuytt minh bat) cao tat chinh hop nhsit cho atm kit thtic ngity 31 thang 12 nam 2021 (tip theo) 

Mau B 09 — DN/IIN 
(Ban hanh Ingo The-11g nr so 202/2014/7T-BTC 

ngay 22/12/2014 cfia B Tai chinh) 

11. Tai san cô dinh him Ifinh 

Nguyen gia 

Nha cfra va 
vat hien irk 
Nghin VND 

May mac va 
thiet hi 

Nghin VND 

Mpg cu 
van phang 

Nghln VND 

Phyo'ng tin 
van chuyin 
Nghin VND 

Tai sin khai 
thfic khoáng san 

kit& 
Nghin VND 

Tang Ong 
Nghin VND 

sO du du narn 7.912.446.053 17.590.561.933 43.103.947 17.787.998 89.121.554 25.653.021.485 
Tang trong narn 5.232.855 83.406.632 

   

88.639.487 
Chuyen ta chi phi )(ay dung co ban der dang 

      

(Thuyset minh 14) 178.665.481 208.850.013 

 

4.917.502 - 392.432.996 
Chuy8n sang bat clang san du tLr (Thuyat minh 13) (1.220.893.978) 

   

- (1.220.893.978) 
Thanh 1S; (1.990.310) (51.453.623) 

  

- (53.443.933) 
Chenh lech do chuyen dal tien (92.555.627) (269.225.291) 

  

- (361.780.918) 

SO du cu6i nam 6.780.904.474 17.562.139.664 43.103.947 22.705.500 89.121.554 24.497.975.139 

Gia tri hat) men lay kC 

      

SO du dau 'tam 2.037.686.024 7.286.256.771 40.016.435 14.270.784 13.708.400 9.391.938.414 
1Chau hao trong nam 304.344.942 843.446.388 1.109.187 2.439.026 3.802.344 1.155.141.887 
Chuyen sang bat clang san dau tu (Thuyet minh 13) (315.295.303) 

    

(315.295.303) 
Thanh i (309350) (30.428.605) 

   

(30.737.955) 
Chenh 18ch do chuyen dOi Lien t.4 (16.480.142) (177.795.636) 

   

(194,275.778) 

S6 du cu6i nitm 2.009.946.171 7.921.478.918 41.125.622 16.709.810 17.510.744 10.006.771.265 

Giá tri dm 10 

      

S6 du dau nam 5.874.760.029 10.304.305.162 3.087.512 3317.214 75.413.154 16.261.083.071 
SO du cu6i nam 4.770.958.303 9.640.660.746 1.978.325 5.995.690 71.610.810 14.491.203.874 
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Citing ty TNIIH Khai fink Ch e bin Ithoang san Nüi Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh hcrp nhiit cho nam ket fink nay 31 thang 12 nam 2021 (tip theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Bon hanh theo Thong nrsd 202/2014/7T-BTC 

;way 22/12/2014 coo BO Tai chinh) 

Trong nguyan gia tài san c6.  dinh ham hinh cult T4p dohn c6 cac thi sin cd nguyen gin' 98.143 tSi VND di khüu hao ht tti ngay 31 thang 12 !lam 2021 (1/1/2021: 
73.443 tjf VND), nhtmg van dang dtror sir dung. 

Tai nghy 31 thang 12 nam 2021, thi sin cO dinh hut hinh mitt TAp dohn c6 giá cr1 con lai la 10.323 tje VND dtroc th4 chap tai ngan hang a ban darn cho cac khoin 
trai phieu dal han dã ph& faith ctia COng ty (1/1/2021: 10.833 t9 VND) (Thuyet minh 22(b)). 
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Cling ty TNHH Kliai thc Ch e hien Khoang san Nüi PIA° 
Thuyet minh bao c:io tai chinh hcrp nhAt cho nam ket them ngay 31 thang 12 narn 2021 (tip theo) 

Mu B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Mang Ursa 202/2014/7T-BTC 

!Tay 22(12/2014 elm Ba Titi chinh) 

12. Tai sin c dinh vo hinh 

Nguyen gia 

Dal 
Nghin VND 

Phan mem 
may vi linh 
Nghin VND 

Quyin 
khai Iliac 

khoing sin 
Nghin VND 

Chi phi 
trien khai (*) 
Naltin V ND 

Ten 
thuxmg hien 
Nghin VND 

Quanh? Tied 
khich hang 
Nghin VND 

Ging nghi 
Nghin VND 

Titi sim ca dinh 
vet hinh khric 
Nghin VND 

Tang cOng 
Nghin VND 

S6 du Wu nam 71.973.549 426.285.410 588370.818 685.832.537 1.120.478.861 230.117.249 1.545.588.076 26.4853w 4.695.131.860 
Tang trong nam 

 

1.786.218 204.284.393 

     

206.070.611 
Chuyen lir chi phi xay dung cu ban dir 
dung (Thuyel minh 14) 

 

1717.151 

      

3.717.151 
Phan Iota li sang bat dOng tan du la (37.535.619) 

       

(37.535.619) 
(Thuye( minh 13) 

         

Chenh lech do guy doi lien te (2.757.450) (29.039.864) 

 

(63.707.482) (104.082.094) (21.375.758) ((43.570.797) (969.745) (365.503.190) 

S6 du cuai tiam 31.680.480 402.748.915 792,655.211 622.125.055 1.016.396.767 208.741.491 1.402.017.279 25.515.615 4.501.880.813 

Giä Irj bun man lay ke 

         

SO du dau narn - 385.138.990 188.670.687 89.794.389 22316.296 3.791.608 44.077.926 3.228.536 737.018.432 
KhOu hao trong nam - 20.085.873 47.063.729 42.598.930 36395.677 6.295.853 73.190.095 1.876.830 227.706.987 
Phan looi Ii sang bat dOng san dAu lu 

         

(Thuyet minh 13) 

         

Chao lech do guy difti tin te - (27.736.819) 

 

(10.996.472) (4.821.220) (781.787) (9.088.376) (189.483) (53.6)4.157) 

S6 du alai nam - 377.488.044 235.734.416 121.396.847 54.090.753 9.305.674 108.179.645 4.915.883 911.111.262 

Gia trj can Ili 

         

S6 du dau flan) 71.973.549 41_146.420 399.700.131 596.038.148 1.098.162.565 226325.641 1.501.510.150 23.256.824 3.958.113.428 
SO du cuat nam 31.680.480 25.260.871 556.920.795 500.728.208 962.306.014 199.435.817 1.293.837.634 20.599.732 3390.769351 

(*) Chi phi trien khai chit yeu IA du an cai tin sari xuAt dã hoàn thanh áp dung trong cac nha may dm cang ty con. 

Trong &Ai sin cot) dinh vo hlnh ca cac tuti san vai nguyen gia 18.005 trieu VND da (kw khAu hao het Lai ngay 31 thang 12 nam 2021 (1/1/2021: 17.311 tri.0 VND), 
niumg vitt dang &nye sir clang. 

To ngay 31 thang 12 Om 2021,cac ial Sail CO dinh vO hinh co Oa tri can lai 1a 571 tj,  VND (1/1/2021: 422 tY VND) duct the chAp tat ngan hang de dam bao cho cac 
khoan vay ctia Tp doan (Thuyet minh 22(b)). 
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COng ty TNHH Khai lhác Ch e bin Khoang san Nth Phao 
Thuyet minh bao cao thi chinh hp nhAt cho nam ket thtic ngay 31 thang 12 narn 2021 
(tip theo) 

13. 13At dOng san du hr 

Bat deng san du ti.r cho thue 

Nguyen gia 
SO du dau nam 
Phan loai lai sang tat san cô dinh 
hat hinh (Thuyet minh 11). 

Nha cfra 
%a vat kin trtic 

Nghin VND 

1.220.893.978 

DAt 
Nghin VND 

teng Ong 
Nghin VND 

1.220.893.978 

Phan loai1ai sang tai san co dinh 
vó hinh (Thuyet minh 12) 

 

37.535.619 37.535.619 

Chenh lech do quy dot tien te (98.768.634) (3.486.710) (102.255.344) 

St"; du cuofii nam 1.122.125.344 34.048.909 1.156.174.253 

Gig tri hao mon lay ke 

   

SO du.  dau nam 

   

Phan loai lai t& tai san c.6 clinh hau hinh 
(Thuyet minh 11) 

315.295.303 

 

315.295.303 

Khali hao trong nam 65.789.575 

 

65.789.575 
Chenh lech do quy dôi tin te (25.457.933) 

 

(25.457.933) 

SO du cu6i nam 355.626.945 

 

355.626.945 

Gia tri cOn 13i 

   

SO dtr d&u nam 

   

So du cuOi nam 766.498.399 34.048.909 800.547.308 

Nguyen gia oh bat deng san dau hr duvc ;de dinh theo gia tri hop 1 cita tai san tai ngay mua HCS. 

Mau B 09 — DN/HN 
(Ban hanh then Thong tic so 202/2014117-B7r 

ngay 22/12/2014 caa Bei Tai chinh) 
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Cong ty TNHH Khai thic Che hien Khoang sin Ntii Phi° 
Thuyet minh bat) cao tai chinh hop nhlit cho nam ket fink ngay 31 thing 12 nim 2021 
(tip theo) 

Mau B 09 — DN/HN 
(Ban hanh theo Thong iirsô 202/2014/TT-BTC 

tzgery 2211212014 Cita IIçi Tai chinh) 

14. Chi phi xay ding ca ban d& dang 

2021 
Nghin VND 

2020 
Nghin VND 

S6 du du nam 1.467.480.229 1.694.487.259 
Tang do hcrp nhat kinh doanh 

 

112.549.289 
Tana trong nam 746.691.703 550.262.314 
Chuyen sang tai san ca dinh hcru hinh (Thuyet minh 11) (392.432.996) (846.725.865) 
Chuyen sang tai san co dinh vo hinh (Thuyet.minh 12) (3.717.151) (5.097.779) 
Chuyen sang chi phi tra truarc dai han (Thuyet minh 15) (560.333.761) (8.934.805) 
Chuyen sang chi phi tra truck ngin han 

 

(35.711.256) 
Chuyen sang phai thu khac (120.700.853) 

 

Chenh lech do guy drS'i tin t'e (4,466.240) 6.651.072 

dir cuai nam 1.132.520.931 1.467.480.229 

Trong atm, chi phi vay dtroc vi!ni hoa vao xay dkrng ca ban dr dang dm Tap doan tri gia la 29 ty VND 
(2020: 34 ty VND). 

Tai ngay bao cdo, xay dung co bin dor clang cija Cong ty cha xeu phan anh chi phi On hi dat, chi phi 
phat trien ma va nha may vi chi phi xay chrng nha may &roc the chap tai ngan hhng de bao darn cho cac 
trai phieu dài han da phat hanh ciia Cong ty (Thuyet minh 22(b)). Cac cong trinh xay chrng ca bin di/ 
clang lern nhtr sau: 

 

31/12/2021 
Nghin VND 

1/1/2021 
Nghin VND 

1:1&I NI dAt 337.970.014 774.195.509 
Giai phong a* bang, di dCri .ca sar ha tang va clic chi phi khac 194.478.207 209.074.215 
Nha xtremg, may tn6c va thiet bi 477.823.887 151.254.220 
Cac dap chira duoi guang - 25.288 
Cac tai san khdc 122.248.823 332.930.997 

 

1.132.520.931 1.467.480.229 
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Cong ty TNHH Khai tinic Cht hien Khoing sin Ntli Phao 
Thuytit minh ban cao thi chinh bç nhAt cho narn !at thaw nghy 31 thang 12 niim 2021 (tap theo) 

MAu B 09 — DN/HN 
(Ban Izanh then Thb-ng tit so 202/2014/11'-11TC 

ngity 22/12/2014 eatt Tai can't) 

15. Chi phi tra truffiv dai 11411 

Chi phi dsit tra 
trtnyc va chi phi 

den his giai phong 
!ming 

Nglfin VND 

Chi phi khai Mac 
khofing sin khic 

Nghin VND 

Chi phi tang 
them de có duvc 

hop ding (*) 
NgliIn VND 

Chi phi 
tra trairc kluic 
NOM VND 

Tang ci:ing 
Nghln VND 

So du.  du nam 948.324.935 1.592.541.169 181.973.835 205.583.619 2.928.423.558 
Tang trong nam 

 

205.410.232 

 

65.972381 271.382.613 
Chuyen Lit chi phi xay dong ccy ban der dang 

     

Mmy.et minh 14) 433.138.222 106.227.414 

 

20.968.125 560.333.761 
Chuyon Lit phai thu dai 77.591.432 

   

77.591.432 
Phan bO trong nam (79.827.648) (131.643.519) (24.941.561) (80.708.623) (317.121.351) 

Si du.  cui nam 1.379.226.941 1.772.535.296 157.032.274 211.815.502 3.520.610.013 

(*) Thang 9 nam 2020, NPM phat sinh chi phi chain dirt hop d6ng bao tieu din hp vai,met kWh hang.hien hitu d có (logo mOt hqp ding.  thuan lçTi han veri inOt 
khach hang ineri. Chi phi nay la chi phi phat sinh de có dirge hap ding, do do doge von h6a va phan bO theo phtrcmg phap mang tinh he thong va phi] hop vai viec 
chuyen giao hang h6a theo hop ding mai nay. 
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Cling ty TNHH Khai thac Ch e bin Kilning salt Ntii Pita° 
Thuyet minh bao cao tai chinh hap nhAt cho nam ket fink ngay 31 titling 12 nam 2021 
(tip theo) 

Mu B 09— DN/HN 
(Ban hanh then Thong tirsó 202/2014/7T-BTC 

ngay 22/12/2014 czia B6 Tai 

16. Tai san thug thu nh4p hoar' 1i va thu e thu nh4p hoan Ji phai tra 

(a) Tai san thu e thu nh5p hoar' lai va thud thu nha.p ho5n Ii phai tra dtrcrc ghi nhan 

rai sin thui thtt nli2p hoan 
Ti xac dinh cht phOng trq cap huu tn phai 

Thu e suk 31/12/2021 
Nghin VND 

1/1/2021 
Nghin VND 

tra thufin (*) 30% 653.730.131 941.694.831 
Gia tri ante cüa cac khoan lô mang sang. 30% 181.477.931 187.383.399 
Lai tir cac giao dich nifti b6 chua chrgic ghi nhan 10% 2.537.590 

 

Chi phi phai tra va cc khoan du phong 30% 33.723.569 58.298.409 
Quan he c6 ar truck — Lcri ich &la hop 
d6ng veri NPM 30% 16.036.546 20.045.683 
Bit trir 30% (590.70L894) (513.938.646) 

TImg tai san thu e thu nhap hoan lai 

 

296.803.873 693.483.676 

Thtt thu nh(ip koan 11iiphái tra 

   

L8 chua thuc hien tir cac giao dich n6i 116 , 10% - 15% 11.438.679 45.054.074 
Tai spin vo hinh meri duck xac dinh ta hop nhat 
kinh doanh 25% - 30% 878.862.616 1.010.890.563 
Tai san hint hinh meri &rot xac dinh dr hop nhat 
kinh doanh (*) 15% - 30% 635.445.223 713.331.143 
Cac khoan khac 30% 103.227.175 (12.320.768) 
B(itth 30% (615.032.281) (466.198.512) 

-fling thue thu nhap hoan 1i phai tra 

 

1.013.941.412 1.290.756.500 

(*) Cdc khoan tai san va nç phai tra thue thu nhap hoan,  1 
Cac khoan.mtic nay &roc trinh bay tren co: sà thuan 
tin san thue thu nhap hien hanh voi no thue thu nhap 
yeti thus thunbap hoan 1i phai Ira lien quan den cac 
quart ly thue doi voi ding m6t dun vi chju tittle. 

ai nay chit yeu phat sinh tir!-ICS va cac ding ty con. 
do cac cong ty con c6 quyen hop,  phap &roc bii trir 
hien hanhphai tra, va tai san thue thu nhap hoan lai 
khoan thue thu nhap dtrqc ap bar' ding m6t co quan 
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Gong ty TNHII Khai !bac Ch e bin Ithoang san Ntii Phao 
Thuyet minh bao cif) tai chinh hgp nhtit cho nam ket tittle ngity 31 thang 12 tam 2021 (tip theo) 

Miu B 09— DN/HN 
(Ban hanh then Thong lir sei 202/2014/7T-BTC 

ngay 22)12/2014 visa BO Tai chhih) 

(b) Bien tli)ng ca4. client) lech tini thoi trong nam 

 

1/1/2021 
Nghin VND 

Eltry.c ghi nhijn trong bao 
cilo ktt qua hoat d(ing 
kinh doanh hyp nhAt 

Nghin VND 

Duct ghi nhtin trong 
- von chu so. him 

Nghin VND 
31/12/2021 
Nghin VND 

Lo chua thuc hien lit cac giao djch nOi be (45.054.074) 36,152.985 

 

(8.901.089) 
Tai sin quan h có tir truac 20.045.683 (4.009.137) 

 

16.036.546 
Tai xac djnh du phong try cap htru tri (*) 941.694.831 106.038.210 (394.002.910) 653.730.131 
Girt trj thud cna cac khonn to mang sang 187.383.399 3.691.092 (9.596.560) 181.477.931 
Tai san vO hinh meri duqc xic djnh tir hop nhat kinh doanh (1.010.890.563) 44,318.402 87.709.545 (878.862.616) 
TM sin hau hinh mài dirge xác djnh Lit hqp nhit kinh doanh (713.331.143) 27.204.558 50.681.362 (635.445.223) 
Cac khoan khac 22.879.043 (71.189.793) 3.137.531 (45.173.219) 

 

(597.272.824) 142.206.317 (262.071.032) (717.137.539) 

(*) Thus thu nhip hoan lai ghi nhan trong van chti sir hint bap Om khoin thu 'd thu nhap hoan ti lien quan ciia gia En tái xat djnh nghla vu vai mac trq cap xác djnh 
thuan du phong trq cap htru tn. Nhtr trinh bay tai Thuyet minh 3(n)(iii), cac khoan nay &rot ghi nhin vao vOn chit sr him dual [hi khoan "Quy khac thuec vdn 
chti s& hire thco huirng din rieng cüa BO Tai chinh. 
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C8ng ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoing san Nüi Phil. ° 
Thuyet minh bdo cao tai chinh h9p nhLt cho nam ket thdc ngay 31 thAng 12 nam 2021 
(tier) theo) 

MALI B 09 —DN/HN 
(Ban heath then Thong hr so 202/201411T-BTC 

ngay 22./12/2014 caa BO Tai chi-0) 

17. Phai tra ngutri ban nga'n 114n 

Phai tra nguiri ban nett' kan chi tiet theo nha cung cAp lon 

Gia etc ye st ca kha nang tra my 

Ceic bin khcic 

31/12/2021 
Nghin VND 

1/1/2021 
Nghin VND 

Nha that' khai thac mo 79.113.396 31.387.485 
Nha thau xay dkrng dap chira duat quang 

 

10.899.312 
Cac nha cung cap khac 1.426.237.962 910.676.468 

 

1.505.351.358 952.963.265 

Khoin phai tra tht.rang mai cho cong ty lien quan không duct dam bao, khong chiu lai va phai tra theo 
yeu cu dm ding ty lien quan. 

.x 18. Nguroi mua tra' tin trulk ngAn hqn 

Ngtrai mua tra tin trudv nem him chi tit theo khach hang lon 

Cdc bin khdc 

31/12/2021 
Nghin VND 

1/1/2021 
Nghin VND 

Khach hang mua Bismuth 10.884.532 103.650.397 
Khach hang mua Fluorspa 

 

645.340.981 
Cac khach hang khzic 23.824.819 206.743.844 

 

34.709.351 955.735.222 

Khohn khach hang tra tin trtrOc cho giao dich ban Fluorspa va Bismuth duvc can nit hang thang thong 
qua cac Ian giao hang sau do. Khoin tra lien twat caa khach hang mua fluorit chit] phi tra tnrac theo 
dieu khoan th6a thuan va &roc ding ty me cap trung NI cap cao nhat bao lanh. 
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Cling ty TNHH Khai thfic Chd bien Khoang sin Nal Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh hyp nhet cho rani Wet thac ngay 31 thing 12 nam 2021 (tip theo) 

B 09 — DN/HN 
(Ban hanh then Thong fir se') 202/201411T-BTC 

ngay 22/12/2014 clic, BO Tai chin1n 

19. Thue Nit cac khoan phai nCip Nha funk 

Thud phii tra Nha turec Vi0 Nam 

1/1/2021 
Nghin VND 

phai np 
trong nam 

Nghin VND 

da ni)p/bil 
trir trong nam 

Nghln VND 
Bien dOng kink 

Nghin VND 

Chenhl?ch do 
chuyen dot tien tO 

Nghin VND 
31/12/2021 

Nghin VND 

Thu gial trj gia tang 

 

456.402.747 (456.402.747) 

   

Thu& xult nh4p khau 

 

201.218.548 (201.218.548) 

   

Thu e thu nh#p doanh nghi8p 

 

21.409.619 (20.500.000) 

  

909.619 
Thue bao v8 mai tnnhg 

 

63.532.212 (63.532.212) 

   

Thue thu nh4p cá nhttn 8.780.103 99.655.361 (99.278.164) 

  

9.157.300 
Thus tai nguyen 

 

282.373.180 (282.373.180) 

   

Cac looi thu8 Mule 3.863.317 17.008.625 (16.124.074) 

  

4.747.868 

 

12.643.420 1.141.600.292 (1.139.428.925) 

  

14.814.787 

Thud phai tracc quan thud nu& ngoai 

      

Thud thu nhilp doanh ngitiOp 101.345.073 38.017.922 (102.233.347) 45.401.147 (103.975) 82.426.820 
ale tool [hue khac 48.232.285 346.012.147 (279.533.109) (45.401.147) 209.243 69.519.419 

 

149.577.358 384.030.069 (381.766.456) 

 

105.268 151.946.239 

 

162.220.778 1.525.630.361 (1.521.195.381) 

 

105.268 166.761.026 
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Cling ty TNHH Khai thic Ch e bin Khoang sin Ntii Phao 
Thuyet minh bao cao thi chin]] !nip nhit cho nam ket them ngay 31 thang 12 nam 2021 
(tip theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tzr sO 202/2014/7T-BTC 

ngay 22112/2014 earl Bçi Tai chtnh) 

20. Chi phi phai tra ngAn hgn 

31/12J2021 
Nghin VND 

1/1/2021 
Nghin VND 

Chi phi hoat d'Ong 437.262.097 576.632.203 
Tien !ii vay phai Ira 166.960.789 183.101.195 
Phi ttr van 474.240 42.620.276 
Thud Va phi tai nguyen 159.686.751 25.766.750 
Tien tlitrolig 180.705.685 15.469.187 
Chi phi xay dung phai Ira 3.364.036 10.576.562 
Cac chi phi tai chinh khdc 1.161.030 919.329 
Chi phi phai tra nem han  khdc 1.384.685 

  

950.999.313 855.085.502 

21. Phai tra ngAn 114n va dai hn khac 

Phai tra ngdn han va dai han khac bao gm cac khoan sau: 

Ngin ban 
Phai tra MSN — cling ty me cAp cao nhat 

31/12/2021 
Nghin VND 

1/1/2021 
Nghin VND 

 

Chi phi tai chinh — ngin han (d) 9.781.016 244.123.839 

 

Phãi tra MHT — ding ty me dip trung 

   

PhAn nhuan dtroc chia tir Hop &mg Hop tdc Kinh doanh (b) 54.956.940 49.962.110 

 

Hop d6ng Hop tic Kinh doanh 

 

1.000.000.000 

 

Khoan phi trai phieu chuyen giao cho cella ty con 23.695.454 

  

Cac ben khfic 

   

Thu tin dung tra cham có dieu khoan thanh Loan ngay 
(UPAS LC) — ngdn han (c) 316.882.305 

  

Phai tra do chdm dirt hop ding bao tieu vói khdich hang 

 

46.596.000 -OT 

Phai Ira ngdn flan khdc 12.553017 13.397.839 
dA 

   

NirA 

 

417.868.732 1.354.079.788 

 

Dai ban 

  

;5; 
Phai tra N1HT— ding ty me cp trung 

Hop d6ng Hop tdc Kinh doanh (d) 3.000.000.000 2.000.000.000 

 

Cac ben khac 
Phi Ira dai han khac 

 

500.170 

  

3.000.000.000 2.000.500.170 
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Cong ty TNHH Khai thdc Ch e bin Khoang san Nih Pita() 
Thuyet minh bao cdo tai chfnh hgp nhAt cho nam kêt thac ngay 31 thang 12 tam 2021 
(tap theo) 

Miu B 09 —DN/HN 
(Ban ha nh rhea Thong zrd 202/2014/1T-BTC 

ngdy 22/12/2014 ctia BO Ted chinh 

Diu Ichoan va dieu kin caa cac khoan vay ngn han tai nghy bao cao hin can sadir Mut.  sau: 

 

Lo0 tin 
31/12/2021 
Nghin VND 

1/1/2021 
Nghin VND 

Khoan vay ngan hang duqc dam bao (i) USD 349.968.164 1.135.396.849 
Khoan vay ngan hang &tor dim bao (i) VND 908.780.000 

 

Khoan vay ngan hang duqc dam bao (ii) USD 99.247.616 

 

Khoan vay ngan hang &roc dam bao (iii) VND 966.211.032 895.817.351 
Khoin vay ngfin hang duqc dam bao (iv) USD 462.795.428 333.766.713 
Khoan vay ngan hang dux dam bao (iv) VND 974.000 286.954.000 
Khan vay ngan hang duqc darn bao VND 

 

190,352.000 
Khoin vay ngan hang khOng dtrqc dam bao (v) VND 35.000.000 100.589.728 
Khoan vay ngan hang khOng dtrqc dam bio (v) USD 291.496.322 96.054.387 
Khoan vay ngan hang &rot dim bio (vi) USD 55.056.000 125.712.990 
1Choin vay flea hang dirge dam bao (vii) VND 107.331,633 

 

Khoan vay ngan hang dtrqc dam bac (vii) USD 334.198.913 

 

Khoan vay ngan hang duqc dam bac (viii) VND 8.895.279 

 

Khan vay ben lien quan duqc dam ba'o (ix) VND 181.676.000 

   

3.801.630.387 3.164.644.018 

(i) Khoan vay bang USD va VND t6 mi-j1 ben lien quan chju lai suit lin 'trot tir 3,34% den 4,07% mOt 
narn di voi khoan vay bang USD va 4,1% m6t nam Ong lai suit bien doa tren mar tjt gia 116i doai 
theo thoa thuan giiht Cong ty va ngin hang di voi khoan vay bang VND (1/1/2021: 3,45% - 4,93% 
va 8,70% - 9,25%). 

(ii) Khoan vay bang USD dr m6t ben lien quan chju lai suit 3,92% m6t nam. 

Cac khaki vay neu wen tai a(i) va a(ii) ducic darn barn bang mOt phin phai thu ngin han caa NPM vh 
79 trieu c6 phieu cint cOng ty me cap trung. 

(iii) Khan vay tir m6t ngan hang trong nutsc dtrot dam bao bang himg tan kho, mOt phin phai thu ngAn 
han cüa ang ty voi ging gig trj bang 2 Ian han mac tin dong va &rot bao lanh b&i MSN. Khoin vay 
bang VND chju lAi suilt trong khoing tir 6,2% den 7,3% m6t num (1/1/2021: 7,0% den 7,5%). 

(iv) Cac khoin vay i the bang USD va VND ca m6t cang ty con, chju lai suit lin lupt ta• 4,0% den 
5,3% la tk 7,7% den 8,7% m6t ram (1/1(2021: 5.1% den 6,1% va 7,7% den 9,3%). Khoin vay duct 
dam bao bang 85 trieu ca phieu cOa cling ty me cap trung. 

(v) Khoin vay cüa rn6t c6ng ty con tir hai chi nhanh ca m6t ngan' hang utak ngohi tai Viet Nam khong 
duqc dam bao, Cac khohn vay ci,i the giii ngan bang USD vh VND chju lai suit Ian WO tir 3,05% 
den 3,5% rn6t nam va tU 4,7% den 5,4% mOt nam (1/1/2021: 3,08% den 4,57% NA 4,7% den 6,8%). 

(vi) Khan vay bang USD c-aa m6t c6ng ty con tir mOt ngan hang ntrac ngohi tai Viet Nam ducyc dam bao 
bang mOt phan phai thu ngan han Nth tohn b6 tai.khoan ngan hang dang hoar dOnF cCa mOt c6ng ty 
con m6 tai ngan hang nhy. Cac khoan vay co the giai nein bang USD chju lai suat trong khoing tir 
3.0 den 3,7% mOt nam (1/1/2021: 2,22% den 4,3%). 
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Cling ty TNHH Khai thác Cite bin Khoang sin TWA Phi° 
Thuyet minh bAo co tài chinh hop nhat cho nAm ket thtic ngay 31 thing 12 nirn 2021 
(tip then) 

B 09 — DN/HN 
(Ban hanh then Thong tu sá 202/2014/7T-BTC 

ngay 22/12/2014 din Tai ch1nh 

Cac khan vay cu the bang USD va VND cia m6t ding ty con chili lai suit lin ltrot tir 4,6% den 5,1% 
m6t nam va 7,2% m6t am. 

Khan vay cu the bang VND Cong ty chiu lai suet trong khang tit 7,2% den 7,25% m6t nam. 

Cac khoan vay neu trên tai a(vii), a(viii) va m6t phial cüa sO,du phai tra UPAS LC (Thuyet minh 21) 
(imp dam bao !ping 60 tri6u c6 phieu cüa m6t ding ty mc cap trung. 

Khoan vay tir MSN — cong ty me cAp cao nhAt la khoan vay khong c6 tai san dam bao, phai thu trong 
12 thang Ice tr ngay giii ngan vol iai suAt &rot th6a than trong hop dtmg vay Lai  ngly giao dich. 

(b) Trái phieu phAt hanh dai bon 

31/12/2021 1/1/2021 
Nghin VND Nghin VND 

Phat hanh trai phieu dai hart 
Khan den han tra trong veng 12 thang (Thuyet minh 22(a)) 

7.259.604.696 
(998.462.786) 

7.229.909.187 

Khoan den han tra sau 12 thang 6.261.141.910 7.229.909.187 

Dieu khotin vA diu kic'n trAi phieu dai hp hien con s6 du nhu sau: 

NAm 31/12/2021 
Loai tin dao hon Nghin VND 

1/1/2021 
Nghin VND 

Phat hanh trai phieu c6 bao dam (a) VND 2023 498.669.652 497.829.434 
Phat hanh trai phieu c6 bao dam (b) VND 2024 498.030.696 497.186.709 
Rik hanh trai phieu c6 bao dam (c) VND 2022 299.718.671 298.874.684 
Phat hanh till phieu c6 bao dam (d) VND 2022 199.765.559 199.202.900 
Phat hanh trai phieu c6 bao dam (e) VND 2022 99.795.510 99.488.774 
Phat hanh till phieu c6 bao dim (f) VND 2022 189.611.468 189.028,670 
Ph& hanh trai phieu c6 bao dam (g) VND 2022 209.571.578 209.000.349 
Phat faith trai phieu c6 bao dam (h) VND 2023 1.587.200.000 1.577.600.000 
Phil hanh trai phieu c6 bao dam (i) VND 2023 992.000.000 986.000.000 
Phat hanh tali phieu c6 bao dam (j) VND 2023 693.700.000 689.638.629 
Phat hanh trai phieu c6 bao dam (k) VND 20/3 996.000.000 993.333.333 
Ph& hanh trii phieu c6 bao dam (1) VND 2023 995.541.561 992.725.705 

   

7.259.604.695 7.229.909.187 

(a) S6 trai phieu bing VND do Cong ty phat Wirth cO kj,  han .5 nam va chiu lai suk 10% trong 12 thang 
dkn. Sau khi ke't thtic 12 thang dAu tien, lai suAt duqc dieu chinh môi sau thing va Lath bang trung 
b1nh cOng caa lai suit den giri 1161 ki6m .kS/ han 12 thang tra lai sau dia cac ngan hang tham chieu c45 
lien quan c6ng 3,25%. SO tien thu duce tir phat hanh trai phieu duqc COng ty sir dung va dtrot darn 
bao bang 51,6 trieu cO phieu cüa in6t ding ty me cAp trung. 
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Cling ty TNHH Khai thac Ch e bin Khofing sin Ntli Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh 139p nhAt cho tam ket thac ngiy 31 thing 12 nam 2021 
(tip theo) 

Min B 09 —DN/HN 
(Ban hanh rhea Thong tzr so 202/2014/77-BTC 

itgay 22/12/2014 czin BO Tai chhth 

(b) SO trai phieu bang VND do Cong ty phit hanh có kj,  flan 5 nam va chju 15i suit 10,2% trong 12 thing 
dau. Sou khi ket thic 12 thang dau tien, Iãi suat dtrqc dieu chinh m6i sau thdng va [nth bang trung 
bInh ceng cda lai suit tin gin tit kiarn *ban 12 thang tra lai sau cia cac ngan hang tham chieu có 
lien quan Ong 3,3%. Trai phieu dtrqc dim bin bang 55,6 trieu cO phieu ctia Ong ty me cap trung. 

(c) SO trai phieu bang VND do Cong.  ty phdt hanh c6 han 5 nam va chju lai suit 10% trong 12 thing 
dau. Sau khi ket Mc 12 thing din tien, lai suat duct dieu chinh mei sau thing va tinh bang trung 
binh Ong cda lai suit tin g&i fiat kiemIcj,  han 12 thing tra lai sau cda ck ngan hang tharn chieu có 
lien quan Ong 3,1%. Trai phieu dtrqc dim bin bang 31,2 trieu co phieu cua cong ty me cap trung. 

(d) SO trai phieu bang VND do Cengty plat hanh có ky hp 3 Min va chju lai suAt 10% trong, 12 thing 
du. Sau khi ket thtic 12 thing du Lien, lai suit dtrqc dieu chinh in& sau thing va tinh bang trung 
binh Ong cOa lai suit tien gcri .tiEt kiem k'Y han 12 thing tra lai sau cua ck ngan hang tham chieu có 
lien quan Ong 3,1%. Trai phieu duvc dim bao bang 20,8 tri'au cO phial cda ding ty me cap trung. 

(e) s6 trai phieu bang VND do C6ng ty phat hanh co ky.  han 3 nam va chju lai suit 10% trong. 12 thing 
dau. Sau khi ket thdc 12 thing du tie, lai suit duvc dieu chinh mOi sau thing va tinh bang trung 
binh Ong cOa lai suit tin gui ti& kiemkj/ han 12 thing tra lai sau cOa ck ngan hang tham chieu co 
lian quan ceng 3,1%. Trai phieu duvc dim bao bang 10,7 trieu cO phieu cda ding ty me cip trung. 

a) SO trai phieu bang VND do Cong ty phat hanh co kSe han 3 nam vi chju lai suit 10% trongs 12 thing 
du. Sau khi kat tit& 12 thing du tien, lai suit duet dieu chinh mOi sin thing vi drill bang trung 
binh Ong cut' lai suit tin giri tiet kiem kji han 12 thing tri !Ai sau cda cac ngan hang tham chieu có 
Jun quan ceng 3,1%. Trii phieu duvc dim bio bang mijt OIL tai sin dai han cCia COng ty (Thuyet 
minh 11, 'Thuyet minh 12 vi Thuyet minh 14). 

SO trai phieu bang VND do Cong ty phat hanh kji han 3 nam vi chju lai suit 10% trong.12 thing 
du. Sau khi ket tilde 12 thing du lien, lai suit dtrqc dieu chinh mOi sin thing va tInh bang trung 
blnh Ong cda lAi suit tin gfri tiet kiem kj,  han 12 thing tri lai sau cña cdc ngan hang tham chieu có 
lien quan ceng 3,1%. Trai phieu duct dim bio bang- 22,3 trieu cO phieu cda cling ty me al) trung. 

(h) S trai phieu bang VND do Congty phat hanh có han 3 ram vi chju lai suit 10% trong.12 thing 
du. Sau khi ket chic 12 thing din tien, lai suit dirqc dieu chinh rnôi sau thing vi tinh bang trung 
binh Ong cüa lai swat tin gCni tiet kiem han 12 thing tra !di sau cüa cdc nein hang tham chieu có 
lien quan Ong 3,2%. Trai phieu dtrqc dim bao beri Cong ty CO phan Tp doan Masan ("MSN") 
ceng ty me cap cao nhit, vi met sO tai sin dai han cOa Dkr in Ntli Phdo (Thuyet minh 11, Thuyet 
minh 12 vi Thuyet minh 14). 

(i) Sc tnii phieu bang VND do Cong ty phat hanh co kjt ban 3 nam vi chju lai suit 10% trong,12 thing 
dau. Sau khi kEt thdc 12 thing din Lien, la; suit dtrqc dieu chinh mOi sau thing vi tinh bang trung 
binh Ong cOa lai suit ti8ngui tit kiam Ilan 12 thing trilAi sau cOa cic nein hang tham chieu co 
lien quan Ong 3,2%. Trai phieu (Jinx dim bao beri MSN — cong ty me cap cao nhat vi met sO tai sin 
dai han cüa COng ty (Note 11, Thuyet minh 12 vi Thuyet minh 14). 

(j) SO trai phitu bang VND do Cong ty phat hanh c6 kji han 3 nam vi chju 1a1 suit 10% trong.12 thing 
du. Sau khi ket thdc 12 thing din tien, lai suit dirge dieu chinh mOi siu thing va tinh bang trung 
binh Ong dm lid suit tien gui tit kiam han 12 thing in lai sau ctia cic ngfin hang tham chieu c6 
lien quan Ong 3,2%. Trai phieu dirqc dim bin Uri MSN vi met so tai sin dhi han cua Dv in Nal 
Phao (Thuyet minh II, Thuyet minh 12 va Thuyet minh 14). 
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Cong ty TNHH Khai thac Ch e bin Khofing san NW Pita° 
Thuyet minh !At) cao tai chInh hqp nhAt cho nfim ket thtic ngay 31 'hang 12 mint 2021 
(tiep theo) 

Mu B 09 —DN/11N 
(Bun hanh theo Thong lit so 202/2014/TT-BTC 

ngby 22/12/2014 cita B5 Ti chin!? ) 

(k) SO trai phieu bang VND do Cong ty phat himh ct514 hon 3 nam va chju 1i sat 10% trong 12 thang 
Sau khi )(et tittle 12 thang du tie, Jai suit duqc dieu chinh m6i sau thang va tfnh bang trung 

binh cdng cia Mit suit tin gfri tit kiem hon 12 thang traIii sau cüa cac ngin hang tham chieu c6 
lien quan cdng 3,1%. Trai phieu dirge dim bio bang 107,9 trieu ca phieu cia cong ty me cap trung. 

(1) Sd trai phial] bang VND do Cong ty phat hanh c6 k9 hp 3 nam vä chju lai sat 10% trong 12 thing 
du. Sau khi ket thic 12 thing du tie, lid suit &nye dieu chinh m6i sau thang va tfnh bang trung 
binh cdng lai suAt tien gfri tit kiem hon 12 thing bra lai sau cOa cac ngan hang tham chieu c6 
Jun quan cOng 3,1%. Trai phieu duce dim bao bang 107,9 trieu ce) phieu cUa c6ng ty me cip trung. 

Gia trj trai phieu c6 dim bao trong bao cao tai chfnh hqp nhat dirge ghi nhin sau khi trr di phi thu 
xep phat hanh trdi phieu. 

Doi din cCia cac trai chi) trong tt ca cac thuyet minh da trinh bay 6 tren là Cong ty CO phint Cht!rng 
khorm 1C9 thtrang — ding ty lien kit dm ding ty me cap cao nhAt. 

23. Dty phong phal tra dai hn 

13iLn Sing cfm cLic khoan dkr phOng phai tra dal hon trong nam nhu salt: 

 

Khôi phuc moi 
trubmg me 
Nghin VND 

Quyen khai 
thic ma 

Nghin VND 

Dv phbng trq 
cph*rutnivà 
cfic khofin dt1 
phbng khfic 
Nghin VND 

Tang cOng 
Nghin VND 

St)dir dau nim 103.800.497 390.248.573 6.963.327.332 7.457.376.402 
Du phong lap trong nam 4.899.383 216.015.571 17.683.356 238.598.310 
Dinh gia loi dtr phong trq cap 
htru trf (*) 

  

(483.845.303) (483.845.303) 
Dtr phong sir dung trongnam 

 

(73.145.650) (201.538.021) (274.683.671) 
Chenh lech do chuyen doi tin 

  

(586.720.592) (586.720.592) 

SO du cuOi nim 108.699.880 533.118.494 5.708.906.772 6.350.725.146 

(*) Nhtr trinh bay tai Thuyet minh 3(n)(iii), gia trj tai xac djnh nghia vu phtic lqi xfic clinh thuan — du 
phOng trq cap huu trf va khoan thus thu nhap hob loi lien quan dtrqc ghi nhan vao vOn chii sa hau 
dud:1 tai khoan "Qt3 khac thudc vOn chit so' him" theo hudrng din rung cOa Bd Tai chinh. 
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Gong ty TNHII Khai thac Ch e bin 'Chafing sin Nal Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh Ito nhit cho nina ket fink ngay 31 thang 12 flint 2021 (tap theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong nr so 202/2014/7T-BTC 

ngay 22/11./2014 caa Ted ch(nh) 

24. Thay diii von chi] so' fain 

SS du' tai ngay 1 thing 1 nam 
2020 

V6n gip 
Nghin VND 

8.048.709.226 

Chenh rich ty gia 
116i doii 

Nghin VND 

Quy khfic thigic v6n 
chii so' hitu 
Nghin VND 

Lui nhuOn 
sau thu6 

chtra phin phôi 
Nghin VND 

515.834.608 

VOn thu s?r hau 
thuOtt v cue chii sir 

him dm Gong Ey 
Nghin VND 

8.564.543.834 

Lcri kb 0 .  thing 
khoug Wm soil 

Ng,h1n VND 

846 

Tang vOn 
clii str Min 
Nghln VND 

8.564.544.680 

Vim Op 2.744.205.929 

   

2.744.205.929 1.280 2.744.207.209 
Lcri nhuan thuan trong nam 

   

193.500.829 193.500.829 12.595.523 206.096352 

Tang do hop nhgt kinh doanh 

     

49.291.905 49.291.905 
Chanhl&htS1 gi&1 h6i dogi 

 

(189.058.585) 

  

(189.058.585) 4.955.905 (184.10/680) 
Danh gig lai d(r pilot% ltv cp 
htru tri 

  

(358.967.342) 

 

(358.967.342) 

 

(358.967.342) 

S4 dtr tii ngay 1 thing 1 nIlm 10.792.915.155 (189.058.585) (358.967.342) 709.335.437 10.954.224.665 66.845.459 11.021.070.124 
2021 

       

Lgi nhuin thuin trong nam 

   

294.852.352 294.852.352 65.512.786 360.365.138 
Dinh gia 1 du phdng trucAp 
htru 

  

188.714.955 

 

188.714.955 

 

188.714.955 

Chenh Igch ty giá hii doai 

 

(176.770.525) 

  

(176.770.525) (11429.770) (188.200.295) 

St$dirtingày31 Mang 12 
niim 2021 

10.792.915.155 (365.829.110) (170.252.387) 1.004.187.789 11.261.021.447 120.928.475 11.381.949.922 
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Cong ty TNHH Khai thic Che hien Khoing San Iui Phao 
Thuyet mirth bao cao tài chinh hop nhAt cho n5m ket thtic ngay 31 thang 12 nam 2021 
(tit? theo) 

Mau B 09 - DN/IIN 
(Ban hanh they Thong ursc 202/2014/7T-BTC 

ngay 21./12/2014 CUQ BO Tai (With) 

25. VOn g6p 

Vn phap dinh duet duyet va dA Op cCia Cong ty la: 

 

DINT duyet va urn' Op 
31/12/2021 Va 1/1/2021 

Cong ty TNHH MTV Thucmg mai va Dau hi 

Nghln VND 

 

Thai Nguyen ("TNTI") 2.158.583.031 20% 
COng ty TNHH MTV Tai Nguyen Masan Thai Nguyen 

  

("MRTN") 8.634.332.124 80% 

 

10.792.915.155 100% 

COng ty TNHH MTV 'Thucmg Mai va Du ttr Thai Nguyen va COng ty TNHH MTV T'ai Nguyen 
Masan Thai Nguyen deu ducyc thanh lap tai Viet Nam. Cong ty mg cap cao nhat, COng ty Co phan 
Tap dean Masan, 6 -mg &roc thanh lap tai Viet Nam. 

Bten Ong vOn clieu le dã gOp trong nam nhu sau: 

 

2021 
Nghin VND 

2020 
Nghin VND 

S8 clu dau nam 10.792.915.155 8.048.709.226 
Gop v6n bang lien mat cita TNTI 

 

533.731.531 
Cop v6n bang tien mat ctla MRTN 

 

2.210.474.398 

SO du cu .& IlaM 10.792.915.155 10.792.915.155 

26. Cac khoin muc ngoai Bang can di ke toan 

(a) Tai sari thue ngoai 

Cac khoin tin thue Li thieu trong Luang lai phai tra cho cac hcrp ding thue hoot Ong kitting &roc 
hay ngang nhu sau: 

 

31/12/2021 
Nghin VND 

1/1/2021 
Nghin VND 

Trong yang mOt nam 1).395.3)4 16.366.622 
Trong yang hai den nam narn 16.227.391 16.358.709 

 

29.252.715 3).7)5.331 
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Cong ty TNHH 1Chai thic Ch e hien Khoang sari Ntii Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh hyp nhAt cho nam ket fink ngay 31 thang 12 nam 2021 
(tip theo) 

Mau B 09 — DN/HN 
(Ban hanh rhea Thong nr so 202/2014/77"-BTC 

ngay 22/12/2014 clia chinh 

(b) Ngoai t cac 1oi 

31/12/2021 1/1/2021 

 

Nguyen te 
Tutrng throng 
Nghin VND Nguyen te 

Ttrcrng ducrng 
Nghin VND 

USD 14.045.416.12 318.128.675 12.139.880.37 279.035.150 
EUR 8.071.721.05 205.570.592 10.166.623.19 285.438.113 
WY 341.132.473.00 66.309.330 149.538.241.00 33,004.585 
CNY 8.405.767.48 28.495.552 10.586.982.83 36.747.417 
CAD 451.969.71 7.970.486 763.488.94 13.650.419 

(c) Nty khd dbi d5 xiir 

31/12/2021 1/1/2021 
Nghin VND Nghin VND 

Nçikhódôi da ;dr ly 30.294.111 23.456.986 

(d) Cam ket chi lieu vtin 

Ti ngay ngay 31 thang 12 nam.2021 T5p doan có cac cam ket von sau dã duqc duyet nhung aura 
duvc phan anh trong bang can doi ke wart: 

 

31/12/2021 
Nghin VND 

1/1/2021 
Nghin VND 

D5 dircfc duyet nhung ch.ra k ket hop cling 3.099.626.529 176.985.972 
D5 duot duyet va dã k ket hop dtmg 82.949.023 85.765.512 

 

3,182,575.552 262.751.484 

27. Doanh thu ban hang va cung cp (Lich vu 
T&ig doanh thu.the hien tting giá tri hang ban, cung cap dich vi khong bao gt)m thus gia tri gia tang 
va thus xuAt khau. 

60 



Cang ty TNHH Khai thac Ch e Wen Ithoing san Ntii Phi° 
Thuyet minh bao cao tai chInh hup nhAt cho nam ket thac ngay 31 thang 12 nam 2021 
(tiep theo) 

Mau B 09 — DN/HN 
(Ban lianh rhea Thong tzrs 202/201411T-BTC 

ngay 22/12/2014 cua BO Ten chinh 

28. Doanh thu hot dOng tai chinh 

 

2021 
Nghin VND 

2020 
Nghin VND 

Lai chenh 16ch tY gia 333.321.053 179.843.108 
Thu nhap lai ti&sn giri va cho vay 10.279.897 52.571.691 
Phi quyOn chon mua - 406.473.000 
Doanh thu hoot d6ng tai chfnh khdc 74.947 

  

343.675.897 638.887.799 

29. Chi phi tai chink 
2021 

Nghin VND 
2020 

Nghin VND 

Chi phi 1ii vay 804.954.900 901.526.249 
Chi phi tai chinh cho HDHTKD 279.984.084 308.512.188 
Chi phi di vay 68.557.297 75.235.417 
L6 chenh lch ty gid 172.839.990 223.669.259 
Chi phi tai chinh khdc 117.290.889 143.507.712 

 

1.443.627.160 1.652.450.825 

30. Chi phi ban hang 
2021 

Nghin VND 
2020 

Nghin VND 

Cu.& phi va'n chuyen 230.927.869 129.429.031 
Chi phi dich vu mua ngoai 81.969.934 33.076.145 
Chi phi khAu hao 7.503.098 3.696.804 
Chi phi ltrcrng 76.581.084 3.517.901 
Cac khoan khao 48.640.408 56.504.185 

 

445.622.393 226.224.066 
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Cong ty TNIH-1 Khai thac Ch4.' bin Khoang san NÜI Pita° 
ThuyCt minh ban cao tai chinh hop nhAt cho nam ktt thtic ngay 31 thang 12 Mini 2021 
(tip theo) 

MAu B 09 — DN/HN 
(Ban hanh theo Thong n r sa 202/2014/T1-BTC 

ngay 22/12/2014 ctia BO Ten chinh ) 

31. Chi phi quan1ST doanh nghib 

2021 
Nghin VND 

2020 
Nghin VND 

Van phang phim 55.680.642 34.849.671 
Chi phi dich vii mua ngohi 36.414.185 26.726.647 
Chi phi khiu hao 75.427.755 34.364.522 
Chi phi ltrcmg 330.781.719 123.630.449 
Thue vh phi phdp 131 8.280.893 5.258.848 
Cdc khoan khic 122.718.516 51.974.278 

 

629.303.710 276.804.415 

32. Thu nh4p khac 

Lai tir rnua gia re trong giao dich hop nhit kinh doanh 

2021 
Nghin VND 

2020 
Nghin VND 

1.298.081.205 
Thu nhip tit boi thithng bao hiem 87.316.300 

 

Thu nhap tir cung cap dich vu cho cons ty me cif) trung 20.010.660 

 

Lai do thanh1y.  thi sin c6 dinh 121.641 12.478.204 
Lai ban ph e lieu 10.795.294 2.026.312 
Cac khoan khac 43.939.658 16.400.348 

 

162.183.553 1.328.986.069 

33. Chi phi khac 

 

2021 
Nghin VND 

2020 
Nghin VND 

Lci do thanh 1 tai sari c6 dinh 1.201.810 8.776.981 
Cac khoan phat thue 

 

9.872.395 
Chi phi hr cung cap dich vi cho cong ty me cip trung 19.998.660 

 

Cdc khoan khac 83.224.496 40.660.742 

 

104.424.966 59.310.118 
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COng ty TNHH Kbai thac Ch e bin Khoang san Nati Phi° 
Thuyet minh ban ego ti chinh lug) nhAt cho nam ket thtic ngay 31 thang 12 nam 2021 
(tip theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hanh then Thong :w só 202/2.014/TT-BTC 

'Tay 22/12/2014 rim BO TO i chink) 

34. Thud thu n1i4p 

(a) Ghi nhan trong ban cat) ket qua hot dOng kinh doanh 

Chi phi thu e thu nhap hidn hanh 

2021 
Nghin VND 

2020 
NOM VND 

Nam hien hanh 59.726.292 24.460.388 
Dtr phOng (thira)/thieu trong nhang nam trirdrc (298.751) 2.133.361 

 

59.427.541 26.593.749 

(Lgi ich)Ichi phi thud thu nh'ap !loan 1ai 

  

Phat sinh chenh tech tarn thoi (177.952.130) (137.655.061) 
Ghi giam thud thu nhap ham 1ai dirqc ghi nhan 35.745.812 

  

(142.206.318) (137.655.061) 

Chi phi thud thu nhap (82.778.777) (111.061.312) 

(b) Di chieu thud suAt thtyc 

Lqi nhuan k twin truck thud 

2021 
Nghin VND 

277.586.361 

2020 
NghTh VND 

95.035.040 

Thud tinh theo thu e suat cita Gong ty 41.637.954 14.255.156 
Chi phi khong du-9-c khau trir thud 4.963.248 7.124.171 
Anh hirdmg cita mirc thud suat lzhic Sp dung 
ddi vài thu nhap khdc (1.082.902) 6.768.712 
Thu nhap khong bj tinh thue 

 

(259.616.241) 
Anh htning dila cac mCrc thud suat khac Sp dung 
cho cc cong ty con (191.568.784) 4.102.360 
Liu dai thud, (27.844.449) 

 

LO tinh thud' duqc sir dung (24.856.632) 

 

Dkr,  phang (thira)/thieu trong nhang nam [mac (298.751) 2.133.361 
Bien dng tai sari thud thu nhap hoan lai atra ghi nhan 
phat sinh tir cdc chenh ldch tam tHri 80.525.727 114.171.069 
Ghi giam tai san thus thu nhap horn Jai 35.745.812 

  

(82.778.777) (111.061.312) 
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Cong ty TNHH Khai thac Ch e hien Khoang san Null Phi() 
Thuyet minh bao co tai ch1nh hyp nhat cho nam ket thdc ngay 31 thang 12 nam 2021 
(tip theo) 

1% B 09 — DN/FIN 
(Ban hitnh tlreo Thong nr 202/2014/7T-BTC 

trga y 22/12/2014 eita BO TOi chinh) 

(c) Thu e suit áp dyng 

Cac cong ty con cCia Cong ty có nghia vy nOp cho Nha nirót thuS thu nhap doanh nghiep theo cac quy 
dinh hien hanh nhtr sau: 

• MTC — in61 cong ty con &roc huong cac uu dai thue Ai) dung cho du an du tir Ung dung cong 
nghe cao theo cac quy dinh thus hien hanh tai Viet Nam; va 

• HCS va cac cOng ty con cUa HSC có try sey tai Dirc, Canada, Trung Qu6c. 

o Cac ding ty c45 try so tai DLit có hinli thirc phap ljt la ding ty c6 phan phai chiu mitt awe' 
doanh nghiep 15% cOng vai khoan ph y thu thue vai ink 5,5% (phi thu thus doan ket c6ng 
&mg — solidarity surcharge). Do do, tong thu e suat phai nOp la 15,825%. Cac ding ty nay 
ding phai, n6p thud Thuang mai (Trade tax), bang thue suat ca ban (uniform tax rate) 3,5 % 
(mtic thue ca sOr) Man voi mCrc thue suat dia phtrong thy thu6c vao vi tri ciia try ser ding ty. 
Mk (hue sat thue thu nh'ap doanh nghiep là tOng thu e suat va thu e mau dich, [rung binh xap 
xi 30%; 

o H.C. Starck liangwu Tungsten Specialities (Ganzhou), Co., Ltd chiu mirc thud suat thud thu 
nhap doanh nghiep 15% áp dung cho doanh nghiep san xuat co von du tir nark ngoai va 
thanh lap tai Cam Chau, tinh Gang Tay, Trung Qu6c; 

o H.C. Starck Canada Inc. chju ink thud suat thus thu nhap doanh nghiep áp dung cho doanh 
nghiep Canada, xap xi 25%. 

(d) Cac van de thud dem tang 

LI* thud va viec Ai) dung luat thu e tai rn6t s6 qu6c gia nth C8ng ty va cac cling ty con hoat d6ng phi 
thu6c vao viec.dien giai va cO the [hay doi theo thth gian. S6 lieu quyet roan thu e co the thy thu6c 
vao kEt qua kiem tra va thanh tra ca cac co quan thue khac nhau. Cac ca quan nay có tham quyen 
phat, danh thue va tinh lai cham n6p. Thuc tE nay co the din den riti .ro ye thu e cho Cong ty va cac 
cong ty con, Ban lanh dao tin rang, C6ng ty da trich lap du phong clay dO cho cac khoin thue phai 
np dua vett cach diEn stiai vi,luat thue, bao grn cac quy dinh vi chong chuyen giá va cackanh the 
thu nhap doanh nghiep va thue thu nhap hoan Iii phai tra. Tuy nhien, cac ca quan thue co tharn quyen 
co thE có nhang cach di6n gi5i haat khac nhau. 

35. Cac giao dich chü yeu veri cac ben lien quan 

Ngoai cac s6 dtr va giao dich %red ben lien quan duor trinh bay tai cac thuyet minh khzic cüa bao cao 
tai chinh hap nhat, trong nam Tap doim cO cac so du va giao dich chit yeu sau vth cac bin lien quan 
tai ngay ket thtic nam tai chfnh va trong nam thi chinh nhu sau. 

(a) SO dtr vai cc ben lien quan /um 

Tai ngay va cho nam ket thtic ngay 31 thing 12 nam 2021, Tap doan c6 cac khoan lien giri khong kjr 
han va CO han va cac giao dich dai 1)1 tai Ngfin hang TMCP 1(5,  Thucmg Viet Nam ("TCB") theo 
cac dieu khoin giao dich thong thuong. 

Tai ngay ngay 31 thing 12 nam 2021, ctic ding ty limn ket cOa ding ty me cap cao nhat Want girt cac 
khoan trai phieu da phat hanh cOa Cong ty tri gia 182.823 trieu VND (1/1/2021: 290.644 trieu VND). 
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Cling ty TNHH Khai thfic Ch e bin Khoang sin Nüi Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh hop nhilt cho narn kêt thtic ngay 31 thang 12 nam 2021 

theo) 
Mu B 09 — DN/HN 

(Ban hanh theo Thong tit so 202/2014/TT-BTC 
ngay 22112/2014 (I'm BO Tài chinh 

(b) Giao dich vol cfic ben lien quan 

Ben lien quan Ban chat cite, giao dich 2021 2020 

  

Nghin VND Nghin VND 

Cac nha (Ian tit 

   

Ging ty TNHH MTV Cop vOn 

 

533.731.531 
Thtrang Mai Nth Diu it! Chi tra ic1 nhuan phan ph6i 

 

141.314.094 
Thai Nguyen ("TNT!") 

   

COng ty TNHH MTV A GOp VOT1 

 

2.210.474.398 
Tai nguyen Masan Thai Chi Ira lqi nhuin phin phei 

 

558.685.906 
Nguyen ("MRTN") 

   

Con ty mg a sp cao nhat 

   

COng ty C6 phin Tap doan Khoan vay nhan duqc 241.676.000 2.181.000.000 
Masan ("MSN") Khan vay di tra 60.000.000 2.181.000.000 

 

Chi phi lài vay 9.850.057 13.773.529 

 

Cho vay 

 

1.923.753.425 

 

Nhan hoan tra g6c vay 1.143.479.452 1.780.273.973 

 

Thu nhap iai cho vay 4.270.122 46.046.908 

 

Chi phi tai chfnh di tra 

 

880.000.000 

Cang ty mg cap trung 

   

COng ty C phan Masan Lqi nhuan duqc chia tir HDHTKD 279.984.084 308.512.188 
High-Tech Materials Chi tra lqi nhuan duac chia 274.989.256 308.512.188 
("MI-IT') SOtin yeu cu cOng ty mg hoàn tra 20.010.660 

  

SO tien cling ty me yeu cu cong ty 

   

con hoan tra 23.531.814 

 

Cong ty con cila cling ty me ch cao nhAt 

  

Cong ty CO phin Hang Mua hang h6a 1.395.460 1.346.803 
tieu dung Masan Mua dich vu 

Cong ty lien ket ciia ding ty mg cap cao nhelt 

786.573 1.273.609 

TCB va cac c6ng ty con Chi phi lai vay va chi phi di vay 82.884.527 80.269.263 

 

Khoan vay nhan duqc 1.621.482.534 1.900.979.224 

 

Han tra gec vay 1.393.426.927 1.777.789.296 

 

Phi da ma lien quan den trai phieu - 75.400.000 

 

Mua chirng khan kinh doanh 194.755.460 - 

 

Ban chimg khan kinh doanh 195.548.150 

 

Can b0 titian 1 chti chat 

    

Luang, thtrang va 

   

cac phac 1ci khtic (**) 39.110.438 25.157.139 

(*) Trai phieu dä dime niem yet va ban Ong rai cho cac nha du u.n theo mOt th6a thuan thu xép giao 
dich. 

(**) Kh8ng co khan phi quail 1 nao duqc thanh tan cho cac thanh vien Hi ding Thanh vien cho narn 
ket thdc ngay 31 thing 12 nam 2021 va ngay 31 thang 12 ram 2020. 
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C8ng ty TNHH Khai tilde Che hien Khofing sin Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh hop nhAt cho nam ket thtic ngay 31 thang 12 niim 2021 
(tiep theo) 

Mu B 09 —DN/HN 
(Ban ha nh theo Thong nrsô 202/2014/T7-BTC 

ngay 22/12/20)4 ca BO Tai chin!? 

36. Ncr tam tang 
Nhx dä thuyet minh tai Thuyet minh 9(b), vao ngay 23 thang 8 nam 2021, BO TNMT ban hanh Quyet 
djnh sO 1640/QD/BTNMT ("Quyet djnh 1640") de phe duyet TCQKTKS cho me Ni Phao, thay the 
phe duyet tam thu TCQKTKS theo Quyet djnh 500 va ang van 3724 mac di gia tfnh thus áp dung 
cho cac sin phem c8ng nghiep cüa COng ty van chua &roc xac cljnh. Khi ban hanh Quyet djnh 1640, 
BO TNMT tip tuc sir dung gia tfnh thus dtrqc áp dung cho quail vonfram (ham Itrong: 0,1%< 
W034,3%) thay vi sr dung giá tfnh thus dtroc áp dung cho sin pham cong nghiep. VAn da nay da 
throe COng ty neu ra truck day. Gia tfnh TCQKTKS chinh [h&c theo Quyet djnh 1640 la 1.831.085 
VND/tAn trong khi Gia tinh TCQKTKS tam thu theo Quyet djnh 500 la 775.026 VND/tin. Theo do, 
se TCQKTKS be sung phii Op them do chenh lech ve Gia tinh TCQKTKS trong giai don dr 2015 
den 2021 la 394,5 tjr VND. 

Sau khi Quyet djnh 1640 &roc ban hanh, COng ty dã gin nhieu cong van der! Thu uthng Chinh phCi 
va B TNMT a de xuk tam hoan thi hanh thu be sung TCQKTKS theo Quyet djnh 1640 va yeu cau 
xac djnh lai  TCQKTKS ãp dung cho cac sin pharn cong nghiep cüa NPM. 

Ngay 6 thing 10 Want 2021, COng ty nhan &roc Thong bao nOp TCQKTKS tr Cuc thue tinh Thai 
Nguyen can dr theo Quyet djnh 1640. Ngay 8 thang 12 nam 2021, Cue thue tint) Thai Nguyen ban 
hanh COng van s 4883/CTTNG-QLN yeu cAu COng ty nOp b6' sung 125,8 tj,  VND TCQKTKS cho 
giai doan 2018 den 2021 NA 4,1 tjr VND lien cham np ttrcrng (mg. 

Ban Giam dee tin rang COng ty da Erich lap d,r phong day rift cho cac khoin no phii tri ve tien cep 
A . quyen khat thac khoang sin ter nam 2015 den nay Oa Erin dien giii cüa NPM ve quy djnh phap luat 

lien quan, bao gem cac quy djnh ve tien cep quyen khai thac khoang sin va quy .djnh ye thue tai 
nguyen. Do de, COng ty da gfri cong van ten co quan quart 1j; cfic cep de neu ro yin de va xin giii 
quyet pita hop cho viec xfic djnh TCQKTKS cfraC8ng ty. 

Trong nam 2021, theo chi do dm Thu nro.ng Chfnh phü tai COng yin se 978/VPCP-KTTH ngay 8 
thang 2 nam 2021 va C8ng van sO 5987NPCP-KTTH ngay 28 thang 8 nam 2021, vu viec dang &roc 
BO Tai chinh, BO TNMT, UBND tinh Thai Nguyen va S& Tai chfnh tinh Thdi Nguyen xem xdt. Tai 
ngay bao cao, BO TNMT va UBND tinh Thai Nguyen van dang lam viec de xac djnh gia filth thue 
tai nguyen cho sin phAm c8ng nghiep cth NPM. 

Ban Giarn dc danh gia rang vi gia tinh thue tai nguyen cho sin phial cling nghiep cita C8ng ty chtra 
hoc BO TNMT va UBND tinh Thai Nguyen xac djnh nen Gia drill TCQKTKS lam can cur xdc djnh 
TCQKTKS theo Quyet djnh 1640 chtra phir hop vai guy djnh cUa ph& luat hien hanh. Do do, COng oc:ol 
ty tin rang khi gid tfnh thue tài nguyen cho sin pham cong nghiep cüa COng ty duqc xac djnh, 
TCQKTKS chfnh thtic cita me Ntli Phao cho giai doan tir 2015 tra di se duct xac dinh, và thay the COPS 
gia nhu da phe duyet tai Quyet djnh 1640. CH kiti 

K Pt 
Ket qui ell& ding hien nay van chtra c6 va ph thuec vao gia tinh (hue tai nguyen cho sin pham cOng 
nghiep ctia COng ty cucti ding &rot ;Lac djnh va BO 'TNMT deng xrtc djnh lai TCQKTKS theo quy 
djnh tai Quyet dint) 1640 sir dung Gia tinh QCQKTKS Op dung vOi sin phim ding nghiep cUa COng Tr,r 

ty. Do d6, nghia v  cho TCQKTKS be sung cho giai doan tir 2015 den 2021 theo Quyet djnh 1640 
chtra duct ghi nhan la khoin nq phii tri trong bao cotai chfnh hop nhet. VAn de nay cho thAy mOt 

t • • • yeu to khong chac chan co the co inh huOng trqng yeti den bao cao tai chinh hop nhAt. 
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Ngtroi scat xel: duye't: Ngtreri lap: 

Gichn clOc Teti chinh 
Nguygn Thl Thanh Mai Stuart James Wells 

re tocin truriwg 

Ngay 28 thdng 3 narn 2027 

Richard Bradshaw 
Tong Giant CloC 

Cong ty TNHH Khai thic CU' bin Khoang sin Ntii Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh h9p nhAt cho nam Ot tilde ngay 31 thing 12 nim 2021 
(tiep theo) 

Mau B 09 — DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tzr so 202/2014/771BTC 

ngay 22/12/2014 cita BO Tai chinh 

37. Thong tin so sanh 

Th6ng tin so sanh tai ngay 1 thang 1 nEm 2021 duor mans sang tir si;1iu trinh bay trong bdo cdo tai 
chinh hcrp nhãt dm Tap doan tai ngay va cho nam ke't thdc ngay 31 thang 12 nam 2020. 

)4. 
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BAN SAO 

Cong ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoking san 
Nói Phan 

Bao cao tai chinh rieng 

cho nam ke't thdc ngay 31 thang 12 nam 2021 

CHeNC THtiC BAN SAO D6NG VOI BAN CHiNH 

NGAY: 16 -09- 2022 

S6CH(INGTHUC.3 3  7 1  9QUYA  So:..0 SCT1BS 

CONG CHONG VIEN 

rok? gitti# Amy 



COng ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang sari Mil Pita° 
Thong tin ve Cling ty 

GrAy Ch'ing nhr.in 
Bang k Doanh nghiep sto 4600864513 ngay 5 thang 7 nam 2010 

GiAy Chung nhan Dang ky Doanh nghiep cua C8ng ty da &roc clieu chinh nhieu Ian, va Ian dieu 
chinh gin d nhat ra nay 11 titling 1 nam 2022. Gifiy Chting nhan va cdc bin dieu chinh do Se Ke 
hooch và Dau ttr tinh Thai Nguyen cap. GiAy Chung nhan Dang kj,  Kinh doanh Yin du so 
4600864513 ducic cap vao ngay 5 thang 7 nam 2010. 

GI* Chting n1in Dliu tu. 17121000026 
17121000026-dieu chinh lin 1 

• 17121000026-dieu chinh Ian 2 
17121000026-dieu chinh lAn 3 

ngay 21 thang 7 nam 2010 
ngay 23 thang 2 nam 2011 
ngay 6 titling 2 nam 2013 
ngay 23 thang 7 nam 2015 

Giay.  Ching nhan DAu tu va cac bin dieu chinh do Oy ban Nhfin din tinh Thai Nguyen cAp cho COng 
ty de thkrc hien viec dau ttr "Dkr an Kltai thac va Ch e bien Khoang san Ni Phao". Du an c6 thai gian 
hoot dOng 30 nam ka tir ngay 3 thing 2 nam 2004. 

Hi dring Thanh vien Ong Nguyen Thieu Nam 
Ong Nguyen Van ThAng 
Ong Craig Richard Bradshaw 
Ong Danny Le  

Ch tich 
Ph6 Chi Lich 
Thanh vien 
Thanh vien 

Ban Grain thic 

Triv sir thing 14 

Van phi'mg di din Ha Ni 

Ong Craig Richard Bradshaw T8ng Giam dc 

Xont 2, Xa Ha Thuong 
Huyen Doi Tir 
Tinh Thai Nguyen 
Viet Nam 

106 Hoang Qu8c Viet 
Pluring Nghia DO, Quan Cfiu Giay 
Ha Ni, Viet Nam 

Cling ty kiern roan Cong ty TNHH KPMG 
Viet Nam 
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Cong (3,  TNHH Khai thac Ch C bin Khoang san Nal Phao 
Bao cao ciia Ban Giam dc 

Ban Giam dc Cong ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang san Nüi Phdo ("Cong ty") Viral bay bao 
cat) nay va bao cao tai chinh rieng dinh kern cita Cong ty tai ngay va cho nãrn ket thtic ngay 31 thang 
12 nain 2021. 

Ban Giam dc Cong ty chiu trach nhiEm Ip va trinh bay trung thtrc va hop 1 bdo cao tai chinh rieng 
theo cac Chuan mu-c KE toan ViEt Nam, Che d Ke loan Doanh nghiEp ViEt Nam va cac phap 1j,  c6 
lien quan den vie's lap va trinh bay bao cao tai chinh. Theo 5; kin dm Ban Giant dc Cong ty: 

(a) bao cao tai chinh rieng ducic trinh bay tcr trang 5 den trang 48 dã phan anh trung thkrc va h9p 
tinh hinh tai chit-1h truck hap nhat cUa C8ng ty tai ngay 31 thang 12 nam 2021, ket qua boat 

dEng kinh doanh va hru chuyen ti8n tEtnróc hap nhat dia,Cong ty cho nam ket thac cimg 
ngay, pha hp vai cac Chuan invc Ke loan Vi'Et Nam, Che di) Ke loan Doanh nghiep ViEt 
Nam va cac quy dinh phap I c6 lien quan den viec lap va trinh bay bao cdo tai chInh; va 

(b) tai ngay lap bao cao nay, kh8ng c6 1j,  do gi de Ban Giam dec cho rang Ging ty se khong the 
tai ca cau nct hoc thanh toan cac khoan n phai tra khi den han. 

Tai ngay lap bat) cao nay, Ban Giam dc Cong ty d phe duy'Et phat hanh bao cao tai chinh rieng dInh 
k -  m_ 

cpg645 13, 

9.  CONG TY 
.11 iarn dec .2 

IRAI 'MAC cafinh 
KHOANG z .1( 

NUL P AO 

leg 
,)! 

"chard Bradshaw 
Tong Clam doe 

Ha Ni, ngay 28 (hang 3 nam 2022 



BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP 

Kinh gepi cac Nha du tu, 
Cong ty TNHH Khai thic Che Nen Khoang san NIA Phao 

Chang tOi dl kiem Wan bao cao tai chinh rieng dinh kern ca COng ty TNHH Khai 
thac Che hen Khoang san Nal Phao ("Cang ty") bao gam bang can doc i k toan 
Hang tai ngay 31 thang 12 nam 2021, bao cao ket qua hot deng kinh doanh ya bac 
cao Ityu chuyen tin te' Hang lien quan cho nam ket thOc cOng ngay ya cac thuyet 
minh kern theo duvc Ban Glarn d6c COng ty oho duyet pat hanh ngay 28 thang 3 
nam 2022, dirge trInh bay tO trang 5 den trang 48. 

Trach nhiem caa Ban Giam dc 

Ban Gam OtOc Cong ty chju trach nhiem lap ya trinh bay trung thtyc ya hop lc,  bac 
cao tal chinh rieng nay theo cac Chan rntyc Ke toan Viet Nam, CO deK toan 
Doanh nghiep Viet Nam ya cac quy dinh phael cO lien quan den yiec lap ya trinh 
bay bac cao tai chinh, va chju trach nhiem ye kiem scat nai be ma Ban Giam dc 
xac djnh la can thiet a darn bac \flee lap bao cao tai chinh rieng khOng cO sai sot 
trgng yeu do gian Ian hay nham Ian. 

Trach nhiem ceta kiem toan vien ry 
itu 

Trach nhiem dia chOng tai la du,a ra kin ve bao cao tOi chinh rieng nay Ara ten 
ket qua kiem toan cOa chung tOi. ChOng tOi CVO thtyc hien c6ng yiec kiem toan theo 
cac Chun mtyc Kim toan Viet Nam. Cac chuan mtyc nay yeu cu chung tOi tuan 
thu chuan mtyc ya cac quy dinh A co dim nghe nghiep \fa lap Ice hoach ya thiyc 
hien cuec kiem loan de dat duvc sy,  dam bao hop l v yiec lieu bao=cao tai chinh 
Nang co con sal sOt trong yeti hay khong. 

COng yiec kiem Wan bao póm yiac thlyc hien cac thO tyc nham thu thap cac bang 
chi:mg kierntoan A cac so lieu ya c.acthuyet minh trong bao cao thi chinh. Cac thuI 
tyc duvc I,ra chgn cltya tren xet (loan cOa kiern Wan vien, bao gam Clanh gia nil ro 
cO sal sOt trgng yeu trong bac cao tai chinh do gian Ian hoc nham Ian. Khi thkrc 
hien cac danh gia rOi ro nay, kik, toan Agri xem xet kiem soat nei b6 cOa COng ty 
lien quan tai yiec lap ya trinh bay bao cao tOi chinh trung thy,c IA hop ljf nham thiet 

cac thd tyc kiem Wan phi' hop yo'i tinh hinh thtyc te, tuy nhien khOng nham myc 
dich du,a ra 9 kien ve hieu qua cOa kik scat nei be cOa COng ty. C6ng yiec kiarn 
loan cOng bao gam yiec danh gia tinh thich hop cOa cac chinh sach k toan duvc 
Op dyng ya tinh hop t cOa cac ithc tinh k loan cOa Ban Giam d6c Cong ty, ding 
nhir danh gia yiec trinh bay tang the bao cao tai chinh. 

Chting tOi tin rang cac bang chirng kiern loan ma chtlng tOi thu duvc la day dit và 
thich hop lam ca s& cho kien kik toan cOa chting VOL 
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Ti 

KPMG 

cao ki 
CONG TY 

TEACH NHIN HUU HAN 

KP11.1 

se: 21-02-00184-22-1 

Quan 

kien cüa kiem tan vier' 

Theo 9 kin cua chin g toi, bao cao tai chinh rieng de phan anh truing thy,c va hgp t, ten 
cac khia canh trpng yeu, tinh hinh tai chinh tru,bc hop nhet cia Cong ty TNHH Khai thac 
Che bier) Khoang san Nii Phao tai ngay 31 thang 12 nam 2021, ket qua hopt (ging kinh 
doanh va Itru chuyen tin te tru,o'c hop nhet cüa COng ty trong nem ket thtic ding ngay, 
phü hgp vdti cac Chan toan Viet Nam, Ca C16 Ke loan Doanh nghiep Viet Nam 
và cac quy cljnh phap 19 cO lien quan an viec lap va trinh bay bao cao tai chinh. 

VAn el4 cAn nha'n m#nh 

Chn t6i khang ra kin ngoai tar nhuTig ngireri doc tdri Thuyet minh 7(b) và 
Thuyet minh 35 cua bac cao tai chinh rieng de cap an viec trong nam 2021, B6 Tai 
nguyen va Mei tnraeng ("13TNMT") da ban hanh Quyet dinh s6 1640/QD/BINMT ("Quyet 
dinh 1640') xac dinh mCrc gia dIrric sir dung d tinh ben cep quyen khai thac khoang sari 
("Gia tinh TCQKTKS") va tin cep quyen khai thac khoang san ("TCQKTKS") cia mO NUI 
Phao thay the TCQKTKS tam tinh trong cac quyet dinh tru,O,c ay mac diJ tai theri diem 
ban hanh Quyet dinh nay gia tinh thus áp dyng cho cac san phem cOng n9hiep cüa COng 
ty chin cO. Gia tinh TCQKTKS theo Quyet dinh 1640 la 1.831,085 VND/ten trong khi Gia 
tinh TCQKTKS tam thu theo quyet dinh trudec day la 775.026 VND/ten. Theo CIO, 
TCQKTKS be sung do thay ai ye Gia tinh TCQKTKS trong giai don tir nam 2015 den 
2021 la 394,5 t9 VND. Hien Ban Gam d6c COng ty de a nghi cac quan guar' 19 CO 
them quyen tam hoan thi hanh Quyet dinh 1640 vá xac dinh Ipi Gia tinh TCQKTKS áp 
dyng vdri san phern c6ng nghiep cOa Cding ty. Ket qua cuei ding cOa An de nay hien 
chtra duvc xac dinh va co the phy thuOc vao viec BTNMT cO chep thuan sir dung Gia 
tinh TCQKTKS áp dyng vbi san phem ding nghiep cta C6ng ty de thirc hien tinh toan lai 
TCQKTKS trong Quyet dinh 1640 hay kh6ng. Do do, Cong ty chtra thkrc hien gill nhan 
bet dr nghia vy nao lien quan den TCQKTKS be sung trong giai don nam 2015 den 
2021 nhu,  de neu trong Quyet dinh 1640 trong bao cao tai chinh rieng. Ven de nay cho 
they rric.)t yeu t6 khong chac char' co the co anh hu'dmg trcng yeu den bac) cao tai chinh 
rieng. Y kien kiem toan ca chUng tei kheing b thay ai do anh hiring ciia An de an 
nhen mpnh nay. 

Giey chOng nhan Clang 1(9 hanh nghe 
kiem loan se 0306-2018-007-1 
Ph6 Tong Gam cgc 

Ha Ni, ngay 28 thang 3 nam 2022 

C 
Phan M9 Linh 
GAN,  chirng nhan Ong k hanh nghe 
kiem toan se 3064-2019-007-1 
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Cong ty TNHH Khai thkic Ch e bin Khoang sin Ntii Phan 
Bang can (lei ketoán rieng ti ngay 31 thang 12 niim 2021 

TA! SAN 

Tai sari ngAn h4n 
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 

Ma 
SO 

100 

Thuyet 
minh 

Nau B 01 — DN 
(Ban hanh rhea Thong iv s 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/1212014 ma BO Tai Minh) 

31/12/2021 1/1/2021 
Nghin VND Nghin VND 

4.735.712.295 4.732.297.717 

Titn va cac khoan turimg throng tin 110 4 33.299.677 210.946.976 
Tien 111 

 

33.299.677 210.946.976 

Diu to' tai.chinh nein h4n 120 

 

7.400.000 

 

Dau tit narn gilt den ngay dao han 123 12(b) 7.400.000 

 

Cac khoin phai thu nga'n han 130 

 

2.081.559.775 2.523.865.241 
Phai thu ngan han cCia khach hang 131 5 1.488.441.289 446.847.537 
Tra truck cho ngtreri ban ngan han 132 

 

47.250.170 79.573.952 
Phai thu ye cho vay ngAn han 135 6 17,000.000 1.474.479.452 
Phai thu ngan han khac 136 7 528.868.316 522.964.300 

Hang ttT kho 140 8 2.246.082.881 1.702.545.245 
Hang ton kho 141 

 

2.246.082.881 1.702.545.245 
Dtr phang giam gia hang t'On kho 149 

   

Tai sin ngi'n h4n khac 150 

 

367.369.962 294.940.255 
Chi phi tra vit.& ngan han 151 

 

38.073.042 46.443.453 
Thue gia tri gia tang duvc khau trir 152 

 

329.296.920 248.496.802 

Cdc thuye't minlr din!? kem là 120 plidn hop thanh cfia baa cdo tai chinh rieng nay 
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Ging ty TNIIH Khai thic Ch e bin Khoang sin NM Phi° 
Bang can dei ke Wan rieng ti ngay 31 thing 12 nam 2021 (tip theo) 

 

Ma 
A so 

Mau B 01 — DN 
(Ban heinh rhea Thong ta sa 200/2014/TrBTC 

ngay 22/12/2014 cna 130 Tai child?) 

Thuyet 31/12/2021 1/1/2021 
minh Nghin VND Nghin VND 

TM sin dai han 
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 

 

20.124.172.843 20.142.194.091 

Cac khoin phai thu dai 114n 210 

 

1.300.955.017 1.296.265.451 
Phai thu dai han khac 216 7 1.300.955.017 1.296.265.451 

Tai san cet dinh 220 

 

10.893.898.756 11.254.801.114 
Tai san ct'S dinh hiru hinh 221 9 10.323.038.940 10.832.571.132 

Nguyen girl 222 

 

/6.273.755.287 16.055.307.573 
Cid tri hao man lay kc 223 

 

(5.950.716.347) (5.222.736.441) 
Tai san cô dinh thu'e tai chinh 224 

   

Nguyen Ski 225 

 

67.300.000 67.300.000 
Gici tri boo man lib) ke 226 

 

(67.300.000) (67.300.000) 
Tai sin ciO din() vo hinh 227 10 570.859.816 422.229.982 

Nguyen gici 228 

 

900.463.898 692.462.354 
Gici in Iwo man lily kg 229 

 

(329.604.082) (270.232.372) 

Tai san da•dang dai h3n 240 

 

1.010.929.090 1.249.744.128 
Chi phi xay dtrng ca ban do.  dang 242 11 1.010.929.090 1.249.744.128 

1)&1 ttr tai chin!' dai han 250 12 3.458.093.500 3.465.493.500 
Dau tix vao cong ty con 251 

 

3.458.093.500 3.458.093.500 
DAu lir nAm giit den ngay dao han 255 

  

7.400.000 

Tai san dai 114n khae 260 

 

3.460.296.480 2.875.889.898 
Chi phi tra twat dai han 261 13 3.460.296.480 2.875.889.898 

TONG TAI SAN (270 = 100 + 200) 270 

 

24.859.885.138 24.874.491.808 

Ccic thuyil nzinh clinh kern là bd pkin hcp Manh cia boo ccio tài chinh rieng nay 
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310 5.233.113.161 
311 15 942.056.298 
312 16 11.728.594 
313 17 13.405.779 
314 110.932 
315 18 779.043.160 
319 19 72.775.136 
320 20(a) 3.413.993.262 

5.218.296.035 
252.444.328 
750.219.587 

12.113.243 
10.166 

649.998.114 
1.331.944.397 
2.221.566.200 

330 8.936.870.318 8.723.958.257 
337 19 2.000.000.000 1.000.000.000 
338 20(b) 6.261.141.910 7.229.909.187 
341 14 33.910.034 
342 /1 641.818.374 494.049.070 

400 10.689.901.659 10.932.237.516 

410 22 10.689.901.659 10.932.237.516 
411 23 10.792.915.155 10.792.915.155 
421 (103.013.496) 139.322.361 
421a 139.322.361 879,042.469 
421b (242.335.857) (739.720.108) 

Stuart James Wells 
ridc Tài chinh 

Nguygn Thi Thanh Mai 
KC tocin trzrerng 

Richard Bradshaw 
Tang Gicim (lac 

TONG NGLION VON 
(440 = 300 + 400) 440 24.859.885.138 24.874.491.808 

Ngay 28 thang 3 nam 202 

Ngtrai lap: Ngtrari sodt xet: 

Cong ty TNHH Khai thic Ch e bin Khoting sin Nüi PhAo 
Bang can di ke toan rieng ti ngay 31 thang 12 nam 2021 (tip theo) 

MAu B 01 — DN 
Won hanh then Thong at sd 200/2014/Tf-BTC 

ngity 22./12/2014 run BO Teti (-With) 

Ma Thuyet 31/12/2021 1/1/2021 
A so minh Nghin VND Nghin VND 

NGUON VON 

Nç1PHAI TRA (300 = 310 + 330) 300 14.169.983.479 13.942.254.292 

Ncr ngan hn 
Phai tra ngtrai bdn ngin hn 
Ngtr(lri mua tra tin truck ngtm hn 
Thue va cdc khoan phai n'Op Nha ntrerc 
Phai Era ngtreri lao d'Ong 
Chi phi phai tra ng5n 
Phai tra ngan han khdc 
Vay va trai phieu phdt hanh ngin 

No.  dai hon 
Phai tra dai han khdc 
Varia trái phieu phat hanh dai hn 
'Thue thu nhap hoan lai phai tra 
Dr phong phai tra dai hn 

VON CHU SO liflt (400 = 410) 

Viin chi; ser hi-ru 
Van grip 
Lqi nhuan sau thue chtra phan phei 
- LNST clura phan phai clEn cuai neint trttác 
- Lc3 Wain nay 

Ceic thuyet minh clinh kern là ba phan hqp thanh ctha brio car) tbi chin!i rieng nay 
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239.050.839 
270.134.060 

31 30 306.986.607 
32 31 220.123.993 

40 86.862.614 (31.083.221) 

(208.425.823) 50 

51 32 

52 32 33.910.034 

60 (242.335.857) (739.720.108) 

Ngay 28 thang 3 nam 2022 

Ngtreri soat xet: 

0964513 
ARP 

ct.  CoNG TY .1*-p 
TNH H 

CHitib 9? 
lillOANG SAN 

° NUI P 0 
Atc' r T 

uye;t: 

Stuart James Wells 
Glair? &Or. Teri chInh 

ig Richard Bradshaw 
Tong Grain doc 

(737.586.747) 

2.133.361 

Ceng ty TNHH Kbai thac Ch e bin Khoang siin Ntli Phao 
Bao cao ket qua boat Ong kinh doanh rieng cho narn ket thtic ngay 31 thang 12 nam 2021 

Mau B 02— DN 
(Ban lianh Elmo Thong iw sá 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 rzia BO Tai chinh 

Doanh thu ban hang va cung cAp 
dich vy 

Cac khoan giam trir doanh thu 

Doanh thu than ve ban hang va 
cung cap dich vii (10 = 01 - 02) 

Gia vu hang ban  

Ma Thuyet 2021 
so minh Nghin VND 

01 3.986.671.131 

02 146.159.446 

10 25 3.840.511.685 

11 2.844.854.750 

2020 
Nghin VND 

4.202.777.184 

60.813.995 

4.141.963.189 

3.960.014.358 

L91 nhu(in Op (20 = 10 - 11) 

Doanh thu hot ding tai chinh 
Chi phi tai chinh 
Chi phi ban hang 
Chi phi quan lY doanh nghi4 

Li) than tir hot 4ng kinh doanh 
(30 = 20 + 21 - 22 - 25 - 26)  

20 995.656.935 

21 26 62.997.978 
22 27 1.061.968.274 
25 28 134.999.218 
16 29 156.975.858  

181.948.831 

550.359.359 
1.270.412.627 

110.892.578 
57.506.511 

30 (295.288.437) (706.503.526) 

Thu nha'p khac 
Chi phi khac 

Kt qua tir cac hot dOng khac 
(40 = 31 - 32) 

Z Lo ke tan truirc thue 
(50 = 30 + 40) 

Chi phi thu TNDN hin hanh 

Chi phi thu e TNDN hoan lai 

sau thue 
(60 = 50 - 51 - 52) 

Nguai 

Nguyn Thi Thanh Mai 
ice roan rrrthirg 

Ceic thuyk minh clinh kern la GO ph 'On hop thanh cria bdo cao tai chinh rieng nay 
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aing ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang sin Ntii Phi° 
Bo cat) Jun chuyen tin t rieng cho narn ket thtic ngay 31 thing 12 nam 2021 
(Plurong phip gian tiep) 

Mau B 03 — DN 
(Ban Unit rhea Thong nr se. 200/7.014/7T-BTC 

n422/1212014 rna BO Tai ch(nh ) 

2021 2020 
so Nghin VND Nghin VND 

Lift CHUYEN TIEN 're H044.T DONG KINH DOANH 

truck thue 
Dieu chinh cho cac khoin 

Khau hao va phan bo 
Ctic khoan du-  pilot-1g 
(Li)/1ô chenh lech t9 gia hifU dodi do danh gia1ai 
ale khoan muc tien te c6 goc ngoai t 
Lai tir hoat dOng dau ttr 
Chi phi lai vay va chi phi di vay 

Log nhuan tir hoqt d(ing kinh doanh truirc 
nhirng thay dOi vim hru ding 

Bien dOng czic khoin phai thu va tai san kluic 
Bien Ong hang ton kho 
Bien dOng ctic khoan phai tra va ncr phai tra khac 
Bien dOng chi phi tra tn.rtitc 

Chi phi lai vay va chi phi di vay da tra 
Thue thu nh4p doanh nghiep da tra 

Luu chuyen den thuan tir hog Ong kinh doanh 

CHUYEN TIEN Tir HO4tT DONG DAU UT 

Tien chi mua sam, xay dkmg tai san c dinh và tai san 
dai han khac 
Tien thu tit thanh 1j,  tai san et; dinh va 
tai sari dai han khac 
Girl ti6n gin i kji han va tin chi cho vay 
Tien thu fiat girl c6 kj,  han tai ngan hang và thu hi 
cho vay d6i yeti clic ben khac 
Mua cling ty con (dä trir di so du tien cüa cong ty con 
duqc mua) va chi d'au.ttr g6p van vac) 'net ding ty con 
va tien chi mua 1ai phan von Op ctla co (long 
khong kiem soat 
Tien thu lai tien gin va co tic 

Ltru chuyen tin thuan tir hog dng dau tin 

01 (208.425.823) (737.586.747) 

02 787.351.616 960.085.060 
03 16.630.562 38.291.614 

04 (2.601.834) 1.563.005 
05 (26.718.500) (43.825.694) 
06 1.016.524.125 1.094.381.233 

08 1.582.760.146 1.312.908.471 

09 (1.115.458.920) (374.871.865) 
10 (543.537.636) 557.022.521 
11 67.603.308 (538.463.726) 
12 32.190.431 (176.838.278) 

 

23.557.329 779.757.123 

14 (1.206.881.123) (1.432.831.390) 
15 - (130.139.941) 

20 (1.183.323.794) (783.214.208) 

21 (700.227.610) (975.817.697) 

22 

 

481.818 
73 (239.000.000) (2.262.153.425) 

24 1.696.479.452 1.786.173.973 

25 - (1.988.490.000) 
27 71.803.038 250.009.396 

30 829.054.880 (3.189.795.935) 

Circ thuye:t mmli clinh kem la be) plicin hop thanh c-tio bcio cdo rai chinh rieng nay 
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Giáni

 

Stuart James Wells 
lac Tài chInh 

Nguyen Thi Thanh Mai 
Ke loan tnreeng

 

Cra Richard Bradshaw 
Tong Gicim doc 

Ngay 28 thang 3 nam 2022 

Ngtrai lap: NgtrOi soat 

Cong ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang san N6i Phio 
Bao cao hru chuyen den t rieng cho cram ket thin ngay 31 lining 12 narn 2021 
(Phtroing pita') gian tip — tiep theo) 

Mau B 03 — DN 

LU'Ll CHUYEN TIEN Tir HoAT noNG TA! CHiNH 

Ma 
s6 

(Ban hanh then Thong iv sd200/2014/1T-BTC 
ngity 22/12/2014 cua BO Till Minh 

2021 2020 
Nghin VND Nghin VND 

Tien thu tir nhan gap vOn cCia chtl sâ hiru 31 - 2.744.205.929 
Tien vay va trai phieu nhan dirge 33 3.179.144.608 8.992.107.478 
Tien chi tra rig goc vay va trái phieu 34 (2.979.567.132) (8.331.573.826) 
Tien chi tra chi phi lien quan den phat hanh trai phieu 34 (22.746.393) (144.430.313) 
Tiéntrãcôtirc 36 - (700.000.000) 

Luu chuyen den than tir hot d(ing tai chinh 40 176.831.083 2.560.309.268 

Ltru chuyen den than trong nam 
(50 = 20 + 30 + 40) 50 (177.437.831) (1.412.700.875) 

Tien va cac khofin ttrong throng tien dau nam 60 210.946.976 1.625.602.004 

Anh htrernf ctia thay t1i t gia hi dog quy dOi 
ngoai t doi v6i den va cac khoan twang dtrang den 

61 (209.468) (1.954.153) 

Tien va cac khan tmyng throng tin emit nam 
(70 = 50 + 60 + 61) (Thuyet minh 4) 

70 33.299.677 210.946.976 

Cac thuyjt minh clInh kern là bo phan ihanh ctia bcio cdo tai chinh rieng nay 
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Cong ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoing san.Ntii Phao 
Thuyet minh bao cat) tai chInh rieng cho nam kit fink ngay 31 thing 12 nam 2021 

Mau B 09 - DN 
(Ban hinth rhea TWA& lit sa 200/2014/TT-ETC 

ney 22/12/2014 run B5 Tizi chinh ) 

Cac thuyet minh nay la be phan hop thanh va can &rot dpc deng thiyi voi bao cao tai chInh rieng 
dinh kern. 

1. Dom vi bac, cao 

Cong ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang san Nth PHI° ("Cong ty" hoc "NPM") la met cong ty 
trach nhiem hu han &Kit thanh lap tai Viet Nam. Hoat Ong chinh ciia Cong ty la tham do, khai 
thac Nth che bien vonfram, fluorspar, bismuth va ding tai xa Ha Thirong, huyen Dai  Tir, tinh Thai 
Nguyen de xuat khau va ban tai thi trtrOng !lei dia. 

Tai ngay 31 thang 12 narn 2021, C6ng ty c6 1.158 nhan vien (1/1/2021: 1.096 nhan vien). 

Chu 14 san xuat kinh doanh thong [Wong cua Cong ty nam trong pham vi 12 thang. 

2. Co so• 14p ban cao tai chInh 

(a) Tuyen bO ve tuan the' 

Bao cdo tai chinh rieng &roc lap theo cac Chuan nirc Ke toan Viet Nam, Che de Ke toan Doanh 
nghiep Viet Nam va cac quy dinh pháp I c6 lien quan den viec lap \fa trinh bay bdo cao tai chInh. 

COng ty ciing l va 'That hhnh rieng rë bdo cao thi chInh hop nhat. De c6 thong tin day da ve tinh 
hinh tai chfnh, ket qua hopt Ong kinh doanh va ltru chuyen tien te kip nhat cua Cong ty va cac cong 
ty con (goi chung la "Tap dohn"), bao cao tai chinh rieng nay can &roc doe cang vói bao cao tai chInh 
hop nhat dm Tap doan. 

Aci 
(b) GIs& do hrong 

BA° cao thi chinh rieng, trr bac) cao luu chuyen tin te rieng, duor lap tren ca sä den tich theo nguyen X 
1 

tac gia geic. Bat) cao ltru chuyen tin te' rieng duct lap theo pluscrng phap gian tip. 

(c) KY ke toan nam 

ke toan nam ccia Cong ty là tit ngay 1 thang 1 den ngay 31 thang 12. 

(d) Dom vi tin té ke toan 

Dan vi tin te ke toan cua COng ty la Deng Viet Nam ("VND"),,  ding là dcm vi tien te' dupe sir dking 
cho mac dfch lap va trinh bay bao cao tai chInh. Toan b ctic s8 lieu duct lam tron den hang nghin 
("Nghin VND"), tar khi dupe trinh bay khdc. 
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Cong ty TNHH Khai thac Ch e hien Khoang san NÜI Pita° 
Thuyet minh bao cao tai chinh rieng cho nam ket thtic ngay 31 thing 12 mim 2021 
(tip theo) 

Mau B 09 - DN 
(Ban hhnh rhea Thong hr so 200/2014/7T-BTC 

ngay 22/12/2014 ma B5 Tài chinh 

3. TOm tAt nhiing chinh sach ke toan chü yeu 
Sau day la nhiing chinh sach ke toan chit yeu duqc C6ng ty áp dung trong viec lap bac) cao tai chinh 
rieng nay. 

(a) Cac giao dish ngo4i 

Các giao djch bang cac dan vj tin khac VND trong Mtn duoc quy doi sang VND theo tj,  gia xap xi 
vai tj,  gia thut te tai ngay giao djch. 

Cac khoin muc tai san va nq phai tra c6 g6c bang dan vj tin te khac VND duqc quy d6i sang VND 
theo tY gia mua chuyen khohn dal vài tai san va ban chuyen khoin doi vó.i nct phai tra ctia ngan hang 
thtrcmg mai ncri Cong ty hoac cac cong ty con thui:mg xuyen c6 giao djch tai nay ket thtic kj,  ke loan 
nam. 

Tat ca cac khoan chenh lech tj,  gia hi cloai &roc ghi nhan vac bao cao ket qua hoat d'Ong kinh doanh 
rieng. 

(b) Tien va cat khoan tuTmg throng den 

Tien bao gem tin mat va tin girl ng5n hang kh8ng kj,  han. Cac khoan Wang dtrang tin la ctic khoan 
du tu ngan han c6 tinh thanh khoan cao, c6 the de clang chuyen doi thanh m8t luomg lien xac djnh, 
Ming c6 nhieu rcii ro ve' thay doi gia trj va dtroc sir dung cho muc dich dap img ctic cam ket chi Lien 
ngan han hcm la cho nitric dich dan ttr hay la cac muc dich khac. 

(c) Cac khoan du hr 

(i) Dint ttr mint gffr dn trgity tido km 

Du tu nam ctia den ngay dao han la cac khoan ttr ma Ban Giam d& cOa Cong ty du djnh va c6 .- 
kha nang nam gill den ngay ciao han. ID&'u tu nãm gi den ngay dito han g6m tien giri ngan hang có 
kj,  han,  Cac khoan dau tu nay &roc ghi nhan theo gia goc trir di du phong phai thu kh6 doi. 

(ii.) Dan tic vao cling ty con 

Cho muc dich cita bao cao tai chinh rieng nay, cac khoan dau tu vao ding ty con &roc ghi nhan ban 
dan theo gia,goc bao gOm gid mua va cac chi phi mua c6 lien quan truc tip. Sau ghi nhan ban dau, 
cac khoan dan tit nay &rot xzic djnh theo gia g6c trir di du phang giam gia khoan dau ur. Du phong 
giarn gia dau ttr ducx lap khi don vj nhan dau ttr phat sinh 10 clan dEn Cong ty c6 kha nang mat ,von, 
trir khi c6 bang chting rang gia trj cita khoan dau tu khong bi suy,giam. Du phong giam gia dau ttr 
&fix !loan nhap khi dan vi nhan dau us sau d6 tao ra lgi nhuan de ba trir cho cac khoin 10 dã ducrc 
1p ch..r phang truck kia. Khoan chr phong chi disqc hoan nhap trong pham vi sao cho gia trj ghi so 
cita khoin dau tu khong mot qua gia trj ghi so cita chung khi gia djnh khong c6 khoin du phong nao 
dã cluvc ghi nhO. 
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Ong ty TNHH Khai thic Ch 4 bin Khoang sin Nii Phi° 
Thuyet minh bao cao tai chinh rieng cho nam ktt thtic ngay 31 thing 12 Mint 2021 
(tiep theo) 

MAu B 09 - DN 
(Ban hinds the° Thong nr si 200/2014/17-BTC 

ngay 22112/2014 ran B15 Tai With) 

(d) Cac khotin phai thu 

Cac khoan phai thu khach hang va cac khoan phai thu khic duqc phan anh theo gia gOc trir di du 
phang phai thu kho 

(e) Hang din kho 

Hang t8n kho duqc phan anh theo gia thap han giaa gia gOc va gia tri thuan có the thuc hien (Ivor: 
Giá g8c duce tinh theo phuang phlip binh quan gia quyen và bao gônl tat.ca cac chi phi phat sinh de 
c6 duct hang tOn kho a dia diem va trung thai hien ti. Doi vai thanh pham va chi phi san xuat kinh 
doanh dâ dang, gia goc bao gem nguyen vat.lieu, chi phi nhan con; tnrc tiep va clic chi phi khai tit& 
khoang san va sin xuat chung duoc phan bo. Gia tri thuan c6 the thtrc hien dtroc.uac tinh dua vao 
gia ban ca hang ton kho vir di cac khoan chi phi trim tinh de hain thanh sin pham và cac chi phi 
tray tinh de ban sin pharn. 

Cong ty áp dung phuang phap ke khai thuOng xuyen de huch toan hang tOn kho. 

(f) TM sin cO dinh hiru hinh 

(i) Nguyen gid 

Khi ket thiic giai clop xay dung mo, cac tai san dtroc ket chuyen vao "nha cira, vat kin tnic", "may 
mOc va thiet bi" hoac "tai san khai thac khoang sin khac" thti8c khoan intic tai san ca dinh hau hinh. 
Tai san c6 dinh h0u hinh dtroc the hien theo nguyen gia trir di gia tri‘hao mon lay ke.. Nguyen gia tai 
sin cci dinh hau hinh bao gôm gia mua hoc chi phi xay dung, bao gôm thuê nhap khau, cac loui thue 
mua hang khong hoan lui va chi phi lien quan truc.tiep de dua tai sin den v1 tri va trung thai hot 
clOng cho mvc  dich sir dung era du kin, va chi phi de thao dti, di dai tai sin va khoi phuc hien trutrng 
ti dia diem dat tai sin. Cac chi phi phat sinh sau khi tai san co dinh hCru hinh dã dun vao hot king 
ntur chi phi sira chaa, bao duerng va dui tu ducyc ghi nhan vao bao cao ket qua hot Ong kinh doanh 
rieng trong nam ma chi phi pluit sinh. Trong cac.trtrong hop c6 the ch0ng minh m8t each r6 rang 
rang cac khoan chi phi nay lam tang lai ich kinh te trong Wang lai du tinh thu ducyc tit viec sit dung 
tai sin co dinh tau hinh vuot tren mOt hot dOng tieu chuan theo nhu danh gia ban dau, thi cac chi 
phi nay &roc von hoa nhu inOt khoan nguyen gid tang them dm tai san cO dinh hitu hinh. 

Twang hop tai san cO dinh hau hinh tu )(ay dung duct hoan thanh va ducyc dim vat) sir dung nhung 
chi phi chtra dtroc quyet Loan thi Cong ty huch than nguyen gia cOa tai sin cO dinh him hinh theo gia 
turn tinh va nguyen gia turn tinh se ducyc dieu chinh sau khi chi phi quyet toan &roc phe duyet. 

Tai sin khai thac khoang sin khac bao gm chi phi phtic h6i men truing mO. 

(ii) Kh'u hao 

Mciy mac ra rhit bi lien quan trite tkp cljn how ciOng khai theic khwing son 

May in& va thiet bi lien quan tivc tiep den hout Ong khai thac khoang sin ducyc khau hao theo 
ph-mg phap khoi lung san pham xac dinh bang trac.tinh tra lucyng khoang sin ciia ma. Tr a hrong 
khoting sari cna ;no là san Itrong quang trot tinh co the duct khai thac hop phap va thu dugc loi ich 
kinh tE tir tai san khai thac khoang sin cua Cong ty. 

13 



Cling ty TNHH Khai thac Ch e hien Khoang sin Ntli Phao 
Thuyet minh bat) cao tai chinh rieng cho Want ket thtic ngay 31 Mang 12 narn 2021 
(tip theo) 

Mu B 09 — DN 
(Ban hanh rhea ThOng tit so 200/20)4/77-BTC 

rigay 22112/2014 cua B(5 7ai ch(ih ) 

Mciy nuic 1,6 thigt 171 lien quan trrrc iMp dgn how demg san rucit 

May rn6c, thiet bj lien quan true tiep den hoat Ong che bien khoang san &roc khau hao theo pinning 
phap khoi luong san pham vai can cir khau hao dirge tinh totin theo trir luong khoang san dã dtrgc 
chimg minh va tuung doi chac chan se thu &roc va met phan tai nguyen du kien se &rot chuyen 
thanh trirlucmg. 

Ke tir ngay 1 ,thang 1 nam 2021, Cong ty cap nhat uac tinh vtrfi ltrong va tai nguyen khoang sin 
dua tren (i) ket qua d5nh giá k9 thuat cüa chuyen gia khai ino ye traltrong khoang san trong khu vtrc 
Du an Nih Pháo, (ii) phãn tai nguyen khoang san du kien chuyen doi thanh tray lugng va (iii) tai 
nguyen khoang san khic c6 the &roc tai che tir h8 chira duoi quang oxit ("OTC") dm Cong ty..Nhihng 
so lieu uck tinh cap nhat nay phin anh san Itrang quang c6 the &roc khai thac hop phap va thu &roc 
loi ich kinh te tir tai san khai th5c khoang san cOa Cong ty. 

Chi ti t thay del ve so ltrong quang tuang &rang con lai lam ca sO tinh khau hao tai ngay I thang 1 
nam 2021 nhu sau: 

Gia in tang li.;n 
tinh theo tan 

quang 

May moo, thiet bi lien quirt den hoot Ong cite bin khoane sin 
May rn8c, chit hi lien van den hoot dOng che hien khoang sin va se dtroc sir ding 
cho chr an tai xir I ti h8 china duoi qu4ng oxit 

6.422.588 

21.742.588 

Anh hating cüa nhirng thay di nay la lam giam 155 tj,  VND chi phi khau hao trong nain hien hanh. 

Ccic rài san khcic 
. • 

Khan hao duck tinh theo phtrang phap duang thang dua tren thai gian hiu dyng trey tinh cita tai san 
c6' dinh hiru hinh. Thai gian hüu dyng urck tinh nhtr sau: 

• nha cira va vat kin trim 5 —40 nam 
• may mck va thiet bj 3 — 22 nam 
• dyng cv van phong 3 — 10 nam 
• phuong tien van chuyen 3 — 25 nam 

• cac tai san khai tilde khoang sin khac 26 nam 

Trong tnrerng hop xay dung ca ban &roc hoan thanh va dira vao sir dyng trtrac khi chi phi xay dung 
duoc quyet toan thi nguyen gia tai san &roc xac dinh theo nguyen gid tam tinh. Khi chi phi xay dung 
tai sin ce djnh &roc quyet loan va phe duyet, Cong ty dieu chinh lai nguyen gia tai san cO dinh theo 
gia tri dã quyet toan va khong dieu chinh lai gia trj hao mon lily kE. Chi phi khau hao sau thai diem 
quyet toan &roc xac clinh bang gia trj quyet toan dã &roc phê duyet trir (-) giih trj hao mon lily ke 
duqc trich den tiled diem phe duyet quyet loan tai san chia (+) cho thoi gian khau hao con loi cOa tai 
san co djnh theo cac quy djnh hien hanh. 

Trong nam hien tai, do thay dôi trong trot tinh dira  tren danh gia trir luong khoting san mai nhat va 
du an tai xir 1 tai he china duel quang oxit tai Thuyet minh 3(g)(ii) May tnoc, thief hi lien quan trtrc 
riep (len how dOng ché bien khocing sat; tren day, Cong ty da diet' chinh theri gian hthi dyng Jac tinh 
cea met so nh6m tai san. Anh huang cOa nhitng thay doi nay la lam giam 26 VND chi phi khau 
hao trong nam hien hanh. 
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COng ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoing san.Ntii Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh rieng cho nam ket thtic ngay 31 thang 12 [tam 2021 
(tip theo) 

MAtt B 09 - DN 
(Ban ha/) the° Tilling hr so 200/2014/77-BTC 

ngay 22/12/2014 run BO Tai chnth) 

Thai gian sir dung hrru ich troy tinh &ray dieu chinh nhu sau: 

  

2021 2020 

• nha cira va vat kin trim 5 - 27 nam 5 - 20 nam 

• may moc va thiet bi 3 - 22 nam 3 - 20 nam 

• cac tai san khai thac khoang sin khac 26 nam 19 nam 

(g) Tai san c djnh va Kinh 

(I) PIul 111e1112 may vi tinh 

Phan mm may vi tinh duqc mua mói ma pilau mem nay kb:311g phai la mbt b phan gan ket vii phan 
cirng c6 lien quan thl dirgc ghi nhan nlur tai san.co djnh vo hinh. Phan mEm may vi tinh dugc mua mai 
&lac tinh khau hao theo plurang phap &rang thang trong wing tir ba (3) den tam (8) nam. 

Quyen khai thac khodng san 

Quyen khai thac khoang sin duat tinh dra teen tat lugng khai tilde con lai nhan yeti gia khoting san do 
Uy ban Nhan dan cap tinh cOng be) theo quy djnh tai Nghj djnh so 67/2019/ND-CP ngay 31 thang 7 nam 
2019 ("Nghj djnh 67") c6 hieu Itrc tir nay 15 thang 9 nam 2019, thay the Nghj djnh 203/2013/ND/CP 
ngay 28 thang 11 ,nam 2013. Nguyen gia cna quyen khai thac khoang san &rat trinh bay theo giá tri 
hien tai cita tin cap quyen khai thac khoang san va.dugc vOn h6a va hach toan nhtr mbt tai san co djnh 
vo hinh. Quyen khai thac khoang sin dtrgc phan be) theo pfarang,phap dtrang thang dira tren vbng deri 
kinh te cba trQ lugng khoting san dã dugc chirng minh va trang dai chac chan se thu dtrqc va mbt phan 
tai nguyen du kien sC dirqc chuyen thanh tar luarig. 

(h) Chi phi xay dtyng ca ban d& dang 

Chi phi xay dung ca ban di dang chit' y6u bao gm tai san khodng san dang trong qua trinh phat trien 
va chi phi xay dung va may moc chtra hohn thanh, chtra lap dat xong va chua nghiem thu dim vao boat 
Ong. Chi phi xay dtmg ca ban di dang cling bao Om chi phi den bb giai phong mat bang, gia trj cua 
tra ltrqng khai thac khoang sin, tiril.  lugng dja chat khoang san va cac chi phi phat trien mo lien quan. 
Cac tai san nay dii diet] kin de dugc von h6a khi trir luvng khai thac khoang san lien quan dA dugc 
chirng minh IA c6 tinh kha thi ye lqi ich kinh te va kj," thuat. Cac tai san nay duqc von boa sau khi can 
trir tier) thu ve tir viec ban san pham san xuat thir trong giai doan phdt tri8n mo. Khi hoan thanh giai 
don xay dung, &Qv xac djnh là tir khi tai san dupc dua den vi tri va trang thai hoat Ong cho muc dich 
sir dung dã du kin, toan bi tai san dugc phan loai lai vao tai san cO djnh hiru hinh là "nha cira va vat 
kin true", "may mac va thiet bj" hoc "tai san khai thac khoang san khac" hoc vao chi phi tra tilt& 
dai han la "chi phi khai thac khoang san khac". 

Cong ty khong tinh khAu hao cho chi phi xay dung ca ban der dang trong qua trinh phat trien mo, xay 
dung, lap dat va chay thir de dua tai san vao sir dung. 

(i) Chi phi tra truirc dai h4n 

Chi phi dist tra Throe 

Chi phi dat tra utak bao gm tin thue dat tra trtrac, ke ca cac khoan lien quan den dat thue nià COng ty 
d5 nh5n duqc giAy chimg nhan quyen sir dung dat nhung khong dii dieu kin ghi nhan tai san co dinh vO 
hinh theo cdc quy djnh phapluat hien hanh, va cac chi phi phat sinh khac,lien quan dEn viec bao darn 
cho viec sir dung dat thue. Cac chi phi nay dtrot ghi nhan vao bao cdo ket,qua hoat ,dbng kinh doanh 
rieng theo phirang phap dining thang dira tren thai han ciia hqp dong thue dat tir 35 den 50 nam. 
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Cling ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang san Niii Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh rieng cho nam ket thtic ngay 31 thing 12 nam 2021 
(tip theo) 

Nth B 09 — DN 
(Ban lion!, theo Than tu- sr; 200/2014/7T-BTC 

nay 22/12/2014 cua BO Tal chinh ) 

(ii) Chi phi de'il bà giái pining in& bang 

Chi phi den ba giai phong mat bang bao gam tin thue (IAA tra tnrac, chi phi bOi thtrang, tai dinh ctr va 
cat chi phi khac phat sinh lien quan den viec bao dam mat bang can thiet cho viec sir ding dat thue phtic 
vi hot Ong khai thac khoang san. Cac.chi phi nay dtrqc ghi nhan vao bao cao ket qua host dang kinh 
doanh rieng theo phuang phap duorig thang dua trên thOi hqp dang thue dAt. 

(iii) Chi phi khai tluic khodng salt khdc 

Chi phi khai thac khoang san khac bao gam: 

• Chi phi tham do, clanh gia va phat trien ITV) (bao g6m chi phi b6c dat cla phat trien m6); va 

• Chi phi bac dAt dá trong qua trinh san xuat (nhu duqc neu clued day trong phan 'Chi phi bac dAt 
dá cher phan b6'). 

Chi phi b6c cicit cid cho• phan 1,8 

Float clang khai that 11)6 16 titian doi hoi phai boc lap dAt dá phii ben tren va cac loai ph e lieu khdc 
• tip can than quang can khai thac. Chi phi b6c dAt dá phat sinh trong qua trinh phat trien ma (chi phi 

b6c dAt da phat trie'n mo) dtrqc ghi nhan vao chi phi xfiy dung me. Toan 136 chi phi bac clAt da phat 
trien mo phat sinh trong giai don xay dung clugc ket chuyen vao chi phi khai thac khoang sin khac. 

Chi phi loai 1)6 dt dá trong giai doan san xuAt caa mo (chi phi b6c dAt cia trong qua trinh sin xuAt) 
&rot gia lai chOphan bo khi chi phi nay lam phat sinh lcri ich trong tucrng lai: 

c) Khi cat chi phi phat sinh co the dtrot tinh toan &sot ma cach dang tin cay. 

Chi phi bac dAt dá trong qua trinh sin xuAt dtrouhan b6 glia hang tOn kho va chi phi tra truck dai 
hn trong qua trinh sin xuat dtra tren ty le b6c dat da trong yang dari ma caa cac thanh phan da xac 
dinh duqc cua than quang. 

TS' 14 bac dt da trong yang (lei cOa mo là tY,le giaa 1.6ng lugng dAt dá va ph e lieu trot tinh phai b6c 
tren tongs luvng quang trac tinh có the thu hai dtrot lcri ich kinh te trong suat yang doi ma caa car 
thanh phan di xac dinh ducic dm than quang. Chi phi boc dat,cla trong qua trinh san xuat duqc ghi 
nhan thanh chi phi tra twat dai hn khi ty 14 b6c dat da thqc tê cOa kY hien tai cao han tY 1 bac dat 
dá trung binh trong yang d6ri c6a mo. 

Chi phi bac dat dá trong qua trinh phat trien ma va sin xuat dutrc phan be) m6t cach c6 he thong dtra 
tren tra Ivan khoang sin va tai nguyen khoang san dtr kien sê chuyen thanh tra !yang khoang sin 
caa cat thanh phan khoting sin lien quan. Trong nam, C6ng ty di cap nhat trot tinh tra luvrig va tai 
nguyen khoang sin lam ca s& tinh toan va khAu hao chi phi trier' khai va chi phi b6c dt dá trong,qua 
trinh sin xuat. Lick tinh mOi dutrc dua tren ket qua clanh.gia kj,  thuat cia chuyen gia khai mo ye trit 
lung khoang san trong khu vtrc du an Nui Phao va phan tai nguyen du kien chuyen doi thanh tat 
lung nhu cluqc trinh bay tai Thuyet minh 3(f)(ii). Anh htrang cita chi phi phan ba trong nam hien 
tai la lam gum 9 tY VND chi phi phan ho. 

a) Khi Ging ty chAc chin thu duct lqi ich kinh tie trong tuang lai; 

b) Khi co the xac dinh &rat thanh phAn caa phan than quang ma kha nang tip can da &rat cai .0. ...-

 

thien; va A 
.-
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COng ty TNHH Khai tbac Ch e bin Khoang sãnNüi Phao 
Thuyet minh bao cao tai chInh rieng cho nam ke't thtic ngay 31 thang 12 nAm 2021 
(tip theo) 

Mau B 09 - DN 
(Ban hanh the° Thong lir s 200/2014/IT-BTC 

ngily 22/)2/2014 run B Tin Minh ) 

(iv) Chi phi phat sinh di al drivc Ii pp cl'Jng 

Cdc chi phi phat sinh de c6 dugc hop diins la cac chi phi de Cong ty co dugc hop ding voi khzich 
hang ma chi phi nay se" khong philt sinh neu Ging ty khong co dugc hcp dont; dO. Cang ty von h6a 
cac chi phi phdt sinh de c6 &roc hop (long nu cac chi phi do them man cac diet] kin sau: 

• Chi cac chi phi tang them do co dirge hop &zing mai &roc von hoa; 
• Chi phi do phai thu h6i &roc. 

Tai san dä ghi nhan clugc khau hao theo phtrang phap mang tinh he theng va phir hop vo-i viec chuyen 
giao hang h6a, dich vv cho khach hang ma thi san do c6 lien quail. 

(v) Chi phi Ira tricerc khdc 

Chi phi tra try& khac bao Om phi dich vii &roc ghi nhan Ian du theo nguyen gia va dugc phan 
theo phucrng phdp chthmg thang dua tren thai han hop (king. 

(j) Phil tra ngtroi ban va cac khofin phai tri khac 

Phil tra ngtrai ban va cac khoin phai tra khzic the hien theo gia g6c. 

(k) 119p dimg him tac kinh doanh 

Hop &Ong hop tac kinh doanh (HDHTKD) la hop deng ma trong do cdc ben than) gia k> ket ding jr 
thuc hien cdc hoat ciOng kinh doanh cii the ma qua do khong yeu cau phai thanh lap m8t phap nhan. 
C8ng ty hach toan mai HDHTKD clua theo ban chat cUa hop &Ong va cac quyen va nghia vii cOa 
Cong ty trong hop deng. Tru-ang hop Cling ty nhan yen Op dual hinh thirc tai san tai chinh t& cdc 
ben khdc va do do tiep nhan rn8t nghia vii  hop &Ong — phai chi tra tien hoc tai sari tai chinh khzic cho 
cdc ben khdc theo HDHTKD, Cong ty se ghi nhan no phai tra tai chinh. Twang hop czic khoan phan 
chia lgi nhuan cho các ben khdc cua HDHTKD co ban chat la chi phi tai chinh, cdc khoin nay se 
duot ghi nhan la chi phi tai chinh dua teen tjr l loi nhuan theo thoa thu'an cua cdc ben tham gia. Cdc 
khohn phan chia can pliv thu8c vac ket qua kinh doanh cuoi ding cüa HDHTKD va dtroc ghi nhan 
14 chi phi khi kha nang phai phan chia cac khoin nay la chac chart. 

(I) Di phong 

Mt khoan dir phang dtrqc ghi nhan nu, do ket qua cUa m8t sir kin trong qua khir, Cong ty co nghia 
VII phaplj,  hien tai hoc lien deri CO the trac tinh rnOt czich clang tin cay, và chac chan se lam Om sOt 
cac loi ich kinh t8 trong ttro-ng lai d thanh loan cac khoan ng phai tra do nghia vii do. Khoan du 
phong clugc xac dinh bang cach chiet khau clang lien chr kien phai tra trong tucmg lai vol tjr le chief 
khau tar& thue phan zinh clanh gid ciia thi twang 0 thai diem hien tai ye gia tri thai gian ciia tien va 
riii ro cv the cua khoan no d6. 
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Cong ty TNHH Khai thfic Che hien Khoang san Nut Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh rieng cho nam ket thiac ngay 31 thing 12 nAm 2021 
(tip theo) 

Mu B 09— DN 
(Ban hard; rhea Thong nr sd 200/2014/7T-BTC 

ngay 22/12/2014 nia BO Tai 

(i) Quyba khai thdc khodng san 

Theo quy dinh cüa Luat Khoang san nam 2010, C8ng ty c6 nghia vi nep cho Nha nuerc tin cap 
Quyen khai thac khoang san. Quyen khai thac khoang san duvc tinh dtra trên tr.& Ivan khai thác con 
loi va gia tinh tin cap quyen khai thac khoang sin, trong d6 gia tinh tien cap guy& khai thác khoan4 
sin dirge xac dinh tren ca s& quy doi tir .gia tinh thud ti nguyen theo quy dinh cüa phap luat v thue 
tai nguyen, la Nghi dinh 67, tai thai diem xac dinh tien cap quyen khai thac khoang san met cach 
chfrth thirc. 

Gia tinh thue tai nguyen IA gia áp dung cho cac sin phalli ding righiep cüa Cong ty, do Oy ban Nhap 
dan cap tinh xac dinh. Phtrang phap quy doi &roc dva vao cac thong so khac nhau cüa he se quy doi 
theo htrang dan tai  Nghi dinh 67. 

(ii) DI/ phang ph yc truimg mô 

Hot Ong khai thac va che Wen khoing sin dm Cong ty lam Oat sinh nglifa v dons dm me) hoc 
phuc hôi m8i twang m6. Hoot deng clang cira ma va phuc hi mei trtrang mô c6 the bao gem viec 
giii bin ma \fa thao d thiet phuc !lei mat bang dat va khu ‘rvc khai thac. Pham vi cling viac phai 
thtrc hien va cac chi phi lien quan thy thuec vao cac quy dinh dm Be Tai nguyen va Mei truemg 
("BTNMT") va cac chinh sach mei twang cita. Cling ty theo BA° cao Tac Ong M8i truerng. 
Dv pitting chi phi can m8i chtrang trinh (long cira va phtic h6i moi trtramg mo duqc ghi nhan tai thari 
diem inh htrang tieu ctrc den mei twang xay ra. Khi mitt de anh huarng den m6i truarng tang len theo 
thai gian hoot deng khai thac, cltr phang se tang theo ttrang (mg. Cac chi phi chror tinh vao dtr phor3g 
bao gem tet cã cac chi phi lien quan den hoot Ong &mg cfra mo và phvc hal mei truarng ma dtr kien 
se duvc trich, lap lien tvc theo suet thari gian khai thac, che bin khoang san, Wang Ong veri mix de 
anh huerng doi vOi mei truarng tai ngay ket thtic ke toan. 

Trong twang hgp hoat deng phvc hi ma duvc thvc hien met cach c6 he theng trong suet theri gian 
hoot Ong khai thac ma khang phai tai then diem deng dm ma, dv phong dugc (rich lap cho c6ng 
viec phvc hoi mo lien tic chua thvc hien trek tinh tai mai thai diem bao cao va chi phi duvc ghi nhan 
vao bao cáo ket qua hoat Ong kinh doanh rieng. Chi phi hoat deng thuang nghy c6 the tac deng den 
cac hoat Ong deng dm ma va phvc hOi mei twang mo sau nay nhu ding viec xir ljr vitt lieu thai 
duqc thtrc hien nhu met phan khong tach reri dm qua trinh khai thac khoang sin Mac sin xuat, khOng 
&qv tinh vao dtr phong. Chi phi phat sinh tir cac tinh hung khong dtr kin truck duvc, nhu tinh 
trang 6 nhiem do chat thai ngoai dv kien, dugc ghi nhan IA chi phi va nq phai tra khi sr ce lam phat 
sinh met nghia vv co5 the vac tinh dtrgc met cach ding tin cay. 

Thai gian &rig dm me thtrc t va chi phi phvc hi mOi truirrig m6 phi thuec vao yang den dm ma. 
Dv phang deng cfra va phvc hoi mo duvc ghi nhan theo gia tri dtr kin can dong tin von; Wang lai, 
&Jac chiet khan ve gid tri hien tai va dugc xac dinh theo xac suit tr.& tinh cua cac dans tien phat sinh 
dal vOi mei Float Ong khai thac. Cac xet (loan va trot tinh trong yeu &roc sir dung de hinh thanh dtr 
kien ve cac hoot ging trong ttrang lai va gia tri va thai gian cua clang tien lien quan. Nhirrig dtr kin 
nay &rat hinh thanh dtra tren yeti can ve mei truarng va phap l hien hanh lam ph& sinh met nghia 
vv lien deli. 

1Chi chr phong dOng cira va phvc hei mai twang me &rot ghi nhan Ian du, chi phi tung img duvc 
von hea nhtr met tai sin nu nghia vi,i ve deng cfra va phvc hi mai twang IA khong the tranh kh6i 
doi yen viec xfiy dung tai sin. Chi phi dong can va phvc hOi mei trtrimg m6 dä von h6a ducc ghi nhan 
vao tai sin khai thdc khoing sin khac va duqc khfiu hao,sau d6. Chenh lech ye gia tri cüa khoin dtr 
phong tang len theo thai gian do anh huerng cüa viec chiet khau den gia tri hien tai, duvc ghi nhan la 
chi phi tai chinh. 
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Ong ty TNHH Khai thfic Ch e hien Khoang san Ntii Phao 
Thuyet minh bao clo tai chinh rieng cho nam lat fink ngay 31 thang 12 nam 2021 
(tip theo) 

Mu B 09 -DN 
(Ban httnh the° Thong nr sr') 200/2014/7TBTC 

riga),  22./12a014 nia BO Tai chinh) 

Dtr phOng d6ng cira va phiic hi moi trtrong m6 se duqc dieu chinh theo cac thay d6i ve trot tinh. 
Cac dieu chinh nay se dtrqc hach Wan nhtr mOt thay doi ve chi phi dtrot vOn h6a ttrang irng, trir 
twang hop s6 giam dtx phiing cao hcm chi phi &rat von h6a chtra duqc trich kith hao cis cac tai san 
lien quan, khi d6 chi phi duot von boa duvc giarn xtiOng bang không va phin chenh tech con 10 dirot 
ghi nhan vao bdo cao ket qua hoat Ong kinh doanh rieng. Cac thay doi ve chi phi &lac von h6a din 
den thay di ve chi phi khau hao trong wan lai. Cac thay doi v gia trj va thOri gian trot tinh cia cat 
thing Lien trong ttrang lai di WA haat dng clang cira va phut hoi mo la mOt sr kien binh thixong phi" 
hop vii cac x6t doan va trot tinh quan mpg lien quan. 

(m) Trail phieu phat hanh 

Tai thOri diem gill nhan ban deu, trai phieu c6 suAt co.  dinh ducrc xac dinh theo gia gic bao gOin 
khoin tien thu &rot tir viec phat hanh trai phieu trii di chi phi phat hanh. Cdc khoin chit kheu, phi 
trOi va chi phi phat hanh dtrot phan b8 clan theo phtrcrng phap dtrOng thang trong suta kY han cüa tral 
phieu. 

(n) V6n gop 

Win gap duct ghi nhan tai ngay gap vo'n theo s6 thn.c gap trilr di clic chi phi lien quan trtrc tip cle'n 
viec g6p van. 

(o) Thud 

Thud thu nhap doanh nghiep tinh tren lqi nhuan haat 18 cica nim bao gm thus thu nhap hien hanh 
va thue thu nhap ham lai. Thus thu nhap doanh nghiep dtrot ghi nhan trong bao cao ket qua boat 
Ong kinh doanh ngoai trir twang hop c6 cac khoin (hue thu nhap lien quan den cac khan mut &rat 
ghi nhan thing vao yin chic sir hitu, thi khi d6 cac khoin thud thu nhap nay cling duac ghi nhan (hang 
vac) vin chi ser 

Thud thu nhap hien hanh la khoin thu e cltr kin phii nc)p dtra tren thu nhap chiu thug trong nam, sir 
dung cac mut thue suit co hieu hit tai ngay ket thtic ke todn nam, va cac khoin dieu chinh thue 
phai Op lien quan den nhang nam trtrac. 

Thus thu nhap hart 10 dtrat tinh theo phuang phap bang can di ke tam cho cac chenh lech tam th?ri 
giita gid tri ghi s8 cho mix dich bao cdo tai chinh va gid tri sir dung cho muc dich tit* thue cia cdc 
khoan attic tai san va nq phai tra. Gia tri cüa thus thu nhap }loan lai dtrqc ghi nhan dtra ten each thirc 
cltr kien thu hOi haat thanh toan gid tri ghi so cita cac khaki muc tai sin va nq phai tri sir dung cat 
mirc thue suit c6 hieu lut hoc ca bin c6 hieu ltrc tai ngay ket thic ke torin nam. Thus thu nhap 
hoan Iai  dtrot ghi nha.'n vao bao cao ket qui haat Ong kinh doanh rieng ngoai trir pham vi lien quan 
den khoin glue dtrqc ghi nhan thing vao von chi so.  hitu. 

Tai sin thud thu nhap hoan lai chi dtrot ghi nhan trong pham vi chic chin c6 dO lqi nhuan tinh thut 
trong ttrang lai de cat chenh lech tam thOi nay co the sir dung &lac. Tàisàn thue thu nhap hoan 10 
dtrqc ghi gain trong pham vi khong con chic chin la cac lçri ich ve thue lien quan nay se sir dung 
dupc. 
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Gong ty TNHH Khai thfic Ch e bin Khoing sin Ni Phao 
Thuytt minh bao cao tai chinh rieng cho nam ket thaw ngay 31 thing 12 nam 2021 
(tip theo) 

Mu B 09 —DN 
(Ban auk rhea Thong nrso 200/2014/77-BTC 

nga y22/12/2014 ca B5 Tai chink) 

(p) Doanh thu 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu ban hang &rot ghi nhan trong bao cao ket qui hoot Ong kinh doanh khi ph'an 16n ro 
va loi ich gin lien v6i guy& s& him sin pham &roc chuyen giao cho ngtroi mua. Doanh thu khong, 
duac ghi nhan nu nhtr c6 nhing yeu tO khong chic chin trong yeu lien quan tai khi nang thu hoi 
cc khan phii thu hoc lien quan t&i kha Wang hang ban bj tri 1pi. Doanh thu ban hang duot ghi 
nhijn theo so thin sau khi di trir di s6 chit khan giàm gid. 

Dei veri doanh thu bin khofing sin, gia ban thtthng &Tic xac djnh SCI I/0 tai ngay ghi nhan doanh thu 
va dieu chinh giá bin phat sinh sau d6 dkra tren bin d6ng gia niem yet tren thj truong hoc gia theo 
hop dOng cho den ngay dinh gia chinh thirc. Khoang thin gian girra thoi diem ghi nhan doanh thu sc. 

va thin diem djnh gia chinh thirc thir6ng la dr 30 den 60 ngay, tuy nhien m6t se trtr&ng hop c6 the 
len den 90 tai 180 nghy. Doanh thu ghi nhan sa b6 &rot ghi nhan dip tren gia trj hoply uerc tinh cüa 
t8ng gia trj cac khoin phii thu. 

Trong trtrong hop cac dieu kin trong hop d6ng mua bin cho phdp dieu chinh glá ban dtra teen IA 
qui khio nghiem hang h6a cira khach hang, ket qui phin tich duor lap bai met ben thir ba se &rot 
sir dung, trir khi ket qua khio nghiem ciia khdch hang nam trong pham vi sal s6 di duvc quy djnh tai 
hop do9g ban sin phim, khi do doanh thu chror ghi nhan dtra ten bin phin tich chat ltrqng sin pham 
gan nhit duqc cac ben chip thuan. 

(q) Doanh thu hog Ong tài chinh va chi phi tai chinh 

(i) Doanh thu hoet citing tai chink 

Doanh thu boat d6ng tai chinh bao g6m,thu nhap !Ai tin gin va cho vay va Iäi chenh lech tY gia. Thu 
nhap lãi &lot ghi nhan trong bao cao ket qui hog d6ng kinh doanh theo ca ser d6n tich. 

Thu nhap tin lQi nhuan dtrot chia tin cOng ty con &roc ghi nhan khi quye'n nhan 19i nhuan chive xac 
lap. Lai nhuan nhan &roc lien quan den giai don tar& khi mua khoin din tu ettrot ghi giim vao gia 
trj ghi s6 cia khoin dan ttr. 

(ii) Chi phi hogt crOng tai chinh 

Chi phi tai chinh bao gem chi phi raj vay, iai trai phieu, phi thu xep tin dung, chi phi tai chinh, chi 
phi giao djch va 18 do chenh l'ech tS,  gia. 

(r) Thue tai sin 

Tai stin thue 

Cac hop deng thue dtrqc phin lopi la thue tai chinh nu theo cac dieu khoin caa hop deng, COng ty, 
vai ttr cach la ben thue, dã nhan phin Ian rill roya lgi ich gin lien vai quyen Tai san c6 djnh 
hu hinh chrOi hInh thirc thue tai chinh dtrqc the hien bang s6 tin ttrang dircmg voi sO thap han gliva 
gia trj hop 19 cOa tai sin co djnh va gia trj hien tai cña cac khoan tin thue toi thieu, tinh tai thei diem 
bat diu thue, trir di gia tri hao mon lOy ke. 
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Cong ty TNHH Khai thác Ch e bin Khoing sin Nal Phi° 
Thuyet minh bao cao tai chinh rieng cho Want ket thtic ngay 31 thang 12 !tam 2021 
(tip theo) 

MAu B 09 — DN 
(Ban halth illeo Thong al- sa 200/2014/7T-13TC 

riga),  22/12/2014 cria B3 TN cltinh ) 

Khau hao tai san thue tai chinh ductc hach todn theo phtrang phap duerng thang dtra teen thari gian 
ngan han giira thisi han thue va thai gian hiru dung trot tinh cCia tai sin thue tai chinh trir khi chac 
chart la Cong ty sê c6 quyen,s& hu tai sin khi het han hop thing thu8. Thai gian him dung trot tinh 
cCa tai san thue tai chinh nhat qua'n vOl tai san ce dinh hiru hInh dtrqc nêu trong phan chinh sach ke 
todn 3(f)(ii). 

Cac tai san thue theo cac hop dOng thue khdc duqc phan loai la thue hoat deng va khong dtroc ghi 
nhfin tren bang can di k8 toan cua Ging ty. 

(ii) Cdc khan thanh tan tiiin thug 

Các khoan thanh loan thue hoat &Ong duoc ghi nhfin trong bao cdo ket qua hoat dOng kinh doanh 
rieng theo phuang phap throng than,g dua vao Mai hart dia hop don thue. Cdc khoan hoa hong di 
thue &rot ghi nhfin trong bdo cdo ket qua hoat &Ong kinh doanh rieng nhu la mOt bO phfin hop thanh 
cua tong chi phi thue trong snot thai han thue. 

Cdc khoan thanh loan tiEn thue tai san thue tai chinh duqc chia Lich thanh chi phi tai chinh va khoin 
tra no gOc. Chi phi tai chinh phai dtroc ,tinh theo arng kjt ké loan trong suet theri han [hue' de dat teri 
met tj,  le lai suat dinh kj,  co dinh tren so du no con lai. 

(s) Chi phi di vay 

Chi phi di vay bao Om chi phi lai vay, phi thu xep tin dung, chi phi tai chinh, chi phi giao dich va le 
phi vay. Chi phi di vay &roc ghi nhfin la chi phi trong nfim khi chi phi nay phat sinh, ngoai nix twang 
hop chi phi di vay lien quan den cac khoan vay cho muc dich hInh thanh tai san dit dieu kin vett boa 
chi phi di vay thi khi do chi phi di vay s dtroc yen hoa va duct ghi vac, nguyen gid cac tai san nay. 

(t) Clic ben lien quan 

Cac ben duct xem la ben lien quan cüa Cong,ty nu met ben c6 kha nang, trisc tip hay gian tip, 
kiem soat ben kia hay co anh Wong dang ke den ben kia trong viec dtra ra cac quyet dinh anh huang 
den tinh hInh thi chinh va hoat Ong kinh doanh. Cac ben cling &roc xem là ben lien quan neu cdc 
ben cling chiu su kiem soat chung hay chiu anh htremg clang ke chung. Cac ben lien quan c6 the la 
cOc cong ty hoc cac ca nhan, bao gôrn ca cdc thanh vien gia dinh than cfin cOa cacscd nhan &roc cal 
la lien quan. Cac ben lien quan cdnhan là cac can bO quan is% chit ch6t c6 Main quyen va trach nhiem 
trong viec 1p ke hoach, chi dao va kiem soat hoot deng cua Cong ty, bao gôm cac giam (Mc va can 
1)0cOa Cong ty. Cac ceng ty lien quan bao gm cac nha dau tu, ding ty me cap cao nhit va cac cong 
ty con va cong ty lien ket cüa cdc cong ty nay. 

(u) ThOng tin so sfinh 

Theng tin so sanh trong bat) cao tai chinh rieng nay chroc trinh bay dueri clang dir lieu tiscrng 
Theo phuang phap nay, cdc thong tin so stinh cita nam truck ducyc trinh bay nhtr mOt phan khong the 
tlich rOi cuia bao cao tai chinh Warn hien tai va phai &roc xem xet trong moi lien he vai cc so lieu va 
thuyet minh ctia nam hien tai. Theo d6, thong tin so sdnh,bao gôm rong bdo cdo tai chinh rieng nay 
khang nham muc dich trinh bay ve tinh hInh tai chinh, ket qua hoat deng kinh doanh Va liru chuyen 
tien te truerc hop nhat ciia Cong ty trong narn trtrac. 
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Cong ty TNHH Khai thác Ch e bin Khoang san Nal Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh rieng cho nam ket thtic ngay 31 thang 12 nam 2021 
(tip theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban hanh rhea Thong at 200/2014/1T-BTC 

ngay 22/12/2014 cua TN drinh ) 

4. Tien va cac khoan twang duvng tin 
31/12/2021 1/1/2021 
Nghin VND Nghin VND 

Tin mat 197.262 226.280 
Tien gi:ri ngan hhng 33.102.415 210.720.696 

 

33.299.677 210.946.976 

5. Phai thu ngAn ban ciia khach hang 

Phil thu ngin hn caa khach hang chi tiet theo khach hang Ion 

31/12/2021 
Nghin VND 

Cdc cling ly lien quan 

1/1/2021 
Nglim VND 

C6ng ty TNHH Vonfram Masan ("MTC") — c6ng ty con 584.097.003 179.851.328 
H.C. Starck Tungsten GmbH — cong ty con 398.005.984 67.174.120 

Cdc ben khdc 

  

Khach hang mua Fluorspar 217.890,096 102.016.555 
Khach hang mua Dong 112.652.650 74.769.087 
Khach hang mua Bismuth 174.109.673 23.036.447 
Cac khach hang khac 1.685.883 - 

 

1.488.441.289 446.847.537 

Khoan phai thu thtrcrng mai tir cac ding ty lien quan khong c6 dam bao, khong tinh lai va thu dtrqc 
khi c6 yeu cau. 

6. Phai thu ve cho vay ngAn 114n 

Phai thu ve cho vay ngin hn tir cac ben lien quan 

31/12/2021 
Nghin VND 

1/1/2021 
Nghin VND 

MTC —  cong ty con 17.000.000 331.000.000 
Cpng ty CO phan Tap dohn Masan ("MSN") — cong ty mg 
cap cao nhat 

 

1.143.479.452 

 

17.000.000 1.474.479.452 
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Cling ty TNHH Khai thac Che hien Khoang sin Nail Phao 
Thuyet minh bao cao thi chinh rieng cho nam ket thtic ngay 31 thang 12 nam 2021 
(tip theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban haul, theo Thong at so 200/2014/77'-STC 

nsby 22/12/2014 caa Tai (-Wahl 

Phai thu ve cho vay nn han tir cac ben lien quan là khoan phai thu khong dtrqc dam bao, phai thu 
trong varl 12 thang ke tir m6i Ian giai ngan va htrang lai theo cac mire lai suat &lac thea thuan trong 
cac hop dong tai ngay giao djch. 

7. Phai thu ngAn hn va dai hp khac 

Phai thu ngAn hgn khac 
Phai thu tir Cong ty Co plan Tp doan Masan ("MSN") — 
ding ty me cAp cao nlat 

31/12/2021 
Nghin VND 

1/1/2021 
Nghin VND 

Tien Iäi phai thu 

 

18.793.927 

Phai thu tir Cong ty Ci plan Masan High-Tech Materials 

  

("MHT") — ding ty me cAp trung 

  

Phai thu phi thurrng mai (a) 10.294.685 10.294.685 
Chi phi phat trien he thOng ERP 22.011.726 

 

Phai thu tir MTC — cong ty con 

  

Phai thu phi thirang mai (a) 92.342.140 100.725.486 
Phai thu ve la-i nhuan duct chia - 27.112.368 
Chuyen chi phi dau ttr 

 

123.774.798 
Tien lai phai thu 599.611 276.553 
Phai thu ngan han khac 693.000 693.000 

Phai thu khac,tir cfic ben khac 

  

Phai thu tien cap quyen khai thac khoang san (b) 241.979.433 239.835.807 
Boi thtrang bao hiem (c) 74.794.500 - 
Tien lai phai thu 893.017 394.318 
Phai thu ngan han khac 85.260.204 1.063.358 

 

528.868.316 522.964.300 

Phai thu dai ban khac 

  

Phai thu tien b6i thtring giai pheing mat bang tit UBND tinh 

  

Thai Nguyen (d) 1.230.754.171 1.234.392.503 
N6p tier] kj; qujf cho Quji Bao ve Moi twang (e) 69.638.018 61.310.120 
Phai thu dai hart khac 562.828 562.828 

 

1.300.955.017 1.296.265.451 

(a) Phai thu phi thuang mai the hien khoan tra h6 MHT va MTC khong có dam bao, phai thu theo thoa 
thuan va khong chiu lai. 

(b) Khoin phai thu tien cap quyen khai thac khoang san ("TCQKTKS") the hien tien cap quyen khai thac 
khoang san 1)6 sung do, C6ng ty cho nam 2018 va 2019 va phi hanh chinh lien quan ma Cong ty dä 
np cho ca quan có tham quyen dtra tren tinh Wan tam thai dm Tong cuc Da chat va Khodng san 
Viet Nam ("TCDCKSVN") theo Cong van so 3724/DCKS-KTDCKS ngay 28 thang 12 nam 2018 
rang van 3724"). 
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Cling ty TNI-IH Khai thac Ch bin Khoing sin Ntii Phao 
Thuyet mirth bao cat) tai chinh rieng cho Want ket thtic ngay 31 thing 12 'tam 2021 
(tip theo) 

MAu B 09 — DN 
(Ban hind, she° Thong nr si 200/2014/I7-BTC 

ngay 22/12/2014 caa BO Tai chink) 

C6ng ty khong d6ng vói khoan tin be sung nay va ca so* ctia Cong van 3724 vi Ban Gitim dc 
Cong ty cho rang cOng van nay la khong hp 1)1 va khong theo clang cac quy clinh hien hanh, bgi vi; 

• Gill dugc sir dyng a tinh phi* quyen khai thac khoang san (hay hen cap quye'n khai thac khoting 
san) ("Gia tinh TCQKTKS") cluqc xac dinh dira trait gia tinh thue tai nguyen. Theo _quy dinh tai 
Nghi dinh so 12/2015/ND-CP ngay 12 thang 2 rift 2015 dm Chinh phü va hugng dan tai Th6ng 
tu so 152/2015/TT-BTC ngay 2 thang 10 n5m 2015 dm B6 Tiii chinh ve Thu e tai nguyen, neu 
doanh nghi'ep khai thac tai nguyen khong ban ra ma phai qua chE bien, sin xuat, gia tai nguyen së 
khong bao gam chi phi che bien v6i dieu kin la gia do phai nam trong bang gia tinh thue do U5, 
ban Nhan clan Tinh quy dinh. San pham ciia Cong ty la san pham cong nghie'p ma gia de tinh thue 
tai nguyen dtrgc xac clinh theo gizi cao han gitra gia ban trir (-) chi phi chE bien,va gia tinh thue do 
Uy ban Nhan dan Tinh quy dinh. TCDCKSVN cla khong sir dting gia tinh thue dirge ap dyng cho 
sari pham cong nghiep ma sir dyng gid tinh thue ap dyng cho quang vonfram (ham lining: 0,1%< 
W03<0,3%). 

Cong ty da thanh man TCQKTKS theo Quyet dinh s6 500/QD-BTNMT ("Quyet dinh 500") do Br) 
Tai Nguyen vii.M6i twang ("BTNMT") ban hanh ngay 4 thing 5 nam 2015, sir dyng gia ugc tinh de 
tinh thue tai nguyen doi vai sin pham c6ng nghiep. 

(PI 

Cong ty ding da gin i ding van len ca quan quan l cac cap de neu r6 van de va xin giai guy& phia 
hgp ve TCQKTKS cüa Cong ty. Nam 2021, theo chi do cUa Thti tuang Chinh phii tai cong van s6 

RIM 978/VPCP-KTTH nzay 8 thang 2 nam 2021 va ding van s6 5987NPCP-KTTH ngay 28 thang 8 nam 
2021, vy viec dang dugc BO Tai chinh, BTNMT, UBND tinh Thai Nguyen va Sinai chinh tinh Thai 1 

Nguyen xern xét va bao cao IOn Thu wing Chinh phü va Uy ban Kinh t cup, Quoc hi. Tai ngay bao _ 
cao, BTNMT va UBND tinh Thai Nguyen clang lam viec de xac dinh gia tinh thud tài nguyen cho 
san pham cong nghiep cOa NPM. 

Vao ngay 23 thang 8 nam 2021, BTNMT ban hanh Quy'et dinh se 1640/QD/BTNMT ("Quyet dinh 
1640") de,phe duyet TCQKTKS chinh thirc cho mo Niji Phtio, thay the phe duyet tam thu TCQKTKS 
theo Quyet dinh 500 va Cong van 3724 mac dti gia.tinh thue tai nguyen cho san pham ding nghiep 
cita,Cong ty china chrqc xac dinh.lChi ban hanh Quyet dinh 1640, BO TNMT tiep tyc sir dyng giá tinh 
thue áp dyng cho quang vonfram (ham.hrqng: 0,1%< W03<0,3%) thay vi sir ding gia tinh thue dirge 
ap dyng cho san pham cong nghiep. Van de nay cla clugc Cong ty neu ra trugc day. Theo Diem 3 Dieu 
15 Nghi dinh 67, doi vii nhirng trugng hqp clang tam thu tien cap quyen khai thac khoang san, khi 
gia tinh thu e tai nguyen do Uy ban nhan clan cap tinh ban hanh dang co hieu luc va clung quy clinh ve 
gia khoting sin nguyen khai dO tinh tin cap quyen khai thac khoting san thi disqc áp dyng chinh thirc, 
thay the gia tinh tien cap quyen khai.thac khoting san tom thu truerc day. Ban Giam dc danh gid rang 
do gid tinh thue ap dyng cho san pham cong nghiep cOa C6ng ty china dugc BTNMT va UBND tinh 
Thai Nguyen xac clinh, Gia tinh TCQKTKS lam ca sir de tinh TCQKTKS theo Quyet dinh 1640 china 
phü hqp vii quy dinh ctia phat luat hien hanh. 

Do dO, sou khi QuyEt dinh 1640 dirge ban hanh, Cong ty cla girl nhieu cong van den ThU tuerng Chinh 
phit va BNMT dO de xuat tam hoan thi hanh thu WO sung TCQKTKS theo Quyet dinh 1640 va yeu 
cau xac dinh lai TCQKTKS. 

Ban Gam dee cho rang bang viec ap dung gia dtra  tren Quyet dinh 500 Cong ty dA trich lap day du 
du phong cho cac khoan nq phai tra doi vii TCQKTKS dua tren diOn giai cOa Cong ty ye quy dinh 
phap luat lien quan, bao gOm ctic quy dinh ve den cap quyen khai thac khoting san va cac quy clinh 
ve thue tai nguyen. Do do, C6ng ty da ke man khoan TCQKTKS n6p b6 sung trong nam 2019 la 
khoan phai thu khac va,khong ghi nhan khoan TCQKTKS b6 sung theo Quyet dinh 1640 la ng phai 
Irk Ban giam doc tin rang khoan phai thu nay se clugc thu hoi khi gia tinh thue tai nguyen cho sin 
pham cowl! nghiep cOa Cong ty dm:7c xac dinh. 
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Cling ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang sin Ntii Phao 
Thuytt minh ha° cal) Val chinh rieng cho nam Wet thtic ngay 31 thAng 12 nam 2021 
(tier) theo) 

NIL B 09 — DN 
(Ban hanh iheo Thong rw so 200/2014/7T-8TC 

ngay 22/12/2014 run Bi Tat chtnh ) 

(c) Day la khohn bOi thualig bao him vex tinh phai thu tir cac cong ty bao hiem cho tOn that do mat lci 
nhuan phat sinh t& viec gian don hog clang kinh doanh cia C6ng ty trong thoi gian t& thang 7 nam 
2021 den than 10 nam 2021. Cho den ngay bao cao, cac cang ty bao him c15 chap nhan yeu cu boi 
thuomg bao hem cüa Cong ty va dang lam viec yeti chuyen vien giam dinh tan that dc lap de xiic 
dinh se tien b8i thuirng. 

(d) Khoan nay the hien khoin phai thu Ngan sach Nha ntrac lien quan den chi phi den bit giai pilot-1g mat 
bang ma Du.  an Khai tilde che hien khoang san Ntli Phao d5 chi tra cho die hO gia dinh nam trong 
ving bi anh htrerng cüa clr an tai X5 Ha Thugng, Huyen Dai Tir, Tinh Thai Nguyen. Khohn phai thu 
nay c6 the chrqc ba trir vôi tier' thue dat hang nam trong cac Warn sau nay. 

(e) Cang ty phai k guy,  cho nghia vii clang dm m6 va nghia vu phuc hi mai truang cho Quj,  Bao ve 
Mal twang. Theo Quyet dinh 1536/QD-BTNMT do BTNMT ban hanh ngay 20 thang 6 nam 2019, 
ke hooch phtic hei m6 doi hoi phai tang khoan 14,  quj? len 123.460 trieu VND. COng tai ngay nay, 
khoin ky quj, can lai la 87.692 trieu VND duvc phe duyet cho tra gap hang nam trong yang 10 nam 
ke tir nam 2019. Dai, voi cac lan k quj,  trong wong lai, den k quj Ira gap së bao gam yeti to trtivt 
gid can dr vao chi so gia lieu dung hang nam theo quy dinh tai Thong ttr sa 38/2015/TT-BTNMT 
ngay 30 thang 6 nam 2015. 

8. Hang tOn kho 

 

31/12/2021 
Gia gOc Dly pbbng 

Nghin VND Nghin VND 

1/1/2021 
Gia g6c Dty ph6ng 

Nghin VND Nghin VND 

Hang mua dang di tren dtrang 66.972.063 40.134.818 
Nguyen vat lieu 71.656.074 100.464.760 
Cong cu va dung cti 486.920.047 443.698.749 
Chi phi san xuat kinh doanh 

dang 10.658.715 8.376.126 
Thanh pham 1.609.875.982 1.109.870.792 

 

2.246.082.881 - 1.702.545.245 
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Ong ty TNHH Khai thfic Cite bin Khofing sin Ntli Phao 
Thuyet minh bio cio tai chinh ding cho nAm ket thtic ngay 31 thang 12 mint 2021 (tip theo) 

Mu B 09— DN 
(Ban hanli theo Tha ng at si:f 200/2014/1T-BTC 

ngay 22/12/2014 cua BoTài clibth) 

9. Tai sari cO dinh huiu hinh 

Nguyen gia 

Nha cira va 
vijt kin tnic 
Nghin VND 

May mac va 
thiet hi 

Nghin VND 

Dyng cu 
van phang 

Nghin VND 

Phuang tin 
v4n chuyen 
Nghin VND 

Tai sin khai 
thfic khoing sin 

khac 
Nghin VND 

TOng cOng 
Nghin VND 

S6 du dAu nam 4.868.855.616 11.041.931.904 37.610.500 17.787.999 89.121.554 16.055.307.573 
Chuyen tir chi phi xay dung ca bAn air thing 
(limy& minh 11) 162.671.926 50.858.286 

 

4.917.502 

 

218.447.714 

SO du cuOi nam 5.031.527.542 11.092.790.190 37.610.500 22.705.501 89.121.554 16.273.755.287 

Gig tri hao man lily 

      

SO du dAu nam 1.254.549.255 3.905.664.844 34.543.158 14.270.784 13.708.400 5.222.736.441 
Khali hao trong nam 237.371.273 483.278.246 1.089.017 2.439.026 3.802.344 727.979.906 

S6 du cuoi nam 1.491.920.528 4.388.943.090 35.632.175 16.709.810 17.510.744 5.950.716.347 

Gia tri cèfl loi 

      

SO dtr dAu nam 3.614.306.361 7.136.267.060 3.067.342 3.517.215 75.413.154 10.832.571.132 
SO du cuOi nam 3.539.607.014 6.703.847.100 1.978.325 5.995.691 71.610.810 10.323.038.940 

Trong nguyen gia tai san c6 dinh hau hinh caa Cong ty có cac tai san co nguyen gia 80 tj,  VND dã khAu hao h& tai ngity 31 thang 12 nam 2021 (1/1/2021: 70 ty 
VND) , nhtrng vIrt dang cluat sir ching. 

Ti ngay 31 thang 12 nain 2021, tai sin c6 dinh hiru hinh cOa Cong ty c6 gia tri con Iii la 10.323 tSt VND ducfc the chAp t4i ngan hang a bac) darn cho cac khoan 

trái phieu dai hon da phat hanh cOa Cong ty (1/1/2021: 10.833 tjr VND) (Thuyet minh 20(b)). 
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Cling ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang san Nái Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh rieng cho nam ket auk ngay 31 thang 12 nam 2021 
(tiep theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban hanh iheo ThOng tit s(i 200/2014/IT-BTC 

agay 22/12./2014 rho BO Tai Minh ) 

10. Tai san c dinh vo hinh 

Nguyen gia 

SO du au nam 

Tang trong nam 
Chuyen tir chi phi xay dung ca ban der dang 
(Thuyet minh 11) 

PhAn mm 
may A tinh 
Nghin VND 

104.091.536 

3.717.151 

Quyen 
khai thac 

khoang san 
Nghin VND 

588.370.818 

204.284.393 

Tông cng 
Nghin VND 

692.462.354 

204.284.393 

3.717.151 

Si dir cuOi nam 107.808.687 792.655.211 900.463.898 

Gá tri hao mon lily ke 

SO du du nant 81.561.685 188.670.687 270.232.372 
Khau hao trong nam 12.307,980 47.063.730 59.371.710 

SO du cu6i nam 93.869.665 235.734.417 329.604.082 

Gia tri 

SO du du nArn 22.529.851 399.700.131 4”.”9.98') 
SO du cuoi nam 13.939.022 556.920.794 570.859.816 

Tron7 a na 7 uyen aid tai sin cti dinh vo hinh Using ty có cac thi san nguyen gia 12.384 tjt VND dA 7  
dirge khau hao het tai ngay 31 thang 12 nam 2021 (1/1/2021: 12.384 tj,  VND), nhung van dang dirge sir 
dung. 

Tai ngay 31,  thang 12 nam 2021, tai sari c6 dinh vo hinh cOa COng ty c6 gia tri can WI la 571 tjr VND 
duoc the chap tai cac ngan hang de dam bac, cho C ;IC trai phieu dai hn dã phat hanh bai COng ty (1/1/2021: 
422 tS,  VND) (Thuyet minh 20(b)). 
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Ong ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang sin Ntli Phi° 
Thuye't minh bat) cao tai chinh rieng cho nam ket thtic ngay 31 thing 12 nam 2021 
(tip theo) 

Mau B 09 - DN 
(Ban haul, thea Thing ru•só 200/2014/1T-BTC 

nay 22/12/2014 ma Bç5 Tai (.17011?) 

11. Chi phi xay diyng ca ban do.  dang 

2021 
Nghin VND 

2020 
Nghin VND 

Sdixdunam 1.249.744.128 1.612.028.741 
Tang trong narn 643.416.315 426.561.891 
Chuyen sang tai san Co dinh hiru hinh (Thuyet minh 9) (218.447.714) (779.911.699) 
Chuyen sang tai san co dinh vo hinh (Thuyet,minh 10) (3.717.151) 

 

Chuyen sang chi phi tra truac dai han (Thuyet minh 13) (539.365.635) (8.934.805) 
Chuyen sang phai thu clai han khac (120.700.853) 

 

SO du cucti nam 1.010.929.090 1.249.744.128 

Trong nam, chi phi vay chrqc v6n h6a vao xay dung ca ban der dang cüa C6ng ty tri gia ra 29 tj,  VND 
(2020: 34 tj,  VND). 

Tai ngay bao cao, xay clung co.  ban do( dang cua Cong ty chit yeti phan anh chi phi den bU dAt, chi phi 
phat mien mo va nha may va chi phi xay dung nha may (Vac the chap tai ngan hang de bao dam cho cac 
trái phieu dai han da Oat hanh cita C6ng ty (Thuyet minh 20(b)). Cac c6ng trinh xay dung ca ban do 
dang 16-n nhtr sau: 

 

31/12/2021 
Nghin VND 

1/1/2021 
Nghin VND 

Dn b6 dat 337.970.015 774.195.509 
Giai phang mat bing, di di ca so. ha tang v3 cac chi phi khac 194.478.207 209.074.215 
Nha xtrang, may mac v3 thiet hi 477.823.887 150.824.221 
Cac dap chtia duoi quang 

 

25.287 
Cac t3i san khac 656.981 115.624.896 

 

1.010.929.090 1.249.744.128 
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Cring ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang san Nüi Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh rieng cho nam ket thtic ngay 31 thang 12 [-tam 2021 
(tip theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban hanh rhea Thong at 3.4 2001201411T-BTC 

ngOy 22/12/2014 (lila BO TN child)) 

12. Diu ttr tai chinh 

(a) Du fir vao ding ty con 

Dau fir vao eking ty con 
Dau ttr vao MTC (*) 

31/12/2021 1/1/2021 
Nghin VND Nghin VND 

3.458.093.500 3.458.093.500 

(*) Cong ty chua xac dinh gia tri hop lc, cOa khoan du ttr nay d thuyet minh trong bat) cao tai chInh bâi vi 
kheing có giá niem yet tren thi trerng cho cac cong cu tai chinh nay va Chub muc KO toan Viet Nam, 
Che d KE loan Doanh nghiep Viet Nam hien khong co htro-ng.  dan ye cach tinh gia tri hop ljt sir dung 
cac ky thqt dinh gig. Gia tri hop l cua khoan dau ur nay co the khac vOi gia goc. 

(b) D'au fir nAm gift den ngay dao hin 

31/12/2021 1/1/2021 
Nghin VND Nghln VND 

Du fir nAm gitir den ngay dao hp — ngin hp 
Tien giri có kj,  han 

Du ttr nam giir den ngay dao han — dai hn 
Tien girl co kj,  han 

7.400.000 

7.400.000 
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Gong ty TNHH Khai thfic Ch e bin Ithoang sin Nal Phao 
Thuyet minh bao ciao tài chinh ding cho nam ket thtic ngay 31 thang 12 nam 2021 (tip theo) 

Mau B 09— DN 
(Ban heuth theo Thong nr so 200/2014/1T-BTC 

trey 22/12/2014 cua Bei Teti chinh 

13. Chi phi tra trinit dai 1141-1 

 

Chi phi dat tra trutrc 
va chi phi din bit 

giiii phong m4t bang 
Nghin VND 

Chi phi khai 
tit& khofing sin 

kink 
Nghin VND 

Chi phi tang them de co 
dtrqc hçp &Mg (*) 

Nghin VND 

Chi phi" 
tra trulk kluic 
Ngln it VND 

Ttmg Ong 
Nghin VND 

S6 du dAu nam 948.324.935 1.592.541.169 181.973.835 153.049.959 2.875.889.898 
Tang trong ram 

 

205.410.233 

 

65.582.869 270.993.102 
Chuyer tic chi phi xay c4mg ca ban der dang 

     

(Thuy.ot minh 11) 433.138.222 

  

106.227.413 539.365.635 
Chuyen tir phai thu dài hon 77.591.432 

   

77.591.432 
Phan bo trong nam (79.827.648) (131.643.519) (24.941.561) (67.130.859) (303.543.587) 

Si du cu61 nam 1.379.226.941 1.666.307.883 157.032.274 257.729.382 3.460.296.480 

(*) Thang 9 nam 2020, Cong ty phat sinh chi phi cham dirt hop dOng bao tieu dai hon vai rreit khach hang hi.en hat de c6 &rot m6t hqp dOng thuan lqi hcm vâi rn6t 
khach hang mai. Chi phi nay la chi Oi phat sinh a c6 dirge hop ding, do d6 dtrot von haa va phan bo theo phtrang phap mang tinh he thong va phi) hop voi 
viOc chuyen giao hang h6a theo hqp dOng mai nay. 
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Ciing ty TNHH Khai thác Ch e bin Khoang san Nai Phao 
Thuyet minh bac) ea() tai chinh rieng cho nam ket thac ngay 31 thang 12 nam 2021 
(tip theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban hanh giro Thong iwsó 200/2014/TT-BTC 

agay 22/12/2014 run BO Tai chiah 

14. Thu e thu nh4p ho5n 1i phai tra 

Thue thu nhap hoan lai phai tra dug:cc ghi nhan d6i vefi cac khoan mac sau: 

Thu'd thu zkip haan phiti tra 

Thud suAt 31/12/2021 1/1/2021 
Nghln VND Nghin VND 

Chenh lech tarn thai tr khau hao 7,5%-20% 26.775.596 
Chenh lech tam thoi 1ir tra track dai ban 7,5%-20% 22.416.520 
Chenh lech,tam thai cac giao dich ban 
hang dä xuat h6a don ma chtra giao hang 7,5% 8.394.854 
L6 chenh lech tj,  gia hoi dodi 
chira thisc hien 7,5% 367.343 
Chi phi phai tra va cac khoan chs phong 7,5%-20% (18.288.974) 
Gid tri thue cUa cac khoan 16 mang sang 7,5% (5.755.305) 

Tling thud thu nhap hoan lai phai tra 

 

33.910.034 

15. Phai tra nguoi ban nga'n h4n 

Phil tra ngtrai ban ngin han chi tit theo nha cung cap Ion 

Cong ty lien quan 

Gia gee va sa co kha nang tra nq 
31/12/2021 1/1/2021 
Nghin VND Nghin VND 

 

MTC — cong ty con 602.693.350 15.018.153 

 

Cdc ben khdc 

   

Nha thau khai thác ma 79.113.396 31.387.485 
2C 

Nha that' xay dtrng dap chira duoi qudng 

 

10.899.312 

 

Cac nha cung cap khac 260.249.552 195.139.378 .4C 
iiE 

   

942.056.298 252.444.328 PI 

Khoan phai tra thircmg mai cho cong ty lien quan khong dtroc dam bao, khong chiu lai va phai tra theo le 

yeu cau caa c6ng ty lien quan. 
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Cling ty TNHH Khai thac Che Wen Khoing san Ntii Phi() 
Thuyet minh bao co tai chinh rieng cho 'Am ket thtic ngay 31 thang 12 nam 2021 
(tip theo) 

Mkt B 09 — DN 
(Ban hanh rhea Thong nr so 200/201411T-BTC 

ngby 22/12/2014 can BO Tiri 

16. Nguiri mua tra tin truigt ngAn han 

Ngurbi mua tra tin trtrot ngin han chi tit theo khach hang loll 

Cdc ben khdc 

31/12/2021 
Nghin VND 

1/1/2021 
Nghin VND 

Khdch hang mua Bismuth 10.884.532 103.650.397 
Khach hang mua Fluorspar 

 

645.340.981 
Cac khach hang khac 844.062 1.228.209 

 

11.728.594 750.219.587 

Khoan khdch hang tra tin truck cho giao dich ban Fluorspar va Bismuth duct can trir hang thang thong 
qua cdc Ian giao hang sau do. Khoan trd tien,triroc dia khdch hang mua fluorspar chiu phi tra tns6c theo 
dieu khoan thoa thudn va &roc cong ty me cap trung va cap cao nhAt bdo lanh. 

17. Thu e va cac khoin phai np Nha nurc 

 

1/1/2021 
Nghin VND 

SO phai m,p 
trong nam 

Nghin VND 

SO d5 m5p/bit 
trir trong nam 

Nghin VND 
31/12/2021 
Nghin VND 

Thud gid tri gia tang 

 

288.299.052 (288.299.052) 

 

Thue xuAt nhdp khau 

 

201.185.402 (201.185.402) 

 

Thue bio ve mai tnrang 

 

63.532.212 (63.532.212) 

 

Thue thu nhdp cá nhan 8.712.218 98.248.493 (97.884.495) 9.076.216 
Thue thi nguyen 

 

282.373.179 (282.373.179) 

 

Cdc loai thue khdc 3.401.025 14.707.908 (13.779.370) 4.329.563 

 

12.113.243 948.346.246 (947.053.710) 13.405.779 

18. Chi phi phal tra ngAn han 
31/12/2021 
Nghin VND 

1/1/2021 
Nghin VND 

Chi phi hoat (rang 349.178.144 419.644.211 
Tien lai vay phai tra 161.544.528 180.432.825 
Thus va phi tai nguyen 159.686.751 25.766.750 
Tien thuang 103.800.798 12.658.437 
Chi phi xay dkrng phai tra 3.913.610 10.576.562 
Cdc chi phi tai chinh khdc 919.329 919.329 

 

779.043.160 649.998.114 
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Cong ty TNI11-1 Khai thac Ch e bin Khoang san Ntii Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh rieng cho nam ket iliac ngay 31 thang 12 nam 2021 
(tip theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban hemh thew Thong nr so 200/2014/77'-BTC 

ngay 22/12/2014 nal BO Tai chinh 

19. Phai tra ngAn hgn va dai hn khac 

Phai tra ngin han va dai hart khdc bao gem cac khoan sau: 

Ngan han 
Phil tra MSN — ding ty me cap cao nhat 

31/12/2021 
Nghin VND 

1/1/2021 
Nghin VND 

Chi phi tai chinh — ngan han (a) 9.781.016 244.123.839 

Phiti tra MHT — cong ty me cap trung 

  

Phan loi nhuan &roc chia tir Hop dOng Hop tac Kinh doanh (b) 39.840.942 38.286.412 
Hop clang Hop tdc Kinh doanh - 1.000.000.000 
Phi phat hanh trai phieu 22.799.957 

 

Cac ben khac 

  

Phai tra khdc ngan han 353.221 2.938.146 
Phai tra do cham dirt hop Ong bao tieu v61 khach hang 

 

46.596.000 

 

72.775.136 1.331.944.397 

Dai han 

  

Phil tra MHT — cling ty me cp trung 

  

Hop deng Hop lac Kinh doanh (c) 2.000.000.000 1.000.000.000 

 

2.000.000.000 1.000.000.000 

(a) Theo thoa thuan vOri MSN — cong ty me cap cao nhat, cac khoan nay khong duqc dam bao va kh6ng chit' 

(b) Phan Igi nhuan dugc chia tir Hop ding Hop tic Kinh doanh phai tra MHT khong &roc dam bao, ktong 
chu lai va có thiri han hoan tra dyra tren thoa thuan gifra cdc ben. 

(c) Cac khoan pay phan anh khan dong gOp cüa MHT theo cac HDHTKD ngay 21 thang 9 nam 2018 va 
sira di 5 lan sau d6, theo d6 MHT sir dung s6 tien thu cluqc tir phdt hanh trdi phieu tri gid1n luot là 
1.000 tji, 500 VND va 500 VND cho cdc boat deng hop tac kinh doanh vOi Cong ty. Cac HDHTKD 
nay c6 thoi gian hp tac Ian ltrqt la sau mural (60) thdng ke tir ngay thanh wan khoan &mg g6p cuoi ding. 
Vic hoan tra toan b hoc met phan sO tien rid gOp VAC) HDHTKD së &roc hai ben them thuan trilby khi 
ket thtic thiri han hop tdc. Theo do, ca hai ben dã nhat tri rang lich tra no ban dau ciia khoan Ong g6p 
dau tien 1.000 VND vao thang 9 nam 2021 va sau do dtrqc dieu chinh thanh khi ket thtic thoi han hop 
tac. 
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Cong ty TNHH Khai thác Ch t bin Khoang sãnNóiPháo 
Thuyet minh bao cao tai chinh rieng cho nam ket thtic ngay 31 thang 12 nam 2021 (tiep theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban hanh Ikea ThOng n so 200/2014/7T-BTC 

ngay 22112/2014 cua BO Tai child!) 

20. Vay va trai phiL Oat hanh 

(a) Vay va trai phieu ph& hanh 

1/1/2021 

Gia tri ghi s6 va 
có kha Wang tra no,. 

Nghin VND 
Tang 

Nghin VND 

Bien Ong trong num 
Phan b6 phi 

phat hanh trai 
Thanh toan phial 
Nghin VND Nghin VND 

Chenh lech 
chira thkrc hien 

Nghin VND 

31/12/2021 

Giá tri ghi s6 va s6 c6 
kha Wang tra nc 

Nghin VND 

Vay ngan hn 
Trai phieu dai han den han tra 
(Thuyet minh 20(b)) 

2.221.566.200 3.179.144.607 

997.132.592 

(2.979.428.503) 

1.330.194 

(5.751.829) 2.415.530.475 

998.462.787 

 

2.221.566.200 3.179.144.607 (2.979.428.503) 1.330.194 (5.751.829) 3.413.993.262 
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Cling ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoing sin Ntii Phao 
Thuyet mmli bAo cáo tai chinh Hag cho nam ket thtic ngay 31 thing 12 niim 2021 

theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban heath theo Thong at sO 200/2014gT-BTC 

ngay 22/12/2014 rna BO TN child!) 

Dieu khoin va dieu kin cüa cdc khoin vay ngan tai ngay bao cao hien con sedir nhu sau: 

Khoan vay ngan hang (Jinx dam bao (i) 
Khoin vay ngan hang duvc dim bio (i) 
Khoin vay ngfin hang duor dam bao (ii) 
Khoin vay ngan hang dirge dim bac) 
Khoan vay ngfin hang dirgc dam bao (iii) 
Khoin vay ben lien quan ducrc dam bao (iv) 

Loai teen 

USD 
VND 
VND 
VND 
VND 
VND 

31/12/2021 1/1/2021 
Nghin VND Nghin VND 

349.968.164 1.135.396.849 
908.780.000 
966.211.032 895.817.351 

190.352.000 
8.895.279 

181.676.000 

2.415.530.475 2.221.566.200 

(i) Khoan vay bang USD va VND tit met ben lien quan chiu lai suat Can luot tir 3,34% den 4,46% met 
nam va 4,1% met nam c'eng lai suat b8 sung dua tren mire tS,  gia h6i dodi theo th6a thuan giira Cong 
ty va ngan hang (1/1/2021: 3,45% - 4,93% va 8,70% - 9,25%). Khan vay dupc dam bio bang met 
phan phai thu ngan han cia C6ng ty va 79 trieu c8 phieu cita ding ty me cap trung. 

(ii) Khoan vay tir met ngan hang trong nuac dtrot dim bao bang hang t6n kho va met phan phai thu ngan 
cOa Cong ty. Cac khan vay giai ngan bang VND chju lai suat Ian luot trong khoing tir 6,2% den 

7,3% met nam (1/1/2021: 7,0% - 7,5%). 

(iii) Cac khoin vay cu the bang VND cOa Cong ty chu lai suat tir 7,2% den 7,25% met nam. Khoin vay 
&roc dim bio bang 60 trieu c6 phieu cna ding ty me cap trung. 

(iv) Khoan vay tit MSN — cong ty me cAp cao nhat. Khoan vay nay khong c6 tai san darn bao, phai thu 
trong 12 thang k8 ngay giii ngfin veri lai suat (luny thoa thuan trong hop dong vay tai ngay giao 
dich. 

(b) Trai phieu phat hanh dai hn 

31/12/2021 
Nghin VND 

1/1/2021 
Nghin VND 

Phat hanh trai phieu dai han 7.259.604.697 7.229.909.187 
Khan den han tra trong \tong 12 thang (Thuyet minh 20(a)) (998.462.787) 

 

Khan den hp tra sau 12 thang 6.261.141.910 7.229.909.187 
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Cong ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang san Nüi Phao 
Thuyet minh bao cat) tai chinh rieng cho Warn ket thtic ngay 31 thang 12 nam 2021 
(tip theo) 

MAu B 09 — DN 
(Ban hanh rhea Thong at so 200/2014/77-BTC 

ngio. 22/12/2014 cria BO Tai chinh ) 

Dieu khoan va dieu kin cha trái phieu dai han hien con s6 dir nlur sau: 

 

Loai tin 
Nam dao 

han 
31/12/2021 
Nghin VND 

1/1/2021 
Nghin VND 

Phat hanh trai phieu có bao dam (a) VND 2023 498.669.652 497.829.434 
Phat hanh trill phieu c6 bao darn (b) VND 2024 498.030.696 497.186.709 
Phat hanh trai phial c6 bao darn (c) VND 2022 299.718.671 298.874.684 
Phat hanh trai phieu c6 bao dam (d) VND /02/ 199.765.559 199.202.900 
Rat hanh trai phieu c6 bao darn (e) VND 2022 99.795.510 99.488.774 
Phat hanh trai phieu co bao darn (f) VND 2022 189.611.468 189.028.670 
Phat hanh trai phieu c6 bao dam (g) VND /092 209.571.578 209.000.349 
Phat hanh trai phieu c6 bao dam (h) VND 2023 992.000.000 1.577.600.000 
Phat hanh trai phieu có bao darn (i) VND 2023 1.587.200.000 986.000.000 
Phat hanh trai phieu c6 bao dam (j) VND 2023 693.700.000 689.638.629 
Phat hanh trai phieu c6 bao dam (k) VND /0/3 996.000.000 993.333.333 
Phat hanh trai phieu c6 bao darn (1) VND 2023 995.541.563 992.725.705 

   

7.259.604.697 7.229.909.187 

(a) SO trai phieu bang VND do Cong ty phat hanh c6 kS,  han 5 nam va chju lai suat 10% trongs  12 thing 
du. Sau khi ket th6c 12 thang dau lien, Ii suit ducit dieu chinh mai sau thing va tfnh bang trung 
binh Ong dia lai suat ti'en gCri tit kiem han 12 thang tra 15i sau cOa cac ngan hang tham chieu c6 
lien quan ceng 3,25%. Trai phieu &roc dam bao bang 51,6 trieu ce phieu cua ding ty me cap trung. 

(b) SO triii phieu bang VND do Cong ty phat hanh c6 kj,  hp 5 nam va chiu lai suat 10,2% trong 12 thang 
au. Sau khi ket th6c 12 thang dau lien, lai suat duvc dieu chinh moi sau thang Va tinh bang trung 
binh Ong dm lai suat tien gCri .tie't kiern han 12 thang tra !Ai sau cüa cac ngan hang tham chieu c6 
lien quan c6ng 3,3%. Trai phieu &roc darn bao bang 55,6 trieu co phieu cüa ding ty me cap trung. 

(c) S6 trai phieu bang VND do C6ng ty phat hanh c6 han 3 nam va chiu lai suat 10% trong.12 thang 
dau. Sau khi ket th6c 12 thang clau tien, lai suat thaw dieu chinh mOi sau thang va tinh bang trung 
binh c6ng cüa lai suit lien gtri ti& kiem kj/ Ilan 12 thang tra lai sau cãa cac ngan hhng tham chieu c6 
lien quan ceng 3,1%. Trai phieu &rot dam bao bang 31,2 trieu Co phieu cCia c6ng ty me cap trung. 

(d) S6 nil phieu bang VND do Cling ty phat hanh c6 kS,  hn3 nam va chju lai suit 10% trong‘12 thang 
dau. Sau khi ket th6c 12 thang du lien, lai suat &roc dieu chinh m6i sau thang va tinh bang trung 
binh Ong cha lai suat tin kiern kj,  han 12 thang tra lai sau cüa cac ngan hang tham chieu có 
lien quan c6ng 3,1%. Trai phieu thrgc dam bao bang 20,8 trieu c6 phial dm ding ty me cap trung. 

(e) S6 trai phieu bang VND do C6ng ty phat hanh c6 kji han ‘3 nam va chiu lai suAt 10% trong,12 thang 
dau. Sau khi ket thfic 12 thang dau tien, lai suit duct diet' chinh moi sau thang va tinh bang trung 
binh Ong dia Pal suat ti8n gni tiet kiemkj,  han 12 thang tra lai sau caa cac ngan hang tham chieu c6 
lien quan Ong 3,1%. Trai phieu dirge dam bao bang 10,7 tri'eu ce.) phieu dia ding ty me cap trung. 
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Cling ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang sin Nñi Phao 
Thuyet minh hi° cio tai chInh rie'ng cho nam ket thtic ngay 31 thing 12 nam 2021 
(tie'p theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban hanh (hen Thong in- so 200/2014/77-BTC 

nay 27/12/20)4 cna Bi5 TN chin!?) 

(f) Se trai phieu bang VND do Cong. ty phat hanh c6 k9 han3  nam vi chiu 141 sat 10% trong,12 thang 
dal]. Sau khi ket thtic 12 thang dau tien, lai suat dirqc dieu chinh m6i salt [hang vi tinh bang trung 
binh Ong ca lai suat tin giri ti6t kiemkji han 12 thang tra !di sau cfia cc ngan hang tham chieu c6 
lien quan cony 3,1%. Trai phieu dtrcrc dam bao bang met phan tài san dal han cfia C8ng ty (Thuyet 
minh 9, Thuyet minh 10 vi Thuyet minh 11). 

Se Val phieu bang VND do C6ng ty phat hanh c6 kjt han 3 nam vi chiu 15i oat 10% trong,12 thang 
dau. Sau khi ket thtic 12 thang dau tien, 15i suit duot dieu chinh rnôi sau thang vi tinh bang trung 
binh Ong dm lai suat tin tit kiem Ilan 12 thdng tra lai sau cfia cac ngan hang tham chieu c6 
lien quan Ong 3,1%. Trai phieu dtrqc dam bao bang 22,3 trieu co phiCu cfia cong ty mg cap trung. 

(h) SO trai phieu bang VND do Congs ty phfit hanh c6 kjr han 3 nam va chiu lai suat 10% trong,12 thang 
dau. Sau khi ket thtic 12 thang dau tien, rii suat dtrqc dieu chinh mai sau thang vi tinh bang trung 
binh Ong dm 15i suat tien giri tiet kiemkj,  han 12 thang tra lai sau cüa cac ngan hang tham chieu c6 
lien quan Ong 3,2%. Trai phieu dtrqc darn bao bOi Cong ty CO phan Tap doan Masan ("MSN") — 
cong ty me cap cao nhat, vi met so tai san dai han  cila Dv an Nal Philo (Thuyet minh 9, Thuyet minh 
10 va Thuyet minh 11). 

(i) Se trai phieu bang VND do Cong ty Oat hanh c6 Ilan 3 nam va chlu lai suat 10% trongs 12 thang 
dau. Sau khi ket thtic 12 thang du Lien, lai suet dtrqc dieu chinh mei sau thang vi tinh bang trung 
binh Ong cOa lai suat Lien gui tiet kiem kjr Ilan 12 thang tra lai sau cOa cac ngan hang tham chieu c6 
lien quan ceng 3,2%. Trai phieu duqc darn bao b&i MSN va met so tai sin dai hart dm Dv an Ntli 
Phao (Thuyet minh 9, Thuyet minh 10 va Thuyet minh 11). 

(j) Se trai phieu bang VND do Conk ty phat hanh có kjr han 3 narn va chiu I5i suat 10% trongs 12 thang 
Sau khi ket thilc 12 thang dau tien, lai suat duqc dieu chinh mei sau thang va tinh bang trung 

bInh ceng cfia lai suit ti8n girl tiet kiem kjr hart 12 thang trà lai sau cüa cac ngan hang tham chieu c6 
lien quan ceng 3,2%. Trai phieu ducc dam bao bai MSN va met so thi san dai han cfia Dv an Nüi 
Philo (Thuyet minh 9, Thuyet minh 10 vi Thuyet minh 11). 

(k) Se trai phieu bang VND do Cong‘ty phat hanh c6 k han 3 Wain vi chin lai suat 10% trong.12 thang 
dau. Sau khi ket th6c 12 thang dau tien, lai suat dugc dieu chinh mei sau thang va tinh bang trung 
binh Ong ca 1ãi suat tin girl tit kiem kjr han 12 thang tra Iii sau cfia cac ngan hang tham chieu c6 
lien quan Ong 3,1%. Trai phieu dtrqc darn bao bang 107,9 trieu co phieu ciia cong ty mg cap trung. 

(1) Se trai phieu bang VND do Cong.ty phat hanh CO kjr hp 3 nam vi chju lai suat 10% trong,12 thang 
dau. Sau khi ket thtic 12 thang dau tien, lai suat duqc diet' chinh m6i sau thang va tinh bang trung 
binh ceng cOa lãi suat tien gui tiCt kiem kji han 12 thing tra lai sau cOa cac ngan hang tham chieu c6 
lien quan ceng 3,1%. Trai phieu ciuqc dfim bac bang 107,9 trieu co phieu cüa c6ng ty mg cap trung. 

Gia tri trai phieu c6 dam bac nay duqc ghi nhan sau khi trir di phi thu xep phai hanh trai phieu. 

Dai din cfia cac trai chit trong tat ca cac thuyet minh di trinh bay cy tren là Con ty CO phan Chang 
khoan K thuang — c6ng ty lien ket cOa cong ty mg cap cao nhat. 

(g) 

37 



Cong ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang san Nüi PIO° 
Thuyet minh bat) cao tai chinh rieng cho nam ket thin ngay 31 thang 12 nam 2021 
(64) theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban hanh theo ThOng nr se. 200/2014/7T-Bir 

ngely 22/12/2014 run BO Teti eh1nh ) 

21. Du phimg phA tra dai hn 

BiL dOng cCia cac khoan chr phang phai tra trong nam nhtr sau: 

Sdudunàrn 
Dvphong lap trong ram 
Du phang sir dpng trong nam 

Khoi phcc môi 
trtriyng rnö 
Nghin VND 

103.800.497 
4.899.383 

Quytn khai 
thac mo 

Nghin VND 

390.248.573 
216.015.572 
(73.145.651) 

'Ping Ong 
Nghin VND 

494.049.070 
220.914.955 
(73.145.651) 

du. cucii (lam 108.699.880 533.118.494 641.818.374 

22. Thay di vOn chii ser him 

Ven gop 
Nghin VND 

Loi nhuân 
sau thud 

chtra phan phi 
Nghin VND 

Ping yen 
ch a so. lieu 
Nghin VND 

SO dtr tai ngay 1 thang 1 nam 2020 8.048.709.226 879.042.469 8.927.751.695 

Win goy 2.744.205.929 

 

2.744.205.929 
Co.  thuan trong narn - (739.720.108) (739.720.108) 

SO du tai ngay 1 thing 1 nam 2021 10.792.915.155 139.322.361 10.932.237.516 

L.6 thuan trong nam - (242.335.857) (242.335.857) 

Si; du tai ngay 31 thang 12 nam 2021 10.792.915.155 (103.013.496) 10.689.901.659 
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Cong ty TNHH Khai thác Ch bin Khoang sin Ntii Phao 
Thuyet minh bao cao tai chInh rieng cho !tam ktt thtic ngay 31 thang 12 nam 2021 
(tiei) theo) 

Mtiu B 09 — DN 
(Ban hard' rhea Thong nr so 200/20141I7.BTC 

ngay 22/1212014 ctia B(5 Tai chtnit) 

23. Vein gap 
VAn phap dinh duct duyet va dIi gop caa Cong ty la: 

Cong ty TNHH MTV Thtrang mai va Diu ttr Thai Nguyen 

Duvc du3* va dã gop 
31/12/2021 va 1/1/2021 

Nghin VND 

 

("TNTI") 2.158.583.031 20% 
Cong ty TNHH MTV Tai Nguyen Masan Thai Nguyen 

  

("MRTN'') 8.634.332.124 80% 

 

10.792.915.155 100% 

Cong ty TNHH MTV Thtrang Mai va Du ttr Thai Nguyen va Cong ty TNHH MTV Tai Nguyen 
Masan Thai Nguyen deu duqc thanh lap tai Viet Nam. Cong ty mg cAp cao nhat, Cong ty Co phan 
Tap doan Masan, cang duqc thanh lap tai Viet Nam. 

Bin deng vAn dieu le dä gap trong nam nhtr sau: 

 

2021 
Nghin VND 

2020 
Nghin VND 

SA du dAu nam 10.792.915.155 8.048.709.226 
Gop von bang tien mat dm TNTI 

 

533.731.531 
Gap viAn bang den mat cOa MRTN 

 

2.210.474.398 

SA du cuAi nam 10.792.915.155 10.792.915.155 

24. Cac khoin muc ngoai Bang can di ice toan 

(a) Tai san thue ngoai 

Cac khoan den thue ti thieu trong ttnyng lai phai tra cho cac hqp dAng thue hoot (king khong durrc 
hay ngang nhu sau: 

31/12/2021 1/1/2021 
Nghin VND Nghin VND 

Trong Ong met Wain 11.961.622 16,366.622 
Trong vOng hai den narn nam 14.864.212 16.358.709 

 

26.825.834 32.725.331 
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Cong ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang sin Nui Phao 
Thuyet minh bio cao tai chinh rieng cho nam ket thtic ngay 31 thing 12 nam 2021 
(tip theo) 

Mu B 09— DN 
(Ban Unfit rhea Thong at so 200/2014/1T-BTC 

ngily 22/12/2014 (lin El() Tai chiral) 

(b) Ngo0 te cic loai 

31/12/2021 1/1/2021 
Tirung dwyng Tulyng throng 

Nguyen t Nghin VND Nguyen te' Nghin VND 

USD 967.424 21.912.133 8.280.310 190.322.922 

(c) Nç khó dei da 

31/12/2021 1/1/2021 
Nghin VND Nghin VND 

Ng kho di dã xir ly 16.216.387 23.456.986 

(d) Cam ket chi tieu vOn 

Tai ngay 14 bang can di ke torin, Cong ty c6 cac cam ket vOn sau dä duvc duyet nhung chua &roc 
phin anh trong bang can del ke toan: 

31/12/2021 1/1/2021 
Nghin VND Nghin VND 

Da duct duyet nhung chtr9 kY ket,hop ding 3.054.019.543 
Da duct duyet va dã kY ket hop thing 40.338.813 15.437.279 

3.094.358.356 15.437.279 

25. Doanh thu bin hang va cung cap dich vu 
Tong doanh thu the hien tOng gia tri hang ban, khong bao gem thue' gia tri gia tang va thue xuat khau.  

:NH 

26. Doanh thu hot Ong tai chinh 
2021 2020 

Nghin VND Nghin VND 

Thu nhap lai tien gin i va cho vay 
Lai chenh le'ch tY giá 
Phi quyen chon mua 

26.718.500 52.602.676 
36.279,478 91.283.683 

406.473.000 

 

62.997.978 550.359.359 
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COng ty TNHH Khai thac Ch t bin Khoang sari Ntii PIA° 
Thuyet minh bao cao tai chInh rieng cho nam ket thtic ngay 31 thang 12 nam 2021 
(tip theo) 

114Au B 09 — DN 
(Ban himh rhea Thong ter se, 200/2014/TT-RTC 

ngety 22/12/2014 run BO Tai chinh ) 

27. Chi phi Lai chInh 
2021 2020 

Nghin VND Nghin VND 

Chi phi vay 
Chi phi tai chInh cho HDHTKD 
Chi phi di vay 
Lti chant' 1ch tS, giá 
Chi phi tai chInh khac 

762.789.071 
188.143.785 
65.591.268 
11.272.316 
34.171.834 

814.578,999 
204.566.817 
75.235.417 
86.256.745 
89.774.649 

1.061.968.274 1.270.412.627 

28. Chi phi ban hang 
2021 2020 

Nghin VND Nghin VND 

arot phi van chuye'n 92.961.028 86.420.420 
Chi phi dich vti mua ngoai 31.019.532 19.697.022 
Chi phi ltrcrng 3.865.208 3.517.901 
Cac khoan khtic 7.153.450 1.257.235 

134.999.218 110.892.578 

29. Chi phi quan 15,  doanh nghib 

Chi phi diqi v mua ngoai 
Chi phi khau hao 
Chi phi hung 
Cac khoan khac  

2021 2020 
Nghin VND Nghin VND 

28.457.267 3.829.979 
9.879.270 9.988.729 

39.331.281 20.836.101 
79.308.040 22.851.702 

156.975.858 57.506.511 
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Cong ty TNHH Khai thic Ch e hien Khoing sin Nih Phao 
Thuyet minh bao cao tài chinh rieng cho n5m ket thac ngay 31 thang 12 mini 2021 
(tip theo) 

Mau B 09 - DN 
(Ban hanh theo Tiding nr sa 200/201411T-BTC 

ngery 22/12/2014 ca B5 Tai Minh ) 

30. Thu nh4p khac 

2021 
NghIn VND 

2020 
Nghin VND 

Thu nhap‘chi phi yeu cAu c6ng ty con hoan tra 152.371.155 123.047.967 
Chi phi dau tir chuyen giao cho cong ty con 49.400.863 113.152.544 
Lai ban phd lieu 8.971.614 2.026.312 
Thu nhap tir chi phi hoan tra cho MHT 20.010.660 

 

Thu nhap tir bOi thireng bao him 74.794.500 

 

Cac khoan khac 1.437.815 824.016 

 

306.986.607 239.050.839 

31. Chi phi khac 
2021 

Nghin VND 
2020 

Nghin VND 

Chi phi lien quan den cac khoan yeu cu ding ty con hoan tra 152.371.155 123.047.967 
Chi phi dau ttr chuyen giao cho cong ty con 49.400.863 113.152.544 
L6 do thanh 1j, tài san co Pill 

 

8.776.981 
Cac khoan phat thu8 

 

9.779.526 
Cac khoan khac 18.351.975 15.377.042 

 

220.123.993 270.134.060 

32. Thue thu nh4p 

(a) Ghi nh4n trong bao cao ket qua hog dOng kinh doanh 

2021 2020 
Nghin VND Nghin VND 

Chi phi thu e thu nh4p hien hanh 
Dtr phOng thieu trong nhiing nam tra6c 2.133.361 

Chi phi thud thu nh4p hoan 131 
Phat sinh va hoan nhap chenh lech tam theyi 33.910.034 

Chi phi thud thu nhap 33.910.034 2.133.361 

42 



Cling ty TNHH Khai thác Ch e hien Khoing sin MU Phio 
Thuyet minh bit) co tai chInh rieng cho nam ket tilde ngay 31 thing 12 nam 2021 
(tier; theo) 

INtAu B 09 — DN 
(Ban hind, thew Thong tw s/t 200/2014/17%13TC 

nay 22/12/2014 ctia BO Mi. chinh ) 

(b) Doi chieu thue salt thut te 

L6 ke wan truck thud 

2021 
Nglim VND 

(208.425.823) 

2020 
Nghin VND 

(737.586.747) 

Thud tinh theo thu e suit cua Cong ty (31.263.873) (110.638.012) 
Chi phi khong duqc khau trir thue 4.894.209 7.032.970 
Anh htrarig cUa mirc thud suat khac (ip dung di vOi 
thu nhap khac (1.082.902) 6.768.712 
L6 tinh thu e duqc sir dung (19.845.586) 

 

Bien dOng tai san thue thu nhap hoan lai chtra ghi nhan phat 
sinh tir clic chenh lech tarn alai 81.208.186 96.836.330 
Du phong thieu trong nhang nam truerc 

 

2.133.361 

 

33.910.034 2.133.361 

(c) Thud suit áp dung 

Theo cac dieu khoan trong Giay Chirng nhan Dau ttr, Cong ty c6 nghia vi nep cho Nha ntrac thue 
thu nhap doanh nghiep bang 15% tren lqi nhuan chiu thue tir hoot d6ng khai thgic va che bin khoang 
san doi vari clic san pharn khoang san,kheng phai yang trong 12 nam ke tir nay bat dau hoat Ong kinh 
doanh (2014-2025) va thu e suat thue thu nhap th6ng thuo-ng theo Giay chirng nhan Du ttr và cac guy 
dinh thu e hien hanh cho cac nam sau. Cac quy dinh hien hanh ve thu e cho phép Cong ty duqc mien 
thue thu nhap trong 3 nam ke tir nam dau tien co lgi nhuan chiu thus (2014-2016),va giam 50% thue 
thu nhap trong 8 nam tiep theo (2017-2024). Tat ea cc diet] khoin mien giarn thue neu teen se khong 
ap dung vOi thu nhap khac va thu nhap khac së chiu mire thue sut thue thu nhap th6ng thirimg áp 
dung cho doanh nghiep chua Ural cac tru dai la 20%. 

(d) Cac vin de thug tiem tang 

Luit thud va viec áp dung luat thud ph u thu6c vao viec din giai va c6 the thay &Si theo thoi gian. St) 
quyet toan thue c6 the thy thu6c vao ket qua kiem tra va thanh tra ciia cc ca,quan thue khac 

nhau. Cac co quan nay di tham quyen phat, danh thue va tinh lai cham nep. Thuc le nay c6 the clan 
den rai ro ye thu e cho Cong ty. Ban lanh do tin rang, Cong ty‘da trich lap du phOng day dü cho cac 
khoan awe phai n6p dua tren each dien giai ye luat thue, bao gOni die quy dinh ve chong chuyen giá 
va cach tinh thue thu nhk doanh nghiep va thue thu nhap hoan Ii phai In. Tuy nhien, cac co-  quan 
thue c6 tham quyen c6 the c6 nhiing cach din giai luat khac nhau. 
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Cling ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang sari NÜi Phao 
Thuyet minh báo cao tai chinh rieng cho nam ket thin ngay 31 thang 12 nam 2021 
(tip theo) 

Wan B 09 — DN 
(Ban haul' then Thong it, sd 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12./2014 ma BO TN Wilt) 

33. Cac hop dOng bao ti'eu sin phAm 

(i) Thda thuOn 

Ngay I thang 7 nam 2014, Cong ty 14/ Hop Ding Cung Cap Tinh Quang Vonfram C6 Dinh ("Hop 
&Ong so I") vaimOt c6ng ty con — MTC (tnrac day la Cong ty TNHH Tinh Luyen Vonfram Nüi Phao 
— HC:  Starck ("Nal Phao — HC. Starck")), theo do, Cong ty cung cap tinh quang vonfram cho MTC 
vOn so ltrong cam ket nhat dinh a tinh che ra san pham h6a chat vonfram nhu APT, BTO, YTO tai 
nha may tinh luyen vonfram cua MTC. 

ang ngay, C8ng ty k Hqp Dn Bao Tieu H6a Chat Vonfram C6 Dinh ("Hop dOng s6 2") vori 
MTC, theo d6 C8ng ty mua san pham hoa chat vonfram:(bao gm APT,,BTO, YTO) &roc MTC sin 
xuat tir s6 lung vonfram &rot cung cap ter Hop (long s6 1. Theo cac dieu khoan dm Hop dong s6 2, 
gid ban &roc xac dinh dua tren gia kim loai tren San giao dich Kim loai Luan Don (LMB Low) dm 
thang lien k8 ngay tnrerc thang giao hang bir di tSt l chiet khau. 

aing ngay, Cong ty k Hop d6ng ban Wm. Chat Vonfram Co Dinh (Hop d6ng s6 3") yeti H.C. Starck 
GmbH ("Ben Khac"), theo d6 Cong ty ban cho Ben Khac toan b san pham h6a chat vonfram vOni s6 
Itrong cam ket nhat clinh ttrang Crng vOi luong hang h6a ma Cong ty mua tir MTC tai Hop Dong so 2. 
Theo cac dieu khoan cOa Hop (long so 3, gia ban &rot xac dinh dua tren gia kim loai tren San giao 
dich Kim loai Luan Don (LMB Low) cua thang lien ke ngay tnrâc thang giao hang tra di tS,  I chiet 
khau. 

Theo dieu:4 va dieu 9 cua Chan muc K toan Viet Nam s6 14 — Doanh thu va Thu nhap khac va 
Ched Ke toan Doanh nghiep Viet Nam, Cong ty chi ghi nhan tren bao cao ket qua hot Ong kinh 
doanh phAn gia tri thuan gia lai, tirc la chenh lech giaa gia tri dm hang h6a dä xuat khau va gia tr 
ma Cong ty da mua va tra cho MTC. Gia tri giao dich tir cdc hot Ong tren nhtr sau: 

2021 2020 
Nghin VND Nghin VND 

Gia tn cia nhan/phai thu di vol hang boa d5 ban/xuat khAu 
cho Ben Kbac theo Them thuan (a) 
Gia tri da tra/phai tth theo ThOa thuan tren de mua hang hoa 
(b) 

1.093.894.586 649.514.842 

(1.098.191.768) (651.320.529) 

  

(4.297.182) (1.805.687) 
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Cling ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang sfin Nai Pita° 
Thuyet mink bao cao tai chinh rieng cho nam kCt thtic ngay 31 thing 12 nam 2021 
(dip theo) 

114Au B 09 — DN 
Man WWI iheo Thong nr sd 20012014/TT-BTC 

Dai chau doanh thu 

Thong tin theo bcio cao qucin trj 

nay 22/12/2014 rna BO Tea chinh ) 

2021 2020 
Nghln VND Nghin VND 

Gia tri hang ban nOi, dia 2.271.886.920 1.852.756.388 
Gia tri hang ban xuat khau cho Ban khac theo 

  

Thoa thuan (ran (muc (a)) 1.093.894.586 649.514.842 
Gá tri hang bdn xuat khau khac 1.568.624.765 2.289.206.801 

Tong 4.934.406.271 4.791.478.031 

Trir di: Gid trl hang xudt khdu cho Ben khac 
theo Them thuan tren (mix (a)) (1.093.894.586) (649.514.842) 

Tang doanh thtt WWI bay tren Bcio cdo Kat qua 
hogt d 'Ong kinh doanh rieng 

3.840.511.685 4.141.963.189 

(iii) Di chdu giá v6n hang ban 

Thong theo bcio ccio qurin tij ,tin 

2021 
Nghin VND 

2020 
Nghin VND 

Gid von hang boa ban nOi da 2.248.717.455 2.413.768.983 
Gia von hang hoa xuat khau dä mua theo Thoa than tren 
(mkic 

,
(1))) 1.098.191.768 651.320.529 

Gid von hang h6a xudt khdu khdc 596.137.295 1.546.245.375 

T an g 3.943.046.518 4.611.334.887 

Trir di: Gid van hang hoa xudt khau dä mua theo Th6a thuan 
tren (mix (b)) (1.098.191.768) (651.320.529) 

Gici van hang ban trInh bay tren Brio ccio Kat qua hogt clang 
kinh doanh rieng 2.844.854.750 3.960.014.358 

34. Cac giao dich chti yeu vfri cac ben lien quan 
Ngoai cac sO du va giao dich v6i ben lien quan dirge trinh bay tai cdc thuyat minh khdc ca bao cdo 
tai chinh Hang, trong nam COng ty c6 cac so du va giao dich chit yau sau vói clic ben lien quan tai 
ngily ket thuc nam tai chInh va trong nam tai chinh nhu sau. 

(a) SO du vol cac ben lien quan 

Tai ngay va cho nam kat thtic ngay 31 tilting 12 nam 2021, C6ng ty c6 cdc khoin lien giri khOng 
hn Va co kY halt va cac giao dich dai 1 tai Ngan hang TMCP Ky-  Thuang Viet Nam ("TCB") theo 
cdc diet' khohn giao dich thOng thtreyng. 
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Cong ty TNHH Khai th5c Che hien Khoang san Nut Mao 
Thuytt mink bao cao tai chinh rieng cho nam ket thin ngay 31 thang 12 nam 2021 
(tip theo) 

MAti B 09 — DN 
(Ban hanh they Thong nr sa 200/2014/7T-BTC 

ngay 22/12/2014 nia BO TN chInh ) 

ngay ngay 31 thang 12 Warn 2021, cac c6ng ty lien ket cua cong ty me cap cao nhat n5m cac 
khoan trai phieu d Oat hanh cüa Cong ty In gia 182.823 trieu VND (1/1/2021: 290.644 trieu VND).. 

(b) Giao dich voi c5c ben lien quan 

 

Ben lien quan Ban chat caa giao dich 2021 2020 

 

Nghin VND Nghin VND 
Cac nha tIht fir 

 

C6ng ty TNHH MTV Gap v6n 533.731.531 
Thtrang Mai va Du ttr 

 

Thai Nguyen ("TNT!") Chi tra nhuan phan ph6i 141.314.094 

C6ng ty TNHH MTV Gop v6n - 2.210.474.398 
Tai nguyen Masan Thai Chi tra lçri nhuA'n phan phOi - 558.685.906 
Nguyen ("MRTN") 

 

Cling ty ms cap cao nhat 

 

COng ty Co phan T5p Khoan vay nhan &ray 241.676.000 400.000.000 
doan Masan ("MSN") Khoan vay dä tra 60.000.000 400.000.000 

Chi phi lai vay 9.850.057 2.246.575 
Cho vay - 1.923.753.425 
NhAn }loan tra g6c vay 1.143.479.452 1.780.273.973 
Thu nhap lãi cho vay 4.270.122 46.046.908 
Chi phi tai chinh (Id tra 880.000.000 

Cong ty ins cAp trung 

 

Cong ty Co phan Masan Lai nhuan &rat chia tir HDHTKD 188.143.785 204.566.817 
High-Tech Materials Chi tra lari nhuan dixac chia 186.589.256 204.566.817 
("MM.") S6 tien y8u cu cong ty me hart tra 20.010.660 

•SO tie0. n cong ty me yeu cau cong ty 
con hoan tra 22.799.957 

Cling ty con ciia cling ty mc cAp cao nhat 

 

Cong ty CO phAn Hang Mua hang h6a 1.395.460 1.346.803 
lieu ding Masan Mua dich 786.573 1.273.609 

Cling ty con 

 

Cong Ty TNHH Gap v6n - 1.988.490.000 
Vonfram Masan Cho vay 239.000.000 331.000.000 
("MTC") Thu h6i khoan cho vay 553.000.000 

Thu nhap lai cho vay 21.203.178 276.553 
Lcni nhuan ducfc chia 215.000.000 
Ban hang hoa 2.173.823.816 1.835.239.348 
Thu nhap tir khoan yeu cau c6ng ty 
con hoan tra 48.770.863 113.152.544 
Thu nhap va chi phi yeu cAu cong ty 
con hoar' tra 152.371.154 123.047.967 
Mua hang h6a 1.107.998.518 660.504.499 
Thu nhap cho thue dat 630.000 630.000 
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COng ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang sin Ishii Phao 
Thuyet minh bat) cao tai chinh rieng cho nam ket thtic ngay 31 thang 12 nam 2021 
(tip theo) 

 

Mau B 09 — DN 
(Ban hil»h rhea Thong iirsô 200/2014/17'-BTC 

ngay 22./12./2014 ena BO Tin rhinh) 

Ben lien quan Ban chAt caa giao dich 2021 2020 

 

Nghin VND Nghin VND 
H.C. Starck Tungsten Ban hang h6a 1.093.894.586 649.514.842 
GmBH 

  

Cong ty lien ket cüa cong ty me cAp cao nhAt 

  

TCB vii cac cong ty con Chi phi lai vay vii chi phi di vay 81.912.366 80.269.263 
Khoin vay nhan dtror 1.522.530.071 1.900.979.224 
Hoan tra g6'c vay 1.389.818.433 1.777.789.296 
Tien thu &rot tir phat hanh 
trai phieu (*) - 5.300.138.629 

• . 
Phi da tra lien quan dEn trat phieu - 75.400.000 

dis.„ 
Can bei quan IS,  chi ched 

 

II
 d 

Luang, tinging va 
cac phtic lcii khac (**) 33.110.438 25.157.139 

 

Trai phieu da dugc niem y6t va ban rOng rai cho cOc nha du tir theo rnOt thoa thuan thu xep 
giao dich. 

Khong c6 khoan phi quan l nao &ivy thanh toan cho cac thanh vien Hi dong Thanh vien 
cho Wain ket thiic ngay 31 thdng 12 nam 2021 vii ngay 31 thang 12 nam 2020. 

35. N9' tiem tang 

Nhtr da thuyet minh tai Thuyet minh 7(b), vao ngay 23 thdng S nam 2021, BO TNMT ban hanh Quyet 
dinh s6 1640/QD/BTNMT ("Quyet clinh 1640") de phe duyet TCQKTKS cho mo Nüi Phao;  thay the 
phé duyet tam thu TCQKTKS theo Quyet dinh 500 vii Cong van 3724 mac cla gia tinh thue Op dung 
cho cac san pham ding nghiep cita Cong ty van chtra &rot xdc dinh. Khi ban hanh Quyet dinh 1640, 

TNMT tiep ttic sir dung gid tinh thus dtrgc Op dung cho quang vonfram (ham luvng: 0,1%< 
W03<0,3%) thay vl sir dung gia tinh thuE dirge Op dung cho san phOm cong nghiEp. Van de nay da 
clugc Cong ty neu ra trtrot day. Gia tinh TCQKTKS chinh thirc theo Quyet dinh 1640 la 1.831.085 
VND/tan trong khi Gia tinh TCQKTKS tam thu theo Quyet dinh 500 la 775.026 VND/tan. Theo d6, 
so' TCQKTKS b6 sung phai nOp them do chenh lEch ye Gia tinh TCQKTKS trong giai doan tir 2015 
den 2021 la 394,5 ty VND. 

)* 

Sau khi Quyet dinh 1640 dirge ban hanh, Cong ty di girl nhieu cong van den Thit ming Chinh phñ 
va BO TNMT de de xuat tam !loan thi hanh thu bo sung TCQKTKS theo Quyet dinh 1640 va yeu cOu 
)(tic dinh lai TCQKTKS Op dung cho cdc san pham ding nghiEp cita Ging ty. 

Ngay 6 thang 10 'tam 2021, Ging ty nhan dtrgc Thong bao nOp TCQKTKS tir Cue thus tinh Thai 
Nguyen can ct'r theo Quyet clinh 1640. Ngay 8 thang 12 nam 2021, Cuc thue tinh Thai Nguyen ban 
hanh C8ng van s6 4883/CTTNG-QLN yeu cau Cong ty nOpb6 sung 125,8 tY VND TCQKTKS cho 
giai clop 2018 den 2021 vii 4,1 ty VND tien lai cham nOp Wang irng. 
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Nguyen Thi Thanh Mai 
Kg loan miring 

Stuart James Wells 
Giciin el& Teri cluirh 

aig Richard Bradshaw 
Tong Gitlin cloc 

NO),  28 thang 3 nam 2022 

Nguari lap: Ngtreri soat x6t: 

d,77 

Cong ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang san Niii Phao 
Thuyet minh bao cao tAi chinh rieng cho nam ket thac ngay 31 thang 12 nam 2021 

theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ran hanh theo Thong la- sO200/2014/7T-BTC 

ngay 22/1212014 rua din!,) 

Ban,Giam dc tin rang Cong ty da trich lap,  du phOng day dci cho cac khoan ng phai tra v tin cap 
quyen khai thac khoang san tir ram 2015 den nay dtra tren dien giai cüa NPM ve quy dinh phap luat 
lien quan, bao gOm cac quy dinh ye tin cap quyen khai thac khoang san va quy dinh ve thus tai 
nguyen. Do d6, Cong ty dã gfri cong van len ca quan quart l cac cap de neu re van do va xin giai 
quyet pha hgp cho viec )(tic dinh TCQKTKS cUa Cong ty. 

Trong nam 2021, theo chi ciao ca Thñ tuerng Clanh pha tai Cling van s6 978/VPCP-KTTH ngay 8 
thang 2 nam 2021 va Cong van so 5987/VPCP-KTTH ngay 28 thang 8 nam 2021, vu viec dang dtrgc 
138 Tai clanh, B8 TNMT, UBND tinh Thai Nguyen va S& Tai chInh tinh Thai Nguyen xern x6t. Tai 
ngay bao cao, 138 TNMT va UBND tinh Thai Nguyen van dang lam viec de xac dinh gid tit-1h thue 
tài nguyen cho san pham c6ng nghiep cOa NPM. 

Ban Gam dc danh gia rang vi giá tinh thue tai nguyen cho san pliant c6ng nghiep cáa Cong ty chtra 
dugc 138 TNMT va UBND tinh Thai Nguyen xac dinh nen Gia anti TCQKTKS lam can cir xac clinh 
TCQKTKS theo Quyet dinh,1640 chtra phü hqp vgi guy dinh cüa phat luat hien hanh. Do do, COng 
ty tin rang khi gia tinh thue tai nguyen cho san pham cong nghiep ctia Cong ty clugc xac dinh: 
TCQKTKS clanh thac cCia mo Nth Phao cho giai don ta 2015 a& di se dugc xac dinh, va thay the 
gid nhtx da phe duyet tai Quyet dinh 1640. 

Kt qua cuei ding cila van d nay hi'en nay van chua c6 va phi thu8c vao gia tinh thue tai nguyen 
cho sin pharn ding nghiep cüa Cong ty cuSi ding &rot xac dinh va 138 TNMT thing xac dinh lai 
TCQKTKS tat Quyet dinh 1640 sit' dung gia tlith TCQKTKS áp dung vài san pham c8ng nghiep rim 
COng ty. Do do, nglaa v cho TCQKTKS bo sung cho giai doan tir 2015 den 2021 theo Quyet dinh 
1640 chtra dugc shi nhan la khoan rig phai tra trong bac) cao tai chinh rieng. Van de nay cho thay mOt 
yeu 10 khong chac chan c6 th8 c6 anh huong trong yeu den bao cao tai clanh rieng. 

36. Thong tin so sanh 
Thong tin so sdnh tat ngay 1 thang 1 nam,2021 duct mang sang tir se lieu trinh bay trong bao cao tai 
clanh dia Cong ty tai ngay va cho nam ket thac ngay 31 tilting 12 nam 2020. 
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Cemg ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang sin Ntii Philp 
ThOng tin tai chinh IA sung ti ngay va cho nam ket thtic ngay 31 thing 12 nam 2021 

Mau 13 09 — DN 
(Ban hanh thew Thong Itt SAS 200/2014/77-BTC 

ngay 22/12/2014 can Barbi chInh) 

Cong ty 
Cho flint tai chinh 

ket tilde ngay 31 thang 12 niim 2021 

 

Ma 
A 

SO 

Theo bao cao 
ke Loan quilt 

tri 
Nghin VND 

Dieu chinh 
Nghin VND 

Trinh bay tir 
bao cao ket qui 

kinh doanh 
Nghin VND 

 

Doanh thu ban hang va cung 
cp dich viii 01 5.080.565.717 (1.093.894.586) 3.986.671.131 

 

Cac khoin giarn trir doanh thu 02 146.159.446 

 

146.159.446 

 

Doanh thu thuAn ve ban hang va 
cung cip dich vy (10 = 01 - 02) 

10 4.934.406.271 (1.093.894.586) 3.840.511.685 

 

Gia vOn hang ban 11 3.943.046.518 (1.098.191.768) 2.844.854.750 

 

1,9i nhu'in gew (20 = 10 - 11) 20 991.359.753 4.297.182 995.656.935 

 

Doanh thu boat gong tai chinh 21 62.997.978 

 

62.997.978 

 

Chi phi tai chinh 2/ 1.061.968.274 4.297.182 1.061.968.274 

 

Chi phi ban hang 25 134.999.218 

 

134.999.218 

 

Chi phi quan 1j,  doanh nghi0 26 156.975.858 

 

156.975.858 

 

Lo thuan tir hot Ong kinh doanh 
(30 = 20 + 21 - 22 - 25 - 26) 30 (295.288.437) 

 

(295.288.437) 
,IG 

  

\`• 

   

Thu nh'asp khac 31 306.986.607 

 

306.986.607 

 

Chi phi khac 32 220.123.993 

 

220.123.993 

 

Kt qui tir cac hot dOng khfic 
(40 = 31 - 32) 40 86.862.614 

 

86.862.614 

 

L8 ke toan &trot thud 
(50 =30 + 40) 50 (208.425.823) 

 

(208.425.823) 

 

Chi phi thu e TNDN hie:n hanh 51 

    

Chi phi thug TNDN hoan lyi 

sau thud 
(60 = 50 - 51 - 52) 

52 

60 

33.910.034 • 33.910.034 

 

(242.335.857) 

 

(242.335.857) 



(31.083.221 

(737.586.747) 

2.133.361 

1.805.687 181.948.831 180.143.144 

1.805.687 
550.359.359 

1.268.606.940 
110.892.578 
57.506.511 

550.359.359 
1.270.412.627 1.. 

110.892.578 
57.506.511 

Gong ty TNHII Khai thac Ch e bin Khoang sin Ni Phao 
ThOng tin tai chinh bô sung tai ngay va cho atm ket thtic ngay 31 thang 12 nam 2020 
(tip theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban 100 theo Thong lit so 200/2014/1T-BTC 

ngily 22112/2014 clic: Bç Tai chtnh) 

Cong ty 

4-* 

Doanh thu ban hang 

Cac khoin giim trir doanh thu 

Doanh thu thuin ve ban hang 
(10 = 01 - 02) 

Gia yen hang ban 

Ma se 

01 

02 

10 

11 

Op (20 = 10- 11) 20 

Doanh thu hoat deng tai chinh 21 
Chi phi tai chinh 92 
Chi phi ban hang 25 
Chi phi quan ly doanh nghiep 26 

L9i nhtfin thuAn tir hot d(ing kinh 
doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)) 30 

Thu nhap khac 31 
Chi phi khac 39 

Kt qui tir cac }mat Ong khac 
(40 =31 - 32) 

nhuan k tom n truot thud 

40 

50 
(50 = 30 + 40) 

 

Chi phi thus TNDN hin hanh 51 

L9i nhuin sau thud (60 =50 - Si) 60 

Cho nam tai chinh 
ket thtic ngay 31 thing 12 nam 2020  

TrInh bay tir 
Theo bao cao bao cao ket 

ktoán qui kinh 
quirt tri Di'eu chinh doanh 

Nghin VND Nghin VND Nghin VND 

4.852.292.026 (649.514.842) 4.202.777.184 

60.813.995 60.813.995 

(706.503.526) 

239.050.839 
270.134.060 

(706.503.526) 

239.050.839 
270.134.060 

(31.083.221) 

(737.586.747) 

2.133.361 

Ngueri lap: 

\I-oci4/ 
Nguy& Thj 1anh Mai 

Ke wan mrcing 

Ngay 28 thang 3 nam 2022 

Ngffi soat xet: 

art James Wells rai Richard Bradshaw 
doc Tai chinh Tong Gicim (lac 

uyet: 

4.791.478.031 (649.514.842) 4.141.963.189 

4.611.334.887 (651.320.529) 3.960.014.358 

















































































































































































































































Cling ty TNHH Khai thac C14 bin Khoang sin 
Ntii Phi° 

Bao cao tai chinh hop nhAt cho quST 

ke't thiic ngdy 31 thang 3 nam 2023 
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Cling ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang san Ntii Phan 
Ban can cfia Ban Giam doc 

GiAy Chtimg nhA'n 
Bang k Doanh nghiep s6 4600864513 ngdy 5 thong 7 nam 2010 

Giay Chung nhAn Dang kY Doanh nghiep cUa Con* ty dâ dugc dieu chinh nhieu 1n, va Ian dieu 
chinh gan day nhat la ngay 3 thang 6 nam 2022:  Giay ChUng nhAn va cac ban dieu chinh do S6 ice 
hoach va Dau tu tinh Thai Nguyen cap. Giay Ching nhAn Dang lcS7 Kinh doanh lan dau so 
4600864513 dugc cap vao ngay 5 thang 7 nam 2010. 

GiAy Ch'ing nh'An DAu fix sti 17121000026 ngay 21 thang 7 nam 2010 
17121000026-dieu chinh lan 1 ngay 23 thang 2 nam 2011 
17121000026-dieu chinh lan 2 ngay 6 thang 2 nam 2013 
17121000026-dieu chinh lan 3 ngay 23 thang 7 nam 2015 

Giay Chimg nhan Dau tu va cac ban clieu chinh do ty ban Nhan clan tinh Thai Nguyen cap cho C6ng 
ty de thvc hien viec dau tu "Dv an Khai thac va Che bien Khoang san Nni Phao". Dv an c6 thoi gian 
hog odeng 30 nam Ice tr ngay 3 thang 2 nam 2004. 

106 Hoang Quec Viet 
Phiremg Nghla DO, QuAn Cau Giay 
Ha Nei, Viet Nam 

Hi diing Thanh vien 

Ban Giam doc 

Try so.  clang 147 

Van phong di din HA Ni  

Ong Nguygn Thieu Nam 
Ong Nguyen Van Thang 
Ong Craig Richard Bradshaw 
Ong Danny Le 

Ong Craig Richard Bradshaw 
Ba Dinh Le Hang 

Ong Nguy-en Huy Tuan 

X6m Suei Cat, Xa Ha Thucmg 
Huyen Dg Tr 
Tinh Thai Nguyen 
Viet Nam  

Chit tich 
Pho Chit tich 
Thanh vien 
Thanh vien 

Teng Giam dc 
Pito Tong Giant doe 
(tie ngay 20 thang 2 n am 2023) 
Quyen Giam dee Tai chinh 
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Cling ty TNHH,Khai thac Ch 6' bin Khoang san Noi Phan 
Bang can dôi ke tofin hyp nhat ttli  ngay 31 thing 3 nam 2023 

Mau B 01 —DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tic so 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 caa BO Tai chink 

TAI SAN 

Tai sari ngan hn 
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 

Ma 
A so 

100 

Thuyet 
minh 

31/3/2023 
Nghin VND 

12.380.053.478 

1/1/2023 
Nghin VND 

12.180.692.183 

Tien va cac khoan Mang dirung tien 110 5 1.440.110.477 1.496.827.172 
Tien 111 

 

1.440.110.477 801.086.748 
Cac khoan tuong duang tien 112 

  

695.740.424 

Dâu ttr tai,chinh ngin hn 120 6(a) 8.110.000 8.110.000 
Dau ti nam gilt den ngay dao han 123 

 

8.110.000 8.110.000 

Cat khoan phai thu ngin hn 130 

 

3.100.770.727 2.982.434.724 
Phai thu ngan han cüa khach hang 131 7 2.233.448.375 2.170.552.039 
Tra tnrac cho ngu6i ban ngan han 132 

 

415.039.977 371.153.813 
Phai thu ye cho vay ngan han 135 8 21.200.000 21.200.000 
Phai thu ngAn han khac 136 9 445.956.063 434.402.560 
Du phong cac khoan phai thu ng'a.n han 

    

khO doi 137 

 

(14.873.688) (14.873.688) 

Hang ten kho 140 10 6.779.450.592 6.778.223.251 
Hang ten kho 141 

 

6.822.319.860 6.825.093.471 
Du ph6ng giam gia hang ten kho 149 

 

(42.869.268) (46.870.220) 

Tai san ngin hn khac 150 

 

1.051.611.682 915.097.036 
Chi phi tra truov ng.a.n han 151 

 

148.975.574 74.887.091 
Thue gia tri gia tang dugc khAu trit 152 

 

861.922.160 803.991.934 
Thue va cac khoan khac phai thu 

    

Nha nu& 153 

 

40.713.948 36.218.011 

Cac thuyk minh ctinh kern la bi) phOn hop thanh ca bac) cao tai chinh hop nheit nay 
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Cong ty TNHH,Khai thac Ch 6' bin Khoang san Ntii Phao 
Bang can doi ke' toan hop nhat ti ngay 31 thing 3 nam 2023 (tgp theo) 

Afau B 01 — DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu. sa 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 aia BO Tai chink 

 

Ma 
A so 

Thuyet 
minh 

31/3/2023 
Nghin VND 

1/1/2023 
Nghin VND 

Tai san dai han 

    

(200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) 200 

 

26.063.103.632 26.000.469.263 

Cac khofin phai thu dai h#n 210 

 

1.403.683.088 1.403.254.299 
Phai thu dai han kb& 216 9 1.403.683.088 1.403.254.299 

Tai san cO dinh 220 

 

16.684.314.057 16.902.263.782 
Tai sail co clinh hiru hinh 221 11 13.375.790.395 13.580.855.598 

Nguyen gia , 222 

 

24.618.414.398 24.564.313.453 
Gia tri hao mon lily ice 223 

 

(11.242.624.003) (10.983.457.855) 
Tai san c'ti dinh hint hinh thue tai chinh 224 

   

Nguyen gici 225 

 

67.300.000 67.300.000 
Gia tri hao mon lily ice' 226 

 

(67.300.000) (67.300.000) 
Tai sari cii dinh vo hinh 227 12 3.308.523.662 3.321.408.184 

Nguyen gia , 228 

 

4.466.068.674 4.420.728.476 
Gia tri hao mon lily ice 229 

 

(1.157.545.012) (1.099.320.292) 

BAt dCong sin du ttr 230 13 711.018.227 722.403.002 
Nguyen gia 231 

 

1.136.446.554 1.129.619.792 
Gia tri hao mon lily ice 232 

 

(425.428.327) (407.216.790) 

Tai sin clo• dang dai hpi 240 

 

2.314.486.241 2.049.410.181 
Chi phi xay dung co ban d& dang 242 14 2.314.486.241 2.049.410.181 

Will fir tai chinh daft hull 250 6(b) 1.555.532.779 1.532.527.099 
Dau ttx vao cong ty lien doanh, lien ke't 252 

 

195.969.635 190.164.060 
Dau tu gap von vao dan vi khac 253 

 

1.359.563.144 1.342.363.039 

TM sin dai han khac 260 

 

3.394.069.240 3.390.610.900 
Chi phi tra truck dai han 261 15 3.366.831.656 3.369.731.622 
Tai sin thu6 thu nhap hoan lai 262 

 

27.237.584 20.879.278 

TONG TAI SAN (270 = 100 + 200) 270 

 

38.443.157.110 38.181.161.446 

Cac thuy'jt minh ctinh kern la bO phOn hop thanh cia bao cao tai chinh hop nhat nay 
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Cong ty TNHH,Khai thic Ch t bin Ithoang san Nüi Phao 
Bang can doi ke toan hop nhat ti ngay 31 thing 3 nam 2023 (t4 theo) 

Mu B 01— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong ttr sa 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 caa BO Tai chink 

NGUON VON 

Ma 
A 

s o 
Thuyet 
minh 

31/3/2023 
Nghin VND 

1/1/2023 
Nghin VND 

PHAI TRA (300 = 310 + 330) 300 

 

25.976.939.654 25.784.749.480 

Ng ngin hwo 310 

 

16.796.885.454 16.661.285.825 
Phai tra nguoi ban ngan han 311 

 

1.385.925.794 1.566.467.511 
Nguai mua tra den truck ngan han 312 16 729.354.389 489.804.070 
Thue va cac khoan phai np Nha nuac 313 17 115.445.872 160.004.510 
Phai tra ngtrifyi lao 4(ing 314 

 

5.285.696 14.841.657 
Chi phi phai tra ngan han 315 18 905.372.249 763.178.902 
Phai tra ngan han  khac 319 19 1.454.541.639 2.049.516.375 
Vay ngan han 
va trai phieu phat hanh dai han an han tra 320 20(a) 12.193.263.020 11.607.475.407 
Du phong phai tra ngan han 321 

 

7.696.795 9.997.393 

Ng dai h3n 330 

 

9.180.054.200 9.123.463.655 
Phai trã dài han khac 337 19 2.000.000.000 2.000.000.000 
Vay,va trai phieu phat hanh dai han 338 20(b) 1.561.462.697 1.490.595.850 
Thue thu nhap hoan phai tra 341 

 

994.594.493 1.010.085.662 
Du phong phai tra dai han 342 21 4.623.997.010 4.622.782.143 

VON CHU SO lirJAJ (400 = 410) 400 

 

12.466.217.456 12.396.411.966 

Von cka s& him 410 22 12.466.217.456 12.396.411.966 
Von Op 411 23 10.792.915.155 10.792.915.155 
Chenh lech ty gia hoi dodi 417 

 

(380.197.281) (419.419.764) 
Qu'y khac thuOc von chit se'rhfru , 420 

 

667.155.538 675.544.001 
Lgi nhuan sau thue chua pban phoi 421 

 

1.212.080.154 1.181.414.939 
- LNST chtra phan phoi den at& 

nam trtrac 421a 

 

1.181.414.939 1.004.187.789 
- LNST nam nay 421b 

 

30.665.215 177.227.150 
Lgi ich co dong kh6ng kiem soat 429 

 

174.263.890 165.957.635 

TONG NGIJON VON 
(440 = 300 + 400) 440 

 

38.443.157.110 38.181.161.446 

Ngay 04 thang 5 nam 2023 

Ngu6i lap: 

\Oil/ 

Nguy'en Thi Thanh Mai Nguy'en Huy Tuan 
Ke toan &ming Quyen Giam clac Tài chinh 

Ngued soat xet: 

chard Bradshaw 
Tang Giant cloc 

Ccic thuy'et minh ctinh kern la ba phan hop thcinh caa bao cao tai chinh hop nhat nay 
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Ngay 04 thang 5 nam 2023 

Ngtred soat xet: Ngtreyi 

Cong ty TNHH Khai thac Che bin 1Choang sin Nil Phi() 
Bao cao ket qua hog dOng kinh doanh hyp nhAt cho quY Wet fink 
ngiy 31 thing 3 nam 2023 

Mau B 02— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tit so' 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 caa BO Tat chink 

 

Ma 
A so 

Thuyet 
minh 

Tir 1/1/2023 
den 31/3/2023 
Nghin VND 

Tir 1/1/2022 
den 31/3/2022 
Nghin VND 

Doanh thu ban hang va cung eh) dich vii 01 

 

3.788.515.137 3.934.366.379 

Cac khan giam trir doanh thu 02 

 

2.013.226 4.540.328 

Doanh thu than vt ban hang Ira 

    

cung cAp dfch vp (10 = 01 - 02) 10 25 3.786.501.911 3.929.826.051 

Gia viin hang ban 11 

 

3.213.595.798 3.217.740.625 

Lqi nhu4n Op (20 = 10 - 11) 20 

 

572.906.113 712.085.426 
Doanh thu hoat deng tai chinh 21 26 103.976.257 107.276.359 
Chi phi tai chinh 22 27 501.734.957 383.787.983 

Trong cto: ChiphIldivay 23 

 

349.164.896 265 .083 .389 
Phan lgi nhuan trong cong ty lien ket 24 

 

3.415.882 7.959.942 
Chi phi ban hang 25 

 

99.117.839 125.641.190 
Chi phi quail 1 doanh nghiep 26 

 

77.065.034 159.450.839 

Lqi nhu4n than tir hot di)ng ldnh doanh 
(30 = 20 + 21 - 22 + 24 - 25 - 26) 30 

 

2.380.422 158.441.715 

Thu nhap khac 31 28 17.966.174 56.364.863 
Chi phi khac 32 29 6.249.760 20.206.478 

Kt qua tir cat hot di:mg khat 
(40 = 31 - 32) 40 

 

11.716.414 36.158.385 

Lo' i nhu:an ke tan truck thue 
(50 = 30 + 40) 50 

 

14.096.836 194.600.100 

Chi phi tha TNDN hit' hanh 51 

 

5.806.318 5.336.293 

Lqi ich thut TNDN han 1pi 52 

 

(31.515.049) 41.474.952 

Lqi nhOn sau thue TNDN 
(60 = 50 - 51 - 52) 60 

 

39.805.567 147.788.855 

Lqi nhOn than phan bô cho: 

    

ChU ser Cong ty 61 

 

30.665.215 144.982.911 

CO clang kheing kiem sok 62 

 

9.140.352 2.805.944 

Nguygp Thi Thanh Mai 
Ke tocin trtrOwg 

Nguy'en Huy Tun 
Quyen Giam ctoc Tai chinh 

Craig Richard Bradshaw 
Tong Giam clOc 

Cac thuyk minh clinh kern let bO phOn hop thanh caa bao cao tai chinh hop nlidt nay 
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Cling ty TNHH Khai thac Ch 6 bin Khoang san Ntii Phao 
Bat) tho hru chuyen tien t hop nhat cho quS7ket fink ngay 31 thing 3 nam 2023 
(Phtrang phap gian tiep) 

Mau B 03— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong ttr so 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 caa B"O Tai chink 

Ma 
A 

SO 

LUt CHUYEN TIEN TU.  HOAT DC/NG KINH DOANH 

Tir 1/1/2023 
den 31/3/2023 
Nghin VND 

Tit. 1/1/2022 
den 31/3/2022 
Nghin VND 

Lui nhuUn truck thue 01 14.096.836 194.600.100 
Dieu chinh cho cac khoan 

   

Khau hao va phan bo 02 303.068.451 350.854.243 
Cac khoan d1r phong 

chenh lech t gia hei dodi do danh gia lai cac 
khoin flux tien t có goc ngoai te 

03 

04 

15.858.329 

4.977.580 

20.341.541 

4.936.078 
Lai tit boat &ling dau tu 05 (9.502.887) (8.820.696) 
Chi phi lai vay va chi phi di vay 06 367.643.483 282.644.760 

Lui nhuUn tir hot &Ong kinh doanh trtrerc nhiing 
thay di vOn hru d'Ong 08 696.141.792 844.556.026 

Bien deng cac khoan phai thu va tai san khac 09 (270.540.621) (448.108.605) 
Bien deng hang ton kho 10 2.773.612 (427.716.561) 
Bien deng cac khoan phai tra va no• phai tra khac 11 (353.639.118) (59.865.372) 
Bien deng chi phi tra truck 12 (77.983.930) (70.955.234) 

  

(3.248.265) (162.089.746) 
Chi phi lai vay va chi phi di vay dã tra 14 (302.587.753) (269.314.949) 
Thue thu nhap doanh nghiep dä nep 15 (49.918.067) (23.141.150) 

Ltru chuyen tin thuan tir hout di)ng kinh doanh 20 (355.754.085) (454.545.845) 

LUtJ CHUYEN TIEN Tif HOAT DC/NG DAU TIX 

   

Tien chi mua sam, xay dung tai san co dinh va 
tai san dai han khac 21 (361.793.594) (182.146.932) 
Gtiii tien gri có kY han va tien chi cho vay 23 (8.100.000) (8.110.000) 
Tien thu tien gui có ky han tai ngan hang va thu hôi 
cho vay doi vâi cac ben khac 24 8.100.000 1.500.000 
Tien thu lãi tien giri va cô tirc 27 6.554.751 5.573.225 

Ltru chuyen tin than tir hout Ong d'au tir 30 (355.238.843) (183.183.707) 

Cac thuyt minh ctinh kern la b.o pOn hop thanh ctia bao cao tai chinh hop nhat nay 
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Ngay 04 thang 5 dam 2023 

Ngued sok xet: 

Cong ty TNHH Khai thic Cht bin Khoing san Nñi Pita° 
Bao cao hru chuyen teen te hcfp nhat cho quSr ket thtic ngay 31 thing 3 dam 2023 
(Pktrcmg phi') gian titp — tip theo) 

Mu B 03 — DN/HN 
(Ban hanh theo Thong at' so 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 caa B Tai chink 

Ma 
so 

LUU CHUYEN TIEN T BOAT BONG TAI CHINH 

Tir 1/1/2023 
den 31/3/2023 
Nghin VND 

Tir 1/1/2022 
den 31/3/2022 
Nghin VND 

Tien thu ta di vay va phat hanh trai phi6u 33 2.191.775.526 1.846.727.022 
Tien chi tra nct goc vay va trai phieu 34 (1.531.881.411) (1.526.018.478) 

Ltru chuyen tin thuAn tir hoat dOng tai chinh 40 659.894.115 320.708.544 

Ltru chuyen den thuL trong kST 
(50 = 20 + 30 + 40) 50 (51.098.813) (317.021.008) 

Tien va cac khofin ttrung dtrung tin &au nam 60 1.496.827.172 1.032.986.478 

Anh htrikng ciia thay di t gia hi doai quy di 
ngoai CO deli vori Wen va cac khan ttrung dtrang tien 61 (5.617.882) (954.790) 

Tien va cac khoan twang throng tin cuoi kST 
(70 = 50 + 60 + 61) (Thuyet minh 5) 70 1.440.110.477 715.010.680 

Ngued 14: 

Nguygn Thj Thanh Mai liguygri Huy Tun Craig Richard Bradshaw 
Ke tam tru'Ong Quyen Giam doe Ted chinh Tong Giam doe 

Cac thuyk minh dinh kem la b.5 phan hop thanh caa bao cao tai chinh hop nhat nay 
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Cong ty TNHH Khai that Ch 6 bin Khoang san Nüi Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh hqp nhit cho quSr 1k6t fink ngay 31 thing 3 nam 2023 

M'au B 09 —DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tic so 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 ctia BO Tat chink 

Cac thuyet minh nay la be phan h9p thanh va can dugc doc deng thei vci bao cao tai chinh hop nhat 
dinh kern. 

1. Dun vi bao cao 

(a) Hinh thtic sr htitu voin 

Cong ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang san Nuii Phao ("Cong ty" hoc "NPM") la met cong ty 
trach nhi'em han dirge thanh lap tai Viet Nam. Hoat deng chinh cüa Cong ty la tham do, khai 
thac va che bien vonfram, fount, bismuth va &Ong tai xa Ha Thircmg, huyen Dai Tr, tinh Thai Nguyen 
de xuat khau va ban tai thi truemg nei dia. 

Bao cao tai chinh hop nhat bao gem Cong ty va các cong ty con (goi chung là "Tap doan") \fa lgi ich 
Cna Tap doan tai cong ty lien ket. 

(b) Ho#t Ong chinh 

Cac boat deng chinh cüa cac ding ty con va cong ty lien k'et duoc trinh bay nhu sau: 
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Cong ty TNHH Khai thac Ole bin Khofing san NW Phao 
. A Thuyet minh ha° cao tai chinh hcrp nhat cho quy ket fink ngay 31 thing 3 nim 2023 (ti p theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tte so 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 ctia BO Tai chink 

Cac cling ty con: 
Ty le hyi ich ldnh te 

Ten cong ty con Dia chi Hog &Ong chinh ti ngay 
31/3/2023 va 1/1/2023 

Gong ty con trtyc tiep 
Cong ty TNHH Vonfram Masan ("MTC") 

Cac cong ty con gian tieP 
H.C. Starck Holding (Germany) GmbH 
("HCS") 

(i) Tinh Thai Nguyen 

(i) Goslar, Dirc 

Ch e bin sau kim loai mau va kim loai quST him (Vonfram) 

Tir van quan 1' 

100% 

100% 

(ii) 

(ii) 

(ii) 

H.C. Starck Nonferrous Metals Trading (ii) 
(Shanghai) Co. Ltd. 

Goslar, Dire 

Goslar, Dim 

Goslar, Due 

Munich, Dire 

Goslar, Dire 

Munich, Dire 

Thugng Hai, 
Trung Quoc  

Tu van quail lST 

Tir van quan1ST 

San xuat h6a chat dung trong san xuat giay va phy gia cho 
nganh vat lieu hap thy 

Ch e bin sau kim loai mau va kim loai quST him (Vonfram) 

Phan tich h6a h9c va di lieu do luemg vat 1ST 

Ch e bien sau kim loai mau va kim loai quST hiem (Vonfram) 

Kinh doanh va phan phi 

ChemiLytics Beteiligungs GmbH 

H.C. Starck GmbH 

Chemische Fabriken Oker und 
Branschweig AG 

H.C. Starck Infrastructure GmbH & Co. KG 

ChemiLytics GmbH & Co. KG 

H.C. Starck Tungsten GmbH 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

H.C. Starck Canada Inc. (ii) Sarnia, Ontario, Ch e bin sau kim loai mau va kim loai quST him (Vonfram) 100% 
Canada 
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Cong ty TNHH Khai thac Ch6 bin Khoang salt Nal Phi() 
Thuyet minh bao cao tai chinh hçrp nhat cho quS7 ket thtic ngay 31 thang 3 dam 2023 (tiip theo) 

   

Mâu B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong at so 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 caa B:6 Tai chinh) 

TS7116 loi ich kinh 
Ten cong ty con 

 

Dia chi Hoat Ong chinh ti ngay 

    

31/3/2023 Ira 1/1/2023 

H.C. Starck Tungsten GK (ii) Tokyo, Nil:at Ban Kinh doanh va phan phi 100% 

H.C. Starck Tungsten LLC (ii) Newton, M'Y Kinh doanh va phan phi 100% 

H.C. Starck Jiangwu Tungsten Specialities 
(Ganzhou) Co., Ltd. 

(ii) Cam Chau, 
Trung Quoc 

Ch 8 bin sau kim loai mau va kim loai quy him (Vonfram) 60% 

Cling ty lien Wet 
TS71j loi ich kinh t6 

Ten cling ty lien ke't Dia chi Hoat dng chinh tai ngay 
31/3/2023 va 1/1/2023 

Cong ty lien If& gicin 
Jiangwu H.C. Starck Tungsten Products (ii) Cam Chau, Ch8 bi8n sau kim loai mau va kim loai quy hi lem (Vonfram) 30% 
Co., Ltd. Trung Quoc 

(i) HCS la ding ty con caa MTC. MTC la cong ty con dm C8ng ty. 

(ii) Cac don vi nay la cac cong ty con va ding ty lien Vet tiuc fi lo va gian tip cña HCS. 

HCS la nha ch8 tao hang dAu v8 Nit kim loai vonfram k'y thuat cao va vonfram cacbua (giai doan gitra cua chu8i gia U). HCS co cac to hop san xuat tai Chau Au, 
Bac My va Trung Quoc, phac vi khach hang teen toan cau. HCS va cac cong ty con hoat dOng cha yeu ye phat trien, san xuat va cung cap cac loai bOt chat lugng cao 
san xuat dua tren cong ngh8 vonfram kim loai va vonfram hop chat, dap irng nhu cau da dang cna khach hang. 

T,STl lgi ich kinh t phan anh t l thac t8 caa cac lgi ich kinh t true tip va gian tip cña Cong ty tai cac cong ty con. TY l8 quy'en bi8u quy8t bang tY 18 lgi ich kinh 
fa' trir khi dtrgc trinh bay Ude. 

Tai ngay 31 thang 3 nam 2023, Tap doan có 2.351 nhan vien (1/1/2023: 2.263 nhan vien). 
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Cong ty TNHH Khai thac Cite bin Khoang san Nüi Phao 
A Thuyet minh bao cao tai chinh hçrp nhat cho quSlket thtic ngay 31 thing 3 nam 2023 

(tip theo) 
Mau B 09— DN/HN 

(Ban hanh theo Thong tu. sa 202/2014/TT-BTC 
ngay 22/12/2014 cfia Bç Tai chinh) 

2. Cu so' 14 bao Cao tai chinh 

(a) Tuyen b6 ve' tuan thii 

Bao cao tài chinh hgp nhat dugc lap theo cac Chun mire ice toan Viet Nam, Ch e de Ice toan Doanh 
nghi'ep Viet Nam va cac quy dinh phap 1' c6 lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh. 

(b) Co set do ltrerng 

Bao cao tai chinh hop nhat, trir bao cao Itruchuyen tin t hgp nhat, dugc lap tren ca so den tich theo 
nguyen tac gia goc. Bao cao luu chuyen tien t hop nhat dugc 1p theo phuang phap gian tiep. 

(c) Kjr ke toan nam 

KST ke toan nam cüa Cong ty va cac ding ty con IA tir ngay 1 thang 1 den ngay 31 thang 12. 

(d) Don vi tin t k toan 

Dan vi tin t k toan dm Tap doan la Deng Viet Nam ("VND"), cang la dcm vi tin te,dugc sir dung 
cho muc dich lap va trinh bay bao cao tai chinh. Toan be cac se 1iu dugc lam tr6n den hang nghin a ("Nghin VND"), trir khi dugc trinh bay khac. 

3. Tom tit nhirng chinh sach k toan chti yecu 
Sau day la nhiing chinh sach k toan chit yeti dugc Tap doan ap dung trong viec lap bao cao tai chinh 
hgp nhat nay. 

(a) Co s& hop nhat 

(i) Hop flan kinh doanh 

Hop nhat kinh doanh dugc hach toan theo phuang phap mua tai ngay mua, la ngay ma guyen kiem 
soat dugc chuyen giao cho Tap doan. Su kiem soat ton tai khi Tap doan c6 quyen chi ph6i cac chinh 
sach tai chinh va hoat Ong cua dan vi nham thu dugc lgi ich kinh te ti.x cac hoat Ong dm don vi do. 
Khi danh gia quyen kiem sok, Tap doan phai xem xet quyen bieu quyet tiem tang c6 the thuc hien 
dugc tai thin diem hien tai. 

Theo phuang,phap mua, tai san \TA. ng phai tra cña ding ty dugc mua dugc hgp nhat theo gia tri hop 
1ST khi hop nhat. Gia phi hop nhat kinh doanh (gia phi mua) gôm tong gia tri hap 1ST, tai ngay trao doi, 
cña cac tai san dem trao dOi, cac khoan ngphai tra dã Oat sinh hoc da thira nhan, cac cong au von 
do ben mua phat hanh de deli lay quyen kiem soat ben bi mua va cac chi phi lien quan truc tiep den 
viec hgp nhat kinh doanh. Cac tai san, ng phai tra c6 the xac dinh dugc va cac khoan ng tiem tang 
phai ganh chiu trong hgp nhat kinh doanh dugc ghi nhan theo gia tri hop 1ST tai ngay mua. 
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Cong ty TNHH Khai that Chi bin Khoang san Ntii PIA° 
Thuye't minh bao cao tai chinh luyp nhat cho quy kit thfic ngay 31 thing 3 nam 2023 
(tre'r• theo) 

MAU B 09 —DN/HN 
(Ban hanh theo Thong ttr sO 202/2014/TT-BTC 

ngdy 22/12/2014 ciia BO Tai chink 

Bt kST khoan lgi the thuong mai nao,phat sinh the hien khoan chenh lech &iita gia phi mua va loi ich 
cha Tap doan trong giá tri hop ly thuan cña cac tai san, ng phai tra va ng hem tang cila don vi bi mua 
dugc ghi nhan vac, bang can d8i ke toan hop nhat, sau do dugc phan bo vao ket qua hog dng kinh 
doanh hop nhat. Khoan chenh lech am (lai tir giao dich mua gia re) dugc ghi nhan vao,bao cao ket 
qua boat Ong kinh doanh hop nhat cña nam hien,tai sau khi dã tien hanh sok xet lai nham dam bao 
viec xac dinh gia tri ciia tai san, ng phai tra c6 the xac dinh dugc, ng tiem tang va viec xac dinh gia 
phi hop nhat kinh doanh dã phan anh hop viec can nhac tat cá thong tin c6 tai ngay mua. 

Neu viec ke toan ban dau doi vai giao dich hop nhat kinh doanh chua hoan thanh tru6c th6i diem 
cuoi kY ke toan ma giao dichhop nhat kinh doanh dien ra do gia tri hop lycUa tai san, ng phai tra c6 
the xac dinh dugc hoc ng tiem tang cha ben bi mua hoc gia phi hop nhat kinh doanh chi dugc xac 
dinh tam thin, Tap doan së ke toan giao clich hop nhat kinh doanh theo cac gia tri tam th6i do. Trong 
\Tong 12 thang ke tir ngay mua (giai don sir chmg gia tri tam NA), Tap doan së dieu chinh hoi to cac 
gia tri tam tiled dä ghi nhan tai ngay mua. 

Cac chi phi giao dich, ngoai trir cac chi phi lien quan den viec phat hanh cong cu ng hoc chimg 
khoanyon dm Tap doan lien quan den viec hgp nhat kinh doanh, bao gôm cac ,chi phi lien quan tine 
tiep den viec hop nhat kinh doanh, nhu chi phi tra cho tu van tai chinh, tu van phap ly, tham dinh 
vien ye gia va cac nha tu van lien quan den hop nhat kinh doanh. Cac chi phi giao dich nay dugc tinh 
\Tao gia phi hop nhat kinh doanh. Cac chi phi civanly chung va cac chi phi khac khong lien quan tivc 
tiep den giao dich hop nhat kinh doanh cu the dang dugc ghi nhan thi khong dugc tinh vao chi phi 
mua, ma clugc ghi nhan la chi phi phat sinh trong nam. 

(h) Cac cong ty con 

Cac,cong ty con la cac don vi chin su kiem soat dm Tap doan. Sr kiem sat eon tai khi Tap doan co 
quyen chi ph6i cac chinh sach tai chinh va hog TO/1g dm don vi nham thu dugc lgi ich kinh te tir cac 
hog dOng dm don vi do. Vic clanh gia quyen kiem sok cO xet den quyenbo phieu tiem nang c6 the 
thuc hien dugc tai died diem hien tai. Bao cao tai chinh cua cac cong ty con dugc hop nhat trong bao 
cal) tai chinh hop nhat tir ngay bat dau cho t6i ngay cham dirt kiem sok doi \Teri cac don vi nay. 

(iii) Lin ich c7o Ong khong kijm sat 

Lgi ich c6 &Ong kh6ng kiem soat dirge xac dinh theo t le lgi ich kinh tedlla c6 &mg khong kiem 
soat trong tai san thuan cua don vi bi mua lai tai ngay mua. 

Vic thodi yen dm Tap doan trong ding ty con ma khong clan den m'at quyen kiem sok dirge k toan 
tucmg tu nhu cac giao dich von chit sa him. Theo Thong tu 202/2014/TT-BTC ban hanh b6i BO Tai 
Chinh huomg clan phucmg phap lap va trinh bay bao cao tai chinh hop nhat ("Thong tu 202"), chenh 
l'ech giaa gia tri thay doi phan so' him dm Tap doan trong tai san thuan ella cong ty con va sa thu hoc 
chi dr viec thoai von tai cong ty con dirge ghi nhan vao lgi nhuan sau thue chua phan phoi thu8c von 
chll saT hau. 
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Cong ty TNHH Khai thac C1J bin Khoing san Ntii Phil) 
Thuyet minh bao cao tai chinh hcrp nhat cho qu Wet tithe ngay 31 thang 3 'lam 2023 
(titp theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hcinh theo Thong tusó 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 ciia B Tai chink 

(iv) Cling ty lien k& 

Cac cong ty lien k6t la nhirng cong ty ma Tap doan c6 anh huomg dang k6 nhung khong ki6m soat 
cac chinh sach tai chinh va boat dOng cüa cong ty. Sr anh lnramg clang ke nay dugc gia dinh ton tai 
khi Tap doan Warn gift tix 20% den 50% quyen b6 phieu. Cac ding ty lien ket dugc hach toan theo 
phucrng phap von chii ser him. Cac khoan dau tir nay &roc ghi nhan ban dau theo gia goc, g6m cá chi 
phi giao dich. Sau ghi nhan ban dau, bac cao tai chinh hop nhat bao gom phan ma Tap doan dugc 
huCmg trong lai hoc 16 cna cong ,ty lien ket, sau khi diêu chinh theo chinh sach ke toan dm Tap doan, 
tir ngay bat dau cho tori ngay cham dirt sir anh huong dang kê doi yin cac don vi nay. Gia tri ghi s6 
cüa cac khoan dau tir vao cong ty lien ket cling dugc dieuchinh cho nhitng thay doi ye lgi ich cña 
nha dau tu trong cong ty lien ket phat sinh tir nhang thay doi von chit se( him eta cong ty lien ket ma 
khong phan anh tren bao cao ket qua hoat dOng kinh doanh (nhu vic danh gia lai tai san co dinh, hay 
chenh Wch ty gia do chuyen doi bao cao tai chinh, v.v...). 

Khi phan 16cña c6ng ty lien ke't ma Tap doan phai chia se vuot qua lgi ich cna Tap doan trong cOng 
ty lien ket, gia tri ghi so dm khoan dau tu (bao gôm cac khoan dau tu dai han, neu c6) se' (hoc ghi 
giam t6i bang khong va dirng vie‘c ghi nhan cac khoan 16 phat sinh trong tucmg lai trr cac khoan 18 
thuOc pham vi ma Tap doan c6 nghia vu phai trá hoc dã tra thay cho cong ty lien ket. 

(v) Ccic giao dich duvc logi frit khi hvp nail` 

Cac giao dich va s6 du trong nOi NI tap doan va cac khoan thu nhap va chi phi chira thuc hin tir cac 
giao dich ned b &roc loai trir khi Jap bac cao tai chinh hop nhat. Tuy nhien, chenh loch ty gia hoi 
idodi phat sinh,tir cac khoan mic tien t cOa nOi bO,Tap doan, cá ngan ham va dai han, dirge ghi nhan 
vao bao cal) ket qua hoat dOng kinh doanh hop nhat;  Khoan lai va 16 chua dive hin phat sinh tfr cac 
giao dich vai cong ty lien ket dirge trir vao khoan dau tir trong pham vi lgi ich cUa Tap doan tai don 
vi nhan dau tu. 

(vi) t14 thwang mcd 

Lgi th6 throng mai pith sinh trong viOc mua lai cong ty con Ira dugc xac dinh theo gia g6c trir di gia 
tri hao mon luy k. Gia goc cüa lgi the throng mai la khoan chenh loch giira gia phi mua va lgi ich 
ciia Tap doan trong gia tri hop lr thuan cUa cac tai sari, ng phai tra va no tiem tang dm don vi bi mua 
de c6 dugc quyen hem sok don vi bi mua cong cac chi phi lien quan truc tiep den giao dich mua. 

Khoan ch'enh Wch am (lai tir giao dich mua gia re) dugc ghi nhan vao bao cao k6t qua boat dOng kinh 
doanh hop nhat. 

(b) Ngo#i 

Cie giao dich biing ngooi te 

Cac giao dich bang cac don vi tin khac VND trong nam dugc quy di sang VND theo tY gia xap xi 
vai t gia thuc te tai ngay giao dich. 

Cac khoin mnc tai san va ng phai tra c6 g6c bang don vi tin t khac VND dugc quy di sang VND 
theo tY gia mua chuyen khoa'n doi v&i tai san \fa ban chuyen khoan doi vOi ng phai tra, dia ngan,hang 
throng mai noi Cong ty hoc cac cong ty con throng xuyen c6 giao dich tai ngay ket thuc kY ke toan 
nam. 
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Cong ty TNHH Khai tilde Cite Men IChoing sin Ntii Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh hçrp nhat cho quST ktt thtic ngay 31 thang 3 nim 2023 
(tgp theo) 

Mau B 09 —DN/HN 
(Ban hanh theo Thong ttr sa 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 cfia BO Tai chinh) 

Tat ca cac khoan chenh lech tSr gia hi dodi (lucre ghi nhan vao bao cao ket qua boat dOng kinh doanh 
hop nhat. 

(it) Hoot d'Ong ö ludic ngodi 

Cho muc dich trinh bay bao cao tài chinh hop nhat, tai san va ng phai tra cüa cac hoat dang a ntrac 
ngoai dugc quy doi sang VND nhu sau: 

• Cac tai san va ng phai tra, bao gam cac dr& chinh gia tri hap 1S, phat sinh tai,ngay mua, dugc 
quy doi sang VND theo ti gia mua chuyen khoan (deli vai tai san) va ban chuyen khoan (deli vai 
ng phai tra) cüa ngan hang thuang mai nai Cong ty thuemg xuyen c6 giao dich tai ngay ket fink 
kSr ke toan; 

• Doanh thu, thu nhap, chi phi va luu chuyen tin t cUa cac hoat dang a nu& ngoai dugc quy di 
sang VND theo t-Sr gia hoi dodi xap xi tSr gia giao dich thuc te tai ngay giao dich; 

• Lai nhuan sau thus chua phan phi/ L6 lily ke va cac qu5r" trich tr lgi nhuan sau thu 6 chua phan 
phoi dugc tinh toan tir lgi nhuan sau thue thuan/cac bien deng da dugc quy 

Chenh lech t giá hi dodi phat sinh do guy di bao cao tai chinh cüa cac hog dang a nu& ngoai 
sang VND dirge ghi nhan vao bang can doi ke toan tai khoan muc "Chenh lech tSr gia hoi dodi" thuac 
von chit mi. Khi chenh loch tSr gia hoi dodi lien quan den met boat deng a nuarc ngoai dugc hop 
nhat nhtmg khong thu6c ser him toan be, chenh lech tSr gia hoi dodi lily ke phat sinh do guy doi thuac 
vêlgi ich co Tong khong kiem soat dugc phan 1)6 va ghi nhan la mat phan cUa lgi ich ca &mg khong 
kiem soat trong bang can deli ke toan hop nhat. 

(c) Tien va cac khoin ttrong ducmg teen 

Tien bao gam tin mat va tin gri ngan hang khong kSr han. Cac khoan tucmg throng tien là cac khoan 
dau tu ngan ban  c6 tinkthanh khoan cao, c6 the de dang chuyen doi thanh met luong nen xac dinh, 
khong c6 nhieu thi ro ye thay TIM gia tri va dugc sir dung cho miic dich dap img cac cam ket chi tien 
ngan ban  han la cho mic dich dau ttr hay la cac muc dich khac. 

(d) Cac khoan diu tu. 

Chung khodn kinh doanh 

Chang khoan kinh doanh la cac loai chimg khoan dirge Tap doan nam gi vi muc dich kinh doanh, 
tic la mua vao ban ra de thu lgi nhuan trong thai gian ngan. Chimg khoan kinh doanh dugc ghi nhan 
ban dau theo gia goc bao gam gia mua cang cac chi phi mua. Sau ghi nhan ban dau, chung khoan 
kinh doanh dirge xac dinh theo gia goc trir di du phOng giam gia chang khoan kinh doanh. Du phong 
giam gia chimg khoan kinh doanh dirge lap khi c6 bang chirng la gia thi truerng cna chang khoan 
giam xu6ng thap han gia tri ghi so cna. chimg. Sau khi khoan du ph6ng dirge lap, neu gia thi truong 
cüa chimg khoan tang len thi khoan dir ,phong se dugc hoan nhap. Khoan du phong chi dugc hoan 
nhap trong pham vi sao cho gia tri ghi so cña chimg khoan kinh doanh khong vuart qua gia tri ghi s6 
cña cac chimg khoan nay khi gia dinh khong c6 khoan du phong nao da dirge ghi nhan. 
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Cong ty TNHH Khai Mac Ch t bin Khoing sari Ntii Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh hçip nhat cho guy.  ke't fink ngay 31 thang 3 nam 2023 
(tiho theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu so 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 cita BO Tai chink 

(it) Dint ttr /Wm girt' den ngity dew km 

Du tu narn gill an ngay dao Ilan la cac,khoan au tu ma Ban Giam ac oh Tap doan du dinh va c6 
kha nang dam gift den ngay dao han.  Dau tu narn giir den ngay a° han gôm tien gfti ngan hang c6 
ky han, trai phial \fa cac khoan phai thu ve cho vay nam gift den ngay dao han. Cac lchoan dau Pr nay 
dugc ghi nhan theo gia gee trir di du phong phai thu kho 

Diu twgóp vki vito ctic don vi khac 

Du tu vao cac ding cu vn chn s6 hftu cüa cac don vi khac dugc ghi nhan ban dau theo gia g6c bao 
g8m gia mua va cac chi phi mua c6 lien quan tivc tiep. Sau ghi nhan ban dau, cac khoan dau tu nay 
dugc xac dinh theo gia g6c trir di du phong giam gia khoin dau hr. 

Dr phong giam gia dau tu dugc 1p khi don vi nhan dau tu that sinh 1 dan den Tap doan c6 kha 
nang mat von, trir khi c6 bang chimg rang gia tri cüa khoan dau Pr kh6ng b suy giam. Dis phong 
giam gia dau tir dugc hoan nh'ap khi don vi nhan dau tu sau d6 tan ra lgi nhuan dê btil trtir cho cac 
khoan 1 dã ductc lap du phOng tnr6c kia. Khoan du phong chi dugc hoan nhap trong pham vi sao 
cho gia tri ghi so dm khoin dau Pr khong vucrt qua gia tri ghi s6 cua chtimg khi gia dinh khong c6 
khoan du phong nao dã dirge ghi nhan. 

(e) Cac khoan phai thu 

Cac khoan phai thu khach hang va cac khoan phai thu khae dugc than anh theo gia g6c nix di du 
phong phai thu kh6 doi. 

Bao thanh toan 

Theo tinh hinh cüa thi tnrerng va yen can ve thanh,khoan, Tap doan k ket cac th6a thuan bao thanh 
toan de chuyen giao khoan phai thu khach hang. Doi voi cac giao dich bao thanh toan, Tap doan danh 
gia c6 ghi giam toan b0 khoan phai thu hay khong dua tren mire d chuyen giao rài ro va lgi ich gan 
lien vi quyen sa hitu ciia khoan phai thu. 

Neu Tap doan: 
• chuyen giao than Ian ro va lgi ich gin lien vai quyen s8r hau cna khodn,phai thu, Tap doan 

se ghi giant khoan phai thu va ghi nhan rieng re tai san hoc ng phai tra doi v6i cac quyen va 
nghia vi1 phat sinh tft vi8c chuyen giao khoan phai thu; 

• c6n nam gift phan lan raj ro va lgi ich gan lien vai quyen s6 hat cfta khoan phai thu, Tap doan 
së tiep tc ghi nhan khoan phai thu; 

• khong chuyen giao cling nhu khong nam gift phan lan rüi ro \fa lgi ich gan lien vai quyen s& hitu 
cila khoan phal thu thi Tap doan xac dinh,xem 1i8u c6 nam gift quyen kiem sok doi v6i tai san 
khong. Neu Tap doan khong nam gift quyen kiem soat thi Tap doan se ghi giam khoan phai thu 
va ghi nhan rieng re tai san hoac ng phai tra doi vai cac,quyen va nghia vii that sinh tit vi8c 
chuyen giao khoan phai thu. Neu Tap doan nam gift quyen kiem soat thi Tap doan se tiep tuc 
ghi nhan khoan phai thu den gia tri con tiep tuc lien quan den tai san dugc chuyen giao. 

Mtirc d0 con tiep tac lien quan an tai san dugc chuyen giao la mire a Tap doan,bi anh huOng b6i 
nhang thay doi ve gia tri cüa tai san chuyen giao va dugc xac dinh bang gia tri thap bon giita gia tri 
ghi s6 cüa khoan phai thu va so tien cao nhat ma Tap doan phai tra ("s6 tien bao lath"). 
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Cong ty TNHH Khai thac Chê hien Khoang sari Nth Phil) 
Thuyet minh ha° cao tai chinh hcrp nit& cho quSiket thtic ngay 31 thang 3 nam 2023 
(titp theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu. s6 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 caa BO Tai chink 

Khi Tap doan tip tic ghi nhan tai san chuyen giao den gia tri c6n tip Mc lien quan den tai san dugc 
chuyen giao, Tap doan dong thai ghi nhan nghia vu lien quan. Nglira vu lien quan ban dau dugc ghi 
nhan bang so tien bao lanh Ong vói gia tri hop lY cüa bao lanh. Sau do, gia tri hgp lY cüa bao lanh 
dugc phan be' dan theo thei gian vao bao cao ket qua kinh doanh hgp nhat. 

(1) Hang din kho 

Hang ten kho dugc phan anh theo gia thap hon gifra gia gec va gia tri thuAn c6 the thuc hien dugc; 
Gia goc dugc tinh theo phucmg phap binh quan gia quyenva bao gorn tat ca cac chi phi phat sinh de 
c6 dugc hang ton kho dia diem vá trang thai hien tai. Doi vai thanh pham Và chi phi san xuat kinh 
doanh di dang, gia goc bao g6m nguyen vat 1iu, chi phi nhan cong tivc tiep va cac chi phi khai tilde 
khoang san va san xuat chung dugc phan bo. Giá tri thuan Co the thuc hien dugc trgc tinh dua vao 
gia ban dm hang ton kho trir di cac khoan chi phi ugc tinh de hoan thanh san pham va cac chi phi 
ugc tinh de ban san pham. 

Tap doan áp dung phucrng phap ke khai thueng xuyen a hach toan hang ten kho. 

(g) Tai sin cto ainh him hinh 

(i) Nguyen gici 

Khi ket thitc giai doan xay dung m6, cac tai san dugc ket chuyen vao "nha cira, vat kien triic", "may 
Inge va thief bi" hoc "tai san khai thac khoang san khac" thu8c khoan muc tat san co dinh hint hinh. 
Tai san c6 dinh hfru hinh dugc the hien theo nguyen gia trir di gia tri hao m6n luy ke.,  Nguyen gia tai 
san c6 dinh him hinh bao gem gia mua hoc chi phi xay dung, bao gom thue nhap khau, cac 'oat thue 
mua hang khong hoan lai va chi phi lien quan truc,tiep de dua tai san den vi tri va tang thai hoat 
dOng cho,muc dich sir dung da du kien, va chi phi de thao do', di deri tai san va khoi phuc hien trumg 
tai dia diem dat tai san. Cac chi phi phat sinh sau khi tai san co dinh h hinh da dua vao hog deng 
nhu chi phi sira chira, bao duong va dai tu dugc ghi nhan vao bao cao ket qua hoat deng kinh doanh 
trong nam ma chi phi phat sinh. Trong cac truong hgp c6 the chimg minh met cach ro rang rang cac 
khoan chi phi nay lam tang lgi ich kinh te trong Wang lai du tinh thu dugc tr viec sir dnng tai san co 
dinh him hinh vugt tren mirc hoat deng tieu chuan theo nhu danh gia ban dau, thi cac chi phi nay 
dugc von h6a nhu m8t khoan nguyen gia tang them ciia tai san co dinh hint hinh. 

Twang hgp tai san ce dinh hi:ru hinh tu xay dung dugc hoan thanh va dugc dua vao sir dgng nhtmg 
chi phi chua dugc quyet toan thi Cong ty hach toan nguyen gia cüa tai san co dinh littu hinh theo gia 
tam tinh va nguyen gia tam tinh se dugc dieu chinh sau khi chi phi quyet toan dugc phe duyet. 

Tai san khai thac khoang san khac bao gem chi phi phuc hi m6i tmeng mo; va gia tri hop l cüa tit 
lucmg khai thac vá tru lugng dia chat khoang san tir hop nhat kinh doanh. 

(h) Khau hao 

NPM: May m6c, thiet bi lien quan trtec tiep den hogt Ong che bin khoang san 

May mac, thiet bi lien quan truc tip den hoat deng the bin khoang san dugc khAu hao theo phtrang 
phap kh8i hrong san pham. Theo phuang pita') nay, can cir khan hao dugc tinh dua tren tit lugng 
khoang san dä dugc chirng minh va tuang doi aide chan sO thu dugc; tit luong khoang san nay la 
ugc tinh ye khoi ltrgng quang (tinh bang tan) c6 the dugc khai thac hop phop va CO hieu qua kinh te 
tir cac tai san khai tithe khoang san dm Tap doan vá met phan tai nguyen du kien sO dugc chuyen 
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Cong ty TNHH Khai thac Ch t bin Khoang sin Nui Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh hçrp nhit cho quSi ktt thtic ngay 31 thang 3 nam 2023 
(tip theo) 

Mu B 09 —DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tir so 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 caa BO Tai chink 

thanh tit lucmg khoang san. Co the, can ctir khau hao di voi cac tai san lien quan den khai tilde mo 
dirge tinh theo: 

a. tat lugng khoang san va tai nguyen khoang san du kin se dugc chuyen thanh tar' lirang khoang 
san theo ket qua danh gia k'S'T thuat cüa chuyen gia khai mó trong khu vire Dr an Nui Phao; va 

b. phan tai nguyen khoang san c6 the dirge tai ch tir h6 chira duoi quang oxit ("OTC") NPM. 

Can cir khau hao cho tirng loai tai san khai the khoang san dirge áp dung nhu sau: 

Can cir khau hao 
May m6c, thiet bi chi lien quan den boat Ong Che,bien khoang san; (a) 
May mac, thiet hi lien quan den hoat dOng sche bien khoang san va dirge sir 
ding cho hog Ong tai che quang thai tai ho chira duoi quang oxit OTC (a) \TA (b) 

MTC: May m6C va thik bi lien quan try.c tiep' ctklhogt Ong san xuat 

May moc va thiet bi lien quan true tier) den hog Ong elle Wen cac san pham tinh ch tir vonfram cña 
MTC dirge tinh khau hao trong th6i gian hcru dung ix& tinh cAa tai san theo dan vi san pham. Tong 
don vi san pham irac tinh cüa tai san co dinh khau hao theo phircmg phap kh6i lugng san pham la nhu 
sau: 

Nha may ST (Mu6i Natri Vonframat) 171.865 tan vonfram 
Nha may APT (Muei Amoni Paratungstate) 166.990 tan vonfram 

Cac tai san khac 

Khau hao dirge tinh theo phuang phap diremg thang da ten th6i gian hitu clong uac tinh cim tai san ce 
dinh hitu hinh. Thai gian sir dong hfru ich u6c tinh nhu sau: 

• nha cira va vat kien trite 5 — 40 nam 
• may moc và thiet bi 3 —22 nam 
• dong co van phong 3 — 10 nam 
• phucmg tin van chuyen 3 —25 nam 
• cac tai san khai -iliac khoang san khac 26 nam 

Trong trirong hop xay dung ca ban dirge hoan thanh \fa dua vao sir dung tnr6c khi chi phi xay dung 
dirge quyet toan thi nguyen gia tai san dirge xac clinh theo nguyen gia tam tinh. Khi chi phi xay dung 
tai san c6 dinh dirge quyet toan va phe duyet, Cong ty dieu chinh lai nguyen gia tai san co dinh theo 
gia tri dA quyet toan va khong dieu chinh lai giá tri hao m6n luy ke. Chi phi khau hao sau thei diem 
quyet toan dirge )(de dinh bang gia tri quyet toan da dirge phe duyet tn:r (-) gia tri hao mon lay ke 
dirge trich den thoi diem phe duyet quyet toan tai sari chia cho theri gian khau hao c6n lai eüa tai 
san c6 dinh theo cac quy dinh hien hanh. 

(h) Tai san c6 dinh vo hinh 

(t) Dt 

DAt gm c6 dat nhan chuyen nhugng hop phap. Dat clugc the hien theo nguyen gia va khong dugc 
phan be). 
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Cling ty TNHH Khai thac Che' bin Khoang san Nüi Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh hyp nhAt cho quST ket fink ngay 31 thing 3 dam 2023 
(tiep theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong ttr so 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 caa BO Tai chink 

(ii) Phiin ni ;ein may vi tinh 

Gia gOc cüa phan mm may vi tinh bao gm: 

• Phan mm may vi tinh dugc mua mâi ma phan mm nay,khong phai la mOt,b0 phan gan ket vai 
phan cirng c6 lien quan thi dugc ghi nhan nhu tai san co dinh,vo hinh. Phan mem may vi tinh 
dugc mua mth dugc tinh khau hao theo phuang pháp dung thang trong vong tir ba (3) den tam 
(8) nam; 

• Chi phi phat sinh trong giai doan phat trien phan mm nu th6a man cac tieu chi sau: 

o Cac chi phi Oat sinh lien quan true tip den vi'ec hinh thanh phan mm trong giai clop phat 
trien; 

o Tap doan du dinh hoan thanh phan mm a sir dung hoc a ban c6 the dugc kiem chirng 
bang cac thiet ke chucmg trinh, mo hinh hoc cac san pham Wang tu; 

o Tap doan cal khà nang trial khai \fa sir dung phan mm sau giai doan phat trien; 

Coo day dñ nguiin luc vek5 thuat, tai chinh va con nguai a hoan tat giai doan phat trien phan 
mem; 

o Tap doan c6 the xac dinh dugc cac chi phi phat sinh lien quan den giai doan phat trien phan 
mem mOt cach clang tin cay. 

Phan mem tu phat then dugc khau hao theo phuang phap duang thang trong bOn (4) nam ke tir 
khi moi cau phan cña phan mem dugc hoan thanh. 

(lit) Qulen khai thcic khoting san 

Quyen khai thac khodn,g san dugc tinh dua tren tri./ luong khai thac cOn lai nhan voi giá khoang san 
do Uy ban Nhan clan cap tinh cong b6 theo quy dinh tai Nghi clinh 67/2019/ND-CP ngay 31 thang 7 
nam 2019 ("Nghi dinh 67") c6 hieu luc tir ngay 15 thang 9 nam 2019, thay the Nghi dinh 
203/2013/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2013. Nguyen gia cña quyen khai thac khoang san dugc 
trinh bay theo gia tri hien tai cüa tien,cap quyen khai thac khoang san va dugc von h6a va hach toan 
nhu mOt tai san co dinh vo hinh.,  Quyen khai thac khoang san dugc phan ho theo phucmg phap,duemg 
thang dua tren vong ded kinh te cña trit lugng,khoang san dà dugc chirng minh va tucmg doi chac 
chan se thu dtroc va mOt phan tai nguyen du kien se duov chuyen thanh tri luong khoang san. 

(iv) Chi phi trim khai 

Chi phi tri6n khai bao gm: 

• Chi phi cho cac boat dOng hien khai ma thong,  qua ode boat dOng nay cac ket 9ua nghien ciru 
&fox ap dung vao viec 1p ke hoach hoac thiet ke cac quy trinh san xuat va san xuat cac san pham 
mâi hoc dugc cai tien clang ke, se' dugc von h6a neu san pham hoc quy, trinh san xuat do kha 
thi ye mat ky" thuat va thucmg mai va,Tap doan c6 dñ nguon luc de hoan tat viec trien khai. Cac 
chi phi trien khai dugc von h6a bao gem nguyen vat lieu, chi phi nhan cong tivc tiep va mOt phan 
chi phi chung dugc phan bo thich hop.,  Cac chi phi trien khai khac dugc ghi nhan trong bao cao 
ket qua hog clOng kinh doanh hgp nhat nhu la mOt khoan chi phi trong ky khi cac chi phi nay 
phat sinh; 

• Chi phi trien khai ma Tap doan c6 duge thong qua hop nhat kinh doanh dugc vOn hóa va trinh 
bay la tai san co dinh vo hinh. Gia tri hop ly cna chi phi trien khai clugc phan ho theo phucmg 
phap clueing thang trong then gian tit 10 den 16 nam. 
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Cling ty TNHH Khai thic Ch'e' bin Khoang san Nüi Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh hcrp nhit cho quST ket thtic ngay 31 thing 3 dam 2023 
(tier, theo) 

1Vau B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong ttr sa 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 caa BO Tai chink 

Gia tri hop 1ST oh chi phi tri6n khai c6 dugc thong qua hop nhat kinh doanh dugc xac dinh theo 
phuang phap d6ng tien gia tang, theo d6 tai san chit the dugc clinh gia sau khi trir di lgi tire hop 1' tir 
tat ca cac tai san khac gop phan tao ra cac (long tien lien quan. 

(v) Ten thumg Neu 

Chi phi mua ten thucmg hiOu dugc ghi n1* la tai san vo hinh. 

Gia tri hap 1ST dm ten thtrcmg hiOu c6 dugc qua hop nhat kinh doanh duce xac dinh bang each chit 
khau cac khoan thanh toan phi ban quyen uoc tinh tranh dugc do sa htru ten thucmg hiOu. Gia tri hop 
1ST cita ten thucmg hiOu c6 dugc qua hgp nhat kinh doanh dugc ,ghi nhan la tai san vo hinh và dugc 
phan be, theo phuang phap du6ng thang trong th6i gian dr 20 den 30 nam. 

(w) Quan he khach hang 

Quan h khach hang ma Tap doan CO dugc thong qua hop nhat kinh doanh chrgc vo8n hoa va trinh bay 
la tai san c8 odinh vo hinh. Gia tri hop 1ST Gila cac moi quan h khach hang chrgc phan bet theo phuang 
phap clutmg thang trong thoi gian 36 nam. 

Gia tri hop 1ST cña cac mi quan h khach hang c6 dugc qua hop nhat kinh doanh dugc xac dinh theo 
phuang phap thu nhap thang du nhieu kST, theo do cac tai san chit the dugc dinh gia sau khi trir di lgi 
the hop 1' dr tat cá cac tai san khac gop phan tao ra cac dong hen lien quan. 

(vii) Gong nghe 

Cac ding nghO ma Tap iloan c6 dugc thong qua hop rib& kinh doanh dugc ghi than la tai san c6 dinh 
vo hinh va dugc ghi nhan ban dau theo gia tri hop 1ST. Gia tri ding nghO dirge khau hao theo phuang 
phap throng thang trong th6i gian sir diving hüu ich cüa cac c6ng nghO nay la tir 16 den 31 nam. 

Gia tilt hop 1ST cüa cac c6ng nghO có dugc qua hop nhat kinh doanh dugc xac dinh theo phuang phap 
thu nhap thing du nhieu kST, theo do cac tai san chit the dugc dinh gia sau khi trir di lgi the hop 1ST dm 
tat ca cac tai san khac gop phan tao ra cac dong tien lien quan va/hoac dtra ten cac khoan thanh toon 
phi ban quyen chiet khau trac tinh tranh dugc do s6 hint cac c6ng nghO nay. 

Bt dOng san dAu tr 

But dOng san dau ttr cho thug 

(i) Nguyen giet 

Bat dOng,san dau tu cho thue dugc th6 hiOn theo nguyen gia trir di gia tri ,hao mon lüy k6. Nguyen 
gia ban dau dm bat dOng san dau tu cho thud bao gom gia mua, chi phi dat va cac chi phi lien quan 
tryc tiep den viOc dua tai san den dial kin can thiet dê tai san c6 the boat dOng theo each thirc dã du 
kien bai Ban Giant doe. Cac chi phi phat sinh sau khi bat dOng san dau tu cho thue dã dirge dua vao 
hog dOng nhu chi phi sira chila va bao tri dugc ghi nhan vao bat) cao ket qua hoat dOng kinh doanh 
hp nit& trong nam ma cac chi phi nay phat sinh. Trong cac truong hap CO the chirng minh mOt each 
ro rang rang cac khoan chi phi nay lam tang lgi ich kinh te trong Wang lai dkr tinh thu dugc tir bat 
dOng san dau tu cho thue vuot tren muc hog dOng tieu chuan theo nhu danh gia ban dau, thi cac chi 
phi nay dugc von h6a nhu mOt khoan nguyen gia tang them Gila bat dOng san dau tu cho thue. 
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Cong ty TNHH Khai thac Clft bin Khoing san Nil Pita° 
A Thuyet minh bao cao tai chinh hoyp nhat cho quy ktt thtic ngay 31 thing 3 nam 2023 

(tip theo) 
Mau B 09- DN/HN 

(Ban hanh theo Thong ne sa 202/2014/TT-BTC 
ngay 22/12/2014 caa BO Tai chink 

Khim hao 

Khau hao dugc tinh theo phugng phap duerng thang dkra teen thai gian hau dung trac tinh cUa bat 
dOng san dau ttr. Thai gian hitu dung ugc tinh nhu sau: 

• nha cira 40 — 60 nam 

Dat dugc ghi nhan theo gia g8c va khong dugc phan b8. 

(j) Chi phi xay dtyng ca ban do' dang 

Chi phi xay clkmg co.  ban dâ dang chit ye'u bao gm tai san khoang san dang trong qua trinh phat trie'n 
va chi phi xay dung va may m6c chua hoan thanh, chua lap dat xon$ va chua nghim thu dua vao 
hog &Ong. Chi phi xay dung ca ban dâ dang cling bao g8m chi phi den bit giai phong mat bang, chi 
phi phat trien tr lugng khai thac khoang san, tra lugns dia chat khoang san va cac chi phi phat trien 
m6 lien quan. Cac tai san nay dit dieu kin de dugc von h6a khi tra lugng khai thac khoang san lien 
quan da dugc,chimg minh la c6 tinh kha thi ye lgi ich kinh te va k thuat. Cac tai san nay clugc von 
hoa sau khi can trir tien thu ye tir vi'ec ban san pham san xuat thir trong giai doan phat trien mg. Khi 
hoan thanh giai doan xay dkmg, dugc xac dinh la tir khi tai san dugc dua den vi tri va trans thai boat 
dOng cho muc 'zilch sir dung da du kien, toan bo tai san dugc phan loai lai Vao tai san co clinh hitu 

.hinh la "nha cira va vat kien trite", "may moc va thiet bi" hoc "tai san khai thac khoang san khac" 
hoac vao chi phi tra truck dai han la "chi phi khai thac khoang san khac". 

Tap doan kh6ng tinh khau hao cho chi phi xay dung ca ban di dang trong qua trinh phat trig' mO, 
xay dung, lap dat va chay thii de dua tai san vao sir dung. 

(k) Chi phi tra trtrifrc dai hn 

(i) Chi phi Nit int truck 

Chi phi dat tra trtrac bao gm tin thue dt tra tn.r6c,k8' ca cac khoan lien quan d6n dg thue ma Tap 
doan dã nhan duce giay chirng nhan quyen sir dung dat nhung khong dii dieu kin ghi nhan tai san 
co dinh vo hinh theo quy dinh phap lust hi@t hanh, va cac chi phi phat sinh khac lien quan den vic 
bao dam cho vilec sir dung dat thue. Cac chi phi nay dugc ghi nhan vao bao cao ket qua hog dOng 
kinh doanh hop nhat theo phuang phap &rang thang dra ten thai han dm hap &Ong thue dat tir 17 
den 24 nam. 

(it) Chi phi den bàgiáiphóngmtbng 

Chi phi 6n bit giai ph6ng mat lAng bao gm tin thue dat trã tnr6c, chi phi bi thuang, tái dinh cu 
va cac chi phi khac phat sinh lien quan den vie'c bao dam mat bang can thiet cho vi& sir dung dat 
thue phuc vu hog ang khai tilde khoang san. Cac chi phi nay dtrgc ghi nhan vao bao cao ket qua 
hoat gong kinh doanh hop nhat theo plurang phap duang thang Oa ten thai han ciia cac hop clang 
thue dat lien quan. 
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Cling ty TNHH Khai thac Cht bin Khoing sari Ntii Phao 
A Thuyet minh bao cao tai chinh hyp nhat cho quSi ket thtic ngay 31 thang 3 nam 2023 

(tip theo) 
Mau B 09 —DN/HN 

(Ban hanh theo Thong tusó 202/2014/TT-BTC 
ngay 22/12/2014 cfla BO Lai chink 

(iii) Chi phi khai thac khocing san khdc 

Chi phi khai thac khoang san khac bao Om: 

• Chi phi tham do, danh gia va pilaf tri6n mg (bao gm chi phi b6c dat da phat trien m6); va 

• Chi phi boc dat da trong qua trinh san xuat (nhu dugc neu dtrai day trong phan `Chi phi boc dat 
dá ch6 phan b6'). 

Chi phi hoc d'at di cher phan 

Hog Ong khai thac m6 10 thien doi h6i phai bgc lOp dat cia phi' ben gen va cac loai phe Iiu khac dê 
tiep can than quail& can khai tilde. Chi phi bac dat cia phat sinh trong qua trinh phat then m6 (chi phi 
boc dat cia phat trien mO) dugc ghi nhan vao chi phi xay dgng mo. Toan 1)6 chi phi b6c dat da phat 
trien m6 phat sinh trong giai doan xay ding dugc ket chuyen vao chi phi khai tilde khoang san khac. 

Chi phi loai b6 d'at dá trong giai doan san xuat dm m6 (chi phi boc dat da trong qua trinh san xuat) 
dirge gill lai chg phan bo khi chi phi nay lam phat sinh lgi ich trong Wong lai: 

a) Khi Tap doan chic chart thu dugc lgi ich kinh t6 trong tucmg lai; 

b) Khi Co the xac dinh dugc thanh phan cüa phan than quang ma kha nang tip can da dugc cai 
thin; va 

c) Khi cac chi phi ph& sinh c6 the dugc tinh toan dugc mOt each dang tin cay. 

Chi phi b6c d&t cia trong qua trinh san xuat dugc phan 1)6 gift hang t6n kho va chi phi tra tnrgc dai 
han trong qua trinh san xuat dra gen t-ST 1 b6c dat cia trong Wing dad mg cUa cac thanh phan cna than 
quang da dugc xac dinh. 

'.1)/' boc at cia trong \Tong doi dm mg la tS7sle gift t6ng lugng dAt da va ph6 lieu trot tinh phal boc 
tren tongs  lugng qu;ang uac tinh c6 the thu hen dirgc lgi ich kinh te trong suiit yang dad mg cüa cac 
thanh phan dm than quang da dugc xac dinh. Chi phi boc dat,da trong qua trinh san xuat dugc ghi 
nhan thanh chi phi tra tnrac dai han  khi t-ST l boc at cia thgc te cüa IcST hien tai cao bon tST l boc dat 
cia trung binh trong vOng dgi dm mg. 

Chi phi b6c dat cia trong qua trinh phat trien mo Ira san,xuat dugc phan be, mOt each c6 h th6ng dra 
tren tr& lugng khoang,san va tai nguyen dg kien eó the chuyen doi thanh tr lugng khoang san cüa 
cac thanh phan phan than quang Co lien quan nhu dugc trinh bay tai Thuyet minh 3(g)(ii)a. 

(iv) Chi phi ph& sinh efj có claw hp ding 

Cac chi phi Oat sinh d c6 dugc hop ang la cac chi phi a Tap doan Co dtrgc hgp d6ng vâi khach 
hang ma chi phi nay se,khong phat sinh neu Tap doan khong c6 dugc hop Eng d6. Tap doan von hoa 
cac chi phi phat sinh de c6 dugc hop (tong neu cac chi phi d6 thoa man cac dieu kin sau: 

• Chi cac chi phi tang them do c6 dugc hop d6ng mod dugc vgn h6a; 
• Chi phi do phai thu h6i dugc. 

Tai san da ghi nhan dugc khau hao theo phuang phap mang tinh h th6ng va phit hop vgi vi& chuy6n 
giao hang h6a, dich vii cho khach hang ma tai san do c6 lien quan. 

(v) Chi phi trii fru& kluic 

Chi phi tra gage khac bao gm phi dich vu dugc ghi nhan lan dau theo nguyen gia va dugc phan b6 
theo phuong phap &rang thang dga gen thoi han hop dong. 
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Cong ty TNHH Khai thac Ch t bin Khoang san Nüi Phao 
Thuytt minh bao cao tai chinh hyp nhit cho quY kect thtic ngay 31 thang 3 nam 2023 
(tip theo) 

MAti B 09— DN/HN 
(Ban hfinh theo Thong tit so 202/2014/TT-BTC 

ngdy 22/12/2014 cfia BO Tai chink 

(1) Phai tra nguiri ban Ira phai tra khac 

Cac khoan phai tra ngir6i ban va khoan phai tra khac dugc the hien theo gia g6c. 

(m) Hvp dtmg hvp tac kinh doanh 

Hgp deng hop tac kinh doanh ("HDHTKD") la hcrp d6ng ma trong do cac ben tham gia kY ket deng 
y dux hien cac boat dOng kinh doanh co the ma qua do khong yeu cau phai thanh lap mOt phap nhan. 
Tap doan hach toan m8i HDHTKD dua theo ban chat dm hop dong Va cac quyen va nghia vu cña 
Tap doan trong hop &mg. Tnrang hop Tap doan than von gap dueri hinh thirc tai san tai chinh tir cac 
ben khac va do do tiep nhan inert nghra vg. hop Tang — phai chi tra tien hoc tai san tai chinh khac cho 
cac ben khac theo HDHTKD, Tap doan se ghi nhan ng phai tra tai chinh. Truemg hop cac khoan phan 
chia lgi nhuan cho the ben khac cüa HDHTKD co ban chat la chi phi tai chinh, cac khoan nay se 
dugc ghi nhan la chi phi tai chinh dua tren ty le lgi nhuan theo thoa thuan cüa cac ben tham gia. Cac 
khoan phan chia c6n pho thuOc vao ket qua kinh doanh cuoi ding cüa HDHTKD va dugc ghi nhan 
la chi phi Ichi kha nang phai phan chia cac khoan nay la chac chan. 

(n) Dv phong 

Mt khoan dkx phong odugc ghi nhan nu, do,  ket qua dm mOt sr kin trong qua khir, Tap doan c6 
nghia vii phap lY hien tai hoc lien dal c6 the trac tinh mOt each dang tin cay, va chac chan se lam 
giani slat cac lgi ich kinh te trong Wang lai de thanh toan cac khoan ng phai tra do nghla vo. do. Khoan 
du phong dugc xac dinh bang cach chiet khau dong tien du kien phai tra trong tucmg lai vi ty le 
chiet khau trizac thue phan anh danh gia cüa thi truang a thai diem hien tai ye gia tri thai gian cüa 
lien va rUi ro cu the dm khoan ng do. 

Quyen khai thtic khoting san 

Theo quy dinh cüa Luat Khoang san nam 2010, mOt ding ty con dm Ong ty c6 nglifa vi nOp cho 
Nha nuac tien cap Quyen khai thac khoang san. Quyen khai tilde khoang san dugc tinh dira tren trir 
lugng khai thac con lai va gia tinh tien cap quyen khai thac khoang san, trong do gia tinh hen cap 
quyen khai tilde khoang san dirge xac dinh tren ca sa quy doi tir giá tinh thu'e tai nguyen theo quy 
dinh cüa phap luat ve thue tai nguyen — Nghi dinh 67, tai theri diem tinh tien cap quyen khai thac 
khoang san. 

Gia tinh thue tai nguyen la gia áp dong cho cac san pham cong nghiep cüa Cong ty, do Oy ban Nhan 
dan cap tinh xac dinh. Phuong phap quy doi dtrgc dra vao cac thong so khac nhau cüa he so quy doi 
theo hirOng dn tai Nghi clinh 67. 

(it) Dir phang phyc h'soi moi truitng mo 

Hoat dOng khai thac va che bin khoang san cila Tap doan lam phat sinh nglifa vu dong cfra ma hoc 
phoc hoi moi truang m6. Hoat dOng clang mo va phoc hoi raj tru'ong m6 co the bao gom viec 
gial ban ma va than d6 thiet bi; phoc hoi m4t bang dat va khu vuc khai thac. Pham vi ding viec phai 
thuc hien Ira cac chi phi lien quan tuy thuOc vao cac quy dinh cüa BO Tai nguyen va Moi truong 
("BTNMT") va cac chinh sach rnoi tnrong dm Tap doan theo Bao cao Tac dOng Moi trirong. 
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Cong ty TNHH Khai tithe Ch e bin Khoing salt Nut Phi() 
A Thuyet minh bao cao tai chinh hçrp nhat cho quy ket thtic ngay 31 thang 3 nam 2023 

(tiep theo) 
Mau B 09 —DN/HN 

(Ban hanh theo Thong tic s 202/2014/TT-BTC 
ngay 22/12/2014 cfia BO Tai chink 

Dr phOng chi phi caa mi chtrcmg trinh thing cira va phoc hi mei tnxemg m6 dugc ghi nhan tai thi 
diem anh throng tieu cuc den mai truang xay ra. Khi mire dO anh huang den mai truemg tang len theo 
tiled gian hog d6ng khai thac, du phong se tang theo Wang img. Cac chi phi dugc tinh vao du phOng 
bao gem tat ca cac chi phi lien quan den hog dang dong cira me va phuc hal mei truang MO d kien 
se dugc trich ,lap lien tuc theo suet thai gian khai thac, che bien Ichoang san, ttrcmg ang vi mire d6 
a'nh huang doi vi m6i tnrang ti ngay ket thitc kST ke toan. 

Trong tnrang hop hoat dang phoc hi m6 dugc thuc hien mat each c6 h theing trong suat thai gian 
hoat ging khai thac ma khong phai tai thai diem dong cira mO, du phong dirge trich lap cho cong 
viec pho.c hal m6 lien tic chua thuc hien uac tinh ti mei thoi diem bao cao va chi phi dtrac ghi nhan 
vao bao cao ket qua hog &Ong kinh doanh hop nhat. Chi phi hoat dang thuang ngay co the tac dOng 
den cac hog dang dong cira m6 va phoc hoi mei truemg mO sau nay nhu cemg viec xir vat lieu thai 
dugc thuc hien nhir mat phan Ichong tach red dm qua trinh khai thac khoang san hoc san xuat, khong 
dirge tinh vao du phong. Chi phi phat,  sinh tir cac tinh huong khong du hen truac dugc, nhu tinh 
tang ô nhiem do chat thai ngoai du kien, dugc ghi nhan la chi phi va ng phai tra khi sir ca lam phat 
sinh m'et nghia vii ca the uac tinh dugc mat cach clang tin cay. 

Thai gian dong cita mO thuc te va chi phi phoc hi moi twang ma phu thu6c vao,vong dai cüa mo. 
Du phong 'Jong cira va phoc hoi m6 dugc ghi nhan theo gia tri du kien cüa dong tien trong tucmg lai, 
dugc chiet khau ve gia tri hien tai va dugc xac dinh theo xac suat uac tinh cüa cac dons tien phat sinh 
dal vai m6i hog dang khai thac. Cac xet dam va uoc tinh tong yeu dugc sir dung de hinh thanh du 
kien ve cac hog deng trong Prang lai va gia tri va thai gian cUa dong tien lien quan. Nhang du kien 
nay dugc hinh thanh dua ten yeu cau ye moi truang va phap lST hien hanh lam phat sinh mat nghia. 
IT lien di. 

Khi du ph6ng dong cira va,phoc hi mei truemg mO dugc ghi nhan lan du, chi phi tucmg img dugc 
van hoa nhu mOt tai san neu nghia vg ye dong cira va ph-ix bed mei truemg la khong the tranh khOi 
doi v6i viec xay dung tai san. Chi phi dOng cira va phoc h6i mei truang ma dã van boa dugc ghi nhan 
vao tai san khai thac khoang san khac va dugc khau hao,sau do. Chenh lech ve gia tri cita lchoan du 
phong tang len theo thai gian do anh huemg cia viec chiet khau den gia tri hien ti, dugc ghi nhan la 
chi phi tai chinh. 

Du phong dong cira va phoc hi m8i truang mO Se dugc dieu chinh theo cac thay di v'e &iv tinh. 
Cac dieu chinh nay se dugc hach toan nhu mat thay dôi ve chi phi dugc van hem tucmg img, trir 
truang hop se giam du phong cao Ilan chi phi dugc van hoa chua dugc trich khau hao cüa cac tai san 
lien quan, khi da chi phi ,dugc van h6a dugc giam xuong bans khong va phan chenh lech can lai dugc 
ghi nhan vao bao cao ket qua hoat dang kinh doanh hop nhat. Cac thay doi ye chi phi dugc von hoa 
dan den thay doi ve chi phi khau hao trong tucmg lai. Cac thay doi ve gia tri va thai gian uoc tinh cüa 
cac dong tien trong tucmg lai doi voi hog dang dong cira va phoc hen mO la m6t sir kin binh thtremg 
phit hop vii cac xet (loan va uac tinh quan trong lien quan. 

(iii) Triy cap hwu tri 

Trg cap htru tri la cac khoan phitc lgi cho nhan vien khi nghi huu và clugc phan loai thanh QuS",  \red 
mirc dong gop xac dinh hoc Qu9 phitc lgi xac dinh. 

Theo Qu9 clang g6p xac dinh, Tap,  doan se phai dong g6p mat khan tien c6 dinh \Tao m6t qu9 rieng. 
Nhan vien së nhan &rye khan tien trg cap huu tri trong Wang lai (Iva tren so tien Ida clang va thu 
nhap mang 1i tir viec dau tnr ciXa guy' rieng nay. Tap doan khong co nghla vu phap ly hay ngifia vu 
lien dai phai chi tra them khoan dOng g6p nao neu qu d6 kh6ng c6 du tai san de chi tra cho tat cã 
nhan vien khan trg cap lien quan den thai gian lam viec cña nhan vien trong IcS7 hien ti va cac 
tnrac do. Cac khoan (long g6p cña Tap clan cho Qu9 clang gop xac dinh së dugc ghi nh'an la chi phi 
trong kS,  dugc dong gap. 
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Cong ty TNHH Khai tithe Ch t bin Khoang san Nut Phi() 
Thuyet minh bao cao tai chinh hoyp nhAt cho quSr ktt thtic ngay 31 thing 3 nam 2023 
(titp theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu. sa 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 cfia BO Tai chink 

Theo Qu9 phitc lgi xac dinh, nhan vien së nhan dugc mgt khoan trg cap htru tri xac dinh Ichi nghi 
huu, Ichoan trg cap nay thugng phii thugc vao mgt hoac nhieu yeu to nhu tuoi tac, so nam lam viec 
va lucmg thugng tai th6i diem nghi htru. Du ph6ng phai tra cho,Qu9 phnc lgi xac dinh clugc xac dinh 
bang,gia tri hien tai aim nghia vu phitc lgi xac dinh tai ngay k'et thitc k9 ke toan. Nghla vu van mire 
trg cap xac dinh dugc tinh toan hang nam bad cac chuyen gia,dgc lap. Gia tri hien tai aim nghia vu 
phitc lgi xac dinh dugc uarc tinh bang each chiet khan (long tien phai tra trot tinh trong tuong lai sir 
dung lai suat aim trai phieu doanknghiep chat lugng cao AA ved thai hn Wong tir th6i han phai tra 
cac khoan trg cap nay, the hien bang dcm vi tien te ma khoan trg cap se dugc thanh toan. Tap doan 
xac dinh chi phi lãi thuan tinh ten nghia vg. ng (tai san) pink lgi xac dinh thuan trong nam bang each 
ap dung tS/ le chiet khau dugc sir dung de xac dinh gia tri aim nghia vg pink lgi xac dinh tai th6i diem 
clau k9 ke todknam nhan vgi gia tn nghia vu phitc lgi xac dinh thuan tai th6i diem bao cao, c6 tinh 
den cac thay doi ye nghia vii pink lgi xac dinh thuan tong k9 do cac khoan mad dong gap vao qu9. 
Chi phi lai thuan va cac chi phi khac lien quan den Qu9 phitc lgi xac dinh duce ghi nhan vao bao cao 
ket qua hoat Ong kinh doanh hgp nhat. Vic tai xac dinh (remeasurement) nghia vu phitc lgi xac 
dinh duce thuc hien do thay dôi cac uac tinh dong tien tucmg lai, l'e nghi viec aim nhan vien, tS'r le 
tir vong va tS, le tang luang trong tuang lai. 

Lai hoc 16 phat sinh tr viec tái xac dinh cüa nghia vu phitc lgi xac dinh thuan, bao gm cac Ichoan 
lãi va lô thong ke (actuarial gains and losses) va thug thu nhap hoan lai lien quan, dugc ghi nhan vao 
von chit sa hfru & tai khoan "Qu9 khac thugc von chit sof hfru" theo huang dan rieng cüa Bg Tai chinh kl 
("BTC"). 

(o) Trai phitu phat hanh 

Tai thad dim ghi nhan ban du, trai phigu dugc xac dinh theo giá ggc bao gam khoan tin thu dirge 
tir viec phat hanh trai,phieu trir di chi phi phat hanh.,  Cac khoan,chiet khau, phi trgi va chi phi phat 
hanh dugc phan bo clan theo phucmg phap chrgng thang trong suot lcST hn aim trai phieu. 

(p) Von Op 

Von Op dugc ghi nhan tai ngay g6p von theo so thuc g6p trer di cac chi phi lien quan true tiep den 
viec gop von. 

(q) Thut 

Thug thu nhap doanh nghiep tinh tren lgi nhuan hoc l aim nam bao gm thu e thu nhap hien hanh 
va thug thu nhap hoan lai. Thue thu nhap doanh nghiep dugc ghi nhan trong bao cao ket qua hoat 
dgng kinh doanh ngoai trir truang hp c6 cac khoan thug thunhap lien quan den cac khoan muc clugc 
ghi nhan thang vao von chit kr hint, thi lchi do cac khoan thug thu nhap nay cling dugc ghi nhan thang 
vao von chit say hiru. 

Thug thu nhap hien hanh l khoan thug du kin phai ngp dçra teen thu nhap chili thug trong nam, sir 
dung cac mire thug suat c6 hieu lc tai ngay ket auk Ic9 ke toan nam, va cac khoan dieu chinh thug 
phai ngp lien quan den nhilmg nam trugc. 



Cong ty TNHH Khai thac Cht bin Khoing san Ntii Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh hcip nhat cho quSrket fink ngay 31 thing 3 nam 2023 
(del) theo) 

Mriu B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong ttr sa 202/2014/TT-BTC 

ngety 22/12/2014 cUa BO Teti chinh) 

Thu e thu nhap hoan lai dirge tinh theo phucmg phap bang can di k toan cho cac chenh lech,tam thin 
gifia gia tri ghi s6 cho muc dich bao cao tai chinh va gia tri sir dung cho miric dich tinh thue cüa cac 
khoan miic tai san va ng phai tra. Gia tn cüa thue thu nhap hoan lai dugc ghi nhan dira tren cach thirc 
du kien thu hoi hoc thanh toan gia tri ghi so dm cac khoan muc tai san va ng phai tra sir dung cac 
mire thue suat có hieu luc hoc ca ban,  c6 hieu hie tai  ngay ket thlic kS7ke toan nam. Thue thu nhap 
hoan lai dirgc ghi nhan vao bao cao ket qua hoat dOng kinh doanh hgp nhat ngoai trr pham vi lien 
quan den khoan muc dirge ghi nhan thang vao von chñ kr him. 

Tai san thu e thu nhap hoan lai chi &rot ghi nhan trong pham vi chAc chin c6 dñ lgi nhuan tinh thue 
trong Wong lai de cac chenh lech tam th6i nay có the sir dung dirge. Tai ,san thue thu nhap hoan lai 
dirge ghi giam trong pham vi kh8ng con chac chan la cac lgi ich ye thue lien quan nay se sir dung 
dugc. 

(r) Doanh thu 

(i) Doanh thu ban hang 

Doanh thu ban hang ducyc,ghi nhan trong bao cao ket,qua hog dOng kinh doanh hgp nhat khi phan 
lan rüi ro va lgi ich gan lien vai quyen s& hau san pham dugc chuyen giao,cho nguoi mua. Doanh 
thu khong dugc ghi nhan neu nhu c6 nhung yeu to khong chac chan tr9ng yeu lien quan tai kha nang 
thu hoi cac khoan phai thu hoc lien quan ,tai kha nang hang ban bi tra lai. Doanh thu ban hang dugc 
ghi nhan theo so thuan sau khi da trir di so chi& khau giam gia. 

Di vai doanh thu ban khoang san, gia ban thuamg,  dugc xac dinh sa bO tai ngay ghi nhan doanh thu 
va dieu chinh gia ban phat sinh sau do dua tren hien dOng gia niem yet ten thi truemg hoc gia theo 
hgp dong cho den ngay dinh gia chinh thirc. Khoang th6i gian gifra th6i diem ghi,nhan doanh thu sa 
bO va th6i diem dinh gia chinh thirc thu6ng la tir 30 den 60 ngay, tuy nhien mOt so truemg hop c6 the 
len den 90 tai 180 ngay.. Doanh thu ghi nhan sa b dugc ghi nhan Oa ten gia tri hop 1ST Lt.& tinh cüa 
tong gia tri cac khoan phai thu. 

Trong truemg hgp cac dieu kin trong hop clang mua ban cho phep dieu chinh gia ban Oa tren ket 
qua kha.o nghiem hang hoa cña khach hang, ket qua phan tich dirge lap b6i mOt ben thi'r ba se' dirge 
sir dung, trir khi ket qua kha9 nghiem eña khach hang nam trong pham vi sai so dã dirge quy dinh tai 
hop &zing ban san pham, khi do doanh thu dirge ghi nhan dira tren ban phan tich chat lugng san pham 
gan nhat dirge cac ben chap thuan. 

Doanh thu tir dich vy gia cong thu phi 

Dich vu gia ding thu phi dirge Tap doan cung cap cho cac khach hang trong nganh bOt kim loai. Vori 
dich vu nay, khach hang giao vat lieu dã qua sir dung hoe phe lieu kim loai cho Tap doan de tai che 
thanh thanh pham — bOt kim loai va thu phi gia cong. Doanh thu tin dich vu gia ding thu phi dugc ghi 
nhan trong bao cao ket qua kinh doanh hop nhat khi hang Ma dirge gia deg xong va dugc no/6i mua 
chap nhan. Doanh thu tin dich vi gia ding thu phi dirge xac dinh dra tren gia tri thanh toan ma Tap 
doan du kien dugc hirang trong h9p dons, do,  la phi gia ding. Doanh thu khong dirge ghi nhan neu 
nhir c6 nhiing yeu to tong yeu khong chac chan lien quan tad kha nang thu hoi cac khoan phai thu. 
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Cling ty TNHH Khai tilde Ch e bin Khoang san Nal Phi.° 
Thuyet minh bao cao tai chinh h9p nhat cho quy ket thtic ngay 31 thing 3 dam 2023 
(tiep theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong ttr so 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 ctia BO Tai chink 

(s) Doanh thu hot Ong tai chinh va chi phi tai chinh 

(i) Doanh thu hogt ctOng ted chinh 

Doanh thu hoat Ong tai chinh bao g8m,thu nhap lai tin gni va cho vay va lai chenh l'ach tT  gia. Thu 
nhap lai dugc ghi nhan trong bao cao kat qua boat Ong kinh doanh hop nhat theo co ser don tich. 

(ii) Chi phi hocct dOng tài chinh 

Chi phi tai chinh bao g'om chi phi lai vay, lai trai phiau, phi thu xap tin dung, chi phi tai chinh, chi 
phi giao dich va 18 do chenh lach tS7gia. 

(t) Thue tai salt 

(i) Ted san thue 

Cac hgp &Ong thue dtrgc phan log IA thue tai chinh nu theo cac di'au khoan dm hop dong, Tap doan, 
vii tir cach la ben thue, da nhan phan lon riii ro va lgi ich gall lien \Teri quyen so.  hiru. Tai san c8 dinh 
hiru hinh duai hinh thirc thue tai chinh dugc the hi'an bang so lien tuang duang vai so thap han glib 
gia tri hop 1' cüa tai san co dinh va gia tri hian tai oda cac khoan tien thue toi thieu, tinh tai thai diem 
bat dau thue, trir di gia tri hao mon lily ke. 

Khau hao oda tai san thue tai chinh dugc hach toan theo phtrcmg phap &rang thAng dua tren thai gian 
ngan han giira thai han thue va thai gian hitu dung trac tinh cüa tai san thue tai chinh trir khi chac 
chan la Tap doan s c6 quyen sâ him tai san khi het han hop dong thue. Thai gian h&u dung ix& tinh 
cüa tai san thue tai chinh nhat quan vai tai san c8 dinh hint hinh dugc neu trong phan chinh sach ke 
toan 3(g)(ii). 

Cac tai san thue theo cac hop d8ng thue khac dugc phan loai la thue hog dOng va khong dugc ghi 
nhan ten bang can (led ke toan hop nhat dm Tap doan. 

(ii) Cac khan thanh tocin tin thue 

Cac khoan thanh toan thue hoat 0:mg dugc ghi nhan trong bao cao kat qua boat Ong kinh doanh theo 
phucmg phap &rang thang dua vao then han dm hop dong thue. Cac khoan hoa hong di thue dugc 
ghi nhan trong bao cao kat qua hog dOng kinh doanh hop nhat nhu là mOt h8 phan hop thanh cna 
tong chi phi thue trong suot thai han thue. 

Cac khoan thanh toan tin thue tai san thue tai chinh dugc chia tach thanh chi phi tai chinh va khoan 
tra no g6c. Chiphi tai chinh phai dugc tinh theo timg IcS/ ke toan trong suot thai han thue de dat ti 
mOt t-S7 la lai suat dinh k.ST co dinh tren so du ng con lai. 

(u) Chi phi di vay 

Chi phi di vay bao Om chi phi lai vay, phi thu x'ap tin dung, chi phi tai chinh, chi phi giao dich va la 
phi vay. Chi phi di vay dugc ghi nhan IA chi phi trong nam ma chi phi nay pilaf sinh, ngoai trir tnrang 
hop chi phi di vay lien quan den cac khoan vay cho mix dich hinh thanh tai san dü dieu kin von Ma 
chi phi di vay thi khi do chi phi di vay së dugc von hoa và dugc ghi vao nguyen gia cac tai san nay. 
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Cong ty TNHH Khai tithe Ch 6 bin Khoing sari Ntii Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinhh9p nhat cho quSi lee't tithe ngay 31 thang 3 nam 2023 
(del) theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tisô 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 cfia BO.  Tai chink 

(v) Bao cao b phOn 

MCA Ix) phan la mOt hgp phAn c6 the xac dinh rieng bit dm Tap doan tham gia vao viec cung cap cac 
san pham hoac dich vii lien quan (b0 phan chia theo hog dOng kinh doanh), hoc cung cap san pham 
hoac dich vu trong mOt moi throng kinh t8 c the (1)0 phan chia theo vang dia 19), moi b0 phan nay 
chiu rüi ro yà thu dirge lgi ich khac bit vai cac 1)0 phan khac. Mau bao cao 130 phan chinh yeu va tit* 
yeu caa Tap cloan la diia theo b0 phan chia theo hog dOng kinh doanh va \rang clia 19 theo thir tv 
tucmg ung. 

Cde ben lien quan 

Cac ben dugc xem la ben lien quan dm Tap doan nu it* ben c6 kha nang, truc del) hay gian tip, 
kiem soat ben kia hay c6 anh htrang dang ke den ben kia trong viec dua ra cac quyet dinh anh huong 
den tinh hinh tai chinh va hog dOng kinh doanh. Cac ben cang dugc xem IA ben lien quan neu cac 
ben cang chiu sr hem soat chung hay chiu anh htrong clang ke chung. Cac ben lien quan c6 the la 
cac cong ty hoc cac cá nhan, bao g8m cá cac thanh vien gia clinh than can cila cac ,ca nhan dugc coi 
la lien quan. Cac ben lien quan cá nhan la cac can 17.0 quan 19 cha cif& c6 tham quyen va trach nhiem 
trong viec lap ke hoach, chi do va hem sat hog dOng cüa Cong ty, bao g6m cac giam doc va can 
be dm Cong ty. Cac cong ty lien quan bao gôm cac nha dau tu, cong ty me cap cao nhat va cac ding 
ty con \TA ding ty lien ket cüa cac ding ty nay. 

(w) 
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Cong ty TNHH Khai thfic Cite' bin 1Choing sari Nñi Phao 
Thuytt minh bat) cao tai chinh hçrp nit& cho qujr ktt thtic ngay 31 thing 3 nam 2023 (tih) theo) 

Mau B 09 — DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tte so' 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 cfia BO Tai chink 

4. Bac) cao b ph4n 

ph4n chia theo hoqt &Ong kinh doanh 

Tap doan gm cac be phan chia theo boat deng kinh doanh chinh nhu sau: 

Tir ngay 1/1/2023 an ngay 31/3/2023 
Diing 

Nghin VND 
Fluorit 

Nghin VND 
Vonfram 

Nghin VND 

Cac hi) ph4n 
khfic 

Nghin VND 
Tiing Ong 

Nghin VND 

Doanh thu b phan 146.383.808 552.494.353 3.013.992.358 73.631.392 3.786.501.911 

Lgi nhuan gep dm b phan 81.332.525 398.584.234 83.494.518 9.494.836 572.906.113 

Chi phi khong phanb6 

    

(176.182.873) 
Thu nhap tir hoat deng tai chinh 

    

103.976.257 
Chi phi tai chinh 

    

(501.734.957) 
PhAn lgi nhuan trong cong ty lien ket 

    

3.415.882 

Kt qua ti cac boat deng kinh doanh 

    

2.380.422 

Thu nhap khac 

      

17.966.174 
Chi phi khac 

    

(6.249.760) 
Lgi ich thue thu nhap doanh nghiep 

    

25.708.731 

Lgi nhuan thuAn sau thue 

    

39.805.567 
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COng ty TNHH Khai thac Cht bitn Khoing sin NIA Phil) 
Thuytt minh bao cao tai chinh how nhit cho quST ktt fink ngiy 31 thing 3 nam 2023 (tip theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong ttr sa 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 cut' BO Tai chink 

Tir ngay 1/1/2022 an ngay 31/3/2022 

Doanh thu bg phan 

Lgi nhuan ggp cna bg phan 

Wong Fluorit 
Nghin VND Nghin VND 

Vonfram 
Nghin VND 

Cac bi) ph4n 
khac 

Nghin VND 
Tiing cOng 

Nghin VND 

355.552.724 3.508.833.481 65.439.846 3.929.826.051 

249.844 252.343.760 437.140.759 22.351.063 712.085.426 

Chi phi khong phan bg 
Thu nhap tir hog dgng tai chinh 
Chi phi tai chinh 
Phan lgi nhuan trong ding ty lien ket 

Ket qua dr cac hoat dgng kinh doanh 

Thu nhap khac 
Chi phi khac 
Lgi ich thue thu nhap doanh nghiep  

(285.092.029) 
107.276.359 

(383.787.983) 
7.959.942 

158.441.715 

56.364.863 
(20.206.478) 
(46.811.245) 

Lai nhuan thuan sau thu e 147.788.855 
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Cong ty TNHH Khai thic Cht bin IChoing sin Noi Phi() 
Thuytt minh ban cao tai chinh hyp nhit cho quSr ktt thtic ngiy 31 thing 3 nam 2023 (titp theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tit so' 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 cna BO Tai chinh) 

Ti ngay 31 thing 3 nam 2023 

Tai san citab6 phan 
Tai sari khong phanbo 

Bling 
Nghin VND 

129.027.960 

Fluorit 
Nghin VND 

672.235.859 

Vonfram 
Nghin VND 

7.297.817.214 

Cac 130 ph4n 
khac 

Nghin VND 

1.528.668.636 

Tong Ong 
Nghin VND 

9.627.749.669 
28.815.407.441 

Tong tai san 

 

38.443.157.110 

T6ng ng phai tra 

 

25.976.939.654 

   

ngay 1 thang 1 nam 2023 

Tai sari cilab6 phan 
Tai san khong phan bô 

DOng 
Nghin VND 

131.599.588 

Fluorit 
Nghin VND 

681.906.225 

Vonfram 
Nghin VND 

7.343.405.288 

Cac 130 ph4n 
khac 

Nghin VND 

1.550.931.914 

TOng Ong 
Nghin VND 

9.707.843.015 
28.473.318.431 

Tifing tai san 

 

38.181.161.446 

T6ng ng phai tra 

 

25.784.749.480 
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Cac bid ph4n 
khac 

Nghin VND 
Fluorit Vonfram 

Nghin VND Nghin VND 
Bong 

Nghin VND 

42.404.022 36.648.935 

2.879.348 10.922.709 153.375.712 32.271.508 

TOng cOng 
Nghin VND 

79.052.957 
103.093.975 
199.449.277 
151.404.966 

97.905.083 

Tir ngay 1/1/2022 an ngay 31/3/2022 

Chi tieu yen dia be phan 
Chi tieu von khong phan bo 
Khau hao tai san co dinh 
KhAu hao tai san cô dinh khong phan bO 
Chi phi tra trireec ket chuyen vao hog deng san xuat kinh doanh 
chung khong phan be' theo be phan 

Cong ty TNHH Khai that Cite' bin Khoang salt Nñi Pith° 
Thuytt minh bao cáo tai chinh hop nhât cho quY k6t thtic ngay 31 thang 3 dam 2023 Op theo) 

MAu B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tirsô 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 ctia BO Tai chink 

Tir ngay 1/1/2023 an ngay 31/3/2023 

Chi tieu yen dm be phan 
Chi fiat von khong phan bo 
Khali hao tai san co dinh 
Khdu hao tai san ce dinh khong phan bô 
Chi phi tra tnrac ket chuyen vao boat &Ong san xuat kinh doanh 
chung khong phan be theo be phan 

Diing 
Nghin VND 

12.348.601 

2.571.624 

Fluorit Vonfram 
Nghin VND Nghin VND 

27.539.037 

9.670.339 116.405.025 

Cac bi) ph4n 
khfic 

Nghin VND 

28.963.962 

'Ding cOng 
Nghin VND 

39.887.638 
317.759.005 
157.610.950 
145.457.501 

95.476.897 
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Cling ty TNHH Khai that Che' bin Khoing san Nni Phao 
Thuyect minh bao cao tai chinh hcrp nhit cho quST kect thtic ngay 31 thang 3 nam 2023 
(tie'p theo) 

1VIL B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu'sô 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 ctia BO Teti chink 

5. Teen va cac khoan dtrang teen 

 

31/3/2023 
Nghln VND 

1/1/2023 
Nghin VND 

lien mat 28.589 36.096 
Tiên giri ngan hang 1.431.346.183 801.050.652 
Cac khoan tuang throng tien 

 

695.740.424 
Ti6n dang chuyen 8.735.705 

  

1.440.110.477 1.496.827.172 

6. Cac khan dAtt ttr tai chinh 

(a) Disu ttr nm gifr citn ngay dao 

31/3/2023 1/1/2023 
Nghin VND Nghin VND 

Ti'en giri ngan han 8.110.000 8.110.000 
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Cling ty TNHH Khai that Ch6 bin Ithoang sari Not Pita° 
Thuye't minh bao cao tai chinh hcv nhAt cho quST ke't thtic ngay 31 thang 3 nam 2023 (tiecp theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong twsô 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 cfia BO Tai chink 

(b) D'au tw tai chinh dài ham 

31/3/2023 1/1/2023 
% sr 

Dia chi Se; ltriyng him Gia tri ghi sO 
Nghin VND  

Du phang Giá tri % set Du phong Gia tri 
grain gia hyp ly Se; lacing him Gia tri ghi sO giam gia hov 

VND VND Nghin VND VND VND 

(*) 

Dail fir gop von vao cong ty lien kk 
Jiangwu H.C. Starck 
Tungsten Products Co. Ltd. Trung Qutic 30% 195.969.635 N/A 30% 190.164.060 N/A 

DAti tu gOp vn vao dun A khfic 
Nyobolt Limited (*) Cambridge, Anh 755.161 21,5% 1.359.563.144 (**) 755.161 21,5% 1.342.363.039 

1.555.532.779 1.532.527.099 

Du tu gop v(in vao cac don vi khac tai ngay 31 thang 3 dam 2023 the hien khoan du Pr vao 755.161 c8 phieu cita Nyobolt Limited ("Nyobolt"). Tai  ngay 31 thang 
3 nam 2023, khoan dau Pr chiem 21,5% von chit se( hut hoc 15% lgi ich von chit sOf him ten ca sâ c8 phan pha bang hoan toan. Ban Giam dc danh gia fang Tap 
doan khong c6 anh huang clang ke dôi vài Nyobolt va do do, hach toan khoan dau Pr nay la dau Pr gap von vao cac dcm vi khac. 

Tap doan chua xac dinh gia tri hop 1ST dm caz khoan dau tu,vo'n de thuyet minh trong bao cao tai chinh hop nhat do khOng c6 thong tin ve gia thi truong cua cac 
khoan dau tu nay va Chuan muc Ke toan Viet Nam hoac Che dO Ke toan Doanh nghiep Viet Nam hien khong co huang dan ye each xac dinh gia tri hop 1ST sir dung 
cac k thuat dinh gia. Gia tri hap 1' dm cac khoan dau tu gop von c6 the khac vci gia tri ghi so dm chUng. 
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Cling ty TNHH Khai thac Ch t bin 'Owing san Nth Phil) 
Thuyk minh bao cao tai chinh hgp nhit cho quS7lik thtic ngay 31 thing 3 nam 2023 
(tiep theo) 

MAtt B 09- DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tit' so 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 caa BO Tai chink 

7. Phil thu ngin hin cüa khach hang 

Phai thu nga'n htn cua khich hang chi tit theo khach hang lifrn 

Ben thk ba 

31/3/2023 
Nghin VND 

1/1/2023 
Nghin VND 

Khach hang mua vonfram 1.606.068.322 1.390.396.738 
Khach hang mua fluorspar 409.420.836 611.534.261 
Khach hang mua bismuth 94.864.454 110.699.668 
Khach hang mua dong 119.541.996 55.412.375 
Cac khach hang khac 3.552.767 2.508.997 

 

2.233.448.375 2.170.552.039 

Tai ngay 31 thang 3 nam 2023 va ngay 1 thang 1 nam 2023, mOt phan khoan phai thu ngan han  duge 
the chap tai ngan hang de dam bao cho cac khoan vay ngan han dm Tap cioan (Thuyet minh 20(a)). 

8. Phai thu vt cho vay ngin ham 
31/3/2023 1/1/2023 

Nghin VND Nghin VND 

Phai thu v cho vay ngan han tr cac ben lien quan 21.200.000 21.200.000 

Phai thu v cho vay ngan han tr cac ben lien quan khong duqc dam bao, phai thu trong yang 12 thang 
k8 tr môi lan giai ngan va huerng lai theo cac mirc lai suat &rev thea thuan trong cac hcrp clong tai 
ngay giao dich. 
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Cong ty TNHH Khai thac Che.  bin 'Owing san Ntii Phan 
Thuyet minh bao can tai chinh hay nhat cho quST ket fink ngay 31 thing 3 dam 2023 
(tip theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong ty sa 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 caa BO Tai chink 

9. Phai thu ngin htn va clai h#n khac 

Phãi thu ngin han khac 
Phai thu tir ding ty me cap trung 

31/3/2023 
Nghin VND 

1/1/2023 
Nghin VND 

Phai thu phi thuang mai (a) 10.294.685 10.294.685 
Tien lai phai thu 1.254.575 836.384 
Chi phi phat trien h theng ERP 9.844.813 9.844.813 

Phai thu khic,tir cac ben khac 

  

Phai thu tien cap quyen khai tilde khoang san (b) 244.772.921 244.772.921 
Bed thuomg bao hiem 14.873.688 14.873.688 
NOp,tn.rac phi bao v moi tru6ng 114.239.595 114.239.595 
Thue xuat khau phai thu 6.121.787 1.431.323 
Tien lai phai thu 26.130 394.574 
Phai thu ngan hn khac 44.527.869 37.714.577 

 

445.956.063 434.402.560 

Phai thu dai han khac 

  

Phai thu ti'en bei thuemg giai phong mat bang tir 

  

UBND tinh Thai Nguyen (c) 1.230.754.171 1.230.754.171 
NOp tien k qu'y cho Qu'y Bao v Wei twang (d) 86.764.016 78.049.195 
Tai san phiic lgi xac dinh thuan 85.582.074 85.153.285 
Phai thu dai han khac 582.827 9.297.648 

 

1.403.683.088 1.403.254.299 

Phai thu phi thucmg mai the' hien khoan tra h mOt cong ty me cap trung khong có dam bao, kh6ng 
chiu1ai va phai thu theo thee thuan. 

Khoan phai thu tin cap quyen khai thac khoang san ("TCQKTKS") the hien tin cap quyen khai tilde 
khoang san be sung cho nam 2018 va 2019 va phi hanhchinh lien quan ma Cong ty dã nOp cho ca 
quan có tham quyen dua tren tinh toan tam thai dm Tong cuc Dia chat va Khoang san Viet Nam 
("TCDCKSVN") theo Cong van se 3724/DCKS-KTDCKS ngay 28 thang 12 nam 2018 ("Cong van 
3724"). 

Cong ty khong (fang voi khoan tin b6 sung nay va ca so dm Cong van 3724 vi Ban Giam dc 
Using ty cho rang cong van nay IA khong hgp lY va kh6ng theo ding cac quy dinh hi'en hanh bad vi 
gia dugc sir dung de tinh tien cap guy& khai tilde khoang san ("Gia tinh TCQKTKS - G") theo cong 
van nay dugc dua tren gia tinh thue tai nguyen ap dung cho san pham tai nguyen khoang san thay vi 
gia tinh thue tai nguyen áp dung cho san pham cong nghiep. Theo quy dinh tai Nghi dinh s6 
12/2015/ND-CP ngay 12 thong 2 nam 2015 ca Chinh phü va huang dan tai Thong tu sO 
152/2015/TT-BTC ngay 2 thang 10 nam 2015 dm BO Tai chinh ye Thue tai nguyen, neu tai nguyen 
khai tilde khong ban ra ma phai qua san xuat, che bien mai ban ra, gia tinh thue tai nguyen la gia ban 
san pham cong nghiep trir (-) chi phi che bien phat sinh cüa cong clop che bien tir san pham tai 
nguyen thanh san pham cong nghiep nhung khong thap han gia tinh thue do UY ban nhan dan cap 
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Cong ty TNHH 1Chai tilde Ch t bin 1Choing sin Nth Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh hçrp nhit cho quST ktt thfic ngay 31 thing 3 nim 2023 
(tier, theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tyr sa 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 eaa BO Tai chink 

tinh quy dinh. San phAm cüa Cong ty la san phAm cling nghiep ma gia tinh thug tai nguyen dirge xac 
dinh theo gia cao han gifia gia ban trr (-) chi phi che hien Ira gia tinh thue do tfy ban Nhan dan Tinh 
("UBN,DT") quy dinh. TCDCKSVN cid khong sir dung gia tinh thue tai nguyen dirge áp dung cho 
san pham ding nghiep ma sir dung gia tinh thue tai nguyen áp dung cho san pham tai nguyen khoang 
san - quang vonfram (ham ltrang: 0,1%< W03<0,3%). 

Cong ty da thanh toan TCQKTKS str dung It& tinh gia tinh thug' tai nguyen áp dung cho san phAm 
cong nghiep theo Quyet dinh se 500/QD-BTNMT ("Quyet dinh 500") do BO Tai Nguyen va Mei 
tnremg ("BTNMT") ban hanh ngay 4 thang 3 nam 2015. 

Cong ty cling cid gtti cong van len ca quan quan 1' cac cAp a neu re vAn d va xin giài quy6t phit 
hap cho viec xac dinh TCQKTKS ctta Cong ty. Nam 2021, theo chi dao cüa Thu tuang Chinh phd 
tai cong van se 978NPCP-KTTH ngay 8 thong 2 nam 2021 va ding van se 5987NPCP-KTTH ngay 
28 thang 8 nam 2021, vu viec dang dirge BO Tai chinh, BTNMT, UBND tinh Thai Nguyen va SO.  Tai 
chinh tinh Thai Nguyen xem xet de bao cao len Thit Wong Chinh phit va Uy ban Kinh te cUa Quoc 
hi. 

Ngay 23 thang 8 nam 2021, BO TNMT ban hanh Quyet dinh s 1640/QD/BTNMT ("Quyet dinh 
1640") de phe duyet TCQKTKS cho mo Niti Pita°, thay the phe duyet tam thu TCQKTKS theo Quyet 
dinh 500 va Ong van 3724 mac di' gia tinh thue tai nguyen ducc áp dung cho san pham c6ng nghiep 
eta Cong ty chtra dirge xac dinh. Khi ban hanh Quyet dinh 1640.  nay, BO TNMT tiep tqc sir dung gia 
tinh thue tai nguyen op dung cho san pham tai nguyen — quang vonfram (ham luang 0,1%< 
W03<0,3%) thay vi sir dung gia tinh thue tai nguyen áp dung cho san pham cong nghiep. Vtrang 
mac nay a dirge Cong ty neu rO try& day. Theo Diem 3 Dieu 15 Nghi dinh 67, doi vâi nhang tnrerng 
hap dang tam thu tien cap quyen khai tilde khoang san, khi gia tinh thue tai nguyen do Uy ban nhan 
dan cap tinh ban hanh dang c6 hieu lurc va ding quy clinh ye gia khoang san nguyen khai de tinh tien 
cap quyen khai tithe khoang san thi dirge áp dung chinh thirc, thay the gia tinh,tien cap quyen khai 
tilde khoang san tam thu tnrac day. Ban Giant doe danh gia rang vi giá tinh thue tai nguyen áp dung 
cho san pham cong nghiep cUa C6ng ty chua dirge xac dinh bi BTNMT va UBND tinh Thai Nguyen, 
Gia tinh TCQKTKS - G lam can cir xac dinh TCQKTKS theo Quyet dinh 1640 chua phit hap voi 
quy dinh cita phap lust hien hanh. 

Do do, sau khi Quyet dinh 1640 dirge ban hanh, Cong ty dã giti nhieu cong van den Thil tuang Chinh 
phi" va BNMT de de xuat tam tiled chua the hien thu bo sung TCQKTKS theo Quyet dinh 1640 va 
yeu cau xac dinh Gia tinh TCQKTKS - G. Nhu dã de cap ey Thuyet minh 31, tai ngay phat hanh bao 
cao, UBND tinh Thai Nguyen va Sâ Tai chinh tinh Thai Nguyen ding cac ca quan ban nganh chirc 
nang cac cap dang tich cue lam viec de xac dinh gia tinh thue tai nguyen dirge áp dung cho san pham 
cong nghiep cita NPM. 

Ban Giam dc cho rang bang viec áp dung gia tinh thue tai nguyen dung de tinh TCQKTKS theo 
Quyet dinh 500, Ong ty dã trich lap du phong day dU cho cac khoan ng phai tra ve TCQKTKS va 
khoan tien cid np tren day se dtrac hoan lai de bit trir cho cac khoan ng phai tra ye TCQKTKS tong 
tuang,lai, dra trail dien giai cna Cong ty ye quy dinh phap lust lien quan, bao g6m cac quy dinh ye 
tien cap quyen khai tilde khoang san va cac quy dinh ye thue tai nguyen. Do do, C6ng ty dä ke toan 
khoan TCQKTKS nep them trong nam 2019 la khoan phai thu va chtra ghi nhan TCQKTKS tang 
them theo Quyet dinh 1640 la ng phai tra. Ban Giam dec tin rang khoan phai thu nay se dirge thu hoi 
khi gia tinh thue tai nguyen áp dung cho san pham cong nghiep cUa Cong ty duac xac dinh chinh 
thirc. 
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Cong ty TNHH Khai thac Ch 'e' bin Khoang sin Nüi Phi° 
Thuy& minh bao cao tai chinh hçp nhat cho quykêt thtic ngay 31 thang 3 nam 2023 
(titp theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu'sô 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 clia Bç5 Tai chink 

(c) Khan nay the hien khan phai thu Ngan sach Nha nu& lien quan an chi phi den bit giai phong mat 
hang ma Du an Khai thac ché bi6n khoang san Nui Phao da chi tra cho cac h gia dinh nam trong 
\Tang bi anh huOmg cüa du an tai Xã Ha Thuong, Huyen Dai Tir, Tinh Thai Nguyen. Khan phai thu 
nay c6 the dugc bit trir vi tien thue dat hang nam trong cac nam sau nay. 

(d) Cong ty c6 ngha vi k cp.fy cho nghia vii &Mg &a m6 va phuc hi moi truemg cho Qu'y,  Bao ve N46. 
truemg. Theo Quyet dinh 1536/QD-BTNMT do BTNMT ban hanh ngdy 20 thang 6 am 2019, Ice 
hoach phuc h61 mo doi hoi phi tang khan k-ST quSi len 123.460 trieu VND. Cling tai ngay nay, khan 
kST quSi cOn li la 87.692 trieu VND dugc phe duyet cho trâ g6p hang nam trong vong,10 nam ke tr 
nam 2019. Doi vai cac lan IcS7 qu-yT trong Wang lai, tien kST qu'9trâ gop,se bao g6m yeu to trtrgt giá 
can cir vao chi s6 gia tieu dung hang nam theo quy dinh tai Thong ti..r s6 38/2015/TT-BTNMT ngdy 
30 tang 6 am 2015. 

10. Hang eon kho 

Hang mua dang di tren duemg 

31/3/2023 
Gia gc Dir phong 

Nghin VND Nghin VND 

166.516.495 

1/1/2023 
Gia gOc Dv phong 

Nghin VND Nghin VND 

151.170.551 
Nguyen vat lieu 932.523.554 (57.744) 715.317.905 (5.182.267) 
Cong cu va dung cu 829.144.564 (9.123.618) 854.292.798 (9.008.193) 
Chi phi san xuat kinh doanh 
der dang 994.481.052 (9.791.223) 941.458.267 (10.362.219) 
Thanh pham 3.827.704.987 (23.896.683) 3.999.477.087 (22.317.541) 
Hang h6a 17.418.432 

 

21.880.799 

 

Hang giri di ban 54.530.776 

 

141.496.064 

  

6.822.319.860 (42.869.268) 6.825.093.471 (46.870.220) 
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Con ty TNHH Khai thfic Chi Win 1Choang sin Nal Phi() 
Thuytt minh bao cao tii chinh htyp nhit cho quST kit thtic ngay 31 thing 3 nam 2023 (tip theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tte sa 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 cita BO Tai chink 

11. Tai san c dinh him hinh 

Nguyen gia 

Nha cira va 
v'Ot kin true 
Nghin VND 

May moc va 
thret bi 

Nghin VND 

Dung ciii 
Iran phong 

Nghin VND 

Phtrung tin 
y'On chuyen 
Nghin VND 

Tai san khai thac 
khoang san khac 

Nghin VND 
Tling Ong 

Nghin VND 

S6 du du ky 6.912.013.065 17.497.369.387 43.103.947 22.705.500 89.121.554 24.564.313.453 
Tang trong lcY 547.236 4.628.068 

   

5.175.304 
Chuyen tir chi phi xay dung co ban do.  dang (Thuy6t minh 14) 

 

3.002.254 

  

• 3.002.254 
Thanh 1' 

 

(1.402.003) 

   

(1.402.003) 
Chenh14'ch do chuy6n d6i tiL t 17.939.975 29.385.415 

   

47.325.390 

S6 du cu6i kY 6.930.500.276 17.532.983.121 43.103.947 22.705.500 89.121.554 24.618.414.398 

Gia tri hao mon lay ke 

      

S6 du dau ky 2.312.880.818 8.588.740.446 41.841.858 18.681.645 21.313.088 10.983.457.855 
Khan hao trong ky 81.186.016 156.595.397 145.288 464.495 950.586 239.341.782 
Thanh 1' 

 

(1.049.537) 

   

(1.049.537) 

Chenh l'ch do chuy& d6i tiên t" 10.743.109 10.130.794 

   

20.873.903 

S6 du cu6i kY 2.404.809.943 8.754.417.100 41.987.146 19.146.140 22.263.674 11.242.624.003 

Gia tri can 

      

S6 du dau kY 4.599.132.247 8.908.628.941 1.262.089 4.023.855 67.808.466 13.580.855.598 

SO du cuoi kY 4.525.690.333 8.778.566.021 1.116.801 3.559.360 66.857.880 13.375.790.395 

Tai ngay 31 thang 3 nam 2023, tai san c6 dinh hüu hinh cUa Tap doan có giá tri con lai la 9.579 ty VND va 673 ty VND dugc th6 chap tai ngan hang d6thn lugt 

dam bao cho cac khoan trai phi6u dai han \id khoan vay ngan Ilan Cong ty va mOt ding ty mg cap thing (1/1/2023: 10.423 ty VND va 696 ty VND) (Thuy6t 

minh 20(b) va Thuy6t minh 20(a)). 
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Cong ty TNHH 1Chai tithe Cht bin Khofing san Nth Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh hyp nhat cho quST kat fink ngay 31 thang 3 nam 2023 (tip theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong hi sa 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 caa Bç5 Tai chink 

12. Tai san c6 dinh vo hinh 

Bit 
Nghin VND 

Nguyen gia 

Phin mm 
may vi tinh 
Nghin VND 

Quytn 
khai thac 

khoing sin 
Nghin VND 

Chi phi 
trien khai (*) 
Nghin VND 

Ten 
tinning hien 
Nghin VND 

Quan It§ vii 
khach hang 
Nghin VND 

Cong nght 
Nghin VND 

Tai sin cO dinh 
vo hinh khic 
Nghin VND 

Teng Ong 
Nghin VND 

So du dau lcY 30.896.140 396.245.149 792.655.211 608.152.402 993.568.946 204.053.250 1.370.528.592 24.628.786 4.420.728.476 
Tang trong kY 

 

737.522 

      

737.522 
Thanh 1' 

       

(174.545) (174.545) 
Chenh lOch do guy dOi tiOn tê 395.882 3.543.737 

 

7.792.441 12.730.900 2.614.596 17.560.999 138.666 44.777.221 

SO chr cu6i ky 31.292.022 400.526.408 792.655.211 615.944.843 1.006.299.846 206.667.846 1.388.089.591 24.592.907 4.466.068.674 

Gia tri hao men lily kt 

         

SO du dau IcY - 383.183.575 282.798.147 153.431.976 86.208.720 14.831.191 172.414.472 6.452.211 1.099.320.292 
Khau hao trong ky - 2.111.611 11.765.932 8.626.823 8.412.181 1.447.216 16.824.072 429.691 49.617.526 
Thanh 1' 

       

(9.518) (9.518) 
Chenh lOch do guy dOi ti'en té 

 

3.471.965 

 

1.875.914 1.016.802 174.929 2.033.570 43.532 8.616.712 

SO du cuOi Icy - 388.767.151 294.564.079 163.934.713 95.637.703 16.453.336 191.272.114 6.915.916 1.157.545.012 

Gia tri eon lai 

         

SO du dau ky 30.896.140 13.061.574 509.857.064 454.720.426 907.360.226 189.222.059 1.198.114.120 18.176.575 3.321.408.184 
So du cuoi kY 31.292.022 11.759.257 498.091.132 452.010.130 910.662.143 190.214.510 1.196.817.477 17.676.991 3.308.523.662 

(*) Chi phi tri6n khai bao gm cac chr an a hoan thanh lien quan den cac bin phap klA.c phuc sr c6 clugc sir dung trong quy trinh san xuat cüa cac ding ty con. 

Tai ngdy 31 thang 3 nam 2023, tai san c6 clinh vo hinh ciia Tap doan c6 gia tri con lai la 505 VND va 25 ty VND dirge the chap tai ngan hang d6.1An luvt dam 
bac, cho cac khoin trai phieu dai han va khoan vay ngan han cia'a Cong ty va m6t deg ty me cap trung (1/1/2023: 543 t VND va 25 VND) (Thuyet minh 20(b) 
va Thuyet minh 20(a)). 
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Cong ty TNHH Khai thac Ch t bin Khoing sari Nut Phao 
Thuytt minh bao cao tai chinh luyp nhat cho quS7ktt thtic ngay 31 thing 3 nam 2023 
(titp theo) 

Mu B 09 — DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tte so 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 caa BO Tai chink 

13. Bit dOng san diu tir 

Bat d(mg san dau ttr cho thue 

Nguyen gia 

Nha cfra va vat 
Men trim 

Nghin VND 
Dat 

Nghin VND 
'Ding Ong 

Nghin VND 

SO du dau IcS7 1.096.335.606 33.284.186 1.129.619.792 
Chenh lech do quy dOi tien te 6.400.281 426.481 6.826.762 

SO du cuOi kS7 1.102.735.887 33.710.667 1.136.446.554 

Giá tri hao mon lily kê 

   

So du dau kS7 407.216.790 

 

407.216.790 
A 'Chau hao trong lcS/ 14.109.143 

 

14.109.143 
Chenh lech do quy dOi tien 4.102.394 

 

4.102.394 

SO du cuOi l(ST 425.428.327 

 

425.428.327 

Gia tri con 10 

   

SO du au l(ST 689.118.816 33.284.186 722.403.002 
SO du cuOi lcS7 677.307.560 33.710.667 711.018.227 

Nguyen gia dm bat dOng san du tu &roc xac dinh theo gia tri hop 1ST dm tai san tai ngay mua HCS. 

Tai ngay 31 thang 3 nam 2023, bat Ong san du tir có gia trj ghi sO la 642 tS,  VND throe the chap tai 
ngan hang de dam bao cho khoan vay ngan han cüa mOt c6ng ty con (1/1/2023: 649 tS, VND) (Thuyet 
minh 20(a)). 
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Cong ty TNHH Khai thac Ch t bin Khoang sari Nui Phao 
Thuyk minh bao cao tai chinh hcfp nhit cho quy kk tithe ngay 31 thing 3 nam 2023 
(tiip theo) 

Afau B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu. sa 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 ctia BO Tai chinh) 

14. Chi phi Ay chyng co' ban dang 

Tir 1/1/2023 
den 31/3/2023 
Nghin VND 

Tir 1/1/2022 
den 31/3/2022 
Nghin VND 

SO du dau ky 2.049.410.181 1.132.520.931 
Tang trong ky 271.168.493 180.956.670 
Chuyen sang tai san Co dinh hiru hinh (Thuyet minh 11) (3.002.254) (9.942.656) 
Chuyen sang tai san cô dinh vo hinh (Thuyet minh 12) 

 

(97.342) 
Chuyen sang chi phi tra tnrerc dai han (Thuyet minh 15) (4.146.951) (329.529) 
Chenh lech do quy dOi tien te 1.056.772 (910.719) 

Se) du cu6i kjf 2.314.486.241 1.302.197.355 

Trong kY, chi phi vay duac \lee boa vao xay dung ca ban di dang cña Tap doan tri gia la 30 tY VND 
(ding kY nam 2022: 8 tY VND). 

Tai ngay bao cap, chi phi xay dung ca ban di dang cüa Tap doan chü yeu,phan anh chi phi den bñ dat, 
chi phi phat trien va xay dung mO và nha may vã cac chi phi kha.c dugc von Ma lien quan an cac dap 
chira duoi quang, cluac the chap tai ngan hang de bao dam cho cac trai phieu dai han dã phat hanh cUa 
Tap doan (Thuyet minh 20(b)). 
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Cong ty TNHH Khai that Che bin Khoing sin Nüi Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh hop nhit cho quST ktt fink ngay 31 thang 3 nam 2023 (tip theo) 

MAti B 09 — DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tie sO 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 ctia B Tai chinh) 

15. Chi phi tra truov dal htn 
Chi phi dat tra trigrc Ara 

chi phi den bit giai 
phong mat bang 

Nghin VND 

Chi phi khai thac 
khoang sin khic 

Nghin VND 

Chi phi Oat sinh 
de CO dircfc licrp 

diing (*) 
Nghin VND 

Chi phi 
tra trirk khfic 
Nghin VND 

Tiing cOng 
Nghin VND 

SO du du IcS/ 1.297.902.048 1.780.301.020 130.853.798 160.674.756 3.369.731.622 
Tang trong lcST 

 

75.784.546 

 

12.645.434 88.429.980 
Chuyen tir chi phi xay dung ca ban do.  dang 

     

(Thuyet minh 14) 

   

4.146.951 4.146.951 
Phan bo trong l(ST (20.331.223) (41.773.200) (7.139.441) (26.233.033) (95.476.897) 

s6 cuOi 1.277.570.825 1.814.312.366 123.714.357 151.234.108 3.366.831.656 

(*) Thang 9 nam 2020, Gong ty phat sinh chi phi chain dirt hop &Ong bao tieu dai han vi met khach hang hien him a c6 throe met hop ding thuan 1çi han vai met 
khach hang mai. Chi phi nay la chi phi phat sinh de c6 duoc hop &Ong, do do dirge von h6a va phan bo theo phtrcmg phap mang tinh h thong va phit hop vai viec 
chuyen giao hang h6a theo hop dling mai nay. 
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Cong ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang sari Nui Pith° 
Thuyet minh bac) cao tai chinh licop nhat cho quSrktt fink ngay 31 thang 3 nam 2023 (tiep 
theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu. s'd 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 caa BO Tai chink 

16. Nguiri mua tra teen truck ngin 11#n 

Nguiri mua tra tin trulfrc ngin Ilan chi tiet theo khach hang 16'n 

Ccic ben khac 

31/3/2023 
Nghin VND 

1/1/2023 
Nghin VND 

Khach hang mua Fluorspa 726.552.941 476.200.000 
Khach hang mua Bismuth 251.506 251.506 
Cac khach hang khac 2.549.942 13.352.564 

 

729.354.389 489.804.070 

Khoan khach hang tra tin trtrac cho giao dich ban Fluorspa va Bismuth dirgc can trir hang thang thong 
qua cac lan giao hang sau do. Khoan trá tien,tnrac cüa khach hang mua Fluorspa chiu phi tra trixac theo 
dieu khoan thoa thuan va duvc cong ty me cap trung va cap cao nhat bao lanh. v, 
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Ciing ty TNHH 1Chai that Cht bin Khoang sfin Nfii Phao 
Thuytt minh bao cao tai chinh hlyp nhit cho quST ktt thfic ngay 31 thang 3 nam 2023 (tip theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong ttr sO 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 ciia BO Tai chink 

17. Thue irk cat khoin phai nOp Nha mak 
sti phai np SO dã n(ip/bfi trir Chenh lech do 

1/1/2023 trong ky trong ky chuyen dOi titn te 31/3/2023 
Nghin VND Nghin VND Nghin VND Nghin VND Nghin VND 

Thud phai tra Nha nuo.c Viet Nam 

     

Thue gia tri gia tang 

 

102.730.273 (102.730.273) 

  

Thue xuat nhap khau 

 

35.097.326 (33.825.154) 

 

1.272.172 
Thue thu nhap doanh nghiep 21.554.679 356.693 (21.911.374) 

  

Thue bao v môi twang 

 

3.630.079 (3.630.079) 

  

Thue thu nhap cá nhan 9.021.104 30.481.481 (30.967.020) 

 

8.535.566 
Thue tai nguyen 

 

176.270.279 (176.270.279) 

  

Cac loai thue khac 778.915 5.276.611 (5.754.851) 

 

300.674 

 

31.354.698 353.842.742 (375.089.030) 

 

10.108.412 

Thu t phai tra cif quan thu t nark ngoai 

     

Thue thu nhap doanh nghiep 57.871.247 5.449.624 (28.006.695) (75.798) 35.238.377 
Cac loai thue khac 70.778.565 50.429.479 (51.803.559) 694.599 70.099.083 

 

128.649.812 55.879.103 (79.810.254) 618.801 105.337.460 

 

160.004.510 409.721.845 (454.899.284) 618.801 115.445.872 
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Cong ty TNHH Khai thac Ch t bin Khoang sant Nüi Phi.° 
Thuyet minh bao cat) tai chinh hop nhit cho quSTkêt thtic ngay 31 thang 3 nam 2023 (titro 
theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong ttr s 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 ctia BO Tai chink 

18. Chi phi phai tra ngin hin 
31/3/2023 

Nghin VND 
1/1/2023 

Nghin VND 

Chi phi hoat dOng 612.091.632 353.630.937 
Tien 'al vay phai tra 240.175.218 202.150.017 
Phi tu van 12.619.180 15.851.304 
Thue va phi tai nguyen 26.165.457 138.872.954 
Tien thuang 

 

46.335.612 
Chi phi xay dung phai tra 5.647.336 3.597.485 
Cac chi phi tai chinh khac 7.292.597 919.329 
Chi phi phai tra ngan han khac 1.380.829 1.821.264 

 

905.372.249 763.178.902 

19. Phil tra ngin h3n va dài hvit khac 
Phai tra ngan han va dai han khac bao gm cac khoan sau: 

Ngin han 

Phai tra ding ty me cip trung 

31/3/2023 
Nghin VND 

1/1/2023 
Nghin VND 

Phai tra theo Hop demg H9p tac Kinh doanh ("HDHTKD") (a) 1.000.000.000 1.000.000.000 
Phan lgi nhuan phai chia cho HDHTKD (b) 88.116.406 66.104.124 
Cac khoan khac chuyen giao cho cong ty con 

Phãi tra Ong ty me 
Lgi nhuan dugc chia phai tra 

Cac ben khac 
Thu tin dung tra cham co dik khoan thanh toan ngay 
(UPAS LC) (c) 

8.362.981 

225 

318.250.922 

5.311.259 

225 

935.610.039 
Phai tra ngan han khac 39.811.105 42.490.728 

 

1.454.541.639 2.049.516.375 

Dai han 
Phai tra cong ty me cap trung 

Phai tra theo H9p d6ng Hop tac Kinh doanh (c) 2.000.000.000 2.000.000.000 
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Cling ty TNHH Khai thac Cht bin Khoing san Ntii Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh hcrp nhat cho qu3"/ ket thtic ngay 31 thang 3 nam 2023 (titp 
theo) 

Mau B 09— DN/IIN 
(Ban hanh theo Thong tte sa 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 caa BO Tai chink 

(a) Cac khoan nay phan anh khoan clang g6p cña mOt c6ng ty me cap trung theo the HDHTKD ngay 21 
thang 9 nam 2018 va 16 thang 11 nam 2018 va cac ban sira doi nhieu lan sau do, theo do ding ty me cap 
trung nay sir di,mg so tien thu dirge tir phat hanh trai phial tri gia lan lugt la 1.000 ti', 500 ty VND, 500 
ty VND va 1.000 ty VND cho cac hog dOng hgp tac kinh doanh vâi Tap doan. Ba khoan HDHTKD dau 
tien tri gia 2.000 tY VND CO tiled gian hp tac IA sau mirai (60) thang ke tir ngay thanh toan khoan clang 
g6p tri gia 500 tY VND cuoi ding vao ngay 28 thang 5 nam 2019. Khoan HDHTKD thir tu tri gia 1.000 
tY VND ca thed gian hgp tac la sau muai (60) thang kê tir ngay thanh toan khoan (long gop vao thang 11 
nam 2018 va dã dirgc phan loai sang phai tra ngan han khac. 

(b) Phan lgi nhuan phai chia cho Hap dg'ng Hgp tac Kinh doanh ("HDHTKD") IA khoan phai tra mOt cong 
ty me cap trung khong dirge dam bao, khong chiu lai va co tiled han  hoan tra dua tren thoa thuan gifra cac 
ben. 

(c) Day la cac khoan phai tra the ngan hang trong ntrac phat hanh UPAS LC cho Tap doan. SO du chua thanh 
toan chiu lai suat co dinh trong died han tra cham tit 4 den 9 thang va mOt phan ciia so du nay dugc dam 
bao bang mOt so co phial ciia ding ty me cap trung do mOt ding ty lien quan nam giir. 
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Cong ty TNHH Khai thfic Che bin Khoing san Nal Phao 
Thuyet minh bac, cao tai chinh hyp nhat cho quST ket dine ngay 31 thing 3 dam 2023 (tiep theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tu. sO 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 caa Bç5 Tai chink 

20. Vay ya trai phitu phat hanh 

(a) Vay ngAn 114n và trai phieu Oat hanh dli hp den 11411 tra 

1/1/2023 Bien Ong trong kY 31/3/2023 

Phan bii Chenh lech ts,  gia 
Gia tri ghi sO Ira sO phi phat hanh Chenh lech ty gia do chuyen diii Gia tri ghi sO va se 
c6 kha nang tra ncr Tang Thanh toil' trai phieu chtra thtrc hien den q‘ có kha ding tra ncy 

Nghin VND Nghin VND Nghin VND Nghin VND Nghin VND Nghin VND Nghin VND 

Vay ngan han 
Trai phiL (Lai han den han tra 
(Thuyet minh 20(b)) 

5.818.241.451 

5.789.233.956 

2.122.592.897 (1.531.881.411) 

6.530.686 

(19.358.090) 7.903.531 6.397.498.378 

5.795.764.642 

 

11.607.475.407 2.122.592.897 (1.531.881.411) 6.530.686 (19.358.090) 7.903.531 12.193.263.020 
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Cong ty TNHH Khai that Chi bin Khoang san Nüi Phi() 
Thuyit minh bao cao tai chinh him nhit cho quy kit fink ngay 31 thing 3 nam 2023 
(tiip theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong ttr so 202/2014/TT-BTC 

net), 22/12/2014 caa BO Tai chink 

Cac khoan vay ngan han tai ngay bao cao hien con sO du nhu sau: 

31/3/2023 1/1/2023 
Loai ti'tn Nghin VND Nghin VND 

Khoan vay ngan hang dugc dam bao (*) USD 962.795.022 563.751.158 
Khoan vay ngan hang dugc dam bao (*) VND 2.205.000 333.714.270 
Khoan vay ngan hang dugc dam bao (*) USD 265.415.718 185.404.032 
Khoan vay ngan hang dugc dam bac, (*) VND 984.203.301 957.259.856 
Khoan vay ngan hang dugc dam bao (*) USD 14.634.130 25.727.971 
Khoan vay ngan hang dugc dam ba.o (*) USD 460.509.694 394.465.896 
Khoan vay ngan hang dugc dam bao (*) VND 262.859.098 305.413.750 
Khoan vay ngan hang dirge dam ba.o (*) VND 157.847.330 151.947.330 
Khoan vay ngan hang dirge dam bao (*) USD 56.778.243 11.756.448 
Khoan vay ngan hang dirge dam bao (*) USD 579.405.068 533.739.324 
Khoan vay ngan hang dirge dam bao (*) USD 437.568.420 206.931.566 
Khoan vay ngan hang dugc dam bao (*) USD 73.130.453 7.547.532 
Khoan vay ngan hang dugc dam bao (*) USD 58.517.450 58.834.403 
Khoan vay ngan hang dirge dam bao (*) EUR 787.320.000 779.220.000 
Khoan vay ngan hang dirge dam ba.o (*) CNY 35.102.926 35.299.394 
Khoan vay ngan hang dirge dam bao (*) USD 65.452.180 117.278.387 
Khoan vay ngan hang khong dirge dam bao VND 52.511.992 50.911.992 
Khoan vay ngan hang khong dirge dam bao USD 344.002.353 301.798.142 
Khoan vay tit ben lien quan VND 197.240.000 197.240.000 
Khoan vay -dr ben lien quan VND 600.000.000 600.000.000 

  

6.397.498.378 5.818.241.451 

Tai ngay 31 thang 3 nam 2023, cac khoan vay ngan han nay dirge dam bao bang cac tai san sau: 

met phan phai thu ngan han dm Tap doan (Thuyet minh 7); va/hoac 

- met sOc phieu do cong ty m cap trung phat hanh do met cong ty lien quan nam gift; va/hoac 

- bat Ong san du tu CO gia tri ghi sO la 642 ty VND (Thuyet minh 13); valhoac 

met phan khoan phai thu ngan han va tAt ca the tai khoan ngan hang dia met cong ty con ma tai 
ngan hang cho vay (Thuyet minh 5 va Thuyet minh 7); va/hoac 

- met phan tai san dai han cüa Cong ty va cong ty con (Thuyet minh 11, Thuyet minh 12 va Thuyet 
minh 14). 
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Cong ty TNHH Khai tithe Ch t bin Khoang sat' Ntii Phao 
Thuytt minh bao cao tai chinh hop nhit cho quSTkêt fink ngay 31 thang 3 nam 2023 
(titp theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong ttr sd 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 eaa Bçi Tai chink 

(b) Vay và trái phitu phat hanh dài h#n 

Vay dai han , 

31/3/2023 
Nghin VND 

70.205.850 

1/1/2023 
Nghin VND 

Phat hanh trai phieu dai han (*) 7.287.021.489 7.279.829.806 
Khoan d6n han tra trong vong 12 thang (Thuyect minh 20(a)) (5.795.764.642) (5.789.233.956) 

Khod'n dn han tra sau 12 thang 1.561.462.697 1.490.595.850 

(*) Cac trai phi6u clai han hien con s6 du nhu sau: 

Lou 
titn 

Nam 
dao h#n 

31/3/2023 
Nghin VND 

1/1/2023 
Nghin VND 

Phat hanh trai phi6u c6 dam bao (i) VND 2023 1.599.200.000 1.596.800.000 
Phat hanh trai phieu 63 dam bao 

 

VND 2023 999.333.333 998.666.667 
Phat hanh trai phieu c6 dam bao (i) VND 2023 999.061.383 998.357.417 
Phat hanh trai phi6u c6 dam bao (i) VND 2023 999.500.000 998.000.000 
Phat hanh trai phi6u c6 dam bao (i) VND 2023 698.950.000 697.900.000 
Phat hanh trai phi6u c6 dam bao (i) VND 2023 499.719.927 499.509.872 
Phát hanh trai phieu c6 dam bao 

 

VND 2024 499.085.680 498.874.684 
Phat hanh trai phien c6 dam bao 

 

VND 2027 497.958.333 497.833.333 
MAI hanh trai phial c6 dam bao (i) VND 2027 286.669.833 286.481.333 
Phat hanh trai phi6u c6 dam bao (i) VND 2027 207.543.000 207.406.500 

    

7.287.021.489 7.279.829.806 

(i) Day l s6 trai phieu kh6ng chuyen di do Cong ty phat hanh, c6 lai suat dugc dieu chinh sau thang 
mOt lan va dugc tinh bang lai suat tien gri tiet kiem binh quan kY han muai hai thang cüa cac ngan 
hang tham chi6u c6 lien quan Ong vOi 3,1% den 4,6%/nam (1/1/2023: 3,1% d6n 4,6%). 

Tai ngay 31 thang 3 nam 2023, cac trai phieu khong chuyen di bang VND nay dugc dam bao bang 
cac tai san dam bao sau: 

• mOt phan tai san dai han cna Tap doan (Thuy6t minh 11, Thuyet minh 12 va Thuy6t minh 14); 
va/hoac 

• mOt s6 c6 phi6u do ding ty me cap trung phat hanh va nam gift bai mOt cong ty lien quail; valhoac 

• dugc bao lanh bOi cong ty me cap cao nhat. 

Gia tri trai phieu c6 dam bao nay dugc ghi nhan sau khi trir di phi thu xep phat hanh trai phieu. 

Dai din caa cac trai chn cüa sti trai phi6u tren la cong ty lien k6t cüa cong ty me cap cao nhat. 
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Cong ty TNHH Khai Mac Ch e bin Khoing sin Nui Phao 
Thuyet minh bao cao 01 chinh h9p nhit cho quST ket thac ngay 31 thing 3 nam 2023 
(tiep theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban hanh theo Thong ttr sa 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 caa BO Tai chink 

21. Dir phong phai tra dai hun 
Bien clOng dm cac khoan du phong phai tra dai han trong nam nhu sau: 

Khoi phyc mot 
trtrong mo 
Nghin VND 

Quytn khai 
tithe mo 

Nghin VND 

Dv phong try 
cap htru tri va 
cac khoan thy 
phong khac 
Nghin VND 

TOng Ong 
Nghin VND 

SO du d'au ky 
Du ph6ng lap trong ky 
Du phong sir dung tr,ong,kY , 
Chenh loch do chuyen doi ben te 

113.830.514 
1.343.200 

370.322.196 
2.234.109 

- 
- 

4.138.629.433 
18.582.569 

(62.030.647) 
41.085.636 

4.622.782.143 
22.159.878 

(62.030.647) 
41.085.636 

SO du cuOi kY 115.173.714 372.556.305 4.136.266.991 4.623.997.010 

(*) Nhu trinh bay tai Thuyet minh 3(n)(iii), gia tri tai xac dinh ngliia vu phiic lgi xac dinh thuan — du 
phong trg cap him tri va khoan thue thu nhap hoan lai lien quan dugc ghi nhan vao von chn so hitu 
duoi tai khoan "Qu'Y khac thuOc von chi' so• him" theo huang clan rieng dm BO Tai chinh. 
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Cong ty TNHH Khai thic Cite bin Khofing san Ntii Phi° 
Thuyet minh bio cao tài chinh hup nhat cho qu ket thtic ngay 31 thing 3 nam 2023 (tiep theo) 

Mau B 09 — DN/HN 
(Ban hanh theo Thong tte so 202/2014/TT-BTC 

ngcly 22/12/2014 ciia Ba Tat chink 

22. Thay clOi yOn chii s& him 

SO clu.  41 ngay 1 thing 1 
nam 2022 

Vim g6p 
Nghin VND 

10.792.915.155 

Chenh tech tk 
gii hi dog 
Nghin VND 

(365.829.110) 

Qu-ST khic thufic 
vOn chic so.  hint 

Nghin VND 

(170.252.387) 

Lcri nhuan 
sau thue chin 

phan phi 
Nghin VND 

1.004.187.789 

V6n chic so.  hiru 
thuifoc v cic chü so. 

him cfia Gong ty 
Nghin VND 

11.261.021.447 

Lcyi ich c6 (long 
khong kiem sok 

Nghin VND 

120.928.475 

T6ng vim 
chic so' hum 
Nghin VND 

11.381.949.922 

Lgi nhuan thuan trong IcSf 

   

144.982.911 144.982.911 2.805.944 147.788.855 
Chenh lOch tS,  gia h6i dodi 

 

(10.604.213) 

  

(10.604.213) 15.197.424 4.593.211 

SO du. 41 ngay 31 thing 3 
nam 2022 

10.792.915.155 (376.433.323) (170.252.387) 1.149.170.700 11.395.400.145 138.931.843 11.534.331.988 

SO dtr 41 ngay 1 thing 1 
nam 2023 

10.792.915.155 (419.419.764) 675.544.001 1.181.414.939 12.230.454.331 165.957.635 12.396.411.966 

Lgi nhuan thuan trong kST 

   

30.665.215 30.665.215 9.140.352 39.805.567 
Chenh lOch gia hôi dodi 

 

39.222.483 

  

39.222.483 (834.097) 38.388.386 
BiL dOng khac 

  

(8.388.463) 

 

(8.388.463) 

 

(8.388.463) 

SO du. ti ngiy 31 thing 3 nam 
2023 

10.792.915.155 (380.197.281) 667.155.538 1.212.080.154 12.291.953.566 174.263.890 12.466.217.456 
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Cong ty TNHH Khai Mac Ch" bin Khoang sin Nüi Phi() 
Thuyet minh bao cao tai chinh hcrp nhit cho qu 'ykêt fink ngay 31 thing 3 dam 2023 

theo) 
Mau B 09— DN/HN 

(Ban hanh theo Thong ttr sa 202/2014/TT-BTC 
ngay 22/12/2014 cfia Bç5 Tai chink 

23. Vein g6p 
Vgn digu 1 dugc duyet va dã g6p cüa C6ng ty la: 

 

Dtrqc duyet va di Op 
31/3/2023 va 1/1/2023 

Cong ty TNHH MTV Thuang mai va Du ttr Thai Nguyen 

Nghin VND 

("TNTI") 2.158.583.031 20% 
Cong ty TNHH MTV Tai Nguyen Masan Thai Nguyen 

  

("MRTN") 8.634.332.124 80% 

 

10.792.915.155 100% 

Cong ty TNHH MTV Thuang Mai \TA Du tu Thai Nguyen va C6ng ty TNHH MTV Tai Nguyen 
Masan Thai Nguyen deu dugc thanh lap tai Viet Nam. Cong ty m cap cao nhdt, Cong ty Co phan 
Tap doan Masan, cling dugc thanh lap tai Viet Nam. 

24. Cac khoin mi.c ngoai Bang can di lit toil' 

(a) Ngoai t cac loai 

31/3/2023 1/1/2023 
Twang dtrtmg Twang duang 

 

Nguyen te Nghin VND Nguyen tie Nghin VND 

USD 49.845.818,86 1.161.307.888 35.832.904,37 838.848.291 
EUR 3.815.986,91 96.220.110 9.992.102,47 248.763.383 
JPY 290.999.506,00 50.145.035 463.833.343,00 81.653.222 
CNY 4.855.729,20 14.761.417 13.688.956,86 41.614.429 
CAD 1.657.939,32 28.264.550 1.058.111,48 18.116.985 

(b) Ncr kW!, doi dâ xir 1ST 

31/3/2023 1/1/2023 
Nghin VND Nghin VND 

Ng kilo dOi dã xit 1' 30.294.111 30.294.111 

25. Doanh thu ban hang va cung eap dich vu 
TOng doanh thu the hien t6ng gia tri hang ban, cung cAp dich vu khong bao gm thug gia tri gia tang 
va thug xuat 
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Cling ty TNHH Khai thac Ch t bin Khoing sin Nth Phao 
Thuytt minh bao cao tai chinh hyp nhit cho quST 1(64 thtic ngay 31 thang 3 nam 2023 
(tiep theo) 

Mau B 09— DN/HN 
(Ban heath theo Thong tu. sa 202/2014/TT-BTC 

ngray 22/12/2014 ciia BO Tai chink 

26. Doanh thu hog dOng tai chinh 

Tir 1/1/2023 Tir 1/1/2022 
den 31/3/2023 den 31/3/2022 
Nghin VND Nghin VND 

Lai chenh llech tS, gia 97.089.000 103.116.506 
Lai ti6'n gri va cho vay 6.604.499 4.151.372 
Doanh thu hog dOng tai chinh khac 282.758 8.481 

 

103.976.257 107.276.359 

27. Chi phi tai chinh 

 

Tir 1/1/2023 
den 31/3/2023 
Nghin VND 

Tir 1/1/2022 
den 31/3/2022 
Nghin VND 

Chi phi lAi vay 269.864.896 196.046.218 
Chi phi tai chinh cho HDHTKD 79.300.000 69.037.171 
Chi phi di vay 18.478.587 17.561.371 

chenh gia 85.199.318 72.895.308 
Chi phi tai chinh khac 48.892.156 28.247.915 

 

501.734.957 383.787.983 

28. Thu nh4p khac 

 

Tir 1/1/2023 
den 31/3/2023 
Nghin VND 

Tir 1/1/2022 
den 31/3/2022 
Nghin VND 

Lai ban ph6 9.598.152 1.861.568 
136i thuong bao hitrn 

 

40.362.895 
Cac khoan khac 8.368.022 14.140.400 

 

17.966.174 56.364.863 

29. Chi phi khfic 

L'6 ban ph6 
Cac khoan khac 

Tir 1/1/2023 
den 31/3/2023 
Nghin VND 

2.695.651 
3.554.109 

Tir 1/1/2022 
den 31/3/2022 
Nghin VND 

20.206.478 

6.249.760 20.206.478 
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Cong ty TNHH Khai thac Ch t bin Khoang san Ntii Phi° 
Thuyet minh bao cao tai chinh hçip nhat cho qujr ket thtic ngay 31 thing 3 'tam 2023 
(titp theo) 

Mau B 09 — DN/HN 
(Ban hanh theo ThOng 202/2014/TT-BTC 

ngdy 22/12/2014 clia Bc5  Tai chink 

30. Cac giao clich chii ytu voi cac ben lien quan 
Ngoai cac s6du va giao dich voi ben lien quan dugc trinh bay tai cac thuyet minh khac cña bao cao 
tai chinh hop nhat nay, trong kST Tap doan c6 cac so du va giao dich chü yeti sau vâi the ben lien 
quan nhu sau. 

Tai ngdy va cho quST ket dr& ngdy 31 thang 3 nam 2023, Tap doan c6 cac khoan tien gri kh6ng 
han va c6 kST han tai Ngan hang TMCP K Thuang Viet Nam ("TCB") theo cac dieu khoan giao dich 
thong thuang. 

Giao dich vol cac ben lien quan 

Tir 1/1/2023 Tir 1/1/2022 Ben lien quan Ban chit cita giao dich 
den 31/3/2023 dn 31/3/2022 
Nghin VND Nghin VND 

Cong ty me cap cao nhit 
Cong ty Co phan Tap doan 

4( 
II 
CI 
0,1( 

Masan ("MSN") Chi phi lai vay 15.277.046 3.135.778 PI 

Ging ty me cap trung 

  

TV 

Cong ty Co phan Masan Lai nhuan phai chia cho HDHTKD 79.300.000 69.037.171 

 

High-Tech Materials Chi tra 1ci nhuan dugc chia 57.287.718 45.700.000 

 

("MHT") Thu nhap lai tit cho vay 418.192 167.277 

 

SO tin cong ty mc yeu cau hoan tra 3.051.722 

  

Cong ty con ciia cong ty me cap cao nhat 

   

Cong ty Co phan Hang Mua hang h6a 216.000 656.992 

 

tieu &mg Masan Mua dich vu 

 

323.478 

 

Cong ty C phan Dich vu Lai trai phieu 18.515.276 2.259.863 

 

Thuang mai Tong hop 

   

Wincommerce ("WCM") 

   

Cling ty lien ket ciia cong ty me cap cao nhit 

   

TCB va cac cong ty con Chi phi lai vay va chi phi di vay 32.185.767 19.164.761 

 

Khoan vay,nhan dirgc 710.104.742 590.185.649 

 

Hoan tra goc vay 552.573.431 493.736.431 

 

Cantu) quan l5r chit. chit 

   

Luang, thuang va 
cac phiic lgi khac (*) 5.691.064 5.554.769 

 

(*) Khong c6 khoan phi quanlSinao dugc thanh toan cho cac thanh vien Hi (long Thanh vien cho tam 
ket thac ngay 31 thang 3 nam 2023 va ngay 31 thang 3 nam 2022. 
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Cong ty TNHH Khai thac Che' bin Khoang san Ntii Phi() 
A Thuyet minh bao cao tai chinh how nhat cho qu ke't fink ngay 31 thing 3 nam 2023 

(titp theo) 
Mau B 09— DN/HN 

(Ban hanh theo Thong ttr so 202/2014/TT-BTC 
ngciy 22/12/2014 caa BO Tai chink 

31. No.  titm tang 
Nhu da thuygt minh tai Thuygt minh 9(b), vao ngay 23 thang 8 nam 2021, B6 TNMT ban hanh Quygt 
dinh se 1640/QD/BTNMT ("Quygt dinh 1640") de phe duyet TCQKTKS cho mó Niii PM°, thay thg 
phe duyet tam thu TCQKTKS theo Quyet dinh 500 va Cong van 3724 mac da gia tinh thug tai nguyen 
dugc ap dung cho san pham cong nghiep cUa Con* ty chua dugc xac dinh. Khi ban hanh Quyet dinh 
1640 nay, B6 TNMT tiep 4.1C sir dung gia tinh thug tai nguyen cho san pham tai nguyen ap dung cho 
quang vonfram (ham Wang 0,1%< W03<0,3%) thay vi sir dung gia tinh thue tai nguyen dugc ap 
dung cho san pham cong nghiep ma viec ban hanh nay cid clugc Cong ty neu ro truck day. Gia tinh 
TCQKTKS chinh thirc theo Quygt dinh 1640 la 1.831.085 deng/tan trong khi Gia tinh TCQKTKS 
tam thu theo Quyet dinh 500 la 775.026 deng/tan. Theo do, s6 TCQKTKS phai nOp them do chenh 
lech Gia tinh TCQKTKS trong giai doan tit 2015 dgn 2021 la 394,5 ty VND. 

5/, 

Sau khi Quygt dinh 1640 dugc ban hanh, Cong ty dã gin nhigu cong van dgn Thit Mang Chinh phir 'I 
va B6 TNMT dg dg xuat tam th6i chua thuc hien thubo,sung thu TCQKTKS theo Quyet dinh 1640 
va yeu cau xac dinh TCQKTKS ap dung cho cac san pham ding nghiep cüa °Ong ty. 

8 
Vao ngay 6 thang 10 nam 2021, Cong ty than dirge Thong bao ngp TCQKTKS tin Cuc thug tinh Thai 
Nguyen can cir theo Quyet dinh 1640. Ngay 8 thang 12 nam 2021, Cuc thug tinh Thai Nguyen ban 
hanh COng van s6 4883/CTTNG-QLN ye'u cu Cong ty ngp b6 sung 125,8 ty VND TCQKTKS cho 
giai doan 2018 den 2021 va 4,1 tY VND tien cham ngp twang irng. 

Ban Giam doe tin rang Cong ty dã trich lap du phong day dii cho cac khoan ng phai tra ye TCQKTKS 
dua tren din giai cña Cong ty ye quy dinh phap luat,lien quan, bao gem cac quy dinh ve TCQKTKS 
va quy dinh ve thug tai nguyen. Do do, Ban Wm doe Cong ty da g-th ding van len co quan quan 1' 
cac cap d8 neu ro van de va xin giai quyet phit hap cho viec xac dinh TCQKTKS cita COng ty. 

Trong nam 2021, theo chi dao cña Thit tugng Chinh phit tai C6ng van s6 978/VPCP-KTTH ngay 8 
thang 2 nam 2021 va Cong van s6 5987/VPCP-KTTH ngay 28 thang 8 nam 2021, vu viec dang duoc 
B6 Tai chinh, B6 TNMT, UBND tinh Thai Nguyen,va Sec Tai chinh tinh Thai Nguyen xem xet de 
bao cao Thu Wang Chinh phii va Uy ban Kith te Qu6c h6i.,Trong nam 2022, cac co quan ban nganh 
co lien quan cap Trung ucmg va dja plurang th6ng qua buoi hop do TCDCKS chit tri dã nhat tri co 
bat cap ve gia tinh thug tai nguyen doi viii quang vonfram da kim climg de tinh tieu cap quyen khai 
thac khoang san cho du an Niti Phao. Tren co sa do, UBND tinh Thai Nguyen da trien khai lam viec 
viii B6 Tai chinh, BO TNMT ye viec tim hem chuyen gia tin van, 'Jong tiled chi dao So Tai chinh tinh 
Thai Nguyen phoi hap cimg cac kr ban nganh dia phuang co lien quan hohn thanh thit •tuc lua chgn 
don vi tin van phit hp de xay dung ca che xac dinh gia tinh thug tai nguyen cho cac san pham cong 
nghiep ciia Cong ty. Tai phat hanh ngay bao cao tai chinh hgp nhat nay, UBND tinh Thai Nguyen 
va SO Tài chinh Thai Nguyen cimg cac co quan ban nganh chirc 'tang cac cap dang tich cue lam viec 
de xac dinh gia tinh thug tai nguyen dugc ap dung cho san pham c6ng nghiep cUa Cong ty. 

Ban Giant dc danh gia rAng vi gia tinh thug tai nguyen ap dung cho san pham eking nghiep cia C6ng 
ty china &lac B6 TNMT va UBND tinh Thai Nguyen xac dinh, cho nen Gia tinh TCQKTKS - G lam 
can cir xac dinh TCQKTKS theo Quyet dinh 1640 chua phi hgp viii quy dinh phap luat hien bath. 
Do do, Tap doan tin rang khi gia tinh thug tai nguyen ap dung cho san pham cong nghiep cia C6ng 
ty dugc xac dinh, TCQKTKS chinh thirc cia mó Nii Phao cho giai doan tir 2015 tree di se duge xac 
dinh, va thay thg TCQKTKS thu dã phe duyet tai Quygt dinh 1640. 
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Ngay 04 thang 5 'lam 2023 

Ngu6i sat xet: 

Nguyen Huy Tuan ard Bradshaw 
Quyen (ham ctoc Tai chinh Tong Giam doc 

Cong ty TNHH Khai thac Ch bin Khoang san Nth Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh Ito nhit cho qu3'ikêt thtic ngay 31 thang 3 nam 2023 
(titp theo) 

ATAu B 09 —DN/HN 
(Ban hanh theo Thong ttr s a 202/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 cna BO Tai chink 

Kt qua cuOi ding cila van a nay hien nay vAn chu:a c6 va phi thuOc vao viec gia tinh thu'e tai nguyen 
áp dung cho san pham c6ng nghiep cüa C6ng ty dugc xac dinh va viec B6 TNMT c6 chap thuan tinh 
toan 10 TCQKTKS tai Quyet dinh 1640 theo gia nay khi dugc xac dinh. Do d6, Tap doan chua ghi 
nhan TCQKTKS b6 sung theo Quyet dinh 1640 la khoan ng phai tra trong bao cao tai chinh hgp nhat. 

Nguai lap: 

Nguy8p Thi Thanh Mai 
Ke toan trtrang 
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Cling ty TNHH Khai thfic Ch6 bin Khofing san 
Ntii Phan 

Bao cao tai chinh rieng cho qi.47 

Ice't th-dc ngdy 31 thang 3 nam 2023 



Cong ty TNHH Khai thac Ch e bin Khofing san Ntii Phan 
Thong tin ve Cong ty 

Giiy Chiang nh4n 
Bang k Doanh nghiip s6 4600864513 ngay 5 thang 7 Want 2010 

GiAy Chang nhan Dang k3",  Doanh nghiep cOa Cong ty dã &ivy dik chinh nhik lAn, va lAn diu 
chinh gAn day nhAt la ngdy 3 thang 6 nam 2022. Giay Chimg nh'an va cac ban diêu chinh do SO Ice 
hoach va Dau ttr tinh Thai Nguyen cap. GiAy Chimg nhan Dang 147 Kinh doanh lan dau so 
4600864513 duce cap vao ngay 5 thang 7 nain 2010. 

17121000026 ngay 21 thang 7 nam 2010 
17121000026-dik chinh ran 1 ngay 23 thang 2 nam 2011 
17121000026-dik chinh ran 2 ngay 6 thang 2 nam 2013 
17121000026-dik chinh lAn 3 ngay 23 thang 7 nam 2015 

Giacy Chung nhan DAu tu va cac ban diu chinh do Uy ban Nhan dan tinh Thai Nguyen cAp cho Cong 
ty de thuc hi'en viec dau tu. "Du an Khai tilde va Che bien Khoang san Nui Phao". Du an có thOi gian 
hoat d6ng 30 nam kê tir ngay 3 thang 2 nam 2004. 

Giiy Chfrng nh4n D'au tu. so A 

Hi thing Thanh vier' 

Ban Giam d6c 

Tru so' dang 

Van phong di din Ha Ni  

Ong Nguygn Thik Nam 
Ong Nguyen Van Thang 
Ong Craig Richard Bradshaw 
Ong Danny Le 

Ong Craig Richard Bradshaw 
Ba Dinh Le Hang 

Ong Nguygn Huy TuAn 

)(Om Su6i Cat, Xa Ha Thucmg 
Huyen Dai Tir 
Tinh Thai Nguyen 
Viet Nam  

Chu tich 
Pito Chit tich 
Thanh vien 
Thanh vien 

T6ng Giam dc 
Pito Tong Giant doc 
(tir nzgay 20 thang 2 nam 2023) 
Quyen Giam d6c Tai chinh 

106 Hoang Qu6c Viet 
PhuOng Nghia DO, Quan Cau Giay 
Ha Ni, Viet Nam 
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Cling ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang san Nui Pith) 
Bang can di ke toan rieng ti ngay 31 thing 3 nAm 2023 

TAI SAN 

Tai sin ngin 
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 

Ma 
A so 

100 

MAti B 01 — DN 
(Ban hanh theo Thong tie sO 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 ciia B5 Tat chinh) 

Thuyet 31/3/2023 1/1/2023 
minh Nghin VND Nghin VND 

5.267.877.962 5.736.027.999 

Tien va cac khoan twang throng tien 110 4 327.418.175 473.790.453 
Tien 111 

 

327.418.175 353.790.453 
Cac khoan ttrcmg &rung tien 112 

  

120.000.000 

Win tu tai chinh ngin iwn 120 

 

8.110.000 8.110.000 
DAu tu nAin gift den ngay dao hart 123 5(a) 8.110.000 8.110.000 

Cac khoin phii thu ng'inh3n 130 

 

1.803.367.902 2.109.577.711 
Phai thu ngAn han cüa khach hang 131 6 835.081.286 1.194.842.395 
Tra trtrac cho ngtrai ban ngAn han 132 

 

198.379.417 185.308.226 
Phai thu ngAn han khac 136 7 784.780.887 744.300.778 
Dkr phong cac khoan phai thu ngAn han 
kho doi 137 

 

(14.873.688) (14.873.688) 

Hang ten kho 140 8 2.770.931.773 2.847.208.586 
Hang ton kho 141 

 

2.770.931.773 2.847.208.586 

Tai sin ngin h#n khic 150 

 

358.050.112 297.341.249 
Chi phi tra truck ngAn han 151 

 

98.430.776 54.403.388 
Thug gia tri gia tang dugc khAu trfr 152 

 

257.562.324 242.937.861 
Thue va cac khoan phai thu Nha nu& 153 

 

2.057.012 

 

Cac thuy& minh dinh kern la bo phan h9p thanh cria bao cao tai chinh rieng nay 
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Cling ty TNHH Khai tithe Ch e bin Khoang sin Nñi Phan 
Bang can di k tofin rieng t3i ngay 31 thang 3 nam 2023 (tip theo) 

Afau B 01 - DN 

 

Ma 
s8 

(Ban hanh theo Thong tu• sa 200/2014/TT-BTC 
ngay 22/12/2014 caa BO Tat chinh) 

Thuyet 31/3/2023 1/1/2023 
minh Nghin VND Nghin VND 

Tat san dai han 

    

(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 

 

20.266.036.980 20.211.832.765 

Cac khoin phai thu dli htn 210 

 

1.318.081.014 1.318.081.014 
Phai thu dai han khac 216 7 1.318.081.014 1.318.081.014 

TM sin cO dinh 220 

 

10.084.467.686 10.268.805.095 
Tai san cô dinh hau hinh 221 9 9.579.248.857 9.751.060.567 

Nguyen gia 222 

 

16.453.238.185 16.453.238.185 
Gici In hao mon lir'y kê 223 

 

(6.873.989.328) (6.702.177.618) 
Tai san cô dinh thue tai chinh 224 

   

Nguyen gia 225 

 

67.300.000 67.300.000 
Giá tri hao mOn lily a 226 

 

(67.300.000) (67.300.000) 
Tai san c6 dinh vo hinh 227 10 505.218.829 517.744.528 

Nguyen gia 228 

 

900.463.898 900.463.898 
Giá tri hao mon liiy 229 

 

(395.245.069) (382.719.370) 

TM salt do dang clai hn 240 

 

2.088.208.947 1.847.402.698 
Chi phi xay dtrng ca ban dâ dang 242 11 2.088.208.947 1.847.402.698 

D'au tw tai chinh clai han 250 

 

3.458.093.500 3.458.093.500 
Dau tu vao cong ty con 251 5(b) 3.458.093.500 3.458.093.500 

Tat san dai ham khac 260 

 

3.317.185.833 3.319.450.458 
Chi phi tra fru& dai han 261 12 3.317.185.833 3.319.450.458 

TONG TAI SAN (270 = 100 + 200) 270 

 

25.533.914.942 25.947.860.764 

Cac thuy& minh dinh kern la b.6 phcin hop thanh cria bolo cao tai chinh rieng nay 
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duyet: 

CONG TY 
TNI-II 

Xlil Tillie CH 
KHOANG 
NtI P 

ichard Bradshaw 
Tang Gram dac 

Cling ty TNHH Khai thfic Ch e bin Khofing san Noi Phao 
Bang can (16i ke toin rieng ti ngay 31 thing 3 nam 2023 Op theo) 

Mau B 01 — DN 
(Ban hanh theo Thong tic so 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 cna Bó Tai chinh) 

Ma Thuyet 31/3/2023 1/1/2023 
s6 minh Nghin VND Nghin 'VND 

NGUON VON 

PHAI TRA (300 = 310 + 330) 

No ngin ham 
Phai tra nguOi ban ngAn han 
Ngithi mua tra ti6'n trir6c ngAn han 
Thue va cac khoan phai map Nha nuov 
Phai tra nguOi lao &Ong 
Chi phi phai tra ngan han 
Phai tra ngAn han khac 
Vay ngAn han 
va trai phieu Oat hanh dai han an han tra 

No. daft ham 
Phai tra dai han khac 
Trai phieu phat hanh dai han 
Thue thu nhap hoan lai phai tra 
Dr phong phai tra dai han  

300 14.917.091.753 15.237.114.161 

310 10.875.166.660 11.199.427.374 
311 13 484.405.211 981.077.570 
312 14 821.199.284 622.281.024 
313 15 9.156.497 9.256.230 
314 196.608 171.224 
315 16 743.193.027 637.599.256 
319 17 347.965.732 493.585.162 

320 18(a) 8.469.050.301 8.455.456.908 

330 4.041.925.093 4.037.686.787 
337 17 2.000.000.000 2.000.000.000 
338 18(b) 1.491.256.847 1.490.595.850 
341 62.938.227 62.938.227 
342 19 487.730.019 484.152.710 

VON CHU.  SO Fin (400 = 410) 400 10.616.823.189 10.710.746.603 

Viin chü so' him 
Von g6p 
I:6lily ke 
- LO sau thue chira phcin phai den cuai nam 

bit& 
- kj) nay/nam nay 

TONG NGUON VON 
(440 = 300 + 400)  

410 20 10.616.823.189 
411 21 10.792.915.155 
421 (176.091.966) 

421a (82.168.552) 
421b (93.923.414) 

10.710.746.603 
10.792.915.155 

(82.168.552) 

(103.013.496) 
20.844.944 

440 25.533.914.942 25.947.860.764 

Ngay 04 thang 5 nam 2023 

Ngubi lap: Nguari soat xet: 

Nguy'en Thi Thanh Mai Nguyen Huy Tun 
Ke toan trirang Quyen Gram d'ac Tai chinh 

Ccic thuyet minh dinh kern la ba phdn hçxp thanh cua bao cao tai chinh rieng nay 
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Ngiroi sok xet: 

Nguy6'n Thi Thanh Mai 
Ke tam trufing Quyen Giam dOc Tai chinh 

Nguy& Huy Tun Craig Richard Bradshaw 
Tong Gicim dOc 

Ging ty TNHH Khai thfic Chê bin Khofing san Not Phi() 
Bao cao ket qua ho#t dOng kinh doanh rieng cho 1(57 ktt thtic ngay 31 thing 3 nam 2023 

Mau B 02- DN 
(Ban hanh theo Thong hr so' 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 cna BO T.& chinh) 

Ur 1/1/2023 Tir 1/1/2022 
Ma Thuyet den 31/3/2023 den 31/3/2022 
so minh Nghin VND Nghin VND 

01 1.067.967350 936.297.144 

02 

10 23 1.067.967350 936.297.144 

11 841.570.585 763.375.055 

20 226.396.765 172.922.089 

Doanh thu ban hang Ara cung cep 
dich yu 

Cfic khofin giam trir doanh thu 

Doanh thu thu'an N4' ban hang Ira cung 
cep dich yti (10 = 01 - 02) 

Gia yen hang ban 

Lç'i nhungp(20=10-11) 

Doanh thu hoat dOng tai chinh 21 24 26.648.491 6.923.160 
Chi phi tai chinh 22 25 317.363.770 251.358.665 

Trong do: Chi phi lai vay 249.118.905 227.820.882 
Chi phi ban hang 25 29.704.278 35.732.828 
Chi phi quanlYdoanh nghiep 26 4.827.861 28.203.231 

thuan tir hoa,.t dOng kinh doanh 
30 (98.850.653) (135.449.475) (30 = 20 + 21 - 22 - 25 - 26) 

Thu nhap khac 31 26 39.536.235 80.795.262 
Chi phi khac 32 27 34.608.996 38.658.379 

Kt qua tir cfic ho#t Ong khac 
(40 = 31 - 32) 

ke than try& thue 
(50 = 30 + 40) 

Chi phi thu e TNDN hin hanh 

Chi phi thue TNDN hoân 10 

Le sau thue 
(60 = 50 - 51 - 52)  

40 4.927.239 42.136.883 

50 (93.923.414) (93.312.592) 

51 

52 

60 (93.923.414) (101.197.839) 

7.885.247 

Ngtrai lap: 

Ngay 04 thang 5 nam 2023 

Cac thuyet minh dinh kem la b.5 phan hop thanh cua hew cow tai chinh rieng nay 
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COng ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang san Nüi Phao 
Bao cao liru chuyen tien re' rieng cho kj7ket thlic ngay 31 thang 3 nam 2023 
(Pluro'ng phap gian tip) 

Mau B 03 — DN 
(Ban heath theo Thong tte so 200/2014/TT-BTC 

ngray 22/12/2014 ctia B5 Tai chinh) 

M
so 

LIAT CHUYEN TIEN Tif HOAT BONG ICINH DOANH 

Tir 1/1/2023 
d'en 31/3/2023 
Nghin VND 

Tir 1/1/2022 
den 31/3/2022 
Nghin VND 

L try& thud 01 (93.923.414) (93.312.591) 
Dieu chinh cho cac khan 

   

Khau hao va phan b6 02 184.337.408 195.527.134 
Cac khoan du phong 03 3.577.309 3.869.997 
LO7(1a1) chenh lech t$igia h6i doai do danh gia lai cac 
khoan mac tien t c6 goc ngoai 04 3.015.257 (622.950) 
Läi tir boat Ong dau ta 05 (812.853) (497.412) 
Chi phi iai vay va chi phi di vay 06 266.702.952 244.591.599 

Lcei nhu4n tir hoat Ong kinh doanh truiic nhfrng 
thay vton hru dOng 08 362.896.659 349.555.777 

Bien &ling cac khoan phai thu va tai san khac 09 212.455.159 155.384.859 
Bien Ong hang ton kho 10 76.276.813 (133.474.640) 
Bien d'6ng cac khoan phai tra va no' phai tra khac 11 (215.942.565) (150.456.906) 
Bien Ong chi phi tra truac 12 (48.008.176) (56.358.075) 

  

387.677.890 164.651.015 

Chi phi lai vay va chi phi di vay dã tra 14 (219.546.690) (220.930.580) 

Liru chuyen tien thuAn tir hot dOng kinh doanh 20 168.131.200 (56.279.565) 

CHUYEN TIEN Tir HOAT BONG DAU TU. 

   

Tien chi mua sam, xay clang tai san c dinh va tai san 
dai han khac 21 (329.305.550) (149.109.364) 
Gfri tin giri c6 kS7han va tien chi cho vay 23 (8.110.000) (8.110.000) 
Tien thu lien gii c6 kSihan tai ngan hang NIA thu h6i 
cho vay Oi vai cac ben khac 24 8.110.000 1.500.000 
Tien thu läi tien 27 1.181.298 211.589 

Lim chuyen tien than tir hot Ong dart tir 30 (328.124.252) (155.507.775) 

Cac thuye't minh dinh kern la b(5 pkm hap thanh cz,ia boa cao tai chinh rieng nay 
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Ngtr6i lap: 

Cong ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang sfin Ntii Phao 
Bao cao hru chuyen tien t rieng cho ket thiic ngay 31 thang 3 nam 2023 
(Pluro'ng phap gian tip — tip theo) 

Mu B 03— DN 
(Ban hanh then Thong tu• so' 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 diet BO Tat chinh) 

LVU CHUYEN TIEN TV HaliT BONG TAI CHINH 

Ma 
A 

SO 

Tir 1/1/2023 
den 31/3/2023 
Nghin VND 

Tir 1/1/2022 
den 31/3/2022 
Nghin VND 

Tien vay va trai phiL nhan dirge , 33 819.872.340 982.238.984 
Tien chi tra ncr g6c vay va trai phieu 34 (801.821.545) (752.912.319) 

Urn chuyen tien thuan tir hoat Ong tai chinh 40 18.050.795 229.326.665 

Ltru chuyen teen thuan trong nam 
(50 = 20 + 30 + 40) 50 (141.942.257) 17.539.325 

Tien va cac khoin twang duoing tin din dam 60 473.790.453 33.299.677 

Anh !moll; cim thay di tS,  gia hi dodi quy di 
ngoai t di% vol tien vi cac khoin Wong throng tien 61 (4.430.021) (8.133) 

Tien vi cac khoin twang throng teen cutii nam 
(70 = 50 + 60 + 61) (Thuyet minh 4) 70 327.418.175 50.830.869 

Ngay 04 thang 5 nam 2023 

Ngtr6i soat xet: N
C0Q06451

gI j duyet: 

co. 

6 

" T T 

Nguygn Huy Tun   ichard Bradshaw 
Tong Giam doc 

CONG TY 
TNH 

KiiiTHAC C 
KHOANG 

NUI P 

Nguyen Thi Thanh Mai 
Ke tocin truang Quyen Giam dOc Tai chinh 

Cac thuy‘t minh dinh kern lei bO phan hop thanh cua bao coo tai chinh rieng nay 
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Cling ty TNHH Khai thic Ch e bin Khoing salt Ntii Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh rieng cho kST ket fink ngay 31 thing 3 Want 2023 

1Vau B 09— DN 
(Ban hanh theo Thong fir sO 200/2014/TT-BTC 

ngety 22/12/2014 caa BO Tat chinh) 

Cac thuy6t minh nay la bi) phan hop thanh va can dugc doe d6ng theyi vci bao cao tai chinh rieng 
dinh kern. 

1. Don vi bao cao 
C6ng ty TNHEI Khai tilde Ch 6 bin Khoang san Nal Phan ("Cong ty" hoc "NPM") la mOt dog ty 
-filch nhiem hal han &roc thanh lap tai Viet Nam.,  Hoat dOng chinh cüa Cong ty la tharn do, khai 
thac va chê Wen vonfram, fluorspar, bismuth va (long tai xã Ha Thugng, huyen Di Tir, tinh Thai 
Nguyen de' xuat khau va ban tai -011 truCmg n'Oi dia. 

Tai ngay 31 thang 3 nam 2023, C6ng ty c6 1.235 nhan vien (1/1/2023: 1.166 nhan vien). 

Chu kS7san xuact kinh doanh th6ng thttemg cUa C6ng ty nam trong pham vi 12 thang. 

2. Co. s& 14p bao can tai chinh 

(a) Tuyen be ye tuan &it 

Bao cao tai chinh rieng duoc lap theo các Chun muc K toan Viet Nam, Ch e' dO K toan Doanh 
nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap c6 lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh. 

Cong ty cling lap va Oat hanh rieng re bao cao tai chinh hop nhat. D6 c6 th6ng tin day dü v6‘ tinh 
hinh tai chinh, ket qua hog d'Ong kinh doanh va hru chuyen tien te hop nhat cüa Cong ty va cac ding 
ty con (goi chung la "Tap doan"), bao cao tai chinh rieng nay can dugc doe cimg yeti bao cao tai chinh 
hop nhat dm Tap doan. 

(b) Co so' do luimg 

Bao cao tai chinh ri8ng, trir bao cao,km chuyen tin t rieng, duoc lap teen co.  sor chin tich theo nguyen 
the gia g6c. Bao cao hru chuyen tion t rieng dugc lap theo phucmg phap gian tiep. 

(c) Kj7ke toan nam 

KS' ke' toan nam cüa Cong ty la tir ngay 1 thing 1 an ngay 31 thing 12. 

(d) Don yi tien te ke toan 

Don vi tin t k toan cüa Cong ty la aiing Viet Nam ("VND"), ding la dun vi tin t &roc sir dung 
cho miic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh. Toan 1)0 cac so lieu duot lam ton den hang nghin 
("Nghin VND"), trir khi duce trinh bay khac. 
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Cong ty TNHH Khai thac Che bin Khoang sin Ntli Phi° 
Thuyet minh bfio cao tai chinh rieng cho k5r ket thfic ngay 31 thang 3 nam 2023 
(tip theo) 

Mau B 09 —DN 
(Ban hanh theo Thong tw se 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 diet Bó Tai chinh) 

3. Tom tit nhirng chinh sach k toin chit yecu 
Sau day la nhang chinh sach k toan chit yen dtrac Cong ty áp dvng trong viec lap IA° cao tai chinh 
rieng nay. 

(a) Cac giao dich ngo#i 

Cac giao dich bang cac don vi tin khac VND trong nam &rot quy di sang VND theo tS,  gia x'Ap xi 
vi ts, gia thvc to tai ngay giao dich. 

Cac khoan intic tai san va n phai tra CO gOc bang don vi tin t khac VND duce quy dOi sang VND 
theo tS,  gia mua chuyen khoan doi vi tai san va ban chuyen khoan doi vai nq phai tra cüa ngan hang 
thuong mai nai Cong ty thuong xuyen c6 giao dich tai ngay ket thitc IcS7 k8 toan nam. 

Tat cá cac khoan chenh lech tS7 gia hi doai dugc ghi nhan vao bao cao ket qua boat dOng kinh doanh 
rieng. 

(b) Tien va cac khofin fining throng tin 

Tien bao gm tin mat va tin giri ngan hang kitting han. Cac khoan tuang throng tien IA cac khoan 
dau ttr ngan han c6 tinh,thanh khoan cao, c6 the de dang chuyen doi thanh met lung tien xac dinh, 
khong c6 nhieu raj ro ve thay doi gia tri va &rot sir ding cho mvc dich dap (mg cac cam ket chi tien 
ngan han han la cho mvc dich dau tu hay la cac mvc dich khac. 

(c) Cfic khofin du tu. 

Dalt nt• niim gift din ngay dcio hgn 

DAu tu nam gift.  den ngay dao han la cac khoan,dAu tu ma Ban Giam dc caa Cong ty dm dinh va c6 
kha Wang nam gitir den ngay dao han. Dau tu nam gia den ngay dao han gom tien giri ngan hang c6 
kSi han. Cac khoan dAu tu nay dtrac ghi nhan theo gia g6c trir di dikr phong phai thu kho doi. 

(ii) Du 1w vico cong ty con 

Cho mvc dich cüa bao cao tai chinh rieng nay, cac khoan du ttr vao cong,ty con dugc ghi nhan ban 
dau theo gia goc bao g8m gia mua va cac chi phi mua c6 lien quan trvc tiep. Sau ghi nhan ban dau, 
cac khoan dau tu nay dugc xac dinh theo gia goc trir di dm phong giam gia khoan dau ttr. Dr phang 
giam gia dau tu dugc lap khi don vi nhan dau tu phat sinh lo dan den Cong ty CO kha Wang mat,v8n, 
trim khi c6 bang chirng rang gia tri cOa khoan Tau tu khong bi suy,giam. Dv phong giam gia dau Ur 
dirge hoan nhap khi don vi nhan dau tu sau do tao ra lgi nhuan dê bü trim cho cac khoan 18 dã dugc 
lap dtr phong trtrac kia. Khoan dtr phong chi &roc hoan nhap trong pham vi sao cho gia tri ghi so 
cüa khoan dau tim khong vucyt qua gia tri ghi so cüa chi:mg khi gia dinh khong c6 khoan phOng nao 
dã dugc ghi nhan. 

(d) Cac khofin phfii thu 

Cac khoan phai thu khach hang va cac khoan phai thu khác dugc phan anh theo gia g6c trim di dv 
phong phai thu khó M. 
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Ging ty TNHH Khai thac Ch e Men Khofing sin Nui Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh rieng cho kSrket fink ngay 31 thang 3 nam 2023 
(tip theo) 

Afau B 09 — DN 
(Ban hanh theo Thong ttc so' 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 cua BO Tai chinh) 

(e) Hang din kho 

Hang t6n kho dugc phan anh theo gia thap han gifra giá g6c va gia tri than c6 the thuc hien duve; 
Gia goe dirge tinh theo phuang phap binh quan gia quyen va bao gôm tat ca cac chi phi phat sinh de 
c6 dirge hang ton kho 6 dia diem va trang thai hien tai. D6i vài thanh pham va chi phi san xuat kinh 
doanh d6 dang, gia goc bao gôm nguyen 4t lieu, chi phi nhan cons titt tiep \fa cac chi phi khai thac 
khoang san va san xuat chung &rot phan bo. Gia tri thuan c6 the thuc hien duge,trac tinh clua vao 
gia ban ciia hang ton kho trir di cac khoan chi phi trot tinh de hoan thanh san pham va cac chi phi 
trot tinh de ban san pham. 

Cong ty ap Ong phuang phap ke khai thuong xuyen a hach toan hang t6n kho. 

(1) Tài san c dinh hum hinh 

(i Nguyen gia 

Khi ket thuc giai doan xay Ong mo, cac tai san dirge ket chuyen vao "nha era, vat kin trite", "may 
moc va thiet 1)1" hoc "tai san khai thac khoang .san khac" thu6c khoan moc tai san cô dinh hiru hinh. 
Tai san c6 dinh hinh duvc the hien theo nguyen gia trir di gia tri,hao mon lay ke.,  Nguyen gia tai 
san c6 dinh hitu hinh bao gôm gia mua hoac chi phi xay dung, bao gôm thue nhap khau, cac loai thue 
mua hang khong hoan lai va chi phi lien quan truc,tiep de dua tai san den vi tri va trang thai hoat 
dOng cho,moc dich sir ding dã du kien, va chi phi de thao da, di d6i tai san \fa khoi phoc hien twang 
tai dia diem dat tai san. Cac chi phi phat sinh sau khi tai san c6 dinh hthi hinh dä dua vao hoat dOng 
nhu chi phi sira ehüa, bao du6ng va dai tu dirge ghi nhan vao bao cao ket qua hoat deng kinh doanh 
rieng trong nam ma chi phi phat sinh. Trong cac,tnr6ng hop c6 the chimg minh met each r6 rang 
rang cac khoan chi phi nay lam tang lgi ich kinh te trong tuang lai du tinh thu dirge tit vice sir dong 
tai san co dinh hitu hinh wort teen mire hoat deng tieu chuan theo nhu danh gia ban dau, thi cac chi 
phi nay dirge von h6a nhu met khoan nguyen gia tang them dm tai san co dinh hat hinh. 

Truong hop tai san c dinh hitu hinh tir xay dung doe hoan thanh va duct dim vac) sir dong nhung 
chi phi chua dirge quyet toan thi Cong ty hach toan nguyen gia cUa tai san co dinh him hinh theo gia 
tam tinh va nguyen gia tam tinh se dirge diet chinh sau khi chi phi quyet toan throe phe duyet. 

Tai san khai thac khoang san khac bao gm chi phi phoc hi moi truemg m6. ): 
'r 

(h) Khliu h ao 
)z1 

May mac va thik bi lien quan trifc tie'p cgn hogt dng san xujt va khai thew khocing san ri 

May m6c, thiet bi lien quan true tip den hoat,d6ng san xuAt va khai tilde che bin khoang san dirge 
khau hao theo phuang phap khoi luong san pham. Theo phuang phap nay, can cu khau hao dirge tinh 
clua tren tat luong khoang san dã duct chirng minh va tuang doi chac chan se thu dirge; tnt luong 
khoang san nay la khi luong quang trac tinh (tinh bang tan) c6 the &rot khai thac hop phap va c6 
hieu qua kinh te tir cac tai san khai thac khoang san cita C6ng ty va m6t phan tai nguyen du kien së 
dirge chuyen thanh trir luong khoang san. Co the, can eir khau hao doi yeti cac tai san lien quan den 
khai thac m6 dirge tinh theo: 

a. tilt lugng khoang san va tai nguyen khoang san do kin së &rot chuyen thanh trü lucyng khoang 
san theo ket qua danh gia thu'at eüa chuyen gia khai m6 trong khu we Dkr an Nui Phao; va 

b. pan tai nguyen khoang san c6 the dirge tai the tir h6 chda duoi quang oxit ("OTC") dm Cong 
ty. 
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Cong ty TNHH Khai thic Ch e bin Khoang sin Not Phi() 
Thuyet minh bao cao tat chinh rieng cho kjTket thtic ngay 31 thing 3 nam 2023 
(tip theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban hanh theo Thong tie s'j 200/2014/TT-BTC 

ngeo, 22/12/2014 diet BO Tat chinh) 

Can dr khau hao cho tirng loai tai san khai tilde khoang san dugc áp dung nhtr sau: 

Can dr khau hao 
May m6c, thiet bi chi lien quan den hog deng cite bien khoang san (a) 
May moc, thiet bl lien quan den hoat &Ong che,bien khoang san va se dirge 
sir dung cho hoat dOng tai che quang thai tai h8 chira duoi quang OTC (a) va (b) 

Cac tai san khcic 

Khau hao duvc tinh theo phtrung phap duZyng thing dua ten thed gian him ding trerc tinh ctia tai san 
co dinh htru hinh. Thai gian hau clang trac tinh nhu sau: 

. nha cira va vat kin trite 
• may moc va thiet bi 
. ding cu van phong 
• plurang tin van chuyen 
• cac tai san khai thac khoang san khac 

5 —40 Warn 
3 —22 nam 
3 — 10 nam 
3-25 Wain 
26 Wain 

Trong tnreng hgp xay dung ca ban dugc hoan thanh va dua vao sir clang trir6c khi chi phi xay dung 
dugc quyet toan thi nguyen gia tai san dupe xac dinh theo nguyen gia tam tinh. Khi chi phi xay dung 
tai san c8 dinh dugc quyet toan va phe duyet, Cong ty diet' chinh lai nguyen gia tai san co dinh theo 
gia tri dã quyet toan va khong dieu chinh lai gia tri hao mon My ke. Chi phi khau hao sau thei diem 
quyet toan dugc xac dinh bang gia tri quyet toan da dirge phe duyet trir (-) gia tri hao mon luy ke dã 
dugc trich den theri diem phe duyet quyet toan tai san chia (±) cho tiled gian khau hao con lai cita tai 
san co dinh theo cac quy dinh hien hanh. 

Tai san cO dinh ye hinh 

Pain nfdm may vi tinh 

Phan mm may vi tinh dugc mua mai ma phan mem nay khong phai la mOt bO phan gan ket vai phan 
cirng c6 lien quan thi duvc ghi nhan nhu tai san co dinh v8 hinh. Phan mem may vi tinh dugc mua 
mai duvc tinh khau hao theo phuang phap citron thang trong yang tir ba (3) den tam (8) nam. 

(h) QuIen khai thcic khocing san 

Quyen khai thac khoang san duvc tinh dtra tren tra luvng khai thac con lai nhan vi gia khoang san 
do Uy ban Nhan dan cap tinh cong bo theo quy dinh tai Nghl dinh 67/2019/1\TD-CP ngay 31 thang 7 
nam 2019 ("Nghi dinh 67") c6 hieu luc tir ngay 15 thang 9 nam 2019, thay the Nghl dinh 
203/2013/ND/CP ngay 28 thang 11 nam 2013. Nguyen gia dm quyen khai tilde khoang san dugc 
trinh bay theo gia tri hien tai cita tien cap quyen khai thac khoang san va dtrgc von hoa va hach toan 
nhtr mOt tai san co dinh vo hinh.,  Quyen khai tilde khoang san dugc phan b8 theo phuang phap,duang 
thang dua tren \Tong di kinh te dm -ht luvrig,khoang san da dirge chirng minh va Wang doi chac 
chan se thu dugc va met phan tai nguyen du kien se dirge chuyen thanh frit lugng khoang san. 
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Cong ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang sin Ntii Pith° 
Thuyet minh bao cao tai chinh rieng cho ii ket thfic ngay 31 thang 3 nam 2023 
(tip theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban hanh theo Thong tze si 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 cua B5 Tat chinh) 

(h) Chi phi xay dyng co.  ban do• dang 

Chi phi xay dnng co ban di dang chñ y6u bao gm tai san khoang san dang trong qua trinh phat trien 
\id chi phi xay Ong va may m6c chua hoan thanh, chua lap dat xong va chua nghi8m thu dua vao 
hoat dee& .Chi phi xay dung co ban dor dang cang bao Om chi phi den bü giai phong mat bang, chi 
phi phat trien trü lugng khai thac khoang san, tnt lugng dia chat khoang san va cac chi phi phat trien 
m6 lien quan. Cac tai san nay dU dieu kin de dugc von hoa,khi frit luong khai thac khoang san lien 
quan da dugc chirng minh la co tinh kha thi ve lgi ich kinh -Le va k thuat. Cac tai san nay dugc von 
hóa sau khi can trir tien thu ve tir viec ban san pham san xuat thir trong giai doan phat trien mo. Khi 
hoan thanh giai doan xay Ong, duce xac dinh la tir khi tai san dugc dua den vi tri va trang thai hoat 
dOng cho mijc  dich sr citing da d* kien, toan 1)0 tai san dugc phan loai lai vao tai san co dinh hu 
hinh la "nha cira va vat kin true", "may moc va thiet bi" hoc "tai san khai tilde khoang san khac" 
hoac vao chi phi tra trtrac dai han la "chi phi khai tilde khoang san khac". 

Cong ty khong tinh khau hao cho chi phi xay Ong co ban dâ dang trong qua trinh phat trien mo, xay 
citing, lap dat va chay thir de' dua tai san vao sir ding. 

(i) Chi phi tra trulfrc dai han 

(0 Chi phi cen tra &woe 

Chi phi d'at tra truac bao gm tien thue,dat tra truac,,ke ca cac khoan lien pan den dat thue ma Con* 
ty da nhan dugc giay chirng nhan quyen sir diving dat nhung khong dü dieu kin ghi nhan tai san co 
dinh vo hinh theo quy dinh phap luat hien hanh, va cac chi phi phat sinh khac lien quan den viec bao 
dam cho viesc sir ding dat thue. Cac chi phi nay dugc ghi nhan vao bao cao ket qua hoat dOng,kinh 
doanh rieng theo phuang phap &rang thang dAra tren thoi han cüa hp (long thue dat tir 17 den 24 
nam. 

(ii) Chi phi ieen bà giãiphong ndit bcing 

Chi phi den bü giai ph6ng mat bang bao gAm tien thue dat tra truck, chi phi bOi thuong, tai dinh Cu 
va cac chi phi khaz phat sinh lien quan den viec bao dam mat bang can thiet cho viec sir dting dat 
thue phn.c vii hoat d'ong khai thac khoang san. Cac chi phi nay dugc ghi nhan vao bao cao ket qua 
hoat dOng kinh doanh rieng theo plurang phap duOng thang dtra tren thiyi han cüa cac hop (Ring thue 
dat lien quan. 

(iii) Chi phi khai thcic khodng sib? khdc 

Chi phi khai tilde khoang san khac bao gOm: 

• Chi phi tham do, danh gia va phat trien m6 (bao Om chi phi boc dat d phat trien m6); va 
• Chi phi b6c dat da trong qua trinh san xuAt (nhu duce neu &Teri day trong phan 'Chi phi boc dat 

da eh?).  phan 136'). 

Chi phi boc deit dá ch& phan b 

Hoat dOng khai thac mo 10 thien doi hoi phai boc lap dat da ph* ben tren va cac loai phe li8u khac de 
tiep can than quan* can khai tilde. Chi phi boc dat da phat sinh trong qua trinh phat trien m6 (chi phi 
b6c dat dá phat trien mo) duct ghi nhan vao chi phi xay Ong mo. Toan 1)0 chi phi b6c dat da pith 
trien m6 phat sinh trong giai doan xay Ong dupe ket chuyen vao chi phi khai thac khoang san khac. 
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Cong ty TNHH Khai thic Ch e Men Khoang san Nfii Phio 
Thuyet minh bac) cio tai chinh rieng cho kk ket dine ngay 31 thing 3 'lam 2023 

theo) 

MAu B 09 — DN 
(Ban hanh theo Thong tw so 200/2014/T7'-BTC 

ngity 22/12/2014 cita BO Tai chinh) 

Chi phi loai 1)6 dat da trong giai doan san xuat dm m6 (chi phi boc dal da trong qua trinh san xuat) 
dirge gift lai eh & phan 136 khi chi phi nay lam pilaf sinh lgi ich trong tuang lai: 

a) Khi Cong ty chae chin thu dirge lgi ich kinh t trong tuang lai; 
b) Khi c6 the xac dinh dirge thanh phAn caa phAn than quang ma kha Wang tip can da dixot cal 

thi8n; va 

c) Khi cac chi phi phat sinh e6 the dirge tinh toan dirge mOt cach dang tin cay. 

Chi phi boe dat da trong qua trinh san xuat dugc phan b6 gift hang t6n kho va chi phi tra truck dai 
han trong qua trinh san xuat dua tren tS,  18 b6c dat da trong yang dad m6 cfia cac thanh phan cila than 
quang da dirge xac dinh. 

TS,  18 boc &at da trong yang deri eila m6 la tS7,18 gifra t6ng lacing &At da va ph HO trot tinh phai b6c 
ten tong,ltrang quang irac tinh e6 the thu hoi dirge lgi ich kinh t8 trong su6t yang doi mg cüa cac 
thanh phan dm than quang da dirge xac dinh. Chi phi boe dat dá trong qua trinh san xuat dirge ghi 
nhan thanh chi phi tra tit& dai han khi tS,  1 boe dat da dux te eUa kS,  hi8n tai cao han tS,  1 boc dat 
da trung binh trong Ong dad eila mg. 

Chi phi boc &At da trong qua trinh phat trien mg va san xuAt dirge phan b6 mOt each c6 h th6ng dira 
tren tit lugng khoang,san va tai nguyen du kien c6 the chuyen doi thanh tit lirong khoang san cna 
cac thanh phan cüa phan than quang c6 lien quan nhir dirge trinh bay tai Thuyet minh 3(f)(ii)a. 

Chi phi ph& sinh al c6 claw h9p Wing 

Cac chi phi phat sinh d e6 dirge hgp d6ng la cac chi phi a Cong ty e6 dirge hop d6ng \Ted khach 
hang ma chi phi nay se kh6ng phat sinh neu,Cong ty kh6ng c6 dirge hop dong do. Cong ty von h6a 
cac chi phi phat sinh de c6 dirge hop dong neu cac chi phi d6 thoa man cac dieu kin sau: 

• Chi cac chi phi tang them do eó dirge hop d6ng mâi dirge vein hoa; va 
• Chi phi do phai thu h6i dirge. 

Tai san da ghi nhan dirge khan hao theo phuang phap mang tinh h th6ng va phi) hop vai vi8c chuyen 
giao hang h6a, dich Nip cho khach hang ma tai san do c6 lien quan. 

Chi phi tra trwac khdc 

Chi phi tra tnrac khac bao gm phi dich vu dirge ghi nh'an Fan dAu theo nguyen gia va dirge phan b6 
theo phirang phap dugng thang dua tren thoi han hop dong. 

Phai trfi nguivi bin và cfic khofin phfii trfi khic 

Phai tra nguoi ban va cac khoan phai tra khac dirge the hi8n theo gia gocc. 
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Cong ty TNHH Khai tilde Che bien Khoing san Noi Phao 
Thuyet minh ha° cao tai chinh rieng cho k5r ket thtic ngay 31 thang 3 'tam 2023 
(tip theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban hanh theo Thong tte sa 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 ctia Bó Tai chinh) 

(k) Hop ang hop tic kinh doanh 

Hop Ong hop tac kinh doanh (HDHTKD) la hop dOng ma trong d6 cac ben tham giakSi kgt Ong 
thve hien cac hoat Ong kinh doanh cti the ma qua do khong yeu eau phai thanh lap mOt phap nhan. 
Cong ty hach toan m6i HDHTKD dtra theo ban chat cila hop Ong va cac quyen va nghia vv. dm 
Cong ty trong hop Tong. Truerng hp Cong ty nhan von g6p clued hinh thirc tai san tai chinh tir cac 
ben khaz va do do tiep nhan mOt nghTa vii hop Ong — phai chi tra tien hoc tai san tai chinh khac cho 
ede ben khac theo HDHTKD, C6ng ty se ghi nhan no phai tra tai chinh. Truong hop cac khoan phan 
chia lgi nhuan cho cac ben khac cUa HDHTKD CO ban chat la chi phi tai chinh, cac khoan nay se 
dugc ghi nhan la chi phi tai chinh dra teen tSi le lgi nhuan theo thoa thulan cüa caz ben tham gia. Cac 
khoan phan chia can phi thuOc vao ket qua kinh doanh cuoi ding cOa HDHTKD va dugc ghi nhan 
la chi phi khi kha nang phai phan chia cac khoan nay la chAc chAn. 

(1) Dv phong 

Mt khoan du phong &rot ghi nhan nu, do kgt qua eila mOt sr kin trong qua khir, C6ng ty CO nglifa 
vi phap 1ST hien tai hoc lien di c6 the trac tinh mOt each &lig tin cay, va chac chan se lam giam sirt 
cac lgi ich kinh te trong turang lai de thanh toan cac khoan ng phai tra do nglifa vti do. Khoan dtr 
phong dugc xac dinh bang each chiet khau dOng tien du kien phai tra trong Wang lai vâi tS/ le chiet 
khau truov thue phan anh danh gia cña thi trueeng & thai diem hien tai ye gia tri thoi gian cOa tien va 
rdi ro Cu the cfia khoan no do. 

Quydn khai thcic khocing san 

Theo quy dinh cOa Lust Khoang ‘san nam 2010, Cong ty co ngliia vti nOp cho Nha more tin cAp 
Quyen khai tilde khoang san. Quyen khai thac khoang san duot tinh dinra  tren tr lugng khai tilde con 
lai va gia tinh tien cap quyen khai tilde khoang san, trong do gia tinh tien cap quyen khai tilde khoang 
san &rot xac dinh ten co.  sof quy doi tir gia tinh thue tai nguyen theo quy dinh cOa phap lug ve thue 
tai nguyen — Nghi dinh 67, tai thOi digm xac dinh tign cap quyen khai thac khoang san. 

Gia tinh thug tai nguyen la gia áp citing cho cac san phAm cong nghiep cim Cong ty, do 1:Jy ban Nhan 
dan cap tinh xac dinh. Phuang phap quy doi dugc dtra vao cac thong s6 khac nhau cUa h s6 quy doi 
theo huerng d'An tai Nghi dinh 67. 

(ii) Drphàngphic hi môi trwang 'no 

Hog Ong khai tilde va chg bign khoang san cüa Cong ty lam phat sinh nghia 'Jong cira m6 hoac 
phtic h6i moi truOng m6. Hog Ong Ong cira m6 va phtic hoi moi truarng m6 c6 the bao gOm viec 
giai ban mo va thao do.  thiet bi; phtic hoi mat bang dat va khu vtre khai thac. Pham vi cong viec phai 
thue hien va cac chi phi lien quan thy thuOc vao cac quy dinh dia. BO Tai nguyen va Moi throng 
("BTNMT") va cac chinh sach m8i truerng cOa Cong ty theo Bao cao Tac dOng Moi truOng. 

Du phong chi phi dm mi chuang trinh dong elm va phtic hi moi trueeng m6 dirge ghi nhan tai thei 
diem anh huOng tieu cuc den moi twang xay ra. Khi mire dO anh huong den flied truerng tang len theo 
tiled gian hoat Ong khai thac, dtr phong se' tang theo Wong 1mg. Cac chi phi duvc tinh vao du phong 
bao gom tat ca cac chi phi lien quan den cac hoat Ong Ong cira m6 va phtic hoi m8i twang m6 dtr 
kien se' dugc trich 1p  lien tue theo suot tiled gian khai thác, che bien khoang sari, Wang img \fed mire 
dO anh huong doi v&i mai truarng tai ngay ket thiic toan nam. 
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Cong ty TNHH Khai thfic Cite bin Khoang san Nui Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh rieng cho kk ket thtic ngay 31 thang 3 nam 2023 
(tip theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban hanh theo Thong ar so 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 clia BO Tat chinh) 

Trong twang hcip hoat dOng phvc hi m6 dugc thtrc hien mOt each c6 h thing trong su6t thed gian 
hog &ling khai thac ma khong phai tai theri diem dong cira m6, dtr phong dugc trich lap cho cong 
viec phvc hoi mo lien tic chua thvc hien vac tinh tai moi tiled diem bao cao \fa chi phi dugc ghi nh'an 
vao bao cao kat qua hog Ong kinh doanh rieng. Chi phi hog Ong thuong ngay c6 the tac dOng den 
cac hoat d'9ng &mg cira m6 va phvc h6i moi trueng mo sau nay nhu cong viec xir l 4t lieu thai 
dugc thvc hien nhu m8t phan kh8ng tach red dm qua trinh khai tilde khoang san hoc san xuat, khong 
dirge tinh vao du phong. Chi phi phat,  sinh tir cac tinh hung kitting dtr kien truck duvc, nhtr tinh 
trang 6 nhiem do chat thai ngoai dtr kien, duvc ghi nhan la chi phi va ng phai tra khi sr c8 lam Oat 
sinh mOt nglifa viii c6 the vac tinh dugc m9t each clang tin cay. 

Thai gian &mg cira mo thtrc te va chi phi phvc 118i m6i trtrOng m6 php thu8c vaavOng doi dm m6. 
phong &zing cira va phvc h6i m6 dugc ghi nhan theo gia tri dtr kien cüa dong tien trong tuang lai, 

dugc chiet khau ye gia tri hien tai va dugc xac dinh theo xac suat trac tinh cüa cac dons lien phat sinh 
doi voi mei hoat dOng khai thac. Cac xet doan va trafc tinh trgng yeu dtrac sir ding de hinh thank dtr 
kien ye cac hoat Ong trong Wang lai va gia tri va tiled gian cüa dong tien lien quan. Nhang (Iv kien 
nay duvc hinh thanh dtra tren yeu cau ye mei twang va phap V/ hien hanh lam phat sinh mOt nghia 
vu lien doi. 

Khi dtr phong dong cira va,phvc hi m6i truong m6 dugc ghi nhan lan day, chi phi ttrcmg img &me 
von hoa nhtr mOt tai san neu nghia \II ye (long cira va phvc h8i moi throng IA khong the tranh khoi 
doi vi viec xay dvng tai san. Chi phi (icing cira va phvc hoi m6i truemg mo da von h6a dugc ghi nhan 
vao tai san khai tilde khoang san khac va dugc khan hao,sau do. Chenh lech ye gia tri cüa khoan dtr 
phong tang len theo thai gian do Anh huong cüa viec chiet khau den gia tri hien ti, dugc ghi nhan la 
chi phi tai chinh. 

Dtx phOng dong cira va phvc hei mai truemg mo së dirge dieu chinh theo cac thay del ve trot tinh. 
Cac diet' chinh nay se dugc hach toan nhu mOt thay doi ye chi phi duce von h6a tuang Ung, trir 
truang hop s6 giam dtr phong cao hcm chi phi dugc von hoa chua dirge trich khau hao cCa cac tai san 
lien quan, khi do chi phi dugc von hoa duvc giam xuong bang khong va phan chenh lech con lai dugc 
ghi nhan vao bao cao ket qua hoat d8ng kinh doanh rieng. Cac thay doi ye chi phi dugc von Ma dan 
den thay doi ye chi phi khau hao trong tuang lai. Cac thay doi ve gia tri va tiled gian trac tinh cüa cac 
dong tien trong tuang lai doi yeti hoat dOng &mg cira va phvc hoi mo là m9t sir kin binh thuang phü 
hgp vai cac xet doan va trac tinh quan trgng lien quan. 

(m) Trai phieu ph& Utah 

Tai thai diem ghi nhan ban du, trai phieu thuang &rex xac dinh theo gia gec bao gm khoan tin 
thu dugc tü viec phat hanh trai phieu trir di chi phi phat hank Cac khoan,  chi& khau, phi tr8i va chi 
phi phat hanh dirge phan be dan theo phuang pita]) &rang thang trong salt ky han cña trai phieu. 

(n) 

Von gOp dugc ghi nh'an tai ngay gop v6n theo s thtrc gap trir di cac chi phi lien quan trtrc tip den 
viec g6p von. 
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Cling ty TNHH Khai thic Ch e bin Khoang salt NW Phao 
Thuyet minh bac, cao tai chinh rieng cho k5Tket thtic ngay 31 thang 3 nam 2023 
(tip theo) 

B 09 — DN 
(Ban hanh theo Thong at si 200/2014/T7'-BTC 

ngay 22/12/2014 ctia B5 Tai chinh) 

(o) Thue 

Thug thu nhap doanh nghiep tinh tren lgi nhan hoc 1 dm nãm bao gm thug thu nhap hien hanh 
va thue thu nhap hoan lai. Tha thu nhap doanh nghi'gp duve ghi nhan trong bao cao ket qua boat 
dOng kinh doanh ngoai trir trixemg hap có cac khoan tha thu,nhap lien quan den cac khoan mpe &Tic 
ghi nhan thang vao von chit sir hitu, thi khi do cac khoan tha thu nhap nay cling duvc ghi nhan thang 
vao von chit so.  hau. 

Thug thu nhap hien hanh la khoan thug dtr kin phai nOp Oa teen thu nhap chiu thug trong nam, sir 
Ong cac mire thue sat co hieu ltrc tai ngay ket thiic kSike toan am, va cac khoan dieu chinh thug 
phai nOp lien quan den nhang nam truck. 

Thug thu nhap hoan lai duvc tinh theo philang phap bang can di k toan cho cac chenh lech,tam thin 
giaa gia tri ghi so cho mve dich bao cao tai chinh va gia tri sir citing cho mite  dich tinh thue cita caz 
khoan mite  tai san va nq phai tra. Gia tri cUa thue thu nhap hoan lai &rot ghi nhan dira  ten each thirc 
dir kien thu h6i hoc thanh toan gia tri ghi s8 cita cac khoan mile  tai san va ng phai tra sir Ong cac 
mire thue sat có hieu hie hoac ca ban c6 hieu lire  tai ngay ket thiic kS7ke toan nam. Tha thu nhap 
hoan lai duvc ghi nhan vao bao cao ket qua hog dOng kinh doanh rieng ngoai trir pham vi lien quan 
den khoan mute  duve ghi nhan thang vao von chi). sir hau. 

Tai san thug thu nhap hoan lai chi dirge ghi nhan trong pham vi chae chin có dir lqi nhan tinh thug 
trong tirang lai dê cac chenh lech tam thin nay co,the sir citing duve.,  Tai ,san thue thu nhap hoan lai 
duve ghi giam trong pham vi khong con chac chan la cac lgi ich ye tha lien quan nay se sir citing 
dirge. 

(p) Doanh thu 

.-.-

 

Doanh thu bon hang 

Doanh thu ban hang dirge ghi nhan trong bao .cao,kgt qua boat dOng kinh doanh rieng khi phAn him ' 
rim ro va lgi ich gan lien vii quyen sir hau san pham &rot chuyen giao,cho nguii mua. Doanh thu I 
kh6ng duvc ghi nhan neu nhu c6 nhang yeu to khong chac chan tr9ng yeu lien quan tin kha nang thu H 
hi cac khoan phai thu hoc lien quan tin kha nang hang ban bi tra lai. Doanh thu ban hang duvc ghi N. 
nhan theo s6 than sau khi da trir di so chiet khan giam gia. >, , 

< < 
Di vii doanh thu ban khoang san, gia ban timing,  dirge xac dinh KIN tai ngay ghi nhan doanh thu 
va dieu chinh gia ban phat sinh sau do Oa tren bien &Ong gia niem yet tren thi truing hoc gia theo 
hgp dong cho den ngay dinh gia chinh thirc. Khoang thin gian giaa thin diem ghi,nhan doanh thu sa 
130 va thu i diem dinh gia chinh thirc thiremg la tir 30 den 60 ngay, tuy nhien mOt so truing hgp c6 the 
hen den 90 tin 180 ngay. Doanh thu ghi nhan sa b0 duvc ghi nhan dura  tren gia tri h9p 1ST trac tinh cia 
tong gia tri cac khoin phai thu. 

Trong truing hcfp cac digu kin trong h9p dOng mua ban cho phep digu chinh gia ban Oa tren kgt 
qua khao nghiem hang h6a cia khach hang, ket qua phan tich duve lap bin mOt ben thd ba Se duvc 
sir dvng, trir khi ket qua khao nghiem cia khach hang nam trong pham vi sai s8 da dirge quy dinh tai 
hap dong ban san pham, khi do doanh thu duvc ghi nhan da tren ban phan tich chat hrang san pham 
gan nhat duvc cac ben chap thuan. 



Cong ty TNHH Khai thac Che bien Khoing san Nm Phi° 
Thuyet minh bao cao tai chinh rieng cho thtic ngay 31 thang 3 nam 2023 

theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban hanh theo Thong tu'sô 200/2014/7T-BTC 

ngay 22/12/2014 cita BO Tat chinh) 

(q) Doanh thu hoat Ong tai chinh va chi phi tai chinh 

Doanh thu hogt dOng tai chinh 

Doanh thu hoat &Ong tai chinh bao gem thu nhap lai lien gri va cho vay, thu nhap tir lgi nhuan dugc 
chia, va lai chenh lech tS,/ gia. Thu nhap lãi dugc ghi nhan trong bao cao ket qua hoat dgng kinh doanh 
rieng theo ca sa don tich. 

Thu nhap tr lgi nhuan dugc chia ding ty con dugc ghi nhan khi quyen than lgi nhuan dugc xac 
lap. Lai nhuan nhan dugc lien quan den giai don trugc khi mua khoan dau tr dirge ghi giam vao gia 
tri ghi so dm khoan dau tu. 

(h) Chi phi hat dOng tai chinh 

Chi phi tai chinh bao gm chi phi tai vay, lai trai phieu, phi thu xep tin dung, chi phi tai chinh, chi 
phi giao dich va 18 do chenh lech tST gia. 

(r) Thue tai san 

(i) Tài san thue 

Cac hop (fang thue dugc than loai la thue tai chinh nu theo cac dieu khoan oh hop deng, C6ng ty, 
vai tu each la ben thue, dã nhan phan lon rui ro va lgi ich gan liOn vai quyen so.  hthi. Tai san co dinh 
hüu hinh duai hinh thirc thue tai chinh dugc the hien bang so tien tuang ducmg vai s8 thap han gitra 
gia tri hop 1S,  cua tai san co dinh va gia tri hien tai cüa cac khoan tien thue toi thieu, tinh tai tiled diem 
bat dAu thue, trir di gia tri hao mon lüy ke. 

KhAu hao cña tai san time tai chinh dugc hach toan theo phuang phap dutmg thing dtra tren thei gian 
ngan han gift th6i han thu8 va thai gian dung ark tinh cüa tai san thue tai chinh trir khi chac 
than la C8ng ty sO c6 quyen,sa him tai san khi het han hop &mg thue. Thai gian hcru dung uac tinh 
cüa tai san thue tai chinh nhat quan vai tai san c8 dinh him hinh dugc neu trong phan chinh sach ke 
toan tai Thuyet minh 3(f)(ii). 

Cac tai san thue theacac hop d6ng thue khac dugc phan loai la thue hoat dOng va kh6ng dugc ghi 
nhan tren bang can doi ke toan rieng cua Cong ty. 

Ctic kha n thanh tan tin thue 

Cac khoan thanh toan thue hog &Ong dugc ghi nhan trong bao cao ket qua hog dOng kinh doanh 
rieng theo Oman phap dueng thang dtra vao thoi han cua hop dong thue. Cac khoan hoa hong di 
thue dugc ghi nhan trong bao cao ket qua hog dgng kinh doanh rieng nhu la mgt 1)6 phan hop thanh 
cfra tong chi phi thue trong suot tiled han thue. 

Cac khoan thanh toan tin thue tãi san thue tai chinh dugc chia tach thanh chi phi tai chinh va khoan 
tra ng goc. Chi phi tai chinh phai dugc tinh theo timg kS7 ke toan trong sat tiled hn thue de dat tad 
mOt t-Si le lai suat dinh kS7 co dinh tren so du ng con lai. 
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Tik mat 
Tien girl ngan hang 
Cac khoan tuang throng ti6n 

27.082 34.589 
327.391.093 353.755.864 == 

120.000.000 

Cong ty TNHH Khai tithe Ch e bin Khoang san Nal Pita° 
Thuyet minh bao cao tai chinh rieng cho k5r ket thtic ngay 31 thang 3 nam 2023 
(tiep theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban hanh theo Th6ng tu. s a 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 clia BO Tat chinh) 

(s) Chi phi di vay 

Chi phi di vay bao gm chi phi lãi vay, phi thu x6p tin citing, chi phi tai chinh, chi phi giao dich va 
phi vay. Chi phi di vay duvc ghi nhan la chi phi trong nam khi chi phi nay phat sinh, ngoai trir 
hop chi phi di vay lien quan den cac khoan vay cho lupe dich hinh thanh tai san dO dieu kin von hoa 
chi phi di vay thi khi do chi phi di vay së duvc von hoa va &rot ghi vao nguyen gia cac tai san nay. 

(t) Cac ben lien quan 

Cac ben duvc xem là ben lien quan cOa Cong ty nu mOt ben c6 kha nang, truc tip hay gian ti6p, 
kiem sok ben kia hay c6 anh hung dang ke an ben kia trong vi6c dira ra cac quyet dinh anh hu&ng 
den tinh hinh tai chinh va hot dOng kinh doanh. Cac ben cling duvc xem la ben lien quan neu cac 
ben ding chiu sir kiem soat chung hay chiu anh huang &Jig ke chung. Cac ben lien quan c6 the IA 
cac cong ty ho-ac cac ca nhan, bao gôm ca cac thanh vien gia dinh than clan dm cac cá nhan dugc coi 
la lien quan. Cac ben lien quan cá nhan IA cac can bO quan l chO chot c6 tham quyen va trach nhi6m 
trong vi6c lap ke hoach, chi dao va kiem soat hoat dOng cOa Cong ty, bao g6m cac giam doe va can 
bcOaCongty. 

Cac cong ty lien quan bao gm cac nha au tu, cong ty mg cacp cao nhdt \id cac cong ty con va cong 
ty lien ket cOa cac cong ty nay. 

4. Ti&n va cfic khofin twang thrung den 

31/3/2023 1/1/2023 
Nghin VND Nghin VND 

327.418.175 473.790.453 

5. D'au tir tai chinh 

(a) Dalt fir nim gilt den ngay dao han 

31/3/2023 1/1/2023 
Nghin VND Nghin VND 

Dau tif nim gilt den ngay ciao hqn — ngin h#n 
Tiên gui c6 kS,  han 8.110.000 8.110.000 

DAti tu nam gill d6n ngay dao han tai ngay 31 thang 3 nam 2023, bao gm các khoan tin giri ngan 
hang bAng VND voi kY han geic 12 thang va lài suAt 4,9% (1/1/2023: 4,9%) mOt nam. 



Cling ty TNHH Khai thfic Ch e bin Khoang san Ntii Phi° 
Thuyet minh bao cao tai chinh rieng cho 1(57 ket dine ngay 31 thang 3 nam 2023 
(tip theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban hanh theo Thong tu• s 200/2014/77'-BTC 

ngay 22/12/2014 dirt BO Tat chinh) 

A (b) Dau tir vao ding ty con 

31/3/2023 
Nghin VND 

Dan tit vac, eking ty con 
Citing ty TNHH Vonfram Masan ("MTC") (*) 3.458.093.500 

1/1/2023 
Nghin VND 

3.458.093.500 

(*) Cling ty chtra xac dinh gia tri h9p 1ST cUa khoan du tu nay a thuyet minh trong bao cao tai chinh bed 
vi khong c6 gia niem yet teen thi throng cho cac ding cu tai chinh nay va Chuan mire  Ke toan Viet 
Nam hoc Che de Ke toan Doanh nghiep Viet Nam hien khong co huang dan ye each tinh gia tri hop 
1ST sir dung cac k5 thuat dith gia. Gia tri hop 1ST cüa khoan dau ttr nay c6 the khac vói gia g6c. 

6. Phai thu ngin h#n cüa khfich hang 

Phai thu ngin hn ciia khach hang chi Wet theo khfich hang lern 

Cele cong ty lien quan 

31/3/2023 
Nghin VND 

1/1/2023 
Nghin VND 

C6ng ty TNT-fH Vonfram Masan ("MTC") — ding ty con 164.647.835 371.426.726 
H.C. Starck Canada Inc — cong ty con dm MTC 43.053.398 43.260.368 

Cric ben kheic 

  

Khach hang mua Fluorspar 409.420.836 611.534.262 
Khach hang mua Ding 94.864.454 55.412.375 
Khach hang mua Bismuth 119.541.996 110.699.668 
Cac khach hang khac 3.552.767 2.508.996 

 

835.081.286 1.194.842.395 

Khoan phai thu thuong mai tir cac cong ty lien quan khong c6 dam bao, khong tinh lai va thu duce 
khi c6 you cau. 

MOt phan khoan phai thu ng'An han tai ngay 31 thang 3 nam 2023 \TA ngay 1 thang 1 nam 2023, dä 
dugc dung de the chap tai ngan hang de bao dam cho cac khoan vay cüa Cong ty (Thuyet minh 18(a)). 
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Cling ty TNHH Khai thfic Ch e bin Khoang san Ntii Phi° 
Thuyet minh bac) cao tai chinh rieng cho kji ket unix ngay 31 thang 3 nam 2023 
(tip theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban hanh theo Thong tu• sof 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 cita BO Tai chinh) 

7. Phil thu ngin h#n va dai h#n khfic 

Phai thu ngin h3n khac 
Phãi thu tir cling ty me cip trung 

31/3/2023 
Nghin VND 

1/1/2023 
Nghin VND 

Phai thu phi thuang mai (a) 10.294.685 10.294.685 
Chi phi phat trien h thong ERP 9.844.813 9.844.813 

Phai thu tir cong ty con 

  

Phai thu lgi nhuan dugc chia (b) 319.999.775 319.999.775 
Phai thu phi thtrong mai (a) 62.142.324 26.192.109 
Phai thu ngan han  khac 1.039.500 693.000 

Phai thu khic,tir cac ben khac 

  

Phai thu tien cap quyen khai thac khoang san (c) 244.772.921 244.772.921 
Tra truorc phi bao vg moi truemg 114.239.595 114.239.595 
Phai thu tien bOi thuong bao hiem 14.873.688 14.873.688 
Tign !di phai thu 26.130 394.574 
Phai thu ngan han khac 7.547.456 2.995.618 

 

784.780.887 744.300.778 

Phai thu clai han 

  

Phai thu ti6n b6i thuong giai ph6ng mat bang 
tir UBND tinh Thai Nguyen (d) 1.230.754.171 1.230.754.171 
NOp tiên 147 quy cho Quy Bao vg Moi tnrong (e) 78.049.195 78.049.195 
Phai thu clai han khac 9.277.648 9.277.648 

 

1.318.081.014 1.318.081.014 

(a) Phai thu phi throng mai th6 hign khoan trait() mOt cong ty mg cdp trung va mOt c6ng ty con kh6ng 
chiu lai, khong co dam bao va phai thu theo them thuan. 

(b) Cac khoan phai thu tir cong ty con khong c6 dam bao va khong chiu lai. 

(c) Khoan phai thu tin cdp quygn khai thac khoang san ("TCQKTKS") the' hign tin cAp quygn khai thac 
khoang san b6 sung cho nam 2018 NIA 2019 va phi hanh,chinh lien quan ma Cong ty dã nOp cho co 
quan c6 tham quyen dua tren tinh toan tam thed cüa T6ng ctic Dia chat va Khoang san Vigt Nam 
("TCDCKSVN") theo Cong van s6 3724/DCKS-KTDCKS ngay 28 thang 12 nam 2018 ("Cong van 
3724"). 

Cong ty kh6ng d6ng khoan tin b6 sung nay va co so' cua C6ng van 3724 vi Ban Giarn dc 
Cong ty cho rang ding van nay la khong hp va khong theo dung cac quy dinh hign hanh ben vi 
gia dugc sir dung de tinh tien cap quyen khai thac khoang san ("Gia tinh TCQKTKS - G") theo c6ng 
van nay &roc dua tren gia tinh thug tai nguyen áp dung cho san pham tai nguyen khoang san thay vi 
gia tinh thug tai nguyen áp dung cho san pham cong nghigp. Theo quy dinh tai Nghi dinh s6 
12/2015/ND-CP ngay 12 thang 2 nam 2015 cCa Chinh phO va lurong dan tai Thong tu s6 
152/2015/TT-BTC ngay 2 thang 10 nam 2015 dia. BO Tai chinh v6 Tha tai nguyen, au tai nguyen 
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Cling ty TNHH Khai thac Ch e bin Khofing sin Nui Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh rieng cho kST ket flak ngay 31 thang 3 nam 2023 
(tip theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban hanh theo Thong at so 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 dux B3 Tai chinh) 

khai thac kh6ng ban ra ma phai qua san xuat, chg bin mai ban ra, gia tinh thug tai nguyen là gia ban 
san pham cong nghigp trir (-) chi phi che bien phat sinh cOa cong doan,che bien tir san pham tai 
nguyen thanh san pham cong nghigp nhung khong thap han giá tinh thug do US,  ban nhan clan cap 
tinh quy dinh. San pham cüa Cong ty IA san pham ding nghigp ma gia tinh thug tai nguyen dugc xac 
dinh theo gia cao han gifra gia ban trir (-) chi phi che Wen va gia tinh thug do Uy ban Nhan dan Tinh 
("UBNDT") quy dinh. TCDCKSVN da khong sir dung gia tinh thug tai nguygn dugc áp dung cho 
san pham c6ng nghigp ma sir dung gia tinh thug tai nguyen áp dung cho san pham tài nguyen khoang 
san - quang vonfram (ham luong: 0,1%< W03<0,3%). 

Cong ty da thanh toan TCQKTKS sir dung trac tinh gia tinh thug tai nguyen áp dung cho san phm 
cong nghigp theo Quyet dinh so 500/QD-BTNMT ("Quyet dinh 500") do BO Tai Nguyen va Mai 
truang ("BTNMT") ban hanh ngay 4 thang 3 nam 2015. 

Cong ty ding da gin cong van len co. quan quan cac cap a neu rti vAn d va xin giai quy6t phü 
hop cho vigc xac dinh TCQKTKS cüa Cong ty. Nam 2021, theo chi dao cüa ThU Mang Chinh phU 
tai cong van sg 978NPCP-KTTH ngay 8 thang 2 nam 2021 va cong van sg 59871VPCP-KTTH ngay 
28 thang 8 nam 2021, vu vigc dang dugc B8 Tai chinh, BTNMT, UBND tinh Thai Nguyen va So( Tai 
chinh tinh Thai Nguyen xem xet de bao cao len Thii Wong Chinh phu va Uy ban Kinh te cUa Quoc 
hi. 

Ngay 23 thang 8 nam 2021, 138 TNMT ban hanh Quygt dinh sg 1640/QD/BINMT ("Quygt dinh 
1640") dg phe duygt TCQKTKS cho mo NUi Phao, thay thg phe duygt tam thu TCQKTKS theo Quygt 
dinh 500 va Cong van 3724 mac dii gia tinh thug tai nguyen dugc áp dung cho san pham cong nghigp 
cUa Cong ty chua dirge xac dinh. Khi ban hanh Quyet dinh 1640 nay, 138 TNMT tiep tuc sir dung gia 
tinh thug tai nguyen áp dung cho san pham tai nguyen — quang vonfram (ham ltrong 0,1%< 
W03<0,3%) thay vi sir dung gia tinh thug tai nguyen áp dung cho san pham cong nghigp. Yuen 
mac nay cia dugc Cong ty neu rO truot day. Theo Diem 3 Dieu 15 Nghi dinh 67, doi vii nhiing throng 
hop dang tam thu tiOn cap quyen khai tilde khoang san, khi giá tinh thugs tai nguyen do Uy,ban nhan 
dan cap tinh ban hanh dang có higu luc va ding quy dinh ye gia khoang san nguyen khai dê tinh lien 
cap quyen khai thac khoang san thi dugc áp dung chinh fink, thay the gia tinh,tign cap quyen khai 
thac khoang san tam thu truot day. Ban Giam doc (lath gia rang vi gia tinh thug tai nguyen áp dung 
cho san pham cong nghigp cia Cong ty chua dirge xac dinh bed BTNMT va UBND tinh Thai Nguyen, 
Gia tinh TCQKTKS - G lam can cir xac dinh TCQKTKS theo Quyet dinh 1640 chua phU hop vai 
quy dinh cia phap luat hign hanh. 

Do do, sau khi Quygt dinh 1640 duvc ban hanh, Cong ty da gin nhigu cong van dgn Thu Wang Chinh 
phi va BNMT de de xuat tam thin chua thuc hien thu bo sung TCQKTKS theo Quyet dinh 1640 va 
yeu cau xac dinh Gia tinh TCQKTKS - G. Nhtr da de cap in Thuyet minh 29, tai ngay phat hanh bao 
cao, UBND tinh Thai Nguyen va Si Tai chinh tinh Thai Nguyen ding cac ca quan ban nganh chic 
nang cac cap dang tich cuc lam vigc de xac dinh gia tinh thug tai nguyen dirge áp dung cho san pham 
cong nghigp cia NPM. 

Ban Giam dc cho rang bang vigc áp dung gia tinh thug tai nguyen dung d tinh TCQKTKS theo 
Quyet dinh 500, Cong ty da trich lap du phong day di cho cac khoan nç phai tra vg TCQKTKS va 
khoan den da np teen day se &rot hoan lai de bi trir cho cac khoan ng phai tra ye TCQKTKS trotT 
tuang,lai, dua tren dien giai cia Cong ty ye quy dinh phap luat lien quan, bao gOm cac quy dinh ye 
den cap quyen khai thac khoang san va cac quy dinh ye thug' tai nguyen. Do do, C6ng ty cia kg toan 
khoan TCQKTKS nep them trong nam 2019 la khoan phai thu va chua ghi nhan TCQKTKS tang 
them theo Quyet dinh 1640 la nq phai tra. Ban Giam doc tin rang khoan phai thu nay se dugc thu h8i 
khi gia tinh thug tai nguyen áp dung cho san pham dog nghigp cia Cong ty dugc xac dinh chinh 
thirc. 
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Cling ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoing san Ntii Phi° 
Thuyet minh bao cao tai chinh rieng cho lcjr ket fink ngay 31 thing 3 nam 2023 
(tip theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban hanh theo Thong tic s a 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 dm BO Tai chinh) 

(d) Khoan nay the hien khoan phai thu Ngan sach Nha nuac lien quan den chi phi den bü giai ph6ng mAt 
bang ma Dtr an Khai thac che Nen khoang san Nüi Phao dã chi tra cho cac hO gia dinh nam trong 
yang bi anh huang dm du An tai Xä Ha Thugng, Huyen Dai Tinh Thai Nguyen. Khoan phai thu 
nay co the dirge bü trir voi tien thue dat hang nam trong cac nam sau nay. 

(e) Cong ty c6 nghia viii k quy cho nghla vi (tong cfra mó va phtic hi moi truOng cho Quy Bao ve Moi 
throng. Theo Quyet dinh 1536/QD-BTNMT do BTNMT ban hanh ngay 20 thang 6 nam 2019, ke 
hoach phiic hoi m6 doi hoi phai tang khoankY quy len 123.460 trieu VND. Ciing ti ngay nay, khoan 
Icy quy con lai  la 87.692 trieu VND clugc phe duyet cho tra g6p hang nam trong vong,10 nam ke tir 
nam 2019.. Doi vai cac lan k guy' trong Wang lai, tien kY quy tra gop,se bao gOm yeu to trugt gia 
can cir vao chi so gia tieu dfing hang nam theo quy dinh tai Thong tu so 38/2015/TT-BTNMT ngay 
30 thang 6 nam 2015. 

8. Hang tiin kho 

 

31/3/2023 1/1/2023 
Gia geoc Dv phong Gia gtsc Dv phong 

Nghin VND Nghin VND Nghin VND Nghin VND 

Hang mua clang di tren throng 53.066.188 84.483.237 
Nguyen vat lieu 131.769.192 120.751.863 
Cong cti va dtuig 539.417.484 564.271.287 
Chi phi san xuat kinh doanh 

dang 16.318.915 12.793.509 
Thanh pham 2.030.359.994 2.064.908.690 

 

2.770.931.773 - 2.847.208.586 
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Cong ty TNHH Khai thic Cite' bin Khoang san Nal Phan 
Thuyet minh bio cao tai chinh rieng cho ick ke't thfic ngay 31 thang 3 Want 2023 

theo) 

Afau B 09 — DN 
(Ban hanh theo Thong tte sof 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 caa BO Tai chinh) 

9. Tai sin cO dinh hen hinh 

Nguyen gia 

Nha cira va 
144 Men true 
Nghin VND 

May m6c va 
thi6t bi 

Nghin VND 

Dung cu 
van plying 

Nghin VND 

Phtroug tin 
vn chuyen 
Nghin VND 

Tai san khai 
thac khoang san 

khac 
Nghin VND 

T6ng Ong 
Nghin VND 

S8 du dau kY \fa cu8i Icy 5.193.791.759 11.110.008.871 37.610.500 22.705.501 89.121.554 16.453.238.185 

Gia tn hao mon lily k6 

      

SO du dau IcY 1.743.484.137 4.882.350.337 36.348.411 18.681.645 21.313.088 6.702.177.618 
Khan hao trong kY 65.532.970 104.718.490 145.288 464.495 950.467 171.811.710 

S8 cuOi 1.809.017.107 4.987.068.827 36.493.699 19.146.140 22.263.555 6.873.989.328 

Gia tri con lai 

      

S6 du. dAi ky 3.450.307.622 6.227.658.534 1.262.089 4.023.856 67.808.466 9.751.060.567 
St) dir cu8i lcY 3.384.774.652 6.122.940.044 1.116.801 3.559.361 66.857.999 9.579.248.857 

Tai ngdy 31 thang 3 nam 2023, tai san c8 dinh hal hinh cua Cong ty co gia tri c6n lai la 9.579 tY VND duvc th6 chap tai ngan hang a bac dam cho cac khoan trai 
phiOu dai han dã phat hanh cOa C8ng ty (1/1/2023: 9.751 ty VND) (ThuyOt minh 18(b)). 
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Cong ty TNHH Khai thac Che bien Khofing san Nni Phi() 
Thuyet minh bao cao tai chinh rieng cho k5r ket thfic ngay 31 thang 3 nam 2023 
(tie') theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban hanh theo Thong tu. s 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 dal BO Tai chinh) 

10. Tài sin of, dinh vô hinh 

Nguyen gia 

Phan mm 
may vi tinh 
Nghin VND 

A Quyen 
khai Ade 

khoing san 
Nghin VND 

Tang cOng 
Nghin VND 

S6 du au ky va cuei ky 107.808.687 792.655.211 900.463.898 

Gia tri hao mon luy ke 

   

Se du dau ky 99.921.224 282.798.146 382.719.370 
Khan hao trong ky 759.767 11.765.932 12.525.699 

Se du cued ky 100.680.991 294.564.078 395.245.069 

Gia tri con 10 

   

Se du au ky 7.887.463 509.857.065 517.744.528 
Se du mei ky 7.127.696 498.091.133 505.218.829 

Tai ngay 31 thang 3 nam 2023, tai san c dinh vo hinh cOa Cong ty có gia tri con lai la 505 ty VND dtrot 
the chap tai cac ngan hang de dam bao cho cac trai phieu dai han dà Oat hanh bi Cong ty (1/1/2023: 
518 VND) (Thuyet minh 18(b)). 
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Gong ty TNHH Khai thfic Ch e bin Khoing sin NW Phio 
Thuyet minh bio cio tai chinh rieng cho ket thtic ngiy 31 thing 3 Wain 2023 
(tip theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban hanh theo Thong tit so 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 cua Bei Tai chinh) 

11. Chi phi 3Cay dwng ca ban der dang 

Tir 1/1/2023 Tir 1/1/2022 
den 31/3/2023 den 31/3/2022 
Nghin VND Nghin VND 

So dtr dau 1.847.402.698 1.010.929.090 
Tang !rong 244.953.200 158.434.813 
Chuyen sang chi phi tra tnr6c dai han (Thuye't minh 12) (4.146.951) 

 

So du cuoi 2.088.208.947 1.169.363.903 

Trong IcSi, chi phi lai vay dugc viSn hoa vao xay dyng co ban da dang cña C6ng ty trl gia la 30 tY VND 
(ding kSi nam 2022: 8 t),  VND). 

Tai ngay bao cao, xay dvng co ban do dang ciia Cong ty chu y6u phan anh chi phi an bü dat, chi phi 
phat trien \fa xay dlyng mg \fa nha may va cac chi phi khac dugc von h6a lien quan den cac dap chira duoi 
quang dtrgc the chap tai ngan hang de bao dam cho cac trai phieu dai han da phat hanh cüa C6ng ty 
(Thuye't minh 18(b)). 
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Cling ty TNHH 1Chai tithe Che bien Khofing san Nal Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh rieng cho icket Mac ngay 31 thang 3 nam 2023 
(tiep theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban hanh theo Thong tn. 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 cita BO Tai chinh) 

12. Chi phi tra trunk dai hin 
Chi phi (lit tra 
trink va chi phi 

an bit 
gifii phong mat 

Wang 
Nghin VND 

Chi phi khai 
thic khoing 

sfin khac 
Nghin VND 

Chi phi phat sinh 
dê co‘dutyc 

hcip (long (*) 
Nghin VND 

Chi phi 
tra truck khac 
Nghin VND 

Tiing Ong 
Nghin VND 

SO du dau kS7 

 

1.297.902.048 1.674.073.606 130.853.798 216.621.006 3.319.450.458 
Tang Irong kS7 

  

75.784.546 

 

10.349.604 86.134.150 
Chuyen dr chi phi xay dung ca ban dang (Thuyet minh 11) 

   

4.146.951 4.146.951 
Phan bô trong 

 

(20.331.223) (41.773.200) (7.139.441) (23.301.862) (92.545.726) 

SO du.  cuOi kS7 

 

1.277.570.825 1.708.084.952 123.714.357 207.815.699 3.317.185.833 

(*) Thang 9 nam 2020, Cong ty phat sinh chi phi el-1Am dirt hop dOng bao tieu dai han vii mOt khach hang hien hitu d có duot mOt hop dOng thuan lai han vii mOt 
khach hang mai. Chi phi nay la chi phi phat sinh de có duot hop dOng, do do duac von hóa va phan be theo phucmg phap mang tinh h thOng va phi' hop vai 
viec chuyen giao hang h6a theo hop (tong mai nay. 
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Cong ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoing sfin Nfii Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh rieng cho k5r ket thfic ngay 31 thing 3 nam 2023 
(tier, theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban hanh theo Thong ttr so 200/2014/7T-BTC 

ngay 22/12/2014 dal BO Tat chinh) 

13. Phai tra ngtroi ban ngAn hin 

Phai tra ngtriYi ban ngin hp chi filet theo nha cung cap lern 

Cling ty lien quan 

Gia gac va A co' kha nang tra n9. 
31/3/2023 1/1/2023 

Nghin VND Nghin VND 

Cong ty con 3.070.615 255.260.435 

Ccic ben khdc 

  

Nha thAu khai tithe m6 25.332.023 49.193.410 
Cac nha cung cap khac 456.002.573 676.623.725 

 

484.405.211 981.077.570 

Khoan phai tra thirang mai cho cong ty lien quan khong dirge dam bao, khong chiu lAi va phai trã theo 
yeu cau. 

14. Nguiri mua tra tin trtrov ngin ban 

Ngirei mua tra teen tithe ngin hp chi tiect theo khach hang ion 

Ong ty lien quan 

31/3/2023 
Nghin VND 

1/1/2023 
Nghin VND 

Cong ty con 92.820.435 142.000.000 

Clic ben kluic 

  

Khach hang mua Fluorspar 726.552.941 476.200.000 
Khach hang mua Bismuth 251.506 251.506 
Cac khach hang hang 1.574.402 3.829.518 

 

821.199.284 622.281.024 

Khoan khach hang tra tin truck cho giao dich ban Fluorspar va Bismuth ducfc cAn trir hang thang thong 
qua cac lan giao hang sau do. Khoan tra tien trirot cüa khach hang mua Fluorspar chiu phi trá try& theo 
diêu khoan thoa thuan va duce c6ng ty me cap trung va cap cao nhat bao lanh. 
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Cling ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang sin Nth Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh rieng chokk ket tit& ngay 31 thing 3 nam 2023 
(tip theo) 

AlAu B 09 — DN 
(Ban hanh theo Thong tie 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 act' BO Tat chinh) 

15. Thu e va cac khoan phai nOp Nha ntthc 

 

1/1/2023 
Nghin VND 

SO phai np 
trong dam 

Nghin VND 

SO a nOp/ 
bit trir trong 

dam 
Nghin VND 

31/3/2023 
Nghin VND 

Thug giátrj gia tang 

 

64.972.923 (64.972.923) 

 

Thue xuat nhap khau 

 

35.097.326 (35.097.326) 

 

Thue bao ve molt tnrerng 

 

3.630.079 (3.630.079) 

 

Thue thu nhap Ca nhan 8.937.908 29.660.195 (30.125.142) 8.472.961 
Thue tai nguy'en 

 

176.270.279 (176.270.279) 

 

Cac loai thue khac 318.322 3.468.358 (3.103.144) 683.536 

 

9.256.230 313.099.160 (313.198.893) 9.156.497 

16. Chi phi phai tra ngin hun 

31/3/2023 
Nghin VND 

1/1/2023 
Nghin VND 

Chi phi hog deng 507.427.691 285.565.504 
Tien läi vay phai tra 183.983.404 166.369.376 
Tien lai vay phai tra cac ben lien quan 13.595.870 8.542.740 
Thug \fa phi tai nguyen 26.165.457 137.930.030 
Tien thlrong trich truerc 

 

34.674.792 
Chi phi xay Ong trich tnrac 5.647.336 3.597.485 
Cac chi phi tai chinh khac 6.373.269 919.329 

 

743.193.027 637.599.256 
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Cling ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang san Ntii Phao 
. A „ Thuyet minh bio cao tai chinh rieng cho ky ket thuc ngay 31 thing 3 nam 2023 

(tip theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban hanh theo Thong tie s a 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 czia BO Tai chinh) 

17. Phai tra ngAn livi va dai livi khac 
Phi tra ngan han va dai han khac bao Om the khoan sau: 

Ngin h4n 

Phai tra cong ty me cap trung s 

31/3/2023 
Nghin VND 

1/1/2023 
Nghin VND 

Phan lgi nhuan phai chia cho Hgp (tong H9p tac Kinh doanh (a) 31.078.819 24.173.761 
Phi phat hanh trai phileu 879.925 879.925 
Phai tra khac 6.549.343 3.497.620 

Cac ben khac 

  

Thu tin dung tra ngay (UPAS LC) — ngan han (b) 307.242.174 461.668.527 
Phai tra khac — ngan han 2.215.471 3.365.329 

 

347.965.732 493.585.162 

DM han 

  

Phai tra ding ty me cap trung 

  

H9p citing H9p tac Kinh doanh (c) 2.000.000.000 2.000.000.000 

(a) Phan lgi nhuan phai chia cho Hp dong H9p tac Kinh doanh ("HDHTKD") la khoan phai tra m6t cong 
ty me cap trung kh6ng dirgc dam bao, khong chili lai va có tiled han hoan tra Oa ten them thuan gifra cac 
ben. 

(b) Cac khoauphai tra cac ngan hang trong ntrac phat,hanh UPAS LC cho,Cong ty. SO dtr chtra thanh toan 
chiu lai suat c6 dinh trong thiyi Ilan tra cham tir 6 den 9 thang va m6t phan cita s6 du dugc dam,bao bang 
cac tai san dam bao bang m6t s6 c6 phan dm cong ty me cap trung do mOt cong ty lien quan nam gift. 

(c) Cac khoan nay phan anh khoan (tong Op dm m6t cong ty me cap trung theo cac HDHTKD ngay 21 
thang 9 nam 2018 va cac ban sira doi nhieu ran sau do, theo do cong ty me cap trung nay sir dung so tie'n 
thu dugc tir phat hanh trai phi8u tri gia Ian lugt la 1.000 tST, 500 tS,  VND va 500 tST VND cho cac hoat 
d6ng h9p tac kinh doanh vai C6ng ty. Cac HDHTKD nay có tiled gian h9p tac sau mtrai (60) thang ke tir 
ngay thanh toan khoan 'Jong Op tri gia 500 t-S,  VND cuiii ciing vao ngay 28 thang 5 nam 2019. 
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Cong ty TNHH Khai tithe Ch e Wen Khoang san Niii Phao 
Thuyet minh bao cao tai chinh Hen cho IcTket fink ngay 31 thang 3 nam 2023 
(tip theo) 

11fau B 09 — DN 
(Ban hanh theo Thong tzt. se; 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 caa B5 Tai chinh) 

18. Vay ya trai phieu phat hanh 

(a) Vay ngin han ya trai phieu phat hanh dal hail den Ilan tra 

1/1/2023 Bien Ong trong kj, 31/3/2023 

Gii trl ghi s'a va 
có kha ning tra my Ting 

Nghin VND Nghin VND 
Thanh than 
Nghin VND 

Phan 134 phi phit 
hanh trail phitu 

Nghin VND 

Chenh tech 
gia 

chwa thgc hin 
Nghin VND 

Gia tri ghi s vã se có 
kha nang tra ncr 

Nghin VND 

Vay ngAn han 2.666.222.952 819.872.340 (801.821.545) 

 

(10.988.088) 2.673.285.659 
Trai phiL dài han den han tra. 

      

(Thuye't minh 18(b)) 5.789.233.956 

  

6.530.686 

 

5.795.764.642 

 

8.455.456.908 819.872.340 (801.821.545) 6.530.686 (10.988.088) 8.469.050.301 
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Cong ty TNHH Khai thic Ch e bin Khoang san Ntli PIA() 
Thong tin tai chinhbO sung tai ngay va cho nam ket thtic ngay 31 thang 3 nam 2023 
(tip theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban hanh theo Thong tic s O 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 caa BO Tai chinh) 

Cac khoan vay ngan han tai ngay bao cao hien con s6 dir nim sau: 

 

31/3/2023 
Lo0 tin Nghin VND 

1/1/2023 
Nghin VND 

Khoan vay ngan hang dirge dam bao (*) VND 984.203.301 957.259.856 
Khoan vay ngan hang dirge dam bao (*) USD 962.795.022 563.751.158 
Khoan vay ngan hang dirge dam bao (*) VND 2.205.000 333.714.270 
Khoan vay ngan hang dirge dam bao (*) VND 157.847.330 151.947.330 
Khoan vay ngan hang dirge dam bao (*) USD 65.452.180 117.278.387 
Khoan vay ngan hang dirge dam bao (*) USD 14.634.130 25.727.971 
Khoan vay ngan hang dirge dam bao (*) USD 56.778.243 11.756.448 
Khoan vay ngan hang dirge dam bao (*) USD 73.130.453 7.547.532 
Khoan vay cong ty me cap cao nhat khong dirge dam bao VND 197.240.000 197.240.000 
Khoan vay cong ty con khong dirge dam bao VND 159.000.000 300.000.000 

  

2.673.285.659 2.666.222.952 

(*) Tai ngay 31 thang 3 ifam 2023, cac khoan vay ngan han nay dirge dam bao bang cac tai san dam bao 
sau: 
- met phan phai thu ngan hail dm Cong ty (Thuyk minh 6); vã/hoc 
- met st) 63' phiL do cong ty me cap trung phat hanh Warn girl beri met ben lien quan. 

(b) Till phieu Oat hanh dai Ilan 

 

31/3/2023 
Nghin VND 

1/1/2023 
Nghin VND 

Phat hanh trai phi6u dai han (*) 7.287.021.489 7.279.829.806 
Khoan d6n han tra trong yang 12 thang (Thuy6t minh 18(a)) (5.795.764.642) (5.789.233.956) 

Khoin d6n han tra sau 12 thang 1.491.256.847 1.490.595.850 
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Ging ty TNHH Khai thic Ch e bin Khoing san Nñi Phi° 
Thong tin tai chinhbO sung ti ngay va cho nam ket fink nay 31 thing 3 nam 2023 

theo) 

Afau B 09 — DN 
(Ban hanh theo Thong tu. so 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 clia BO Tat chin/i) 

(*) Cac trai phieu dài han tai ngay bao cao hien con s6dx nhu sau: 

Nam 
dao han 

31/3/2023 
Nghin VND 

1/1/2023 
Nghin VND 

Phil hanh trai phieu c6 dam bao (i) 2023 1.599.200.000 1.596.800.000 
That hanh trai phieu c6 dam bao (i) 2023 999.333.333 998.666.667 
Phat hanh trái phial c6 dam bao (i) 2023 999.061.383 998.357.417 
Pith hanh trai phiêu c6 dam bao (i) 2023 999.500.000 998.000.000 
Phat hanh trai phial c6 dam bao (i) 2023 698.950.000 697.900.000 
Phat hanh trai phieu c6 dam bao (i) 2023 499.719.927 499.509.872 
Phat hanh trai phieu c6 dam bao (i) 2024 499.085.680 498.874.684 
Phat hanh trai phieu c6 dam bao (i) 2027 497.958.333 497.833.333 
Phat hanh trai phieu c6 dam bao (i) 2027 286.669.833 286.481.333 
Pith hanh trai phieu c6 dam bao (i) 2027 207.543.000 207.406.500 

  

7.287.021.489 7.279.829.806 

(i) Day la s6 trai phieu khong chuyen di do Cong ty phat hanh, c6 iai suit dirge dieu chinh sau thang 
mOt lin va dirge tinh bang lai suit tien gui tie't kie;m. binh quan han mu6i hai thang caa cac ngan 
hang tham chieu c6 lien quan cOng vefi 3,1% den 4,6%/nam (1/1/2023: 3,1% den 4,6%). 

Tai ngay 31 thang 3 ram 2023, cac trai phieu khong chuyen di bang VND nay dir6c dam bao bang 
cac tai san dam bao sau: 
• mOt phin tai san dai han cua Cong ty (Thuyet minh 9, Thuyet minh 10 va Thuyet minh 11); 

vi/hoc 
• mOt s6 c6 phieu do dog ty me cap trung phat hanh do mOt c6ng ty lien quan nim vi/hoc 
• dirge bao lanh b6i cong ty me cacp cao nhit. 

Gia tri trai phieu Co dam bao nay dirgc ghi nhan sau khi trir di phi thu xep phai hanh trai phieu. 

Dai din cüa cac trai chu cüa s6 trai phieu tren la ding ty lien ket cüa cong ty me cip cao nhit. 

19. Dv phong phai tra dai h#n 
Bien dOng cOa cac khoan du phong phai tra dai han trong nam nhu sau: 

Khôi phip 
moi truromg mo 

Nghin VND 

Quy'en khai 
thac mo 

Nghin VND 
ting Ong 

Nghin VND 

S6 du din kS, 113.830.514 370.322.196 484.152.710 

Du phong lap trong 1.343.200 2.234.109 3.577.309 

S6 du cu6i 115.173.714 372.556.305 487.730.019 
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Ging ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoang sfin Nüi Phao 
Thong tin tai chinh be sung t#i ngay ya cho nam ket Mac ngay 31 thang 3 nam 2023 
(tiep theo) 

nau B 09 — DN 
(Ban hanh theo Thong ttc so 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 cita Bó Tai chinh) 

20. Thay deii yOn chi' so.  him 

 

Veil gap 
Nghin VND 

Loi nhu4n sau tht4 
chin phin phoi/ 

(lg lily ice) 
Nghin VND 

'Ding vOn 
chi]. so. hiu 
Nghin VND 

SO du ti ngay 1 thang 1 nam 2022 10.792.915.155 (103.013.496) 10.689.901.659 

thuan trong l(ST 

 

(101.197.839) (101.197.839) 

SO dir ti ngay 31 thing 3 nam 2022 
10.792.915.155 (204.211.335) 10.588.703.820 

SO du tai ngay 1 thing 1 dam 2023 10.792.915.155 (82.168.552) 10.710.746.603 

thuAn trong kST 

 

(93.923.414) (93.923.414) 

SO du. tai ngay 31 thang 3 dam 2023 10.792.915.155 (176.091.966) 10.616.823.189 

21. Win Op 

V6n di'eu le dugc duyet NIA dã g6p cüa Cong ty la: 

Cong ty TNHH MTV Thuang mai va DAu ttr Thai Nguyen 

Dutic duy§t va di Op 
31/3/2023 va 1/1/2023 

Nghin VND 

 

("TNTI") 2.158.583.031 20% 
Cong ty TNHH MTV Tai Nguyen Masan Thai Nguyen 

  

("MRTN") 8.634.332.124 80% 

 

10.792.915.155 100% 

C6ng ty TNIIH MTV Thuang Mai va DAu tu Thai Nguyen va Cong ty MTV Tai Nguyen 
Masan Thai Nguyen deu dugc thanh lap tai Vi't Nam. Ging ty me cap cao nhat, Gong ty Co phan 
Tap doan Masan, ding dugc thanh lap tai Viet Nam. 
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Cong ty TNHH Khai thfic Che' bin Khoing san Noi Phao 
Thong tin tai chinhbO sung ti nay Ira cho nam kit thin ngay 31 thing 3 nam 2023 
(tie') theo) 

Mau B 09— DN 
(Ban hanh theo Thong ttr so 200/2014/TT-BTC 

ngity 22/12/2014 caa B5 Tài chinh) 

22. Cac khoan Inv ngoai Bang can di k toin 

(a) Ngoai t cac 

31/3/2023 1/1/2023 
Tuceng throng Tuang throng 

Nguyen t Nghin VND Nguyen t Nghin VND 

USD 

(b) Nokhódôi dãxfrI 

11.038.333 257.171.124 10.199.824 238.777.912 

  

31/3/2023 1/1/2023 
Nghin VND Nghin VND 

Nor kho del dã 16.216.387 16.216.387 

23. Doanh thu ban hang va cung cap dich viii 
T6ng doanh thu thg hien t6ng gia tri hang ban, khong bao gm thug gia tri gia tang \id thug xuAt khAu. 

24. Doanh thu ho#t dOng tai chinh 

Tir 1/1/2023 Tir 1/1/2022 
den 31/3/2023 den 31/3/2022 
Nghin VND Nghin VND 

Thu nhap lai tin girl va cho vay 812.853 497.412 
Lai chenh lech tST gia 25.835.638 6.425.748 

26.648.491 6.923.160 

25. Chi phi tai chinh 

Tir 1/1/2023 Tir 1/1/2022 
den 31/3/2023 den 31/3/2022 
Nghin VND Nghin VND 

Chi phi lai vay 198.926.128 181.429.264 
Chi phi tai chinh cho 1-EDHTKD 50.192.777 46.391.618 
Chi phi di vay 17.584.047 16.770.717 
LI3 chenh lech tS,  gia 21.804.003 2.750.828 
Chi phi tai chinh khac 28.856.815 4.016.238 

 

317.363.770 251.358.665 
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Cong ty TNHH Khai thac Ch e bin Khofing san Ntii Phao 
Thong tin tai chinh be) sung tai ngay va cho nam ket thfic ngay 31 thing 3 nam 2023 
(tip theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban hanh theo Thong ar s 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 caa Bó Tat chinh) 

26. Thu nh4p khic 

Tir 1/1/2023 Tir 1/1/2022 
den 31/3/2023 den 31/3/2022 
Nghin VND Nghin VND 

Thu nhap tir cac chi phi ding ty con hoan tra 34.608.996 38.652.231 
Lai ter ban phe lieu 4.927.239 1.780.136 
Bei thuemg bao hiem 

 

40.362.895 

 

39.536.235 80.795.262 

27. Chi phi khac 

Tir 1/1/2023 
den 31/3/2023 
Nghin VND 

Chi phi lien quan den khoan cong ty con hoan tra 34.608.996 
Cac khoan khac 

Tir 1/1/2022 
den 31/3/2022 
Nghin VND 

38.652.231 
6.148 

8645 

NG 

thc 
ANG 
IF 

r. TH 

34.608.996 38.658.379 

28. Cac giao dich chti ye'u cac ben lien quan 
Ngoai the sO du va giao dich \fed ben lien quan ducyc trinh bay tai cac thuyet minh kirk cila bap cao 
tai chinh rieng, trong kS7Cong ty c6 cac so du va giao dich chu yeu sau \Ted cac ben lien quan nhu 
sau. 

(a) SO dir voi cac ben lien quan 

Tai ngay va cho quSi IC& thfic ngay 31 thang 3 nam 2023, Cong ty c6 cac khoan tin giri khong kSi 
han va c6 han va cac giao dich di 13"/ tai Ngan hang TMCP Icy Thucmg Viet Nam ("TCB") theo 
cac dieu khoan giao dich thong thuOng. 

(b) Giao dich vofri cac ben lien quan 

Ben lien quan Ban chit cüa giao dich 

Cong ty Inc cap cao nit& 
Cong ty CO phan Tap 
doan Masan ("MSN") Chi phi lai vay 

Tir 1/1/2023 Tir 1/1/2022 
den 31/3/2023 den 31/3/2022 
Nghin VND Nghin VND 

3.643.629 3.135.777 
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Cling ty TNHH Khai thac Ch e bin Khoing san Nñi Phao 
Thong tin tai chinh boi sung ti ngay va cho nam ket thtic ngay 31 thang 3 nam 2023 
(tip theo) 

 

Afau B 09 — DN 
(Ban hanh theo Thong tie so 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 ciia B3 Tat chinh) 

Ben lien quan Ban chat cüa giao dich Tir 1/1/2023 
den 31/3/2023 

Tir 1/1/2022 
den 31/3/2022 

  

Nghin VND Nghin VND 
Ging ty me cap trung 

   

C6ng ty C6 phan Masan Lai nhuan phai chia cho HDHTKD 50.192.777 46.391.618 
High-Tech Materials Chi tra loi nhuan dirge chia 43.287.719 45.700.000 
("MHT") S6 tion cong ty Inc yeu cau hoan tra 3.051.722 

 

Cong ty con ciia ding ty me cap cao nhat 

  

Cong ty CO phan Mua hang h6a 216.624 656.992 
Hang tieu dung Masan Mua dich vu 

 

323.478 

Gong ty C phan Dich vu Lai trai phik 18.515.276 2.259.863 
Tinning mai Ring hop 

   

Wincommerce ("WCM") 

   

Cac cong ty con Chi tra g6c vay 141.000.000 

 

C6ng Ty TNHH Chi phi lãi vay 3.763.288 

 

Vonfram Masan Ban hang h6a 295.457.798 510.674.345 
("MTC") Thu nhap va chi phi yeu can cong ty 

   

con hoan tra 34.608.996 38.652.231 
Mua hang hoa 

Cong ty lien ket cua eking ty me cap cao nhat 

2.791.468 

 

TCB va cac cong ty con Chi phi lãi vay \fa chi phi di vay 27.083.032 17.225.487 

 

Khoan vayphan &roc 554.728.232 494.022.917 

 

Hoan tra goc vay 482.321.686 433.387.833 

Can bo quan 157 civil chat 

    

Luang, thuong va 

   

cac phiic lai khac (*) 5.691.064 5.554.769 

(*) Ithong c6 khoan phi quan l nao dirge thanh toan cho Ban Giam dc cho nam kect thiic ngay 31 thang 
3 Warn 2023 va ngay 31 thang 3 nam 2022. 

29. No.  4'm tang 
Nhir da thuy& minh tai Thuye't minh 7(c), vao ngay 23 thang 8 nam 2021, BO TNMT ban hanh Quye't 
dinh s6 1640/QD/BTNMT ("Quyet dinh 1640") d'ek  phe duye;t TCQKTKS cho mo Nui Phao, thay t1.4 
phe duy't tam thu TCQKTKS theo Quyect dinh 500 va Cong van 3724 mac dü gia tinh thu6 tai nguyen 
dirge ap dung cho san pham cong ngh4 cim Cong ty chin dugc xac dinh. Ithi ban hanh Quyet dinh 
1640 nay, BO TNMT tik tuc sir dung gia tinh thue tai nguyen cho san pham tai nguyen — quang 
vonfram (ham luang 0,1%< W03<0,3%) thay vi sir dung gia tinh thue tai nguyen duac ap dung cho 
san pham cOng nghi0 ma v* nay a &rot Using ty neu rO trtrac day. Gia tinh TCQKTKS - G chinh 
thirc theo Quyet dinh 1640 la 1.831.085 ding/tan trong khi Gia tinh TCQKTKS - G tam thu theo 
Quyet dinh 500 la 775.026 d'ang/tAn. Theo do, s6 TCQKTKS phai nOp them do chenh lch Gia tinh 
TCQKTKS trong giai don tir 2015 an 2021 la 394,5 t VND. 

Sau khi QuOt dinh 1640 dirac ban hanh, Cong ty da giri nhik cong van an Thil Won* Chinh phU 
vaB8 'TNMT de de xuat tam tiled chixa thuc hik thu bo sung thu TCQKTKS theo Quyet dinh 1640 
va yeu cAu xac dinh TCQKTKS ap dung cho cac san pham ding nghi0 cUa Cong ty. 
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Ngay 04 thang 5 nam 2023 

Ngirgi soat xet: 

Cling ty TNHH Khai thfic Ch e bin Khoang sin Nfii Phil) 
Thong tin tai chinh ha sung 4i ngay ya cho dam ket thtic ngay 31 thang 3 nam 2023 
(tiep theo) 

Mau B 09 — DN 
(Ban hanh theo Thong ar sO 200/2014/TT-BTC 

ngdy 22/12/2014 caa BO Teti chinh) 

Vao ngay 6 thang 10 Warn 2021, C6ng ty nhan dugc Thong bao nOp TCQKTKS tir Cpc thus tinh Thai 
Nguyen can dr theo Quyet dinh 1640. Ngay 8 thang 12 nam 2021, Cue thue tinh Thai Nguyen ban 
hanh Cong van s6 4883/CTTNG-QLN yeu cAu Cong ty nOp b6 sung 125,8 tY VND TCQKTKS cho 
giai (loan 2018 an 2021 va 4,1 ty VND tiSn cham nOp tuang fing. 

Ban Giam dc tin rang Cong ty dã trich lap du phong day du cho cac khoan ng phai tra vS TCQKTKS 
dim tren dien giai cüa Cong ty ye quy dinh phap 1ut lien quan, bao g6m cac quy dinh ye TCQKTKS 
va quy dinh ve thue tai nguyen. Do do, Ban Giam doe C6ng ty dã gui cong van len ca quan quan ly 
cac cap de neu rO van de va xin giai quyet phü hap cho viec xac dinh TCQKTKS cüa Gong ty. 

Trong nam 2021, theo chi dao dm Thu Wang Chinh phü tai Cong van se) 978NPCP-KTTH ngay 8 
thang 2 nam 2021 va Cong van se) 5987NPCP-KTTH ngay 28 thang 8 nam 2021, IT viec dang dugc 
BO Tai chinh, BO TNMT, UBND tinh Thai Nguyen,va Sâ Tai chinh tinh Thai Nguyen xem xet 
bao cao Thn Wang Chinh phü va Uy ban Kinh te Quoc hOi.,Trong nam 2022, cac ca quan ban nganh 
c6 lien quan cap Trung uang \id dja phuang thong qua buoi hop do TCBCKS chü tri dã nhat tri c6 
bat cap ye gia tinh thud tai nguyen doi vi quang vonfram da kim dung de tinh tien, cap quyen khai 
tilde khoang san cho du an Nui Phao. Tren ca s do, UBND tinh Thai Nguyen da trien khai lam viec 
vai BO Tai chinh, BO TNMT ye viec tim kiem chuyen gia tu van, &Ong thai chi dao Se( Tai chinh tinh 
Thai Nguyen ph6i hop ding cac so.  ban n*anh dja phuang c6 lien quan hoan thanh thu tuc lga chon 
dari vi tu van phii hop de xay dung ca the xac dinh gia tinh thue tai nguyen cho cac san pham cong 
nghiep cña Cong ty. Tai phat hanh ngay bao cao tai chinh rieng nay, UBND tinh Thai Nguyen va So. 
Tai chinh Thai Nguyen ding cac ca quan ban nganh chdc nang cac cap dang tich cure  lam viec de xac 
dinh gia tinh thue tai nguyen duvc áp dung cho san pham cong nghiep cüa C6ng ty. 

Ban Giam dc danh gia rang vi gia tinh thug tai nguyen áp dung cho san pham cong nghiep cüa Cong 
ty chua dugc BO TNMT va UBND tinh Thai Nguyen xac dinh, cho nen Gia tinh TCQKTKS - G lam 
can dr xac dinh TCQKTKS theo Quylet,  dinh 1640 chua phü hop vgi quy dinh phap lust hien hanh. 
Do do, C6ng ty tin rang khi gia tinh thue tai nguyen áp dung cho san pham cong nghiep cüa C6ng ty 
dugc xac dinh, TCQKTKS chinh thirc dm mg Nüi Phao cho giai don tir 2015 to.  di se dugc xac 
dinh, va thay th'S TCQKTKS nhu dã phe duyet tai QuySt dinh 1640. 

K'St qua cu6i ding dm v'an de nay hien nay van chua c6 va phi thuOc vao viec gia tinh thug tai nguyen 
ap dung cho san pham cong nghiep cUa Cong ty dugc xac dinh va viec BO TNMT c6 chap thuan tinh 
toan lai TCQKTKS tai Quyet dinh 1640 theo gia nay khi duvc xac dinh. Do do, Cong ty chua ghi 
nhan TCQKTKS 136 sung theo QuySt dinh 1640 la khoan ng phai tra trong bao cao tai chinh rieng. 

Nguiyi lap: 

Nguygn Thi Thanh Mai Nguy'en Huy Tu'an Craig Richard Bradshaw 
Ke loan trirang Quyen Giarn doe Tai chinh Tong Giam doc 
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